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CỦA DỨC CHA ALÊXANDRÔ GIÁO, 
GIÁM-MỤC ĐỊA PHẬN HUẾ 


Sách «Giúp dọn mình chết » là sách ông thánh Alà- 
phonsô để Ligôriỏ đã ciuép, Từ khi ín lấn thứ n..ứt cho 
lới rày là hơn 170 năm, sách nầy đã lan ra nhiều nơi, mà 
đâu đó cũng trỗ sinh hoa quả thiêng liêng, ai hầu kẻ xiêt, 

Vì vậy các cha Đòng Chúa Cứu Ti, là dòng ông thánh 
Alêphonsô đã lập ra, ước ao cho người Việt-Nam cũng 
đặng nhờ phần ích bỡi sách tôt lành dường ây, thì đã 
liệu thê dịch ra tiềng bổn quầc, cho mọi người đặng xa. 
Mà may gặp được một người thông thạo, đã dịch ra cách 
đơn sơ để hiểu, xuôi Liêng để nghe, cũng dễ đìng lòng. 
Cho nên có lẽ mạnh mà tông sách nẩy :€ hóa ra như tông 
đổ thúc giục nhiều người sông lành nên thánh, hầu 
đàng chêt bằng an trong ơn nghĩa Chúa, 

Kẻ số lội xem, ắt sẽ cảm động cùng quyêềt lòng cải quá 
tự tân, bỏ đàng tà trở về nẽo chánh ; kế lành xem, thì 
càng thêm lòng sôt sắng ái mộ đàng phước đức. Bốn 


_đạo ngoài đời, người tu thân trong nhà đòng nhà phước, 


_ đàng sách nãy làm sách gẫm thường ngày, cũng hy ; 


Đâng làm thầy mượn lây đó, mà giảng cho người ta, nhứti 
là trong tuần cầm phòng, cũng lôt. 

Đám khuyên mọi người, bâầt kỳ kế có đạo kẻ không, 
hãy xem sách « Giúp dọn mình chết », rnàì suy đi cân 
lại cho thầm vào lòng trí, ắt là k'.ông mâầt công đầu, ‹¿M- 


ŸÑ nhorare novissima tua », 


xa ~ De, v "ủs sẽ 


“+ 
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+ ÂUL. HABANON 
Huế —- 15 juin 1934. 
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THƠ 


ĐỨC CHA GIOANG BÄOTIXITA TÒNG, 
GỞI CHO BỀ TRÊN PHỤ-TỈNH 
DÒNG CHÚA CỨUTHẾ Ở HUÉ 


œ _ Là ] , , 
Trọng kính Cha rất yêu dấu. 

Xin Chúa Cứu Thê ban xuông phước lành cho cha cùng 
cá Dòng Gứu Thề đặng noi gương thánh Alêphonsô mà 
mở mang nước Chúa giữa đât Việt-Nam, cho càng ngày 
càng phát đạt hiển vang. 

Tôi lầy làm yinh hạnh, vì Cha đã nghĩ tới, mà cho xem 
mây trang Sách ‹Đọn mình chêt lành › trước khi 
sách ầy xuât hành lên ần bản, 

Ây một sách quí thay ! xưa rày đã nói ra nhiều thứ 


| Liêng ; nay nhờ các Cha Dòng Cúu Thê, sách ây được bắt 


đầu nói tliêng Annam : văn chương nhuẫn nhã, tài dịch 
khôn sơ, ai đọc tới cũng phục cho, ai xem vào liển 


khen ngợi. 


Sự ây nào lạ chi, vì nguyên bản sách ây là một nén 
vàng trong kho tàng châu báu thánh Alêphonsô là đầng ` 
thông mình đặc biệt ; phần đời là nhầt hạng trạng sư, 
Irong Hội thánh vào hạng Tiền §Šï, Người đã dọn biềt bao 
Sách vở rât làm ích cho thiên hạ ; giúp hàng giáo sĩ trong 
khoa thần học, trong nềo tu thần ; giúp bực tu trì đàng 
nhơn lẽ đạø ; giúp người giáo hữu sinh thuận tử an. 

Bỡi đó sách vở người như kho thuôc mâu, như nguồn 
phước lạc, đã tuôn xuông muôn ơn cho cả và Hội thánh. 
Người tạ thê đẫu mây trăm năm, thì cũng nói được rằng : 
‹ Defunctus adhuc loqguitur » đầu đã chêt, mà vẫn còn 
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cứ nói —. Dùng sách vở mình mà nói dùng con 
cái mình mà rao. Nay các Gha Dòng Cứu Thê rao Sách ây 
ra, thật là như loa kêu người người chổi đậy mà rằng : 
‹ Vigiliate quia nescitis điem neque horam », anh 
em hãy tính thức, vì anh em không biề( ngày nào giờ 
nào sự chêt điền. 

Vậy hỡi mọi người giáo hữu, rày chúng tôi đã có loa 
ầy bên tai, là Sách « Dọn mình chêt lành ». Hãy cầm lây 
rong tay, mà nghe tiềng loa thôi : Liêng sửa tưị, tiếng 
răn khuyên, tiềng ngăm đe, tiềng an ủi, các tiêng giúp 
mình cải quá tự tân, cùng nên người đức hạnh, đều có 
đủ nơi loa ầy. 

O' Cha rât yêu đầu, cám ơn Cha đã liệu cho bản sách.ây 
dịch ra tiêng Việt-Nam, thật là để một của quí cho con. 
nhà Nam-Việt. Nguyện cho sách ầy đi khắp nước này, từ 
nam chí bắc, mà giúp mọi người sinh thuận tử an, cho 
được tiêu điêu cõi thọ. Ây là quả rât tôt lành, thưởng 
công Cha khó nhọc đời nãy ; ầy là ¡mũ triểu thiên vinh 
hiển dành để cho Cha đời đời trên đât phước Ì 


Phát Diệm, ngày lễ ông thánh Phêrô và ông thánh. 
[Phaolổ Tông đổ. 


99 J]unio 1934 


+ dj.-B. TonG 


(im mục Sozopoli. 


* ? 
LỚOTI BAO 
CỦA DÃNG LÀM SÁCH 


(Hãy đọc cho kỳ) 
© 


Ai nầy hằng trông mong cho la dọn một sách gẫm về 
những lẽ chơn thật vô cùng, dễ giúp những kẻ có lòng 
ưóo ao vững chí trong đàng nhơn đức, lại chóng nên 
người trọn lành ¡nột ngày một hơn, : 

Mà cho giáo hữu được nhờ phẩn ích bỡi sự nguyện 
gầm, thì ta đã chia mỗi bài gẫm làm ba lẽ: mỗi một 
lẽ đủ làm một bài gằm ; nên sau từng lẽ, ta có thê¡n 


“dời Than-thở Câu-nguyện cho tiện dụng, Song ai Xem 


sách nầy, mà thầy trong những lời Than-thởớ, cư chăm 
xin ơn bền-đỗ, và ơn kính-mên Chúa mãi, thì ta khuyên 
chớ lây làm bực làm nhàm, vì là hai ơn rầt cần cho ta 
được đền phần rỗi đời đời. 

Theo lời ông thánh Phanxicô-Xalêdiô đạy, thì sự kính- 
mên Chúa, là một ơn gồm đủ mọi ơn khác, vì đức kính- 
mền kiêm các đức khác hêềt thảy như lời Thánh-kinh 
rằng : « Tôi có đức kínhammền thì tôi cũng đặig mọi 
sự lành hồt thảy ». (Sap. n°-7-14). Mà thật như vậy, vì 
ai có lòng kính-mnền Chúa thì ở khiềêm-nhượng, sạch 
sẽ, vàng lời, hãm mình; tắt một lời; kẻ ây có các nhơn 
đúc hêt thấy. Thánh Augutinô rằng : « Con hãy kính 
mền Đức Chúa Trời, rồi con muôn làm gì thì làm ». 
Mà phải, vì ai mền Chúa, thì ra sức tránh mọi việc mài 
lòng Chúa, lại tìm đường đẹp ý Người trong mọi sự. 

Còn về ơn 'bền-đỗ, thì ầy là một ơn sắm rũ triểu-thiên 
đời đời cho ta, Thánh Bênađô dạy rằng : «¿ Nước thiên: 
đàng vẫn hứa cho người khi sụ sông lành, song chỉ 
bạn cho kẻ bền đỗ đền cùng mà thôi », Mà theo lời các 
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- thánh tiển-sư, thì ơn bền-đổ, ai xin nây đặng. Ông 
thánh Tô-ma cũng qủa quyêt rằng ; Muôn lên thiên-đàng, 


thì phải cầu nguyện luôn, Ây là đều chính mình Ghúa - | 


Cứu-thề đã phán rằng : «¿ Phải cầu nguyện luôn, chớ 
bao giờ nên thôi chí» (Luc. 18-1). Bỡi đó có nhiều 
người tội lỗi khôn nạn dầu đã đặng nghĩa lại cùng 
Chúa rồi, song đứng lóc chóc không vững, vì tuy đã 
đặng ơn tha thứ, rà bỡi về sau trễ nải không lo xin 
Chúa ban ơn bển-đỗ cho, nhứt là trong những ơn cấm 
dỗ, thì đã ngã lại Đã hay ơn bển-đỗ là một ơn Chúa 
ban cho ta nhưng không, chẳng phải bỡi ta có công gì cho 
đáng mặc lòng, song thầy Xuarê quả quyềt, hễ ta câu 
xin thì sẽ đặng chẳng sai Lại thánh Augultinô có lời 
rằng : «la có đáng ơn bển-đỗổ, thì cũng là nhờ mội 
phương cầu nguyện mà chớ (De Dono persev, c, 6). 


Còn sự cầu nguyện cần thiêt chừng nào, thì ta sẽ - 


dạy rõ ràng rộng ý trong một cuôn sách khác sẽ xuât 
hiện nay mai, vì đương khi sự in,hiệu là : « Khẩn câu 


thiện phương ». Sách ây tuy nhỏ bản mông mình, thành. 


ra sở phí không bao lắm ; nhưng bỡi dày ngày công phu, 
nên la lrởng nó sẽ làm ích cho hềt mọi người mọi bậc, 
mà nói cho thiệt, ta đấm chắc trong các sách thiêng 
liêng, chẳng có sách nào cẩn kíp cho bằng sách « Khi 

cầu thiện phương ». + _ | 


Xin nhớ cẩu nguyện cho kẻ đã 
dịch sách nãy đăng ơn chêt lành. 


ĐIỂU GÂẪM THÚ  NHỨT” 
Gẫm về : hình dong một người. 
mới qua kiêp khác. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Khi ác còn nằm trên giường 
chưa nhập quan, thì ngó ra thể nào (1). 


Ớ con con hãy suy lời Thánh-kinh rằng; «Mây là 
bụi đầt, thì có ngày mẩy phải hoàn về bụi đât mà chớ » 
(Gen. 3-19), Có ngày con phải chềt, đoạn ra thúi-tha mục- 
nát dưới mô, ở đó giòibọ rúc-tửa thây con, bò ngang 
bò dọc từng lớp, nên như áo mớ che phủ thân con, theo 
lời Tiên-tri lIdaia rằng : « Đồ che đậy xác con, là những 
lớp ròi bọ lúc nhúc », (Is. 14-11). Ây sô phận loài người 
coi đã khổ, sang hèn giàu khó, vua chúa quan dân 
cũng đều một vận hạn như nhau cả, Vừa tắt hơi, linh 
hỗn liên ra khỏi xác, mà vào kiềp đời đời, bỏ xác nằm 
mét meo, chực thôi chực tan, trở về tro bụi. 

Con hãy tưởng như thầy một người mới chềt trước 
mặt con bây giờ, xác nằm ngay đơ, đầu quặp xuông ngực, 
lóc tai xơ xác, mỗ hôi rít rịi, mắt sâu rná lóp, thịt mét 
-đa xanh, lưỡi đen môi tím, xác lạnh như thiêc, mình 
nặng như chì. Ai ngó vào đều rùng mình rớn ôðc, Chấn 
chỉ người đã đổi cách ăn nêt ở, đành bỏ thê gian mà 
đi tu, cũng vì thầy bà con bạn hữu chềt nhãn tiển l 

Mà khi xác khi sự ươn thỉnh, thì càng thêm ghê gớmn 
hơn nữa, Trai kia vừa chềt mới một ngày, thì đã ngÌịo 


(1) Trong Lời-bẢo, Đãng thánh Làm-sách có dạy : mỗi một lễ đủ làm 
một bài gầm. Song nều có ai lây làm dài quá, ít thì giờ, gẫm không 
tỒi cả lẽ, thì nên chia ra làm hai bà lấn ;ÿ một bài mà gẫm nhiễu ngày 
liên, cũng tÔt ; khi Äy chỉ lo đọc lại những lời Than-thở cho có ý-lứ 
mà thôi, _ 

Hãy xem sau cuỗi sách nẩy cho biêt cách nguyện gấm, 
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bảy anùi hôi. ©ữa đều mở toang cho tha hơi, hượng 
đôi trầm xông cho át rnàu ; rau rnau đưa đền nhà 
thờ, kíp kíp vùi lầp. xuông huyệt kẻo nhiềm khí độc 
cá nhà thêm khôn, Ông tháng Ambôrôdiô rằng ; « Xác 
xưa càng giàu có sang trọng, nay chêt lại càng thôi tha 
sắc sua mà chớ », 

Kìa người kiêu căng, nọ kẻ mê sắc, đền cùng là 
thầ ! Mới đầy hội nẩy đón mừng, đám kia chực rước, 
rày đã nên m¡ột giồng gớm ghê, ai ngó vào đều phải 
bợn dạ lớm nửa, Bỡi đó cha mẹ bà con vội và đưa ra 
khỏi nhà : thuê thợ đóng quan, lo liệm cho kín ; mướn - 
người đào huyệt, gánh đi vùi nhập cho khuât, Mới đây 
những nghe tiềng khen lao là người trí tuệ là tay anh 
- hùng ăn nói duyên dẳnh đi đứng phê phêt ; nay vưa 
mới chết, thiên hạ liển quên, cung còn ai nhớ đền 
nữa, 

Vừa nghe tin chêt, người thì khen : ông ây là 
người danh tiêng ; kể lại rằng : ông ta để lại một le 
nhà rât đẹp. Người nãy Laương tiềc ông chêt, mình mât 
cậy miầL nhờ ; kế khác lại mưng ông chềt, mình được 
lợi ăn phẩn, tha my ngày, không ai nói đền nữa. lúc 
đầu, bà con cật ruột chẳng muôn cho ai nhắc đền tên 
người quá vãng, kêo động tình thương nhớ, Nhơn lúc 
điều tang chia buồn, thì chỉ chuyện trò qua việc khác ; 
mà rủi có ai lỡ miệng một lời vể !ể đà khuât mặt, thì 
bà con liền đón ngăn, xin đừng nhắc đền nữa. 

Ớ con, con hãy biêt : khi bà-con, bạn-hữu con chêi|, 
mà con đã tỏ tình đôi đãi với những kế ây thể nào, thì 
đền viêng con nằm xuông, thiên hạ cũng sẽ ăn ở với 
con như thể ây, Lúc có người chêt_ thì chẳng khác gì. 
buổi xây châu, người còn sông luân phiên vào ra như 
vai tuổng hát: kẻ thì chia của chia tiền, chia đầtL chia 
ruộng ; người thì thê chơn sở nọ, thay việc chỗ kỉa. Còn 
kẻ đã nhắm mắt, thì chẳng ai tưởng đền nữa. Mới đầu, 
bà con còn buổn nắm ba bữa, song rôi được phân gia 
lài của con chêL để lại cho, thì họ cũng khuây nguôi, | 
niặt lại sanh sắc như trước ; mà có khi sau họ lại mừng 
con đã chêt, hơn là tiềc con chẳng còn, Còn chính trong 
phòng con trút lính hôn, chính nơi con chịu Ð. CỐ, 


lli 


Giêsu phán xét, thì họ thiềt cuộc ăn uông chơi bời, reo 
cười nhảy múa, như hồi con eòn sông vậy. Mà con, 
linh hốn con đi đâu khi ây ? 


LỜI 'FHAN-THỞ 


Lạy Chúa Giêsu là Đầng Cứu chuộc tôi! tôi cám đội 
ơn Chúa, vì Chúa chẳng để tôi chềt, lúc tôi.xnầt nghĩa 
cùng Chúa. Tôi đã đáng sa hỏa-ngục biềt đời nào rồi ! 
Nêu tôi chềL ngày nọ đêm kia, thì sô kiệp đời đời tôi đã 
ra thể nào ? Lạy chúa, tôi đội ơn Chúa hềt lòng, Tôi xin 
lãnh lầy sự chêt, mà đền vì tội lỗi tôi ; Chúa muôn cho 
lôi chêt cách nào, thì tôi cũng xin cam chịu ; song lạy - 
Chúa, Chúa đã hoãn giờ chêt tôi cho đền rày, thì xin 
Ghúa cũng nầm nương cho tôi một lúc nữa. Tôi xiu 
mượn lời thánh Gióp, mà kêu van cùng Chúa rằng : 
(‹ Xin Chúa cho tôi ngày giờ, mà ăn nấn khóc lóc tội tôi 
đã phạm mật lòng Chúa, trước kỳ Chúa đền phán xét 
lôi (Job, 10-20), Kiề: 


lôi chắng còn đám chồng trả liêng CGaúa nữa, Nào 
ai chắc đặng các lời Lôi mới đọc trên nầy, chăng pnải 


_ là tHêng Chúa gọi tôi phen sau hồi chặng ?* Tôi xưng thật 


lôi chẳng đáng Chúa thương xót đền nữa, vì Chúa 
đã tha thứ cho tôi biềt mây phecn, mà tôi những vô ơn, 
cứ mâầt lòng Chúa thêm mãi Ì Song lạy Ghúa ! «lòng 
khiêm nhượng ăn năn thảm thiêt, Chúa chẳng từ ›. 
(Ps. 50-19,), thì nây con thầt hiều động lòng thông hôi 
ăn năn lui về thú phạt, cậy vì lòng nhơn từ lân mẫn 
ghúa, xin Chúa chơ có bổ tôi xa cách mặt Chúa, 
vì Chúa đã hứa rằng : « Ai chạy đền cùng Tao, thì Tzo 


_ chẳng xua đuổi nó ra » (Jo. 6:37). Hắn thật, chẳng có ai 


làm sỉ nhuc cho Chúa bằng tôi, mà cũng chúng có ai 
được Chúa thương ban ơn soi sáng nhiều cho bắng tôi 
nữa ; song máu thánh Chúa đã đỗ ra vì tôi, làm cao tôi 
được vững lòng trông cậy : nêu tôi thật lòng ăn năn, tài 
Ghúa sẽ thứ tha hềt, Lạy Chúa là Đâng rầtL tôt lành [ tôi 
hềt lòng ăn năn, vì tôi đã cẢ đám khinh để Chúa. Xin 


"Chúa dong thứ, cùng ban ơn cho tôi từ rày yêu mêền 
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Chúa luôn. Tôi đã làm mâầt lòng Chúa lắm rồi. Lạy Ð, ©. sả 
Giêsu lôi còn sông bao lâu nữa, thì tôi chỉ sông, mà 
khóc lóc những nổi đắng cay tôi đã làm cho Ghúa, 
chẳng còn đám mầt lòng Chúa nữa. Lậy Chúa là Đầng. 
đáng miền yêu vô cùng Ì tôi xin sông mà kính mễn Chúa, 

cho hêt lòng hềt sức tôi. 


Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! Xin Mẹ mẻ 
bàu cho Lôi, lrước mặt Ð, ÓG. Giêsu cùng. 


_. — _ ỶÍ- = ——NNE——— ————— 


Lễ thứ hai thì gẫm : Rhi xáe chôn dưới mổ, 
thì ru giồng gì ? 


Có lời thánh Gioang K+n khẫu rằng : Ở con, con muôn 
rö thầu con là vật gì, thì con hãy lần đền nơi mổ má, 
mà coi cho biệt, Con hãy xem cho kỷ xác nọ (hầy kia 
rày chở nên giông gì : Trước thì vàng, rồi hóa nên đen; lần 
lần lrên các phần thân thế, nổi rmôc meo lên cả, coi gớm 
ghiêc làm, cùng rịn thứ nước lợn cợn, thúi tha vây 
vá khắp đâầt, vờ sô giòi bọ rúc ría ; loài chuột cũng bắt 
màu lần lới ấn thây, con thì khới quanh ngoài xác, con 


thì rúc vào trong ¡miệng đục thẳng ruột già rán thầu ị 


nuột non, Má môi tóc tại rã rời từng đồng, sườn nzự- 
rũ thịt trước, rồi đền cánh tay ông chơn rã theo sau. 
khi đã rúc ria hêtL đa hêt thịt, thì giòi bọ trở lại rúc 
nhau ; sau hồt chÍ còn một đồng xương thôi ỉnh, lâu. 
lầu cũng rã rời lừng cái, để sọ dừa trụi trụi một nơi. . 
Ây sự cùng con người là một nắm bụi đầt giữa sân nhà, 
đụng trận gió thôi, liển bay tan mật hôi. 


Nào kẻ sang trọng xưa kia, thiên hạ cho là người ăn 
œ lịch sự, là tâm-hồn trong xả-hội ai nầy đều kính phục 
yêu vì, rày ở đâu ? Hãy vào phòng người ở trước, thì 
thầy. phòng không lạnh ngắt như tờ ; tìm g ường mà 
giường chẳng thây, té ra đã cho ai đi rồi, tìm đền y-phục 
dù nón, thì người ta đã chia tay nhau hồt cả. Thôi, nay 
con nauôn gặp người ây, thì hãy kiềm ai chỉ mộ, đó con 
sẽ thây một đồng xương hôi hám, đa thịt rày ¬ biền 
thành tro. 
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Thương ôi | xác nẩy xưa nâng niu như trứng mông : 
ũu của cao lương rnÿ-vị, mặc đỗ vóc nhiều gầm SỐ, LÔI 
Llớ hầu hạ rần rát, rày trở nên giồng má gì ? 

Kính: lạy các Lhánh trên trời ! xưa ở đời, các thánh thật 
đã khôn ngoan khéo liệu ; khôn ớ hêềt lòng cùng G..úa, 
„ngoạn biết lựa muội Cuoúa nà yêu, còn xác thịt m.nh, 
thì tìm phương hành trị chẳng hồ dung túng, nên rày 
mới đặng hiển vinh : hài côt các Thánh giữ gìn trong 
hộp khám vàng, trần trọng quá hơn ngọc ngà châu báu. 
Còn lĩnh hỏn các thánh rầt đẹp đẻ tôt lành, được hưởng 
mặt Chúa thanh nhàn vui vẻ, đợi ngày tận thê, lại hiệp 
với xác cũ mình, mà cùng nhau dự phần phước lạc đời 
đời, vì xưa đã cùng nhau đồng chịu lao khổ. Vậy gương 
các thánh, ai nầy phải soi mà bắt chước, ép xác chịu 
cực khổ ở đời nầy, để cho nó được sung sướng đời sau ; 
đừng cho nó đồng dẽo ở đời nây, mà đời sau phải lâm 
lụy muốn kiềp, 3y Hới gọi là thương xác thị mình cho 
thật mà chớ. - 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! ầy xác tôi có ngày sẽ nên môi cho giòi 
bọ rúc ría thôi tha hôi hám, rnà bây lâu nay tôi những 
lo cưng dưỡng nó, liều mình mật lòng Chúa quá đỗi, 
cũng vì nó l Sonz lạy Chúa ! Xác thịt nẩy đã làm cao 
lôi rnầi của tôi lành vò giá, thì nó phải hư nát xầu xa 
như vậy, mới xứng lội nó, tôi chẳng thương t'ễc gì nó, 
mỘt vui mẩng, vì nó đã đáng căn kiềp ầy mà thô:, Tôi 
chỉ lo buôn đau đớn, vì đã theo những sự vui hèn Xác 
thịt, mà làm cho Chúa phải phiển muộn, b'êt là chừng 
nào ! Song Chúa thật nhân từ, tôi chẳng đấm nghi-nan. 
Chúa đã đợi tôi mà tha ho tôi, như lời tiên-trí lda'a 
rằng ; « Chúa chờ đợi anh em mà thương xót anh em ». 
(Is, 30-18). Tôi nghe lời ầy, thì biêt Chúa sẵn lòng đuông 
thứ cho tôi, miễn là tôi thật lòng hôi cải, Ôi ! lạy Chúa 
nhơn từ vô cùng ! Tôi hềt lòng đau đớn, vì đã khinh dễ 
1húa. Tôi sẽ kêu van cùng Chúa như bà thánh Catarinà xưa 
rằng :« Lạy Đức Chúa Giêsu ! Tôi không đám phạm lội 
nữa ; thật không, không đám nữa l » Chúa nín nhịn 
tôi đã lâu, thì tôi chẳng còn đám cậy lòng lành Chúa 


thới quá nữa. Ở Đầng lòng tôi tríu mền đã chịu đóng 
đỉnh ! Tôi chẳng dám đợi giờ hầp hôi, eó thây cả đền 
khuyên giục tôi đã, mới dàng mình cho Chúa ; song lừ 
bây giờ tôi xin ẫm lây Ghúa, từ bây gờ tôi xin phú thác 
linh hồn tôi trong tay Chúa. (Ps. 80-6). Linh hôn tôi đã 
liễu phú cho thề gian mầy nắm may, mà chẳng ngõ lai 
đền việc yêu miền Chúa, thì nay tôi còn sông bao lầu ở 
thê, xin Chúa ban ơn soi sáng thêm sức cho tôi, đặng 
kính môy Chúa luôn, Tôi chăng còn đợi đền giờ lâm 
chung mới yêu mền ch: song từ giờ nầy tôi xin kính 
miên Chúa, lôi xin ăm lây Chúa vào lòng, tôi nguyễn 
chẳng còn bỏ Ghúa bao giờ nữa. 

Lạy Đức Nữ Đồng-lrinh, xin Mẹ buộc tôi lại cùng 
Đúc Chúa Giêsu cho chật, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp 
cho tôi đặng khỏi mât lòng Chúa bao giờ nữa, 


Lễ thú ba thì gầm : Ta hãy kíp lo phân 
rỗi là thể nào, 


Ớ con, người chêt mới nói trên nây, thì con hãy tưởng 
nhứ chính mình coá đó, Con hãy suy ngày kỉa, con sẽ 
nên giồng gì ? Chưa biêt mây năm, có khi mây taáng, 
cũng có lẽ vài ngày nữa, mà con sẽ nên của cho giòi bọ 
rúc ria thôi tha, 

Mọi sự đời sẽ hồi, mà nều trong giờ chết con mâầt linh 
hôn thì con sẽ mât hềt mọi sự, Ông thánh Laurenxiô 
Giulinianô có lời khuyên con, từ bây giờ hãy cầm mình 
như đã chêt rồi vậy, vì thể nào con cũng phải chêt, không 
khói đặng. Như con chêt bây giờ, thì con có ước ao phải 
chỉ khk mình còn sông, đã làm việc nọ, đã lánh đều kia 
chăng ? Vậy bao lâu con còn $Ông, thì con hằng phải suy 
có ngày con số chết chẳng sal. Ông thánh Bonaventura 
_ rằng : « Người hoa-tiêu muồn cñm lái tàu chạy cho thẳng, 
thì phải đứng au lái mới được ». Người đời cũng vậy, 
muốn sông lành, thì ngày ngày hãy xét đền phận riêng 
mình, cho biệt trong giờ lâm chung, mình sẽ ra thế nìo, 
Bỡi đó thánh Bênadô dạy rằng : « Con hãy xem các tội 
con lúc thanh-niên trẻ tuổi, mà xâu hể ; con hãy xem 
các lội con lúc trưởng-thành khôn lớn, mà khóc than ; 


lỗ 


con hãy xem các tội con lúc lảo-nhược già yêu, mà kinh 
hãi ; (Do đivers, s.19) rồi lo tìm phương chữa cho kíp, 
chớ trì điên mà khôn tai », 

Xưa thánh Camillê đề Lely, khi thây mổ mả, thì hay 
suy nghĩ rằng : « Phải mà mây người chêt nằm đây được 
lui về trần thê, thì nào có sự gì khó nhọc mà họ tránh trút 
chẳng chịu làm, cho đặng sông đời đời sao ? Phân tôi 
đầy còn có ngày giờ, mà tôi có làm đí gì cho đặng lo 
phần rỗi đền chăng ? › Thánh nhơn hỏi mình như VẬY, 
thật là bỡi lòng khiêm nhượng mà thôi. Song ớ con, 
phần con đủ lẽ mà sợ e nên như cây vả kia không trái, 
Chúa đã quở trách rằng : «Kìa đã ba năm rày, Tao đền 
lìm trái nơi cây và nầy, mà chẳng thầy trái nào sôÔt ». 
(Luc. 13-7). Con ôi ! Con sinh ra ở thê, không phải mới 
ba năm, mà có khi đã nhiều nắm nữa, song con đã sinh 
đăng trái nào chưa ? Ông thánh Bênađô nói rằng : Con 
phải biêt, Chúa không tìm hoa mà thôi đâu, Chúa lại 
mm trá: nữa, nzhĩa là, nều con chỉ ước ao, và đóc lòng 
làm lành mà thôi, thì Chúa chưa lây làm đủ, Chúa còn 
đòi con phải làm việc lanh phước đức nữa, ắt người 
mới chịu, Vậy ngày giờ Chúa nhơn từ còn nín nẫm cho 
con, thì con hãy lo đùng, mà làm việc lành ; chớ hoãn 
đãi nữa, kẻo khi muôn ra tay làm, thì lại hêt buổi, liền 
tiềp có lệnh đòi con rằng : hết giờ Tôi, đi mau ; hồi đi, 
mây là giờ phải bẻ thê gian rồi ; mau mau đã làm lành, 
làm đữ chỉ đó, thì mặc ; rồi rồi đi mau. 


LỜI TH\AN-THỞ 


Ôi lay Chúa! chình tôi đây là cày vả nọ, đã mây năm 
tIAy đáng nghe án Chúa truyền chặt đi cho rắnh® để làm 
chi choán chỗ uống đâầt, Đáng tội rồi, vì tôi sông ở thê 
đi mây mươi năm trời, mà chưa sinh trấi nào cho Chúa. 
chỉ sinh những gai gỗc, là tội lỗi mà thôi, Song lạy 
Chưa ! Chúa chẳng mnôn cho tôi nơñã lòng trông cây đâu. 
Chúa đã phán với hề! mọi người rằng : « Bay hãy tìm, 
thì sẽ gặp » “Math. 7-7 Lạy Chúa! tôi nay tìm Chúa, 
xin ăn mày ơn thánh Ghúa, mọi tội lỗi tôi đã phạm mât 
lòng Chúa, thì tôi hềt lòng thông hồi ăn năn, Chớ chỉ 
lôi được chêt vì sự đau đón tội lỗi tôi Bầy lâu trước 
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lôi đã trồn tránh mặt Chúa ; song bây giờ tôi chuộng 
nghĩa Chúa hơn là đặng mọi sự phước lộc vinh ba ở 
đời nẩy. Tôi chẳng còn đám chông trả ơn Chúa thúc 
giục kêu mời tôi nữa. Chúa muôn tôi đâng trót mình 
lôi cho Chúa, thì tôi xin đẳng cả mình tôi, cùng mọi sự 
trong ngoài tôi cho Chúa, chẳng dám đành lại phần nào. 
Chúa đã phú trót mình cho tôi trên thánh giá thì lẽ nào 
Lôi còn tiềc, mà chẳng đâng trót mình tôi cho Chúa sao ? 

Chúa đã phán hứa rằng : «Hễ sự gì bay lây tên Tao, 
mà xin cùng Tao, thì Tao sẽ cho hêềt », (lo, 14-14), Lạy 
Đ. GØ, Giêsu ! Tôi vịn lây lời Chúa hứa rầt rộng 'rãi đó, 
cậy vì danh Chúa và công nghiệp Chúa, mà xin Chúa 
ban ơn cho tôi đặng lòng kính mền Chúa. Xin Chúa 
khầng ban ơn thánh, cùng sự yêu mền Chúa xuông đẩy 
dẫy trong linh hôn tôi, là nơi xưa đã tràn trể tội lỗi. 
Tôi đội ơn Chúa đã soi cho tôi xin ơn ây cùng Chúa. 
Bði Chúa đã soi sáng tôi như vậy, thì ầy là đầu Chúa 
muôn nhậm lời tôi, Lạy Ð. Œ. Giêsu rầt nhơn lành † xin 
hãy nhậm lời tôi, xin hãy đôt lòng tôi cháy lửa kính mền 
Ghúa ; xin hãy làm cho tôi đăng ước ao đẹp lòng Chúa, 
và đặng ra sức đẹp ý Chúa mọi đàng. 

Lạy Ð. Bà Maria là Đâng bàu chữa tôi rât lớn quyển l 
Xin Mẹ cũng nhậm lời tôi Xin Mẹ đỡ đăn cho tôi trước 
mặt Đ.:G. Giêsu cùng. 


ĐIỀU GẪM THỨ" HAI 


Gẫm về : Đên giờ chêt thì mọi sự đều hêt. 
ˆ : 


——— 


- 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Sụ' chềt lột trần ta, 
để tœ mình mộc xúc phàm là thể nào, 


Ở con, ở đời ai được sung sướng giàu sang ai được 
chức quyền danh: vọng, thì thề gian cho là có phước ; 
mà không thầy cuộc vỉnh hoa nơi trần cầu, sự chết 
đánh đỏ một giờ như gió vậy. Ta mượn lời thánh 
Giacôbê, mà nói cùng con rằng : «¿Đời người ví thê hợi 
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khói mau tắn chóng tan mà chớ », (Jac. 4-15). Kìa xem 
hơi kia bởi đầt mà bay lên trên khí, nhờ ánh mặt trời 
giại vào thì đẹp mắt ưng xem ; song nào có đặng mây 
lâu ? Vừa gặp một chút gió, liền tan mnầt hồi, Người 
nọ kể kia cũng vậy, hôm nay thiên hạ cho là anh hùng cái 
thề, Ai nầy đều chầu chực tô bồc sợ hãi kính vì, gần 
như thờ lạy vậy ; ngày mai ngã xuôồng chềt, liển nên 
bia cho miệng thê cười chê, kẻ nhún người trể, nộp 
rủa hầt hưởng như vật hèn đạp đưới chân một thứ. 

Đền giờ chêt phải bỏ hềt mọi sự. Em ông Tôma 
Akemphi, là một người rầt nhơn đức, đã xây một tòa 
nhà rầt nguy nga đẹp đẻ, thì lây làm đắc ý lắm ; song 
có mmỘt người bạn thiêt, lại chê tòa nhà ây có đều xây 
- vụng, Ông ta liên hỏi rằng : vụng đều chỉ, mà anh nói 
rằng vụng ? Bạn ngoan đáp rằng : đều vụng đó, là anh 
đã trô cữa chính, Ông ta lại hỏi rằng : Trỗ cữa chính, 
sao mà anh cho là vụng ? Bạn thiệt Hền trả lời rằng : 
Vụng là vì ngày kia anh hềt sông thì anh phải đi ra 
cửa ây, lại cũng phải bỏ lâu đài, bỏ hềt mọi sự nữa. 

Tắt mội lời : sự chêềt lột hềt mọi của cải đời nẩy. 
Đáng buồn thay cho sự thề ! Vua nọ băng hà, phải đưa 
ra khỏi đển, mà không trông về lại nữa ; rồi có ông 
khác lên nồi ngôi hưởng dụng các đồ quí vật, kho tàng 
châu báu, của cải vàng bạc đều về tay ông ây cả. Thảm 
thay ! triểu thân đành để vua mình mang một tầm áo, 
vừa, đủ che thân, cho khỏi trần truồng mà xuông mộ | 
Ghẳng còn ai kính nể tâng đâc nữa ; sắc chỉ đã ra ngày 
- trước, rày chẳng ai ngó tới nữa. Xưa vua Xaladinô, là 
một đại tướng, tiêng nổi ba phao, đã chỉnh phục nhiêu 
nước Á-Đông, mà khi gần chết, thì giáng chỉ rằng : « Khi 
nào đưa xác Trẫm ra huyệt, thì phải cho một quan đi 
tiền phong, câm giáo treo khăn liệm xác, mà rao lớn 
tiêng rằng : « Nây là gia tài, sản nghiệp vua cả Xaladinô 
đem theo mình xuông mộ, chỉ có bầy nhiêu rnà thôi ›. 

Một phen xác vua nọ đã vùi lầp dưới đât, thì đa thịi 
vua, rồi cũng rã rời, như đa thịt kê bình dân, lần lẩn 
hài cốt vua cũng mục nát, như hài côt người báh 
lánh, chẳng có đâu gì mà phân biệt được đó là hài 
côt vì thiên-Lử nữa, ây là lời thánh Badiliô nói làm vậy. 
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Ngày kia quân-tử Điôgiênê đứng điện tiền vua Alexan- 


đrô cả, ra bộ lăng xăng như muôn tìm vật gì, giữa 


đồng sọ người chềt vậy. Hoàng-đồ lọc mạch hỏi rằng: 
‹ Ngươi tìm gì đó ?» Quân-tử ây tâu lại rằng : « Tâu bệ 
hạ, lớ có ý tìm cái sọ của đức Hoàng Khảo, mà không 
phân biệt được là cái nào ; nêu đúc vua có tìm đặng, 
thì xin chỉ cho hạ thần xem với. Quân-tử Xênêca rằng ; 
Người ta sinh ra ở thê, đều có trật tự tôn tỉ ; song chêt 
rồi, thì mọi bậc đều ra bình đẳng. Thi nhơn Horaxiô cũng 
rằng : Đền giờ chêt, thì cái phủ-việt, hay là cuôc chỉa ba, 
cũng như nhau cả, Tắt một lời; giờ chềt đền, ây là 
cùng, là hêềt mọi sự ; phải bỏ hềL mọi sự ; trong muôn 
vàn của cải đời nầy, chẳng đem theo ng một mắy gì 
xuông 1nổ sSÔI, 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! Chúa đã khâng soi cho Lôi b:êt mọi sự t.ề. 


gian yêu chuộng, đều là phù vân giả trá mà thôi, Xin 
Chúa ban cho tôi đặng lòng mạnh mỹ, mà từ giã nó 
trước khi nó từ giã tôi trong giờ chềt. Đã ghe phen lôi 
đại ngộ mê theo những sự vui giả xác (hịt cùng tham 
lam của hèn đời nẩy, mà làm miẫât lòng Chúa, mà lìa bố 
Chúa, là Đầng tôt lành vô lượng vô biên ! Lạy Ð. €. 


Giêsu là Thầy thuôc bỡi trời l Xin đoái thương linh hồn | 


tôi khôn nạn đổi nây, xin hãy nhìn xem những kế. 
tích, chính tôi đã làm cho linh hôn tôi mắc phải, mà 


thương lầy tôi cùng ! Nều Chúa muôn, thì CGiuúa có p*ép ˆ 


làm cho tôi đặng lành lẽ trơn tru. (Math. 8-2) Mà tôi 
tin thật Chúa có phép, và CGhúa cũng muôn chữa tôi cho 
đã ; song tôi phải đau đớn ăn năn tội tôi trước đã, rổi 
Chúa mới chữa tôi lại sau. Vậy lạy Chúa! tôi hồi lòng 
ăn năn hôi cải thì bây giờ xin Ghúa Hãy lầy phép tắc, 
nà chữa linh hôn tôi cho lành, vì tôi đã lỗi nghĩa cùng 
Chúa (Ps. 40-5). Tôi là đứa bạc ngãi*đã quên Chúa, mà 
Chúa chẳng có quên tôi lại bây giờ Ghúa cho tôi biêt 
rõ, Ghúa cũng sẵn lòng lơ hềt mọi lội lỗi tôi đã phạm 
mât lòng Chúa, miễn là tôi thật lòng chê ghét, như 
lời Chúa đã phán rằng : « Nều kẻ có tội ấn năn chừa cải, 
- thì tao sẽ quên hêt mọi tiên khiên nó » Ezech. 18-21): 
Ôi ! tôi chê ghét tội tôi trên hềt mọi sự ghét ; vậy lạy 
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Chúa là Đầng Cứu chuộc tôi l xin Chúa hãy bổ quên 
những đều đẳng cay chua xót, tôi đã cả lòng làm cho 
Chúa, Từ rày tôi thà mât hềt mọi sự, thà chêt cũng đành, 
mà chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa tôi nữa. Ôi ! được lời 
lãi cả và thê gian, mà mât ơn nghĩa Chúa, thì nào đặngz 
ích gì ? Vậy lạy Chúa xin nâng đỡ lãy tôi, vì Chúa đã 
võ Lôi yêu đuôi là đường nào ! Hỏa ngục chẳng thôi cám 
đỗ tôi đâu ; hằng lo bày trăm mưu ngàn chước, để bắt 
lôi về làm tôi tá nó lại. C Chúa tôi ! xin Chúa chớ từ 
bỏ tôi, một xin Chúa đem tôi về làm tôi sự kính mền 
Chúa cho trọn đời tôi. Một mình Chúa là Chúa tôi mà thôi, 
vì Chúa dã đựng nên tôi, lại chuộc lầy tôi nữa, thì rõ 
biêt chỉ có một mình Chúa đã thương tôi quá bội, chẳng 
ai thương bằng ; nên chỉ có một mình Chúa, đáng cho 
lôi yêu rnền trên hết mọi sự, thì tôi chỉ kính miên mộ: 
mình Chúa luôn mà chớ ! 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi rầL yêu dầu ! trên trời dưới 
đầt, nào có ai kính mền Chúa cho bằng Mẹ ? nên xin 
Mẹ hãy thông cho tôi một tàn lửa mền, mà đồt lòng tôi 
cho tiêu tan những sự yêu giả đời tạm nẩy ' 


/=. 


Lễ thư hai thì gẫm : Đền giờ chêt, mới hay ehứe quyền 
danh uọng đời nẩy giả trá, là thể nào. 


Philpphê thứ hai là vua nước Iphanho_ khi gần chêt, 
thì sắc gọi Hoàng-thái-tử đền trước mặt mình, đoạn 
trạc long bào ra, chỉ ngực mình đây những giòi bọ cắn 
rúc nhức nhôi, rà rằng : « Hoàng thái-tử, con ơi ! con 
hãy coi cho biết, thân phận người đời chêt thê nào, và 
tui sự sang trọng thề gian đền cùng đồ, là thể nào 
nữa ». Ông Thiôđôrê nói lời rầt trúng mà rằng : Sự chêt 
chẳng vị của cải, không nể chức quyển ; đứa quân khô 
áo ôm, hay là đầng đai mảng cẩm bào, thấy đều nên 
môi cho giòi bọ rúc rỉa thôi tha như nbau cả VẬ: mọi 
người đền khi chềt cho đầu đầng làm vua, cũng chẳng 
đem theo đặng vật gì xuông huyệt ; p ải bỏ mọi sự sang 
trọng vinh hiển nơi giường mình tắt hơi, như lời ca 
vịnh rằng : «‹ Khi chềt chẳng lầy đặng đi gì hềt, sự sang 
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lrọng cũng chẳng đem theo rmình đặng xuông mỗ 
đâu « (Ps. 48-18). 

Ông thánh Antôninô kể truyện nãy : Khi hoàng-đề 
Alexandrô Cá thăng-hà, thì có rnột người quân-tử kia 
la lên rằng : « Kìa người hôm quả đạp đầt dưới chớn, 
mà nay bị đầt lâầp trên mình ; hôm qua cả bầu trời không 
phi tình gã, mà nay bẩy tầc đâầt đã đủ dư ; hôm qua 
làn đại tướng, binh cơ vô sô, trị khắp thiên-hạ mà 
nay chỉ có mầy âm công gánh đi vùi lầp đưới mộ ». Thôi, 
nghe đời ai làm chi cho lâu đài, ta hãy nghe chính lời 
Chúa phán rằng: « Œ người ! mẩy có biềt thân mẩy, 
là một nắm bụi tro hay chăng ? Mà còn khoe khoang 
nỗi gì.» (Eccli. 10-9). _ 

Thê mà sao còn hao tổn tâm lực, còn uống phí thời 
"khắc, cho đặng chác lợi mua danh ở đời nãy làm chi, 
"hể chềt đền, thì mọi sự sang trọng, mọi việc tính toan 
đều hỏng mât hềt, như lời Thánh kinh rằng : « Đền ngày 
ầy, mọi sự lo lường đều trật cả » (Ps. 145-4). 

Ôi ! giờ chêt thánh Phao lỗ tu rừng, xưa đánh dẹp 
xác thịt sáu mmươi năm trong hang núi, đã nên êm aí hơn 
giờ chêt hoàng-đồ Nêrô, thông trị La-mả biết là trùng 
nào ! Ông thánh Phêlixê tu đòng khó-khăn, cả đời hãm 
mình đánh xác, hèn hạ cực khổ, mà đền: giờ từ giã 
_ thê gian, đã đặng an nhàn khôn xiêt ; còn Hen-ri-cô thứ 
_VHI Hoàng đề nước Anh, trót đời ngự trên bệ ngọc, 
sang trọng lẫy lừng, mà đền giờ thọ chung, đã phải 
khôn cực vô hồi ! Song phải nhớ rằng : cho đặng chết 
lành phước lộc như vậy, thì các thánh đã vui lòng chè 
bỏ mọi sự ; bổ cha mẹ quê hương, chê vui-chơi sung 
sướng, khinh mọi đều ước vọng thê gian nhem thèm, mà 
cam lòng ở khó khăn hàn hạ. Các thánh. lúc còn sông 
ở đời, đã chôn mình đi, cho đời sau khỏi phải chôn 
trong hỏa-ngục. Còn người mê sự thê gian, cả đời chỉ 
theo đàng tội lỗi, những say mê vui giả xác thịt, lại liểu 


mình trong muôn dđịp hiểm nghào, thì có lễ nào mà. 


trông chết lành đặng sao ? 
Chúa đã bảo trước cho kể có tội biêt mà rằng : « Đền 

giờ chêt bay sẽ tìm Tao mà chẳng gập » do. 7-34). Cuúa 

phán lời ầy cho ta đăng hiểu : giờ ây chăng còn phải 


là giờ thương xót nữa, song là giờ báo oán mà thôi. 
(Deut, 39-35). Mà xét theo lý cũng phải: người cả đời đã mê 
sự thê, thì đền giờ chêt trí khôn ra yêu liệt, tâm thần 
ra tôi tắm, lòng đạ ra cứng cõi, vì mắc các tính mê nồt 
xâu ; lại khôn thay ! Các chước cám dỗ càng nên đữ 
đẫn hơn nữa. Vậy kẻ trói đời đã quen chịu thua ma 
qul, để cho nó lân hiềp mình luôn, thì trong cơn hãp 
hồi có lẽ nào mà trông thắng nó được sao ? Giờ ây, 
phải có ơn thần lực mới đỗi lòng được ; mà ơn ây 
Chúa có buộc phải ban cho ta chăng ? Hay là bỡi cả đời 
cử sông trong tội lỗi, thì đền giờ chêt đáng cho Chúa 
ban ơn ây sao ? Nhưng vậy, giờ ây là giờ quyêt định 
phước họa đời đời thể nào cũng phải gặp một sô kiềp 
trong hai, không trớp đi đàng nào. Vậy người đã có đức 
lin, khi suy đền đều ây, thì lẽ nào không bỏ mọi sự, 
mà đâng trót mình làm tôi Chúa, là Đằng sẽ đoán xéi 
la tùy việc lành đữ ta đã làm sao ? 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi 1 Lạy Chúa ! biêt đã mây đêm tôi năm ngủ dương 
lúc còn rmnầt nghĩa cùng Chúa ! linh hồn tôi khi ây 
lầm cảnh khôn nạn là đường nào ! Khi ầy nó là một 
giông Chúa ghét nhơ, mà nó cũng đành cho Qhúa ghét 
như vậy, chăng lầy chỉ làm đều ; ây tôi đã có án sa hỏa 
ngục rồi, chỉ còn thiều một sự thi hành án ây nữa là 
xong. Song lạy Chúa tôi ! Chúa chẳng nệ tìm đền cùng 
lôi và kêu mời tôi làm hòa cùng Chúa. Song ai làm 
chứng đặng cho tôi chắc, Chúa đã thứ tha cho tôi rồi ? 
Lạy Ð, G. Giêsu rât nhơn từ Ìl như vậy, thì tôi còn 
phải áy nấy lo sợ, cho đền ngày Chúa phán xét tôi hay 
sao j Ôi ! Lạy Đầng Cứu-chuộc rầt đáng mền yêu 1 có 
ba chứng nầy, là tôi hêt lòng đau đớn ăn năn mọi lội 
lôi đã phạm, tôi tróc ao kính rmnền Chúa hềt sức, cùng 
suy nhớ sự thương khó Chúa đã chịu nạn chịu chết vì 
tôi; ây là ba chứng làm cho tôi đặng lòng trông cậy 
vững vàng, tôi đã đặng nghĩa lại cùng Chúa, chẳng chút 
nghỉ nan, Tôi đau đớn ắn nắn, vì đã làm rmnầt lòng Chúa, 
__ là Đầng tôL lành vô cùng ! Tôi kính miền Chúa trên hêềt 
__ mọi sự ; tôi đóc lòng thà mâầt hồt mọi sự, mà chẳng thà 
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mầt ơn nghĩa Chúa, mâầt sự kính rmền Chúa. Chúa muôn 
cho kẻ có lòng tìm Chúa được vui mâng khoái lạc (1 Par. 
16-10). Lạy Chúa ! Tôi chê ghét mọi đều sỉ nhục tôi đã 
làm cho Chúa ; xin Chúa ban cho tôi đặng lòng mạnh 
mẽ, và lòng trông cậy Chúa luôn ; xin Chúa chớ quở 
trách tội tôi đã vô ơn cùng Chúa làm chỉ nữa, vì nay tôi rõ 
thầu cùng chê ghét tội ây hồt lòng. Có lời Chúa phán 
rằng : « Tao chẳng muôn cho kế có tội phải hư mật, một 
muôn cho nó trở lại: mà được sông đời đời'», (Ez-ch. 
33-11). Vậy lạy Chúa : tôi xin từ bỏ hềt mọi sự, mì trở 
về cùng Chúa, là Đầng tôi tìm kiềm, là Đầng tôi khát kao, 
cùng là Đầng tôi yêu nền trên hềt mọi sự. Xin Gnúa bìa 
cho tôi đặng lòng kính riền Chúa, thì tôi chẳnz CÒI XỈH 
“đi gì nữa. ` 

Lạy Ð. Bà Maria! Mẹ là Đầng tôi trông cậy; xin Mẹ cã 
bàu cho tôi đặng ơn bền đỗ đền cùng. 


~- =—=—- =  =—=-————=— ~ -. =— 


Lễ lhứ ba thì gẫm : Ta hãy kíp dâng mình cho Ghỉ1a, 
| là thể nào. 


Vua thánh Davit ví phước lộc đời nẩy như một giầc 
chiêm bao, thúc dậy thì rnầt hềt. /(Ps. 7222). Qó đầng 
thông thái cắt nghĩa đều ây rằng': Những sự vinh bì p:ú 
quí đời nầy, xem ra sang cả lớn lao, song kỳ thực, chẳng 
ra giông má gì cũng không bền được lầu, k>á: n`o gầc 
mộng mơ màng, mới thầy đó liền mật đó. 

Xưa thánh Phanxicô Bôragia, bỡi suy đều ầy, nên đã 
quyêt đâng mình cho Chúa. Sô là ông thánh ây phụng 
Lhượng dụ làm khầm sai, đưa xác bà hoàng-hậu Idabella 
về thành Gơrênađê. Đền khi khai quan tài mà khám, tì 
thầy xác bà ầy đã ra xầu xa gớm ghiôc, bay mùi lôi hắn 
thôi tha, đền đổi ai nầy phải bịt mũi chạy hềt. Sonz ông 
thánh Phanxicô nhờ ơn trên soi sáng, thì đứng lại đó 
cứ nhìn thây ma, mà nghĩ ngầm cuệc đờ', liển hãy rõ 
mọi sự thê gian, thảy đều huyến hoặc hư vô, rồi hai 
mắt trằng trằng chăm ngó tử thi, mà !a lên rằng : « Ôi ! 
lạ quá ! đây có phải là chính bà hoàng-hậu chúng tôi, 
ngày trước các bậc quyển quí, những vị công-khanh, 
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cúc-cung tôn trọng lắm chăng ?*hðỡi bà quầc sắc Idabella ! 
chớ thì oai quyển nhan sắc của bà, rày đi đâu mât cả rồi ? 
đoạn người nói thầm trong mình rằng : Ầy sự sang lrọng . 
thê gian, ngôi cao Lước lớn, mắt phụng má đào, đền sự 


_ cùng là thê, Thôi, thôi ! Lừ hôm nay, từ bây giờ mà đi, 
-la quyêt làm tôi một Chủ nào, dầu có chêềt thì cũng chẳng 
lìa khỏi Người đăng bao giờ ». Ông thánh ây chẳng nói 
mà bỏ qua, song nói liển làm liển ;'cho nên từ giờ ầy, 


người đâng trót mình mà kính mền Chứa đã chịu đóng 
đỉnh, cùng khân hứa bỏ thê gian, chỉ đợi bạn mình qua 
đời đã, rồi đi tu ; mà thật, khi bạn người tị trần, tông 
láng sự thanh, thì người giữ lời đã hứa, mà vào đòng 
ĐÓ. Giêsu. 


Vậy xưa có một người, bỡi đã rõ trong đục sự đời, 
nên đã ghi vào sọ kẻ chềt một lời rầt bữu lý : « Ai suy 
đền sự chồt một chút, thì không lẽ nào, mà yêu thề gian 
đăng +. Thề mà sao nhiều người còn trắn tríu sự đời 
lắm bây ? Ất là tại chẳng có khi nào suy đền sự chêt mà 
chớ. Có lời Ð. Ơ. T. T. phán quở ta rằng : « Hỡi con chắu 
A-dong khôn nạn kia! sao bay hằng để !òng. äp yêu sự 
thề ? sao bay những mê tham của phù vân, cứ t'm kiêm 
những đều giả trá làm chỉ ? »(Ps 4-3). Ớ con, các đầng 
liên nhơn con đã phải cắn kiềp nào, thì con cũng sẽ phải 
một cấn kíicp ầy không thoát ngã nào đặng : nhà tiên nhơn 
con đã ở xưa, thì chính là nhà con hiện ở bây giờ đó ; 


_ giường con nằm ngủ bây giờ, thì cũng là giường tiên 


nhơn con nằm ngủ thuở trước, mà ngày nay các đầng 
ầy chẳng còn đó nữa ; rồi nay mai con cũng phải qua 
một chuyên đò ây, nỗ kíp thì chây, có khỏi đâu. 


Vậy ớ con ! trước khi giờ chêt đền, thì con hãy kíp 


dâng trót mình con cho Chúa, Có lời Sách thánh rằng : 


( việc chỉ con làm đặng hôm nay, thì hãy lo làm lập tức 
hãy giờ, chớ giãn ra đền ngày. mai » (Eccl. 9-10) ; vì ngày 
hôm nay sẽ qua đi, mà chẳng hể lui lại ; còn ngày rmai 
không chắc gì hềt, có lẽ giờ chêt đền, mà con không còn 
làm gì đặng nữa. Vậy c.ấy rủi có đều chỉ, đương làm cho: 
con xa cách Chúa, hay là có lẽ làm cho con lìa khỏi 
Người đăng, thì con hãy kíp bỏ đi lập tức. Con hãy kíp 
đứt tình luyên-ái của cải đời nẩy, kẻo khi giờ chêt đồn 


mà bât đắc đĩ con phải “bổ, thì bịu rịn khó rựt đi lắm. 
‹ Phước cho kể chêt trong Chúa » “Apoc, 14-13), Nghĩa 
là kê nào trong giờ lâm chung, mà thầy mình đã c!êt 
cho tình yêu sự thê rồi thì có phước là đường nào ! 
Những kẻ ây đã không sợ chềt, mà lại ước ao chêt, và 
ăm lây sựr chêt cách hớn hở, vì khi ây tuy lìa bổ của lạm 
đời nẩy, song lại đặng kềt hiệp cùng của quí trọng vô 
cùng, là chính của lòng mình yêu mên, có sức làm cho 
mình nên phước lộc đời đời mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng cứu chuộc rầt đáng mền yêu ! Tôi đội ơn 
Chúa đã chờ đợi tô: bây lâu ; giả như Chúa để tôi chêt 
lúc tôi còn xa ơn nghĩa Chúa, thì phận sô tôi đã ra thể 
_ nào rTổi ? Tôi xin ngợi khen lòng lành Chúa chẳng cùng, 
vì trong bầy nhiêu năm nay, Chúa đã ở nhơn từ với tôi, 
(húa đã hềt lòng nhịn nhục tôi là ngẵẫn nào ! Tôi đ3i ơn 
(húa vì đã soi sáng, và ban ơn giúp sức cho tôi trong 
ngày hôm nay. Ngày trước tôi chẳng yêu anền Chúa, mà 
cũng không âu cần đền sự Chúa thương yêu lô: lì bao 
lắm ; song bây giờ tôi kính mền Ghúa hềt lòng, nên 
lôi chẳng lây sự gì làm đau đớn, cho bằng sự đã làm 
mât lòng Chúa tôi lành đường ây ! Sự đau đớn ầy làm 
cho tôi cực lòng lắm chúc, song tôi lây làm êm ái địu 
đàng, vì nó làm cho tôi đặng lòng trông cậy G¬"úa đã 
thứ tha tội lỗi tôi, Lạy G"úa chuộc tôi rầt nhơn lành ! 
Ôi ! thà tôi đã chêt ngàn lần còn hơn, mà chẳng L:à đã 
mật lòng Chúa, Song tôi hằng lo sợ e sau rủi có ngày, 
lôi còn làm mầt lòng Chúa lại chăng ; nên xin Chúa thà 
để tôi chêt cách rât đau đớn, mà chẳng thà để tôi liều 
tình mầt ơn Chúa lại nữa. Trước, có một lúc tôi đã làm 
lôi mọi hỏa ngục ; song lạy Chúa Quản trị lòng tô' ! hôm 
nay tôi là tôi tớ Chúa. Chúa đã phán rằng : « Tao yêu 
những kế có lòng yêu lao », (Prov. 8-17). Tôi kính mền 
Chúa ; vậy thì tôi là của Chúa, mà Chúa là của !ôi, Có !ẽ 
sau tôi còn mâầt lòng Chúa lại ; song xin Chúa ban cho 
Lôi ơn nây, là thà chêt chẳng thà mât lòn¿ Chúa nữa, mì 
khôn cho tôi ! Biêt bao nhiêu ơn tôi chẳng xin đền, mà 
Chúa đã ban cho, nay tôi xin ơn ây, thì có lễ nào. Ghúa 
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lại từ chôi chẳng ban, đều ây tôi chẳng nghỉ ngại chúi 


nào. Xin Chúa chớ để tôi mÂẦt lòng Chúa ; một xin Chúa 


- ban cho tôi đặng lòng kính mền Chúa, thì tôi chẳng còi 
- khát khao sự gì nữa. 


Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông cậy l Xin mẹ cầu 
hay nguyện giúp cho lôi cùng, 


———- 


ĐIỀU GẦM THỨ BA 
Gẫm về: Sự sông người đời rât đổi vắn vỏi. 


_———=——— ==. 


Lễ thú nhứt thì gẫm ; Sự chêt đèn mau là thể nào. 


Mạng sông ta là đi gì ? Chẳng qua là một chút hơi ; hễ 
_. đụng thí gió thôi quá, thì đã đủ mà tan mâẫầt hề!. Mọi 


người đều biềt mình phải chêt ; song nhiều kẻ dôi mnh, 
ngờ là giờ chêt hãy còn xa hoắc, dường như chẳng bao 
giờ tới nơi mình. Song thánh Gióp bảo ta cho biềt, mạng 
sông người đời rât nên vắn vôi. Lại Chúa cũng đã dạy 


Â tiên tri ldaia giảng rao đều ây rằng : « Tánh mạng con 
- người chóng héo như lá có lìa cây : chôt đền thì hêt đời, 


mà mọi sự sang trọng, mọi sự sung sướng thê gian, cũng 
hềt theo luôn thể. Có lời thánh Giớp rằng : « Ngày giờ 
tôi chạy mau hơn trạm mã thượng đưa thơ ». (]lo5. 9-25). 
Ầy sự chêt chạy bắt ta cũng mau như vậy ; mà phần la, 
cũng hằng chạy đền sự chêt ; mỗi nước bước, mỗi hơi 


“thở, ta mỗi đồn gần sự chêt luôn, Thánh Hiếrônimô có 


lời rằng : Tôi càng viềt tới bao nhiêu, thì tôi càng gần 


sự chêt hơn bây nhiêu. Kìa con xem : sông mọ chấy ra 
biển, mà nước đã chảy đi, thì chẳng hể lui lại nữa. Ngày 
“giờ con cũng vậy, ớ con ! nó càng đi tới chừng mào, thì 


- con càng gần sự chêt từng nầy : Những sự vui sướng 
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ăn chơi, những đều sang trọng rực rỡ, những lời khen 
- ngợi tâng dâc thấy đều qua hêt, thì còn lưu lại cái gì 3 
- Thánh Gióp trả lời rằng : « Chỉ còn lại cho tôi một cái 
_ nầm đât mà thôi » (Job, 17-1). Có ngày ta sẽ phải vùi lầp 


. huyệt, có nẽày sẽ phải mục nát trong mồ, ây là 
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xong đời rồi, Trong giờ lâm chung. mà càng tiềc những 
sự sung sướng đã hưởng lúc ở đời càng nuôi những 
đểu sang trọng đã được thuở còn sông là bao nhiêu, thì 
càng thêm cực lực, và càng bớt sự trông cậy phân rỗi 
đời đời là bầy nhiều. Người mê sự thê gian, đền giờ hâp 
hồi cũng sẽ tiêc nuôi như vậy : nào vườn rộng nhà cao, 
nào tủ cắn chê chạm, nào tranh về trướng thêu nào 
mùng địa áo gầm, tiệc thay ! thí nữa chẳng phải là củn 
tôi. Ôi ! chỉ còn một cái mộ là của lôi, gia tài sự nghiệp 
lôi có chừng nầy mà thôi ! Thương ôi ! Kể nào đã để 
lòng trắn tríu của cải đời nẩy, thì trong giờ chêt, không 
. lẽ ngó đền mà không thương không tiềc ; song thương 
tiềề nõ đng ích gì, một làm cho phần rỗi mình phải 
cheo leo hơn nữa mà thôi ; vì đã tâng thầy những người 
lam mê của cải thê gian, đầu nằm thíp thíp đã gân lẮI. 
hơi, mà cũng còn ưng nghe bàn luận về chứng bệnh 
mình, còn trng rước thẩy nọ đanh sư", cèn trnư uông thuôc 
kia thần hiệu, may chăng có địu đặng nữa. Song về việc 
linh hôn, như ai có lời nhắc nhủ, thì nó lầy làm bực 
bội, chỉ gác ngoài tai, cùng xin đừng chuyên vẫn, để cho 
nó nghỉ an, kẻo nhức đầu không chịu nổi, Hoặc có ai 
hỏi, thì nó cũng trả lời một vài tiềng, song nói lúng túng 
u ơ, rồi không biềt nói gì nữa. Nhiều khi thầy cả cũng 
ban phép giãi tội cho nó, thì chẳng phải vì thây nó đọn 
mình tử tầ gì đâu, song vì thầy gầp quá không chờ đặng 
nữa, nên phải làm cho đủ lệ mà thôi. Ây kể ít lo về sự 
chềt, thì thường chềt như vậy. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa oai nghi vô cùng ! Tôi thẹn thuồng chẳng 
đám trộ tràng trước mặt Chúa, Biềt mầy lân tôi đã làm 
sĩ nhục cho Chúa, vì đã chuộng một nháy vui hèn, một 
thí nóng giận, một vài tầc đầt, một chút trái chứng, một 
mảy phù vân, hơn chuộng ơn nghĩa Chúa ! Lạy Đầng 
Cứu chuộc tôi ! Tôi xin thờ lạy hôn k'nh các dầu thánh 
Cuúa đã chịu, thật là vì tội lỗi tôi ; song nhờ các đâu 
thánh ây, thì tôi trông cậy ơn thứ tha cùng ơn phân rỗi. 
Lạy Ð. Œ_ Giêsu ? xin Chúa cho tôi đặng rõ biêt, tôi đã 
làm mât lòng Chúa lắm, vì đã bỏ Chúa là mạch mọi sự 


lành, ma uông những nước hôi hấm độc địa, Tôi đã 
làm mât lòng Chúa đền đổi ây, thì nào đặng ích gì ? Tòi 
chỉ phải lương tâm cắn rứt cực khôn, và chỉ đáng mọi 
khổ hình trong hỏa ngục mà thôi. « Lạy Cha ! tôi chẳng 
đáng gọi là con Cha nữa » (Lục, 15-91). Hắn thật tô: ch tg 
đáng ơn làm con Chúa nữa, song Chúa đã chịu chềt đặng 
tha thứ cho tôi, Chúa còn khầng gọi tôi mà rằng:« Con hãy 
trở về cùng Cha, thì Cha sẽ trở mặt lại cùng con » (Zaec-, 
1-3), Tôi nghe lời ầy thị tôi chẳng còn đấm theo những 
sự thích tình vừa ý tôi, một từ bỏ mọi sự vui sướng † ê 
gian, mà trở về cùng Chúa, Cậy xì máu thánh Chúa đã 
đó ra mà cứu lầy tôi, thì xin Chúa hãy rộng duông cho 
lôi. Tôi hôt lòng thông hồi ăn nắn vì đã cả đấm làm sỉ 
nhục cho Chúa, Tôi đau đớn cùng yêu mền Chúa trìn 
hêềt mọi sự. Thật tôi hòn hạ chẳng đáng kính rên Ghúa, 
song Chúa là Đầng rầt đáng miền yêu vô cùng, xin Chúa 
bằng lòng cho tôi kính môền Chúa ; tuy xưa nay tôi đã 
cả lòng khinh mạn Chúa, song rày tôi kính ¡nền Chúa. 
thì xin Chúa chớ phụ tầm lòng hèn mọn nầy. Lúc LỎi còn 
mắc vòng tội lỗi, mà Ghúa nhơn từ chẳng nỡ để tôi chêi, 
mắc vòng tội lỗi, mà Chúa nhơn từ chẳng nữ để tôi chê, 
thì ầy là đầu Chúa muôn cho lôi ki mần Chúa, đi 
rõ. Vậy tôi nguyền yêu mên Chúa trót đời tôi, chẳng còn 
yêu chuộng sự gì khác, chỉ yêu một mình Gaúa mà thô:, 
Xin Chúa khầng phù hộ tôi và ban cho lôi đặng bển 
lòng kính mêền Chúa. 

Lạy thánh Mẫu Maria ! Mẹ là Đìầng tôi nương cậy, xin M› 
kí thác lôi cho Ð®, G„_ Giêsu. _ 


Lễ hứ hai Lhì gẫm : Sự chết là nhự đuồc soi cuộc 
thề cho tường chơn giả, là thể nào. 


Xưa vua Eđêkia, đền giờ mạng chung, thì than van 
rằng : «Sự sông, tôi dường sợi chỉ, bị thợ đệt rựt đi: 
khi tôi đương còn mắc cửi, bổng đâu chỉ liền đứt ngang » 
(Is. 38-19). Ây Chúa đã cắt đút sợi chỉ mạng sông töôi, 
khúc nào thợ đệt vừa mới mắc cửi, lên đứt ngang gợi 
chỉ canh. Ôi ! biêt mây người đương căm đệt hàng cho 
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khéo léo hoa hòe, là đương toan liệu muôn việc ở đời, 
đương trù nghĩ mọi phương cho đắc ý, bổng đâu chêt 
đền thình lình, rnà nửa chừng thoi gãy chỉ đứt ; ôi thôi 
công phu lỡ làng ! Khi đuôc sự chết hoa lên, thì mọi sự 
đời nẩy đều biền tan cả : còn chỉ những tiềng tung Lô, 
thây đầu những sự vui sướng, còn gì chức quyền đanh 
vọng l Ôi ! sự chềt thật có tài lạ khôn đương ! đều mà 
những người mê sự thê chẳng trông thầy đặng, thì sự 
chêt vạch ra tô lộ cho ta xem tường. Những gia nghiệp 
rầL to lớn, những chức tước rầt vinh sang, những cuộc 
khởi hoàn rÂL vang hiển, đền chừng nằm trên giường 
chết rà ngó lại, thì thầy nó phai màu rực rỡ, thầy nó 
lợt mùi quang ánh hệt cả, Ngày trước lòng trí ta những 
tơ màng phước lộc giả trá, nay nhớ đền thì tưách 
mình đại đột điên cuồng — Bóng sự chêt rầt đổi tôi tăm, 
che lầp mọi sự sang trọng thê gian, đầu cho chức quyển 
vua chúa, cũng đều ra đen đìu hồt, 

Thủơ còn sông, vì tình tư đục như vảy cá ám con ngươi, 
nên mắt người ngó mọi của đời nẩy chẳng thiệt hình ; 
song trong giờ chêt vảy ây xé đi, mắt tổ, mới phân chơn 
giả, mới rõ mọi sự thê gian chẳng đáng gì, thật là như 
khói mau tan, nhứ bùn nhớ nhớp vậy. Thương ôi ! Khi 
chôt rồi, chỉ cần một cái hòm săng, vừa liệm một nuười, 
chỉ cần một tầm khăn vải đủ che xác phầm, thì bao nhiêu 
ngọc ngà vàng bạc, bao nhiêu vương tước công hầu nào 
đăng ích gì ? Khi chêt rồi, chỉ cần ít âm công gánh xác đi 
chôn, mà riêu lính hồn phải trầm luân dưới hỏa ngục, 
thì lễ tang nghỉ trọng thể, đám tiệc linh đình, có làm 
ích gì chăng ? Khi chềt rồi mà xác hóa giòi bọ thôi tha 
mục nất, thành một nắm bụi đâầt độc địa, đà cô nhiên ; 
khôn một đểu, có lần chưa chết, mà đã bị giòi bọ 
rúc rỉa hôi hám, mới là khổ, thì nhan sắc khuynh thành 
mà làm chỉ? 

hìa ông bá nọ, quan thượng kia mới từ trần, quan 
linh nấy, ông thông khác mới thọ chung, thì thiên hạ sộn 
rực chào xáo khắp nơi; song như rủi thủơ còn sông là 
người bầt lương, thì lại bia danh cho thê thường đàm 
Liêu, và cũng nên gương cho kẻ khác soi, mà khinh chê sự 
đời giả trá, cùng đới sợ phép công thẳng Chúa, hâu cải 
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qua tự tân ; như lời thánh Gióp rằng : « Tôi đã nèn như 
lời ví cho thiên hạ ca, nên gương cho người đời soi mà 
đựt mình» (lob, 17-6). Khi đã chôn dưới rmiộ rổ, thì 
xác nào cũng như xác nầy, Xác người sang, cũng như 
xác kế hèn, lộn lạo với nhau hêt ; như lời thánh Góp 
rằng : « Lón nhỏ sang hèn đều có đó hêt thấy » Job. 
J-19). Nêu bây giờ chỉ là một đồng giòi bọ mà thôi, thì 
hình dong đẹp đề, vóc dạc cân cái ngày trước mà làm 
chỉ ? Nêu bây giờ xác phải án phạt mục thúi ở trong mổ, 
còn linh hồn phải thiêu đồt đưới hỏa ngục, thì oai quyên 
thanh thà ngày xưa mà làm chỉ ? Hỡi ôi ! rày mình nên 
gương cho kê khác soi lầy mà cải quá, còn mình xưa 
chẳng biệt suy lầy mà tự tân, thì vô phước là dường 
nào ! Vậy ta phải tin thật rằng : đợi đền giờ lâm chung, 
mới lo thu xếp các việc rồi rắm lương tầm, thì chẳng 
tiện đâu, một phải yên trí khi đang còn khóc mạnh, 
thì mới khôn mà chớ. Nên sự gì ta không thể làm đặng 
trong giờ lâm tử, thì hãy kíp liệu từ bây giờ đi cho 
yên. Ngày giờ mau qua, mà mọi sự cũng đều tróng hột ; 
vậy ta hãy lo thế nào, cho mọi sự đều giúp ta mua lầy 
sự sông đời đời, thì hạnh phúc cho ta lắm. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa quản trị lòng tôi ! Lạy Ð, GŒ. Giêsu là Đầng 
lòng lành vô cùng I! Tôi đã phạm tội mậầt lòng Chúa, 
xin Ghúa thương xót tôi cừng ! Vôn tôi biêt hề phạm 
Lội thì mắầt nghĩa cùng Chúa, song tôi đã đành mâầt. Xin 
Chúa dạy vẽ tôi cho biêt phải làm đi gì, hầu đặng ơn 
nghĩa lại cùng Chúa, Chắc là Chúa muôn cho tôi ăn năn 
lội lỗi tôi; nẩy tôi hêt lòng ăn nắn chớ chỉ tôi đặng 
chồt vì sự đau đớn chê ghét tội lỗi tôi. Chắc là Chúa 


muôn cho tôi trông cậy lòng lành Chúa thứ tha ; nẩy 


lôi hềt lòng trông cậy ơn tha thứ, vì công nghiệp máu 
thánh Chúa. Chắc là Chúa muôn cho tôi kính màần Chúa 
lrên hêt mọi sự ; nẩy tôi từ bỏ mọi sự vui sướng cùng 
mọi của cải đời nẩy, để yêu mên một Chúa mà thôi. Lạy 
Đầng Cứu chuộc tội rât đáng mên ! Nều Chúa sẵn lòng 
ban cho tôi những ơn tôi xin, thì xin Chúa khẳng ban 
cho tôi hai ơn nẩy : một là xin Chúa chớ để tôi sa phạm 
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lội gì mât lòng Chúa, hai là xin cho tôi đặng lòng kính 
miền Chúa luôn ; đoạn Chúa muôn phân định cho tôi thể 
nào, thì tôi xin vâng theo thánh ý Chúa thế ầy. 


Lạy Ð, Bà Maria ! Mẹ là Đầng tôi trông cậy, Mẹ hãy 
xin Chúa ban hai ơn âầy cho tôi ; tôi hêt lòng trông cậy 
Mẹ mà chớ. 


——_= 


Lễ thứ bu thì gầm : Giờ lâm chung rầt can hệ 
là thể nào. 


Hướng những sự vui hèn chóng qua đời tạm nẩy 
trong một buổi, mà liểu mình chêt đữ, phải khôn nạn 
muôn kiềp, thì điện cuông dại đột là chừng nào ! Sự thê 
ví như tuông hát, xủ màn khỏ cắc, là mãn cuộc rã đám, 
Òi ! giờ sau hêt, hơi thở sau hêt hệ trọng là đường nào ! 
sô phận đời đời ăn thua tại đó : vô cùng đặng hưởng 
phước lạc, hay là kiềp kiêp phải chịu khổ hình, thì không 
bao giờ thay đổi nữa, Ta hãy suy: Ð,. G. Giêsu đã cam 
lòng chịu chêt cách rầt cay đắng nhuộc nha, cho ta đặng 
ơn chết lành. Không biêt mây phen Chúa đã kêu mời 
ta, đã soi trí mở lòng cho ta, đã răn bảo ngắm nghe 
la nữa, thì chỉ có mội ý cho ta đặng tắt hơi sau hồt trong 
ơn nghĩa Chúa mà thôi, 


Xưa có kẻ hỏi ông Antisthênê cho biềt, ở trong đời 
của gì quí báu hơn cả, phải lo sắm cho được, thì Ông 
ầy tuy là người ngoại giáo, mà cũng trả lời rằng : «Gó 
một sự chêt lành mà thôi », Vậy người có đạo là kê đã 
có đức tin, thì biềt rõ ràng giờ sau hêt, là giờ khi sự bước 
vào chồn đời đời, khác nào trong giờ ầy phải níu lầy mộ. 
bánh xe trong hai, hễ nó lăn đi đầu, thì nó kéo ta theo 
đó ; may ra nó lăn vào nơi vui về đời đời, thì nó kéo ta 
theo với ; rủi mà nó lăn xuông vực sầu khổ kiềp kiêp, 
lhì nó cũng lôi ta theo nữa, Vậy rày còn buổi, thì p ẳi 
Lính liệu làm sao ? Giả như bao kia có hai miềng giầy 
để bắt thăm, một miêng để chữ Hỏa-ngục, miêng khác 
để chữ Thiên-đèng, thì chắc con sẽ lo lắng cần thận hêt 
sức, để may bắt được miềng giầy cho phép vào nước 
Thiên-đàng mà chớ. Cũng ví như có rmầy người vô phúc 
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“kia, phải án sinh tử tùy may rủi, Ôi l khi phải giơ 
lay đó hội, mà biệt mình được sông hay là phải chêt, 


đểu do nơi mặt hội, thì mây người khôn nạn ây, kinh 
khiêp run sợ là trừng nào ! Vậy đền giờ lâm chung, mà 
con phải nói với mình con rằng : tôi được sông đời đời, 


_ hay là phải chêt kiềp kiềp, thì ăn thua tại giờ nẩy; chính 


là giờ quyêt định sô phận tôi ; được phước thì phước 
không hay cùng, mà phải họa thì họa chẳng. hay hết ; 
chỗc ây còn hổi hộp lo sợ biệt là ngẵn nào l Ông thánh 
Bênadinô Xiênä kế truyện một vua kia, khi đương hầp 


_hôi, thì khiêp vía mnà nói rằng : « Trầm đà ch'êm đẳng 


biệt bao nhiêu đầt nước, đã xây cầt biêt mây đển đài 


_ ở trên thê nẩy, mà nều Trầm phải chềt nội đêm nay, 


thì Trẫm chẳng biêt đi trú ngụ nơi nào L. 

Vậy ớ con ! nều con tin thật con phải chêt, song chêt 
một lần mà thôi rồi bước vào chồn đời đời ; mà nêu 
bước ây hồng, thì hồng luôn, đời đời không trông gượng 
lại đăng nữa ; nhơn sao từ bây giờ là buổi con đương 
suy gầm những lẽ nầy, mà con chẳng đóc lòng ra tay 
làm những việc, con có thể làm đăng, để lo một sự chêt 
lành cho chắc chắn ? Kia thánh Anrê Avêlinô còn run sợ 
mà rằng ; «Số kiềp tôi đời sau sẽ ra làm sao : có đặng 
rồi hay là phải mâầt linh hôn, nào ai biêt đăng ? » Huồng 
hựa là con l1 

Ông thánh Luy Berltrandô xưa cũng còn cả khiêp, đền 
đổi ban đêm, hễ sực nhớ đền không biệt, sau mình có 
được rỗi linh hôn cùng chăng, thì dựt mình, cứ thao 
thức nghỉ chẳng an giầc, mà rằng: «Tôi có khỏi mâi 
linh hôn hay không, ai biêt ?» Còn con tội lỗi lút đầu, 


- mà đấm: lự an chẳng chút lo sợ, thì làm sao ? Con hãy 


kiêm phương điều trị cho kịp thời, là con hãy đóc quyêt 


_ đâng trót mình con cho Chúa ngay bây giờ; con hãy 


khí sự sông lành, ít nữa là lừ ngày nay, để cho trong 
giờ chêt con đặng khỏi mọi nổi ưu sẩu, mà lại đặng 
phần an ủi nữa. Con hãy ấi mộ vỉ tộc đọc kinh cầu nguyện, 
hãy năng chịu các phép bí tích, hãy trồn lánh những. 
dịp hiểm nghèo, lại như cần phải bỏ thê gian, thì con 
hãy bỏ đi đừng tiệc ; tắt một lời, con hãy lo làm sao cho 


{ phần rồi đời đời con được chắc chắn mà thô ; song con 
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phải biêt : đầu con đã lo lắng cho chắc phần rỗi con mây : 
mặc lòng, thì con cũng chớ khá cậy rằng chắc bao. 
giờ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa Cứu thề rầt đáng mễn yêu ! tôi mắc ơn 
(húa biêt là chừng nào ! Tôi là đứa bạc ngãi, tôi là đứa 
phản nghịch cùng Chúa bầy lâu, xà sao Chúa lại xuông 
ơn cho tôi hậu đường ẩy ? Khi Chúa loan sinh đựng 
nên tôi, thì Chúa đã biềt trước, sau nẩy có ngày tôi sẽ 
làm sỈ nhục cho Chúa, mà Chúa cũng cứ đựng nên lôi. 
khi Chúa còn trên thánh giá, gần trưi lính hồn, thì 
húa cũng đã thầy lrước, sau nẩy tôi sẽ bội bạc cùng 
(húa, song Chúa cũng đã đành chịu chết, mà chu‡ỳc lầy 
lôi. Gòn tôi, khi vừa sinh ra ở thê, thì đã sầp cật trở 
lưng cho Chúa, rà làm cho tôi phải chềt, và ra thôi tha 
trước 1nặt Chúa ; song Chúa đã ban ơn cho tôi sông 
lại, Hlôi đã nên mù quáng, mà Chúa đã mở mắt tôi ra ; 
Lôi đã mầt Chúa, mà Chúa đã cho tôi gặp Chúa lại ; tôi 
đã nên kẻ nghịch thù cùng Chúa rà Chúa đã làm cho 
tôi nên kê nghĩa thiêt với Chúa. Lạy Ghúa lòng lành vô 
cùng ! xin Chúa ban ơn cho tôi đặng rõ thầu, tôi mắc 
ơn Chúa đã quá nhiều, để cho tôi đăng khóc lóc tội tôi 
đã phạm miầt lòng Chúa. Ôi ! xin Chúa hãy ban cho tôi 
đặng thật lòng đau đớn tiển khiêu tôi, mà oắn trả tôi 
cho xứng tội. Xin Ghúa chớ phạt tôi mầt ơn nghĩa CGhúa, 
mẫt sự yêu mền Chúa. 

Lạy Ð. Œ. Cha Hằng có đời đời ! Tôi hềt lòng chê gớyn 
các sự sỈ nhục tôi đã làm cho Chúa, Vì lòng yêu đầu 
on một Chúa là Ð, ÓC Giêsu, xin Chúa hãy thương xót 
tôi cùng, Xin Chúa đoái nhìn Con Chúa chịu chêt trên 
cây thánh giá. Chớ chi Máu thánh Nguười đổ xuông trên 
mình tôi rà rửa linh hỗn tôi cho sạch tội khiên. Lạy 
Chúa là Vua thông trị lòng tôi ! Xin hãy đèn mà cai trị 
lòng tôi. Tôi chỉ để lòng tôi mà yêu mền một mình Chúa, 
còn bao nhiều ái tình khác, thì tôi quyềt xua trừ ra hềt. 


Tôi kính rnền Chúa trên hêt mọi sự ; xin Chúa hãy đền ‹ 


mà giữ lầy độc quyển trong lòng tôi ; xin Chúa hãy làm 
cho tôi yêu miễn một mình Chúa mà thôi, Tôi còn sông 
bao lâu, thì tôi ước ao đẹp lòng Chúa hềt sức tôi bầy 


- lâu. Lạy Cha rầt nhơn từ ! xin hãy xuông phước lành cho 

( tôi đặng thỏa tình ao ước, và xin ban ơn cho tôi đặng 
kết hiệp cùng Chúa luôn, Tôi xin đâung mọi lâm tình tôi 
- cho Chúa ; Ôi ! Chúa là kho tàng châu báu tôi, là sự 
bình an tôi, là sự trông cậy tôi, là sự yêu mền tôi, cùng 
là hềt mọi sự cho tôi, thì từ rày tôi chỉ muôn nên của 
CGhúa mà thôi, Tôi trông cậy Chúa sẽ ban mọi sự co 

lôi vì công nghiệp Ð. Œ,. Giêsu là Con Chúa. _ 
Lạy Ð. Bà Maria là Nữ vương tôi, cùng là Mẹ lôi ! xin 
Mẹ chuyển câu cho tôi xin Mẹ cứu giúp tôi. Lạy Mẹ 
Chúa Trời ! xin hãy cầu thay cho tôi cùng, 


_— _———““ . 


ĐIỀU GẦM THỨ BÔN 


Gẫm về: Sự chêt là đều chắc thật, 
chắng khá hồ nghỉ. 


_— ——- 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Mọi người đều phải chồit, 
là thê nào. 


Có lời Thánh kinh rằng : « Đã có án định cho mỗi 
Â người phải chêt một lần »› (Hcb, 927), Vậy ớ con ! con 
là người, thì con cũng phải chêt., Ông thánh Augulinô 
rằng : Mọi việc tương lai ta, chẳng có đều gì là chắc 
chắn, chỉ có một sự chết là chắc mà thôi. Đứa con nít 
nọ mới sinh, chằcchi sau giàu có hay nghèo cực, sức mạnh 
hay yêu đau, chêt yểu hoặc chêt già ; các sự ây toàn là 
không chac hết, chỉ có một đều chắc là có ngày nó 
phải chêt mà thôi. Đầu sang trọng, dầu vua chúa, hề là 
người thì phải chêt ; sự chêt càn ngang hêt chắng nễ 
ai, Có lời thánh Augutinô rằng : Khi sự chêt đồn thì 
chẳng có thê lực nào mà chồng cưỡng được : chồng với 
hóa hoạn, cự cùng thủy tai, chồng với can qua, địch 
cùng oai thê, còn có lẽ đặng ; song chông cùng sự chêi 
— thì vô phương, Ông Vincentê để Bôyê kế chuyện vua nước 
( Pháp khi gần chêt, thì la lên rằng : « Kìa xem l dầu 
Í Trẫm lây hêt oai quyển Trầm, mà xin sự chêt nín cho 
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Trẫm một giờ nữa, thì cũng không đặng », Thánh Gióp 
rằng : « Khi đời người đã đền hạn, thì chẳng ai hoãn 
ra được một giây » (lob. 14-5). 


ỚỞ con ! dầu cho con sông đặng muôn năm, theo lòng _ | 


eon sở vọng, thì rồi cũng sẽ có một ngày, mà trong ngày 
y sẽ có miột giờ, là giờ sau hôt đời con, Ta đây đang viêt 
mâầy hàng nấy, con đó đương đọc sách ây, thì Chúa đã 


Liền định cho cả hai ta đền ngày nọ giờ kia, phần ta không 1 


còn viềL nữa, phần con cũng không còn đọc được nữa, 
Như lời Thánh kinh rằng : «Nào có ai lột da sông đời, 
mà không chêt ?› (Ps 88-49) vì đã có án đình: hễ có 
sinh thì có tử. Xưa nay đã có ai khờ đại, đền đỗi tin 
rằng mình không chềt sao ? Gác đầng tiên nhơn ta đã 
phải sô kiềp nào, thì ta cũng sẽ phải một sô kiêp ây. 
Trong những kế đã sông ở quê hương con, trước một. 
lrắăm nắm nay, thì rày chẳng còn sót một ai hêt, Dẫu 
vương tướng công hầu, cũng đã thọ chung như mọi 
người khác, chỉ còn lưu tích mộ bi cm thạch, khắc 
chữ khéo đẹp, để ,ày cho ta biôt, đó là những vì đanh 
Liềng đời xưa ; bây giờ chỉ còn một nắm bụi đầt đọng 
đưới lắng lắm, có khi hãy còn một đôi chút rẽo thịt 
ro da, giòi bọ rúc ráy thôi tha hôi hấm ; (Medit, e-3) ây 
là lơi thánh Benađô đã dạy, 

Vậy la chớ nên lấu đáu theo của phù vân, một phải 
lo tìm của chắng hay hư nát, vì linh hồn ta, là, giồng 
hằng sông đời đời, Ghơ đi con đăng phước tạm đời nây, 
mà ngày sau con phải khồn nạn vô cùng, thì chút phước 


ầy có làm ích gì cho con chăng ? dầu cho con đã xây 1: 


đặng muội lòa nhà vừa ý, song con hãy suy, không bao 
lâu, rồi con cũng phải bổ mà đi xuông huyệt, trở nên 
giòi bọ thôi tha. Đầu cho con đặng chức tước cao sang 
hơn kể khác, song đền kỳ tử định, con cũng sẽ giÔông 
như lên bạch đỉnh bần cùng hơn hết trong đời, thì nhà 
sang chức lớn mà làm chỉ ? hỡi con | 


LỜI TTHAN-THỞ 


Ôi ! Tôi hằng trách túi tủi thẩm thân tôi vô phước, 
vì bầy nhiêu nắm nay, tôi những làm mâầt lòng Chúa 
tà thôi, Lạy Chúa lòng tôi ! rày mây năm ây đã qua 
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rổi, mà sự chêt có khi đã gần tới nơi, song trong mình 
lôi chẳng đhầy sự ơì an ti, chỉ thây lương tâm cắn rứt 
mà thôi. Ôi ! Lạy Chúa ! bầy lâu tôi chẳng màng làm tôi 
Chúa, thì lôi dại dột bềềt là chừng nào ! tôi sông ở 
đời đã lâu năm, mà chưa lập được chút công gì, cho 
đáng phần phước đời sau, chỉ mắc nợ Chúa thêm nhiều 
thì có, cho ngày sau sẽ phải phép công bình Chúa đòi 
hỏi nhiệm nhặt mà thôi, Lạy Đầng Cứu chuộc tôi l xin 
hãy soi sáng Lôi cùng giúp sức cho tôi đặng tính 
loán sỐ sách lương tâm lôi đâu vào đó, từ bây giờ cho 
thanh khoản, Có lễ sự chêt chẳng còn xa nữa pin lôi 
muôn đọn mình cho sẵn sàng trong giờ can hệ ây, vì 
lÀ giờ sẽ quyêt định phước họa đời đời cho tôi, Tôi đội 
ơn Chúa, vì Chúa đã đợi tôi cho đền ngày hôm nay, lại 
bỡi Chúa thương ban cho tôi ngày giờ, mà sửa lại mọi 
việc gian tà tôi đã lầm lôi bây lâu, thì nẩy tôi đã sẵn, 
xin Chúa dạy đỗ tôi cho biêt việc phải làm :âu là Chúa 
muôn cho tôi ăn năn chê ghét những sự ngỏ nghịch, tôi 
đã làm mãi lòng Chúa, thì tôi hềt lòng khóc lóc đau 
đớn ; âu là Chúa rmnuồn cho tôi dùng năm tháng ngày 
giờ tôi cỒn sông ở thê, mà yêu mền Chúa, nầy tôi cũng 
xin k'êt tước như vậy. Lạy Chúa ! nguyên trước đã nhiều 
phen tôi nguyễn trớc đều y, song hỡi ôi ! bao nhiều 
lần thể hứa, thì bầy nhiêu lần thầt trung ! lạy Ð, ©. 
Giêsu ! tôi chịu lây ơn Chúa đã nhiều, thì tôi chẳng còn 
muôn mang chữ vong ân nữa, Nều tôi chẳng lo sửa 
mình ít nữa từ bây giờ, thì đền giờ chêt lẽ nào 
còn trông đặng ơn tha thứ, còn trông đặng nước 
thiên đàng sao ? Vậy tôi quyềt lòng từ rày làm tôi Chúa 
cho thật, Song lạy Chúa ! xin Chúa ban ơn thần lực cho 
tôi xin Chúa chớ chê bỏ tôi Lúc tôi đang còn ngỗ 
nghịch cùng Chúa, mà Chúa cũng chẳng đành bỏ tôi thay; 
huồng nay tôi đóc lòng bỏ hềt mọi sự cho đặn; đẹp ý 
Chúa, thì nỡ nào Chúa lại bỏ tôi ? Lay Chút rầt đáng 
niên yêu vô cùng ! xin Chúa ban cho tôi đặng lòng kính 
mên Chúa. Xin CHúa khầng chịu lầy đứa tặc tử nẩy, 
hôm nay hêt lòng đau đớn, sâp mình xuông dưới chơn 
Chúa, hê( lòng kính miền Chúa, xin Chúa thương xót 
thứ tha, Lạy Ð. Ơ. Giêsu ! tôi kính mền Chúa, tôi yêu 
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mền Chúa hết lòng, tôi thương ruên Chúa hơn yêu mìình 
tôi. Nãy tôi là của Chúa, thì tôi xin giao mình tôi cùng mọi 
sự thuộc vể tôi trong tay Chúa, xin Chúa sắp đặt mặc thửa 
ý Chúa ; xin Chúa cho tôi đặng lòng bền đỗ theo thánh 
ý Chúa ; xin Chúa ban cho tôi đặng lòng kính mền Chúa 
luôn ; sau nữa Chúa muôn đỉnh liệu cho tôi cách nào, 
thì tôi cũng xin vâng theo ý Chúa mọi đàng. 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi l là Đầng tôi trông cậy l! 
cùng là chôn tôi nương ẫn ! tôi xin gởi thân tôi cho 
Mẹ xin Mẹ nguyện giúp cho tôi trước toà Ð, G Giêsu, 
TẦi nguyện xin phú thác linh hồn tôi trong tay Mẹ 
nữa. 


_Ẻ— 


Lễ thứ hai thì gẫm : Hằng giây phút, ta hằng gần 
sự chôt là thể nào. 


Có lời thánh Xyphirianô rằng : « Ta sinh ra ở thề như 
tên tù phạm có đây tròng vào cổ, phải lôi đền trường 
hình vậy ». Lời ây dạy cho tạ biêt, ta hêt thấy đã mắc án 
tử, nên hễ ta bước tới một bước; thì ta gần sự chêt hơn 
một bước ; hề ta sông thêm một.ngày, thì ta gần sự 
chêt thêm một ngày. 


ỚỞ con l ngày trước khi con chịu phép rửa tội, mà 
đã biên tên con vào số sinh thể nào, thì sau nãy khi con 
chêt, cũng sẽ biên tên con vào số tử thể ây. Khi con nhắc 
đền tiên nhơn con, thì con thường rằng ; cô phụ lôi, 
bác đời xưa tôi, cô huynh tôi ắt sau nây cháu chất con 
cũng sẽ nhắc về con như vậy. Tai con thường nghe đánh 
chuông hôi tử cho người nọ người kỉa, thì có ngày 
kẻ khác cũng sẽ nghe đánh chuông hồi tử cho con như 
vậy, Giả như con thầy một người bị án trắm, phải điệu 
đền nơi xử tử, mà thầy nó lý lắc cười trằng xem bên 
nọ ngó bên kia, cứ tưởng chuyện múa hất ăn uống 
chơi bời, không lo việc chêt, thì con nghĩ về tên phạm 
ầy làm sao ? Phần con có khi chính trong giờ nây, bổ con 
cũng phải điệu đi xử tử ; mà con tưởng đền việc gì ? 
Con hãy trông xuông phần mổ nọ, đồng mã kia, kìa bà 
con bạn hữu con đã phải ấn tử rnà nằm đó tồi. Ôi ' 
những người phải án chêt treo, khi thầy mây tù đồng 
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H _ấn đã phải chềt treo trên trụ hình, thì nó hãi hùng kính 
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khiôp biềt là ngắn nào ! Vậy con hãy suy, đường bằng 
mỗi thây đó nói với con rằng : « Bữa qua phiên tao, 
hôm nay viễng mãy ›», (Eccli. 33-23). Lại những chơn đung 
sách vớ, cữa nhà, giường chiêu, y phục của cha mẹ con 


_ đã qua đời mà trôi lại cho con, thầy đều nhắc lại sự 


y cho con hằng ngày nữa, 

Vậy đã biềt rắng : phải chềt, rà chềt rồi, hoặc lên 
chỗồn vui vẻ đời đời, hoặc xuông nơi khôn cực kiềp kiềp ; 
lại đã tin rằng : tương lai phước họa mình muôn kiêp, 
đo tại giây phút sau hềt ây, mà chẳng lo tính số sách 
cho thanh thỏa, cùng chẳng lo liệu phương thề cho 
đăng tử an, thì còn có chi đại đột hơn nữa sao. Ta 
thường thương hại những người chêềt thình lình, đọn 
mình không kịp ; mà rồi, la không lo đọn mình ta cho 
sẵn, vì ta cũng có lẽ chêt bầt thời được như kể khác, 
thì có đáng gọi là người khôn chăng ? Nói cho cùng 
lý, không kíp thì chây, đọn mình đã sẵn, hoặc bị thình 
lình có ngờ hay không, thì ta cũng phải chêt, chẳng 
trôn đâu khỏi. Lại mỗi giờ mỗi phút, ta mỗi bước tới 
gần cái trụ hình ta, là cơn bệnh sau bềt sẽ ép ta bỏ 
đời mà đi. 

Hễ hêt trăm nắm, thì nhà cữa, phô xá chợ búa thành 
thị, đẩy những người mới, kề chơn những người đem. 
chôn đưới mộ, Nêu rnầy người ầy đã hêt ngày sông, mà 
bỏ thê gian thể nào, thì có một ngày kia, dẫu ta đẫu 
con, đâu ai đang sông bây giờ, hồi thấy sẽ chẳng còn 
một người sót lại trên mặt đất nẫy. cũng thể ầy ; như 
lời Ca vịnh rằng : « Ngày giờ đắp đổi đi qua, mà chẳng 
còn một ai sót lại», (Ps. 138-16). Ta hêt thầy, khi ây 
sẽ vào chôn đời đời, hoặc đăng phước lạc vô cùng, hoặc 
phải hình khổ muôn kiêp, Hai sồ phận ây, ta phải gặp 
một, không có bậc lừng đừng ở giữa : ây là đều chắc 
chắn, ây là đều phải tỉn mà chớ. 


LỜI 'THAN:THỞ 


Lạy Đầng Cứu chuộc tôi rầt đáng mên yêu ! nêu tôi 
chẳng nhìn Chúa đã chịu treo trên thánh giá, chịu nứt 
nở xế xài, chịu xâu hỗ nhuồc nha, cùng chịu chêt vì 
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lôi, thì tôi chẳng hể đám ra trước mặt Chúa. Thật tôi 
bạc ngãi cùng Chúa đã quá lắm, mà Chúa tổ lòng nhơn 
Lừ cùng tôi càng quá hậu. Tội lỗi tôi đã quá sô, mà công 
nghiệp Chúa càng trỗi xa, Những thương tích Chúa đã 
chịu, rmáu thánh Chúa đã để ra, và sự Chúa đã chịu chêt 
làm cho tôi đặng cả lòng trông cậy Chúa, Buổi tôi phạm 
một lội đầu hêt, thì tôi đã đáng sa hỏa ngục rổi ; song 
về sau ghe phen, tôi cứ tái phạm, mà lìm mầt lòng 
(húa ; mhưng vậy Chúa cũng còn nhiều sinh cho tô! lai 
còn lầy lòng nhơn từ thương yêu tôi, mà gọi tôi để thứ 
tha cho tôi, và dụ tôi làm hoà cùng Chúa nữa ! Rỳy lôi 
kính miền Chúa, chỉ trốc ao ơn nghĩa Chúa, thì lẽ nào 
(húa từ rấy tôi, mà lôi sợ * Lạy Chúa, lôi kính rrền Chúa 
hềt lòng, tôi chỉ tưrớc ao rmền Chúa mà thôi, Tôi kính 
mền Chúa, cùng đau đớn ăn năn, vì đã kh'nh để Chúa. 
Lạy Chúa ! tôi chẳng ắn năn, vì đã đáng sa hỏa ngục, 
một ăn nắn vì đã làm mật lòng Chúa, là Đầng đã thương 
lôi đường ây mà thôi, Lạy Ð. G. Giêsu ! xin Chúa rmnở 
lòng lân mẫn cho tôi đặng Ấn vào ; Chúa đã thương 
xót lôi, thì xin Chúa hãy trót thương tôi cho đền cùng, 
Xin Chúa bãy sửa lòng tôi, chớ còn bầt ngãi cùng Chúa, 
nữa, Lòng tôi xưa đã chằng màng kính „miền Chúa, mà 
chuộng những sự vui hàn đời nầy hơn sự kính môn 
Chúa, thì rày xin Chúa hãy làm cho nó nên của Ghúa, 
cùng hằng cháy lửa kính mền Chúa chẳng bề tắt. Tôi 
lrông cậy sẽ đặng lên nước thiên đàng, mà kính miền 
Chúa đời đời ; ở đó, tôi chẳng đám trông đự hàng thanh 
sạch, chỉ trông vào bậc thông hồi ; mà dẫu ở bậc nẩy, 
thì tôi cũng nguyễn trớc kính miền Chúa cho lần bực 
kia mới thỏa, Xin Chúa hãy làm cho cẢ và thiên đằng 
đăng thầy đứa lội lỗi xưa đã làm mât lòng Chúa vô 
ngẵn, mà nay lại chấy lửa kính mền Chúa quá đỗ, để 
cho lòng nhơn từ Chúa đăng cả sáng khắp chền thường 
sinh. Hôm nay tôi đóc lòng đâng trét mình tôi cho Chúa, 
và chỉ lo một việc kính rnền Chúa mà thôi. Tôi mì 
đắng lòng tróc ao kính mền Chúa như vậy, là nhờ lượng 
nhơn từ Chúa ban cho, thì xin Chúa hãy soi sáng giúp: 
lôi, hầu tôi đặng mạnh sức, rmnà làm cho trọn đều tôi 
sở nguyện. 
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Lạy Ð. Bà Maria ! Mẹ là Mẹ sự bền đổ, xin Mẹ cầu 
thay cho tôi đặng lòng trung tín, mà giữ lời tôi mới 
hứa cùng Chúa.  _ . 


- Lễ thứ ba thì gẫm : Ta hằng phải nhớ sự chồi 
trước mặt Iuôn, là thế nào. 


Sự chết là một việc đích xác : hễ là người có đạo, tuì 
biêt chắc, lin thật, thây rõ đều ây rồi. Mà lạ thay ! sao 


còn thầy biềt bao nhiêu người trong cách ăn ở quên đứửi 


sự chêt, dường bằng mình chẳng hê phải chêt bao giờ ! 
Mà giá như hêt đời tạm nẩy, thiên đàng chẳng có, hỏa 
ngục cũng không, thì những kể ầy có thể sưa nhớ đền 
sự chết thua bây giờ đặng chăng ? Bỡi đó xuới sinh 
ra ấn ở buông tuổng, xầu nềt hư thân làm vậy. Ớ con ! 
Nhược bằng con muôn sông lành, thì trọn đời con chớ 
có ngày nào mà không nhớ đền sự chết. Thánh kinh 
rằng : « Ớ sự chổi, lý đoán mây rầt nên chính đính » 
(Eccli. 41-3). Ôi ! ai hằng nhớ đền sự chết, thì bềL đoán 
xét mọi sự cho nhằm, và làm mọi việc cho hẳn hoi mà 
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sự chổi cho thầm trẩm, thì lòng chẳng còn dính bén vật 
hèn tuê gian nữa. Có lời thánh Gioang rằng : « Mọi 
sự ở đời nẩy, đều là mê đắm xác thịt, ham hồ tiển tài, 
chồm Ôð công danh, cùng ăn ở kiêu căng hêt thấy » (1o. 
9-19). Song kẻ nào biêL suy nghĩ, chầy kíp mình sẽ nên 
MỐI nắn: bụi trợ vùi lầp dưới mộ cho giòi bọ ăn, thì 
phải khinh chê các sự ầy hêt thấy. 

ÄMà thật, bỡi hàng suy đền sự chết, nên các thánh đã 
chê bỏ của cải đời nãy. Ông thánh Carôlô Bôrômêô, xưư 
hằng để cái sọ kẻ chêt trên bàn, cho đặng nhớ đền sự 
chết trước: mặt mình luôn. Đức Hồng-y Bôròniô khắc vào 
chiềc nhẫn mình mâẫy tiềng nẩy : « Hãy nhớ mây sẽ 
chi ». Đầng đáng kính Giuvênal Anxina, Giấm mục 
thành Xaluxê cũng đã viêt vào trên cái sọ kẻ chềi lời 
nẩy rằng :« Ta trước cũng như mẩy nay, thì sau 
mây cũng sẽ như ta rày ». Gó kẻ hỏi thánh tu rừng kia 
rằng : « Sao thầy gần chềt(, mà còn vui vẻ đường ây ? 
Thánh ẳn tu trả lời rằng : « Bỡi tôi hằng nhớ sự chêt 


.~ 


na 


trước mặt luôn ; nên rày nó đền, thì tôi không thây 
gì mới lạ ». 

GiẢ sử một người hành khách kia, hễ qua xứ nào 
thì ăn uông chơ: bời, xa xí tiền bạc ở xứ nầy, mà chẳng 
lo sau nẩy về quê, trót đời phải cực khổ đói rách, thì 
người ầy điên cuồng biềt là chùng nào ! Cũng một lẽ 
ầy, kế nào chăm lo cho đặng sung sướng ở đời nẩy, là 
nơi lữ thứ, tạm trú một buổi, mà liều mình phải khôn 
nạn đời sau, là chôn mình sẽ ở đời đời, thì chăng là đại 
đột lắm sao ? Thói thường, hề ai mượn vật gì của kẻ khác, 
thì chẳng lrắn tríu của ây cho mây, vì biêt ít lâu phải 
trả lại. Mọi của cải đời nẩy cũng vậy, chỉ co la mượin - 
đỡ một thời mà thôi ; nêu ta để lòng yêu mền các của ầy, 
mà không biêt nay mai phải bộ hệt, thì ta dại dộ! cũng 
nổ thua gì. Sự chết sẽ lột trần ta : mọi sự sunz sướng, 
toi của đời nẩy, đền hơi thở sau hẻt đền khi đưa đấm. 
đền khi xuông huyệt, đều phủi sạch làu làu. Nhà con đã 
lạo lập, ít lâu rồi phải để lại cho kẻ khác, chỉ còn phần 
mộ, là nhà cho xác con phải ở, đồi. ngày công phán, mới 
thôi ; đoạn đi nơi linh hồn đã đền trươc, hoặc thiền đàng 
đời đời, hoặc hỏa ngục kiềp kiềp mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! đền giờ chèL lôi sẽ ra mình trần thân 
Irụi ; may chăng, chỉ còn 1nột chúi việc lành, tôi đã Lan 
vì lòng kính miền Chúa mà thôi l Vậy tôi còn đợi gì 
nữa ? Chờ cho sự chềt đần bắt tôi đương cuộc 
khôn nạn nẩy, đương đắm giữa bùn tội lỗi, như 
bây giờ hay sao ? Như tôi chồi giờ nẩy, ất là tôi 
chồ, không yên, còn phải áy náy nhiều nỗi v3 
cách tôi đã ăn ở bây lâu. Lạy Ð, ÓG. Giêsu ! không, tôi 
không muôn chết đương lúc thể ầy. Tôi cấm đội ơn 
Chúa đã cho tôi ngày giờ, mà khóc lóc tội lỗi tôi, rmà 
kinh mền Chúa, thì tôi quyềt khỉ sự ngay từ bây giờ. 
ÓŒ ` Chúa tôt lành vô cùng † tôi hết lòng đau đớn ắn nắn, 
vì đã lỗi nghĩa cùng Chúa. Tôi: kính mên Cuúa trên hêt 
mọi sự, tôi yên mền Chúa hơn mạng sông tôi nữa. Lạy 
ĐÐ_ÓŒ. Giêsu | Tôi xin dâng trói ¡mình tôi cho Chúa ; từ 
bây giờ, tôi xin ấm lây Chúa vào lòng tôi thiệt chặt chẳng 


buông ra nữa, từ rày mà đi, tôi nguyện xin phú thác 
linh hồn tôi trong tay Chúa (Ps. 30-6). Tôi chẳng còn đám 
đọi đền giờ có lệnh đòi tôi phải la khỏi thề gian, mới 
phú lính hổn tôi cho Chúa. Tôi chẳng còn đấm đợi 
đền khi 3y, mới kêu xin Chúa cứu vớt tôi đầu, Lạy 
1. (C. Giêsu |! Lậy Đầng Cứu chuộc tôi xin hãy cứu 
lầy tôi bây giờ, xin tha thứ cho tôi, xin bạn cho tôi đăng 
lòng kính „nên Chúa. Có khi bài gẫm tôi đọc bây giờ, 
là tiêng Chúa gọi tôi lần sau hồt, cùng là ơn Chúa thương 
xót đền tôi Imột pEken sau nữa chắng, nào ai b:ềL đăng ? 
Ớ Đäng lòng tôi tríu miền ! xin hãy giơ tay, mà kéo 
tôi ra khỏi vũng bùn ươn ề nguội lạnh, mà ban co lôi 
đăng lòng sÔt sắng nóng nảy, xin hãy làm cho lôi 
đăng hết dạ rnên yêu Chúa, rà vâng nghe mọi đều 
Chúa dạy. Lạy Ð. Chúa Cha hằng có đời đời ! Cậy vì 
lòng Chúa môn yêu ÐĐ. . Giêsu, xmn ban cho tôi đặng 
ơn bển đồ, cùng đăng lòng sôt miền cho trọn đời tôi. 

Lạy Ð. Bà Maria, là mẹ nhơn lành hay thương ° vì lòng 
Mẹ thương „nên Chúa Giêsu, là Con rầt yêu dầu Mẹ, xin 
Mẹ nguyện giúp cho tôi, đặng hai ơn nầy, là ơn bển 
đổ, và ơn kính mên Chúa mà thôi. 


_ ĐIÊU GẦM THÚ' NĂM 
Gẫm về: Giờ' chêt thật là phi phỏng. 


Lễ thứ nhất thì gẫm ; Giữ chồi đã định, 
song la chẳng biêt là giờ nào. 


Ta đã rõ sự. chêt là đều xác quả, mựa khá hồ nghị ; 
song phải chêt khi nào, 3y là đều bí mật chẳng ai b'ềt 
đặng. tr 

Ớ con ! năm tháng, ngày giờ, giây phút, ta và con 
phải bỏ thê gian, mà vào chôn đời đời, thì Ð. Ö. Trời 
đã tiền định rồi. Song ngày giờ ầy, Chúa chẳng cho 
la biêt Ð. Ơ. Giêsu muôn cho ta đọn mình sẵn luôn, 
thì œ lần Người bảo ta cho biềt, sự chềt sẽ đền thình 
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lình, khác nào kể trộm lén đền ban đêm vậy (E Thess. 5-9) ; 
có lần Người đặn ta lo tính thức, vì lúc la không ngờ, 
thì Người sẽ đên phán xét ta. (Lục. 13-40). Ông thánh 
Ghêrêgôriô rằng : Chúa giầu ta giờ ciêt, thì có một ý 
làm ích cho ta, là để cho ta đọn mình chêt sẵn sàng 
luôn. Bỡi vì ta chêt đặng mọi buổi, mọi nơi, nên ta cũng 
phải lo dọn mình cho sẵn, mà đợi sự chêt mọi giờ, mọi 


chôn, thì mới trông chêt lành, mới trông đặng rỗi ; như .. 
‹¿ Sự chêtL đợi con xnọi nơi thì ~- 


lời thánh Bênađô rằng : 
con cũng hãy đợi sự chết mọi chồn, mới là người khôn 
mà chớ », (Medi., G, 8), 

Ai nầy biềt mình sẽ phải chêt, song khôn thay ! nhiều 
người ngờ sự chêt còn xa ngúi, đền nổi không đặt 
Irí đồn nữa, dầu những ông già cả khúm khíu,: đầu 
những người ôm đau òi ọp, mà cũng còn lrông sông 
ba bồn năm nữa. Song tà nói cho con hay : trong đời ta 
đây, mắt ta đã tầng thâầy, biết bao nhiêu người chêt bầt 
thình lình ; có người đương ngôi, khi không lấn ra mà 


chêềt ; có kẻ đương đi, bỗng chúc ngã xuông mà hụt ~ 


mạng ; có người tôi đi ngủ, tự nhiên ngủ thắng ! chắc 
rong xây người ây, không ai ngờ mình phải chềt bât 
thời như vậy, mà cũng chẳng dò phải chêt ngày ây nữa. 
Ta lại nói cho con rõ : 
nay, dầu khi bỏ đã gần chồt, mà cũng chẳng có ai tưởng 
mình phải bỏ thê gian trong năm ây. Thật không có 
mây người chêi, mà ngờ „mình phải chêt đầu. 

Vậy ở con khi ma quÌỉ xui giục con phạm tội, mà nó 
đỗ con rằng : phạm đi đã, rồi mai đi xưng lội, lo chỉ ? 
thì con phải trả lời với qui rằng : có khi ngày hôm nay, 
là ngày sau hêt đời tao, ai biềt đặng ? Nêu tao trở nghịch 
cùng Chúa giờ nầy, phút nây, mà rủi nhằm chính g ờ, 
chính phút sau hêt đời tao đó rồi, chẳng còn buổi mà 
ăn năn trở lại nữa, thì ô hô cho sô đời đời tao ! Ôi ! 


biêt mnầy người lội lỗi khôn nạn, lúc đung hưởng mùi - 


ngon. ướp độc, mà phải chêt không kịp trở tay, nên 
phải trầm luân trong khổ hải I Đứng Khòôn ngoan vô 
‹cẴẰng dạy rằng : « Như cá ham, mỗi, mà mắc câu thể 
nào, thì người ta lâm sụ: chêt trong buổi rủi ro cũng 
thể äy ». (Eccl, 12). Buổi rủi ro ầy, là chính buổi kẻ 


: trong mnầy người đã clhêt nội năm. 


... th to 


lành vô lượng vô biên ! tôi kính mên Chúa ; linh hôn 
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-_ @ó lội đùng, mà làm mâầt lòng Chúa. Song ra qui nói 
{ với con rằng : mây không mắc sự rủi ây đâu, Nhưng 
con hãy hỏi nó lại rằng : mà nều tao lâm sự rủi ây, thì. 
đời đời lao sẽ ra làm sao ? 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nơi tô: đáng ở bây giờ, chẳng phải là nơi 
Lôi đang đứng ngồi, đang ăn ở đây đâu ; bèn là hỏa ngục, 
vì tội lỗi tôi, thì tôi đã đáng sa vào đó nhiều phen rồi, 
như lời thánh Gióp rằng : « Hỏa ngục là nhà tôi ở » 
Qob. 17-13). Nhưng mà thánh Phêrô quả quyềt cùng tôi, 
Chúa hay nín nhịn, cho kẻ có tội ăn nắn trở lại, mà an 
ủi tôi rằng ; ‹ Chúa thương anh em, nên Chúa hằng 
nhịn nhục, chẳng muôn cho ai phải hư mât, một muôn 
cho hết mọi người ăn nắn trở lại ». (H Pet. 3-9). Vậy 
Chúa đã hêt lòng nhịn nhục, chờ đợi tôi hồi cải, kêo 
mmầt linh hồn. Lạy Chúa ! nãy tôi trổ lại cùng Chúa, tôi 
sìp mình xuông đưới chơn Chúa, cúi xn Chúa thứ tì‹a. 
(‹ Ú Chúa tôi ! xin Chúa lầy lòng rầt nhơn thứ thương 
XÓtL lôi »›. Lạy Chúa ! nêu Chúa muôn thạ thứ cho tôi, tìì 
Chúa phải lây lòng nhơn từ quảng đại phi thường, mới 
được, vì tôi đã cô tình mầt lòng Chúa. Các người tội lỗi 
khác cũng dã mât lòng Chúa, song chẳng đặng ơn Chúa 
sai sáng cho bằng tôi. Dầu vậy, Chúa còn dạy tôi ăn năn 
trẻ lại, và dạy tôi tròng cậy ơn tha thứ. Lạy Đầng Cứu 
chuộc tôi rầt đáng mên ! tôi xin vâng lời Chúa đạy, mà 
hệt lòng đau đớn ăn nắn, vì đã ở bạc cùng Chúa ; cậy 
vì công nghiệp sự thương khó Chúa, xin Chúa tây trừ 


"mọi tội lỗi tôi. Lạy Ð. G. Giêsu là Đầng vô tội mọi đìng, 


mà đã đành chịu tử hình trên thánh giá như tù phạm, 
cùng đố hbêt máu ra, mà rửa liên khiên tôi cho sạch. 
Ớ máu Đâng vô tội ! xin hãy rửa mọi tội lỗi kẻ có lòng 
thông hồi ấn năn. Lạy Ð. C. Cha hằng có đời đời L vì 
lòng yêu mền Ð., C. Giêsu, xin CGhúa tha tội cho tôi ; xin 
hãy nhậm lời Người đang chữa bàu cho tôi trước toà 
Chúa, Lạy Chúa đáng rmuền yêu vô cùng, tôi đặng ơn tha 
thứ nà thôi, thì tôi chưa lây làm thỏa, tôi còn khái 
khao ơn kính miền Chúa nữa, thì mới an. Lạy Đẳng tôi 
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và xác tôi, tâm tình và ý riêng tôi xin đâng cho Chúa - 
hồi. FHlôi dóc lòng tù nìy về sau chẳng những lánh 
các Lôi Irọng, mmà các tội nhẹ cũng xin chữa hồt, còn mọi . 
dip hiểm nghèo, lôi xin lrồn xa. Xin Chúa chớ để tôi - 
sa chước cám đổ. Vì lòng yêu mền Ð. €Œ. Giêsu, xin Chúa 
cứu lôi cho khói các dịp có lẽ làm cho tôi mâầt lòng 
Chúa ; bèn chữa tôi cho khỏi sự đữ. Xin Chúa cứu tôi 
cho khỏi tội lỗi, cùng xin Chúa trừng trị Lôi mặc thửa 
ý Chúa. Tôi xin cam lòng lãnh lầy mọi cơn bệnh hoạn, 
mọi đểu rủi ro Ghúa định gởi cho tôi, miễn là cho tôi. 
khói mầt ơn nghĩa Chúa, và lòng kính mền Chúa, thì 
lôi lầy làm túc nguyện. Chúa đã phán hứa rằng : « bay 
hãy xin, thì sẽ đặng » (lo. 16-94), thì xin Ghúa khẳng 
ban cho tôi hai ơn nấy, là ơn bền đỗ và ơn kính mền 
(:húa. ¿ | 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ nhơn từ ! xin Mẹ nguyện giúp 
cho tỏi ; lôi biết lòng trông cày Mẹ mà chớ. 


]—=—_—— 


Lễ thú hai thì gầm : Phải lo tính số sách lương tâm 
cho săn là thẻ nào. 


(hủa chẳng muôn cho ta phải hư mât, nên hằng ngắm 
phạt cho ta cải quá tự tân. Vì vậy Chúa đã dùng miệng 
vua Davít mà đc rằng : «Nêu bay chẳng ăn năn trở lại, 
thì Chúa sẽ tuôt gươm nghĩa nộ ra › (Ps. 7-18), Song 
hỡi ỏi ! biết bao nhiêu người bưng tai chẳng nghe lời 
Chúa răn he, mà lúc nó chẳng ngờ, tưởng mình còn 
sông lâu sức khỏe, thì đã phải chêt thình lình ; như lời 


Thánh kinh rằng : Đang khi chúng nó khoe mình bằng - Ặ 


an vô sự, mà lúc nó chẳng đè, thì bồng đâu sự chệt đền 
bắt né ». (1 Thess, ð-3). Có lời trong vang rằng : «Nều 
bay chẳng lo ăn năn, thì hêt thấy sẽ phải hư mật ». (uc. 
13-2). Như Chúa chẳng có lòng muôn, cho ta đổi tánh 
sửa mình, để khỏi lâm sự chềt đữ, thì cần gì Chúa phải 
ngăm ta đi trước nhiều phen làm chỉ ?, vì theo lời 
thình Augutinô nói, ai mà đã đặn con trước, phải lo giữ 
mình, thì chắc người ầy chẳng có ý muôn giêt con đâu. 
Vậy ai nầy phải lo tính số sách mình cho sẵn sàng 
trước kỳ thanh tra. Ở con, nêu nội ngày nay chưa tới 


đem nữa, mà con phải chêt, rồi phải định sô mạng đời 


_ đời con, thì con liệu làm sao ? số sách con đã yên đâu 


vào đó chưa ! hay là con lây bây lắm nổi, mà con phải 


-lạy lục lêu xin Chúa nới tay, cho con sông thêm một 


= 


năm hoặc một tháng, cùng không thì mội ngày nữa 
chăng ? Song nay Chúa cho con còn ngày giờ thong thả, 


Ý mà cớ sao con chẳng lo tính số lương tâm con cho thanh 


khoản ? Như rủi ngày nay, là ngày sau hêt đời con rổi, 
thì con xoay trở làm sao cho kịp ? có lời Thánh kinh 


_ rằng : « Mây hãy kíp lo trở lại cùng Chúa, chớ cèn trì 


hoãn rày mai, kẻo bầt thần Chúa ra oai thạnh nộ, mà mẫy 
phải hủy điệt chăng » (Eccli. 5-8). Ở con ! rêu con muôn 
rồi linh hồn, thì con phải lo đứt bỏ tội lỗi ; mà bỡi có 
ngày con phải bỏ nó, thí sao con không nghe lời thánh 
Aueutinô khuyên, mà bỏ nó bây gờ cho rô. ? Có khi 


| con chờ giờ chềt đền đã, mới bỏ phải không ? Song con 


hãy biệt : người cô chầp, thì trong giờ lâm trung chớ 
trông ơn dung thứ, rnột phải oán thù mà thôi ; vì có 
lời rằng : « Trong giờ ngãi nộ, Chúa sẽ hủy điệt mây ». 
Như ai mắc con một khoản nợ to, ắt con vội vàng 
bắt: làm tờ giầy kỷ càng, đề phòng hậu hoạn. Mà vẻ 
linh hôn con, là của quí trọng hơn vàng bạc bội phần, 
sao con chẳng biêt liệu cho chắc chắn ? Sao con chẳng 
lo mgự đều trắc ngại về sau ! vã mớn tiền ầy, rủi có 
mãi, thì cũng không miầt hồi ; mà cho con có that số 
tiên ây, thành mật cả gia thê đi nữa mặc đầu, thì con 


cũng còn trông lần hồi gầy lại được. Song ớ con ! nều 


lrong giờ chêt con mẫt lính hổn, thì thật con mâầtL sạch 
trơn rà mât thẳng, chẳng còn phương sắm lại đặng chút 
gì hêt. Gia nghiệp điển viên của con, thì con râL đổi ân 
cần biên ký từng nọc, kẻo rủi chềt khi xuât kỳ bât 
ý, mà mâẫt của chăng ; song nều khi con đang mâầt ơn 
nghĩa Chúa, không may mà con phải chềt thình nh, 
thì phận sô linh hổn con, đời đời sẽ ra thể nào, hỡi 
con Ÿ _ 
LỜI THAN-THỞ 

Ôi ôi ! Lạy Chúa chuộc tôi ! Chúa đã đổ hêt máu ra, 
Chúa đã thí mạng sông, cho đặng cứu lầy linh hồn tôi; 
song tôi biềt bao nhiêu lần đã đáng mât linh hồn, vì cậy 
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lòng lành Chúa thới quá ! Vậy tôi đã cậy lòng lành Ghúa 


ghe phen mà làm: chỉ ? Thương ôi ! mà làm mật lòng 
Chúa hơn nữa ! Bỡi đó tôi đã đáng Chúa phạt chêt tượi 


lúc ầy, và phải quăng vào hỏa ngục mâẫt rồi. Tất một lời,. 


là Chúa với tôi thi nhau, coi ai bến cho bởi: Chúa 


thì quyêt tình thương tôi, còn tôi thì quyêt lòng phạm. 


đèn Chúa ; Chúa thì cô chạy theo tôi, còn tôi thì ra sức 
trôn Chúa ; Chúa cứ ban cho tôi ngày giờ, mà ăn năn đền 
I3, còn tôi cứ dùng ngày giờ ầy, mà làm sỈ nhục 
cho Chúa thêm nữa ! Lạy Chúa ! xn Chúa hãy c:o tôi 
thầu biết tôi đã mâầt lòng Chúa là đường nào, và rầy 


lôi phải kính mên Chúa là chừng nào nữa. Ôi ! Lạy Ð. G.. 
(iôsu | LÔi chằng hiểu vì sao khi tôi bỏ Giúa như vậy,. 
mà Chúa thương tôi đền đổi cô theo tìm tôi Tôi cũng. 


không hiểu, vì sao đứa đã cả lòng làm cho Chúa phải nh:ều 


nỏi đắng cay thê ây, mà Chúa cũng cứ ban cho nó nhiều. 


ơn chẳng thôi ? Ôi ! tôi hiểu rồi : chẳng qua là Chúa 
không muôn cho tôi hư mầt rnà chớ. Lạy Gaúa tôt lành 
vô cùng ! lôi hềt dạ ăn nắn, vì đã làm mât lòng Chúa, 
ôi ! nẩy tôi là con chiên bầt nghĩa, động lòng thông hồi, 
lui về sầp mình đưới chơn Chúa, xin Chúa chịu lây nớ 


mà vác trên vai; cho nó chẳng còn lạc xa Chúa nữa.. 


Thôi, thôi ! tôi chẳng còn muôn xa cách Qhúa nữa ; tôi 


quyề! trìu mền Chúa, cùng quyềt làm tôi Chúa. Chúa. 
muôn hành phạt tôi thể nào mặc ý Chúa, thì Lôi cam 


lòng chị" hêt, miễn là cho tôi đặng nên của Chúa mà 


hôi. Có hình phạt nào nặng nể cho bằng sông, mà mÃit. 
ơn nghĩa Chúa, phải xa cách Chúa, là Đầng đã dựng ˆ 
nèn lồi, và đã chịu chềt vì tôi sao ? Tội ôi | bay lì. 
giông- rầi xâu xa ! bay đã làm ích gì cho tao ? Thật. 
bay đã làm cho tao nền một vật gớm ghiêc cho Đầng. 


đã cứu chuộc tao, và đã thương tao đường ầy mà thô. 


Ôi ! Lạy Ð. C. Giêsu ! Chúa đã chịu chêt vì tôi, thì lôi 
cũng xin liểu chềt vì Chúa; Chúa đã chịu chêt vi. 
lòng thương tôi, thì tôi cũng xin chêt vì sự đau đớn đã. 


khinh để lòng Chữa. Tôi xin cam lòng chịu chêL mọi 


cách, mọi giờ, theo ý Chúa định ; song bỡi xưa rày tôi. 


chưa hể kính ruền Chúa, hoặc có kính mền đi nữa, thì 


cũng là một cách lơ láo mà thôi ; nên tôi không ứng chết. 


\ 
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§ thể ây. Vậy xin Chúa cho tôi sông thêm ít lâu nữa, ngõ 


tôi đặng kính mền Chúa cho mặn nỗng, trước khi tôi 
lìa khỏi thê, thì tôi mới đành dạ. Mà cho tôi đăng thỏa 


Â lình ao tưróc, thì xin Chúa hãy sửa lòng tôi lại, xin Chúa 


hãy lầy lửa kính mên mà đôt lòng tôi, cho cháy lân phẳng 
phẳng ; Chúa đã chịu chềt vì tình thương tôi, thì tôi 
nài xin Chúa ban cho tôi đặng lòng mền Chúa. Tôi 
kính mền CHúa hêt linh hôn tôi. Bỡi linh hồn tôi say 
lình mền Chúa, nên xin Chúa chớ để cho nó còn bỏ 
(húa nữa. Xin Chúa hãy ban cho tôi đảng ơn bển đổ, 


-cùng đặng lòng kính rên Chúa luôn. 


Lạy Rầt Thánh Nữ Đồng trinh Maria, là chôn Lôi nương 
ân, cùng là Mẹ tôi ! xin Mẹ hãy làm Quan thầy bình 
vực tôi, 


——————m_———=_ —= 


Lễ khứ ba thì gẫm : Hằng phải dọn mình chêt cho 
sẵn luôn, đừng bao giờ hở cơ, là thể nào. 


Chúa chẳng đdạy ta chờ giờ chèêt đền đã, rồi mới dọn 
mình, một đạy ta phải dự phòng cho sẵn luôa mà 
rắng : « Bay hãy lo đọn mình cho sẵn luôn ». (Lue, 19-40), 
Giờ chêt là giờ loạn lạc xôn xao, bỡi đó, khi giờ chải 
đền, mà lương tâm ta còn bồi rôi hỗn độn, thi kìiông+ 
phương nào thu xêp cho yên đặng đầu. Ấy lẽ tự nhiên 
đạy ta như vậy, mnà cũng là đều Chúa ngắm ta, khi 
Người bảo trước cho ta biềt, trong giờ ầy Người sẽ 
đền, mà chắng phải đền để tha thứ, song đền mà 
oán thù tội ta đã khinh thị ơn thánh Người ; như lời 
Người đã phán rằng : « Sự báo oán là việc Tao, đền 
giờ ầy, Tao sẽ trả thù cho cân xứng ». (Rom. 13-]9). 
Ông thánh Augutinô nói rằng : kế nào khi có lẽ lo phần 
rỗi đặng mà chẵnyg chịu lo, thì đền chừng muôn lo, lại 
lo không đặng nữa, â3y là hình phạt rầt chính đắng rmmà 
chớ. Song hoặc có ai nói rằng : đền g 3> âầy, có lẽ tôi ăn 
năn trở lại mà rỗi linh hồn đặng cũng có, ai biêL ? 
Nghe để quá ! nói liều thể ây, thì cũng như con nhào 
đầu xuông giêng mà rằng : tôi gieo mình như vậy, mà 
có lẽ sông đặng không chêt đâu, ai biêt ? Nói thể ây, 
có ai nghe đặng chăng ? Khồn thay ! Tội lỗi che lâp 
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lrí khôn, đền đổi làm cho người ta kiông còn tiểu 
sự lý gì nữa ! Người đời khi tính toan việc phần xá", 
hì ấn nói ra lay rành rồi khôn ngoan, còn khi nó: đền 
việc linh hồn, thì uơœ như đứa đên khùng khờ dại 
vậy. : 

Ớ con ! có khi lẽ gầm con đương suy bây giờ đây, 
là tiềng Chúa bảo con sau hềt rồi, ai biềt đăng ? Vậy 
la hãy kíp lo đọn mình chềt cho sẵn, kếo phải chết 
thình lình chăng. Thánh Augutinô dạy rằng : Chúa không 
cho ta biềt giờ chêt, là có ý cho -ta lo đọn rnình chềt cho 
sẵn luôn, Nên thánh Phao lỗ đạy ta phải hêt lòng run 
sĩ mà lo phân rỗi ta, (Phil. 9-19). Ông thánh Antôn'nô 
kế truyện ruộ! vua nước Xixila, muôn cho quan kỉa 
biết: Vua ngự ngai vàng, mà hằng ]o sợ đựt mình 
luôn, thì vua dạy lầy sợi chỉ rầt mảnh, cột thanh gươm 
Ireo lên trên, cho thòng lưỡi xuông ?õng đồng, rồi đạy 
quan 3y ngồi ngay dưới mũi gươm mà cẩm thực ; 
quan ñy ngôi đó rà thầt đỡm, chỉ ăn được một vài 
miêng rồi thôi. Ta nay hêt thấy cũng lâm cuộc nguy 
hiểm như thê, vì hằng giây hằng phút, lưỡi gươm sự 


chêt có lẽ rớt xuông trúng đầu ta, mà phần rỗi đời đời 


la đo tại lất gươm ầy Ì 


Về sự đời đời, thì hãy nghe lời Đầng khôn ngoan 
dạy rằng : « Cây kia ngã vể phía nam hay là phía bắc, 
mà đã ngã xuông phía nào, thì cứ nằm miềt phía ây 
mi. « Eccl. II-8).. Cũng một lẽ ấy, nêu trong giờ chết 
la đang ở trong ơn nghĩa Chúa, thì lính hồn ta sẽ đặng 
vui mẫng hớn hờ là ngẵn nào ! Vì khi ầy ta nói đăng 
rằng: Thôi, chắc rôi, không lo gì nữa, tôi chẳng còn 
sơ 1nầt Ghúa đặng nữa ; tôi nay phước lộc vô cùng ! mà 
nều rủi trong giờ chêt, linh hồn ta đang mắc tội trọng, 
thì la sẽ ngã lòng khôn xiêt, mà xưng thật rằng : Ôi ! 
lôi đã lạc đàng rồi, ô hô ! còn trông chỉ nữa ! muôn 
kiếp vô phương sửa lại đặng nữa ! Đầng đáng kính 


Gioang Avila, là tông đổ nước Hi pha nho, khi bềt. 


lin mình gần chết, thì khiềp sợ sự đời đời, mà than 
rằng :'« Ôi ! chớ chị tôi được một ít thì giờ nữa, mà 
dọn mình chêt ! » Thầy cả Agulông, xưa đầu đã hãm 
mình đển tội mây mươi năm, song khi gần chềt, cũng 
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còn run sợ mà rằng : «é Không biêt sô phận tôi sẽ ra làm 
sao ? nào ai biêt đặng ly đoán Ð.C, Trời sẽ ra cho tôi ? » 
Ông thánh Arxênê, khi gần chết, cũng khiềp vía thả 
ầy ; môn đệ người thầy vậy, lên hỏi người tại cớ sao 
mà sợ,. thì người trả lời rằng : « các con ! Cha Sợ 
làm vậy, chẳng phải mới bữa nay đâu ; trót đời cha 
đã lo sợ như vậy luôn». Chính thánh Gióp xưa lo sợ 
chẳng ai bằng, nên người than rằng: «Khi Chúa đồn 
mà tra hỏi tôi, thì tôi sẽ thưa lại làm sao ?® » (lob, 31-14), 


LỜI 'THAN-PHỞ 


Ôi ! Lạy Chúa ! xưa nay đã có ai (ương tôi, cho 
bằng Chúa đã thương lôi sao ? mà tôi đã có khi nào 
khinh để ai, và làm sỈ nhục cho ai, cho bằng tôi đã 
khinh dễ Chúa, và làm xâu hỗ cho Chúa sao ? Ở mu 
thánh rẦt châu báu, ớ thương tích rầL quí trọng Ð. C. 
Giêsu, là chính sự tôi trông cậy ! Lạy Ð. €. Ca hằng 
có đời đời ! xin chớ xem xét tội lỗi một bãy nh 
xem oi Chúa rầ( yêu dầu, đang Lầp hồi bõi đau đớn 
theo tôi, và đang nài xin Chúa thứ tha cho tôi nữa. 
Lạy Chúa đã dựng nên tôi ! Tôi hồt lòng đau đớn ăn 
nắn, vì đã lỗi nghĩa cùng Chúa. Chúa đã đựng nên lôi, 
cho đặng kính mền Chúa, song bầy lâu tôi đã ăn ở, 
khéc nào tôi sinh ra, để mà làm nghịch cùng Chúa. 
Cậy vì lòng Ghúa thương mên Ð. ©. Giêsu, xin Chúa 
thú tha tội lỗi tôi, cùng xin Chúa ban cho tôi đặng ơn 
mền Chúa. Ngày trước tôi chồng trả thánh ý Chúa, mà 
nay tôi chẳng còn dám chồng trả nữa, tôi dóc qguyêềtL 
làm mọi đều Chúa dạy. Chúa đạy lôi phải chê ghét mọi 
đều st nhục tôi đã làm cho Chúa ; nãẫy tôi châ g é: 
nó l:ềt lòng, Chúa đạy tôi nhải đóc lòng, đừng hể p›ạm 
đcn Chúa nữa, thì tôi xin đóc quyêt tàà chềi nợìn lần, 
mà chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa. Chúa dạy tôi phải 
kính mền Chúa hêt súc : vậy tôi xỉn yêu mên Chúa Lềi 
lòng, tôi chỉ yêu mền một mình Chúa mà thôi ; từ 
nẩy về sau, chỉ có một mình Chúa đáng cho lòng tôi 
tríu mền mà thôi. Tôi xin cùng trông cậy Chúa sẽ ban 
cho tôi ơn bền đỗ. Cậy vì lòng Chúa yêu mên Ð. €. Giêsu, 
xin Chúa hãy ban cho tôi đặng ở trung nghĩa cùng 
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Ghúa, hấu tôi đăng thở than cùng Chúa, như thánh 
Bonaventura rằng ; Lạy Chúa ! một mình Chúa là Đầng 
lòng tôi yêu mền mà thôi, mọi ái tình của tôi đều qui 
hướng về Chúa hềt. Thôi, thôi ! tôi chẳng còn ưng sông, 
mà làm nặng lòng Chúa nữa ; có sông thì sông đe khóc 
lóc những nổi phiển hà, tôi đã làm cho Chúa, và để... 
kính mền Chúa mà thôi ; bằng chẳng, thì nó song làm -. 
chỉ cho uống đời. | 


Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! Mẹ hằng cầu thay cho 3 
những kể gởi mình cho Mẹ, thì xin Mẹ cũng hãy Bo § 
giúp cho tôi cùng. 


ĐIÊU GẪM THỨ' SÂU 
Gẫm về: Sự' chêt kẻ có tội rât đổi khôn nạn 


Lễ thí nhứt thì gầm : Đền giờ lâm đứng kẻ có 
lội quay quàt tìm Chúa, mà chẳng gặp, 
là thể nào. hệc 


Lúc còn khỏe mạnh, thì kẻ có tội chẳng hể suy, cũng 
không hề nhớ đên sự chềt, một lăng loàn theo xác thịt, 
luy lòng chẳng đặng an, mà cũng ra sức giả lơ cho 
khuây láng. Song đền chiều: lâm cơn bí yêu, gần đền cữa 
đời đời, thì khi ầy nó không thoát khỏi lương tâm cắn - 
rứt đặng, mà nó cứ át đi cho được sự bình an, ÑNhư . 
lời thánh kinh rằng : «Đền giờ túng ngặt ây, nó sẽ tìm 
sự bằng an » (Ezech. 7-95). Song linh hồn đây đdẫy tội lỗi, 
khác thể bây rắn độc cắn xé tứ bể, thì lẽ nào mà đăng 
bình an ? Khi thầy mình thí nữa sẽ ra trước tòa Ð. €. 
Giêsu, là Quan Đoán chí công, mà bầy lâu rmình đã khinh 
phiêu lệnh Người, lại thêm mniệt thị ơn nghĩa Người 
"nữa, thì an sao đăng mà an ? Vì có lời Thánh kinh 
tăng ¿ ‹ Ñ6 sẽ tìm sự bằng an, mà chẳng gặp » (Ezech. 
7-25). Vì phần thì biềt mình gân phải bổ mọi sự thề 
gian ; phần thì phải lương tâm cắn rứt, bỡi đã uống 
phí ngày giờ, rày chẳng còn buổi, mà liệu việc linh hôn 
nữa ; phần thì thầy mình sẽ ratrước tòa Chúa phán xét 
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rầt nhiệm nhặt, chắc mình không khỏi án phạt đời đời 
vào sð kẻ đữ, nên kế có tội lại càng thêm rủn chí ngĩ 
lòng trông cậy hơn nữa ; như lời Thánh kinh răng : 
Đã bôi nồi, lại bồi rôi thêm » (Ibid.). Ây đương buổi 
xao xiên thầt vọng như thê, thì kẻ có tội phải bỏ kiềp 
nầy, mà qua kiềp đời đời. 

Thánh Abaraham xưa, công nghiệp rầt lớn, vì sự người 
thê chẳng trông cây, mà người cả lòng cậy trông Chúa, 
cứ tin lời Chúa hứa : như lời Kinh thánh đã làm chứng 
(Ñom, 4-1,), Còn kẻ có tội cũng trông cậy, mà phải tội 
rầt nặng nể, lại đôi mình thêm khôn, vì nó trông cậy 
lrái lẽ, đã lỗi cùng đức cậy, mà lại nghịch cùng đức tin 
nữa, cũng vì nó khinh để những lời Chúa đã ngăm phạt 
tê chầp mê theo đàng trái. Chêt đữ thì nó lo sợ ; vòn ăn 
ở luông tuổng, thì nó chẳng e lệ gì sôi. 

Vậy ai đám chắc nó không chèt thình lình, hoặc bị 
sét đánh, nghẹt có ; hoặc phải trúng phong thổ huyềt 
chăng ? Cho đi khong giờ chêt, nó có buổi kịp mà ấn 
năn chăng ? Kia thánh Angulinô xưa phải đánh đẹp 
lính mê nềt xâu mình, đền mười hai nắm lrời, mới 
lhÝng đặng ; còn kể trói đời những đắm mê xác thịt, 
lương tâm dơ dáy, mà đền giờ hầp hồi là giờ tầm thần 
bầt định, tú cài nhức nhồi, vưng đầu vưng tai, lại 
đám trông ăn năn thật lòng đặng sao ? Ta nói : Thậi 
lồng, bởi vì khi ây chỉ nói ngoài miệng chỉ hứa nơi 
môi mà thôi, thì vô ích ; song phái nói thật hứa thật 
trong lòng, thì mới được việc mà chớ. Người liệt kia 
cả đời chẳng ân cẩn đền việc lương tâm, nạy đền giờ 
mạng chung, mới thây tôi lỗi mìah rât nặng, mới 
thầy toà phán xét rât công thẳng, mới thầy vực sâu ri 
đữ dẫn, mới thây sự đời đời rầt kinh hãi, thì khi 
ñy nó bồi rồi khiêp, vía là đường nào ! mà khi cơn hầp 
hồi càng thúc lới, tìì thân thể càng đau đớn trần trọc, 
Linh thần càng Hiệt bại lồi tắm ; cho nên khi suy đền 
các việc thân hậu mình thể ây, thì lòng nó tán loạn xôn 
xao không b.ềt là chừng nào, Vậy nó cũng xưng lội, 
_ cũng hứa việc nọ khần đều k'a, cũng khóc lóc xin Chúa 
thứ tha, song nó “chẳng còn hiểu biêt việc nó làm nữa Ì 
Ấy đương buỏi xao xiền bứt rứt, áy nấy, túng ngặt, như 
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vậy, thì thoát mổ hôi thổ cá, mà vào kiềp khác ; như lời 
thánh Gióp rằng ; «Nhơn dân sẽ rồi loạn, đoạn qua 
kiềp khác » (Job, 34-20). Có người thông thái kia, nói... LỤ 
một, lời rầt phải mà rằng : Người lội lỗi gần chêi mà 1“ 
kêu xin, khóc lóc khân vái, thì cũng chẳng ' khác chỉ 131“ 
người nọ thầy mình phải kẻ nghịch bắt, hòng bị nó 
rút đao đầm họng chêt, mà khóc lóc khần vát nài xin vậy. 
Cũng một lẽ ầy, người đau liệt giường, đang mâãt( nghĩa 
cùng Chúa, mà phải vào chồn đời bế cỐ thì khôn nạn 
biềt là trừng nào Ì 


LỜI THAN-THỞ 


Ớ Dầu thánh Ð. €Œ. Giêsu là sự tôi trồng cậy: Ì nêu tôi \ 
chẳng nhìn vào các dầu thánh, là nguồn sự thương xót, ˆ 
"là mạch mọi ơn thánh, là suôồi đã chấy máu cực lrọng 
ra mà rửa linh hôn tôi cho sạch tội khiên, thì tôi không 
“tấm trông .ơn tha thứ, cùng phần rỗi đời đời | Ớ Dâu 
thánh Chúa tôi ! tôi sắp mình thờ lạy các dầu thánh 
(húa, cùng xin gới rnình tôi vào trong ây, Tôi chê ghét 
cùng rủa nộp những sự vui hèn rnuôn vàn lần, vì nó T 
mà lôi đã lâm họa mât lòng Đầng cứu chuộc tôi, VÀ. `. 
bỏ nghĩa Người. Khi tôi nhìn xem thương tích Chúa,” 
thì tôi sinh lòng trông cậy, cùng hứng tình mền yêu. | 
thương tích ầy. Lạy Ð. G. Giêsu rât đáng mền yêu 
Chúa đáng cho mọi người kính mên hềt lòng ; mà tôi 
đã phạm đền Chúa không biệt mây phen, lại không màng 
yêu rên Chúa chẳng - biêt mây lần. Song đâu tôi bã 
ngiĩa vong ân rmmà Chúa cũng một lòng nhịn nhục tôi, 
cùng kêu tôi đền, mà tha tội cho tôi, cách rầt nhơn 
hậu là dường nào, Ôi ! Lạy Chúa chuộc tôi ! Xin chớ 
để tôi mÃt lòng Chúa ữa, mà tôi phải hư mât đời 
đời, Ôi ! như tôi phải sa hỏa ngục, mà nhớ đền máu 
thánh Chãúa đã đỗ ra vì tôi cùng nhớ lại lòng lành 
-Chúa đã thương xót tôi đổi ây, thì tôi sẽ phải cực lòng 
là ngần nào ! tôi xin.kinh mên Chúa, tôi quyêt kính 
mện Chúa luôn. Xin Ghúa ban cho tôi đặng ơn bền 
đỗ. Xin Chúa chớ để TUNg tôi, còn dính bén những sự 
chẳng ám hạp cùng ý Chúa, và xin Chúa ban cho tôi 
đặng thật lòng tước ao, thật lòng chí quyềt, từ nây 
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6 về sau chỉ kính mền một rnnình Chúa, là Đầng trọn 
lành mà thôi. 
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Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi : xin Mẹ hãy kéo tòi đền 
cùng Chúa ; trước khi tôi lìa khỏi thê, thì xin Mẹ hãy 
làm cho tôi đặng trót nên của Người mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Kẻ có tội phải nhiều đều túng 

rỗi trong giờ lâm chung là thể. nào. 

Đền giờ hầp hồi, thì kẻ có tội sẽ phải nhiều đoạn 
khúc nôi, sẽ mắc lắm nổi ngặt nghèo, khôn khó thật 
đà da diệt : 

Một đàng, ma quỉ xúm nhau mà khuây khuât, làm 
cực nó trăm bể. Đền giờ chết, kẻ thù rầt đữ làm hêi 


- sức, mà hại linh hổn hòng la khói thê: nó thây đã 


gần hềt buổi, mà bắt linh hồn ầy, hề trật phen nây, 
thì trật đời đời không bắt đặng nữa. Cho nên khi 
ñy không phải một qui cám đỗ người hầp hôi mà thôi 
đầu, song vô sô thần đữ kéo nhau đền, đoàn nọ lũ kia . 
mà vây quanh người lột, quyêt hại nó hư: mâầt đời 
đời ; như lời tiên tri Idaïa rằng : « Nhà kẻ có tội đẩy 
những hỗ mang » (Is, 13-91). Qui thì đỗ rằng : Can chỉ 
mà sợ, í( bữa bệnh lành, chêtL đâu. Qui khác dọa 
rằng : Còn chi nữa mà trông ! đã mây nắm nay, mây 
không thèm nghe tiềng Chúa mà bây giờ mẩy trồng < 
cậy Chúa thương xót mẩy sao ? Qui kia nhát rằng ; 
Mẫy đã làm thiệt hại cho người nọ, đã đồn danh bán 
kiêng người tê, mà đền giờ nầy, mẩy còn trông bồi 
thường phạt ta đặng sao ? Qui nọ lại gạt rằng : Những 
lần rnầy đã xưng tội mầy lâu nay, thì đều hư phép bí 
tích cả, bỡi rmnẩy không ăn năn tội nên, không dóc lòng 


-chừa thật, nay còn ngày giờ đầu nữa, mà xưng lội lại 


cho tử tê đặng. ok: 

Đàng khác, người gân chêt thây mình tội lỗi lúi 
đầu, như lời Thánh kinh rằng :‹.ỔỒ Đền giờ chề!, 
các việc gian tà tội lỗi sẽ vây bắt người có tội », (Ps, 


-_ 189-12), thì nó thầt vía hôn kinh. Theo lời thánh Bênađô, 


thì, mọi tội lỗi khác lhể lính hầu, chen nhau quanh 
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nó mà rằng ; ta là công việc mây đã tạo lập xưa, thì 
ta chẳng muôn bổ mây ; ta sẽ theo mnẩy qua kiềp khác, 
mà ra trước toà phán xét làm „một với mẩy. Bây giờ 
người hầp hồi „muôn tháo mình ra cho khói những 
đúa nghịch thù ây ; song mnuồn rựt rãy nó, thì plả. 
chê ghét nó, phải thật lòng trổ về cùng Caúa ; mà hỡi 
ôi ! trí đã ra tôi tăm, lòng đã nẻn cứng côi, trở lại 
làm sao cho đăng ? Theo lời thánh B.nađô đã dạy, tui 
kẻ có tội, lúc còn sông đã chầp mê trong đang lộ. lỗi, 
nên đên giờ sau hêt, dẫu nó có gắng sức, mà gỡ mình 
ra cho khỏi trẩm luân đời đời, thì cũng chẳng gỡ ra 
đặng đâu, lại bỡi những sự gian ác, dường như gánh 
nặng đè dụi đầu nó xuông, nên nó cũng phải cùng 
đời Irong cuộc khôn nạn ây. Bỡi nó đã yêu tội lỗi cho 
đền giờ ây, thì tự nhiên nó đã yêu sự hiểm ng.èu 
mầt lính hôn ; vì vậy khi ầy, Chúa để cho nó chêt trong 
sự hiểm nghèo, nó đã âp yêu bầy lâu, thì t.ậm p-Ả.. 
Ông thánh Augutinô rằng : kế nào mà vội bổ rước, 
mới bó tội lại sau, thì đền giờ chê., rầL đổi kuó mà 
bó tội cho thật, vì khi ây nó có bỏ tội, là bổ cực c.ẵng 
đã mà thôi, - 

Vậy người tội lỗi cứng lòng, cứ chồng trả tiêng Chúa 
thúc giục kêu mời, thì khôn nạn là đường nào ! Như 
lời thánh Gióp rằng : « Lồng nó sẽ ra cứng như đá, hóa 


lì như đe ». (Iob. 41-15). Bội bạc chỉ lắm bầy ! lẽ thì nó - 


nghe tiêng Chúa mà hàng đầu qui phục, cùng ra miểm 
lòng£mới phải, ai hay nó lại càng ra chai đá, khác nào 
hòn đe càng phải búa đập, lại càng thêm lì ! Ấy trong 
giờ chềt, hòng qua chồn đời đời, mà nó còn mặt dày 
mày đặn đền thê, thì thật là hình phạt rầt xứng tội nó. 
Như lời Thánh kinh rằng : « Đền buổi cùng sau hềt, nó 
sẽ thầy lòng mình còn cứng côi ». (Ecel. 3-27). Gó lời 
Chúa phán rằng : « Những kể có lội đã sầp cật trở lưng 
cho Tao, mà tríu xnền loài thọ sinh, rỗi đền giờ nó 
lâm nạn, nó mới xin Tao cứu với ». Khôn cho nó l 
đền giờ nó lâm nạn là giờ chết, thì nó sẽ chạy đền 
xin Chúa cứu ; song Chúa sẽ phán cùng nó rằng. « Bây 
giờ mây mới chạy đền cùng Tao ? mẩy hãy kêu các 


loài thọ sinh, mà mây đã thờ lạy như Chúa xưa nay, 
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đền cứu cho », (ler. 9-27). Chúa sẽ phán cùng những 
kể có tội như vậy, vì nó sẽ chạy đền cùng Chúa, mà 
chẳng thật lòng trở lại, Ông thánh Hiêronimô quyêt chắc 
đều nẩy, vì đã tầng thây, là ai cá đời ăn ở hoang đàng, 
thì chẳng hể được chêt lành bao giờ, 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa cứu chuộc tôi ! xin Chúa hãy cứu chữa lôi ; 
xin Chúa chớ từ bỏ tôi, Tôi thầy linh hồn tôi phải thương 
tích tội lỗi đây dẫy khắp mình ; tình tứ dục hằng khuây 
khuât tôi, tính mê nêt xầu hằng hà hiềp tôi ; nên tôi 
xin sầp mình dưới chơn Chúa, xin Chúa thương xót 
tôi, mà cứu cho tôi khỏi sự khôn nạn đường ầy. lôi 
xin mượn lời Thánh kinh mà than thớ cùng Chúa rằng : 
‹ Lạy Ghúa ! tôi đã trông cậy Chúa, thì đời đời tôi chẳng 
phải hỗ thẹn ». (Ps. 30-6). Xin Chúa chớ để linh hôn 
ngợi khen Chúa phải miệng thú đữ (Đs, 73-19), Lạy 
Đầng tÔL lành vô cùng ! tôi ăn năn vì đã làm mnầt lòng 
Chúa. Tôi xưng thật tôi đã phạm tội; dầu thể nào tôi 
cũng quyêt sửa mình lại không quản cực khế gay Ø0, 
song nêều Chúa chẳng ban ơn giúp tôi, thì tôi phải hư 
mẫt mà chớ. Lạy Ð. C. Giêsu ! Xin Chúa chịu lầy tôi, 
là đứa ngụy nghịch đã làm sỈ nhục cho Chúa dường 
ãy ! Xin Chúa hãy nhớ : Chúa đã đổ hệt máu mình ra 
cùng đã chịu chết mà chuộc lầy tôi, thì xin vì công 
nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chêt, hãy ăm lây tôi 
vào- trong tay Chúa, mà ban cho tôi đặng ơn bền đỗ 
đền cùng. 

Tôi đã lạc mẫt(, mà Chúa đã khầng gọi tôi lại ; nẩy tôi 
chẳng còn đấm chồng trả tiềng Chúa nữa, mộ. xin phú 
lrót mình tôi sho Chúa ; xin Chúa hãy lầy dầy yêu môn, 
mà cột tôi cho chặt, kểẻo tôi còn ra hư thân, mà bổ 
nghĩa Chúa nữa. Lạy Ð. ©. Giêsu ! Xin Chúa chớ để cho 
lôi còn phải lâm lụy dường ây: 

Lạy Nữ Vương Maria ! Xin Mẹ chớ để tôi lâm nạn ây : 
xin Mẹ chuyển cầu cho tôi, thà chềt muốn ngàn lần, 
mà chẳng thà còn mẫt nghĩa cùng Con Mẹ lại một lần 
nữa, thì khôn cho tôi lắm. 


Lễ thứ: ba thì gẫm ; Lúc đương còn có buổi mà gặp chúa 
đặng, thì phải lo tìm Người cho kíp, là thê nào. 


Trong Sách thánh, thầy Chúa hằng ngắm đe kẻ có tộ. 
phải chết dừ, nhiều lời rât kinh khủng, mà rằng : : œ LUC 
gần giờ chêt, thì nó sẽ kêu đền Tao, mà Tao cuằng thèm 
ngho lời nó mửa », (Prov, 1-23), — «Khi nó lâm cơn 
ngặt nghèo, thì nó trông cậy Tao sẽ lóng tai nghe lời 
nó kêu van sao ? Thật không, song giờ ây, là giờ nó sẽ 
mắc phải sự khôn khổ, thì Tao sẽ cười nhạo nó mà 
chớ», (Ibid. 96). Ông thánh Ghêrêgôriô cắt nghĩa đều 
ầy mà rằng : Chúa sẽ nhạo báng nó, là Người chẳng còn 
thương xót nó nữa, Quan đoán chí công phán tắt một 
lời cho ta biết, việc báo oán là phận sự Người, hễ đền 
buổi, thì Người sẽ thì hành chẳng bổ qua đâu, mà rằng : 
‹ Báo oán là việc Tao, đền buổi, túi Tao sẽ trả thù không 
la . (ĐeuL 32-35). Lễ thì kẻ có tội phải rúng động mà 
hồi cải ; song lạ (hay ! nó cứ yên hàn vô sự, chẳng 
chút sợ hãi, khác nào Chúa đã hứa đễn giờ lâm chung, 
Người sẽ ban ơn tha thứ và thưởng thiên đàng cho nó 
vậy, Đã hay rằng : bầt kỳ buổi nào, mà kể có tội thật 
lòng ăn năn, thì Chúa sẽ ban ơn tha thứ cho buổi nây, 
Lheo lời Người đã hứa chúc ; song kế có tội mà đợi giờ 
hầp hồi, mới trở lại, thì Chúa chẳng có hứa tha đâu. 
ltö Chúa đã không hứa. mà lại đã phán nhiều lân rằng : 
‹ Bay sông trong tội lỗi, thì bay sẽ chêt trong tội lỗi chẳng 
sai » (lob, 8-91-94). — «Kô nào tìm Tao trong giờ chêt, 
thì sẽ chẳng gặp Tao » (Iob. 7-34). Vậy lúc đương còn 
có lẻ gặp Chúa đặng, thì phải lo tìm Người cho kíp : 
như lời Thánh kinh rằng ; «Bay hãy lo tìm Chúa, khi 
cò" có lẽ gặp Người đặng », (Is. 55-6), Mà phải, vì sẽ có 
buổi không trông gặp Chúa đặng nữa, Khôn cho kế 
tội lỗi ! Khôn cho kể mù quáng ! Vì nó chỉ đợi trở lại 
trong giờ chêt, là giờ chẳng còn trở lại kịp nữa. Tuy 
răng Chúa muôn cho mọi người đặng rỗi, song kể có 
lội cô chầp, thì Người sẽ phạt thẳng phép phẳng nói tay 
đầu. 


Giả sử có một người khôn nạn đang ở trong vòng tội 
lỗi thình lình trúng phong bầt tỉnh, chêt hụt chẳng 
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chịu các phép, mà cũng không tỏ đầu gì ăn năn, thì 
ai thầy mà chẳng động tình thương hại nó sao ? Song 
như may mà nó tỉnh lại, xin chịu phép giãi tội, cùng tỏ 
lòng ăn năn tội thật, thì mọi người đều vui mầãng cho 
nó biêt là ngằn nào ! Ấy vậy kê có ngày ø giờ để thu xêp 
việc lương tâm mình cho yên, mà chẳng ]o, một cứ 
sông trong đàng lội lỗi, còn sa đi ngã lại luôn, mà liều 
mình chêt bầt thình lình, không biềL có ắn nắn lội kịp 
hay chăng, thì chẳng phải là cuồng dại lắm sao ? Khi 
thầy ai chềt tươi, thì đựt mình sợ hãi ; song thương 
ôi ! biêt bao nhiêu người liểu mình chêt cách hiểm 
nghèo như vậy, lại chềt trong lội lỗi nữa, mà chẳng 
biêt sợ lên gì hêt ! 


Có lời Thánh kinh rằng : «Chúa lầy cân thăng bằng 
_ mà cân nhắc mọi việc cho đúng, chẳng sai một ly ». (Prov. 
16-11). Những ơn Chúa ban cho ta, thì ta chẳng đềm, 
song Chúa đềm và đong lường hêt thấy ; khi Chúa thây 
kể có tội khinh đễ ơn Chúa, đã đền đầu nọ thăng kia 
tôi, thì Người bỏ nó và để nó chêt khôn nạn trong 
vòng tội lỗi. _ 

Có lời thánh Augulinô rằng : Khôn cho kê chờ giờ 
chêt mà trở lại ăn năn ! vì ăn nặn trở lại khi ây, thật 
là sự bầt đắc dĩ mà thôi, không chắc chắn mạnh mẽ 
gì sÔI, Cứ sô ông thánh Hiệronimô đã toán, thì trong 
mười vạn người, cả đời cứ đeo đuổi theo đàng lội lỗi 
cho đền chềt, gần không có một địng rỗi linh hồn trong 
giờ lâm chung. Ông thánh Vinsentê Phêriê nói răng: 
Một người cả đời cứ lặn lội trong vũng tội lỗi, mà giờ 
sau hêt được ơn chêt lành, thì thật là một phép lạ cả thể 
hơn phép lạ người chêt mà sông lại. 


Vậy kẻ trót đời ham mê tội lỗi, thì đền giờ chêt, lẽ nào 
mà trông đau đón ăn nắn đặng sao ? Đức Hồng-y Bela- 
minô kế truyện lại, người có đi làm các phép cho một 
người liệt kia gần chết, mà khi người khuyên bảo nó 
giục lòng ăn năn tội thì nó nói không b'ềt ăn năn lội 
là gì. Đức Hồng-y nghe vậy, liền ra sức cắt nghĩa cho nó 
hiểu, song nó thưa rằng : (‹ Lạy CGha, Cha nói chỉ chỉ 
lôi không hiểu, tôi chẳng còn kei sức gì, mà nghe những 
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đếu ây đặng nữa ». Đương cuộc biền ây, thì nó tắt 
hơi, mà tổ nhiều dầu khá nghỉ nó phải mât linh hôn 
Ây là hình phạt rât công bình cho kể có lội, vì lúc 
còn sông nó đã quên Chúa, thì trong giờ lâm chưng Chúa 
lại trả nũa, là để cho nó quên mình nó, như lời thánh 
Augulinô đã dạy làm vậy, 

Ta hãy nghe lời thánh Phaolô răn bảo ta đều ¿nẩy mà 
giới tâm, là lúc eòn sông, thì chỉ một mặt khinh để 
Biểu luật Chúa, mà đền giờ chêt, lại ước mơ phần thưởng 
đời đời, ầy là nhạo báng Chúa rà chớ. Song phải biêt : 
(q €Ghọ+ Chúa ruà chơi, chẳng đặng đâu › (Gal. 6-7). Hễ 
đời nầy, ai đã gieo giồng nào, thì đời sau sẽ gặt gồng 
ầy. Kẻ nào ở đời đã gieo giồng vui sướng xác thịt Chúa 
cầm răn, thì ngày sau sẽ thu hoạch sự hư thôi sự khồn 
nạn, và sự chêt đời đời mà chớ. 

Ớ con ! những đều đã răn he mọi người khác, thì 
cũng là răn he con đó nữa. Vậy con hãy nói cho ta biềt : 
nhì bây giờ con đau năng, mÊ rnan, bãầt tỉnh nhơn sự, 
thấy thuôc chạy dài ; mà đang cơn hầp hồi, thì con có 
xin Chúa hoãn cho con sông thêm rmnột thắng, hoặc một 
luần nữa, để lo tính toán số sách lương tâm con cho 
yên, hay không ? Vậy ngày giờ quí báu ây, hiện nay 
Chúa còn để Irong tay con, thì con hãy hêềt lòng cắm 
đội ơn Chúa ; hãy kíp sửa lại những đều con đã lẩmn 
lỖi xưa nay, và hãy đùng mọi phương thê, mà giữ 
nghĩa cùng Chúa cho đền hơi thở sau hềt, vì khi ầy 
chẳng còn buổi, mà lo kịp việc gì đăng nữa. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Ghúa ! nào có ai đã nhịn nhục tôi, cho bằng 
Chúa đã nhịn nhục tôi sao ® Nều Chúa chẳng có lòng 
lành vô cùng, thì tôi chẳng còn đám trông ơn tha thứ. 

Song mìay tôi có việc cùng Đầng đã chịu chết, mà 
thứ tha lội lỗi tôi, và cứu lây tôi. Chúa đã đạy tôi phải 
trông cậy Chúa, thì tôi quyêt lòng cậy trông Chúa. 

Lạy Ð. G. Giêsu ! nều tội lỗi tôi làm cho tôi sợ, và 
làm cho tôi phải án, thì có công nghiệp Chúa, cùng 
lời Chúa hứa, lại làm cho tôi vững lòng cậy trông, Chúa 


D9 


đã hứa ban cho kế trở về cùng Chúa, đặng sông trong 
ơn nghĩa thánh mà rằng : « Bay hãy trở lại, thì bay sẽ 
đăng sông ». (lzech. 18-32). Chúa đã hứa sẽ giơ tay rước 
lầy kẻalui vẽ cùng Chúa, rà rằng : «Bay hãy trở lui 
cùng Tao, thì Tao sẽ trở mặt lại cùng bay ». (Zac. 1-8). 
Lại có lời vua thánh Davít làm chứng, Chúa chẳng chê 
bố kể có lòng khiếm nhượng thông hồi ăn nắn, mà 
rằng : Lòng khiêm nhượng ăn năn (hảm thiêt, thì 
(húa chẳng từ ». (Đs, ð0-19). Vậy lạy Chúa ! nây tôi lở - 
lại cùng Chúa, tôi lui về tạ lội, tôi biêt tôi đáng sa ha 
ngục ngàn lân, nên tôi hêt lòng ăn năn, vì đã lôi nghĩa 
cùng Chúa. Tôi xin đoan trớc chỉ: chắn cùng Chúa, tôi 
chẳng còn đám làm mât lòng Chúa nữa, một kính mền 
Chúa luôn mà thôi. Ôi ! xin Chúa chớ để tôi còn ăn 
ở bạc ngãi với Chúa rầt nhơn từ đường ây nữa. Lạy 
Đ.C. Cha hằng có đời đời ! cây vì công nghiệp Ð. €. 
(iÊsn đã chỉu chết, cho đặng vâng lệnh Chúa, xin Chúa 
_ ban ơn cho tôi, đặng trọn niềm vâng giữ đều răn Chúa. 
cho đền chết, Lạy Đầng tôt lành vô lượng vô biên ! Tôi 
kính mên Chúa, mà bỡi tôi kính rnền Chúa, thì tôi quyềt 
lòng vâng lời Chúa trong hêềL mọi sự. X'n Chúa hãy ban 
cho tôi đặng ơn bền đỗ, cùng đặng lòng kính mền Chúa ; 
thì tôi chẳng còn đám xin đi gì nữa, 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ chuyển cẩu cho tôi. 
cùng. 
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ĐIỀU GẪM THỨ BẢY 
Gẫm về: Người cả đời đã trễ nải việc linh hồn, 
lại ít khi nhớ đên sự chêt, thì tâm tình sẽ phải 
khôn bức nhiêu nỗi trong giờ lâm chung. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Kẻ trót đời mê sự thề gian, 
thì đền giờ chêt, sẽ lâm cuộc buôn bã là thê nào: 


“Con hãy suy đường bằng con đứng một bên giường 
người liệt kia đương hâp hồi, không còn sông được mây 
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giờ nữa. Ôi ! tình cảnh coi đà thấm thương ! Gon hãy 
xem nó đau đớn lăn lóc, rên siêc trần trọc, mủ liệt mỗn 
sức, tức ngực nghẹt hơi, chơn âm tuyệt khí, thở mầc 
đóc vai tỉnh thần suy nhược, trí não ngắn ngơ, châu 
thân phát hạn, tứ chỉ quyềt lánh, đền đổi không nzha 
không hiểu, cùng chẳng nói năng gì được nữa. Song 
có đều nây khân nạn hơn cả, là đã gân tắt hơi, rà nó 
không lưởng gì đến việc lỉnh hồn, chẳng lo tính toán 
việc đời sau ; một chăm lo phần xác : lo cầu thầy chạy 
thuc cho lành bệnh, lo tìm lính được cho đỡ cơn 
nhức nhôi, đang làm cho nó phải tiêu hao mòn mi. 
Theo lời thánh Laurenxiô Giutimianô, thì những người 
thể ầy, trong giờ lâm chung, có lo gì về việc rỗi linh 
hồn, chỉ lo về việc phần xác mà thôi, 


Nó đã không lo phận nó thì thôi ít nữa là bà con 
thân nghĩa có lời nhắc nhủ nó, cho biềt rnình đương 
CUỘC hiểm nguy, mới phải ; ai ngờ trong vòng cật ruột, 
chẳng có một ai đám hở hơi, mà khuyên nó chịu các 
phép ; ai nầy đều giữ miệng làm thỉnh, chẳng chịu nói 
ra một lời, vì sợ chêch ý nó, rnà sinh đều bầt tiện chăng. 
Ôi ! Lạy Chúa ! Từ bây giờ tôi đội ơn Chúa đã lo liệu 
cho tôi, sau đền giờ lâm chung, sẽ có anh em thân tình 
đền giúp tôi chêt lành, vì ai nây sẽ đem một lòng lo 
cho tôi đặng rỗi mà thôi. _ 


Song đầu không ai đám nói, cho nó biết giờ châêt đã 
gần mặc lòng, mà khi nó thầy cả nhà quay quắt, chạy 
láo tác rước thấy nọ, mời thây kia, thuôc nãy chưa 
uởng, thang khác đã sắc, toàn là những vị công phạt, 
thì nó rồi loạn tâm thần, sợ hĩi đồi cơn, ngã lèng rủn 
chí, ấy náy bứt rứt mà thở đài : ôi ! khổ quá đi rồi ! 


phen nầy e xong đi mà thôi ! Mà nhứt là khi nó nghe - 


tin rằng : anh ơi ! bệnh anh hẽễt thuôc, nằm về chứng 
nan y, cả mây bộ mạch đều suy hềt, không phương chỉ 
sông nổi ; thôi ! còn kịp, anh hãy lo dọn rmnình chịu các 
phép, để ăn mày chôt lành, mà từ gi thề gian, thì 
nó càng thêm bồi hồi cực lực, biêt là ngằn nào ! — Ôi ! 
Cha ôi ! phải từ giã thê gian ! thê thì phải bỏ hềt mọi 
sự.: nhà cữa, ruộng nương, bà con, bạn hữu, họ hàng, 
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vui chơi sung sướng, phải bỏ hêt hay sao ?—— Phải rổ', bỏ 
hêt mọi sự, — Vừa đứt lời, trưởng tộc liền bước vào, để 
thị thiểng biên ký gia thê nó, mà làm tờ di chúc thể 
nãy : đệ nhứt khoản, tôi trôi sở ruộng nẩy cho con 
cả: đệ nhị khoản, tôi trôi cái vườn nọ cho con 
Llhứ... — Còn chính ¡mình người gân chềt sẽ đem theo 
đăng của gì ? Chẳng đem theo đặng một my gì sôt, chỉ 
đi hai bàn tay trắng mà thôi ; may ra có vài tầc vải để 
lim xác, rổi sau vải ây cũng tiêu lan với xác ở dưới 
mô. Ôi ! khi người liệt liềc thây đỉa. quyền sụt sùi, 
nước mắt rưng rưng, còn bạn hữu thì đứng lắng mà 
nhìn, thúc tình áo não, mặt ủ mày châu, không đấm 
hởể môi răng lạnh, thì nó càng bãi rồi hổi hộp là 
chừng nào ! Song đều nó lây làm khân cực hơn hềt, 
là khi 3y lương tâm nó vùng đậy cần rứt, xôn xanơ 
nhiều nỗi : nổi cả đời đã buông lung theo xác thit. nổi 
đà không màng ơn Chúa giuc giả sáng soi, nổi đã không 


_s chỉ những lời Cha linh hồn rắn bảo, nổi đì zhe 


phen đóc lòng, rổi bơ thờ chẳng giữ. Nay liêt giường 
Hệt chiều, mới nhớ lai mà than rằng : Ôi ! khân thân 
lôi ! Ghúa đã ban ơn soi sắng cho tôi biêt raầy lần ! Chún 
đã ban cho tôi biêt bao nhiêu nắm thắng, để thu xêp 
việc lương tâm; mà tôi giả lơ chẳng thèm ngó tới ! Bây 
giờ đã liền kỳ lôi phải chềt, thì lo gì kip đăng nữa mà 
lo ! Xa lánh đíp tôi nọ, đứt tình nghĩa trái k'a, xirng 
tôi mỗi tuân môt lần, nào có gay go khó nhoc øì : song 
bây lân nay tôi chẳnz ếp rmnình chịu khó ra lay ! mà cho 
đầu khôn khó mêt nhoc mây đi nữa. thề !ẦIU tôi cñnø 
nhải øắng cho đống lo phần rỗi. vì đăng rỗi lnh hồn, 
thì đnơg hề! moi sr. Tiệc thay ! phải chỉ tôi đã nắm 
giữ sự tôi đã đóc lòng, phải chỉ tôi đã cú theo đàn+z 
lành cho bền đỗ, như ban đầu tôi mới khi sự, thì hôm 
nay tôi được an lòng thỏa đạ biêềt là bao nhiêu ! sone tôi 
đã đại quá, làm nữa chừng rồi lai bỏ, thì bây giờ hêt 
buổi, chẳng còn liệu gì đặng nữa. Ây những người trót 
đời đã bê trễ việc lương tâm, đền giờ chềt mà kêu van 
than trách, thì cũng như kể đữ trầm luân trong hỏa 
ngục, hằng giận mình trách sô, vì tội lỗi đã nên cớ cho 
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nó phải khôn cực đời đời, song than mà vô ích, trách 
nà hồt phương cầu cứu. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nêu bây giờ có ai tin cho tôi biêL tôi đã 
gần chêt, thì tâm tình tôi cũng phải những nỗi cực lòng 
như vậy. Tôi cám đội ơn Chúa đã soi sáng tôi, và đã ban 


cho tôi ngày giờ, mà tu tỉnh. Ôi thôi ! lạy Chúa I Tôi. 


chẳng còn muôn xa Chúa nữa. Chúa tìm kiềm 
lôi đã ghe phen ; mà nêu hôm nay tôi chẳng hàng 
đầu suy phục Chúa, lại còn chồng trả ơn Chúa nữa, thì 
chắc tôi phải sợ Chúa sẽ từ bỏ tôi. Chúa đã đựng lồng 
lôi cho đặng yêu miền Chúa, rnà tô: đã dùng nó cách 
trái lẽ : tôi đã yêu loài thọ sinh, mà chẳng kính mền 


Chúa Sinh thành tôi, Cứu chuộc tôi, đã liều mạng sông _. 


vì tôi. Tôi đã không yêu mền Chúa thì thôi, lại còn 
cả đám nnâầt lòng Chúa, khinh để Chúa, trở lưng cbo 


Chúa không biềt mây lần. Tôi đã biêt đều ây, là một tội . 


rầL nặng nể; nhưng vậy, tôi chẳng chút kiêng đề lo 
sợ. Lạy Ð. C. Giêsu ! tôi hềt lòng thông hồi ăn nắn; 
lôi quyêt sửa mình, quyêt từ bổ mọi sự vui sướng thê 
gian, mà yêu mền Chúa, mà đẹp lòng Chúa là Chúa 
quản trị lính hồn tôi. Chúa đã tỏ nhiêu chứng thương 
lôi quá hậu, thì trước khi tôi la thê, tôi cũng nguyền 
chứng tỏ lòng tôi mền Chúa, Từ rày, tôi xin cam chịu 
mọi cơn đau đớn bệnh hoạn mọi nỗi gian nạn tân 
khể, cùng mọi sự người †a tât bạt hât hủi ; xin Chúa 
hãy thêm sức giúp tôi chịu khó bằng lòng ; tôi xin chịu 
_ các đều đắng cay ây, vì lồng mêền Chúa. 

Lạy Chúa tôt lành vô cùng : tôi kính mền Chúa, tôi 
yêu mền Chúa trên hềt mọi sự. Xin Chúa ban cho tôi 
đặng lòng kính rmnền Chúa, một ngày một hơn, và cho 
lôi đăng ơn bển đỗ đền cùng. 

Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! Xin Mẹ cầu 
thay cho tôi trước toà Ð. G. Giêsu cùng. 
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Lễ thứ hai thì gẫm: Người cả đời đã mê sự thê gian, 
thì đền giờ chềt sẽ ước ao đều gì. 


Ôi ! Đền giờ lâm chung, mới thây mới biềt những 
lẽ chơn thật đức tin, rõ ràng tường tận là thể nào ! 
Song kẻ trói đời đã ăn ở xầu xa, mê theo tội lỗi, mà 
đền giờ chềt càng thầy, thì càng thêm cực, càng biêt, 


“thì càng thêm khôn hơn nữa mà thôi Khôn cực là 


khi ầy, nó suy đền đều nọ, nhớ lại việc kia : phần suy 
lại mình đã phụ phàng ơn Chúa nhiều phen, thật th::a 
người ngoại giáo, nều đã đặng ơn soi sáng như mình, 
ắi cũng đã nên thánh ; phần nhớ đền mình lã khinh 
dễ chê bai việc lành phước đức kể khác làm, mà cho 
là đều rnê tín dại đột ; phần nhớ lại rmình đã khen lao 
bái phục những lẽ cao kiền thề g'an, vừa ý xác thịt, hạp 
tính ích kỷ, cả đời mình chẳng chịu thua ai, chẳng 
hể ép xác chịu khó, lại dong nó cho hướng hồt mọi 
mùi vui sướng ở đời, thì rày nó lây làm đau đớn xói 
xa là đường nào ! : 

Hiện nay có sẵn ngày giờ, mà dùng chẳng mên, thì 
đền chừng hâp hôi, lại ước ao cho có, mà hêL buỏi, 
ôi ! tiêc biêt là chừng nào ! Ông thánh Ghêrêgoriô kế 


'Í -_ truyện một người kia giầu có, mà tánh nêL hư hồi, tên 
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là Cridôriô, khi gân chêt, thầy đoàn qui đền bắt linh 
hôn mình, thì kêu la xin chúng qui rằng : « Hãy nín cho 
lôi một buổi, hãy hoãn cho tôi đền ngày mai ». Đoàn 
qui mắng rằng : « Đồ đại ! đền giờ nẩy, mâẩây mới lo 
xm nín một buổi sao ? mây đã có ngày giờ lâu dài rồi, 
song my đã uống phí, đã dùng để phạm lội, mà nay 
mãẫy lại xin ngày giờ làm sao ? Xong rồi, hệt buổi rồi ». 
Song người vô phúc cứ kêu van xin cứu lầy mình. 
Khi ầy có thầy dòng Maximô, là con ông ta đứng khíi 
bên đường, thì ông xin con rằng : « Hỡi con, cứu của 
với ! ơi Maximô, con yêu đầu cha, hãy giúp cha cùng ». 
Thoát chúc mặt ông đó đậy như lửa, phát quờng, phái 
hoảng, vật thân vật mình, lắn qua bên nọ, nhào lại bên 
kia, mà đang lúc trần trọc tru trêu những tiềng ngã 
lòng thể ầy, thì tắt hơi một cách khôn nạn lắm. 
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Hỡi ôi ! những người vỏ lâm vô trí thể ây, cả đời 


những ham mê theo sự điên cuỗng, đên giờ chềt, mới. 
mở mắt ra, mới nhìn biềt mình đã trót dại ; song biềL. 


khôn khi ây, thì sự đã rồi, nào đặng ích gì nữa, một 
thêm ngã lòng, không trông sửa lại đểu bậy đã làm 


Lrước ; rnà chêt đương cuộc thể ây, thì thật là một - 


đều rÂt cheo leo về phần rỗi lắm. 


Ở con Ì ta tưởng khi con suy lẽ gẫm nầy, thì con cũng _ 


nói trong mình rằng ; đều ầy quả thật như vậy. Mà 
nều quả thật, sao con chẳng biêt lợi dụng lẽ chơn chính ầy, 
đế bổ ích cho con, lúc con còn đương khẻe mạnh, cho 
kịp thời kịp vụ, thì con nỗ phải là điên cuồng đại đột 
lắm sao ? Có lẽ, chính bài gẫm con mới đọc vừa rồi, 


sẽ mên như mũi gươm đâm xé lòng con, mà làm chợ 


con phái đau đớn trong giờ lâm chung, đều ây khá 
ngại lắm. 

Vậy con hãy phân chí, hãy nổ lực, ớ con | nay con 
còn có ngày giờ, mà tránh khỏi sự chêt khôn nạn đường 


âầy, thì con hãy kíp lo dùng ngày giờ ây cho nên: chớ ' - 


hoãn đãi đợi ngày nọ buối kia, vì ngày ây buổi ầy, chẳng 
phải là buổi tiện hơn bây giờ đâu. Cơn chớ trì điên 
tuần nẩy qua thắng nọ làm chỉ, 
"Chúa nhơn từ ban cho con ngày nay, là ơn sau hột, 
cũng là tiềng Chúa gọi con phen sau hệt nữa chắng, 
nào ai biêt đặng ? Kế đã biêt chắc mình sẽ chềt, không 


thoát đặng, mà phước họa đời đời do lại giờ ây, song . 


chẳng muôn nhớ đền sự chết, thì dại đã rồi ; bằng 
kẻ đã nhớ đền sự chêt, mà chẳng lo dọn mình cilo sẵn, 
thì càng đại đột hơn nữa bội phẩn, Vậy nay con hãy 
xét cho biềt: đền giờ lâm chung con sẽ ước ao suy 
nghĩ sự gì, và sẽ ước ao đóc lòng đểu chỉ, thì bây giờ 
con hãy suy nghỉ, cùng hãy đóc lòng trước đi,.vì có 
làm bây giờ mới được ích, còn đợi đền giờ chêt mà 
làm, thì vô lôi ; có lo bây giờ, thì mới trông rỗi linh 
hổn, 
rồi lắm. Xưa có một quan đại thần, đương triều Carôlô 
thứ năm, tâu xin Hoàng-đề ban phép cho mình từ chức 
mà đi tu, thì Hoàng-đề sắc hồi rằng : « Cớ sao ngươi 
xin từ giã đình-thần ?» Quan ây tâu rằng 


vì có khi ơn soi sắng 


còn chờ khi hầp hồi mà lo, thì khó trông phân . 


: « Tâu Bệ hạ, - 


{ vì bây lâu tớ đã ăn ở dung túng theo thói thề gian, chưa 
tưởng bể khắc kỷ tu thân, nên bây giờ cẩn phải để 
dành một buổi, mà lo việc hãm mình đồn tội trước kỳ 
lâm tử, thì mới trông đăng rỗi linh hồn », 
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LỜI THAN-THỞ 


ì Thôi thôi | Lạy Chúa | Tôi chẳng còn dám cày lòng 
Â lành Chúa thới quá nữa. Tôi đội ơn Chúa đã dù lòng 
Â{ thương, mà soi sáng tôi hôm nay, nên lôi xin nguyển 
Â sửa mình lại. Rày tôi biêt rõ Chúa chẳng còn nhịn tôi 
đặng nữa, thì có lẽ nào tôi còn dám đợi cho đền ciừng 
Chúa quăng tôi xuông hỏa ngục, hay là Chúa bố liều 
(Q\ cho ra hư hồt, là một hình phạt càng khôn nạn nặng 
Ã nề hơn chính sự chốt nữa sao ? Nẩy tôi sắp nnình dưới 
chơn “Chúa, mà nài xin Chúa cho tôi đặng nghĩa lại 
cùng Chúa. Thật tôi chẳng đáng cho Chúa thương xói 
chút nào, song Chúa đã hứa sẽ bỏ quên tội lỗi kẻ trở 
_Yể cùng Chúa ; như lời Thánh kinh rằng : « Ngày mào 
ị , kể có tội trở lại, thì lội lỗi nó chẳng còn báo hại nó 
Í nữa », qEzech. 33-19). Vậy lạy ÐĐ. €, Giêsu l ngày trước 
“tôi đã cả dám phạm đền Chúa nhơn từ vô cùng 
| thì nay tôi ấn năn đau đón, cùng trông cậy Chúa sẽ 
“thứ tha cho tôi, Tồi xin thở than cùng Chúa như Thánh 
| Anxelmô rằng - Ôi! Xin Chúa chớ để tôi phạm tội mà 
- {1 ~N linh hồn, vì Chúa đã lầy giá máu thánh Chúa mà 
_ chuộc nó. Xin Chúa chớ chầp sự bạc ngãi tôi làm chị, 
Ñ một xin Chúa nghĩ lại Chúa đã chịu chêt vì tình thương 
- tôi mà thôi, Tôi đã mâẫt ơn Chúa, song Chúa chẳng mât 
- quyển trả ơn ây lại cho tôi đâu. Lạy Chúa Cứu chuộc 
{ tò: rầt đáng yêu mền !l xin hãy thương xót tôi cùng, 
Ÿ Xim Chúa hãy dong thứ ciho tôi, và ban cho tôi đặng 
| ơn mền Chúa ; từ nầy về sau tôi đóc một lòng chẳng 
1 còn yêu mên ai, cho bằng Chúa nữa, Trong muôn vàn 
- loài thọ sinh, Chúa đã chọn tôi để kính mên Chúa, thì 
lôi cũng xin chọn một mình Chúa tôt lành vô cùng, mà 
k kính mên trên hêt mọi sự, Chúa đã vác thánh giá, mà 
Ì đi trước, thì tôi cũng xin sẵn lòng vác thánh giá, Chúa 
-_ sẽ (giao cho mà theo sau, chẳng đám từ nan. Mọi đều 
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lân khổ, mọi nổi gian truân Chúa sẽ gởi cho tôi, tôi xin - 
cam chịu, miễn là tôi đặng nghĩa cùng Chúa, thì tôi đã 
lầy làm lúc nguyện. 

Lạy Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! Xin Mẹ giúp lời 
cùng Ghúa, co tồi đặng bển lòng kính mên Chúa luôn , 
lôi gắn vó nài xin Mẹ hai ơn ầy 1nnà thôi. 


Lễ thứ: ba thì gẫm : Đền giờ hầp hồi, mà phàn nàn 
liêc nuôi, thì mượn màng là dường nào. 


Người cả đời những lo bay nhảy theo thói thê gian, 
mà khinh suầt việc linh hồn, thì đền chừng nằm xồềp 
một bể trên giường, sẽ phải những sự nhớ trong trí, 
hoặc những đều thầy trước mắt nên như từng mũi 
gai đàm xóc vào lòng thồn thức nhức nhôi : hồn thức 
khi nhớ lại các cuộc vui chơi sung sướng đã hưởng 
bầy lâu, những đêu đắc ý đạt vận đã được lúc trước, 
các việc vinh vang sang trọng đã khoe kỳ xưa ; thôn 
thúc khi thầy bạn hữu nghĩa thiêt vô ra thắm v.êng, 
hỏi han cơn bệnh nhắc lại chuyện cũ ; nhức nhôồi khi 
thầy thấy cả tiêp nhau tới lui an ủi; nhức nhôi khi 
nghe mình phải lo xưng tội rước lễ, cùng chịu phép xức 
đầu ; sau hềt còn một mũi gai rầt nhọn thồn vào tỉm nó, 
là khi nó thầy ảnh chuộc tội treo gần một bên, liền nhớ 


đền bầy lâu rnình đã lầy tình bạc ngãi, mà đáp lại lòng 


Chúa thương yêu, đã chịu chêt cho mình đặng rỗi, thì 
làm cho nó càng đau đớn xồn xang, hơn các mũi gai 
khác muôn phần. 

Khi ây người liệt mới than van rằng : Ôi ! tôi đã ngu 
đại không biêt chừng nào ! phải mà tôi đã biềt dùng 
những ơn thiêng soi sáng, và những phương thê để đàng 
Chúa đã ban cho, thì tôi đã đăng nên thánh rồi ! Phải 
mà tôi đã giữ nghĩa cùng Chúa, thì trói đời tôi cũng 
đã đặng an nhàn nữa rồi ! Song khôn thay ! Bầy nhiêu 
năm đã qua, mà tôi còn hưởng đặng chút gì vui sướng 
chăng ? Ôi ! chỉ còn phải khồn cực sợ hãi, còn phải áy 
nấy nghỉ nan, còn phải lương tâm cắn rứt, thêm nỗi 
số sách chưa tính mà phải khai trước toà Chúa nữa, 
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thì phân rỗi tôi khó trông là đường nào ! Song xin 


_ hỏi : người liệt than van thể ầy lúc nào ? Nó than van 


chính lúc đèn nó cặn đầu gần tắt, chính lúc nó gần mãn 
vai tuổng ở thê ; chính đúc nó đang đứng lắt leo tiên 
hai mé cứa phước họa đời đời ; chính lúc nó đaiơng 
gần giây sau hết, là giây quyêL định số phận nó : hoặc 


§ đăng thưởng vô cùng, hoặc p.ái phạt muôn kêp, C..Ẵng 


hể thay đồi, Khi Ấy như có phương nào làm c..o nó 
sông thêm được một năm, hoặc ruột tháng, cùng 
ra một tuần, đề điểu đình mọi việc cho an lòng an 
trí, mà dâu phải tôn hao mây nữa, thì nó cũng 
không tiềc không rmnàng ! Vì trong giờ hầp hồi, trí não 
nặng nể, ngực tức khó thớ, luỗổi mệt đuôi vè, Llứ chi bãi 
hoãi, bá hài rã đồi, chẳng còn nhúc nhích ngo ngoe gì 
đăng ; còn tính thần, thì bại hoại, chẳng còn cẩm trí 


“mà suy nghĩ được việc gì lành : nó cẩm „mình như p ải 
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nhôt đưới hầm u-ám tôi tím, chẳng thầy gì nữa, chỉ 


- chực hầm sập xuông đ đầu mà chêt, không lẽ rà thoái 
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khỏi. Cho nên nó ước ao triển lại một lúc, song lại 
nghe tiềng hồi rằng : mầẩy hãy đi; mau đi tính chỉ 
thì tính gầp đi, liệu cho rnau mau mà đi ; sự chêềL có 
chờ đợi ai, có vì nễ ai bao giờ, mâẩy chẳng biêt sao ? 
Ôi ! Khi ầy nó sực nhớ rằng : mai nay tôi còn sông 
đây, mà chiều nẩy có khi hêềt đời, thì nó thầt viá kinh 
hôn, biềt là chừng nào ! Hôm nay tôi còn năm trong 
phòng nẩy, mà ngày mai có khi phải ra cồn ma, nằm 
dưới huyệt rồi !l Còn lính hỗn tôi không biềt sẽ đi chồn 
nào ? thì nó đớn dác biềL là bao nhiều ! Khi nó thầy 
soạn cây đèn thánh | khi nó biềt mổ hôi lạnh thoát 
khắp cá mình ! khi nó nghe bà con xâm xuât biểu nhau 
lui ra khỏi phòng, mà đùng vào đó nữa ! Khi con mắt 
nó đã lu bù lờ lệt, gần không thầy nữa ! thì nó run rấy 
biêt là ngắn nào ! Sau hềt khi thắp đèn thánh, là dầu 
sự chêt đã gẵn, thì nó càng kinh hoàng biêt là chừng 
nào nữa ! ơ ngọn đèn thánh ! mẩy là đuôc soi trong 
giờ chềt, cho thầy rõ không biêềt mâầy đều chơn thật ! Ô: ! 
mâẩy sẽ soi cho thây tỏ mọi sự thê gian, khi ây đều 


"khác xa bây giờ là thể nào ! Mẩy sẽ soi cho thầy mọi 


của đời nẩy, toàn là huyển hoặc hư vô, cuồng đại, giả 
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lrá mà thôi ! Song thầy rõ những lẽ chơn thật ây, mà 
chẳng còn buổi nhờ đặng nữa, thì có đặng ích gì 
chăng ? _ 
LỜI THAN-THỞ 
Ôi ! Lạy Ghúa | QGhúa chăng muôn cho Lôi phải hư 
mâẫt, một ước ao cho Lôi tướ lại cùng đạng sông mà 
thôi, Chúa đã đợi tôi đền ngày hôm nay, thì tôi hồi. 
lòng cám đội ơn Chúa ! tôi cám lạ €húa đã ban ơn soi 
sáng cho tôi trong giờ nầy, nên tôi nhìn biêt tôi đã lầm: 
lạc, mà chuộng những của hèn rnạt kuôn nạn đời nầy, 
hơn chuộng nghĩa Chúa, đền đổi đành khinh dẻ Cnúa, 
cho đặng đeo đuôi các của ây, thì tôi hêL lòng lo buôn 
ăn năn vì đã làm sỉ nhục cho Quúa dường ây, Ôi | tôi 
còn sông mgày nào thì xin Chúa hãy ban ơn soi Sắng 
"giúp tôi, cho biệt việc phải làm, ¡nà sứa mình lại, vì 
như tôi biệt rõ lẽ chơn thật ây, mà cnẳng kịp cải tà 
qui chánh, thì nào đặng ích gì ? Lạy Qnúa | xin chớ: 
đề cho những kẻ ngợi khen danh Caúa, paải miệng thú 
dữ cắn nhai, (Ps, 78-19), Khi ma quí xui giục tôi phạm: 
lội rmnât lòng Chúa, ôi ! lạy Ð, G. Giôsu | tôi nài xin Chúa 
vì công nghiệp sự thương khó Chúa hãy giơ tay cứu 
lầy Lôi, cho khỏi lâm tai ngã lại trong đàng tội lỗi, mà 
Lrớ lui làm Lôi tá kẻ nghịch thù tôi nữa. Trong lúc tôi 


_„ phấi chước cám đồ, thì xin Chúa hãy ban phép Lôi 


chạy đền cùng Chúa, mà phú thác mình tôi cho Chúa 
luôn, Máu thánh Chúa, là sự tôi trông cậy, và lòng nhơn 
Llừ Chúa, là sự tôi mêền yêu, | 

“Lạy Chúa ! tôi kính mên Chúa, vì Chúa đáng mền 
yêu vô cùng Ìl Xin Chúa hãy ban cho tôi đặng lòng 
kính mên Chúa luôn, xin Chúa hãy soi sáng tôi, cho b:ềt 
phải dứt bỏ những sự gì, hầu cho tôi đặng nên tró: 
của Chúa, vì nay tôi quyêt đứt tình đính bén các của ây. 
Song xin Chúa hãy ban cho tôi đặng lòng cương quyềt 
mà giữ trọn đều tôi mới đóc lòng. 

Lạy HầtL Thánh Nữ Vương thiên đàng ! Lạy Mẹ Chúa - 
Trời ! xin Mẹ câu bàu cho tôi, là kể có tội ; trong mọi 
cơn cám dỗ, xin Mẹ tha phép cho tôi chạy đền cùng ®. 
G. Giêsu, và Ð, Mẹ luôn, vì ai chạy đền kêu xin Mẹ bàu 


chữa, tlì Mẹ sẽ cứu với cho khỏi sa phạm mà chớ. 


li 


ĐIỂU GẦM THÚ' TÁM 
Gẫm về: Sự chêt kẻ lành rât nên phước lộc. 


Lễ thứ nhứt thì gầm : Giờ chềL kẻ lành, 
là giờ nghỉ ngơi, là giờ thoát khỏi mọi nỗi gian nạn 
tân khó, 


Xót theo tính xác: thịt, thì sự chềt là một điều rầt 
đúng hãi hùng, thường làm cho ai nầy phải kinh khiêu ; 
song xét theo lẽ đức tin, thì sự chêt là ruột điểu an ủi, 
hãng đáng trông đợi ước ao. Kẻ có tội lầy sự chềt làm 
đáng gón đáng sợ ; mà các thánh lại lầy sự chếềt làm 


“đáng trọng đáng yêu, như lời Thánh kinh rằng : « Sự 


chêt các thánh, thật là quí báu trước mặt Ð. €. Trời ». 
(Ps, 1135-15). Ông Thánh Bênadô rằng ; Giờ chệt thật là 
quí giá, vì là giờ hềt công việc, hêt mỗi nhọc ; là buổi 


"khởi hoàn, là cữa phước lộc. Thánh Gióp rằng : « Người 


đời sinh ra bỡi phụ nữ, sông vắn vỏi đã rồi, lại đẩy muôn 
sự gian nan », (1ob, 14-1). Âyxem đời người rât đỗi 
hon von, lắm nổi ưu phiển khổ cực; nh'ều chứng bệnh 
hoạn đật nguyễn ; trắm điều ấy nấy âu lo ; ngàn sự đau 
lòng sót dạ. Quân tử Xênêca có lời ràng : Người đời 


— mà nguyện chúc trường thọ sông lâu, thì thật là chúc 
nguyện khổ cực lâu dài mà chớ, Ong thánh Augutinô 


cũng nói rằng : Sông đai, thì cực hoài ; mà sông đai, 
thì cực mãi, Quả nhiên như vậy, nên ông thánh Ambô- 
rôđdiô đạy ta cho biêt : Chúa cho ta sông ở đời nầy, thì 
không có ý để ta sông mà nghỉ xác, một có ý để ta sông 
mà lập công ; mà có lập công, thì mới đáng hưởng sự 
sông vô cùng đời sau. Ông Tertulianô cũng có lời rằng : 
Khi Chúa cho ai chêt sớm, thì Chúa cho kể ây khổi cực 
sớm, Bỡi đó dẫu cho sự chềt là một án phạt lội loài 
người, song theo lời thánh Ambôrôiliô, thì xem ra sự 
chêt không phải là một hình phạt, bèn là một phương 
lương được, mà trừ tuyệt mọi đều cực khổ phải chịu 
ở đời mẩy. Trong Sách Thánh, Chúa gọi kể chềt trong 


| x ơn nghĩa Người, là kẻ có phước thật, vì chêt là hềt mọi 


nội gian lao, mà đặng nghỉ an đời đời, (Apoc. 14-13). 
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Trong giờ lâm chung, kẻ lành chẳng phải khôn cực 
như kế dữ đâu ; như lời Thánh kinh rằng : «hình 
khố sự chêt chẳng động đền kẻ lành ». (Job. 3-1). Kẻ 
lành khi nghe tiềng Chúa gọi la bỏ đời tạm nây, thì 
chẳng kinh hoàng khiêp sợ như người ham mê sự thê 
gian ; vì ác Thánh không lầy sự phải bố của hèn 


đời nãy làm cực lòng phiển dạ, bỡi chưng thủơ bình. 


sinh, đã dứt tình yêu sự thê, cho rảnh lòng để kín 
mền một Ð. C„ Trời mà thôi Xưa thánh Phao lỗ, kui 
nghe tin các môn đệ mình phải cướp sạch của cải vì ®. 
G_ Giêsu, thì người việt thơ an ủi rằng : «Các con đã 
vui lòng chịu mât hêt của, thì các con rầt đổi có phước, 
Ÿì các con tlin thật sẽ được một phẩn gia tài khác, quí 
báu bển bÌ hơn nhiều, mà chẳng ai cướp đoạt đặng ». 
(Heb, 10-34). Kẻ lành khi phải bỏ chức quyển đanh vọng, 
thì chẳng đau lòng xót ruột đâu, vì đã không sá chỉ, rmnà 
lại cẩm bằng phân thổ, tỉ như chút khói chóng tan xem 
dường bọt nước mau tắn vậy ; kẻ lành chỉ lây sự kính 
mêền Chúa, và sự đặng Chúa thương yêu, làm đều vinh 
dt hạnh phúc rna thôi. Xưa nay kế lành chỉ thươ¿g yêu 
cha mẹ bà con theo ý Chúa, nay gần chết phải la bỏ 
cật ruội. mình, thì cũng chẳng t[nrơng, chẳng HÔI, THỘI 
phú thác hêt thấy trong tay Cha cá trên trời, là Đầng 
thương: chà mỹ bà con mình, hơn mình thương bội 


phần ; lại kể lành trông đặng rỗi mà lên thiên đàng, thì . 


sẽ báo bổ thân thích ruột rà mình đặng nhiều phần, 
hơn khi còn sông ở thê gian nẩy., Tắt một lời : kẻ lành 
lúc sanh tiển, năng than thở rằng : Chúa là Chúa tôi, 


cùng là mọi sự cho tôi ! thì nay gần chết, cũng hằng ' 


thẩm thí lời ây, mà lòng đây sự an ủi khoái lạc. 

Kẻ nào chêt trong sự kính miền Chúa, thì chẳng lầy 
các sự đau đớn giờ lâm chung làm cực lòng phiển dđạ, 
mà phàn nàn năn nỈ đâu, một lầy làm đều thích chí 
phí tình hơn mà thôi, vì bêi đời mình đã gần hêt, lại 
bỡi thây mình chẳng còn sông, mà chịu khó vì Chúa 
đặng, cũng chẳng làm gì đặng mà tỏ lòng thương miền 
Chúa nữa ; cho nên hêt làng sôt sằng an tịnh, mà đâng 
chút hơi sau hêềt cho Chúa, và vui mắng hớn hở, mà 
dâng sự chêt mình làm của lễ mọn, hiệp cùng của (Ê 


HÀ 
" 


C1 ‹ 


R lễ Ð. Œ. Giêsu đã đầng trên cây thánh giá xưa, cho ®. C 
Cha hằng có đời đời, Ấy kẻ lành chôt cách sung sướng 


như vậy, mà than thở như vua thánh Davit rằng : « Tôi 
đẩy lòng trông cây mà nghỉ ngơi bằng an trong tay 
Chúa », (Ps. 4-9). Ôi ! chêt mà phú mình nghỉ an trong 


- tay Ð. €. Giêsu, là Đâng đã thương ta, đền đổi liều 
{ mạng sông vì ta, cùng đã đành chịu chêềt cách rầt độc 


_ ác, cho ta đặng chêềt địu dàng êm ái, thì phước lộc là 
- đường nào ! 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. ©_ Giêsu là Đầng tôi rầt yêu mền ! bỡi Chúa 
muôn lo cho tôi đặng chềt cách êm ái thì Chúa đã cam 
lòng chịu chêt cách cay đằng trên núi Calavariô ; biềL bao 
giờ cho tôi đặng thầy mặt Chúa ! tôi sẽ xem thầy Chúa 


lần trước hêt, là khi Chúa đền phán xét tôi, chính nơi 


tôi tắt hơi. Khi ây tôi sẽ thưa gì cùng Chúa ? mà Chúa 
$ð phán bảo tôi đều gì ? Tôi chẳng đám đợi đền giờ ây, 
mà suy nghĩ phải thưa cùng Chúa làm sao, tôi rnột 
muôn đự phòng suy xót từ bây giờ. Vậy tôi sẽ than 


_ thể cùng Chúa rằng : 


“Lạy Bầng Gứu chuộc tôi rầt yêu đầu ! thật Chúa đã 
chìu chêt vì tôi ! ngày trước tôi đã làm mâầt lòng Chúa, 


_ mà ăn ở bội bạc cùng Chúa, nên chẳng đáng cho Chúa 


thứ tha ; song nhờ ơn Chúa giúp, thì tôi đã hổi tâm 
lũy lại mà ăn nắn khóc lóc tội tôi đã phạm bầy lâu 
nay, nên Chúa đã thứ tha cho tôi rồi. Nay tôi sâp mình 


xuông đưới chơn Chúa, xin đong thứ cho tôi lại 


b, 
li. é 
) 


: ' 


mnột lần nữa, xin Chúa đại xá mọi tiền khiên tôi hềt 
thấy, Xưa nay lôi chẳng sá chỉ đền sự kính mên Chúa, 
thì nay tôi chẳng còn đánz kính môền Chúa nữa. Šong 
Chúa hay thương xót vô cùng, đã kéo lòng tôi lại với 
Chúa ; tuy lòng tôi chưa yêu mền Chúa cho cần xứng 
mặc đâu, song cũng đã kính mền Chúa trên hềt mọi 
sự, vì đã bổ hêt mọi sự cho đặng đẹp ý Chúa mà thôi. 
Bây giờ xin Chúa phán cho tôi đặng rõ biềt phận sô tôi 
thể nào ? Tôi mà đăng hưởng thiên đàng, cùng đặng 
xem thầy mặt Chúa trên nước Chúa trị, thì thật là một 
phước quá hậu cho tôi ; mà nhứt là nay Chúa đã cho 
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LÔi xem thây rmnặt Chúa rầt tôt lành, rầt đáng miền, thì . 


Lôi chẳng còn có thể sông xa cách mặt Chúa đặng nữa. 


Vậy lôi dám xin Chúa ban nước thiên đàng cho lôi, ' 


chẳng phải cho tôi đăng hưởng muôn phần khoái lạc, ' 
song cho tôi đặng kính nnền Chúa chí thêt hơn nữa... 
mà thôi, Xin Chúa bổ tôi xuông luyện hình, dâu lâu: 

mây, lôi cũng xin chịu theo ý Chúa, Hẫn tôi c .ẵnz TUÔN — 
mang tì vít, mà vào chôn thanh sạch, là quê thật thiên + 


đàng, ở chung cùng những linh hồn sạch sẽ đâu ;-nên 


xin Chúa hãy bỏ tôi vào luyện ngục, mà tẩy Irừ lôi cho | 
sạch mọi bợn nhơ, song xin Chúa chớ xua đuổi tôi ra - 
khỏi mặt Chúa đời đời: miễn là ngày nào tùy ý Chúa . 


định gọi tôi về chôn thiên cung, mà tấn tụng khong 
khen lòng lân mẫn Chúa vô cùng, thì đã quá phúc cho 
lôi môi. Nhưng bây giờ xin Chúa là Quan đoán tôi rầt 
yêu un"iền, hãy giơ tay lên, rnnà ban phép lành cho tôi ; 
xin Chúa hãy nhận rằng : Tôi là của Chúa, mà Chúa 
là của tôi, tôi sẽ kính mền Chúa, mà Ghúa sẽ thương 
yêu lôi, và bây giờ và đời đời chẳng cùng ! hiện nay 
tôi còn phải xa cách rnặt Chúa, vì phải vào trong lửa 
luyện ; song lạy Đầng cứu chuộc tôi, là Chúa tôi là 
hêl mọi sự tôi, tôi cam lòng đi đó, vì vào đó cho đăng 
kính môên Chúa ! tôi đành phận mà đi bây giờ, tôi 
xin vâng ; song xin Chúa hãy biêt đều nấy cho tôi với, 
là bao lâu tôi còn xa cách mặặt Chúa, thì tôi chỉ lầy đều 
ầy làm cực hơn cả bây lâu ! Lạy Chúa ! tôi sẽ đềm 
từng giây từng phút, chơ đền kỳ Chúa gọi tôi về cùng 
Chúa, Xin Chúa hãy thương xót lính hồn tôi, có lòng 
kính mền Chúa hềt sức, và hằng khát khao xem thầy 
mặt Chúa mà kính mền chí thiềt hơn nữa. 

Lạy Ð. Œ. Giêsu ! tôi trông cậy ngày sau khị sinh thì, 


sẽ đăng than thở cùng Chúa, những lời thiêt yêu thể . 


ầy. Vậy bao lâu tôi càn sông, thì xin Chúa bẫy ban ơn 
cho tôi đặnơ ăn ở thể nào, hầu đền giờ lâm chung, tôi 
được nhì Ý sở nguyện, Xin Chúa Pãy ban cho tôi đặng 
ơn bển đỗ, cùng ơn kính mền Chúa luôn. 

Lạy Bà Maria ! Lạy Mẹ Chúa Trời ! Xin Mẹ cầu thay 
nguyện giúp cho tôi cùng, 


Lễ thú: hai thì gẫm : Giờ chêL kẻ lành, 
là giờ thẳng trận tỉnh qui. 


Có lời Thánh kinh rằng : ‹ Nước mắt kẻ lành đã chảy 


ra, thì Chúa sẽ lau khô hồi, và sự chềL sẽ chẳng còn 
nữa », (Apoc. 91-4). Vậy kẻ lành, khi còn sông hằng bữa 


rơi lụy chan hòa, vì mắc nhiều đoạn gian nan, phải 
nhiều nổi lo sợ, bị nhiều cơn nguy hiểm. lại phải huyềt 
chiền nhiều trận cùng hóa ngục âm bình thì đền g'ờ 


Í chất, Chúa sẽ lau khô nước mắt cho tôi tớ Người. 


Linh hồn nào mà đã có lòng kính rmuền Chúa, khi nghe 
tin mình gần lia bỏ nhục thân, thì lầy đểu này làm an 
ủi hơn cả, là biêt mình thí nữa sẽ đặng thoát mọi điịp 
hiểm nghèo, làm mât lòng Chúa ở thê, đặng hềt mọi 


sự ấy nấy âu lo trong lương tâm, cùng đặng khỏi mọi 


chước ma -quÏi cám đỗ nữa. Đời nây là đời giao chêền 
cùng hóa ngục luôn, nên ta hằng phải lo sợ rủi thât 
bại, mà mâầt Chúa và mâti lính hôn, Vì vậy ông thánh 
Ambôrôdiô nói rằng : « Ở' thê gian nây, ta hằng bước 
đi giữa dò lưới kế thù ta bủa giang tứ bể, hằng gặp 
bẫy do đặt khắp nơi cùng chôn, mà bại ta cho mÃL ơn 
thánh Chúa », (Do Bonomort, OG 3. Xưa thánh Phêrô 
Ancăngtara, khi gẩn chết, thầy str hiểm nghèo Ây, 
thì sợ mà nói với thây đòng giúp người rằng ; « Ớ thầy ! 


_Xin thầy lui ra, xin thây lui xa một chút, vì lôi còn 


sông, nên tôi còn có lẽ hiểm nghèo mẫt linh hồn đăng ». 


“Bà thánh Têrêxa cũng sợ một sự hiểm nghèo đó, nên 


"{ mỗi lần người nghe tiềng đồng hổ đánh, thỉ vui mầng. 
LÝ. vì đã qua một giờ chiền trận ; nên người thường nó" 


Mi 
`ịÌ 


rằng : « Bao lâu còn sông ở đời, thì hằng giây hằng 
phút tôi hẳng có lễ phạm tội đặng, rà mầt Đ. G. Trời ». 
Bði đó các thánh khi thây mình gần chêt, thì vui mầng 
khoái lạc, vì suy rằng: mọi nổi gan nan đã gần xong, 
mọi cơn nguy hiểm đã hòng hêềt, mà buổi phước lộc, 
là buổi chắc chắn chẳng còn sợ mÂt Chúa, cũng đã sắp 
lới nơi nữa. 

Trong hạnh các thánh xưa, có kể truyện một đầng 
kia già cả khôn ngoan ; khi ai nầy thầy người gần chết, 
thì khóc lóc thương tiệc, còn người thì cứ mĩn cười 
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Nên có kẻ hỏi người, vì cớ gì mà mĩn cười làm vậy ‡ 
người liển trả lời rằng: « Tôi nay gần về chồn nghÍ 
ngơi, mà sao anh em lại khóc ». Bà thánh Ca:ar nà 
Xiêna, khi gần chêt, cũng nói rằng : « Chị em hãy vui 


mãng với tôi, vì tôi toan bổ chồn gian nan nẩy, mà 
về nơi an nhàn phước lạc », Ông thánh Xyphirianô nổi 
rằng : Nêu ai ở một cái nhà, phên vách đã rã, hai mái 


đã oăn, cột kèo xêu mều, đã gần sập xuôồng, mà người _ 


ầy chẳng trông đi cho khỏi đó sao ? Cũng vậy, ở đời 
nẩy mọi sự đều ngăm đè linh hồn tạ cho chệềt, mà chết 
rồi, thì không phương cứu lại : thê gian, ma qulÏ, xác 
thịt là ba thù râầt dữ, thảy đều xúm nhau, mà kéo linh 
hồn ta vào đàng tội lỗi cho chêt khôn nạn đời đời, 
Ông thánh Phaolô xưa năng than rằng : Ai cứu tôi chớ 
khổi xác chêt này » ? (Rom, 7-94), Ôi ! linh hồn nào xnằ 
đặng ngho tiềng gọi rằng : Hỡi bạn đầu yêu ! hãy bổ 
chôn khóc lóc mà đên đây, hãy ra khỏi hang sư tử 
đương hằm hằm nuôi bạn cùng làm cho bạn mnâi ơn 
nghĩa Chúa ». (Gant. 4-8), thì linh hôn ầy hân hoan vui 
vẻ biêt là chừng nào ! bỡi đó xưa thánh Phaolõö hằng 
lầy Ð. Œ. Giêsu làm str sông mình, mà xem sự chềt 
làm như mnột của rầt châu báu phải mua sắm cho được, vì 
có chêt mới đặng sông vô cùng, nên người hằng ước 


ao chêt mà rằng : « Chúa Khirixitô là mạng mạch tôi, 


mà sự chềt là phân lợi cho tôi », (Phil, 121). 


Linh hổn nào có nghĩa cùng Chúa, mà đặng Chúa đtm _ 
ra khỏi chôn trần ai, kếo phải nhuôm độc:-hư thân mà 


mẫt nghĩa Chúa, thì thật là được Chúa ban cho một 


ơn râti trọng. Phước thay cho kể sông ở đời, mà. 


đặng kêt hiệp cùng Chúa ! như người vượt biên, mà 
chưa vào cữa, núp cho khỏi phong ba bão tô, thì chưa 
chắc mình đặng bằng an ; có một khi qua vời vô lạch 
rồi thoát sóng gió hiểm nghèo, thì mới bêt mình có 
phước ; cũng một lễ ây linh hồn nào còn phải vật vờ 


nguy hiểm giữa thê gian, chưa vào cữa phần rỗi, thì _ 


chưa đám quyêt mình khối nạn, chỉ có một khi bỏ đời 


tạm nẩy mà đặng ơn nghĩa Chúa, thì mới kể mình cổ | 


phước cho trọn rmnà thôi, ây là lời thánh Maximô nói 


làn vậy. Vậy nêu người vượt biển thầy mình đã vào _ 


Ni “cửa, thoát cơn gian nạn, mà còn mừng rỡ thề ây, huồng 
mMị nữa là kê đã qua. khỏi biển hiểm thê nẩy, mà vô cữa 
lÌ bằng an đời đời, thì càng phải khoái lạc bêt là trùng 
W [ nào : _ 
¡] Vã lại ở đời nẩy, mà giữ mình cho ven sạch, thì 
VỆ rải khé, vì có lời Thánh kinh rằng: «Kê lành còn sa 
ngã một ngày bảy lần », (Prov. 91-16), Có mộ. kẻ rạ khỏi 
-_ đời lạm nẩy, thì mới hềt mãi lòng Chúa mà thôi : cho. 
-Hên thánh Aimmbôrôdiồ gọi sự chết, là mổ chôn hết - 
LỆ các tính rnuẻ mêt xâu, Nhơn vì lẽ ầy, những kê có lòng 
¿Ÿ kính mên Chúa, hằng hệt lòng khát khao sự chêt.. Nhự 
4Ÿ thấy cả đáng kính Vinsentê Carapha, kaài gần chêềt, thì 
c[ an ủi mình rằng : c Khi tôi hềt sông, thì tôi cũng hềt 
,„Ÿj_ mãt lòng Chúa », Mà theo lời ông thánh Ambôrôdiô mới 
(0Ÿ nói trên, thì không hiểu người đời cứ cầu sông lâu ở 
V[ thê làm chỉ, vì sông càng lâu, thì số sách càng: nhiều, 
t(Ÿ sau phải trả lẽ cùng Chúa phán xét càng thêm nặng hơi 
,- nữa, Ông thánh ây còn nói rằng : ai chêt trong ơn nghĩa 
Í Chúa, thì chẳng còn lẽ nào rnà mãẫt( lòng Chúa đặngz 
‹j_ nữa, Vì vậy Đầng khôn ngoan vô cùng mừng cho kẻ đã 
- chêt, hơn là mừng cho kẻ còn sông, dầu là bậc thánh 
¿| cũhg chưa chắc, mà rằng : « Tao khen kẻ đã chềt hơn 
Ÿ khen kế còn sÔng », (Eccli. 4-2) Có người nhơn đức kia 
đăn trước người ta, hễ khi thầy người gần chêt, thì 
“ nói với người thế nây rằng : « Ông hãy vui mẫẩng, vì rày 
( đã đền buổi, ông chẳng còn làm mâẫt lòng Chúa nữa ». 


” 


'l LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ghúa chơn thật vô cùng ! Chúa là Đầng đã cứu 
Ý chuộc tôi, thì tôi nguyên xin phú thác lính liổn tôi ở 
Í lay Chúa. Nôu Chúa đã để tôi chêt lúc tôi lạc mầt Chúa, 
__ thì phận sô tôi đã ra thể nào ? Ất tôi đã phải sa hỏa 
CÝ - ngục rồi, còn chỉ mà kính mền Chúa nữa ! tôi đội ơn 
Chúa đã chẳng nỡ bỏ tôi, lại đã ban cho tôi muôn vàn 
Í ơn thánh, mà chác lây lòng tôi. Tôi ăn năn vì đã làm 
Ỷ mầt lòng Chúa ; tôi kính mền Chúa trần hết mọi sự. 
CẢ Ôi! Chúa lôi lành vô cùng, thật đáng cho tôi kính 1nền, 
mà tôi đã khinh để Chúa, thì xin Chúa hãy làm cho tôi, 


=> 
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càng lâu càng rõ biêt tội tôi nặng nể là dường nào ! nay tôi 
kính mễn Chúa, cũng ước ao chêt càng sớm chừng nào, thì 
lôi cừng nầy, cho mau thoát khỏi sự hiểm nghèo xnâầk 
ơn thánh Chúa, mà đặng chắc kính mên Chúa đời đời 
Song tôi chẳng đám theo ý riêng tôi, một xin vâng heo 
ý Ghúa*#ủà thôi. Ôi ! Lạy Ð. C. Giêsu là Đầng lòng tôi . 
tríu mền ! tôi còn sông bao lâu nữa, thì xin C¬úa khânzy 3... 
ban cho tôi đặng lòng hăng hái, mà làm một đôi chúi ' l 
lệc gì, vì sự kính mêền Chúa, trước khi tôi la khỏi thê 
nẩy. Xin Chúa thêm sức cho tôi đặng chồng trả các chước 
cám đổ, đăng đánh dẹp mọi tình-:tư đục, nhứt là môi 


tình bây lâu đã xui tôilàm nghịch cùng Chúa hơn. Xu Ÿ- 
Chúa ban cho tôi đặng lòng nhịn nhục, mà chịu mọi ' 


cơn bệnh hoạn, và mọi đều xâu hỗ người ta làm cho 
lôi. Nay vì lòng kính mền Chúa, thì tôi sẵn lòng tha Ÿj' 
cho hêt mọi người đã ở chèềch bụng tôi, và xin Chúa li 
ban cho những kẻ ầy đặng mọi ơn lành theo lòng sở - 
nguyện, Xin Chúa thêm sức giúp tôi ân cân lánh mọi.“ 
tôi nhẹ, tôi thirờng khinh suất chẳng coi ra chỉ, Lạy lặ 
Chúa chuộc tôi ! xin giúp tôi cùng, vì công nghiệp Chúa, . 
lôi trông cậy sẽ đặng mọi đều tôi ước ao mà chớ ằị 

Lạy Bà Maria ! lạy Mẹ là đầng tôi trông cậy ! Xin Mẹ 
cầu thay cho tôi cùng. 


Lễ thứ ba thì gầm : Sự chêtL là cữa kẻ lành qua, _ 
mà ào chồn hằng sông đời đời. _' 


CGó lời thánh Bênađdô rằng : « Sự chềt chẳng những là t 
sự cùng mọi đều cực khổ, mà cũng là cữa vào sự sông 1“ 
đời đời ».Ai muôn vào nơi cực lạc, là cLôn Ð.€. Trời tó 31“: 
ra InọÌ sự vang hiển cả sáng Người, thì cẩn phải qua 3“ 
cữa 3y-; như lời Thánh kinh rằng : ‹Nẩy là cữa nhà V 
Chúa, kẻ lành sẽ qua mà vào », (Ps, 117-290), Ông ( ánh l 
Hiêrônimô có lời than thở cùng sự chêt rằng : «Ở šự Ì 
chềt là chị yêu dâu tôi ! nêu chị chẳng mở cữa cho lôi, 
thì tôi chẳng vào nà xem thây Chúa tôi đặng ». Xưa 
thánh Garôlô Bôrômêô thầy bức tranh treo trong phòng . 
mình, vẽ bộ côi con người tay cẩm lưỡi hái mà chỉ 


^ ' 


_sự chêt, thì thánh nhơn đòi thợ họa đền, dạy vẽ chìa 
khóa vàng mà thề lại lưỡi hái: người muôn mỗi khi 
_Xxem chìa khóa vàng ây, thì càng nức lòng tước ao chèồi 
_ luôn, vì sự chềt mớ cửa thiên đàng, cho ta đặng vào 
Í mà hưởng mặt Chúa. 


Ông Lhánh Gioang-kim-Khẩu nói ví dụ nẩy mà rằng : 
Nều có vua nào đã sắm sẵn cho ai một nơi trong đền 
riêng mình, song trước khi sắc cho người ầy phải ở 


_ lạm trong tàu ngựa mà chờ đã, ắt người ầy hằng trông 


mong ra khỏi tàu ngựa cho mau, -mà vào trong đển vua 


đã sắm. Linh hồn ta Ế trong xác là như phái cẩm tù 


lroag ngục, một ngày kia nó phải ra khỏi đó, mà vào 
trong đền Vua cả thiên đàng. Bởi đó Vua thánh Davi! 


- than thở rằng : « Xin Chúa đem linh hồn tôi ra khỏi tù 


rạc, cho tôi đặng ngợi khen danh Chúa ›, (ĐPs, 141-8). 


Ƒ Thánh Ximêong xưa khi ẩm Chúa Hài.đồng vào lòng, 


lhì chẳng xin ơn nào khác một xin chềL cho đặng 
thoát khỏi xiểng tỏa sự sông đời nẩy, đang buộc cẩm 
người mà rằng : ‹Bây giờ xin Chúa để cho tôi tớ Chúa 


“đi bằng an », (Luc. 9-29). Thánh Ambôrôdiô suy lời ây 
thì rằng : ông thánh Ximêong xin Chúa để cho người 


đi, dường như có sức nào níu người lại, Thánh Phaolổ 
cũng xin một ơn ầy, mà than rằng : « Tôi nao nức trông 
ước cho xác tôi rä ra mà hiệp cùng Chúa Khirixiô ». 


-(Phi, 1-23), 


Khi quan chước tửu vua Pharaô nghe Ông Giuse bảo 


_ cho biết, không còn mây bữa nữa sẽ được ra khỏi tù 


mà phục chức lại thì quan ây vui mừng khôn nói 


( xiêt ! Song linh hồn có lòng kính mên Chúa, khi nghe 


lín một íL nữa mình sẽ đặng ra khỏi tù rạc thề gian 


_nẩy, mà về châu Chúa, thì linh hôn ây không kkoái 


JẤ lạc lắm sao ? Ông thánh Phao-lô rằng : « Khi chúng 


lôi còn phải mang xác hèn nẩy, thì chúng tôi còn 


` phải ở nơi khách địa, chưa đặng xem thầy mặt Chúa ». 
—(H Gọr. 5-6). Bao lâu linh hồn ta còn hiệp với xác, thì 


_.- bầy lâu ta còn phải lưu lạc xa cách rnặt Chúa, khác nào 


la còn đang trôi nổi ở chôn tha hương, chưa đặng về 


- quê cha đâầt tố. Vì lẽ ây mà ông thánh Brunô nói rằng : 


Tất hơi không nên gọi là chềt, một phải kêu là sinh 


¡8 


c Sinh-nhựt » thì thậm phải, vì khi các đầng ây chêt, 
thì các đầng ây sinh ra trong sự phước lộc vô cùng 
Ong thánh Athanadiô nói rằng : «Paän kế lành, thì sự 
chết là đàng đưa qua sự sông đời đời. » Xưa thánh Augu- 
tinô than thớ rằng ; Ö' sự chềL ! ai mà chẳng ao ước lrông 
mong nầy, vì mày là cùng mọi đểu cực khố, là hạn các 
việc lao nhọc, là đầu sự nghỉ ngơi đời đời, cho nên thánh 
nhơn hằng nài xin ơn nẩy luôn mà rằng : « Lạy Chúa, 
xin cho tôi chết, hầu tôi đặng xem thầy mặt Chúa †l » (SoI. 
.„.8đ,: De. 1). 

Có lời thánh Xyphirianô rằng ; Kế có tội sợ chềt là 
phải lắm, vì chêtL tạm rồi, đoạn phải chết đời đời ; song 
kẻ có ơn nghĩa cùng Chúa, chẳng sợ chêt đâu, vì chêt 
rồi, thì trông đặng sông vô cùng. Trong hạnh ông tuánh 
Gioang có kể truyện rằng : Có một người phú hộ kia, 
ký thác đứa con một mình cho thánh Giám rnnục ây, 
tuà công đức nhiều của cải có ý naờ đức Giám mục ñy 
cầu xin Chúa, cho con mình đặng trường thọ ; song 
chẳng khói bao lâu, bãt hạnh trai ây chẽt, Người cha 
phần nàn thương Liệc lắm, thì Ð. Ö. Trời sai thiền thần 
an ủi ông ãy rằng : «Ông đã xin cho con ông đặng 
sông lâu ; vậy thì ông hãy biềt, con ông rày được hướng 
thọ đời đời trên thiên đàng rồi ». / _ 


Ấy là một ơn riêng ta nhờ Ð, G Giêsu mà được, như 


lời Người đã dùng miệng tiên trị Odêa, rmà hứa cùng 
la rằng : «c© ` sự chềt ! Tao sẽ nên sự chềt cho mấy ›. 


(Os;, 13-14), Ð. C; Giêsu khi chịu chết vì ta, thì đã làm 


cho sự chết hóa nên sự sông cho ta. Khi ông thánh 
Phiônêô phải đem đi xứ, thì lính dẫn người hỏi: người 
cớ sao đi chịu chêt, mà lại vui về như thề ? người liền 
trả lời rằng : Anh em lầm ; chẳng phải tôi đi chịu chèềt 
đâu, song thật tôi đi lãnh sự sông mà chớ, Bà mẹ Ông 
thánh Ximphôrianô cũng đầy lòng tin cậy như vậy, nên 
khuyên con phần chí chịu tử vì đao mà rằng : « Ớ con 1 
con hãy vui mắng, vì khi người ta làm cho con rmầt sự 
sông hèn nẩy, thì con sẽ được sự sông khác quí hơn 
thề lại mà chớ », 


thì mà thôi, Bði đó ngày các thánh qua đời gọi là ngày - 


LỜI 'THAN-THỞ 


Lạy Chúa lòng tôi ! bầy lâu tôi đã xây lưng lại mà 
làm sỉ nhục cho Chúa ; song con Chúa đã chịu chềt trên 
cây thánh giá mà rửa hỗ phạt tạ Chúa, Vậy xin Chúa 
hâm nghĩ sự Con Chúa rât yêu dầu đã đến bồi phạt tạ 
(Chúa, anà Lhứ tha tội Lôi đã làm ô danh Chúa, O' Đằng 
lôi lành vô cùng †! tôi hồt lòng thông hồi ăn nắn vì đã 
phạm đền Chúa ; Lôi quyêt từ nẩy về sau, chỉ kính nnền 
một mình Chúa mà thôi. Tôi tròng cậy lòng nhơn từ 
Chúa sẽ cho tôi đặng rỗi, Hiện nay tôi mà có đặng 
chút gì lành, thì đều bởi ơn Chúa hôt ; Ây tôi mang ơn 
Chúa thật đã quá nhiều, nên tôi cũng phải xưng ngay, 
như thánh Phao-lô rằng : « Tôi nay mà có được đều chỉ, 
là nhờ ơn Chúa hêt ». (lcor. 15-10), Tuy ngày trước lôi 
đã làm cho Chúa phải nhiều điều bỉ hổ, song tôi trông 
cậy sẽ đặng thờ lạy Chúa, mà ngợi khen lòng lành Chúa 
đời đời, Tôi thầy trong anình tôi, động tình khao khát 
kính miền Chúa, thì thật là ơn Chúa đã giục lòng tôi 
tróc ao như vậy, Lạy Chúa là Đầng lòng tôi tríu mền † 
lôi đội ơn Chúa vì sự y hết lòng ; Chúa đã ra lay giúp 
lôi, thì xin Chúa cứ giúp tôi cho tới cùng ; tôi trông cảy 


“lừ rẩy lôi sð trói nền của Chúa cho trọn. Tôi xin từ 


bỏ mọi sự vui sướng đời nấy. Ơ Chúa là Đầng rầt đáng 
mền cùng là Đầng đã thương tôi quá bội ! Tôi mà đặng 
đẹp lòng Chúa, thì tôi vui sướng khoái lạc biềt là trùng 
nào Ì 

Lay Chúa tôi ! tôi chỉ xin cho đặng lòng kính mền 
xhúa, yêu mền Chúa, tríu mền Chúa mà thôi l mà tôi 
chí tam chí tái, xin một sự yêu ruền Chúa, thương mền 
Chúa, cho đền giờ lâm chung, tôi đặng chồt trong sự 
kính mễên Chúa, mà vào nước mên yêu, ở đó tôi chẳng 
còn phải xin sự kính môền nữa, một đẩy lòng yêu mền 
Chúa, và hằng kính mên Chúa đời đời chẳng hể nguôi ! 

Lay Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! Mẹ hằng yêu mền Chúa 
vô ngắn, và Mẹ rât ước ao cho mọi người đều kính mền 
Chúa hêt thấy ; xin Mẹ hãy làm cho tôi đăng kính mền 
Chúa hêt lòng hêt sức tôi ở đời nẩy, hầu ngày sau lại 
đăng kính mền Chúa đời đời chẳng cùng trên nước 
Lhiên đàng, 


ĐIỀU GẪẦM THỨ' CHÍN 


Gẫm về: Kẻ lành đặng bình an trong 
giờ lâm chung. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Đền giờ chềt, kẻ lành chẳng 
có lo sợ đi gì sồôt, là thể nào. 


Lời Thánh kinh rằng : « Linh hồn kẻ lành ở trong tay 
Chúa ». (Sap. 3-l), Vậy nêu lay Chúa gìn giữ linh hôn 
kẻ lành, thì ai mà cướp đặng ? Hắn thật trong gờ lâm 
chung, đầu cho bậc thánh thì ma qui cũng ra sức cắm 
dỗ khuây khuât chắng tha đâu ; song Chúa cũng chẳng 
thôi binh vực tôi tớ trung ngãi người, lại Chúa cũng 
ngó theo cơn nguy hiểm, mà gia ơn thần lực cho các 
thánh nữa, như lời thánh Armmbôrôdiô đã dạy làm vậy. 

Lời Ca-vinh vua Davit cũng quyềt đều ây mà rằng : 
(¿ (húa tùy tiện rà bình vực giúp đỡ ». (Ps. 9-10). Khi 
đẩy tớ tiên tri EHdêu thầy vô sô quân nghịch vây thành, 
thì kinh khiềp quá lẽ ; song thánh tiên trì an ủi đây* tớ 
mình ớ cho can đấm mà rằng : « Con chớ sợ, bên ta 
có nhiều người giúp đỡ, hơn bên quân nghịch », (TY. 
H¿g. 6-16) rồi người cho đẩy tớ thầy một đạo bình thiên 
thần Chúa sai đền bình vực người. 

Quả nhiên ma qui sẽ đền cám dỗ kẻ đang hâầp hôi ; 
song thiên thân hộ thủ, cùng các thánh Bến mạng, với 
Tổng lãnh thiên thần Micae, là đâng Chúa đã ủy riêng 
phần việc binh vực các giáo nhơn, đánh trận sau hệt: 
cùng hóa ngục, đều sẽ đền cả, mà phù trì giúp đỡ 
người gần chềL ầy ; rồi Ð. Mẹ Chúa Trời cũng sẽ đều, 
lầy áo choàng rmnình che phủ tôi tớ trung thành. Người, 
mà đuổi chúng nghịch thù đi ; sau hềt chính vị Ð. €. 
Giêsu cũng sẽ đền, mà hộ vực con chiên vô tội, hay 
là có tội mà đã ăn năn, cứu cho khỏi các chước cám đỗ, 
vì Người đã chịu chêt cho nó đặng rỗi : Người sẽ ban cho 
nó đặng lòng trông cậy, và lòng rnnanh mnẽ là hai ơn cần 
kíp, mà giao chiền phen sau hêềt, hấu đặng thắng trận 
loàn công ; cho nên linh hồn ây đặng lòng phân phát, 
mà than thở với Chúa rằng : « Lạy Chúa là sự soi sắng 
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lôi, cùng là phần rỗi tôi, thì tôi còn sợ ai nữa ? » (Đs, 
26-1). Ông Origiênê nói rằng : Chúa lo lắng giúp đỡ ta 
cho đặng rỗi, hơn là ma qui tiêm tâm báo bại ta cho hư 
mẫt ; vì Chúa thương ta bội hơn ma qui ghét ta. 

Có lời thánh Phao-lổ quả quyềt cùng ta rằng : «t®Ð, Ö. 
Trời rầt đổi trung tín, chẳng để cho anh em phải cám 
dỗ quá sức anh em đâu. » (l cor. 10-13). Song có khi 
con nghĩ rằng : có nhiều đầng thánh khi gẩn chềt, cũng 
phải lo sợ về phần rỗi mình lắm. Ta xin trả lời cho 
con rõ ; đều ây cũng có, song chẳng mây gương như 
vậy ; những người cả đời đã ăn năn ở đạo đức hắn hoi, 
mà đền giờ lâm chung phải lo sợ thể ây, thì thường 
ñ( thầy có ai. Theo lời ông Vinxentê để Bôyê, thì Chúa 
cũng có để cho một ít người nhơn đức phải sợ hãi trong 
giờ hầp hôi, là có ý luyện xznây kẻ ầy, cho sạch đôi chút 
bợn nhơ rà thôi, Còn gần phần hệt những người đã 
lận tâm làm tôi Chúa, thì thường thầy khi gần chêt, 
tmĩn cười vui về lắm. Tuy giờ sau hêềt, mọi người đều 
sợ lý đoán Chúa phán xét nghiêm thẳng chúc ; song kế 
_C€ó lội sợ mà sinh ngã lòng, còn các thánh sợ mà thêm 
lrỗng cậy. Ông thánh Antôniô thuật lại, xưa thánh Bê- 
nađô khi gần chêt, thì phát lo sợ, và bị cám dỗ về sự 
nớã lòng, song người đem trí nhớ đền các công nghiệp 
1'.C., Giêsu, thì mọi sự ấy náy lo sợ liền bền mâẫt, nên 
người than thở rằng : « Lạy Chúa ! các dầu thánh Chúa 
đã đền bồi cho tôi rồi mà làm cho tôi đặng chắc phần 
rỗi ». Ông thánh Hilarion xưa cũng lo sợ như vậy ; song 
rồi người nói cách vui vẻ rằng : « Ớ linh hồn tôi, mẩy 
còn sợ đi gì ? bầy lâu mây đã hêềt lòng làm tôi Chúa, 
là Đầng rÂt trung tín, chẳng hể bổ kể trót đời đã ở 
Ilrung nghĩa với Người, mà sao mẩy còn ấi ngại làm 
chỉ ? » Khi cha Giuse Xicamắcca về đòng Ð. €. Giêsu gần 
chềt, thì người ta hỏi cha ây có an lòng mà chềt chăng ? 
Cha đồng trả lời rằng : « Hỏi gì lạ vậy ! xưa nay tôi có 
làm tôi Mahômét, mà rày phải nghỉ nan lòng lành Chúa, 
sơ người không cứu lây tôi sao ¡ ». 

Nêu trong giờ chêt, ta nhớ đền tội lỗi ta đã phạm mât 
lòng Chúa, mà sinh áy nấy lo sợ, thì ta hãy nhớ lời 
Chúa đã hứa bỏ quên mọi tội lỗi những kế thật lòng 
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không hồi ăn năn mà rằng : « Nêu kẻ có tội thông hôi ăn .. 
năn, thì Tao sẽ bỏ quên mọi tiển khiên nó », (Ezech. 
18-31). Song hoặc có ai hỏi rằng : làm sao mà biêềt chắc 
Đ. Ô. lrời đã tha thứ cho ta ? ầy là câu ông thánh Bud.-- 
lô hỏi, rồi người lại trả lời rằng : « Ai có lòng ghét 
lội, thì chắc kế ây đã đặng Ð. C. Trời tha tội cho mình 
rồi. Lòng người đời không lẽ không có ái tình : hoặc . 
yêu loài thọ sinh, hoặc mền Ð. Œ. Trời ; nều không yêu - 
loài thọ sinh, thì ắt phải mền Ð. G. Trời mà thôi, Vậy 
ai là kê mền Chúa ? Kẻ nào vâng giữ đều răn Ghúa thì 
äy là kế miền Chúa, như lời Chúa đã phán rằng : « Kế 
nào vâng giữ đều răn Tao, thì kẻ ây có lòng kính miền - 
Tao ». (lo. 141-91). Ây vậy, kẻ nào chêt đang khi nằm giữ : 
đều răn Chúa, thì kể ây chêt trong sự kính mền Ghúa ; 
mà ai có lòng kính miền Chúa, thì nầy chẳng CÒN SƠ - 
đi gì sốt ; như lời thánh Gioang rằng : « Lòng yêu môn 
phá tan sự sợ hải ». (L Jo. 4-]8). 


LỜI THAN-THỞ 


Òi ! Lạy Ð. ÓC. Giêsu ! biêt bao giờ cho đền ngày tôi. 
đăng thớ than cùng Chúa rằng : Lạy Chúa tô: ! bây giờ 
lôi chẳng còn mât Chúa đặng nữa ? BiêL khi nào tôi 
đặng xem thầy Chúa tợ rnặt ? Biêềt ngày nào Tôi đăng - 
chắc kính mền Chúa cho hềt sức và cho đền đời đời? 

Lạy Chúa là Đầng tôt lành vô cùng ! là Đầng tôi yêu 
môn vô song ! bao lâu tôi còn sông ở thê, thì bầy lâu. 
lôi hằng phải hiểm nghèo sợ mÂt lòng Chúa, và sợ mật. 
ơn nghĩa Chúa luôn, Rủi đã có một lúc, tôi chẳng kính - 
miền Chúa chút nào, mà cũng không sá đền sự kính mu... 
Chúa, thì bây giờ tôi hềt lòng ấn nắn, mà trông cậy ~ 
Chúa đã thứ tha cho tôi rồi ; tôi kính miền Chúa hết. 
lòng, cùng ước ao làm hồt sức mà kính mền Ghúa, mà _ 
đẹp lòng Chúa nữa, Nhưng tôi cũng còn mắc sự cheo 
leo, e có ngày tôi bỏ lòng kính mên Chúa, mà tìm đàng 
tránh Chúa chăng. Ôi ! Lạy Ð. €, Giêsu là sự sông tôi, - 
cùng là kho tàng tôi, xin Chúa chớ để tôi lâm đều cực . 
nạn đổi âầy. Mà nêu Chúa thầy, sau nầy có ngày tôi phải 
mắc họa lo đền thê, thì xin Chúa cho tôi chết đi bây . 
giờ còn hơn, dầu chề| cách đau đớn mây, tôi cũng cam . 
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-Ã chịu, mà cũng nài xin Chúa đều âầy nữa. Lạy Ð. ©G. Cha 
-_ hằng có đời đời ! cậy vì lòng Chúa mền yêu Ð. €. Giêsu, 
_ xin chớ bỏ tôi phải hư hại cả thể dường ây. Xin Chúa 
§- hành trị tôi mặc thửa ý Chúa, vì tôi đã đáng tội rồi, 
`4 chẳng đám chạy chôi đàng nào, miễn là Chúa cho tôi 
- khỏi hình phạt nây, là Chúa cât ơn đi, mà chẳng thương 
lôi nữa, thì đã phước cho tôi rồi. Lạy Ð. Ö. Giêsu ! xin 
- Chúa ký thác tôi cho Cha cả trên trời. 
—_ Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ gởi gắm tôi cho 
Â Con Mẹ : Xin Mẹ cẩu bàu cho tôi đặng giữ nghĩa cùng 
'Ä- Người, và đăng kính môên Người cho bển đỗ ; đoạn Con 
LÝ Mẹ muôn định liệu cho tôi thể nào, thì tôi xin vâng 
- tá ầy. 


mm ——=m THHÉn —S— mm nan: HH Tmam= =_ —m 


Lễ thứ húi thì gẫm : Kẻ lành chềt bằng an êm ái, 
là thể nào. 


__ Gó nhiều người không xét, cứ lầy con mắt xác thị! 

mà xem, thì ngờ rằng : ‹Kế làm tôi Chúa lây sự chêi 
- làm buổn trái ý mà không sẵn lòng chềt, cũng như kể 
“mỹ xựp đời làm lôi thầ gian vậy. Tưởng như thề, thì 
“lâm lắm, vì Chúa hay an ủi con cái Người trong giờ lâm 
chung, dầu những cơn đau đón mà kế lành phải chịu 
trong giờ ây, thì Chúa cũng cho trở nên êm ái địu đàng, 
-. đường bằng Chúa cho kẻ ây nềm phước thiên đàng trước 
- một đôi chút, đoạn sẽ đem về nơi cõi thọ, mà hưởng cho 
“trọn. Như kẻ chêt trong vòng tội lỗi mà chính buổi 
đang còn nằm trên giường, đã khí sự chịu một đôi 
hình khổ hỏa ngục, phải lương tâm cắn rứt, phát sợ 
hãi kinh khiêp, sinh rủn chí ngã lòng thể nào, thì kẻ 
“lành trong giờ chềt, hằng giục lòng kính mền Chúa, 
năng thầm thỉ kêu xin Chúa sôt sắng hơn thường, hêt 
lòng ao ước cậy trông một ít nữa sẽ đặng xem thây 
Chúa, nên đâu chưa chết, mà đã nêm phước bằng an, 
“. chôc nữa mình sẽ đăng hưởng trọn trên thiên đàng 
cũng thể ây. Về phần kẻ lành, thì sự clêềt chẳng phải 
là một hình phạt, song là một phần thưởng mà chớ. 
Sự cùng kể có lòng kính mên Chúa, chẳng gọi là giờ 
chêt, bèn là giâc ngủ mà thôi ; cho nên kể ầy nói đăng 
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rằng : « Tôi sẽ ngủ, và sẽ nghí ngơi bằng an trong tay - 
(húa. » (Ps. 4-0). | 

Xưa Cha Xuarô chỏt, mà đặng bnh an vui vẻ, đền 
đôi khi người gần tất hơi, thì nói rằng : « Tôi không 
ngờ, mà sự chết đã nên dịu dàng êm ái cho lôi dường 
ầy !» Đúc hồng-y Barôninô khi liệt nặng, mà thầy thuộc 
dặn đừng suy đền sự chêt lắm, kẻo sinh hiểm nghèo, .. 
thì người hỏi rằng : « Sao vậy ? Có khi ông tưởng tôi sợ - 
chồt lắm sao ?» Tôi chẳng sợ chút nào, mià Lôi lại ưng 
chồL nữa », Ông Xaungđê kế truyện Đức Hồng-y Phi-hê 
Giám rqnục thành Hokêlê, khi toan đi chịu chệt vì đạo, 
thì Người lo trau giỏi, ăn rnặc sang trọng, khác nào đi 
mừng lễ dự tiệc vậy. Đền chừng vừa thây pháp trường, . 
thì người quăng gậy chồng, mà rằng : « ỚỞ chơn tôi |. 
- hãy đi mau, hãy bước lanh tới, ta gần thiên đàng rồi »... 
lrước giờ xử, thì người hát kinh : « Chúng tôi ngợi 
khen Chúa » mà đội ơn Ð. Ó. Trời, đã ban cho mình. 
đặng phước tử vì đạo ; hát xong, thì người đầy lòng vui . 
mắng, giướng cổ cho lưỡi gươm đưa qua. Ông thánh 
Phanxicô khó khấn, khi gần sinh thì, cũng hát như vậy, 
mà bảo các kẻ khác hát rập làm một với Người: Khi ây - 
thấy Elia thưa Người rằng : « Lạy Cha l khi gần chộit, . 
thì người ta khóc, chớ có ai hát bao giờ ». Song thánh . 
nhơn trả lời rằng : « Ai làm sao thì mặc ai, phần tôi . 
không làm thê khác đặng, một phải hát mà thô, vì tôi 
biêt một, thí nữa, tôi sẽ đặng hưởng mặt Chúa », Có chị . 
kia còn trẻ, vể đòng bà thánh Têrêxa, khi gần chồt, mà . 
thầy mầy chị khác đứng khóc xung quanh mình, thì. 
rằng.: « các chị, các chị khóc làm chi ? tôi sẽ gặp 
Chúa Giêsu Khirixiô, là Đầng lòng tôi tríu mền ; nêu 
chị cn có lòng thương tôi, thì xin hãy vui mầng với . 
ôi. L 
Ông Henri Gơ-răng thuật chuyên rằng : Có một người 
thiện xạ ngày kia đạo núi gặp một thấy ẳn 1u, mình. 
đầy phung hũi gần chêt, mà hát mâẩng vui về, thì hỏi 
rằng : « Tình cảnh thây như thê, mà sao thây còn hát,. 
còn vui nỗi chỉ ? » Thầy ẳn sĩ trả lời rằng : « Ơ anh t 
ở giữa Ð. C T. và tôi, chỉ còn bức vách nẩy, là xác tôi. 
chân ngang : nay tôi thây vách ây gần rä, mà ngục gam _ 
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tôi đây, hòng phải triệt hạ, thì tôi sẽ đặng hưởng xen 
“mặt Chúa ; ầy là đều an ủi tôi, bắt lôi phải hát phải 
mừng mà chớ », N 
Ông thánh Inaxiô tử đạo xưa, cũng bởi một lồng nong 
nả ngóng trông, xem thầy mặt Chúa như vậy, nên người 


ề mói, g'ả sử muông giữ chẳng xông vào ăn thịt người, 


thì chính người giục nó đền nuôt mình, PĐà thánh 
Calarina thành Giênê không ưng cho người ta lây sự 
" làm điều bãi hạnh rủi ro, nên người than lên rằng : 

‹Ồ Ở sự chềt đáng mền yêu ! thiên hạ chẳng biêtL mây 
quí giá là chừng nào Ì sao mâẩy chẳng đền viêng tao ? 
đêm ngày tao hằng trông đợi mây ». Xtra bà thánh Têlêxa 
cũng ước ao chêt quá sức, đền đổi người phải hao mòn 
kiệt lực vì không 'chềt ; nên người đã phát tình ây ra 
trong một bài Ca ý vị thâm thúy mà rằng : « Tỉnh thân 
rù liệt hao mòn, vì không chềt đặng, ruột còn héo đon », 

Ấy ta xem các thánh lây sư chêt làm đều rât vinh hạnh, 
nên hằng trớc ao chềt như vậy luôn. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lay Ghúa là Đầng trọn tôL trọn lành vô cùng ! 
Ngày trước tôi chẳng kính mền Chúa, thì nay tôi xin 
đậng trốót mình tôi làm của Chúa. Œ Chúa rầt đắng mền 
yêu ! tôi đứt bỏ mọi vật thọ sinh, cho đặng kính mền 
- một mình Chúa mà thôi, Chúa muôn đồi tôi đều gì, thì 
xin Chúa cứ đạy tôi cho biềt ; tôi nhứt định làm mọi 
việc theo ý Chúa. Tôi làm mât l*„ Chúa đã vừa rồi, nên 
tôi còn sông bao lâu nữa, thì tôi đóc lòng đùng noøàầy 
giờ 3y cho đăng đẹp lòng Chúa mà thôi. Xin Chúa thêm 
“sức cho tôi đăng yêu mên Chúa, rà bổ lại sư tôi đã 
vê Ân bạc nghĩa cùng Chúa bầy lâu nay. Thật tôi đã 
đi ng chịu thiên đôt trong lửa hỗa ngục, có mây năm 
"nay rồi, song Chúa đã hêt sức tìm tôi, mà đem tôi lui 
vể cùng Chúa ; nên bây giờ xin Chúa hãy cho tôi đăng 
cháy lửa kính mền Chúa. Œ Đầng rẫât nhơn từ vô cùng ! 
Tôi kính mền Chúa. Chúa rauôn cho tôi kính mền một 
mình Chúa mà thôi, thì thâm phải, vì chẳng có ai thương 
lôi cho bằng Chúa thương tôi nên chỉ cố một mình 
“ Chúa, đáng cho tôi yêu mền mà thôi. Vậy tôi quyềt tình 
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yêu ruên một mình Chúa, tôi đóc lòng làm hệt sức chị 
đặng đẹp ý Chúa. Xin Chúa hãy định liệu cho tôi mặc 
thửa ý Chúa, miễn là tôi đặng kính mên Chúa và đặn! 
húa thương yêu tôi, thì tôi đã mãn nguyện. | 
_ Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! Xin Mẹ phù hộ tôi, xin 
Mẹ nguyện giúp cho tôi cùng. 
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Lễ thứ ba thì gẫm : Trong giờ lâm chụng, kẻ lành đặ LH 
h sớm nềm sự 0ui 0ẻ thiên đàng là thể nào. 


Ông thánh Xyphirianô suy rằng : Ai chêt rồi, mà trô 1 
cậy đặng phần thưởng triểu thiên trên nước Chúa trị, 
thì có bao giờ sợ chêt sao ? Vì kẻ nào bêt hề mình chêt 
rong ơn nghĩa Chúa, thì xác mình sẽ đặng sông đời 
đời, ắt chẳng còn có lé mà sợ chệt đâu ; như lời thán]l 
Phao-lổ nói rõ đều ây rằng : « Xác hay chềt nây phải 
mặc lầy sự sông đời đời » (I Cor, 15-33). Kê có lòng 
kính mên Chúa mà tưrớc ao xem: thầy mặt Chúa, thì lây 
sự sông làm bựt rựt ; còn sự chêt, thì lại lây làm vui. 
sướng, ầy là lời thánh AugulLinô nói làm vậy. Trong. 
sách ông thánh Tôma để villanôva có chép rằng : « Sự 
chêt đền như kể trôm, nều có gặp người ngủ mê, thì 
lột sạch giềt chêt, rồi quăng xuông vực sâu hỗa ngục ; 
song nêu nó gặp kẻ tỉnh thức, thì lại chào hỏi từ hòa, 
như sứ thần Chúa sai đem tin, mà rằng : anh ! Chúa. 
đợi anh đền dự yền vui mầng ; anh hãy đi, tôi xin 
dẫn lộ mà đem anh vào nước phước lạc, anh trông 
ước bây lâu ». _ 

Ôi ! Kẻ có ơn nghĩa cùng Chúa, thì trông đợi giờ chêt 
một cách vui mầãng là đường nào ! Vì trông cậy thí. 
nữa sẽ đặng xem thầy mặt Ð. C. Giêsu, và đặng nghe. 
lời dịu đàng nẩy rằng: «Ó đẩy tớ giỏi gang trung: 
nghĩa : bỡi mây đã hềt lòng chu chuân trong việc nhỏ. 
mọn, thì Tao sẽ đặt mâẩy lên cai quản những việc to lớn ; 
nay mẩy hãy vào nơi phước lạc mà hưởng sự vui 
vẻš cùng Chúa mây. » (Math. 95-91). Ôi ! đã siêng năng. 
hãm rnình đến tội, đã ái mộ đọc kinh cầu nguyện, đã đứt 
tình đính bến của đời, đã làm mọi việc vì Chúa, thì. 


rong giờ chết sẽ đặng an thỏa là dường nào | Như lời 
lên trì Idaïa rằng: Bay hãy tin cho kế lành hay 
ảng : Được, giỏi ! vì sẽ hưởng hoa quả bỡi những việc 
ành đã làm trước. » (Is. 3-10). Rẻ nào đã có lòng kính 
T ồn Chúa, thì trong giờ lâm chung, sẽ đặng nềm trái 
\gun ngọt bði các việc lành mình đã làm xưa. Cha Hip›:ô- 
ðlê Đoradô về dòng Ð. C. Giỏsu, bỡi tin lẽ chơn thậi 
Y, nên khi người thầy một thây dòng bạn hữu mình 
Ữ ấn chềt, thì người chẳng buôn chẳng khóc, lại vui 
ng hớn hở. Thánh Gioang- Kim-Khẩu nói Noợ : tin 

` thiên đàng, là nơi vui vẻ vô cùng, mà còn khóc 
3 'ơng ngươi soạn về chôn phước lạc ầy, thì thật phi 
ý không b:ềt là mây ! nhứt là trong giờ lâm chung, mà 
' thớ lại những việc mình đã làm để tỏ lòng kính mền 
.% Chúa Trời ! như lân hột chuỏi Môi-khôi, đi viềng 

. Mẹ, ắn chay ngày thứ bảy, vào các hội Đ. Bà, thì 
lược vui sướng an ủi _biệt là ngàn nào ! Ôi ! Đức Nữ 
rung chính thật thà sẽ giữ tín, mà au ủi tôi tớ trung 
ghïa người trong giờ sau hêt, là thể nào ! Cha B'nê kế 
Fuyện một người sôt sắng làm tôi ĐÐ. Bà, nói khi gần 

L rằng : «Nêu mà anh em biêt, kể trót đời đã ra sức 

[nh thờ rât thánh ĐÐĐ. Mẹ, đặng vui lòng an tâm trong - 
tiờ ]âm tử là chừng nào, thì chắc anh em cũng sẽ lầy làm 
nã mà cũng sẽ lầy làm an ủi nữa ; tôi nay được: khoái ]ạc 
rong lòng đền ngẵn nào, như anh em hiện thầy tôi 
y giờ đây, thì tôi không thể mà nói ra cho xiềt đặng ›. 
bọn kẻ đã có lòng kính mên Ð. G_ Giêsu, đã năng đi 
" Mình thánh Chúa, cùng đã ân cần chịu lễ, khi 
lây Chúa ngự đền trong phòng mình phen sau hêt, 
_ như lương thực hành lý, đưa mình qua khói thê 
hây, mà vào kiêp đời đời, thì cũng đặng vui mâng không 
r là bao nhiêu ! phước cho kế nói đặng, như thánh 
Philipphê Nêry xưa rằng : «Nây là Đầng lòng lôi kính 
_. nấy là Đầng lòng lôi mên yêu ; xỉin ban cho tôi 
$ ăng sự lòng tôi yêu mên !» Song hoặc có kẻ sợ mà 
nói rằng : Có ai biềt sô phận tôi đã định thể nào chăng 2 
_ Mi bit hoẶc sau cùng, tôi không chôt đữ chăng ?# Phổng 
ứ con nói đểu Äy, thì đây ta chỉ bồi tắt con một lời 
ai chỉ mà phải chê đữ ? Thánh Ấmbôrođiô trả lời cho 


con nghe, mà rằng : Tại tội trọng mà thôi ; nên phải sợ 
một mình tôi trọng cho ]ắm ; còn sự chết, thì không nÉN 
sơ làm chỉ. Vậy nêu con muôn cho khỏi sợ chết, thì co 

hãy lo mà sông lành ; như lời Thánh kinh rằng : 

có làng kính sợ Chúa, thì giờ sau hêL sẽ đặng mọi để 

an hảo ». (Eccli, 1-13). 

Cứ lời Cha La Colombiôrẻ thì kế đã hềt dạ trun 
thành làm tôi Chúa trót đời, theo lý thường chẳng có 
lẽ nào chêt dữ đặng. Ông thánh Augulinô cũng nối mội 
ý Ấy mà rằng : «¿Ai đã sông lành, thị không lẽ chềt đữ 
đăng, vì sinh thuận thì tử an „mà chớ ». (De disc, Chữ. 
c. 19). Kẻ đã dọn mình chêt sẵn sàng, dấu phải chêt 
cách nào, chớ dầu chêt thình thình đi nữa thì sũng 
chẳng sợ. Như lời Thánh kinh rằng : «Kê lành hằng 
dọn mình chêt luôn, dầu phải chềt bầL thời thì cũng 
sẽ đăng yên hàn vô sự» (Sap. 4-7). Mà vì ta không 
thê đi đường nào khác, cho đặng hưởng mặt Chúa, mội 
phải đi qua đường sự chết, thì mới đặng rnà thôi ; cho 
nên ông thánh Gioang-kim- Khẩu khuyên ta sẵn lòng 
dưng của tê lễ thiêt yêu âầy cho Chúa, Ta phải bêt : hễ 
ai dâng sự chềt mình cho Chúa ,thì tổ ra lòng kính 
mễn Chúa, một cách rầt trọn hảo, vì khi mình vui lòng 
chịu chềt, mọi giờ mọi cách theo ý Chúa định, thì mình 
được nên giồng các thánh tử vì đạo. Ai mà kính mền Chúa, 
thì phải ước ao chêt, cho đặng kêt hiệp cùng Chúa đời 
đời, và cho đặng khỏi sự hiểm nghèo mâầt Chúa nữ: 
Còn kể nào chẳng lrông trớc về hưởng mặt Chúa cho 

_ mau, lại đặng vững chắc không rnât Chúa nữa, thì à 
đầu kẻ ây không có lòng kính mền Chúa bao nhiêu mà 
chớ. Vậy ta phải ra sức kính miền Chúa cho lắm ở đời 
nẩy, vì Chúa sinh ta ra ở thê gian, thì có rnột ý cho ta 
đặng kính miền người càng ngày càng hơn : hễ trong 
giờ chềt,mà ta kính mền Chúa ngằn nào, thì ngày sau 
la sẽ đăng kính mên Chúa ngằn: ầy, đời đời trên _“ 
liêu điêu mà chớ. 


LƯỜI THAN-THỞ 
Lạy Ð. Œ, Giêsu ! Xin Chúa hãy kêt hiệp tôi lại cùn; 
Chúa cho chí thiêt, hầu tôi chẳng còn lìa khỏi Chúa đặng r 1 


& 
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ữa. Lạy Đâng cứu chuộc tôi ! Xin Chúa hãy làm cho 
Ôi trói nên của Chúa, trước khi tôi la khỏi đời tạm 
Ầy, hầu khi tôi mới thây Chúa lần đầu hềt, tôi đặng 
lặp Chúa hẳn đã nguôi cơn nghĩa nộ rồi. Tôi đã trôn 
húa, mà Chúa đã đi tìm tôi, Ôi ! rày tôi tìm Chúa, 
lì xin Chúa chớ xua đuổi tôi. Xin Chúa hãy thứ tha 
3ï tôi đã ở bàt đáng cùng Chúa. Từ rày tôi quyềt một lòng 
0 làm tôi Chúa, và lo kính mền Chúa mà thôi, Chúa 
Ñ làm ơn cho tôi quá hậu : Chúa đã chẳng nệ đổ máu 
tình ra, và cũng chẳng quản liễu mạng sông mình, vì 
ng thương yêu tôi ! Lạy Ð. G„ Giêsu ! Chúa phải tiêu 
ho mòn môi vì lôi, thì tôi cũng sẵn lòng chịu nát thịi 
In xương vì Chúa ! Lạy Chúa lòng tôi '! tôi dóc quyêềi 
Âu mên Chúa hềt sức ở đời nấy, hầu đời sau tôi đặng 
nh mền Chúa hêt lòng. Lạy Ð. C_ Cha hằng có đời 
yì ! xin Chúa hãy kéo trót lòng tôi đền cùng Chúa, mà 
mm cho nó đứt tình yêu sự thê, hầu cho nó đặng cháy 
tƯỢ m lửa kính mền Chúa. Cây vì công nghiệp Đ. ©. 
iêsu, xin Chúa khầng nhậm lời tôi kêu xin. Xin Ghúa 
n cho tôi đặng lòng bển đỗ và cho tôi hằng xin ơn 
ì luôn chẳng khi đừng. 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ phù hộ tôi, và 
tuyển cẩu cùng con Mẹ cho tôi đặng ơn bền đỗ. 


———® 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI 


Gẫm về: Những phương thê phải dùng, 
mà đọn mình chêt cho sẵn sàng. 


Lễ thứ: nhút thì gẫm : Chẳng nên đợi đền giờ sau hồi, 
mới lo dọn mình, là thể nào. 


Thiên hạ đều công nhận rằng : Ái ai cũng phải chêt, 
0ng chết chỉ có một lần rà thôi; lại cũng phục lý 
ng : Giờ chềt là một giờ rầt đỗi quan hệ, vì được 
hước vô cùng, hay là phải họa muôn kiềp, thì do tại 
lờ ây hềt : hễ chêt lành, thì được phước, mà chêt dữ, 
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thì mắc họa. Mà chêt lành hay chệt đữ, thì tùy theo 
cách đã ăn ở mà ra : ăn ớ lôt, thì sẽ đặng chệL lành, 
mà ăn ở xầu, thì sẽ phải chêt dữ, chẳng sai. Đã vậy, 
sao còn thầy nhiều người có đạo, ăn ở một cách như quồng 
mình chẳng hể phái chềt bao giờ, hoắc đường bằng 

không biềt chỉ đồn sự chêt lành hay chêt dữ ? Thường 
người ta ăn ớ ngang tàng, là tại chẳng hể suy đền sự 
chêt. Xin hãy nghe lời Ð,. CG. T, T. phấn rằng : 

Trong mọi việc mãy làm, mây hãy nhớ đện các sự thâu 
hậu mâẫy, thì chẳng bao giờ mây phạm tội ». (Eccli, 7-40) 

Phải biệt rằng : giờ chềt không phải là buổ: xứng hạp 
mà tính toán sở sách lương lâm, để bảo toàn việc đạ 
hệ phần rồi đời đời đâu, Kìa xem những người knôä 
ngoan trong việc phần đời : lúc khóe mạnh, thường lựa 
buổi tiện mà sắp đặt mọi phương thê cho xuôi xắn, đẻ 
hưởng môi lợi nọ, hoặc được công sở kia, hay là yên 
việc hỏn nhơn nào khác ; lúc ôm đau, mà biệt có vị nấy 
thuốc kia phải uông mới lành, thì lập tức tìm kiêm 
chẳng dám trì diên. Ví như có ai muôn đi thị, mà chỉ 
khoanh tay đợi đền giờ vỏ trường, mới ôn luyện kinh 
sử mới lập văn bài, thì con nghĩ làm sao ? Hoặc có 
quan cai đồn nào, mà cứ ngồi đợi đền chừng bị vây, 
mới lo vận tải bình lương, mới lọ sắm sửa khí giới, 
thì con có cho quan ây là tướng giỏi việc chiền lược 
chăng ? Phỏng có người hoa tiêu, mà khinh suât không 
lo sắm neo chẳng buổm lạt cho sẵn, đền chừng phát 
cơn bão Lô, mới chạy táo tác, thì con có cho tên thủy 
thủ ây là người thạo việc hàng hải hay chăng ? Mì 
người có đạo chỉ đợi đền giờ lâm chung, mới lo thu 
xếp việc linh hồn, thì cũng về một môn ây cá, 

Có lời Thánh kinh rằng: (« Khi sự chết a tới nh 
dông tô, thì nó mới kêu đền Tao, song Tao chẳng nghe 
lời nó, mà nó phải ngậm đắng nuồt cay, trong đàng - tội 
lỗi mà chớ », (Prov, 1-27). Giờ lâm chung là một giờ 
rồi rắm loạn lạc : khi ây kẻ có tội sẽ kêu xin Chúa e 
song kêu xin chỉ vì sợ hỏa ngục, thây mình hồng nhà 
xa xuông ; Ấy nó ăn năn trở lại chẳng thành tâm, nê 
(;húa chẳng thèm nghe, vì trước nổ thảo, sau lây chỉ 
làm tình. Nhơn vì lẽ.ây, mà nó phải nềm đẳng nuồt 
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tay, bởi cách mình đã ăn ở xầu xa mà chớ ; « hể đã 
Bieo giòng nào, Lhì sẽ gặt giỗng nầy ». (Gai. G8), ầy lời 
Thánh kinh nói chẳng sai, 1rong buôi can hệ dường ây, 
Hà chí chịu các phép bí tích, thì cuớ tưởng là đã đủ, 
cản phái có lòng ghét bỏ tội tuật, và có lòng kính miền 
(húa trên hềt mọi sự, thì mới trông chết lành. Song 
kẻ cá đời đã ham 1nê vui sướng xác Lajt, lễ nào đền giờ 
chết, mà chê ghét tội đặng sao ? Kế trói đời chỉ để lòng 
lrằn tríu vật thọ sính hơn Đầng Tạo hóa, thì khi ầy lẽ 
nào mà yêu mền Chúa trên hềt mọi sự đặng sao ? 
- Ghớ thì ta không thây những ngườ. nữ ơ hờ, không 
ö soạn sẵn dầu đèn, mà đợi bạn tới, thì đã phải Chúa 
trách là nữ vô tình hay sao ? Người đời ai ai cũng sợ 
chêt thình lình, không kịp khuôn xềp việc gì sôt, Mọi 
người đều chịu các thánh là kẻ khôn ngoan thật, vi 
các thánh hằng lo dọn mình chệt sẵn sàng luôn, Còn 
phẩn ta thì làm sao ? Ta chỉ chờ cho đền khi: giờ chết 
it bên lưng, mới lo dọn mình, taì lễ nào trông đặng 
"hồ lành, mà chẳng phải hiểm nghèo sao ? Vậy đều gì, đền 
giờ chết ta sẽ ước ao chớ chị đã làm lúc đang khóc 
mạnh, thì rày hãy lo làm đi. Ôi ! Khi ầy mà nhớ lại 
\gày giờ mình đã uống phí, nhứt là ngày giờ đã dùng 
chẳng nên ; ngày giờ Chúa đã ban cho để lập công, mnà 
ð đã bỏ qua vô ích, chẳng còn trông lui lại nữa, thì sẽ 
“phải cực lòng biềt là chừng nào ! Khi nghe tiêng bảo 
rằng : Chẳng còn buổi ăn năn đền tội, hệt giờ chịu các 
phép bí tích, hêềt kỳ nghe giảng dạy, hềt ngày chầu Mình 
lhánh Chúa, hềt thì đọc kinh cầu nguyện ; đã làm đặng 
Việc gì hay việc nây, rồi rồi, thì khi ây sẽ phàn nàn tiềc 
nuôi biềt là dường nào !L Lễ đáng khi ầy, trí khôn 
phải cho tính táo bình tịnh, mới trông xưng tội nên, 
mới lrông gở những việc rôi rắm nặng nể, cho lương 
tà m đăng yên hàn nhẹ nhề ; song thương ôi Ì buổi đâu 
còn nữa mà liệu mà lo 3 | 
È': _ LỜI THAN-THỞ 
LÔI ! Lạy Chúa tôi ! nều tôi phải chêt đêm nọ tôi kia, 
là đếu có một mình Ghúa rõ biêt mà thôi, thì tôi ở đầu 
bây giờ ? Tôi đội ơn Chúa đã chờ đợi tôi ; tôi cắm ơn 
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Chúa muôn phần, vì từ lúc tôi đã cả đấm mật lòng Chúa. 
lần đầu hêt, thì tôi đã đáng chịu phạt trong hỏa ngục: 
rồi, Ôi ! xin Chúa hãy soi sáng tôi cho tôi đặng rõ thâu. 
lôi đã làm sỈ nhục cho Ghúa quá lẽ, vì tôi đã đành lòng 


mât ơn thánh, Chúa đã chịu chềL trên thánh giá, mà | 


chuộc đại cho tôi. Lạy Ð. G. Giêsu ! Tôi đã dễ duôi lòng. 
nhơn từ vô cùng Chúa, thì nay tôi ăn nắn đau đớn trên 
hôt mọi sự, xin Chúa hãy thứ tha cho tôi. Tôi cả lòng 
trông cậy Chúa đã duông thứ cho tôi, Lạy Đầng Cứu 
chuộc tội ! xin Chúa hãy giúp tôi lánh khỏi sự mât lòng 


(húa nữa, Ôi ! lạy Ghúa rầt hiển lành ! tôi đã đặng Chúa. ậ 
sot sáng. không biệt raầy phen, Chúa đã ban ơa cho tổi 1“ 


khòn kế xiÊt, mà nêu tôi còn cá dám mâầt lòng Chúa lại, 
bì thật tái đáng sa hủa ngục rô ràng, không lý chữa Í 
mình đặng nữa. Gậầy vì công nghiệp máu thánh Chúa đãi. 


đổ ra vì lòng thương tôi, xin Chúa chớ để tội lâm đều ˆ Vi 


khôn nạn thể ây. Xin ban cho tôi địng ơn bền đỗ, cùng 
ơn kính miền Chúa, Lạy bầng tốt lành vô cùng ! lôi. 
kính mền Chúa, tôi quyềt lòng yêu mền Chúa cho đền . 


chồt. Lạy Chúa tôi ! cậy vì lòng Chúa mền yêu ÐĐ. Ö.. Ạ † 


(iêsu, xin Chúa hãy thương xót tôi cùng. 
Lạy Đức Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! xin Mẹ hãy 
thương xót tôi, xin Mẹ hãy phú thác tôi cho Chúa : vì 
Chúa hồt lòng yêu Mẹ, thì lời Mẹ ký thác ắt chẳng bao 

giờ mà chẳng thần hiệu trước tòa Người, 


Lễ lhứ hai thì gẫm : Phải sửa sang lương tâm 
cho chính đính, oà hằng ngày phải lo ăn ở cho có ~- 
ký-luật là thế nào (1). 

Vậy ớ con ! thể nào con cũng phải chêt, là đều chắc 
chắn rồi ; nên con hãy sâp mình xuông trước Ảnh chuộc. 
lội, mà cám đội ơn Ð®. Œ. Giêsu đã đũ lòng thương xói, . 
bạn cho con ngày giờ để thu xêp việt lương lâm con 
cho yên ; đoạn con hãy nhớ lại mọi tội lỗi con đã phạm 
cả lúc trước, nhứt là lôi con còn thanh niên. Con hãy 


TT... số... 
¬ == -: _——— -= 


(1) Hãy xem Biểu gẫm thứ ba mươi môt, sau cùng lễ gẫm thứ ba. 
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“xét mình lại coi đã giữ điểu răn Chúa thể nào, có làm 
-tấc việc bổn phận con cho trọn chăng, đã năng lui tới 
nề những hội hàng nào ; rỏi con hãy biên lây mọi 
dội lỗi con, rà nều xưa nay con chưa xưng tội chung 
lần nào hêt, thì rày hãy xưng chung lại trót đời con, 
-Öi | Sự xưng lội chung, là một đều rầt có ích cho con 
nhà giáo hữu, đặng sửa mình đổi tánh cho chính nên 
người mới, là dường nào ! Song con phải nhớ ; những 
"Việc con tính toán đó, là những đều rât can thiệp đền 
sự đời đời ; cho rên con phải lo làm kết sức cắn thận, 
“đường bằng con hòng ra trước toà Ð. C©_ Giêsu, mà trả 
-lê vậy. Các tình ý trái, các đều oán hận, thì con hãy tẩy 
“trừ cho khỏi lòng con, có cẩm giữ của ai trái piép thì 
hãy lo trả lại cho yến ; có làm cho ai mât tiềng tôi, thì 
“hãy đến bồi phạt tạ chớ hoãn ; có làm gương xâu cho 
“kế khác, thì hãy kíp sửa lại ; con hãy dóc lòng lánh hồt 
các dịp có lẽ làm cho con mnầt lòng Chúa. Sau hềt con 
phải suy rằng : dều gì bày giờ con lây làm rầt gay rầt khó, 
thì trong giờ lâm chung không lề làm đặng. 
_ Gó đều nẩy càng can hệ hơn nữa, là con phải quỳyêt 
lòny dùng những phương thê, cho đặng giữ nghĩa 
;Ÿ cùng Chúa luôn, như : xem lễ hằng ngày, thường bữa 
SUY gẫm những lẽ cơn thật đời đời, năng xưng lội 
chịu lễ, Ít chắng nữa tám ngày một lần, thường ngày 
Châu Mình Thánh Chúa, viềng thăm ®. Mẹ, vào hội ®. 
Bà, xem sách thiêng liêng, xét mình mỗi tôi, và làm một 
đôi việc lành riêng mà kinh Ð. Mẹ : như ăn chay các 


—.. 1 =« 
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“phú đâng mình cho Chúa, và ÐĐ. Mẹ ; năng kêu tên cục 
drọng Giêsu, Maria, nhứt là trong khi phải chươc cắm 
đỗ. . Äy là những phương thê, có suc làm cho con đặ¡g 
“chôt lãnh, cùng đăng phần rỗi đời đời. 

F Nâu con cứ giữ các việc ầy, mà làm cho thường, đừng 
bữa làm bữa bỏ, thì là dầu chắc chắn con đặng vào số 
kế Chúa đã chọn lên thiên đàng, Còn vể việc đã qua, 
thì con hãy trông cậy máu thánh Ð. C. Giêsu, là Đầng 
- ban ởn soi sáng cho con hôm nay, vì Người muôn cho 
à đặng rỗi ; con hãy Írông cậy Ð. Mẹ câu bàu cho con 
từng những ơn y. Cứ ăn ở theo mẹo mực ây, mà hêt 


*% 


ngày thứ bẩy, v. v.; nhứt là con hãy có ý mà năng - 
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lòng trồng cậy Đ, ÔÖ©, Giẻsu, cùng Ð. Mẹ như vậy, thị 
phân 'hồn đặng Chúa ban ơn giúp sức phù hộ chở che, 
biêt là dường nào ! Vậy ơ con ! con hãy phân chí, hãy. 
dâng trót mình con cho Chúa, vì Người gọi con, thì con  ‹s 
liểu đặng nêm sự bằng an con đã mât xưa nay, tại tội 
con mà chớ, Kế nào mối tôi khi đi ngủ, mà nói đặng 
rằng : như tôi chêt đêm nay, thì tôi trông cậy ciêt trong 
ơn nghĩa Chúa, ắt kẻ ầy có phước biêL là trùng nào ! 
còn kẻ nào, dầu nghe sét đánh, dầu thầy đầt động, mà 
lòng cũng cứ an chực chêt theo thánh ý Chúa, thì được 
sự yên ủi là đường nào ! 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Ohúa ! tôi đội ơn Chúa đã ban ơn soi sáng: 
cho tôi biệt là chừng nào ! tôi đã bỏ Chúa không b'ềL 
mây phen, và đã xây lưng cho Ghúa chẳng b'ôt mây lần 
mà Chúa chẳng từ bỏ tôi. Nều Chúa chẳng đoái đền tôi, 
thì tôi hãy còn mù quáng như trước, tôi còn châp rnẻ 
trong đàng tội lỗi như xưa, mà chưa chịu nhã nhới 


ra đâu, cũng chưa âu cẩn đồn sự kính mền Chúa nữa. 

Bây giờ tôi hồi lòng đau đớn, vì đã phạm: đền Chúa,. 
và hẻt lòng tưróc ao giữ nghĩa cùng Gnúa ; tôi chê giét 
mọi sự vui sướng xâu xa, vì nó làm cho tôi mãi ơn. 
nghĩa Chúa : Lôi nay mà được các đều ầy, là nhờ bầy 
nhiêu ơn Chúa rưới xuông cho tôi, và làm cho tôi trông 
cậy Chúa sẽ thứ tha tôi, cùng sẽ cứu lầy tôi cho đặng 
rỗi, Dâu tôi đã phạm tội vô sô, song Chúa cũng không 
bỏ tôi, mà lại muôn cho tôi rỗi linh hôn ; nên lạy Ghúa IL 
nẩy tôi xin đâng trói mình tôi cho Chúa : Có đều nây 
làn cho tôi cực trí hơn cả : là tôi đã rmnầt lòng Chúa ; 
lôi quyềL từ rày thà chềt ngàn lần, mà chẳng thà lỗi 
nghĩa cùng Chúa. ƠO° Đầng tôi lành vô cùng ! tôi yêu 
mên Chúa ! lạy †, . Giêsu đã chịu chết vì tôi, tôi kính. 
môn Chúa l Cậy vì máu thánh Chúa, thì tôi trông cậy 
Chúa không nỡ để tôi cách xa mặt Chúa nữa, Lạy Ð. G. 
Giêsu ! tôi chẳng còn đành đạ „nâầt lòng Chúa nữa. Tôi: 
một quyêt kính miễn Chúa luôn -lúc còn sông ở đời nây, 
kính môn Chúa khi gần chêt lòng la thê gian, kính 
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nên Chúa ngày sau đời đời trên nước thiên đàng ! Cậy 
vì công nghiệp Chúa, xin Chúa khầng gìn giữ tôi luôn, 
và Xin Chúa làm cho tôi đặng thêm lòng kính mễn Chúa 
chẳng khi đừng ; 

_ Lạy Đức Bà Maria là Đăng Lôi trông cậy ! xin Mẹ cầu 
cùng Ð. €Œ. Giê-su cho tôi với. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Phải dứt lòng dính bén sự 
thê gian, là thể nào. 


_ Hằng giây hằng phút, ta hãy lo mà ăn ở cách làm 
§ao, cho được như lòng ta sẽ ước ao trong giờ lâm tử. 
Có lời Thánh kinh rằng: « Phước cho kể chêt trong 
Chúa » (Apoc. 14-13), Ông thánh Amnbôrôdiô rằng : Kẻ 
mào trong giờ lâm chung, mà thầy mình đã chêt cho thề 
gian rồi, nghịa là đã dứt bỏ mọi của cải đời nẩy đi 
cưước chẳng đợi đền giờ chềt, mới bỏ cho phiền lòng 
ức đạ, thì kẻ ây thật là có phước. Vậy từ bây giờ tì 
phải sẵn lòng chê bỏ tiển tài của cải, đứt lìa cha mẹ bà 
b-. cùng hêềt mọi sự đời nâẩy ; vì nồu đang khi còn khỏe 
mạnh, mà ta chẳng tự nguyện dứt bỏ cho sớm, tì đền 
giờ chỗt, đầu muôn đầu chẳng ta cũng phải ép tình mà 
la ; song lìa bỏ khi ây, thì thật đau lòng xót ruội quá 
lẽ, lại thêm hiểm nghèo cho phân rỗi đời đời ta lắm. 
Vì lẽ ây, mà thánh Augutinô vẽ khôn cho ta rằng : muôn 
chêt bằng an, thì lúc còn sức mạnh phải kíp khuên xềp 
các môi lợi phần đời cho yên, của cải trôi lại cho ai, thì 
'khỏan khỏan phải trí cho có phân, hầu đền giờ sau hêt 
đăng rảnh lòng, mà kêt hiệp cùng Chúa ; lo được trước 
như vậy, thì thật có ích lắm, Khi ầy chỉ chắm một việc 
mối khó cùng Chúa, và tưởng nhớ đền thiên đàng, thì 
“thật là một đều Iât tôi. Vì những giây phút sau hêt rât 
đổi quí báu, chẳng nên uống phí, mà trù tính những 
viêc hèn thê gian. Đền giờ lâm chung, thì phẩn thưởng 
kế Chúa chọn, mới được hoàn thành, vì nều khi ầy 
bằng lòng chịu các cơn đau đớn, sẵn lòng chêt vâng theo 
'Ý Chúa, cùng tân tâm kính mền Chúa, thì có lễ lập được 
nhiều công nghiệp, hơn các buổi khác bội phần. 
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Song nêu bình nhựt không lo tập trước cho quet 
những tình ý tôt lành ây, thì trong giờ liầp hôi, không 
lỗ tự nhiên, mà có sẵn được đâu. Bỡi đó thầy nhiều 
người sôt sắng đạo đức, có thói lập luật riêng cho mình 
mỗi tháng đọc (Lời Cam-kiêt) một lần, mà xin ơn c.. 


lành, lại lo xưng tội chịu lễ, ,Tôi giục lòng vững tin , 8 


bển cậy, sôt mền, đường bằng mình gân chêt la khổ 
thề nây ; mà thói lành ây đã sinh nhiều ích lắm (1). 


Đều chỉ chẳng lo lầm khi còn sồng khỏo mạnh, th... 


đền giờ chêt rầt đối khó làm. Có một người nữ rầt nhơn 
đức, là chị Catarinà về dòng bà thánh TÓC, khi gẩi 
chềt, thì than thở rằng : ( Ghi em ơi ! chẳng puảái tôi 
sợ chết, mà than thở như vậy đâu, vì tôi dọn mình chât 
đã hai mươi lắm năm nay ; song tôi than thở, vì thây 
nhiều người hằng theo đàng lội lỗi, mà cứ đôi mẽnl 
đợi đền giờ chổi, sẽ làm hòa lại cùng Chúa, mà không 
biêt trong buổi Äy, dấu kêu một tên cực trọng Giêsu 
cũng đã gắn hề sức không nổi thay, huông lựa là la 
việc gì khác », | 
Vậy ớ con ! con hãy xét coi thử, lòng con hiện còn 
dính bén vật gì thề gian : còn yêu người nọ, còn ướt 
chức kia chăng ? còn tiềc nhà tê, còn nuồi của khác 
chăng ? còn theo hội hàng nầy, còn thích cuộc chơi nào 
nữa chăng ? Nói tắt, con hãy nhớ con không phải Ià1“ 
sông đời đâu, Một ngày kia, con phải bỏ hềt mọi sự, mà Ÿ- 
có khi không lâu, gầp đây bây giờ ; sao con còn để " N': 
vương vần những sự ây, mà liều mình chêt lúc đang 


còn rôi rắm làm chi ? Từ bây giờ con hãy dâng mọi sự Ƒ 


cho Chúa, vì Chúa có quyển phép muôn cầt đ buổi n`. 3 
thì cầt đi buổi nầy, mặc thánh ý Người, Nều con muôi ì 
chêt cho an tâm, thì bây g'ờ con phải bằng lòng cam chịt 
mọi đểu tai bay họa gới ; son phải phủi sạch mọi tình 
yêu sự thề, Con hãy vẽ giờ chềt ra trước mặt con luôn _ 
thì con sẽ khinh chê mọi sự rà chẳng xa XÓI gì hêồt, 
như lời thánh Ambôrôđiô bảo con làm vậy. 
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(1) Lời Cam-kiềt mà xin ơn chêt lành có sau sách nảy. 
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Nôu con còn đương chơn trông, thì khuyên con hãy 
họn một đảng bậc nào, cho con được thỏa lòng trong 
bơ sau hồi, thì mới giúp con chềL bằng an hơn, Mà 
con đã chọn một đầng bậc nào rồi, thì con hãy ăn 
“làm sao, cho xứng đầng bậc ây, để đền giờ lâm chung, 
0n được phí tình mà chớ. Con hãy ăn ở dường bằng 
¡ ngày là ngày sau hêt, mỗi việc con làm, môi kinh 
0n đợc môi phen con xưng lội, mỗi lần con chịu lễ, 
hư là việc sau hêt dời con vậy. Mỗi giờ con hãy tưởng 
:è con đương hầp hồi, mà nghe Liềng giục con rằng : 
hãy la khỏi thê nây. » Ôi ! suy như vậy, tuì sẽ giúp 
0n ăn ở tử tê, và đữt tình yêu sự đời là thể nào ! 
húa khen đây tớ trung nghĩa hằng lo dự phòng, mà 
ng: ‹ Tôi tớ nào, khi chủ đồn, mà thầy đang chăm 
: ăn việc làm, thì rầt có phước. » (Math. 24-46), Ây 
_- hằng lo dọn mình chêt mỗi giờ, mỗi khắc, dầu 
hải chềt thình lình, thì chắc sẽ đặng chồt lành chẳng 
. Vậy ai là người có đạo, thì khi gần chêt phải sẵn, 
b “than thở JĐng:: q®. 


LỜI 'THAN-THiỞ 


1 qY Chúa Ï tôi chỉ còn sông được vài g:ờ nữa mà thô, 
Ì tôi quyềtL dùng chút ngày giờ ây, mà _kính môa Chúa 
sức tôi, hầu cho tôi đặng kính „nền Chúa đời sau 

m N nữa. Tôi chẳng còn chỉ mẫy thí, mà dâng cho Chúa : 
-xin dâng cho Chúa mọi sự đau đớn, và mạng sông 
Thứ lễ mọn hiệp cùng của lễ Ð. €, Giêsu, đã tê chq 

' tÚa vì tôi, trên cây thánh giá xưa. Lạy Chúa ! những 

ự cực tôi chịu bây giờ, mà sánh với những sự cực tôi 

đáng chịu, thì còn nhẹ, còn ít lắm ; song dầu nặng nhẹ, 

Lỏi thê nào, thì tôi cũng xin cam chịn, để chứng tình 

lôi kính mền Chúa. Chúa muôn phạt tôi đời nầy, hay là 

đời sau màầy mặc lòng, tôi cũng xin vâng phục thánh 

Ý Chúa mọi đàng, miễn là tôi đặng kính mền Chúa đời 

II ko tôi đà mãn nguyện, Xin Chúa hãy hành trị tôi 


ˆ 
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theo thánh ý Chúa, song xin Ghúa chớ cầt sự kính mễi 
Ghúa khỏi lòng tôi mà thôi, Tôi biêt rõ tôi chẳng CÒI 
đáng kính xuền Chúa nữa, vì đã ghe phen tôi chẳng 
sá chỉ đên sự kính rnền Chúa ; song Chúa chẳng le xua 
đuổi kẻ có lòng thông hồi ăn năn. Lạy Đầng tôt lành _ 
vô cùng ! tôi hôt lòng đau đớn, vì đã phạm đền Ghúa, 
lôi kính miền Chúa hêtL sức, và hệt lòng trông cậy Chúa 
Lay Chúa cứu chuộc tôi ! Ghúa đã chịu chềt cho tổ 
đặng vững lòng trông cậy Chúa, thì tôi xin phú linh 
hồn lôi trong tay Chúa đã phải đỉnh thâu vì tôi, Nhu 
lời Ca vịnh rằng : « Lạy Chúa chơn thật vô cùng ! Ghúi 
đã cứu chuộc tôi, thì tôi xin phú dâng linh hồn tổ 
trong tay Chúa ». (Đs, 30-6). Lạy Ð. Œ, Giêsu ! Ghúa đã 
đổ máu ra mà chuộc Tây tôi thì xin Chúa chớ để tô 
xa cách mặt Chúa bao giờ. Lạy Chúa hằng có đời đời. 
lôi kính ¡nên Chúa, tôi trông cậy kính mên Chúa đời 
đời chẳng cùng, | 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! Xin Mẹ cứu giúp tô 
Irong giờ nguy cầp ngặt nghèo. Từ bây giờ tôi xin phí 
linh hồn tôi trong tay Mẹ. Mẹ hãy xin Con Mẹ thương 
lầy tôi cùng. Tôi xin gởi mình tôi cho Mẹ : xin Mẹ cứu 
lôi cho khỏi hỏa ngục mà thôi. 


ĐIỀU GẪM THỨ MƯỜI MỘT 
Gẫm về: Ngày giờ rât đổi quí trọng. 


Lõ thứ nhứt thì gẫm : Ở thô gian nẩy chẳng có của 
gì quí báu cho bằng thì giờ, là thể nào. 


Có lời kinh thánh rằng : « Ở con, con hãy lo mà cẩn 
kiệm ngày giờ cho lắm ». (Eccli, 4-98). Ấy là lời Ð. G 
T. Thần dạy con phải có ý tứ mà dùng ngày giờ cho 
nên, vì là rmột của rât quí giá, là một ơn rầt trọng, 
Chúa có thể ban cho người ta, ở thê gian nẩy đặng mà 
thôi. Dẫu người ngoại đạo cũng rõ biêt ngày giờ rầt quí, 9 
như lời quân tử Xênêca nói rằng : chẳng có của gì báu, §. 


mà sánh kịp thì giờ. Song các thánh xưa càng biêt quí 

: huộng ngày giờ hơn nữa bội phần : Ông thánh Bênad:ô 

tiện nói rằng : một giây phút mà thôi cũng đã có giá 

g bằng Ð. G. Trời, vì bầt kỳ giầy phút nìo, mà người 

: tiểu lòng ăn năn tôi thật, hay là kính rên Ghúa thiề. 

_thì liên được ơn nghĩa cùng Chúa, mà đặng vỉnh 
ước đời đời. 


_ "Man giờ là một của rầL quí báu: chỉ gặp đặng ở thê 
gian nẩy mà thôi, còn qua kiềp khiác, dầu trên thiên 
hng đầu dưới hỏa ngục cũng chẳng Llìn thầy đặng 
. Dưới hỏa ngục, phải chỉ kẻ dữ mua được một g ờ 
mà thôi, đầu phải tôn kém „nầy, thì nó cũng chẳng tiễc, 
Vì một giờ cũng đã đủ, mà cứu mình cho khỏi trẫm 
uân khôn nạn. : 
-_ Song thương ôi ! dẫu một giờ mà thôi, thì cũng 
thẳng hể khi nào kiêm đặng nữa, Trên thiên đàng tuy - 
thánh đã đặng phí chí mọi đàng, chẳng còn liễc 
nuôi gì nữa chúc, song giả như kẻ lành còn có lẽ tiễn 
: ì đăng nữa, thì chỉ tiềc xưa ở đời đã bỏ mÂẦt ngày 
dời phải mà đã dùng nên, thì nay đăng vang hiển hơn 
_SIP ; SONE "ngày giờ ầy rày chẳng có nữa, Có một chị 
Š dòng ông thánh Bênêditô, khi chềt rồi, thì hiện ra 
ái \g láng chói lòa cho một người k'a, mà bảo cho biêt 
m ình đã được phước lộc phi nguyện mọi. bể ; song nêu 
-J - mình còn có lẽ ước ao được sự gì nữa, thì chỉ LỚC AO 
lui về thê gian, mà chịu khó lập công, cho đáng phân 
vinh hiển hơn nữa mà thôi, Chị ây còn nói rằng : như 
cho mình chịu lại cơn bệnh đau đớn nhức nhồi, nguyên 
xưa đã làm cho mình chêt, đâu phải chịu cho đền ngày 
tân thê, miễn là được thêm sr vanơ hiển bằng côn⁄ 
đọ '. một kinh « Kính mầng » mà thôi, thì mình cũnz 
lòng, 
Ớ con ! về phần con, thì con đã đùng ngày giờ mì 
làm chỉ ? sao việc con làm đặng hôm n1y, mà con cứ 
giãn ra mai môi hoài ? Con phải biêt ngày giờ đã qua, 
hì chẳng phải là của con nữa, mà ngày giờ chưa tới, 
lhì cũng chẳng ở trơng quyển phép con ; cơn chỉ có chút 
\gày giờ hiện chừ đây, để làm việc lành mà thôi, Vậy 
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sao con còn đám trông cậy ngày giờ chưa tới ? Ấy 1 
lời thánh Bênadô hỏi con như vậy. Phần ông thánl 
Augutinô cũng hỏi con rằng : Con còn sông được mộ 
giờ nữa hay chăng, thì con cũng chăng biêt đặng, nã 
sao con còn đám hẹn rày hẹn mai ? Bỡi đó bà thánli 
Têrêxa luận rằng ; Nôu hôm nay con chưa đọn rmìnF 
chêt, thì con hãy sợ e phải chêt dữ chăng. _ 


LỜI TTHAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! tôi đội ơn Chúa đã ban ngày gờ chủ 
Lôi, mà sửa lại những đều tôi đã sai lỗi mây lâu nay. 
Phóng như tôi chồt bây giờ, thì tôi chỉ lầy đều nẩy làn 
cực lắm, là nhớ đền thì giờ tôi đã bỏ qua không. Ẳ 

Òi ! lạy Chúa ! Chúa đã ban ngày giờ cho tôi để yêt 
mền Chúa, song tôi đã dùng mà làm mâầt lòng Ghúa Ÿ 
Lừ khi tôi mới xây lưng cho Chúa lần đầu hêt, thì tôi đã 
đáng sa hỏa ngục rồi ; song Chúa đã gọi tôi ăn nắt 
đến tội, „nà thứ tha cho tôi. Tôi đã hứa cùng Chú: 
chẳng đám làm rnât lòng Chúa nữa ; nhưng vậy, tôi đi 
làm sỈ nhục lại cho Chúa biềt rmnầy phen, mà Chúa cũng 
còn tha thứ cho tôi ! Xin ngợi khen lòng lành Ghúi 
đời đời chẳng cùng ; giả như lòng lành Chúa có hạn, 
thì lẽ nào mà Chúa nhịn tôi đặng lâu như vậy sao Ì 
Nào ai có lòng nhịn nhục, như Chúa đã nhịn tôi sao Ï 
Tôi đã làm mmẫL lòng Chúa rãi nhơn từ, thì tôi lầy làm 
phần nàn lắm ! Lạy Đầng cứu chuộc tôi ! một sự Ghúa 
đã nhịn nhục tôi đổi ầy, cũng đã đủ đồt lòng tôi chá 
lửa kính mền Chúa rồi, Xin Chúa chớ để cho lôi còn 
ở bạc tình cùng Chúa thương tôi đường ầy ! Xin Ghúa 
cho tôi đứt bổ mọi sự, hầu tôi đăng đâng trói mình, 
mà kính môn Chúa, Lạy Chúa tôi ! ngày giờ Chúa ban 
cho tôi, mà đến bồi tội lỗi tôi, thì tôi chẳng còn đám 
uống phí nữa ; song tôi quyềt đùng hêềt rnà làm tôi Chúa. 
cùng kính mền Chúa, chẳng đám đành lại cho tôi phần 
nào 


Xin Chúa ban ơn giúp sức cho tôi đăng bền đỗ đền 
cùng, Lạy Đầng tôt lành vô cùng ! tôi kính rmền Chúa, 
và lôi trông cậy kính rmnền Chúa đời đời.: _ 


TÚI 


Lạ Bà Maria ! tôi cám ơn Mẹ, nhờ lời Mẹ cìu bàu, 
ì Ệ tôi mới hưởng đặng ngày giờ quí báu nẩy ; nay 
L Mẹ phù hộ giúp sức cho tôi, đặng dùng hềt ngày 
bây chẳng chút để dành, mà kính mên Con Mẹ là 
Ñ chuộc tôi, mà cũng kính mền Mẹ, là Nữ-vương 
+ là Mẹ tôi nữa ! 


L 
| KÝ. 
TC 
, 
4 


lề thứ hai thì gầm : Ngô: đời chẳng ce0Ì Igày 


h giờ ra chỉ, , thể nào. 
h) 5 lời thánh Bênađô rằng : « Chẳng có đi gì quí giá, 
Đo bằng ngày giờ, mà cũng chẳng có đi gì, người đời 
hình chè cho bằng ngày giờ nữa ; ngày giờ phần rỗi 
L đổi chóng qua, hể mât mội HỒN. thì phải hại một 
KÀy, mà hại không sửa lại đặng nữa, SOng nào Mmiẫy 
-meghï đền đều ầy ! » kìa xem, tay cờ bạc nọ chỉ hao: 
By biếu đêm, lắng phí thì giờ, mà đánh đá ; nều có 
¡ nó làm gì, thì nó trả lời rằng : Chơi cho qua ngày 
láng — hãy xem, người ở nễ kia cứ thơ thân 
ạ đường. trói giờ nọ hồL giờ tê^mà ngó kể qua 
lu trời lại, hoặc đàm đạo những đều hoa tình, hoặc sang 
" những chuyện vô ích ; như có hỏi nó làm chỉ, thì 
Kiện đáp rằng : Chuyện chơi cho qua buổi, Hỡi người 
Ê muội là dường nào ! mnầt biêềt my ngày giờ quí 
1, mà không biềt ngày giờ ây chẳng hể lui lại nữa ! 
7 ngày giờ phải kê chê người bỏ ! những người mê 
° thề gian, đền giờ lâm chung, sẽ tiềc nuồi mãẩy bồi 
À trùng nào ! Khi ầy nó sẽ trớc ao chó chỉ còn sông 
"được một nắm, không thì một tháng, ít nữa là 
hộ ngày, song trớc tế? cũng chẳng đăng ; mội n¿he 
lông rằng : « "gây giờ hê( rồi » (Apoc, 10-6), Ngày giờ 
1 thì chẳng hể trở lui nữa, Giả như mây người 
', „ ©€ó lẽ chỉ raua đăng một (uân, cùng ra một ngày, đề 
nh toán việc lương tâm cho yên hơn một thí, thì nào có 
ác gì -THà chẳng tÔn sao 3 Như lời thánh Laurenxiô 
,¬ Mứnianô rằng : c miễn cho đặng một giờ mà thôi, thì 
ười khôn nạn ây, cũng sẵn lòng mâẫt hêt mọi của đời 
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nẩy mà ¡rñua ». Song khôn thay : dẫu mộI giờ, cũng gi“ 


không sao mà cho nó đặng nữa, 
Bỡi đó Đằng hhôn ngoan vô cùng khuyên ta nhớ đền 


Chúa, và io cho đặng nghĩa lại cùng Người trước tô:. 


mà răng : (¿Àlầy hãy nnớ đền Đầng Sanh-thành mẩy, 


trước khi mặt trời lận, trước buổi sự sáng tan », (Eccli, . 


12-1) Người bộ hành kia, khi thầy mình đã lạc đàng, 3ˆ› 


hôm thay trời đã Lôi cầm, cuằng còn phương phăn ra - 
nẽêo chính cho.khỏi lạc, thì nó buôn bã biê. dường. 


nào ! Cũng một lễ ây, người đã sồng ở đời lâu năm, 


mà chẳng dùng ngày giờ đề làm tôi Chúa, thì đền g.ờ k li 
chê(, cũng sẽ phải khön cực như làm vậy. Có lời Thánh Ÿ 
kinh rằng : « Tôi đên, thì chẳng còn làm việc gì đặng 1“- 
nữa » (lo, 9-4). Giờ chêt là như đêm tôi tăm, là buổi Ÿ' 
nó chẳng còn làm đặng việc gì nữa, Khi ầy lương tâm 3 
sẽ nhắc lại cho nó nhớ những năm: dài tháng rộng, - hi lề 


Chúa dã ban cho, mà nó đã đùng để làm hại linh hồn 


= — 


nó ; cũng nhắc lại những phen Chúa đã kcu mời nó,... 


những ơn Chúa đã ban cho nó để nên thánh, song 
nó chăng thèm đùng mnà-lo phần rỗi, sau hêềt nó thầy 


tình cùng phương túng thê, cuẳng còn làm đặng mội.. 


việc gì lành nữa, Đương cơn sẩu khỏ nà thề, nó mới 
than van rằng : Ôi ! tôi đã dại dột là đường nào ! ôi ! 
ngày giờ đã lắng phí l-ôi ! sông đã uẫng đời ! Ôi ! năm 
tháng đã bỏ mât ! phải mà tôi đã dùng cho tử tê, thì 
lôi đã đặng nên thánh rồi l 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Ð. C_ Giêsu ! Chúa đã liều trót mạng sông 


Ti. 


Chúa mà cứu lây linh hôn tôi; Xưa Chúa còn ở thê, 3 


thì chẳng có giây phút nào, mà Chúa chẳng đâng „nình 
cho Ð, C. Cha hằng có đời đời, để cho tôi đặng ơn tha 
thứ, cùng đặng phần rỗi ; Còn tôi đã sông ở đời biềt 
bao nhiêu năm cho đền bây giờ, mà tôi đã dùng đặng 


mây phút để làm tôi Chúa ? Thương ôi ! tôi càng nhớ Ÿ 
lại những việc tôi đã làm, thì lương tâm tôi càng cắn - 


"8# 


rút mà thôi ! tội lỗi tôi, thì vô vàn vô sô ; mà việc lành, . 


thì họa hiêm ít oi, lại xen nhiều đều khiềm khuyết ; khi 
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nguội lạnh, khi ý riêng, lại lắm khi lo ra xao lãng. Òi 1 
lạy Đâầng .Qứu chuộc tôi | rnọi việc đã xảy ra như thê, 
“là tại tôi đã quêä những sự Chúa đã làm vì tôi. Tôi đã : 
quên Chúa, mà Chúa chẳng có quên tôi : Khi tôi kiềm 
đàng trôn Chúa, thì Chúa lại đi tìm tôi mà mời tôi kính 
men Chúa. Lạy Ð, Œ_ Giêsu ! nẩy tòi chẳng còi dám 
_ chồng trả nữa, nào tôi còn đám đợi cho Chúa bỏ đứt 
lôi đả hay sao ? Lạy Đầng tôi lành vô cùng ! tôi hệt 
lòng ăn năn, vì bỡi tội tôi khiền, nên xa cách mặt Chúa. 
_Lạy Chúa nhơn từ vô lượng, đáng mên yêu vô ngắn | 
tôi kính mền Chúa. Xin Chúa chớ để tôi uỗng phí ngày 
giờ, mà Chúa đã lầy lòng thương ban cho tôi, Lạy Chúa 
Cứu chuộc rầt đáng môn yêu | tôi nài xin Chúa cho 
tôi nhớ lại lòng Chúa đã thương tôi, cùng những sự 
đau đớn cực khổ Chúa đã chịu vì tôi. Tôi còn sông ở 
“đời bao lâu, thì xin Chúa hãy in các đều ầy vào lòng tô. 
bầy lâu, hầu cho tôi đặng tưởng nhớ một sự kính mền 
Ghúa và đẹp lòng Chúa mà thôi Lạy Ð,. €. Giêsu là 
đĐâng lòng tôi tríu rnên, là hột mọi sự cho tôi | mỗi 
“khi lôi nhớ đền Chúa, thì tôi nguyễn giục lòng kính 
mền Chúa luôn, Xin Chúa khẩng ban cho tôi ơn bển 
xế .Tôi xin phú trói mình tôi trong công nghiệp „ắu 
thánh Ghúa, 

2M Ð®_ CC Bà Maria là Mẹ lành tôi râầt yêu dầu. Xia Mẹ 
cầu thay nguyện giúp cho tôi ; lôi cũng hềt lòng trông 
“cây Mẹ mà chớ. 


—————m 


: Lễ thứ ba thì gẫm : Ta phải dùng ngày giờ cho nên, 
là thể nào. 


ä “on hãy nghe lời Thánh kinh rằng : « Bao lâu ta 
đương sông ở thê nây, là buổi ta còn đặng sự sáng so: 
_cho, thì ta hãy lo đõi theo đàng Chúa chỉ dẫn, vì đền 
giờ chết, thì sự sáng ây biền tan mât. » (Jo. 12-35). giờ 
Ỷ m chung chẳng phải là buổi đọn rnình, bèn là buổi 
đã phải sẵn sàng rồi, (Luc, 19-40), Đền giờ mạng một 
_ chẳng còn làm đặng việc gì nữa : cả đời đã làm đặng 
_đểu chỉ, thì xong rồi, không còn nói gì khi ây đặng nữa. 
vỒi l Giả như có ai nghe tin rằng : ít bữa nữa, mình 


sac 
»' 


104 
sẽ bị một khoản kiện to, đền đổi có khi phải tắn mạng, 


sư thông giỏi, để chữa bàu mình trước mặt quan tòa, 
cùng kiềm đủ chứng cớ, để chồng bẻ bên tiên cho m.nh 
đặng yên hàn vô sự. Còn ta thì làm sao ? Ta b.êi chắc 
nay mai bầt hạn giờ nào, ta sẽ phải tra xét về mội 


khoản râL can hệ nhứt trong đời ta, là việc phần rồi đời .. 
đời, mà ta điểm nhiên tọa thị, lại còn bố rnầt ngày giờ Ÿ 


nữa, thì làm sao ? 

Song hoặc có kẻ nghĩ rằng ; Tôi còn trẻ, lo chi, lãi 
rãi rồi đây lôi sẽ trớ lại cùng Chúa, Song phải biêt : 
cây và kia không trái dẫu chưa đền mùa, mà đã 
phải Chúa chúc dữ cho, như lời Evang đã nói làm vậy. 
đMạt, 11-13), Ấy Chúa muôn dạy ta, hễ người đời bãi 
kỳ tuổi nào, dấu lúc xuân xanh, cũng phải \sinh trái, 
là việc lành phước đức ; bằng chẳng, thì sẽ phải chúc 
dữ, mà về sau không còn sinh trái trăng gì nữa, như 
lời Thánh kinh rằng : « Trọn đời mâẩy chẳng còn sinh 
lrái cho ai ăn nữa. » Vậy Chúa Cứu-thê đã chúc dữ cho 
cây vá thế nào, thì Chúa cũng chúc dừ cho kẻ chồng 
trả tiềng Người gọi thể ây chẳng sai Song lạ thay ! 
lrói cả đời ta sông ớ thê gian, mà ma qui còn lây làm 


vấn với, không đủ thì giờ hại ta ; nên nó chẳng bổ qua - 


phút nào, mà chẳng cám đỗ ta, như lời Thánh kinh 


rằng : « Ma qui giận dữ hằm hằm đền hại bay, vì nó . 


biểi chỉ có một buổi ngắn ngôi ầy, để cám dỗ bay mà 
thôi ». (Apoc. 19-19), Thương ôi! kế nghịch ta thì 
chẳng bổ qua giây nào mà chắng dùng cho đặng kéo 
ta xuông hỏa ngục ; song phần ta, lại lắng phí ngày giờ 
chẳng dùng cho nên, đế cứu mình ta cho khỏi, thì nghe 
có quai lý không ? 

Có khi người khác lại nói rằng : Tôi đây có làm đều 
ơì xầu đâu? Nói đà để nghe chưa ! Cờ bạc đánh 
đá, chuyên vẫn vô ích, làm mầt ngày giờ, mà nói không 
phải là xâu, thì là chi ? Vậy Chúa có ban ngày g ờ cho 
con, để con uống phí chăng? chắc không như lời 
Đ_C€C.T, T. phán rằng : ‹¿ Ơn lành Chúa ban cho mẫy, 
đầu một phân một ly, thì mây cũng chớ bỏ mật đi ›, (EccH: 
14-14), Mầy người làm thuê không công việc ở nhưng, 


không thì phải tắn tài, ắt người ầy nôn na đi tìm trạng | 
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& nói trong sách Evang, thì chẳng có làm sự gì xâu, 
_ chỉ đứng nể mât ngày giờ, mà chủ vườn cho trách 
MIẾ nó rằng : « Sao bay khoanh tay đứng nề, ngồi không 
Ệ trót ngày làm vậy ? » (Mat. 20-6). Đền ngày phán xé:, 
tú. Đà G_ Giêsu sẽ tra hối ta về mỗi một lời hư từ vô ích. 
(u R Ông thánh Bênađô rằng : những giày những phút mà 
lì Ó chẳng dùng vì Chúa, thì phải kể là ngày giờ đã bỏ mât 

§ mà chớ, Bởi đó Chúa khuyên ta phải lo làm việc cho hềt 
'UỆ. sức, vì nay mai chăng còn làm đặng nữa mà rằng : 

« Việc gì tay mây làm đ¿ng, thì hãy lo làm cho gâp, vì ở 


tị 


trong hóa ngục không còn nói lý sự gì, mà cũng không 
“Ê còn làm gì đặng nữa ». (Eccl. 9-10) : Có chị Gioanna đáng 
- kính về dòng bà thánh Têrêxa nói rằng : trọn đời các 
LỆ thánh, thì không hể thầy nói triển mai triển môt ; mà 
“Ệ. trói đời kẻ có tội, thì chỉ nghe lời hẹn rày hẹn mai, vì 
0 Ệ. nó năng nói rằng: thong thả, lãi rãi, rồi hay ! Vì vậy 
uỆ- mà nó phải chềt khôn nạn. Hãy nghe lời thánh Ph:o-!ổ 
IM rằng : « Nãy là buổi xứng hạp, » (HH Cor. 6-9), lại có lời 
0Ô. Thánh kinh rằng : « Nều ngày hôm nay bay nghe têng 
1ð. Chúa gọi, thì chớ cứng lòng », (Ps, 94-8). Chính ngày 
¿ôŸ- hôm may Chúa giục con làm việc lành, thì con hãy làm 
CŨ. nội bữa nay ; vì ngày mai có lễ không chắc, hoặc vì con 
\I Bế chẳng còn buổi nửa, hoặc vì Chúa chẳng còn gọi con nữa 
Ni chăng. 
uö§Ð Thôi ! trước không phải, thì sau phải: nêu trước rủi 
ôŸ. con đã dùng ngày giờ mà làm mât lòng Chúa, thì bao 
ðôŸ lân con còn sông ở thề, con hãy kíp lo phạt mình tạ 
LỆ. Chúa, mà đên bôi tội ầy ; con hãy nhớ lại những năm 
öôŸ. thắng ngày giờ đã dùng chẳng nên, rà hềt lòng đau 
¿| — đớn ăn nắn, bắt chước gương vua Eđêkia xưa đã làm nhr 
vậy. (]s, 38-15), Chúa còn nới cho con sông lâu, là có 
ý cho con chuộc lại ngày giờ con đã làm mầt rà thôi, 
Ũ như lời thánh Phao-lổ rằng : « Ngày giờ mà anh cm đã 
.j - đùng chẳng nên. thì hãy lo chuộc lại », (ÍV Eph, ã-16). 
¿| Song muôn chuộc ngày giờ mình đã bổ mât, thì hãy 
ôj nghe lời thánh Auxelmô, mà lo làm mọi v'ệc bổn phận 
“Ï- mình cho ân cẩn sồt sắng, đừng còn bơ thờ trễ nải 
- như trước nữa, Ông thánh Hiêrônimô nói rằng : Xét 
_ về ơn được Chúa chọn làm Tông đô, thì thánh Phao-lô 


106 


thôi, đừng nói lý gì khác, ta chỉ suy một đều nấy, là 
hằng giây hằng phút, ta hằng có thể làm cho ta thêm 


nằm về sau hềt ; mà xét về công nghiệp thánh cả ây đã - 
lập từ ngày trở lại đạo Chúa, thì người đứng đầu. Mà. 


phước đời đời, Giả như có kẻ hứa với con, hệ trong. 
một ngày mà con chạy quanh được bao nhiêu đầ., thì. 


cho con hết làm của tự, hay là trong rnột ngày con đồềm. . 
được chừng nào bạc, thì cho con cá sô ầy, ắi con sẽ Ÿ 
rán chơn mà chạy tôc chạy tä cho được rộng đãi, con ~ 
sẽ săn tay mà đờm hôi đồm hả để lây nhiều bạc là thể - 


nào Ì Ây vậy mỗi một giây phút, con có thể sắm được 
những của châu báu đời đời, mà con lại bổ mât ngày 


giờ, thì làm sao ? Việc gì con có lẽ làm đặng hôm nay,.. 


thì con chớ rằng mai kia môt nọ sẽ hay mà uống ..1 


H 


hẹn như vậy, thì chính ngày hôm nay sẽ qui rnầt, mà... 


con chẳng hể gặp lại nữa, Ông thánh Phanxiô Boradia - | 


xưa, khi nghe nói về những việc phân đời, thì người 
hằng nhắc lòng đem trí lên, mà nói khó cùng Chúa ; 


đền đổi lúc chuyện vẫn xong rồi, như có ai hỏi ý người _ 


xót việc mới nói đó thể nào, thì người chẳng biết sa2 
mà trả lời lại Ngày kỉa có kế trách người, thì nzười 


nói rằng : « Tôi trng thà chịu tiềng thiên hạ chê là u. 


mê, chẳng thà nể bụng người ta mà mÂ(t ngày giờ ».- 


LỠI THAN-THỞ 
Lạy Chúa lôi ! ngày giờ Chúa đã lầy lòng thương xới, 
mà ban cho tôi, thì tôi đóc lòng chẳng còn uống phí 
nữa. Đáng lẽ ra, thì bây giờ tôi đang phải than van rên 


si trong hỏa ngục mà vô ích. Song Chúa đã gìn giữ h 


tỏi sông đồn hôm nay, thì tôi đội ơn Ghúa vô hổi ; vậy tôi 


còn sông bao nhiêu ngày nữa, thì tôi quyêt một lòng SÔN.£ 


vì Chúa mà thôi, Nâu bây giờ tôi đang ở trong hỏa ngục, 
thì tôi cũng đang khóc than, mà không trông cậy. lại 
uỗng công. Cho nên rày lôi xin ăn năn khóc lóc tội 
lỗi tôi, đã phạm mât lòng Chúa, mà bỡi khóc lóc như 


vậy, thì tôi chắc Chúa sẽ thứ tha cho tôi, vì tiên tri. 


Lđaia quyềt đều ầy, mà an ủi tôi rằng : «Khóc lóc bây 
giờ, thì sau khỏi khóc lóc, vì rày Ghúa còn thương xót 


.—. V«. 


107 


con, ihì Người cũng sẽ thương xót con cho đền cùng » 
(- (0s, 30-19). Nêu như bây giờ tôi ở dưới hỏa ngục, thì 
.„ còn gì nữa unà kính mền Chúa ; song may ! bây giờ 
- tôi còn sông đây, rnnà kính miền Chúa, thì tôi trông sẽ 
- đặng kính muền Chúa luôn luôn, Như tôi đã phải sa 
_ hỏa ngục, thì còn trông xin ơn gì cùng Chúa đặng nữa ; 


sơng bây giờ Ghúa sẵn lòng ban ơn cho tôi, lại khuyên, 


{ giục tôi xin mà rằng : ¿Bay hãy xin, thì sẽ đặng ». (1o. 


16-934), vì rày lôi còn ngày giờ mà xin, thì tôi cúi lạy 


- Chúa là Chúa lòng tôi ! Xin Chúa bạn cho tôi hai ơn 


nãy : là cho tôi đặng bền đỗ đên cùng, và đặng lòng kính 
mền Chúa luôn ; khi tôi đặng hai ơn ây rồi, thì xi 


- Chúa phân định cho tôi thể nào, lôi xin vâng theo ý 
_ Ghúa thể ây. Vậy hằng giây hằng phút, mà tôi cờn sông 


ở thê, thì xin Chúa hãy làm cho tôi, hằng phú thá- 


- mình tôi cho Chúa luôn, cùng nguyện rằng : Lạy Chúa ! 


xin phù hộ tôi ; lạy Chúa ! xin thương xót tôi ; xin 


, 


- Chúa chớ để cho tôi mât lòng Chúa nữa ; xin Chúa hãy 
- làm cho tôi đặng kính môn Chúa ! 


Lạy rầt thánh Ð. Bà Maria là Mẹ tôi, xin Mẹ gởi gắm 


- tôi cho Chúa ; xin Mẹ câu bàu cho tôi đặng ơn bền để, 
-_ cùng ơn kính mền Chúa nữa. 


@$———--: 


ĐIỀU GẪM THỨ' MƯỜI HAI 


Gầm về: Việc rỗi linh hồn là một việc 
rât quan trọng. 


Lễ thứ  nhứt thì gẫm : Phân rỗi là uiệc rầt can hệ 
hơn. hêt trong đời ta. 


Hẵn thật phân rỗi đời đời ta, là một việc can hệ cho 
la, hơn hồt mọi việc khác thấy thấy ; mà cũng là một 
việc, thường nhiều người giáo hữu chẳng lo gì chơ 
mây, Về việc phân xác, mà muôn cho đặng công sở nọ, 
hoặc hơn khoản kiện kỉa, hay là yên việc nhơn đuyều 
nào khác, thì nhọc mây cũng chắng từ, một giây cũng 
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không lợi ; lại còn bàn hơn tính thiệt, liệu phương tìm _ 
thề, đồn phải bỏ ăn bổ ngủ, mà cũng coi như khòng L } 
chí như việc phần hồn, mà muôn cho chắc đặng rỗi, }' 
thì người ta có lo lắng ân cẩn như vậy chăng ? Hỡi |“ 
ôi ! chẳng lo gì sôt, mà có lo, thì chỉ lo làm cho mât *‹ 
linh hồn mà thôi. Còn kế có đạo, thì phân nhiều ăn ở 3: 
dường bằng sự chêt, sự phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, 1: 
sự đời đời chẳng phải là những lẽ chơn thật buộc phải Ÿ¿ 
Llin, một cho là những truyện bền ngôn, các người văn 1¿¡ 
thí bày đặt mà chớ, Bỡi vậy, những mảng lo việc p.âa '1‹ 
đơi: như bị thua kiện, hoặc phải mâầt mùa, thì chẳng l 
Lừ lao khổ, miễn sao đập lỗ lại được, âầy cho là phước | 1: 
ủi mâầt trâu bò, thì chạy đôn chạy đảo tìm lại cho đượ., ˆ ụ 
đã kế là may ! Còn mầt ơn nghĩa Chúa, thì tỉnh kuô 
VỎ sự, cử ăn ngủ chơi: cười, chẳng CÓ SỰ gì ưu tư. 1: 
Thật lạ | ai nầy khi nghe thiên hạ chê mình vụng về lý 


trong việc phần đời, thì đổ mặt tía lai; mà nào mây - : 
ai thầy mình lêu láo trong việc rỗi linh hồn, là việc đại - \ 
sự, mà lây làm hỗ thẹn đâu ? Biêt khen các thánh là |. 
người thật khôn ngoan, vì các thánh cùi chăm lo một “ˆ : 
việc phần rỗi mà thôi ; còn mình chỉ láu đấu tEeo việc ` Ầ 
thề gian, chẳng kẻ gì đền việc linh hồổn, thì chẳng bồ. 4 " 
chê mình là hắn đại ngu ! Song hãy lắng tai mà nghe Ÿ. 
lời thánh Phao-lổ rằng : « Ở anh em, thây xin anh em 3ˆ 


hãy ra sức chuyên lo rnột việc rỗi lnh hồn, vì là việc - § 
trọng hệ hơn hêt mọi việc khác thấy thấy », (I Taess. › % 
4-10). Vậy ta phải tin thật rằng : phân rỗi đời đời là W 
việc rầt đối hệ trọng, chỉ có một mà thôi, lại cũng là ' 
việc, nên hư một lần ; may nên ra, thì phước rổ, nó 1: 
phô chỉ ; mà nêu hư đi, thì không sửa đi sửa lại được ~ L 
nữa, 
Hắn thật việc rồi linh hôn, là một việc can hệ hơn 
bôt ; mà phải : vì lợi hại theo sau rầt đối cả thể to lớn: 
hễ mầt linh hồn, thì mâầt hêt mọi sự, mà đặng rỗi lnh 
hồn, thì được hồt mọi sự. Vậy ông thánh Goang-kimm-.. 
Khẩu dạy ta phải lây linh hôn ta làm quí báu, hơn hệt .. 
mọi của cải thê gian, Muôu hiểu rõ lẽ chơn thật ây, thì 
chỉ xét chính Ð. C, Cha đã phú Con một Người chịu 
nạn chịu chôi, mà cửu lây linh hôn ta, ất đủ rõ linh 
hồn ta quí trọng là dường nào l1 như lời Thánh kính - 
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_rằng : «‹®Ð, C. Cha đã thương yêu thề gian, đền đổi đã 
“LỄ cho Con một mình ra đời làm người. » (lo, 3-16). Mà 
- Ngôi Hai đã chẳng nệ đồ máu rnình rạ làm như giá, mà 
LIÊN chuộc lầy linh hồn ta. Cho nên ông thánh Augutinô 
CỆ rằng: « Xem ra người ta có giá trọng bằng Ð. Œ. Trời. » 
hài _ Bởi đó Ð. C. Giêsu phán rằng : « Người ta lầy của gì, 
“5Â. mà thê đặng linh hồn mình chăng ? „ 'Mat, 16-96,, Ta 


È jù _ nghe lời ây, thì liên rõ biêt linh hồn ta rât đôi quí trọng, 
UÚ _ 


TUỆ đời, để thê lại chăng ? 


Ô -_ Nhơn vì lẽ ầy, ông thánh Philippàaê để Nêry cho kế 
1 chẳng lo gì đền phần rỗi mình, là kể rầt đên cuồng dại 
TỔ dột. Giả sử ở thê gian nây, có hai thứ người : một thứ 
“ĐỂ hay chết, một thứ hằng sông ; mà thứ nzười hay chêt, 
1 thầy thứ người hằng sông cứ chồm ð công đanh, ham 
ụ -_ hồ lợi lộc, tham mê sung sướng dưới đât nâẩy, thì chắc 
CTÍ sẽ nói với thứ người hằng sông rằng : Thương hại ! 
'“Ã thương xót ! anh em đại đột là dường nào ! anh em 
ö _ có thể thu tích đặng những của đời: đời, mà chỉ lo bòn 
CC chen những của hèn hạ chóng quá làm chỉ ? Lại vì 
k _ các của ây, mà anh em liều mình phải phạt khôn nạn 


ˆ đời sau vô cùng vô tận sao ? để chúng tôi tìm kêm 
_các của (lạm ầy cho, vì chỉ có mội mình chúng tôi vô 
DI phước mà thôi ; chêt rổ:, thì tiêu tan bồt mọi sự ' song 
CỈ thật sự chẳng có như vậy đâu, vì chúng tôi hồi thấy 
"{ . là loài hằng sông ; mà cớ sao còn thầy nhiều người lại 
- mê những sự vui hèn đời nẩy, liều mầt linh hồn làm 
.ƒˆ vậy ? Ông Salvianô rằng : người giáo hữu tin có ngày 


Ầ phán xét, tin có hỏa ngục, tin có sự đời đời, mì sao 
CÍ lại ăn ở ngang tàng chẳng biết lo sợ ? thì hêt ngả nói ! 
'AH.....- LỜI THAN-THỚ 

VẬ CO - Òi lạy Chúa ! Dây nhiêu ném Chúa đã bạn cho tôi 
đã dùng để làm chỉ ? Lạy Chúa cứu chuộc tôi ! Ohúa 
ð[ sông ở thề gian nây, mà lo phân rỗi đời đời, song tôi 
đã lầy giá máu thánh Chúa, mà chuộc linh hồn tôi ; 
| song phân việc lo cho linh hồn tôi đặng rỗi, thì Chúa 
LỆ lại nây phú cho tôi, mà tôi chỉ ra sức làm cho nó phải 


hư mât, vì tôi hằng làm nghịch cùng Chúa, là Đầng 
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đã thương tôi dường ầy ! Tôi đội ơn Chúa hãy còn ban 
cho tôi ngày giờ, mà đến bồi sự thiệt hại cả thể tôi 
đã làm. Tôi đã liều mình mầt lỉnh hốn, và ơn thánh 
Chúa ; lạy Chúa ! tôi đau đớn hềt lòng. Xin Ghúa khầng 


tha thứ cho tôi Tôi dóc lòng từ rây về sau, thà mật. 
hêt mọi của cải, cho đền mạng sông tôi nữa, mà chẳng thà . 


miầt nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa rầt tôt lành đáng ruồn 
yêu vô cùng l! Tôi kính maền Chúa trên hết mọi sự, tôi 


quyêt lòng kính mền Chúa luôn. Lạy Ð, Œ. Giêsu ! xiu |. 


Chúa giúp tôi mắm giữ đều tôi đã đóc lòng phen nẩy 


cho bến chặt, mà chẳng còn bội ước thât trung, như: 1 
mây lần trước nữa. Xin Chúa thà cho tôi chết, chẵng Ì 
thà để tôi lâm họa phạm đền Chúa lại, mà bổ lòng kín: Ÿ 


nuền (?húa. 


Lạy Ð, Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! xin Mẹ cứu 


lầy tôi ; xin Mẹ câu cho tôi đặng bền đỗ đền cùng. 


Lễ thú" hai thì gẫm : Chỉ có một uiệc ta phái lo, 
là tiệc rỗi linh hồn mà thôi. 


ba biêt rắng : phần rỗi la là việc rầt can hệ, hơn - 


hêt mọi việc khác thảy thấy, thì tầt nhiên ở đời nây ta 
chỉ có một việc ầy, phải lo mà thôi, vì có lời Thánh 
kinh rắng : ‹chỉ có một việc cẩn kíp mà thôi. » .uc. 


10-42), Ông thánh Bênađô khóc thương những ngườ: có - 


đạo ăn ở sai lâm, vì thầy những kẻ ây chẳng kể việc 
linh hồn vô hàng lôi nào cả, cẩm bằng việc trò chơi con 
nít, còn những việc chổm ð công danh lợi lộc ở đời, 
lại cbo là việc kẻ lớn. Song xét cho chính lý, thì việc 
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| ! 
I\/ 


.Jú 


(Ï Í 


LJ 3 


kẻ lớn càng phải kể là đại đột hơn nữa mà chớ, vì có Ý 


lời Chúa phán rằng : «¿Được lời lãi cả và thề gian, mà 
mật linh hồn, thì nào đặng ích gì ?» (Mai. 16-26), Ở 
con ! Con hãy suy lời ầy cho kỷ : dầu con phải gian nan 
nghèo cực, đâu con phải khinh dễ bí thử ở đời nẩy, 


mà được rỗi linh hồn, thì nào có can gì ? vì nêu con 


được rồi linh hồn, thì con sẽ khỏi mọi đều lao lý, mọi 
nỗi tai ương, lại con sẽ đặng phước lộc đời đời mà chớ. 
Song nêu rủi con lạc đàng, mà phải mãt linh hổn, thì 
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| các sự vui chơi sung sướng, các đều phú quí vinh ba 
“thể nẩy, nào có làm ích gì cho con trong hỗổa ngục 
_ chăng ? Một phen mât linh hồn, thì cũng mầtL hềt mọi 


Í sự vui sướng, mẫt hồi phú quí, mầi bềt công danh, 
NỈ -_ mọi sự đều xong đời hêt, 


vĩ Đền ngày phải tính số, thì con sẽ khai cùng Đụ C, 
M - Giêsu làm sao # Ví như vua sắc cho quan nào, làm kuâm 
ụ - mạng đi liệu việc gì đại sự ở thành kia, mà đền đó, 
j quan ây chẳng lo tính yên việc hoàng thượng đã ủy 
„Ÿ_ cho, chỉ chăm hát xướng tiệc rượu, thành ra việc quìn 
.j_ phề trễ, liệu biện không xuôi ; đền kỳ phải phục mạng, 
,[ thì biềt lầy gì, mà phiền tầu cho đức vua. Cũng một 
.j lẽ ầy, Chúa để ta sông ở thề gian, chẳng phải cho ta 
_ ăn chơi sung sướng, cũng không phải cho ta tích của 
-_ làm giàu, cũng chẳng phải cho ta kiềm chức quyển danh 
l vọng, một có ý cho ta lo phân rỗi linh hồn ta ; mà ta chỉ 
{ côm lam sự đời còn việc hổn lại khoáng p.ð bỏ lơ, 
( đền ngày phán xót, Ghúa tra hỏi nhiệm nhặt rầt nên 
- kinh khủng, thì ta sẽ thưa lại làm sao ? Ấy người đời, 
- vừa thức dậy mở mắt ra, liển chăm lo về việc hiện tiển, 
mà chẳng nghị gì đền việc hậu lai. Ngày kia tại thành 
_La-mả, ông thánh Phiiipphê để Nêry gặp một trai đang 
thì, thông mình dĩnh ngộ, tướng rmaạo khỏi ngô, tên là 
Phanxicô Dắcdơra, lì một tay ham mê sự sang trọng 
thề gian quá lẽ, thì thánh nhơn nó. cùng trai ây răng : 
- «Ở con, coi bộ con ham chức quyển định vọng lắm 
_ phải ? Song ta hỏi con: như may con đặng giàu có 
“muôn hộ, con được làm trạng sư nổi tiêng, rồi thăng 
quờn Giám mục, có khi sau lên chức Hồng-y, mà may 
_ ra nữa, cũng có lẽ thụ phong đền cực phẩm G áo hoàng, 
j ai biềt ?, rồi thì còn gì sau 2, COòn chỉ sau cùng 
L nữa ?.. Đoạn thánh n'hơn đứt 'ời mà rằng : Thô, 
con hãy về mà suy hai lời s:iu Lồt đó.» Puanxicô về 
“nhà, đêm nằm cứ gác tay lên trán, mà xuy đi xét 'ai 
, hai lời nẩy : Hồi tuì còn gì sau ?... Còn chỉ s.u cùng 
“nữa 3... » Càng nghĩ càng ngầm, nên trai ây qu_Š: tnh 
đứt bỏ mọi sự, đoạn Lừ giã thề gian, mà vào dòng ông 
“thánh Philpphê, chuyên lo một việc làm tôi Chúa mà 
thôi, - 
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Mới rằng : chỉ có một oiệc la phải lo mà thôi, là việc 
phần rồi, vì ta chỉ có một linh hồn mà thôi Xưa có 
vua kia nài xin Ð. Giáo Tông BênêdHlô thứ taười hai, 
nuiôt ơn riêng, 1nà ơn ầy không lẽ nào cho đặng, vì là 
đều tội, thì Ð. Giáo Tông trả lời cùng sứ thân rằng : 
‹ Ngươi hãy về tâu lại với đức vua nhà ngươi thể nẩy : 
phải chỉ Ta được hai linh hồn, thì có lẽ Ta cũng liểu 
đi một vì vua, còn Ta giữ lại một cho Ta ; song hiểm 
vì Ta chỉ có một linh hồn mà thôi thì Ta không thể 
liều, mà cũng chẳng muôn liều mât linh hôn Ta đâu. » 
Ông thánh Phanxicô Xavyie có lời ví rằng ; Ở đời nầy cũng 
như đánh bong hai mặt : một mặt lành một mặt đữ ; mặt 


lành, là rỗi linh hôn đặng lên thiên đàng; còn mặt Ì. 


dữ, là mât linh hồn phải sa hỏa ngục, Bà thánh Têrêxa 
cũng năng nói với chị em rằng ; « chị em, chị em 
phải biêL : chỉ có một linh hồn, chỉ có một sự đời đời 
mà thôi ». Lời ây nghĩa rằng : linh hôn, chỉ có một, mà 
nêu mậẫt đi, thì mâẫt hồi mọi sự ; sự đời đời cũng chỉ 
có anỘl, cho nên xnột phen mnâầt lính hôn, thì xmmât 
thắng cho đền đời đời mà chớ. Vua thánh Davit xưa, 
cũng bỡi suy một đều ầy, nên nguyện xin rằng : ‹« Tôi 
đã xin cùng Chúa một đều, mà tôi cũng còn xin đều 
ầy nữa, là xin cho tôi đặng ở trong nhà Chúa. » (Ps, 
26-4), Khác nào người xin rằng : lạy Chúa, tôi xin Chúa 
một sự nây, là xin Chúa cho tôi đặng rỗi linh hồn, thì 
đủ cho tôi rồi. 

Có lời thánh Phao lỗ rằng : « Anh em hãy hiềt lòng 
run sợ, mà lo việc rỗi linh hồn anh em ». (Phil. 9-19). 
Vậy ai chẳng đem lòng lo sợ mât linh hôn, thì nầy 
chẳng đăng rỗi đâu ; vì muôn đăng rỗi, thì phải gắng 
công ra sức, phải ép mình chịu khó, mới được ; như 
lời Chúa phán rằng : « Nước thiên đàng chịu thua kẻ 
ra công nỗ lực, và ai ép mình chịu khó, mới cướp đặnz 
giải thiên quầc anà thôi ›, (Mat. 11-12), Cho được phần 
rỗi, thì có một đều rât cẩn kíp, là trong giờ lâm chung, 
nêềt hạnh đa phải nên một khuôn mội rập với nề hạn" 
Ð_ CÓ Giêsu, vì Chúa đã tiền định cho ta phải nên giồng 
hình ảnh Con Người, (Rom, 8-99). Vậy phần thì ta phải 
ra sức xa lánh các địp hiểm nghèo, phân thì ta phải lo 


L 
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dùng mọi phương thê, cho đặng đên phần rỗi ; vì sự 
thành bại đều do tại công việc ta làm mà ra, như lời 
thánh Bênađô đã dạy, Rồi linh hôn, thì mọi người đều 
muôn ; mà ép xác thịt, thì ít kẻ ưa. Nên ông thánh Au- 
gulinô than rằng : chuyện thật lạ ! ma qui, thì hềi 
sức khó nhọc, hằng phút rình mò, tìm đường hại ta ; 
mà ta, thì lơ láo hờ hỏng, không kế chỉ đền phước họa 


- đời đời ta ! 


LÒỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa ! Tôi đội ơn Chúa còn cho lôi sông đèn 
giờ nẩy, để cho tôi sầp mình xuông dưới chơn Chúa, mà 
chưa quăng tôi xuông hóa ngục, như tội tôi đã đáng chẳng 
biêt mây phen, Song nều tôi cứ sông mà mât nghĩa cùng 
Chúa, thì những năm tháng ngày giờ Chúa còn để 
đành cho tôi, có làm ¡ch gì cho tôi chăng ? Ỏi ! Xin 
chớ có như vậy ! Tôi đã sầp cật trớ lưng cho Chúa, tôi 
đã làm mầt lòng Chúa ; lạy Đầng tôt lành vô cùng ! tôi 
đau đớn ăn năn hêt lòng ; tôi dớc ao thà chốt ngàn 
lần còn hơn ! tôi đã mmầt Chúa ; song có lời thánh tiền 
lri quả quyềt cùng tôi Chúa rầt nhơn từ hằng muồn 
cho kê có lòng tìm Chúa, đặng gặp Chúa luôn, mà rằng : 
‹ Chúa rầt nhơn từ, ai tìm Chúa, thì Chúa sản lòng cho 
gặp luôn ». Lạy Chúa là Vua quản trị lòng tôi ! Xưa nay 
lôi đã xa cách Chúa, thì rảy tôi tìm Chúa, song chỉ tìm 
một rnỉình Chúa nà thôi Tôi kính miền Chúa hềt lòng 
hềt sức tôi, xin Chúa hãy chịu lầy lòng hèn mọn nấy ; 
dầu xưa nay đã để duôi Chúa, song xin Chúa khâng 
để cho nó kính mên Chúa. Xin Chúa đạy dỗ tôi cho biềt 


L việc phải làm, mà đẹp lòng Chúa, vì tôi quyêt vâng theo 
-_ thánh ý Chúa mọi đàng. Lạy Ð. ©. Giêsu, xin Chúa cứu 


lầy linh hôn nầy, vì Chúa đã đổ máu mình ra, cùng 


Í chịu chềt mà chuộc lây nó ; Chúa cứu lầy tôi, thì ây là 
- Qhúa làm ơn cho tôi kính miền Chúa đời nầy và đời sau 


nữa, Vì công nghiệp Chúa, thì tôi trông sẽ đặng ơn 


- Ấy chẳng sai, 


Lạy Bà Maria là Mẹ rầt nhơn lành ! nhờ Mẹ cẩu hàu 


_ cho, thì tôi cũng trông cậy đăng ơn ầy mà chớ. 
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Lẽ thứ ba thì gẫm : Mâãt linh hồn là một đều 
rât đổi khôn nạn, hết: phương cầu cứu: 


Đã đành việc rỗi linh hồn, là việc rầt quan hệ, mà chỉ có [” 
một việc ầy phải lo chúc, song cũng là việc nén hức một : 
lân, không còn sửa đi sửa lại được nữa. Qó lời òng . 
thánh Eukô nói rằng : Chẳng có tội nào khá ví cùng tội | 


trễ nải việc linh hồn, C đời rủi bị đều tại sảnh, rủi 


mác cơn hoạn nạn, cũng €òèn có phương đỡ gạt : như 
mắt của, còn trông sắm lại lẩn hồi ; rmnầt công sở, còn 


phương xin lại nay „mai ; bị cách chức, còn trông khôi 
- phục nhưng cũ ; cho đẫu mât đền mạng sông, mà đặng 


rỗi linh hồn, thì cũng đập lỗ được hêt. Song kẻ phải xa | 


hóa ngục, thì chăng còn phương cầu cứu đặng nữa; vì 


người la chỉ chết một lần mà thôi; nên hề mẫt ]'nh hổn, thì 
phải mât đời đời mà chớ. Chỉ còn phải than khóc số | 


mình muôn kiềp, làm một với các kể dại vô phước khác, 
rong hóa ngục 1mmà thôi ; ở đó các kế dữ chỉ lầy đểu 
nẩy, làm phiển rầu khôn cực hơn cá, là nhớ lại nay 


minh chẳng còn buổi, mà cứu mình eo khổ: hình khổ. 


hóa ngục nữa. Cơn hãy hồi những người khôn ngoan 
hề gian, rày đang phải lặn lội giữa biển lửa thắm sẩu, 


cho biêt nay nó nhớ đền đều gì, hãy hỏi nó bày giờ... 
có sướng bụng, có thỏa lòng về những của xưa đã thu . 


tích ớ đời, để rày phái phạt muôn kiềp chăng ? Con Lã;, 
lắng tai 'anà nghe tiềng nó phàn nàn than trách. Song 

đã hư mâầt đời đời, mà nay có kêu rêu rên sŠc, nhìn 
_ biết mình đã lầm lạc, thì nào đặng ích gì nữa chăng ? 
ủng nhứữ người đã biềt, nhà mình vách nất cột xiêu 
gần sập, mà nêu biêt liệu, đừng sợ hao công tÔn của 
một ít, để tu bể lại thì đã khỏi hư rồi ; nhưng vì biềng 


nhác không lo, để mặc, đền đâu hay đó, tới chừng nó : 


tọa xuông tan lành, mới thây thiệt hại trước cơn mắt ; 


song chẳng còn phương bổ trợ đăng nữa, thì nó ưu sẩu 
hồi hận, biệt là đường nào ! 


Những kẻ phải trầm luân trong hỏa ngục, hằng tiệc 
nuôi, hằng thôn thức, vì nhớ lại mình đã phải mât lĩnh 
hồn, cùng phải phạt đời đời, là tại tội mình mà Tra, Bà 
thánh Têrêxa nói rằng : Như ai bỡi mình hờ hồng, mà 
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[ mất áo mât nhẫn, hay là một vật gì dâu không đáng bao 
Ý nhiêu, thì cũng sứng sờ quay quất, ăn ngủ kiông yên, 
_ lầm gì cũng không yên hềt; phương chỉ kế màt linh 
¿| hôn, khi vừa vào đền hóa ngục, liên thầy mình päải 
w{ giam giừa chôn khổ hình, thì mới biêt mình phải khồn 
lụ l nạn, mà đời đời chàng còn phương vớt lại đặng nữa, 
wŸ  ắất nó sầu khổ là ngằn nào ! Khi ầy nó sẽ than thân (rách 
(Ÿ phận rằng : Ôi trời ôi ! lôi đã mật linh hồn, mầu: L..¡ n 
“đàng, mât Ghúa nữa, nên đời đời phải samât hệt mọi 
„[ Sự ; mà mài lại ai ? lại vì sao nà mât ? tại tôi đại độ. 
N. qnà chớ. 
„| Song hoặc có ai nghĩ rằng : Tôi có phạm tội ây, thì tô: 
„| cũng trông cậy Ghúa lòng lành sẽ thứ tha cho tôi đặn; 
l rồi, đên đổi chỉ mà phải ¡aầt lĩnh hôn. thê tầt cũng 
IÝ còn phương hồi cải, mà đặng rỗi, có đâu phải sa hỏa 
| ngục liền sao ? song ta nói cho con b°ềt : có lẽ mà con 
| mắt linh hồn đặng ; vì xét theo lời Sácn thánh ngắm 
| những người tội lỗi chai đá, một môn như con đó, mà 
| rằng : «Khôn cho bay là con tội lỗi | khến co nó đã 
lÑ bố đàng nếo Chúa ! » (Os, 7-13, thì khá sợ cho con, 
_ mười phân phải mât linh hồn hẽt bảy tám, mà có khổ: 
“| đăng nữa, cũng là họa. Ít nữa là vì tội con paạm đó, 


N | h : 

N- thì việc rỗi linh hồn con, chẳng phải hiểm nghèo lâp 
v Ỉ lớng lắm sao ? mà việc con liểu phải hiểm nghèo đó, có 
1. "phải là việc tâm thường đáng liêu chăng ? chẳng phải 


| như việc nhà cữa, việc đâầL ruộng hay là việc công sở 
l 


CỈ gà đâu, bèn là việc phải trâm luân trong khổ hải đời đời, 
| _ mà mâầt phước thiên đàng chẳng cùng, như lời thánh 


[Ô Gioang-kim-Khẩu đã dạy làm vậy. Mà việc rỗi linh hôn, 


` thật là một việc râầt can hệ cho con, không bêềt bao nhiêu, 
song con lại đánh liều mặc may mặc rủi, thì làm s:o ? 


Xí: Qó khi con nói rằng : có lẽ tôi chẳng mầt linh hôn, 
„J đếu ầy ai biệt ? Tôi trông cậy rồi sau Chúa sẽ dong thứ 
c[ cho tôi. — Song hỡi con ! con đấm nói « Rồi Sau » hay 
-_ sao ? Khi con nói « Hổi Sau » thì chính mình con đã lên 

án cho con phải sa hỏa ngục đó rồi. Nẩy, ta hỏi con : 

con có đám liều gieo mình xuông giêng sâu, mà trông 
có lẽ không chềt( chăng ? — Ghắc không, chắc eon không 
_ đám đã rõ, Thê mà sao con lại dám liểu phần rỗi đờ. 
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đời con, vì một chút trông cậy mảnh bằng sợi tóc, vì ' 
một tiềng « 4i biềt », thì con dại hay khôn ? Ôi ! biềL. 
trầy người đã phải mât linh hồn, vì một thí trồng cậy 
khôn nạn như vậy ! Chớ thì con không bi: Nuững . 
người châp mê trong đàng lội lỗi, rà cứ trông cậy, thì 

chẳng phải là trông cậy đâu ; song thật là dôi mình, và . 
cây lòng lành Chúa thới quá, thì chẳng những làm cho _ 


húa chẳng còn thương xót, mà lại chọc Chúa càng 
thêm thạnh nộ hơn nữa sao ? ị 

Hoặc con còn nói rằng : Bây giờ con không có sức mà ' 
chồng trả chước cám đỗ, chắng còn thê đánh đẹp tình ‡. 


Ilừ dục lăng loàn ất chỉ con, rà buông mình theo tính ~ 
mê nổi xầu, làm cho sức lực con đã không gia tăng,... 
là càng giảm bớt, vì mnộL đàng, linh hồn con càng | 
lầu càng ra tồi tấm chai đá trong đàng tội lỗi ; đàng N. 
khác, ơn Chúa cứu giúp càng ngày càng thiều, ắi... 
sau con sẽ lầy sức đâu, mà đánh trả cho nổi ? Hoặc là {| 
con trông rằng : Hễ con càng thêm tội lỗi bo nhiêu, 

thì Chúa càng thêm ơn soi sáng, ơn thẫấn lực cho côn 

bầy nhiêu hay sao ? 


LỜI 'THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Ð. G. Giêsu, xin Chúa cho tôi hằng nhớ Chúa 
đã chịu chềt vì tôi, để cho tôi đặng lòng cậy trông Ghúa - 
luôn. Tôi hằng lo sợ kẻo trong giờ lâm chung, nà quí ~ 
làm cho tôi sinh ngã lòng trông cậy chăng, vì bầy lâu tôi ‡: 
đã ở bầt nghĩa cùng Chúa đường ây. Biêt mây phen tôi 
đã đặng ơn Chúa soi sáng thúc giục, thì tôi đã thể nguyễn 
chẳng còn làm mâÂt lòng Chúa nữa ; song rôổi tôi lại 
sắp cật trở lưng cho Chúa, vì trông cây Chúa sẽ thứ tha 
cho tôi ! thê là tại Chúa chẳng phạt tôi ; phải rồi, cũng _ 
lại đều ây thiệt, nên tôi mới cả lòng làm sỈ nhục cho 
Chúa đổi âầy ! thề là vì Chúa đã tỏ tình thương xót tôi }. 
quá, nên tôi mói cả đám làm xầu hể cho Ghúa thể ây ! Ă' 
Lạy Đầng cúc chuộc tội ! Xin Chúa cho tôi đăng hề! 31. 
lòng đau đớn lội tôi trước khi tôi lìa khỏi đời tạm nẩy. 3: 
Lạy Chúa tôt lành vô cùng.! tôi ăn năn trách rnình, vì 1: 
đã làm mât lòng Chúa ; tôi đóc lòng từ nẩy về sau, tà 3 
chêt ngàn lần, mà chẳng thà bỏ Chúa nữa. Xin Chúa 3: 


. 


` 


» í 
ˆ. 
K 
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lÂ hãy phán cùng tôi, nh xưa Chúa đã phán cùng bà thánh 
{ Madalêna rằng : « Ó con, tội lỗi con đã được tha hệt cả 
{ rồi ». (Lục. 7-18). Tòi nghe lơi ầy, thì tôi càng giục sòng 


ăn năn đau đớn lội lỗi tôi hềt sức, trước khi tôi chết ; 
bằng không, thì tôi sợ phải chềt áy náy khôn rạn mà 


_ thôi, Tôi xin mượn lời thánh tiên trí Giêrêmia, mà than 


thớ cùng Chúa rằng : « Lạy Ð. ©_ Giêsu đã chịu đóng 
đỉnh ! trong ngày khôn đồn, xin Chúa chớ làm cho tôi phải 
sơ hãi, anỘt xin hãy làm cho tôi trông cậy GHhúa mà 
thôi». (Jer. 17-17). Rủi như tôi phải chồt không kịp 


Â khóc lóc tội lôi và không kịp kính miền Chúa, thì khi 


ầy các dầu thánh cùng rnấu cực trọng Chúa sẽ làm cho 
lôi sợ hãi, hơn là cậy trông rnà chớ. Vậy tôi còn sông 
bao lâu ở thề, thì tôi chẳng đám xin mọi đều an lạc, 
cùng của cải đời nẩy, miột xin sự đau đớn ấn nắn, và 
lòng kính „nôn Chúa mà thôi. Lạy Đầng cứu chuộc tôi, 
cậy vì lòng Chúa thương tôi, nên đã dâng mình làm 


-_ của lễ tê trên núi Calavariô, thì xin Chúa khâng nhậm 
_ lời tôi ! 


Lạy Ð. Mẹ ! xin Mẹ cầu thay cho tôi đặng các ơn ây, 
và đặng bển đỗ đền giờ sau hềt. 


, „vị. So , © = = =6. - = 


ĐIỀU GẦM THÚ' MƯỜI BA 
Gầm về: Mọi sự thê gian đều huyển hoặc hư vô. 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Của cải đời nâẩy 
chẳng làm ích gì cho ta, là thể nào. 


Xưa có một người quân tử, tên là Aritiphê, chớ hàng 
hóa một tàu đầy, ngày kia vượt biển ra khơi ; mà rủi 


_ bị phong ba đánh nát vỡ tàu, của cải chìm tột đáy biến, 
_ người đanh sĩ chỉ còn rmình trần, may tầp vào bãi, Song 


| bởi ông ây thông thái trứ danh, nên người miệt biển 


cung đôn tử tê, lại trợ cầp cho khỏi phân thiệt hại 
_ nữa, Lâm nạn mà gặp duyên, thì người quân tử liền 


việt thơ về khuyêncồ bữu đồng hương, ngó lầy gương 
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dầu, phải đắm tàu, cũng chẳng hể hư rmầt bao giờ.. Ầy 
thật là đều cha mẹ bạn hữu ta, rày ở kêp đời đời cũng 


khuyên ta, cùng dặn ta đừng bôn chôn tìm kiêm những 1“ 


vật hèn đời nẩy, một lo tích trứ những của kiên xác, 


đầu chết cũng chẳng hể mầt. Ngày chềt gọi là ngày mật . 


lồ mọi sự (Deut, 82-35) ; vì trong ngày ầy, mọi của cải 
thề gian, mọi chức quyển đanh vọng, mọi cuộc vui chơi 
sung sướng, đều tan mẫt hồi. Vì vậy thánh Ambôrôdiô 
dạy rằng ; Các rnón y chẳng nên gọi là của ta, vì ta 
chẳng đem theo đặng qua kiềp khác, chỉ có những việc 
lành phước đức, thật là của ta, vì sẽ đi với ta cho đền 
đời sau mà thôi. 


Vậy có lời Chúa Cứu thê bảo ta HN: ( Được lời 


lãi cá và thê gian, rà mât linh hồn, tức là mât sạch ‡ 


hôt, thì nào đặng ích gì ? » (Mat, 16-96). Ôi ! bỡi nhờ 
suy thầu lời phương ngôn ầy, cho nên biệt mầy người 
thanh niên đã quyêt tình vào chôn viện tu ! Biềt bao 
nhiêu thầy ẳn-sĩ đã bạn cùng rừng xanh núi đỏ ! Bềi 
mây đầng tứ-đạo đã liều mạng sông vì Qaúa Khirixi.ô ? 
xưa thánh Inaxiô để Loadôla cũng đã dùng lời caơn nzôn 
ầy, anà kéo được nhiều linh hồn về cùng Chúa. Đây ta 
chỉ trưng tích ông thánh Phanxicô Xavie, cho con nẹho 
mà thôi: Nhơn lúc ông thánh Phanxicô ở thành Phalẻ, 
lòng đương ham hồ sự đời, trí đương trù nghĩ cÔng 


danh. May thay giãi cầu tương phùng ! Ngày kia ông 3 


thánh Inaxiô tình cờ mà gặp Phanxicô, thì nói rằng : 
‹ Ở anh Phanxicô, anh phải biềt thê gian bợm bải qui 
quyệt lắm, anh ơi ! hứa trăm đểu, nhưng chẳng giữ 
một mắẩy. Mà cho dầu nó có giữ đêu đã hứa với anh 
đ: nữa, (thị cng chẳng hể làm cho, anh phi lòng bao 
g'ờ. Song cho đi có làm cho anh mmẩn nguyện, 
xín hồi : phước lộc thê gian cho anh bền đặng mâầy lâu 2 
có đặng lâu dài hơn mạng sông anh chăng ? mà c`-ðI 
rồi, thì anh sẽ đem đặng của gì theo anh vào chôn đời 
đời ? Anh đã nghe nói có thiên hộ nào khi chềt, mà 


đã đem được một trự tiền, hay là một tên đẩy tớ theo . 


mình để dùng đền chưa ? Có vua nào quyển phép đền 
đổi, khi chềt đã mang theo đặng một sợi chỉ điều, mà - 


mình, mà giới lâm, để lo thu lích những của bền bỉ, - 


thì tổ: bề ‡ 


-~- 1Í 
+ 


3 
: b 


Ÿ làm dâu mình là vì đề vương chăng ? » Phanxicô ngho 


.J chung, nào có thầy đi gì nữa sao ? Lạy Đầng cứu chuộc 


bầy nhiều lời, liên động lòng, cứ suy đêm nghĩ ngày ; 


_ ôm men giả thê gian, mà theo ông thánh Inaxiô, rồi 


cũng đã nên thánh trọng. 
Xưa vua Xalomong ở đời, giàu có sung sướng vỏ 


L3 5 Lj : _=. : % % 5 W 
- song, chẳng có sự gì vui sướng ở thê, mà người cuằng 


nêm tới, như chính rnình người đã xưng rằng : « Mụi 
sự con mắt Lôi mơ ước, thì tôi chẳng hể từ chôi, mội 
đế “cho nó hưởng như ý „mà thôi ». (Eccl, 9-10), Song 
đền chừng người no chán đã thèm, thì lại thú thiệt, 
của cải đưới đât nấy, đều là huyển hoặc hư vô, đều 
là phù vân giả trá, Chị Margarita là con Hoàng đề Rôđôn- 
phô thứ hai về dòng Caramêlô, xưa thường nói rằng : 
‹ ac nước the gian,đền giờ chềt có làm ích gì chăng ? » 


Š Các Thánh khi suy đên phần rỗi đời đời, thì hãi hùng 


kinh khiêp ; như thầy Phaolổ Xênhơry sợ hãi hềt sức, 
mà hỏi cha giãi tội mình rằng. « Thưa cha, xin cha nói 
cho tôi biêt, tôi có rỗi linh hôn chăng ? » Ông thánh Anrê 
Avêlnô cũng bỡi run sợ như vậy, nên hằng khóc lóc 
ròng rã, hai mắt như bai suôi nước, mà than rằng : 
‹ Nào ai biềt, tôi có rỗi linh hồn hay không ?» Ông 
thánh Kuy Bertrăngđô, cũng vì suy một đều ầy, nên 
sinh áy náy lo sợ, đền đổi cả đêm cứ lăn lóc trằn trọc 
trên giường, lưng không bén chiêu, mà la lên rằng : 
œ Ôi ai biêt tôi có khỏi sa hỗa ngục chăng ? » Còn kể có 
tội hiện đương mang án phải sa hỏa ngục, mà cứ ngủ 
ngáy thắng giâc, chơi cười phi chí thì nghe có lạ 
không ? 


LỜI THAN-THỞ 


^ 


Oïi ! lạy Ð, CC. Giêsu là Đầng cứu chuộc tôi ! tôi đội 
ơn Chúa đã soi sáng cho tồi rò thầu sự tôi đã lầm lạc, 
cùng tội tôi đã phạm, mà sầp cật trở lưng cho Chúa, là 
Đâng đã liều đỗ máu ra và đã chịu chôt vì tôi. Thật Chúa 
chẳng đáng cho tôi ở tệ bạc, như tôi đã ở xưa nay. Ôi ! 
"giả như tôi phải chồt bây giờ, thì tôi chỉ thầy trong 
mình đẩy những tộ: lỗi, chỉ thầy lương tâm cắn rứt 
tứ bể, mà làm cho tôi phải ấy nấy sợ hãi trong giờ lâm 
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Lôi ! tôi thú thật tôi đã dại dội, tôi đã dồi mình tôi, mà 


bỏ Chúa tốt lành vô cùng, cho đặng mê the2 những sự . 


vui hèn đời nẩy, thì tôi nguyện xin Chúa cho tôi đặng 
hồi lòng đau đớn ăn năn '! Gây vì sự Ghúa đã chịu chết 
cách đau đớn trên cây thánh giá, xin Chúa cho tôi 
đau đớn khóc lóc mọi tội lỗ: đền trọn đời tôi. Lạy Ð. €. 


Giêsu ! Lạy Ð. Œ. Giêsu ! Xin Ghúa thứ tha cho tôi;. 


lôi quyêt đừ nẩy về sau chẳng còn làm cực lònz Ghúa 
bao giờ nữa, mnột kính mền Chúa luôn rnì thôi, Taật 
lôi chẳng đáng Chúa đoái thương, vì tôi đã khinh mạn 
dể duôi Chúa bầy lâu nay; song vì Chúa đã hứa sẽ 
thương yêu kẻ có lòng kính mền Chúa, mà rằng : « Tao 
yêu kẻ yêu Tao» (Prov. 8-17), thì xin Chúa cũng ty 
thương lây tôi, vì tôi kính miền Chúa. Tôi xin từ bỏ 


mọi sự sang trọng, cùng mọi sự vui sướng thề gian, - 


miễn là cho tôi đặng Chúa đoái thương, thì đử rôi Lạy |: 


Chúa tôi ! vì lòng Chúa mền thương Ð. ©_ Giêsu, xin 


Chúa khẳng nhậm lời tôi ! Chính rnình Ð. ©_ Giêsu cũng . 
nài xin Chúa chớ xua đuổi tôi ra khỏi lòng Chúa. Tôi 


xin phú trót mình tôi cho Chúa chẳng chút để đành : 


xin dâng mạng sông tôi, những sự thích tình: tôi, ngũ 


quan tôi, linh hồn và xác tôi, ý muôn cùng sự thong dong 


lôi nữa. Xin Chúa nhậm lây lễ mọn tôi đâng, mà ch? ậ l 


từ rãy tôi, như tội tôi đã đáng, vì tôi đã bỏ nghĩa Chút 
nhiều phen, Xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt Chúa (Ps, 50. 
18).⁄ử _ ; 

Lạy thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rầt nhơn lành † 
xin Mẹ cầu cùng Ð. ©. Giâsu cho tôi : tôi hềt lòng trông 
cậy Mẹ cầu bàu cho tôi là đường mào ! _ 


=—m—--——  —~~  -- ñm—m-: Sam} TC 7 


Lễ thứ“ hai thì gẫm : Của cải đời nẩy đáng cho ta 
khinh để, là dường nào. 


Ta hãy lầy cản Ð C. T. mà cân mọi của đời nấy,. 
thì đánh giá mới nhằm ; nêu dùng cân thê gian mà 1ˆ 
cân, thì trỉ giá phải sai vì có lời thánh kính làm l 
chứng, cân thê gian mnưu mẹo đồi trá cân không đúng . 


(Os. 18-7). Vậy mặt cân thăng bằng Ð. G. T_ chỉ rõ, cho 


¿ 


N 


_ ngày ta đặng sông ở thê, thì cũng thấm thoái tợ thoi 
l 
“cờn có thí gì dính tay chăng. Các cuộc ây cũng qua 

mau, như tàu chạy băng mặt sóng ; hễ chạy qua rổi, 
thì chẳng còn thây lằn ngang dâu đọc gì nữa. (Sap. 510). 


HẾ ta thầy những sự đời nẩy yêu chuộng, đáng khinh chê 
Ỉ mọi đàng, vì chẳng làm cho ta phi lòng chút nào, lại 


! 
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-oòn chóng qua mau hồềt nữa. Dầu cho ba vạn sấu ngàn 


đưa, Mà những sự vui sướng ta hưởng đền cùng rồi, 


Ta hãy hỏi thăm mnầy người cự phú, mây tay danh sĩ, 
những vị đồ vương hiện đương ở chồn đời đời, xưa 
ở thể sang trọng tội phẩm, sung sướng đủ thưc, phô 
trương hồt bậc, mnà rày còn lại chút gì noi dầu chăng ? 
thì ta liên nghe những kẻ ây trả lời rằng : Không còn 


_ chỉ nữa, chẳng còn gì hêL ! nên ông thánh Augutinô than 


rằng : hỡi người l mãẩy cứ giương mắt trông xem của 


_-cải người phú trưởng giả kia, đăng hưởng ở giữa thê 
_ gian, mà quên xét về sau nó chồt rồi, có đm theo mình 


-_ đăng vật gì chăng ? Chỉ có một thây ma hôi húm, với 
-_ một tầm vải liệm thô sơ, đểu¬phải mục nát thôi tha mà 


chớ. : 
Những người đanh tiệng thẻ gian, khi mới chê!, thì 
thiên hạ còn chạo rạo nắm ba bữa, rồi lâu quên đút, 


-_ chẳng còn đặt trí đền nữa. Như lời Ca vịnh rằng : 


« Chẳng còn ai nhớ đền nó, tiêng tắm nó cũng đều tan 


_ mẫt. » (Ps. 9-7). Mà rủi như mây người khôn nạn ây, 


phải sa hổa ngục, thì làm gì, nói gì ở đó ? Chúng nó 


__ chỉ khóc lóc than van rằng : Nào xưa ăn ở khoe khoang ? 


Nào xưa phô trương tiền của ? Rày làm ích gì cho ta ? 
Mọi sự ây chóng qua đường bóng bổ, (Lap. 3-8), ta nay 


, chỉ cồn một sự khôn cực, thương tiệc, và ngã lòng đời 


đời mà thôi. 
Hỡi ôi ! người mê sựr thê gian, lo liệu việc phần xác, 
một cách khôn ngoan khéo léo là đường nào ! Cho được 


-_ chức phận, thì kiềm thê kiềm thần ; cho được tiền của, 


thì băng đông chỉ phá, khó nhọc biềt bao nhiêu mà 


kế ! muôn được sức mạnh, thì đùng đủ phương đủ pháp : 


đâu thầy giỏi thuôc hay, đâu khí tôt nước hiển, đều 
thử đên hêt. Song về việc phần hồn, thì gặp chăng hay 


_ chớ, vô lự vô ưu là đường nào ! mà không biềt: sức 
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khỏe chức quyển, của cải, một mai thắc xuông thì THọi- 
sự đểu lan, Còn linh hôn và sự đời đời chẳng hồt - 
chẳng tan bao giờ, mà cứ còn mãi mãi ! Có lời ông ' 


thánh Augutinô rằng: cho được làm bậy, thì c..ẵng 
biê từ lao, cho được phạm lội, thì không quản khó 


nhọc, Như kẻ cưu lòng thù oắn, quân trộm cướp gian ‹ 
tham, đứa hỏang đàng trắc nồt, cực mâẫy cũng chun. 
đạn mà làm đều phi pháp mình đà lắm le lâu ngày, . 


miễn là cho thổa ý mình, thì thôi. Cồn về việc rồi linh 
hồn, rnà thầy khó mmột chút, thì đã thụt Iui, chẳng 
muôn chịu cực bao giờ. Thương. ôi ! đền kỳ lâm tử, 
ngọn đèn thánh thắp lên, là chính giờ lễ chơn thật 
phục quyền, thì những người rnê sự thê, Jiên tbầy tỏ 


mình đã lâm lạc, nên phải thú xưng mình đã dại ngây | 
là dường nào ! Khi ây mới thở xắn than đài: Ôi ! tối. 


đã có đủ mọi phương thê, cho đăng nên thánh, mà tôi 


chẳng thèm ngó lại, thì rày khôn thân tôi là đường nào! 1 


Cho đầu làm đền cực phẩm Giáo-hoàng, như Đức 
Giáo tông Lêô thứ mười một, rà còn than van khi gần 
chêt rằng : « Phải chỉ tôi đã làm tên giữ cửa nhà đồng, 
thì hơn là ở địa vị Giáo tông bội phân ». Đức thánh 
Phapha Hônôriô thứ: ba, trong giờ lâm chung, cũnz than 
thể như vậy mà rằng : « Thà xưa tê, tôi lo việc bÊp 


trong nhà đòng tôi ở, mà rửa chén bát, thì còn có ích. 
cho tôi hơn nhiều », Philipphê thứ hai, là vua nước . 


Iphanho, buổi gân băng hà, thì đòi hoàng tử đồn ; tổi 


phách áo cẩm bào, trạc ngực đây giòi bọ lúc nhúc, chỉ 3 


cho con mà rằng : « Hi Hoàng thái tử con ôi ! con hãy 


xem đây cho biềt, người đời chềt thể nào, và chức quyển 3 _ 
sang trọng thê gian đền đó, là cùng đỗ rồi ». Đoạn vua .‹ 
than rằng : «¿Ôi ! phải chỉ xưa kia, cha ở bậc thây đồng “ 


lãm thường, thì cồn hơn nøtw trên bệ ngọc muôn phẩn. » 


Luôn _ thế lúc đó, vua truyền lầy thánh øiá cỗ xố đây, Ñ 
mà mang vào cổ cho người, mà khi vũa đã an bài moi : 


sr cho đăng chết, thì thêm lời rằng : ó© hoàng thái 


tử ! cha chủ ý cho con chứng kiền việc ầy. để cho con ì 
rõ biềt thề gian cư xử với chính vị vua chúa tronw điò... 
lân chunz thể nào : đền cùng sau hềt 1à øiờ chết, thì l 
moi nưtrời đểu nên bình đẳng : ngôi thiên-tử cñnøz nhằm - 


- mắt như người bình dân. Chêt rồi mới rö mặt hơn thua: 


ở thê gian , ai đã có lòng đạo đức hơn, thì trên thiên đàng - 


ả Chúa sẽ thướng cho địa vị cao hơn mà chớ. » Cũng mộ: 
- hoàng thái tử ầy, sau lên ngôi trị vì, lây hiệu Pailipphê 


thứ ba, mầng tứ tuần vừa được ba măm, liễn thăng hà ; 


“mà khi gần giờ thọ chung, thì cũng nói như hoàng-phụ 


_ xưa với các quan đại thần rằng : «¿Chư khanh là thần 


hạ Trẫm, thì phải giữ lời Tiẫm đi ngôn : Trong văn-tê 


-_ chư khanh làm, mà an táng Trẫm, thì cứ nó. sự thiêi 


chư khanh thầy nhãn tiển bây giờ đây, mà rằng : làm 


_ vua mà đền giờ chêt, cũng chẳng đặng ích gì, lại càng 
Ñ thêm đau đớn lòng, vì đã làm vua mà thôi ! » Rồi vua 
. la lên rằng : « Chớ chỉ tôi đã từ ngai vàng, mà lên rừng 


_ ân tu làm tôi Chúa bây lâu nay, thì bây giờ tôi đặng 
- YVững lòng trông cậy hơn, mà ra trước toà Chúa, không 
_ sợ hiểm nghèo mât linh hồn đên chừng nây L» 


Í Ghúa đã chẳng nệ đên cùng tôi, thì tôi chắng sợ Chúa 


§ong kẻ cá đời chẳng lo kính mên Chúa, mà đên giờ 
chềt có phàn nàn tiềc nuôi cũng nó đặng íci gì, rmnội 
thêm cực lòng rủn chí hơn nữa mà thôi ? Bỡi đó bà 
thánh Têrêxa kềt luận rằng : Hệ sự gì sẽ hềt một lần với 
mạng sông ta, thì ta đừng sá đền làm chỉ, ta mội phải 
lo ăn ở thể nào, cho khối sợ chêt, vì phước thật là tại 
đó amnà chớ. Vậy nều la muôn biêềt của cải đời nấy đáng 


- giá bao nhiêu, thì ta hãy tÍ như ta gẩn chêềtL mà xem mó, 


cùng nói rằng : những sự giàu sang vui sướng nẩy, 
những chức quyển danh vọng kia, một'ngày sẽ tan 
mật hêt ; đã vậy, thì ta hằng phải ra sức nên thánh, 
hằng phải lo thu tích những của kiên cô sẽ đi theo la. 
mà làm cho ta đăng thỏa lòng phi chí đời đời chẳng 
cùng. 

LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Đầng cứu chuộc tội ! Chúa bỡi thuương lôi 
nên đã chịu đau đớn nhuôc hỗ biêL bao nhiêu, ssnz tô 
đã để lòng tríu mền những sự vui sướng, cùng nhữn: 
của phù vàn đời tạm nẩy, mà cả lòng đày dạp ơn thánh 
Chúa đã biềt màầy phen Ì 

Song lạy Ð. Œ. Giêsu | Nầều khi lôi để đuôi Ghúa, mà 


` 
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xua đuổi tôi, rày tôi tìm Chúa cùng yêu mền Chúa hêt 


lòng, và tôi đau đớn, vì đã phạm đền Ghúa hơn là vì đã . 


mắc phải đều gì rủi ro. Lạy Chúa lòng tôi ! tôi quyết 
lừ nãy về sau, chẳng còn đàm rnầt lòng Chúa nữa, đầu 
nhọ cũng chẳng đám : đều chỉ chêch ý Chúa, thì xin 
Chúa cho tôi biềt mà tránh xa, dâu cho được của gì 
thể gian, thì lôi cũng chẳng đám làm nữa , còn đều e.i 
đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa cho tôi hiểu mà iàm liển, 
nảy tôi sẵn vàng lời Chúa, Tôi ước ao kính mền Chúa 
cho thật, nên tôi sẵn lòng lãnh lầy mọi cơn đau đớn, 
và mọi nổi gian nan, như thánh giá bởi tay Chua sẽ 
Irao cho ; xin Chúa cho tôi chịu khó bằng lòng theo 


thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy đôt tôi, hãy cắt tôi ở đời ‹ 


nẩy, rxaiễn là đôi đặng kính miên Chúa đời sau vô cùng Ạ 


thì đã bội. _ 

Lay Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! tôi xin gởi mình tôi cho 
Mẹ ; xin Mẹ hằng cầu cùng Ð. Œ, Giêsu cho tôi, chớ thôi 
bao giờ, | 


FƑ—— _—tï— ——————— 


Lễ thứ ba thì gẫm : Phải lo tu đức lập công, 
cho đáng phẩn phước trên nước thiên đàng, là thể nào : 


Có lời thánh Phaolổ rằng : «Ngày giờ vấn vôi lắm : 
ai dùng của đời nãy, thì hãy dùng cho qua buổi mà 
thôi, dường bằng không dùng đền, vì thê gian chóng qua 
như bóng vậy. » (l Cor, 7-99), Hãn thật, số rnạng con 
người chẳng qua là như tuổng hát, rầ( đỗi chóng hết. 
Cha Cornêliô rằng : Thêề gian nẩy ví như trò hát bội ; mà 
đời người khác thể vai tuổng ; ai có vai nầy : người thì 
nang đai mắng vua chúa, kế thì rnặc áo lam lủ thứ đân, 
kẻ nọ thì đóng vai quan thầy, người kia thì làm đạng lôi 
lớ ; song đền chừng mãn tuông đổi lôt, thì chẳng còn 
dầu gì mà phân biệt ai lại ai nữa ; người đã làm vai vua, 
rày chẳng còn là vua nữa ; kẻ đã làm 'vai quan thầy, 
nay chẳng còn là quan thầy nữa, ai cũng như ai mà chớ. 
Ngày nay con giàu có thiên triệu, ruộng đầt cò bìy thẳng 
cánh, lâu đài toà ngang đãy đọc ; song một phen chềt 


đền, thì của cải con đều về tay người khác quản nghiệp. - 


Nhự lời Thánh kinh rằng : «¿ Giờ cực nạn lâm chung, 
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làm cho quên mọi chức quyển danh vọng, xóa hề(L mọi 
sự sung sướng sang trọng thê gian ». (Eccli, 11-29) : 
Xưa (Cadinirô vua nước Ba-lan, bữa kia ngự yên 


- cùng văn võ bá quan, khi vừa mới bưng chén rượu 
- kể môi, liển ngả chè( ; vai vua côi lôi xong đời. Hoàng- 


dÈ Xen-XxÔ,' ngự long định lHới được bảy ngày, mà 
dã phải kẻ thù giêềL chẽt bạn đêm ; ầy tuôổng Xen-xô 
đà rả đám, Ladila là vua nước Bòhbmia, xuân thu mới 
nên „naười tấm, loan gá nghĩa bách niên cùng công chúa 


_ @œn vua nước Pháp; khi vừa định ngày làm lễ giao 


hôn, mới hào soạn nghỉ tiềt trọng thể, thì mai kia vua 
liển phải gió chêt tươi ; Đình-thần lập tức phái quan 
đưa tin cầp báo cho công chúa lrớ về nước mhà, vì đã 
mãn tuông cho Ladila rồi, Cũng vì suy sự thê giả trá 
như vậy, nên Phanxicô Bòradia đã đặng nên thánh : 
nhơn khi người thầy tử thi bà hoàng hậu Idabella, chềt 
đương thuở hồng nhan, giùa cuộc san, trọng, thì liển 
quyềt làm tôi Chúa mà than rằng : « Chức quyển danh 
vọng thề gian, triểu thiên phủ việt ở đời đền cùng 
đó, mà thôi sao ?' Thôi, thôi ! từ rẩy mà đi, tôi dóc 
lòng iàm tôi một chủ nào, đầu có chềt, cũng chăng lìa 
khỏi người bao giờ ›. 

Ta hãy soi các gương ây, mà lo khắc kỷ tu thân, thể 
nào cho trong giờ chêt chẳng al trách ta đặng, như đã 
trách người ham của trong Bvang rằng : ‹cƠ' người đại 
đột ! như xmnẩy chết nội đêm nay, thì của cải mây đã 
kích trử xưa rày sẽ về tay ai 0» (Luc. 19-20). Lời Chúa 
cũng đã phán rằng : «Kẻ nào lo làm giàu của cải thê 
nầy, thì chẳng đăng ơn nghïa Chúa đâu », Đoạn Chúa 
thêm lời nẩy : « Bay chớ ]o cho giàu có của cải thê gian 
hay hư nát, rnột phải lo thu tích của cải trên trời, là 
công nghiệp phúc đức, chính của sẽ theo bay lên thiên | 
đàng đời đời, là nơi chẳng có rồi ¡xnọt gặm khới bao 


báu, là lòng kính rnền Chúa, Có lời thánh Augulinô 
rằng : Ai được giàu có cả và thê gian, mà chẳng đăng 
nghĩa cùng Chúa, thì kế ây thật là kế nghèo khó hơn 
hồt trong đời ; song ai nghèo cực bẩn cùng, mà đăng 
ơn nghĩa Chúa, thì đặng hềt mọi sự rnà chớ, Mà ai là 


- 
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kẻ đặng ơn nghĩa Ghúa ? ây là kể có lòng kính mên Ì 


Chúa ; như lời thánh Gioang tông đổ rằng : « Ai có lòng... 


kính miền Chúa, thì ở trong Chúa, và Chúa cũng ở trong... _ 
người ầy mà chớ », (L. Jo, 4-16). { 


LỜI THAN-THỞ 


Òi ! Lạy Chúa tôi ! tôi chùng qnuồn cho ma qui cai - 


trị lòng tôi ; đôi chỉ muôn cho một mình Ghúa làm chủ 
ngự trị mà thôi. Tôi quyêt lòng chế bỏ mọi sự, cho đặng 
ơi 10Ighia Chúa ; vì Lôi chuộng ơn nguïa Ghúa hơn qnuôn 
vàn lriểu thiên, phủ việt thê gian nảy, Ôi ! Tôi còn để 
lòng mà niền thương ai, mà chẳng miền thương Chúa 
là Đầng đáng mền yêu vô cùng, tôi lành vô lượng, nhơin 
Lừ vô biên, xinh đẹp vô song, hay thương vô hạn sao ? ~ 
Bầy lâu tôi đã để Chúa lại một bên, rà trắn tríu vật 
hèn đời nẩy ; â3y tôi đã làm mầL lòng Chúa, là Đầng 
đã thương tôi quá bội, thì tôi lầy làm đau đớn hềt sức, 
đường dao cắt ruột vậy ! Lạy Chúa lôi ! bỡi GHhúa đã 
dùng muôn ơn, làm nhứ đây mà cột tôi lại cùng Chúa, 
thì còn lẽ gì, znà tôi đứt lòng kính mền Chúa đặng 
nữa sao ? Lạy Đầng lòng lôi tríu miền ! xn Chúa nhậm 
lầy trót cả ý muôn tôi, cùng mọi sụ thuộc về tôi, đoạn 
xin Chúa lo liệu cho tôi mặc thửa ý Chúa. Như trước 
lôi đã mê theo dục tình, mà làm nghịch cùng Chúa, thì 
rày xin Chúa thứ tha cho tôi. Ợ Chúa rầt hiển hậu địu 
dàng ! Chúa muôn phân định cho tôi thể nào, thì tôi 
cũng chẳng còn đấm phàn nàn năn nỉ; vì tô: rõ biềt 
thánh ý Chúa cao sâu rnầu nhiệm, chỉ muôn làm ích 
cho tôi mà thôi, Lạy Chúa tôi ! xin Chúa sửa định mọi 
việc tôi theo thánh ý Chúa, tôi nguyễn trớc vui lòng 
mọi bể, cùng đội ơn Chúa luôn, xin Chúa hãy làm cho 
tôi đăng lòng kính mền Chúa, thì tôi chẳng cồn xin 
đi gì nữa. Chẳng còn tước mơ của cải ! chẳng trông ‡ 
mong chức quyền | chẳng còn thèm khát thê gian nữ !.. 
chỉ ước ao một rnình Chúa ! chỉ khát khao raột mình... 
(Chúa mà thôi 

Lạy Đà Maria ! Mẹ thật là có phước, vì xưa ở đời 
Me chỉ yêu miên môi Ð. €- Trời hơn hồt mọi sự thê 
gian, 
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- Bao lâu tôi còn sông ở đời, thì xin Mẹ cẩu thay cho 
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Lôi đặng kính rnồền Chúa, như xưa Mẹ đã kính ¡nền 


- Chúa vậy, Nây tôi xin phú thác mình tôi trong tay Mẹ 


mà chơ. 
: mm ——© S—-X<Ắ 
ĐIỀU GÂM THÚ MƯỜI BÔN 


Gẫm về: Đời người sông ở thê gian, khác nào 
buôi đi đường, mà về chôn đời đời. 


L8 thú nhút thì gẫm : Người ở đời uí như khách qua 
đường, ngụ chồn tha hương là thẻ nào. 


C thê gian nấy, là nơi Chúa thứ, là trường ta thị, 
cho nền thưởng phạt chưa ra lẽ công bình, vì tuường 
thây nhiều người dữ ăn ở ngang tàng, mà đặng thạnu 
yượng sung sướng 1nän đời ; còn kẻ lành ăn ở ngây 
chính, lại phải suy bại cực khổ chung thân, Đầu kẻ 
ngoại bởi súc tự nhiên, cũng đã hiểu được mờ mờ lẽ 
chơn thật nấy, là vì có một Chúa lễ càn khôn, mà là 
Chúa rât công bình, thì phải có mmnột đời khác sau, để 
thưởng lành phạt dữ cho câu xứng, chẳng sai, Vậy đều 
kê ngoại giáo cứ lẽ tự nhiên, mà đã công nhận ; pliươnz 


r i chỉ ta là kế CÓ đạo, tì phải lầy lẽ đức tin, mà xưng 


—_. * 
“ 


ra như thánh PhaoÌlö rằng : « Ta chẳng có quê vức ở 
dưới đầt nãy đâu, song ta chỉ tìm quê thật đời sau 
mà chớ. » (Heb, 13-14). Ây đã rõ thê gian nây, chẳng 
phải là quê hương (ta, thật là chôn đâầt khách, là nơi 
lữ thứ, ta qua đó ký ngụ một đối, rôi phải lo tìm về 
tổ quán đời đời; như lời Thánh kinh rằng : « Ai nây 
sẽ đi về nhà đời đời của mình. » (Eccl. 19-5). Ây vậ: 
ớ con ! nhà con hiện ở bây giờ, chẳng phải là nhà con 
đàu bèn là như lữ xá con tạm trú một thời, rồi chưa 
biềt lúc nào con chẳng ngờ, thì con phải bỏ quấn mà 
đi. Con phải biết : Khi con chết, thì những người thân 


-thiềt con hơn cả, cật ruột con hơn hêềt, sẽ đứng đâu mà 


lo đem con ra khổi nhà cho kíp. Vậy nơi nào sẽ nên 


nhà con chơ thật ? Ắt là cái mộ sẽ nên nhà che xác con 


phải trường trú, cho đền ngày tận thê ; còn linh hồu. 


con sẽ đi chôn đời đời, thiên đàng chưa bêt, mà hỏa 
ngục cũng chưa hay. Bỡi đó thánh Augulinô nói rằng. 


Như người khách ngoại ở chôn tha hương, chẳng qua - 


là kinh quá buỏổi, rà lại quyêt xuât hột gia tài sự 
nghiệp, đề lạo ruộng nương nhà cữa, lập tuành cơ cùi. 
đoạn ít làu phải bỏ mà về xứ, thì người ầy thật là điên 
cuỗng dại đột quá lẽ, Vậy thoo lời thánh nhơn nói đó, 
thì con phải nhớ, con ở dưới thê gian nẩy, cũng như 
người hành khách, đỗ nhờ một lúc mà thôi thì chớ 
đề lòng dính bén vật gì vừa ý đẹp mắt làm chỉ, một 
phải xem qua rồi thì thôi, để cho khỏi vương víL bận 


mình, mà lo tạo lập một sở chắc chắn vững bến, hấu - 


sau về mà ở cho ầm cúng vĩnh viễn đời đời, 

Nêu may con được rồi linh hồn, thì con thật là đại 
phước, Oi ! có chồn nào nguy nga tôt đẹp cho băng Lnien 
đàng sao # Đấu cho đển đài vua chúa sang trọng nhứt 


dưới thô gian, rnà sánh với thiên Tòa, thì cũng như - 


ràn bò tàu ngựa mà thôi, vì chỉ có một chồn thiên quầs, 
mói gọi đặng là thành thật xinh đẹp, thật rực rỡ, thật 


trọn hảo mà chớ. (Theren, 9-15), Ở đó con cuẳng còn mơ. 


trớc sự gì nữa, bạn cùng các thánh sum vầy, chầu chực Ð, 


CŒ. Giêsu cùng Ð, Mẹ, mà chẳng còn sợ øì về sau; tất 


một lời, con sẽ đặng dạo chơi ở g ữa biển cả khoái lạc, 
đặng hưởng phước ròng vui trọn, chẳng hay cùng chẳng 
hay hệt; như lời Thánh kinh rằng : «Phước lạc đời 
đời tràn xuông trên đầu các kẻ lành. » (Is, 33-10) ; xnà 
sự vui về ầy rãi trọn hảo, cho đền đổi đời đời cứ xem 
tới mãi, kiêp kiềp cứ thầy lạ luôn, cho nên hưởng chẳn z 
hay ngắn, chẳng hay no ! | 


Song như rủi con phải mầt linh hồn, thôi. thì con piải 
phàn nàn thương tiệc, biểt là ngẵn nào ! Con sẽ phải 
hì hụp đưới vực lửa hỏa hào, phải lặn lội giữa bến 
khổ hình, ngã lòng rủn :hí, mọi người đều bỏ đã đành, 
mà Chúa cũng từ mặt nữa, Mà chịu nhì vậy cho đền 
bao lâu ? Trăm nắm ngàn năm qua rồi, mà con có hèt 
khôn chăng ? Ôi ! sao snà hêt đặng ? Trắm ngần năm, 


£ 
Ni các ec SS, 


“muôn vàn đời sẽ qua, mà hóa ngục con đã chịu dường 


_ bằng khi mới vào vậy, Vì muôn vàn năm sánh với sự 


đời đời, thì có đáng gì ? thật không bằng một ngày đã 


qua, như lời vua thánh Davit than rằng : «¿Muôn vàn 


„§ năm trước mặt Chúa, cũng như thể ngày bữa qua đã 


_ hết rồi vậy. » (Ps, 89-4), Bây giờ con có muôn biềt, sau 
_ eon sẽ ở chồn nào trong kiềp đời-đời chăng ? Mà con 
- muôn ở chỗ nào, thì bây giờ con hãy suy xét đi: nơi 


nào tùy theo việc con đáng, thì chính mình con phải 
chọn lầy, nỗ đợi hỏi ai làm chỉ Song nêu con muôn ở 


- trên thiên đàng, thì hãy kíp lo làm việc lành, hãy sớm 


"—ớ S_—— — . 
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liên lập công, hầu cho sau đáng Chúa thưởng vào đó 
mà chớ. 
LỜI THAN-THỞ 
Lạy Chúa ! nầy chỗ tôi đã đáng là hỏa ngục, vì cách 
ăn nêL ở tôi xưa nay, Thương ôi ! từ khi tôi mới phạm 
một tội trọng đầu hềt, thì tôi đã đáng cho Chúa bỏ 


l xuông đó ưồi, mà chẳng còn trông kính mền Chúa đặng 


bao giờ nữa ! Đội ơn lòng lành Chúa vô cùng đã chờ 
đợi, và đã ban cho tôi ngày giờ, mà đền bồi lội lỗi tôi ! 
Cám tạ rmắấáu thánh Ð. C©, Giêsu đã xin cho tôi đặng ơn 
ñy ! Lạy Chúa ! tôi chẳng còn đám cậy lòng Chúa nhịn 


_- nhục tôi thới quá nữa, Tôi lo buồn đau đớn hêt sức, vì 


Lôi đã làm sỈ nhục cho Chúa, là Đầng nhơn từ vô cùng, 
hơn là vì tôi đã đáng sa hỏa ngục. Lạy Chúa ! chẳng 
còn đám nữa ! chắng hể đám nữa ! thà chêt chẳng thà 
còn làm mât lòng Chúa nữa !l Lạy Đầng tồt lành vô 
song ! nêu bây giờ tôi ớ trong hỏa ngục, thì tôi chẳng 
còn kính rnền Chúa đặng, mà Chúa cũng chẳng còn 
thương tôi đặng nữa, Tôi kính mền Chúa, và trớc ao 
cho Chúa thương tôi, Thật tôi chẳng có công gì cho đấng 
Chúa thương, song tôi cậy nhờ công nghiệp ÐĐ. ÖG Gi°su, 
là Đầng đáng cho Chúa thương yêu, vì Người đã dâng 
mình làm của tê lễ cho Chúa trên cây thánh giá, mà xin 
Chúa thương tôi cùng thứ tha cho tôi nữa, Lạy Ð_ ©. 
Cha bằng có đời đời ! vì lòng yêu đầu Con một Chúa, 
thì xin Chúa ban ơn cho tôi đặng kính mên Chúa luôn. 
Lạy Ð, ©, Cha là Đầng đã ban Con một Chúa cho tôi, 
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thì tôi kính mền Chúa là đường nào | Lạy Ð, ŒG. on 
là Đầng đã chịu chôt vì tôi, tôi mm mền Chúa là trùng 
nào l 

Lạy Đức Mẹ là Mẹ Ð. G_ Giêsu ! nhờ ơn Mẹ chuyển 
cầu, thì tôi đã đặng ngày giờ mà ăn nắn đển tội, LẠy 
bà Chúa râL:cao sang ! xin Mẹ hãy lo liệu cho tôi đăng 
lòng đau đớn mọi tội lỗi tôi, và đăng nụ kính mền 
Chúa, bên đỗ cho đền cùng, 


" =_ ` ÔÖs sa ..aa .. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Ai nãy có đủ phương thề, mà lo 
cho mình được chắc phần phước đời đời là thể nào. 


Có lời Thánh kinh rằng : ¿(Cây đã ngã phía nam hay 
là phía bắc, mà hễ đã ngã phía nào, thì cứ nằm miêt ƒ 
phía ầy mãi. » (Eđccl. 11-3), Gũng mội( lẽ ầy, lính hồn -. 
LÔi ví như cây đại thọ, đền giờ chềt mà ngã về phía - 
nào, thì cứ nằm miệt phía ầy, cho đền đời đờ: : hoặc 
đặng làm vua trên thiên quầc đời đời, hoặc phải lạm < 


lôi mọi dưới hỏa ngục kiềp kiềp; hoặc hưởng vinh... 
phước vô cùng giữa biển cẢ khoái lạc, loặc phải ngã lòng... 
muôn kiêp dưới vực sâu hình khổ, hai đàng có một mà < 
thôi, không Sự bậc Tiào ở giửa nữa đâu, Ông thánh . 
Gioang-kim-Khẫẩu, khisuy gương hai người đã hệ truyện 
trong sách thánh, một người nọ Trọc phú giàu có mà 
lội lỗi, xưa ở đời thiên hạ cho là người đại phước, vì ‡ 
giàu có sung sướng mọi về ; song chềt rồi phải đày đọa _ 
dưới hỏa ngục ; còn Ladarô kia Thanh-bân, ăn mày m {| 
nhơn đức, xưa ở thê ai nầy cầm bằng kẻ vô phúc, vì nghèo 
khó cực khổ trắm đàng ; mà chêt rồi, lại đặng an nhàn ‹ 
trên cõi thọ, thì thánh nhơn than thở rằng : Ôi ! Chúa... 
đổi phúc ra họa, đổi họa ra phúc, mà đổi cho đền đời 
đời, thì thật Chúa công bình là đường nào: I 

Có nhiều người giáo hữu hay ấy nấy lo sợ mà hỏi 
rằng : không biêt tôi có được vào số kẻ Chúa đã chọn lên 


thiên đàng, hay là đã phải Chúa loại ra xuồng hỏa ngục... 
chăng ? Ấy náy mà hỏi như vậy, nào đăng ích gì ? 


ˆ 


CÝ Song hãy xét, ví như khi triệt hạ 


giam trong nhà điên mà chớ ». 


một cây, thì chưa 
biềt nó sẽ ngã vể phía nào ; một cứ coi chừng nó oam 


phía nào, thì chắc nó sẽ ngã phía ầy chẳng sai, Vậy 


ơœ con l Gon hãy xéi mình con xiêu về phía nào ? Con 


IẾ “hãy chiêm nghiệm. cách con ăn ở làm sao ? Con hãy ra 


sức nghiêng về hướng nam luôn, là con hằng phải lo 
giữ nghĩa cùng Chúa, hằng phải lo lánh tôi luôn ; như 
vậy, thì con sẽ đăng vào số kể Chúa đã tiền định lên 
thiên đàng mà đắng rỗi linh hồn chẳng nghi, Song cho 
được lánh tội, thì con hằng phải nhớ đền sự đời đời 
trước mặt con luôn, Äy là !Z Gẫm Cao thượng như lời - 
thánh Augutinô gọi làm vậy, thì thậm phải. Cũng nhờ 
suy lẽ cao sâu ầy, nên nhiều nam nhỉ con nhà trầ ph'iệt 
đã xa nơi trần tục, tìm đồn góc rừng hang núi mà Ấn Iu, 
đ chuyên lo một việc linh hồn, cho chắc phẩn rồi. Bây 
giờ các đầng ây đã đặng rỗi, thì muôn kiềp phỉ tình 
khoái lạc, biềt là ngằn nào l 


Xưa có một người nữ đã quen theo đàng lội lỗi, 
ngày kia đầng chơn phước Avila gặp, thì khuyên bảo 
bà ầy rằng : « Hi bà ! bà hãy suy hai tiềng nẩy : Đời 
đời, Kiềp kiềp ! phước lộc đời nây chẳng bển đặng lâu, 
chồt thì bềt cả ; mà chêt rồi, thì chỉ còn một chỗ khôn 
nạn vô cùng, hay là vinh phước vô cùng mà thôi ; bà 
hãy suy lầy». Người nữ ây nghe rmaầy lời đó, cứ suy 
đi gẫm lại, liển động lòng ăn nắn chừa cải, chẳng còn 
đám xiên theo chìu cũ nữa, Thấy Phao lô Xênhơri, 
bữa kia sực nhớ đền sự đời đời, thì sợ bãi quá, đền 
đổi nhiều đêm thức chong ; mà từ đó càng thêm hãm 
mình đánh tội nhiệm nhặt hơn nữa, Ông Đơsơliô 
kể truyện một đức Giám-mục kia, cũng bởi suy gẫm 
về sự đời đời, là đều rãt can hệ, nên đã tu đức thành 
công, mà cứ nói trong mình rằng : c‹Hằng giây hằng 
phút, tôi chực trước cữa đời đời», Có một thầy đònz 
cứ ở trong mô loạn kia luôn, mà thường kêu la rằng : 
Ôi $ự đời đời !ôi sự đời đời đáng kinh khủng là đường 
nào !» Đầng chơn phước Avila cũng nói rằng : Kể nào 
lin sự đời đời, mà chẳng lo sông thánh, thì nên đem 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! Xin Chúa thương xói tôi : nguyên tôi. 
biêt, hễ trong khi phạm lội, thì chính tôi lên án cho 
tôi phải khôn nạn đời đời ; nhưng vậy, tôi cũng cả lòng 
chông trả thánh ý Chúa ; ; VÌ chỉ ? vì theo một chút vui . 
giả xác thị mà thôi, Ôi ! lạy Chúa tôi ! tôi hêt lòng 
ấn năn, xin Chúa thứ tha cho tôi, Tôi chẳng còn dám - 
chông trả thánh ý Chúa nữa. Phải như Chúa đã phạt tôi 
chêt lúc tôi theo đàng lội lỗi, thì khôn nạn cho tôi đền 
đối nào ! vì rày tôi phải trầm luân trong hỏa ngục, mà 
giận ghét thánh ý Chúa đời đời. Song bây giờ tôi kính mền 
thánh ý Chúa, cùng đóc lòng kính mền Chúa luôn, Tôi 
xin mượn lời Ca vịnh mà than' thở cùng Chúa rằng : 
‹ Xin Chúa đạy đỗ tôi cho biêt việc làm theo ý Chúa ». 
đPs, 142-10). Xin Chúa.hãy cho tôi rõ biề(t đều Chúa ưa 
hạp, và xin Chúa ban ơn giúp sức cho tôi từ nây vẽ lữ 
sau đặng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn trong mọi 31: 
cách tôi ăn ở, chẳng chút sai ngoa, Lạy Chúa nhơn từ 1+“ 
vô cùng ! tôi chẳng đám làm nghịch cùng Chúa nữa. 1°“ 
Xin Chúa ban cho tôi ơn nẩy, là cho tôi vâng ý Cha 11: 
dưới đâầt, bằng trên trời vây ! Xin cho tôi đăng làm trọn '+1› 
thánh ý Chúa, thì tôi chẳng còn ước ao gì nữa, Ôi! I1: 
ty 32. G_ Cha hằng có đời đời ' N'n Chúa kh?nz nhậm 1. 
lời tôi, vì làng Chúa yêu đầu Ð Œ. Giêsu, là Đầng đã 1: 
dạy tôi vâng theo ý Chúa luôn, thì tôi xin lây tên Người 1: 
mà nguyện rằng : Vâng ý Cha ! vâng ý Cha ! vâng ý Gha.... l 
mọi đàng. Lạy Chúa ! Nào Chúa cố muền sự øì, cho 1: 
bằng phần rỗi tôi sao ? Chớ chi bao lâu tôi còn sông, 1: 
chớ chỉ khi tôi chêt, mà tôi đăng vâng theo ý . cho '1, 
trọn, thì phước cho tôi là ngẵn nào ! - 


Lay. Đức Bà Maria ! Mẹ là Đìng đã đặng phước làm l Ỉ 
trọn thánh ý Chúa luôn, thì xin Mẹ, vì công nghiệp Mẹ, 1: 
hãy cầu thay cho tôi cũng đặng vâng theo thánh ý Chúa '1: 
trọn đời tôi mà chớ, 1: 


, 
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'Lẽ thứ: ba thì gầm : Ai nẩy sẽ đi uổê nhà đời đời của mình 
'Í là thế nào. 


, §. 
“ lỆ Í 
h 


% 1 Có lời Thánh kinh rằng ; ‹ Người ta sể đi về nhà mình 
“phải ở đời đời », (Eccl 12-5). Lời thánh tiên trì nói : 
#\\ '«Sẽ đi », thì có ý chỉ mỗi một người, kể trước người 
Hộ: j sau, sẽ đi đền chồn rnình ưng đi: nghĩa là không ai 
uUÃ vác mình đi, cũng chẳng ai lôi mình đền đó, Song 
LỄ mình Bí? mộ chồn nào, thì mình tự nguyện đi đền chồn 
lỆ 3y mà thôi. Hắn thật Ð €. Trời, muôn cho mọi người 
MỂ đều đăng rỗi linh hồn hêt thảy, song Người chẳnz muôn 
toiể ép ai phải rỗi lĩnh hôn đâu, Như lời Thánh kinh rằng : 
LỄ «®Ð.CQ. Trời để sr sông, và sự chêềt trước mặt mỗi mội 
¡:.Ñ người trong chúng ta, ai trng chỉ cho nây. (Eccl, 15-18) 
ÔŸ Chúa còn dùng miệng tiên trì Giêrêmia, mà phán cho 
vôÑ ta biết, Người để trước mặt ta hai đường, một đường 
È'Ÿ đền sựư sông, là đường lên thiên đàng, một đường đền 
„` sự chết, là đường xuông hỏa ngục, (Ter. 21-8), Chúa để 
cho ta lựa lầy mặc ý ta, Song ai đã chọn đường xuông 
hỏa ngục, thì có thi, nào, mà tối nước thiên đầng đĩng 
1Ÿ sao ?a thay ! linh hồn thì muôn rỗi, mà tôi lỗi không 
- muôn chừa, tự lên ấn cho mình phải sa hỗa ngục, lại 
_ mơ rằng: tôi trônz cậy rỗi linh hôn. Ônz thánh Auøu- 
+Ÿ. tinô nói rằng : « Trong đời có ai đai, đền đổi đi uông 
+ thuôc độc, mà trênz cây khỏi chêt sao ? », Sonz biềt bao 
W Ÿ nhiêu người có đao, biÊt bao nhiêu kể đai đôt hằnz phạm 
VỆ tội liêu mình phải chết, mà cứ rằng : Läi rãi, rồi đây tôi 
,ÿ - sẽ liêu phương ! Ôi ! biêt mÃy lĩnh hân đã phải nhào | 
. | đìu xuông hỗổa nzục, cũng tai phỉnh mình cách khân 
h | nạn như vậy ! 
Phần ta, chớ có vô tình nhì thề ; ta một phải nhớ 
1 cs đên sự đời đời luôn, Người thê muôn có một sở nhà ở 
cho tiện cho sướng, thì tìm nơi khí thanh gió mát, lựa 
_ chỗ đât tôt nước hiển, để ở trót đời cho phong lưu, mà 
đầu khó nhọc mây cũng chẳng từ, tôn hao mầy cũng 
không tiềc ! Cần về chồn sau nẩy mình phải ở đời đời, 
thì sao lại đánh chữ bầt quá, mà lơ lửng không lo ? 
Hãy nghe lời thánh FEukê rằng: việc rẦt hệ trong 
ta phải chăm lo, là str đời đời mà chớ, Không phải như 
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việc lạm thời ; mua sắm nhà cữa dưới thê gian, Ông .. 
nóng mát thế "Bào cũng được, hơn thua một đôi chút. 
cũng xong, miễn là ở đặng qua buổi, thì thôi đâu ; , SONG 
là việc vĩnh viễn, ngày sau phải ở một chôn trong hai : 

hoặc ở chôn bình an đẩy dây mọi sự sung sướng, thanh 
nhàn vui vẻ, phủ phê mọi đều phước lạc ở giữa vô vàn 
thầu thánh, sum vìy cùng các bạn hữu nghìa th ềt Ð. €. 
lrời ; hoặc ở vực sâu khôn nạn, tràn trể muôn giồng 
khổ hình, đau đớn khôn cực, bao phủ những lửa sinh. 


diêm, lộn với đoàn lũ hung ác phàm phu, chung chạ cùng ˆ 
nỗ thò' thần lạc đạo, tôi tá ma qui ; mà ở chồn ầy bo. 
làu ? chẳng phải đôi ba mươi năm, năm bẩy mươi. 


năm, mây mươi muôn năm rồi hêt, song đời đời kiềp 
kiềp, vô cùng vô tận. Ây là một đều đại hệ, ầy là mội 
việc cả thể, chẳng phải là việc tâm thường đâu ; đời ta 
chỉ eó một việc đó phải lo mà thôi, được thì được hề, 
mà mẫt thì mâẫt( sạch, 

Xtra ông Thôma Môrô, khi phải _U VỤ: đề Henricô thứ . 
tám, lên án xử tử vì đạo thánh, thì vợ người là bà Luy đền 
khuyên đỗ chồng mình khóa quá mà tuân lệnh vua đữ 


cho rồi, Song ông Thôma hỏi vợ rằng : « Ớ Luy, bạn cũng Ử. 
rõ tôi đã già cả, thì bạn hãy tính cho tôi biêềt, tôi còn | 


sông thêm đặng mây năm nữa ?». Bà vợ ngộ bầt cập - 


lượng, mà cũng thưa liều rằng : « Thề tat cũng cồn được ‡ 


vài mươi năm nữa. » Ông Thômasliển đáp lại rằng : « Bì 
mà cả vụng lắm, bà ơi ! buôn bán như bà thì lỗ chêt ! 
Bà tính gì lạ vậy ! Bà tưng tôi sông ở thề vài mươi 


năm nữa, để cho tôi mẦI phần phước đời đời trên thiên... 


đầng. mà phải chỉu rmauôn hình khổ tronz hỏa ngục sao ? 
Bây lôi nhút định không làm chuyện đại như vậy bao 
ơiừ Ụ, 


Lay Chúa ! xin Chúa khai uang cho tôi đặnư rõ thầu lẽ: . { 


chơn thi Âv GIÁ nhịn sự đời đời, là một đều khẢ n-hi. 
cho đi hbÃtI sức lÀ môt ý kiền khả tín rnà thôi, thì 'ôi 
càn nhải nong cônz ra sức ăn ở nên người đìo đúc. 
để cho khỏi liều mình lâm họa muôn kiềp, vì nều rủ' 
mà ý kiền ây thành ra đích thật, thì trở tay khônz kịp 
chăng, Song chẳng phải là một đều mân mờ đâu. thật 
là một việc xác quả chắc chắn : cũng chẳng phải là một 
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ỒẮ Ẳ ý tưởng bông lòng, bèn là một lẽ đức tin, như lời 
'lUÑ Thánh kinh dạy rằng : «Ai nây sẽ đi về nhà mình 
_t Ñ _ phải ở đời đời. » Bà thánh Têrêxa rằng ; « Thương ôi ! 
luÃ biết bao nhiêu người có đạo, phạm muôn vàn lội lỗi, 
LuÄ mà phải mât lĩnh hồn, cũng là vì thiêu đức tin. » Vậy 
Hổ ta hằng phải giục lòng tỉn cho vững luôn, mà xưng ra 
ti _rắng ; ‹ Tôi tin hằng sông vậy.» Ta hãy suy lễ chơn 
_ thật ây luôn, và hãy đùng mọi phương thê, mà lo phần 
_rỗi ta cho khấn chắn; là hãy năng chịu các phép bí tích ; 
_ hãy suy gẫm hằng ngày ; hãy nhớ đền sự đời đời luôn ; 
“hãy xa lánh các dịp hiểm nghèo. Mà nêu đồn phải bỏ 

Ÿ thê gian, thì ta cũng hãy bỏ đừng tiềc ; vì như lời thánh 
0Ñ Bênađô rằng : Việc phân rỗi đời đời là một việc rầt quan 
JuÑ hệ, nên đâu có lo cho chắc chắn mây mặc lòng, thì cũng 
lụ Ì chẳng bao giờ là quá đâu. 


, _ LỜI THAN-THỞ 


ằ __— Lạy Ghúa ! thật thì chẳng có bậc lừng đừng ở giữa : 
h - hoặc tôi sẽ được vinh phước đời đời, hay là phải khồn 
HỆ nạn kiệp kiệp ; hoặc đặng dạo chơi giữa biển cẢ khoái 
ẾÃ lạc hay là phải lặn lội đưới vực sâu hình khổ ; hoặc 
W ầ hiệp cùng Chúa vô cùng trên cõi thọ, hay là ở với qui 
_ muôn kiêp đưới ngục hình: mà hỏa ngục ây, ôi ! tôi 
| biềt rõ tôi đã đáng ghe phen ! song tôi cũng biềt chắc 
)i Ñ Chúa hằng thứ tha cho kế có lòng ăn nắn, và cứu 
“Ý kẻ hết lòng trôn cậy Chúa cho khỏi hỗa ngục, vì chính 
“Ï mình Chúa quả quyềt đều ầy với tôi rằng : « Ai kêu đền 
0|. Tao, thì Tao sẽ cứu nó, mà làm cho nó đặng vui mắng. » 
| | (Ps. 90-15). 
"  Yây lạy Chúa | xin Chúa hãy kíp tha thứ cho lôi, 
Ÿƒ xin Chúa hãy kíp cứu tôi cho khỏi hỏa ngục, Lạy 
- Đầng rầt tồL lành ! tôi lo buôn trên hêt mọi sự lo, vì 
LÍ O đã làm mât lòng Chúa, Xin Chúa cho tôi sớm đặng 
X _ nghĩa lại cùng Ghúa, và đặng lòng kính mền Chúa nữa. 
_{  Nều bây giờ tôi ở trong ny ngục, thì lẽ gì mà tôi còn 
| -_ đăng kính mêền Chúa nữa, một phải ghét Chúa đời đời 
LÍ mà thôi ; song lạy Chúa ! Chúa đã làm sự gì đữ cho 
lôi, mà tôi phải ghét Chúa thể ây sao ? Chúa đã thương 


1886: 


_ Lôi cho đền phái chịu chềt, thì thật CQuúa đáng cho tôi - 
kính mên chắng cùng. Lạy Chúa ! xin Ghúa chớ để tôi _ 
xa cách mặt Chúa, Tôi kính mêền Chúa, cùng quyềt lòng 
kính mền Chúa luôn, Tôi xin than thở cùng Caiúa như 
thánh Phao lỗ xưa rằng : «Có sự gì làm ch» ta bố lòng 
k,nh miền Chúa Ririxiô đặng sao 2? (Roin, 8-55,, Ôi ! 
Lạy Ð. O, Giêsu ! chỉ có một tội trọng làm cho tôi xa 
cách Chúa mà thôi ; cậy vì máu thánh Chúa đã đố ra, 
tuà cứu chuộc tôi, thì xin Chúa chớ sđễ tôi sa pam, thà 
để tôi chềt còn hơn ! 

Lạy Nữ Vương tôi cùng là Mẹ tôi ! xin Mẹ cầu thay 
nguyện giúp cho tôi, thà chềt ngàn lần mà chẳng thà 
còn lâm đều khôn nạn, là bổ lòng kính miền Con Mẹ 


"nira, 
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ĐIÊU GẦM THỨ' MƯỜI LĂM 1 


Gẫm về: Tội trọng là giông rât quái gở xâu xa 4 
1 
Lễ thứ nhứt thì gảm : Kể phạm (ột trọng, thì làm - ¡ 


sĩ nhục cho Chúa là dường nào. 


hé phạm: một tội trọng, thì phạm đền Ghúa trế n'o j 
Thật nó làm sỈÍ nhục cho Chúa, làm ô đình Giú›, làm |‡ 
cực lòng Chúa ]ắm. 


Trước hồL tội trọng là đều sỉ nhục. bủo Chúa ; hãy 
nghe lời thánh Thôma đạy rằng : «(Muồn bôt tôi làm †: 
sỉ nhục nặng nhẹ chừng nào, thì phải cân lường theo ‡' 
thể người chịu, và theo bậc người làm, liền rõ. Như | 
làm sỈ nhục cho một tên thứ dân, thì tôi không nặng 
là mây ; mà làm sỉ nhục cho người có chức tước, thì 
lội nặng hơn nhiều ; chí như làm sỈ nhục cho vì vua 
chúa, thì tội càng ra nặng hơn nữa bội phần, 

Mà Ð. C. Trời là ai ? ầy là Vua trên hêt các vua, nhì 
lời Thánh kinh rằng: « Chúa trên hêt các chúa, Vua 
trên hềt các vua. » (Apoc, 17-14). Ð., G Trời là Đầng oai 
nghỉ vô cùng, hềt thảy các vua chúa dưới thê, hềt thấy 


_ nói rõ hơn nữa mà rằng : « 
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| các thần thánh trên lrời, mà sánh với Người, thì chẳng 
“bằng hột cát nhỏ vậy, (Is, 40-15). Có lời tiền trí ldaia 


Trước mặt Ð. C_ Trờ:, là 


Đầng Cao trọng, thì hồi thấy mọi loài t›ọ s na, đều ra 


t _mọn mây đường bằng không vậy. » (Is.40 17), Kìa xem 


Â bọ hèn hạ, chẳng làm gì được hàt 


„Chúa thật là Đầng chí tôn vô đồi ; còn loài người là 
vật gì ? Thánh Bênađô trả lời rằng : 


œ Là một đồng phần 
Iro, là của ăn giòi bọ mà chớ.» (Med. C3). Lại như 
lời thánh Gioang tông đồ rằng : « Người ta là loài sâu 
; đui anù không thầy 
gì sÔI ; trần truông chẳng có của gì cả ». (Apoc. 3-17). 
ho nên thánh Bênađô than rằng : « Loài sâu bọ hèn hạ 
thể ñy, mà cá đám làm sỉ nhục cho Chúa đường ñy Lò 
Vậy theo lời thánh Tômaa tiền sĩ thì tội người ta ph¿m, nói 
được là xầu xa vô cùng ; song ông thánh AuguLinô lại 
quyêt hắn rằng : « Tội là một giòng xâu xa vô cùng ». 
hỡi đó dâu cả và loài người ta, dầu chín p:âm thiên 
lhần, dâng rnình chịu chốt cho đến hóa ra không, mà 
đến bồi một lội, thì cũng chẳng bao giờ đền đủ đăng. 
Các thầy lý đoán đều công nhận rằng : Đức Chúa Trời 
dùng hình khổ cực đữ hỏa ngục, mà phạt tội trọng ; 


_ song dầu hình phạt đữ dẫn kinh khủng mầy mặc lòng, 


_ Chúa rằng : 


thì cũng không bao giờ cân xứng với sự quái gở xâu 
xa lôi lrọng đặng, 


Ôi! vậy thì phải lầy hình phạt nào mà trị tội loài 
sâu bọ đưới đầt, cho xứng lội nó cả dám phạm đền 
CHa mình ? Ð, C Trời là Chúa cao cả trên hêt mọi 
sự, vì Người là Đầng sanh thành vạn vật, thì thật sự 
hệt thảy mọi loài đều khâm sùng vâng phục mạng Người 
luôn ; như, tứ thời luân chuyển, gió thối tứ phương, 
sÓIữ TH bồn bẻ, mưa sa tuyềt xuông, nước chảy lửa 
sáng, thảy đều vãng phục phép tắc Chúa Cả Tạo taành. 
Chí có một loài người, cá lòng chông trả lệnh CG.úa mà 
hối, vì người đời lhỉ phạm tội, thì tợ như nó. cùng 
(thưa Chúa tôi chẳng muôn lụn tôi 
Chúa » (ler. 3-20). Chúa thì cầm loài người rằng : mẫy chớ 
oấắn thù ; — mà loài người thì thưa lại rằng : Caúa 
cầm thì cầm, phần tôi nhứt định trả thù cho đã ¡ức — 
Chúa thì câm rằng : Mây chớ lầy của kẻ khác, — Mà 


KT“ T”,. -= m‹ 


188 
loài người đáp lại rằng : Chúa cầm Ms quá, ở đây. 
quyêt lầy cho được đã, — Chúa còn cầm rằng ; Mãẩy. 
phái kiêng sự vui sướng xầu xa, đừng tùeo, — PVe, 
loài người cứ bầt khẳng mà nói rằng : Chúa cầm nhặt - 
quá, iôi nay cẩm mình không đặng.., Ấy loài người - 
trả lời cùng Chúa, cũng như Xưa vua Pharaô, klii nghe - 
ông Moisen đem lệnh Chúa truyền, phải tha dân ca h 
vể đât tổ phụ, thì vua cẢ gan trả lời rằng : «Ta đây. 
chẳng biêềt Chúa là ai ». (Exod. 5-9), Rày kể có tội cũng ' 
cả lòng nói như vậy răng ; Thưa Chúa, tôi chẳng biết. s 
Chúa, tôi muôn làm chỉ, thì mặc ý tôi.., Tắt một lời, ƒˆ 
kẻ có tội làm sỈ nhục cho Ghúa trước mặt, mà xây lưng... : 
lại cho Chúa ; vì theo lời thánh Thôma, thì chính bản ƒ 

chât tội trọng, là sầp cật trở lưng cho Chúa mà chớ. '1' 
Ấy cũng là đều Chúa quở trách kể có tội mà rằng: 1. 
« Mãy đã hỏ Tao, mầy đã trở lưng cho Tao ». (Jer, 15-6). J1. 


,Ghúa đã phán tổ Người ghét tội lỗi vô cùng ; thì chắng ‡: 
có lẽ nào mà Người không ghét kể pham tội, Ñgười ta... 
nhỉ phạm tội, thì cả lòng xưng mình là kê nghịch củng ẳ l 
Chúa. mnà chồng trả Chúa tổ tường như lời thánh †|'°' 
Gióp rằng : «Nó ra súc chồng trả Đầng phép tắc và ƒ 
cung », (Job, 1ã-9ð). Giả như con thầy kiên kia, mà chồng {‡° 
cự cùng lính nọ thì con nghĩ làm sao ? Về eon cũng ‡:› 
-Vậy, con hèn hạ nhỏ mọn như con kiên vậy, mà lẽ nàa ,- li 
con lại dám lướt qua Ð, €. Trời sao ? Lễ nào mà châu †° 
chầu lại chồng nói xe, lễ nào mà sứa lại nhảy qua đăng - lủ 
đặng ? Đức Chúa Trời là Đầng phép lắc vô cùng, |: 
bỡi không mà Người phán một lời, tức thì liên có {! 
trời đầt ruuôn vật ; mà phỏng Chúa muôn phá cả bầu {‡: 
trời, thì Người chỉ ra dầu một cái, ắt càn khôn thề {: 
giới, cùng mọi loài liển ra không trong một nháy, nào {‹ 
có khó gì ? Vậy cho đặng phạt kế có tội thì có cân gì {‡: 
mà Chúa phải khổ tâm cực trí, mới trị được đâu : Chúa {: 
thoáng ý qua một thí, thì kế có tội liền phải xong đời {†: 
ra tro mại. Thể rnà kề phạm tội cả đám đôi địch cùng - f: 
Chúa, hoa tay lên mà làm nghịch với Ghúa, thì nó đại À I 
đột rnê muội, và làm sỉ nhục cho Chúa, biết là dường Ÿ 
Hào ! (lob_ 15-25). 


Ù lÌ 4 
} | 
"MSỆ bạy Chúa ! nẩy đứa loạn thần đồn sầp mình xuồng 
'LIẾ tạ tội đưới chơn Chúa, vì đã ghe phen cả lòng xây lưng, 

ti mà làm sỈĨ nhục cho Chúa trước mặt ; bây giờ đứa Vi 
'WẪ€Ã nghịch nẩy, xin Chúa thương xót nó cùng. Chúa đ 
lu hứa nhậm lời kệ chạy đền cùng Chúa, mà rằng : « Mầy 
"ẩÃ hãy kêu đền Tao, thì Tao sẽ nghe lời mẩy. »(Ter, 38 3). 
du Lạy Đầng tôi lành vô cùng ! tôi xưng thật một hỏa nzục 
di mà phạt tôi, thì cũng chưa xứng vào đâu ; song Chúa 
‹lŸ rõ thầu lòng tôi đau đón, vì đã phản nghịch cùng Chú!, 
œỆ hơn là vì rmmâầt mọi của cải, cùng mạng sông tôi nữa. 
Hi Ôi ! lạy Chúa rầt hiển hậu địu đàng ! xin Chúa thứ t›a 
0Ÿ cho tôi, và xin Chúa chớ để tôi làm mât lòng Chúa nữa. 


LỜI THAN-THỞ 


| Ghúa đã đợi chờ tôi cho tôi đặng ngợi khen lòng 
TUỆ lành Chúa, và cho tôi đăng kính mên Chúa, Ôi ! tôi xin 
œŸ ngợi khen Chúa, cùng yêu mên Chúa ; vì công nghiệp 
lUỆ Ð. G, Giêsu, thì tôi trông cậy chẳng còn bỏ lòng kính 
tự _mền Chúa nữa, Ấy bỡi tôi kính mền Chúa, nên tôi đã 
lu ị đăng cứu cho khỏi sa hỏa ngục ; cũng nhờ lồng kính 
6Ÿ mền âầy, thì tôi trông sau nây sẽ giữ mình cho khỏi 
1w Ÿ phạm lội nữa, Lạy Chúa tôi ! tôi đội ơn Ghúa đã ban 
_n soi sáng, cho tôi đặng lòng ước ao kính mền Chúa 
“luôn, Cúi Xin Chúa khầng nhậm lây trót mình tôi : lĩnh 
0Ð hồn và xác tôi lài nắng cũng ngũ quan tôi, ý muồn 
| cùng phép chủ trương tôi, mà làm của riêng Chúa, 

cùng xin Chúa khầng cứu lầy tôi Tôi than thở cùng 
6Ÿ Ghúa, như vua thánh Davít xưa rằng : « Tôi là của Chúa, 

xin Chúa cứu lây tôi cùng.» (Ps, 118-94). Chúa là Đầng 
-_ tốt lành đáng yêu mền trên hề: mọi sự ! Xin Chúa cho 
tôi đặng kính mìền một mình Chúa rmnà thôi, Xin ban 
cho tôi đăng lòng sôt sắng kính rnền Chúa luôn, Tôi 
đã mầt lòng Chúa lắm ; nên dầu tôi có kính mền Chú! 
hềt súc đi nữa, thì cũng chưa thầm vào đâu. Vậy tôi 
quyềt kính rmuền Chúa hềt lòng, mà bỗ lại các sự sỈ nhục 
tôi đã làm cho Ghúa xưa nay, Lạy CGhúa là Đầng phép 
_ tắc vô cùng ! Tôi trông cậy Chúa sẽ ban ơn ây cho tôi. 


h Lạy ÐĐ_ Bà Maria ! Tôi cũng trông cậy Mẹ rãi có quyển 
thề, mà cẩu bàu cho tôi trước rmmăt Ð C_ Trời, 


“ˆ.ước - 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Kẻ phạm lội làm ô danh Chiúa 


Kẻ có tội chẳng những làm sỈ nhục chơ Chúa mà thô, 
lại còn làm ô đanh Chúa nữa; như lời thánh Phao 'ố 


rằng ; « Khi Hiy% phạm luật Chúa, mà lỗi lệnh Cúa - 


răn, thì mây làm ô danh Chúa lắm. » (Rom, 9-99). 

Quả nhiên như vậy, kể có lội từ chôi ơn Chúa, và 
giày đạp ơn nghĩa Chúa, vì một chút vui hèn xác thịt. 
Giả như cho được một nước, đẫu cho được cả và thê 
giới đi nữa, mà người ta đành đạ mầt ơn nghĩa Chúa 


là của trọng hơn cả và thể gian, quí hơn muôn vàn thê . 


giới, thì nó làm một đều rầt quái gở lắm thay, huồng 
nữa là cho được một thí của hèn, cho đã mộ. chút nónz 
giận, cho sướng một mắy tình đục, mà kế có tội cá đám 
phạm đền Chúa, thì thật nó làm x„nột đểu rầt xầu xa 
không lưỡi nào nói xiêt ! 


Khi người ta gặp địp tội, thì đầu hềt đong lường... 


lrong trí, so hơn tính thiệt, khác nào cẩm cân tiong 


tay, một rá để ơn nghĩa Chúa, còn một rá để chút dục. 


tình, rà cân nhắc hơn thua, rồi mới quyềt tình thuận 
thính ; song khi đã đành lòng ứng theo xác thịt thì 
thật cô ý chuộng một thí vui suớng, hơn ơa nzhïa: -Chúa 
mà chớ, Ây xem cho biêt kể có tội khinh dể Chúa là 


đường nào ! — Vua thánh Davít khi suy đền sự cao | 
lrọng oai nghỉ ®. ©_ Trời, thì động lòng mà than rằng : - 


‹ Laye Chúa, ai dám sánh bày cùng Chúi sao ? » (Đs. 


4-10), Song khi Ð, €_ Trời thầy kẻ có tội so sánh người : : 


với sự vui hèn, rà chuộng chút vui sướng hơn Người, 
thì Người quớở trách nó rằng : «Mây đã sánh Tao với 


“vật gì ? Ẩy thật mây khinh để Tao, cùng xây: lưng `. 


cho Tao đó, › (Ezech, 93-35), Giá như con phải mâ( mội 
lay, hoặc mnươi đồng tiền mà thôi, hay là một vật gì 
nhỏ mọn, thì có khi con không liểu ¡mà phạm tội ầy 
đâu, Vì vậy ông Xalvianô nói rằng : chỉ có một mình 


ĐC. Trời hóa ra hèn trước con mắt ta, đền đối đáng. 


cho ta liều đi, vì một chút tình dục, vì một thí vui 
sướng hèn hạ xâu xa thể ẪY. 


: 
Ñ "Ắ ã L 
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Vã lại ông thánh Hiêronimô có lời rắng : Khi kể có 


“tội đành anầt lòng Chúa, cho thỏa tình dục một đôi 


Ý chút, thì nó coi tính xác thịt đường bằng Chúa nó 


vậy ; vì nó chỉ lầy sự vui sướng xác thịt, làm như sự 


cùng sau hồi nó „mà thôi, Xưa G:êrôbôïm l'm n¿\y cùng 


1, ÓC Trời mà muôn ép đân mình thờ bụt, thì củi bụt 


“mình thờ, mà nói với đân rằng : «Nâẩy là Chúa bì 
“phải thờ. » (II Reg. 19-38). Ma qui cũng làm thế âầy : 


nó giơ sự sung sướng xác thịt ra, mà nhem thèm kẻ 


“có tội cùng nói rằng : Mây có ăn thua gì với Chúa mà 
_lo ? sự vui sướng đó, tình tư dục đó, là Ghúa mấy ; 
{ mẩy cứ theo đi, cứ ưng đi cho khoái đã, còn Chúa, 
“thì mâẩy hãy dẹp lại một bên, Mà khi kể có tội nghe theo 


lời qui dỗ, thì lòng nó thờ lạy đều nó thích ý, thay vì 


"“ĐẦ.CG. Trời mà chớ. 


Phải chỉ kế phạm tội đã khinh anạn Chúa như vậ:, 


- thì ít nữa là nó khinh Người sau dưng, ắt còn khả thứ : 


[ ái hay nó lại cả đám khinh để người nhãn tiển, vì Ð, C. 


xin chớ để tôi đuổi Chúa ra khỏi lòng tôi, Hỗa ngục chẳng - 


[ Trời là Đầng thiêng liêng ở khắp mọi nơi, chẳng có 
_ chỗn nào khuât mắt Người được ; mà đều ầy, kể có tội 
CÍ vẫn biết rõ, song nó chẳng kế chỉ, một cả lòng trêu chọc 


Chúa trước mặt Người mà thôi ; như lời tiên trí ldaia 
chứng rằng : «Nó trêu chọc cơn thạnh nộ Tao trước 
mặt Tao luôn », (ls. 65-3). 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy CGhúa ' Chúa thật là Đầng tỗt lành vô cùng, song 
đã ghe phen tôi đối Chúa mà lây một chút vui giả xác 
thịt, vừa nềm thì liển tan, Vì dầu tôi đã khinh đế Chúa 


Í thể ây, song nều tôi thật lòng hôi cải, thì bây giờ Chúa 


cũng sẵn lòng thứ tha, cùng hứa chịu lầy tôi vào trons 


“Í ơn nghĩa Chúa. Ôi ' lạy Chúa rầt hiển lành ! tôi xin 


vâng, tà hệt lòng đau đớn, vì đã làm sỉ nhục cho Ghúa, 
cùng chê ghét tội tôi trên hồi mọi sự ghét. Nẩy tôi trông 
cây Chúa, nấy tôi thật lòng trở về cùng Chúa, mà Chúa 
đã chịu lầy tôi, thì xin Chúa hãy ầp yêu tôi, như con 
cái Chúa vậy, Lạy Chúa nhơn từ vô cùng ! tôi đội ơn 
Chúa ; song xin Chúa từ nây về sau, hãy cứu giúp tôi, 
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thôi cám đỗ lôi đâu ; song Chúa là Đầng có phép tắc hơn 
hỏa ngục bội phần, Nêu từ rày tôi cứ phú mình trong 
tay Chúa, thì tôi chắc chắng còn lìa khỏi Chúa đặng 


nữa, Vì vậy xin Chúa ban ơn cho tôi đặng phú thác ' 


mình trong tay Chúa luôn ây là đều tôi hằng nguyện 


xin Chúa, như tôi nguyện xin bây giờ rằng : Lạy Chúa !.. 


xin giúp đỡ tôi, xin soi sáng tôi, xin cho tôi đặng bền 


đỗ, xin cho tôi đặng lên mước thiên đàng ; mà nhứt là - 


xin Chúa ban cho tôi đặng lòng kính mền Chúa, vì sự 
kính mền là Thiên đàng thật cho các linh hổn sạch tội. 
Lạy Đầng nhơn từ vô cùng ! tôi yêu m®ền Chúa, và tôi 


dóc lòng kính mnền Chúa, chẳng khi đừng. Cây vì lòng 
Chúa rnền thương Ð,. €_ Giôsu, xin Chúa khâng nhậm 


lời tôi. 

Lạy Bà Maria ! Mẹ là chồn cho kẻ có tội nương ẳn ; 
xin Mẹ phù hộ đứa lội lỗi nầy có lòng ước ao kính mền 
(Chúa. 


m——— 7 ——¬ 


Lễ thứ ba thì gẫm : Kẻ phạm tội làm 
cực lòng Chúa, là đường nào. 


Kô có tội làm sỉ nhục cho Chúa, cùng khinh mạn 


Chúa đã đành, mà còn làm phiển lòng cực đạ Ghúa quá - 


đổi nữa. Chẳng có đi gì đắng cay chua xót, cho bằng 
thầy kế mình thương yêu, và thụ ơn anình cũng đả 
nhiều, mà trở lại lầy ơn trả oắấn, còn ăn ở phi ân bội 


nghĩa với mình nữa, Vậy kể phạm tội, thì làm nghịch - 


cùng ai ? nó nhạo báng Ð. Œ, “Trời, là Đầng đã sanh... 


thành đưỡng dục nó, là Đầng đã thương yêu nó, cho 
đền đỗi đổ hêt máu mình ra, cùng chịu chêt vì nó ; song 
uó cả đám phạm tội trọng, unà đuổi Chúa ra khổi lòng 
nó. Vôn ai có lòng kính mmuền Chúa thì Chúa đền lập 
lòa ngự trị trong linh hồn kể ây luôn, chẳng bỏ nó bao 
giờ, trừ ra nó đuổi Chúa ra khỏi nó mà thôi. Ôi ! lạy Chúa! 
Chúa đã biềt có ngày đứa vô ân bạc ngãi ầy sẽ đuổi 
Chúa đi, mà nhơn sao Chúa chẳng đi bây giờ ? Âu là 
Chúa muôn ch”, cho đền khi nó. đuổi Ghúa cách tổ tường 
đã, thì Chúa mới đi, có phải chăng ? Lạy Ghúa | xin 
Chúa b“ nó đi cho rồi, xin Chúa hãy đi trước đi, đừng 
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“để uó làm sỉ nhục cho Chúa đền đỗi ầ:, Song Chúa trả 
lời rằng : Không, Tao đi không đành, để coi kai nào rõ 
mặt nó đuổi Tao đã, rồi hay. 


Vậy khi linh hồn thuận tình theo tội lỗ, thì nó nói 


cùng QGhúa rằng ; Thưa Chúa, Chúa bãy đi ra cho khỏi 
lòng tôi, Ông thánh Ghêrêgôrð rằng: Kẻ p ạm tội 


chẳng lầy miệng tày, mà đuổi Chúa đâu, song t.ậL nó 


lầy việc làm, mà đuổi Chúa. Kế có tội thầy rước Chúu 


không lề ở chung với tội được ; nó biềt hể phạm tộ, 


_ chỉ Chúa cùng phải đi ; thôi chúc Chúa đi bằng an ! 


thì ép Chúa phải đi xa ; âầy cũng như nó nói cùng Chúa 
rằng : Thể nào Chúa cũng không ở chung với tội đặng, 
khi nó đuổi Chúa ra khỏi linh hồn nó rồi .t.ì nó lên 
nước 1ma qui vào thông trị lính hồn nó lập tức ; Chúa 
ra cửa nào, thì ¡na qui cũng vào cữa ây, mì chềm địa 
vị Chúa ngự xưa, Lúc thầy cả rửa tội cho con nít, thì 
truyền “cho ma qui phải ra khối lính hồn lrẻ ầy, mà 
nhượng vị cho Ð, CC T. Thần, Tù đó linh hồn trẻ nhỏ 
ầy, trỏ nên đển thờ Đ. C_ Trời ; như lời thánh Phao 
lỗ rằng : « Anh em chẳng biêt, anh cm 'à đền thờ ĐÐ. €. 
Trời ngự sao ? » /I Ccr, 316), Song khi ngườ: ta Lình 
nguyện (heo tội lỗi thì làm ngược lại hềt ; nó khiền 
((húa đang trần nhậm trong lình hổn nó, phải tôn vị clo 
ta qui. Ấy thật là đều Chúa đã phàn nìn với bà thánh 
birigita rằng : Kế có tội đải Tao, nh một vua phải iưu 
đầy ra khỏi nước mình trị, để cho đứa côn đổ vào tiềm 
vị vậy: 

Giả như kể con đã thương yêu lắm, cũng đã thi ân 
cho nó nhiều, mà nó trở trái làm sỈ nhục cho con quá 
lề, thì con phải buôn phiển bềềL mây nổi t Ấy Ghúa đã 
thương yêu con, cho đền đổi đã liều mình chết, rnà 
cứu lầy con, song con cũng đã làm cho Người ưu phiển 
như vậy, cÌ ng khác chút gì. Nên Chúa kêu trời kèu 
đầt đền, rà cắm thương C.úa chịu đu đứn, vì kê có 
tội ăn ở bạc tình phi ân, Tuy bên qánh Chúa chẳng bay 
chịu đau đớn chúc ; song thấy Midna nói rằng : Nêu 
Đ. C,. Trời có thể chịu đau đớn đặnz, thì một tội trọng 
cũng đủ làm cho Chứa phải chềt, bỡi một mặt buổn 
phiển mà thôi. Vì vậy ông thánh Bênadô kêt luận rằng : 
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xéL theo bổn chải, thì tội trọng là một giông rầt độc. 
dữ, đền đổi có sức giêt chính m.nh Ð. Œ. Trời. Ấy khi 
người ta phạm xrnột tội trọng, thì như: thể nó tra thuôc 
độc cho Chúa vậy ; mà Ð, ©_ Trời có chồt, thì nó cũng. 
chẳng lây làm đều. Theo lời ông thánh Phao lô, thì kẻ 
có tội giày đạp Con Ð_ Œ_ Giêsu đã làm, và đã chịu, mà 
có tội dày đạp Con Ð, G. Trời dưới chơn nó, (Heb, 19-99). 


Mọi sự Ð. Œ, Giêsu đã làm, và đã chịu, mà chuộc lội. 


cho thiên hạ, thì nó khi dễ hêt. 


LỜI THAN-THỞ 


Ây vậy, lạy Ghúa là Đầng cứu chuộc tôi ! mỗi lần tôi 
phạm tội, thì tôi đã đuổi Chúa ra khỏi linh hôn tôi, 
cùng làm cho Chúa phải chềt nữa ! dường bằng lôi 
hằng nghe Chúa than van với tôi rằng : «Cha có làm 
đều gì cho con ? hoặc có làm phiển cho con nổi gì, mà 


con làm cực cho Cha đền đổi ây, thì con hãy nói cho Ả 


Cha biềt ? » (Mich, 6-3), Lạy Chúa ! Chúa phán hỏi tôi 
Chúa đã làm đều chỉ đữ cho tôi sao ? Chúa đã sinh 


ra tôi cùng đã chịu chêt vì tôi, ây là bầy nhiêu sự dữ, | 


Chúa đã làm cho tôi ! Vậy tôi biêt thưa làm sao. lôi một 
phải xưng thật tôi đầng muôn vàn hỏa ngục, mà Chúa có 
phạt tôi xuông đó, thì là lẽ rầt công bình, Song xin Ghúa 
nhớ lại Chúa đã chịu chềt trên cây thánh giá, vì lòng 
thương tôi ; xin Chúa nhớ đền máu thánh Chúa đã đỏ ra 
vì tôi, mà thương xót tôi cùng l Ôi ôi ! Ghúa chẳng r muôn- 
cho tôi ngã lòng trông cậy, tôi biêL rồi ; mà Chúa lại bảo 


cho tôi hay, đầu tôi đã đuổi Chúa ra khỏi lòng tôi, song I 
ĐÀ - 
c 


Chúa cứ đứng chực trước cữa mãi, cứ gỡ cửa luôn, 
cứ nắn nỉ xin vào hoài cứ kêu tôi mở cửa. Vậy lạy 
ĐC Giôsu ! tôi xin vâng › - tôi xin đuổi tội lỗi rạ khỏi 


lòng tôi, tôi ấn năn bột sức, cùng yêu mền Chúa trên : 


hệt mọi sự. Lạy Chúa ]à Đầng lòng tôi kính môn ; cửa 
mở rồi ; xin Chúa hãy vào, xin Chúa cứ vào mà đừng ˆ 
còn đi xa tôi nữa, Xin Chúa lầy dây yêu mên, mà cột... 
tôi lại cùng Chúa cho chặt, chớ để tôi lia khỏi Chúa 
bao giờ. Lạy Chúa ! không, tôi không muôn xa Chúa 
nữa ; tôi một ấm Chúa vào lòng”; xin Ghúa cho tôi bển 
đỗ đền cùng mà thôi, 
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{ —- Lạy Đức Bà Maria là Mẹ Lôi ! xin Mẹ phù hộ tôi luôn ; 
“0Š xin Mẹ cẩu cùng Ð. €, Giêsu cho tôi chẳng còn mât ơn 

Ñ nghĩa Người nữa, thì hạnh phúc cho tôi biềt là đường 
ii nào l _ 


ca ——— @——-——- 


j. ĐIỀÊU GẦM THỨ MƯỜI SÁU 


Gẫm về: Ð. GŒ. Trời nhơn từ hay thương 
xót vô cùng. 


— “ma. .=... 


Lễ thứ nhứt thì gẫm ; Ð. €. Trời hằng chờ đợi 
kể có tội, là thể nào. 


Lòng nhơn từ, thì tự nhiên hay thông mọi sự lành 
mình cho kẻ khác đặng nhờ. Mà Ð. €. Trời bỡi bổn tính 
nhơn từ vô cùng, thì hằng ước ao thông phước lành 
Người cho ta, nên tự nhiên Người chẳng muôn phạt, 
một muôn thương xót liềt mọi Người mà thô, Mà theo 
lời tiên tri lIdaia, thì sự sửa phạt, là một việc không 
hạp cùng lòng nhơn từ Ð_ €C. Trời. (1s, 23:91), Vậy khi 
Chúa trừng trị ta ở đời nãy, thì ầy là Chúa có ý thương 
xót ta đời sau ; như lời Thánh kinh rằng : « Lạy Chúa l 

-_ Chúa có giận chúng tôi là Chúa có ý thương xó: chúng 
.|, tôi mà thôi.» (Ps. 59-3). Ây vậy khi nào Chúa tỏ ra ý 
| bât bằng cùng ta, thì Chúa một muôn cho ta hồi tâm 
_ lại mà chê ghét tội lỗi. (Ps, 59-5), Nêu Chúa có phạt 
ta một đôi chút, ầy là Chúa có lòng thương ta, mà cứu 
__ ta cho khỏi phạt đời đời, (Ps, 596). 
| Lòng lành Chúa đồi với kể có tội, mà hằng chờ đợi 
__ nó, hằng kêu rời nó, lại hằng chịu lây nó, khi nó trở 
| vổ cùng Người, thì ai mì có sức tấn tụng nzợi khen cho 
cùng đặng sao ? 

Vậy trước hêt ta hãy suy : Chúa có lòng đạ: độ nhịn 


'Ì\j 


: nhục, mà chờ đợi ta ăn năn trở lại là ngằn nào. Ở con | 
“| khi con làm mât lòng Chúa, thì Chúa có phép phạt con 
-__ chềt tươi đặng ; song Chúa chẳng nỡ, một chờ đợi con, 
| làm ơn lành cho con, gìn giữ con sông, cùng liệu mọi 


đều cẩn kíp cho con mà thôi. Như lời Thánh kinh rằng : 
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‹ Ghúa giả đò không thây tội lỗi con, Chúa lơ đi, để. 
cho con thiên thiện cải quá ». (Sap. 11-94). Tiên trì Habacúc, Ì 
khi suy đền lòng Chúa nhịn nhục, thì cảm động tâm 1. 
tình, mà than thở rằng: «Ôi ! lạy Chúa ! Chúa thây 3. 
một tội mà thôi, thì đã không chịu nổi thay ; huồng 
nay Ghúa thầy biềt bao nhiêu đều bầt đáng, mà sao h 
Chúa lại làm thỉnh ? thì thật lạ ! » (Habac. 1-13), Chúa . 
thầy kẻ thì mê đắm tửu sắc, người thì cưu lòng thù . 
oán, kẻ lại phạm thượng lộng ngôn, hằng ngày hằng 
phạm đên Chúa không ngới, mà sao Chúa chẳng phạt 
nó ? Chúa còn nín nhịn nó cho lắm làm chi ? Tiên 
tri Idaïa trả lời rằng : « Chúa còn chờ đợi bay, là có 
ý để thương xót bay mà chớ». (Is, 30-18), Hẳn Chúa 
đợi chờ kẻ có tội, cho nó bỏ đữ về lành, để thứ tha 
cho nó, cùng cứu lầy nó mà thôi. 


Thật loài người ngỗ nghịch cùng Chúa thới quá, đền 
đổi các vật thọ sinh khác, cũng đều giận không cẩm 
mình đừng, như khí, thủy, hỏa thể, mà thầy kể có 
tội cả đám lắng nhục Đầng Tạo sinh mình đường ây, 
thì theo tính tw nhiên, muôn trị tội cùng báo oắn đứa 
phạm cho bõ ghét. (Sap, 16-94). Song Ð. G_ Trời lòng 
lành ngăn cẩm tứ hành, chẳng cho động đền loài người. 
Ôi ! lạy Chúa ! Chúa còn đợi cho đẳng ngược ngạo bât 
trung hôi cải làm chỉ ? nào Chúa không thầy quân phi 4 
ân bội nghĩa ầy, ỷ thề lòng lành Chúa, mà càng ăn ở 1 
vô phép, thêm xúc phạm đền Chúa hơn nữa sao ? Chúa .. 

“nhịn nhục làm chỉ cho lắm bây ? Âu là Chúa chẳng nỡ 
ra tay phạt kể có tội cho chềt ; Chúa một muôn cho nó 
thiên thiện cải ác, hầu đăng rỗi linh hồn mà thôi ; như 
lời Thánh kinh đã nói làm vậy (Ezech, 3#11), Ông thánh 
Augutinô, khi suy đền lòng nhơn từ Chúa, thì lạnh 
lùng, đên đổi cẢ gan nói rằng : Ôi ! Chúa nhịn nhục 
là đường nào ! xin Chúa tha phép cho tôi thưa cùng 
Chúa một lời mà xin Chúa chớ chầp : Nều Chúa chẳng 
phải là Ð, Ơ. Trời, thì Chúa phải mang tiềng bầt công, 
vì hay nhịn nhục đứa tội nhơn quá lẽ ; đứa đã cậy lòng 
nhịn nhục Chúa thới quá, để sinh ngạo mạn lăng loàn 
hơn nữa, rà Chúa còn nín nhịn chờ đợi như vậy, thì 
xem ra Chúa không giữ thể thông cho Chúa là bao lăm. 
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N: là Thánh nhơn còn tiệp lời rằng : có kẻ sông bằng an trong 


“dội lỗi, ăn chơi yên hàn trong tội lỗi lây tháng lây 


năm mà lường ; kẻ lại khoe mình phạm tội được nhiều, 
LỄ mà hằng đua tranh chẳng chịu thua ai, Xem ra ta kiên 


_ lâm, quyềt cự địch cùng Chúa, cứ bên lòng chặt đạ 


| - chọc eơn ngäãi nộ Chúa, mà Chúa cứ kêu mời ta, để thứ 


-_ tha cho ta, thì thật Chúa có lòng nhơn từ là dường 
nào † 
LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa tôi ! tôi rõ biêt tôi đã đáng sa hỏa ngục 
_ rồi ; song nhờ lòng lành Chúa thương xót, nên bây 
- giờ tôi không ở đưới ngục hình, lại đặng sâp mình 
dưới chơn Chúa ở đây, mà nghe lời Chúa phán bảo tôi 
cách địu dàng rằng : « on hãy kính rên Cha, là Chúa 


- Trời con», (Deut, 6ð). Chúa đứng bên tôi mà khuyên 


giục tôi ăn năn chừa cải, để Chúa thứ tha cho, Ôi ! 
Ôi ! lạy Chúa ! bỡi vì Chúa còn muôn cho tôi kính mền 
Ghúa nữa, đầu mà tôi là đứa phàm hèn tội lỗi, đã phẩn 
nghịch cùng phép cả oai nghi Chúa, thì tôi cũng xỉn 
kính miền Chúa hồềt lòng, cùng đau đớn lo buồn, vì 
đã làm sỉ nhục cho Chúa, hơn là vì mắc phải tai nạn 
ó' đời nẩy. Lạy Chúa lòng lành là đường nào ! xin Chúa 
soi sáng cho tôi đặng rõ thầu sự quái gở tôi đã làm cho 


Chúa. Tôi chẳng còn dám chồng trả tiềng Chúa nữa. 


Tôi chẳng eòn đám làm mât lòng Chúa, là Đầng đã 
thương tôi đường ầy, cùng đã thứ tha cho tôi không 
b:êt rnầy phen, Ôi ! Lạy Ð, G_ Giêsu ! Phải chị xưa nay 
Lôi chẳng bể làm mât lòng Chúa khi nào hêt, thì phước 
cho tôi là đường nào ! Song xin Chúa khẳng thứ tha, 
hầu cho tôi từ rày chỉ kính mền một mình Chúa ; cho 
lôi chỉ sông vì một mình Chúa, là Đầng đã chịu chềi 
bỡi lònx thương tôi ; cho tôi chỉu khó, vì một lòng 
kính anền Chúa, là Đầng đã chịu cực trăm đường, vì 
lònz yêu lôi, Chúa đã thương tôi từ trước vô cùng, t¡ì 
xin Chúa cũng ban ơn cho tôi đặng cháy lửa kính mền 
Chúa đời đời chẳng tắt ! Lạy Chúa cứu chuộc tôi l tôi 
trông cậy được mọi sự, vì công nghiệp Chúa mà chớ. 
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Lạy Ð. B, Maria | Tôi cũng hềt lòng trông cậy Mẹ, 
vì Mẹ có thê, mà cầu bàu cho tôi đặng an phần rỗi đời 
đời. 


` 


Lễ thứ hai thì gẫm : Ð. C. Trời kêu mời kể có tội 
là thể nào. 


Nay con hãy suy : khi Chúa kêu mời kẻ có tội ăn năn 
trở lại, thì Người tổ ra lòng thương xót nó là ng: 
nho ! Kìa xem, xưa khi Adong đã làm ngụy cùng Chúa 
rồi , thì ẫn mình đi mà trôn mặt Chúa ; vừa khi Chú: 


thầy vắng Adong, liên đi tìm và kêu gân như khóc, mà - 


rằng : ‹ Hồi Adong, mẩy ở đâu ?» (Gen, 8-9), Lời rãt 
cảm động thây Phêrêira cắt nghĩa rằng : ầy là tiềng 
sầu giọng thảm, cha buổn bực râu rỉ đi tìm con thi 
lạc, mà kêu con, Ớ con ! Chúa cũng ở với con như 
vậy, không biềt mây phen rồi I 

Xưa nay con kiềm thê đào thoát, mà trồn Chúa thiệt 
xa song Chúa đi tìm con táo tác, dùng trắm phương 
ngàn kề : khi thì ban ơn soi sắng, khi lại cho luơng 
tân cắn rứt, có lúc cho con nghe lời giẳng đạy, có buổi 
để con lâm phải gian truân, cũng có lần cho con thầy 
thân thích bạn hữu chềt trước mắt, mà kêu con trở về 
cùng Người ; đường bằng Ð, €. Giêsu than cùng con 
rằng : ‹( Hỡi con ! Cha mnỏi nhọc đi tìm con, kêu con 
đà khô cổ. » (Ps. 68-4). Có lời bà Thánh Têrêxa rằng : 
‹ kế có tội ! bay phải nhớ ; Chúa mà kêu bay đó, thì 
có ngày chính Người sẽ phán xét bay l», _ 


Ớ con I biềt đã mây phen, con bưng tai lại không 
nghe tiêng Chúa I thật con đã đáng cho Chúa đừng còn 
kêu con nữa ; đâu vậy mà Chúa cũng cứ kêu mời con 
hoài, vì Người ước ao làm hòa với con, để cứu lầy con, 
Ôi ! Đầng kêu con đó là ai ? Ây thật là Chúa cao cả oai 
nghị vô cùng ! còn con là ai ? Chẳng qua là một chút 
phi trần bụi bụi, là loài sâu bọ hèn hạ thôi tha mà chớ. 
Mà Người gọi con làm chi ? Âu là Người có một ý cho 
con đặng sông lại trong ơn nghĩa thánh, mà con đã bỏ 
mẫt xưa nay, như lời Thánh kinh rằng : ‹« Bay hãy trở 
lại, thì bay sẽ đặng sông. » (Ezech. 18-39). Mà cho được 
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ơn nghĩa lại cùng Chúa, thì đâu có ẳn tu trót đời trên 
chồn rừng rậm núi xanh, ắt cũng còn là ít, chưa đáng 
đâu ; song may Ð. GV T. đã ban cho con sẵn một phép 


-_ giản dị là giục lòng ăn năn tội thật, để cho con muôn 


dùng khi nào, thì con Hiển được ơn Chúa khi ầy lập 
Lức, Song tại con chẳng thèm dùng đên, thì bụng làm dạ 
chịu chớ khá trách ai. Nhưng vậy, Chúa cũng chẳng bỏ 
con, cứ tìm con, cứ kêu con, đường như khóc mà than 


_ với con rằng : « Hỡi con ôi ! sao con đành lòng mât linh 
- hôn làm vậy l» (Ezech. 18-81). 


Khi người la phạm anột lội trọng, thì nó đuôi Chúa 
ra khỏi linh hôn nó, dường bằng nó nói cùng Chúa - 
rằng : ‹ Chúa hãy ra cho khỏi chúng tôi », (Job, 91-14), 
mà Ð. Œ. Trời làm thể nào ? Người cứ đứng chực ngoài 
của linh hồn phi ân ây mãi, như lời Thánh kinh rằng : 
q Nẫy Tao đứng trước cửa mà gỏ luôn. » (Apoc. 8-20). 
Xem ra Chúa xin mở cữa mà rằng ; « Ở con ! xïh con 
mở cữa cho Cha vào với. » (Cant. ð-23), Mà Người cứ 
kêu hao hơi hềt nghỉn, (Jer, 15-6), Ông thánh Đêny 
rằng. « Phải, Chúa mỏi nhọc hêt hơi, vì Chúa như một 
người tình nhơn cứ chạy theo sau kể có tội „mà 


nó chẳng thèm mgó: lui; dâu vậy, Người cũng 


nài xin nó đùng liều Gink mầt linh hồn.» Ây 
thật là đều thánh Phaolö đã nói rõ, khi viêt thơ cho bổn 
đạo thành Corinhthiô, mà rằng : « Vì đanh Chúa Kirixitô, 
thầy nài xin anh em hãy làm hòa cùng Ð, €, Trời. » 
(HH Cor, 5-90), Nây là lời rầt tôt ông thánh Gioang-kim. 
Khẩu đã nói, khi suy về đoạn nẩy, mà rằng : «Kể có 
tội chẳng cần ra sức ép Chúa làm hòa cùng nó, nó chỉ 
đóc lòng, và muôn làm hòa cùng Chúa mà thôi, thị 
đủ rồi ; vì chính nó không chịu làm hòa, chẳng phải là 
Chúa không muôn đâu. » 


Thương ôi | Chúa nhơn từ hằng ngày hằng chạy đi 
tìm biêt bao nhiêu người tội lỗi, mà khuyên lơn nó 
rằng : ‹¿ Œ các con phi ân bội nghĩa cùng Cha, cấc con 
đừng trồn tránh Cha làm chi nữa. Các con hãy nói cho 
Cha biết vì sao mà tránh Cha ? Cha hằng muồn sự 
lành cho. chúng con, Cha chẳng ước ao sự gì, bằng tWrớc 
ao làm cho chúng con đặng phước ; thề mà sao chúng con 
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lại đành đạ hư mầt làm vậy ? song lạy Chúa | Chúa ở 
chỉ cho quá nhơn thể ây ? Chúa còn nhịn nhục thương 
yêu quân ngỗ nghịch làm chỉ cho lắm bầy ?ÿ Kia loài 
sâu bọ hèn mạt đã trôn Chúa, mà Chúa có dỗ ngon 
đỗ ngọt cho mây, thì cũng nõ thêm chút danh dự gì. 
cho Chúa đâu l 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa !I Nây đứa bạc ngãi sầp mình xuông dưới 
chơn Chúa, mà xin Chúa thương xót nó cùng l Tôi còn 
đám xưng Chúa là Cha, vì Chúa muôn cho tôi gọi Ghúa 
là Cha, như thể nẩy rằng : Lạy Cha ! xin Cha tha thứ 
cho con, Thật tôi chẳng công gì cho đáng Chúa thương 
xót chút nào nữa, vì Chúa càng ăn ở nhơn từ với tôi 
bao nhiêu, thì lôi càng ăn ở phi ân cùng Chúi bầy 
nhiêu, song lòng nhơn từ Chúa đã ngăn Chúa từ bỏ 
lôi, khi tôi trồn Chúa, thì mày xin Chúa cũng lầy lòng 
nhơn từ, mà chịu lầy tôi, khi tôi tình nguyện trở về 
cùng Chúa ! Lạy ®Ð. €Œ. Giêsu Ì xin Chúa soi sắng cho 
tôi, đặng hêt lòng đau đớn tội lỗi tôi đã phạm mãi 
lòng Chúa, và xin cho tôi đặng hôn kính Chúa, là đầu. 
tôi làm hòa cùng Chúa, Lạy Đầng cứu chuộc tôi ! tôi 
lo buôn trên hêt mọi sự lo, vì đã làm sỈ nhục cho Ghúa, 
lôi chê gớm tội lôi như xưa Chúa đã chê gớm 
nó trong vườn Giềt- sê -mmani vậy. Cậy vì công 
nghiệp máu thánh Chúa đã chảy ra trong vườn ầy, xin 
Chúa thứ tha cho tôi cùng. Tôi xin nguyễn tước cẳng 
còn xa cách Chúa nữa, và ra sức tẩy luyện lòng tô', cho 
sạch mọi tình ý trấi nghịch cùng Chúa, Lạy Ð. G. Giôsu 
là Đầng lòng tôi yêu mền ! tôi kính mền Chúa trên lồi 
mọi sự, tôi ước ao kính miền Chúa luôn, và kính miền 
một mình Chúa mà thôi, song xin Chúa ban ơn giúp 
sức cho tôi, đặng giữ cho trọn đều tôi đã đóc lòng ; xin 
Chúa hãy làm cho tôi đặng trốt nên của Chúa mọi bể. 

Lạy Ð_ Bà Maria là Đầng tôi trông cậy | Mẹ là Mẹ 
nhơn lành ; xin Mẹ hãy thương xót tôi, rà cầu tha) 
cho tôi cùng Ì 
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Lễ thú: ba thì gầm : Ð. Œ. Trời rước lây kể có: tôi, 
cách nhơn từ là thể nào. 


Ở đời, hể thứ dân đã khởi ngụy cùng đề vương, mà 
sau dầu có về đầu thú phục tội, thì thiên tử cũng 
chẳng thèm ngó lại đầu. Song Ð. €. Trời chẳng ở cùng 
la như vậy; như lời Thánh kinh chứng minh rằng : 
Nâu bay trở lại cùng Chúa, thì Người chẳng ngành mặt 
làm lơ' bao giờ. » (II Par. 30-9), Kê nào lui về thú phạt 
dưới chơn Chúa, thì Người chẳng hề biềt ngơ đâu ; 
hẳn không, vì chính mình Người kêu mời kể có lội, 


__ hứa chịu lầy nó liền, khi nó trở lại ăn năn, mà rằng : 


( Mây hãy trở về cùng Tao, thì Tao sẽ chịu lầy my. » 
\Jer, 3-1), Ôi ! khi kể có tội thông hôi ăn năn, thì Chúa 
ăm lầy nó, hêt lòng thương yêu nâng niu là dường 
nào ! Ây là đều Ð. Œ. Giêsu đã muôn cho ta hiểu bôi, 
khi Người phán ví dụ về con chiên lạc, mà Đầng củăn 
chiên lành tìm xlược vác vai đem về, mọi cách vui mẫn: 
hớn hớ  (Luc. 15-5) cùng mời bạn hữu.mghïa thiêt, đền 
đự lạc với mình, mà rằng : « Xin anh em chỉa mnầng 
cùng tôi, vì tôi mới tìm được con chiên tôi lạc mầt 
đã mây bữa rày. › Đoạn Chúa phán rằng : « Cũng vậy, 
khi một người có tội ăn năn trở lại, thì cả Thiên đàng 
đều vui mâng hồi. » Lại trong ví dụ về con trai hoang 
đàng, Chúa Cứu thề còn phán đều ầy rõ hơn nữa, vì 
Người xưng mình là Gha nhơn lành, khi thầy con xiêu 
lạc trở về, thì chạy ra đón rước nó, mà chẳng cho nó 
kịp thưa lời gì, một kíp ôm lầy nó, hun hít nó, ra bộ 


“khoái chí phi tình, tỏ đạ đần yêu, vỗ về ủi an khôn xiềt, 


(Lue, 15-90), 


Hễ kể có tội thật lòng hôi cải, thì Chúa hứa chắc 
chắn sẽ xóa hồt mọi tiển khiên nó, mà chẳng còn nhớ 
đền nữa, đường bằng nó chẳng có phạm bao giờ sôi, 
(Ezech, 18-21). Chúa còn ban phép rằng : «Ở kể có 
tội, bay cứ trông cậy, mà đền cùng Tao, như Tao chẳng 
dong cho bay, thì cho bay trách Tao là người thât tín. » 
(s. 1-18). Song Chúa chẳng phải là người bội tín đâu, vì 
‹ lòng khiêm nhượng ăn nắn thẩm thiêt, thì Ghúa chẳng 
từ, (Ps, ð@19). 
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Sau nữa Chúa ở nhơn từ, mà thứ tha cho kế có tội, 
lì Chúa lây làm vinh lắm, như lời tiên tri Iđaia nói 
rằng: «Khi Chúa thứ tha cho bay, thì Chúa lây làm 
vinh hiển lắm, (Is, 30-18). Mà bao lâu Chúa mới tha ? 
Chúa tha tức thì, Có lời tiên tri ầy chứng rằng ; «Ợ 
kẻ có tội ! khi xmuầy vừa mới cât tiềng thớ than, mới 
chẩy giọt nước mắt đầu hồi, thì Chúa liền động lòng 
thương xót mnẩy. » Ấy xem Chúa chẳng ở cùng ta, như 
la quen ớ cùng Người đâu : vì hễ khi Chúa kêu ta, 
thì ta liền bưng tai giả điềc ; còn khi ta vừa thông hồi 
chịu đội, thì Người liền thứ tha cho ta mà chớ. 


LỜI TIIAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! Ấy tôi đã làm ngụy cùng ai ? thật 
lôi đã làm ngụy cùng Chúa, là Đầng đã sinh dựng nên 
tôi, và đã chịu chêt vì tôi ! song đâu tôi là đứa loạn 
thần tặc tử, ăn ở bầt hiều bầt mục cùng Chúa đỗi ây, 
mà Chúa cũng, đã nhịn tôi như vậy l Ôi xét mội sự 
(húa đã nhịn nhục tôi mà thôi, thì đã đủ cho tôi cháy 


lứa kính muền Chúa luôn ' ôi ! nều tôi đã làm sỉ nhục 
cho ai, như đã làm sỉ nhục cho Chúa, thì có đời nìo 
mà người ta nhịn tôi lâu đền thề sao ? Lạy Chúa ! n:ư 
sau nẩy tôi còn cả lòng tái phạm đền Cauúa, mà phải 
mật linh hồn, thì tôi vô phúc là đường nào ! vì khi 
ầy tôi sẽ nhớ lại những phen Chúa đã ở nhơn từ với 
lôi, rà tôi chẳng màng, thì tôi sẽ lây đều ây làm khôn 
cực, hơn là phải chịu mọi giồng hình khổ trong hồa 
ngục bội phần ! Lạy Đầng Cứu Chuộc tôi ! xin Cuúa 
chớ để tôi còn ăn ở lỗ mỗ cùng Chúa nữa, thà Chúa 
phạt tôi chồt đi thì hơn. Tôi nhìn biết, có lẽ Chúa chẳng 
còn nhịn tôi đặng nữa ; song lạy Chúa là Đầng tôi lành 
vô cùng ! tôi ăn năn, vì đã làm mmầt lòng Chúa | Tôi 
hề! tình yêu mền Chúa, cùng quyềt lòng dâng trớt mình 
tôi cho Chúa trọn đời tôi. Lạy Ð, G. Cha hằng có đời 
đời ! vì công nghiệp Ð. © Gisu, xin Chúa hãy nhậm 
lời tôi kêu xin : xin Chúa ban cho tôi đặng ơn bền đỗ, 
và đăng lòng kính miền Chúa luôn, Lạy Ð, Œ_ Giêsu ! 
xin Chúa vì công nghiệp máu thánh Chúa đã để ra, mà 
chuộc lây tôi, hãy nhậm lời tôi khẩn nguyện, 
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Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi l xin Mẹ đoái đền tôi, mà 
kéo trót cả rnình tôi lại cùng Chúa, 
| 95 NGA ụ 


ĐIỀU GẮM THÚ' MƯỜI BẢY 
Gẫm về: Sự cậy lòng lành Chúa thới quá. 


Lễ thứ nhứt thì gầm : Ð, ©. Trời lòng. lành uô cùng 
mà cũng công bình 0ô cùng là thể nào, 


Rhi ta thầy ví dụ Chúa phán trong Evang về cây có 
lùng, là một thứ có bại, mọc lên giữa ruộng lộn với 
giông lúa tôi, mà đẩy tớ xin nhỏ đi; song chủ điền 
không cho, lại rằng : khoan đã, cứ để sên, đợi mùa cắt 
hái, ta sẽ nhỏ tách. nó ra, mà bỏ vô lửa đôồt đi, thì ta 
liên hiểu rõ : Chúa vồn nhơn từ hay thương xót kẻ có 
lội, song Người cũng nghiêm nhặt với kẻ châp mê, Gho 


nên thánh Augutinô dạy ta rằng : ma quỉ thường đùng 


hai cách mà lừa đôi thiên hạ : trước chưa phạm tội, 
thì ma qui đỗ đành người ta cậy lòng lành Chúa hay 
thương xói, mà phạm tội ; song khi phạm rồi, thì nó 
“lại xui giục người ta sợ hãi phép công thẳng Ciiúa, mà 
ngĩ lòng. Bỡi đó thánh nhơn lại khuyên ta hềt thảy,. 
mà rằng : Như rủi con làm mnât lòng Chúa, thì con hãy 
trông cậy lòng lành Chúa hay thương xót ; song khi 
mạ quÍ cám đỗ con phạm tội, thì con hãy nhớ đền phép 
“công bình Chúa, mà sợ trước đi; vì hể cậy lòng lành 
Chúa thới quá mà ăn ớ vô phép với Người thì chẳng 
đáng cho Người thương xót nữa, Chúa nhơn từ với kẻ 
có lòng kính sợ Người, còn kẻ ÿ thê Chúalòng lành, mà 
khinh thị Người, thì Người “in ở nhơn từ với đâu. 
Ông Alphongsô Tosta có lời rằng : «‹ Phạm đền phép công 
thẳng, thì còn phương cầu cứu với lòng lân mẫn ; chí 
như phạm đền lòng lân mẫn, thì biêt chạy đền cùng 
ai ?» 

Không mầy khi gặp kể có tội sinh ngã lòng, đền đi 
đành mât linh hôn, vì thường nó rmauồn phạm tội, mà 
cũng trông đặng rỗi Cho nên cứ phạm mà đôi mình 


rằng : Chúa lòng lành hay thương ; phạm rồi, tôi xưng, 
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lo chỉ ? Ấy là đều kể phạm tội thường nói, như !ời thánh 
Augulinô dạy làm vậy. Thương ôi ! biêt bao nhiêu người 
đương phải phạt, ở đưới hỏa ngục bây giờ, cũng vì xưa 
đã quen nói thể äYy Ï 

Ta hãy nghe lời chính mình Chúa dạy ta rằng : «Bay 
chó nói : Chúa nhơn từ vô cùng ; đẫu tôi phạm tội mây 
mặc lòng, mà hể ăn nắn, thì Chúa cũng liền đong thứ ». 
(Eccli. ð-6), Phần con chớ nói như vậy ; mà vì sao ? 
thì con hãy nghe lời Chúa phán thêm rằng : « Là vì Ghúa 
mau thương xói, mà cũng mau nổi giận ; hễ Người hềt 
thương rồi, thì Người ngó kế có tội cách thạnh nộ 
lắm », Đã hay rằng : lòng lành Chúa vồn vô cùng chúc, 
song những việc người làm bỡi lòng thương xót, thì 
có hạn, vì Ð, €_ Trời là Đầng rầt nhơn từ, xnà cũng 
là Đầng rât công bình nữa, Khồn thay cho kể có tội ! 
vì nó chỉ nhớ lòng nhơn từ Chúa rnà thôi ! Như có 
ngày kia Ghúa hiện ra rà phàn nàn với bà thánh Birigita 


rằng : « Tao cả công bình, cả nhơn từ hòa hai : song kẻ" 


có lội chỉ nhớ đền lòng nhơn từ Tao, mà không nhớ 
đền phép công thẳng Tao». Có lời thánh Badiliô rằng : 
Kẻ có tội chỉ nhìn xem Ð, Œ,_ T. một nửa 1nà thôi, là 
nó chỉ nhớ Người là Đầng khoan nhơn, mà quˆn Người 
là Đầng công bình. Vậy ta hằng phải nhớ rằng, Chúa 
vn là Đầng rầt nhơn từ chúc, rà cũng là Đầng rầt công 
bình nữa. Vẫn Chúa có hứa sẽ thương xót, song Người 
không hứa với kẻ cậy lòng lành Người: thới quá ; 


Người một hứa với kể kính sợ Người mà thôi ; như: 


lời Ð. Mẹ đã nói rõ trong Ca vịnh Người rằng : « Ghúa 
thương xót kể có lòng kính sợ Người », Phép công thẳng 
hằng ngăm đe những kẻ có tội cô châp ; cho nên Ông 
thánh Augutinô nói rằng : Nều Ð,_ Œ_ Trời chẳng quên 
lời đã hứa, thì Người cũng chẳng quên lời Người đĩ 
ngắm thà chớ. 

ó lời thánh Gioang Cơlimacô rằng : khi mì: qui: giục 
con cậy lòng lành Chúa, nà xui con phạm tội, thì con 
phải lo giữ mình cho lắm, Ông thánh Auzeu inô lại nói 
rằng : « Khôn ! khôn cho kể cậy lòng lành Gaúa, mà 
phạm tội ! ôi ! biềt mây linh hồn đã bị ma qui phỉnh 
phờ, mà phải hư mât, vì trông cậy vô ích thế ầy I 
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Khôn cho kế cậy lòng lành Chúa thới quá, mà làm 
sỉ nhục cho Người hơn nữa ! Ông thánh B`nađô rằng : 
Luxiphe đã phải tay Ð, €Œ, Trời phạt gâp đổi ầy, là vì 
thân đữ ây, đã nổi ngụy cùng Chúa, mà trông khỏi p`aIt. 
Xưa vua Manaxê phạm tội, mà rồi ăn nắn trở lại, thì 
Đ, GB Trời dung cho, Cồn Aimnông là con vua, tiây 
cha mình làm hòa cùng Chúa cách râi dễ dàng, thì 
phóng túng theo xác thịt, mà trông cậy Ð. Ö. Trời cũng 
sẽ thứ tha cho ¡xnình như vậy. Song phần Amông phải 
họa, vì chẳng đăng Chúa thương xót đền, Ông tránh 
Gioang-kim-Khẩu còn nói rằng : «Giudà đã phải mãầt 
linh hồn, cũng vì nó phạm tội mà cứ trông cậy lòng 
nhơn từ Ð. G Giêsu». Tắt một lời, nêu Ð. ©. Trời có 
nhịn, thì Người chẳng nhịn luôn đâu ; vì như ĐC. 

Trời nhịn hoài, thì ắt là chẳng có ai phải mầt linh hồn ; 
mà theo ý kiên những đầng thông thái, thì đẫu là nzười 
có đạo đã đên tuổi khôn, mà cậy lòng lành Chúa thới 
quả, cùng phải mầt linh hôn phần nhiều, Lời Thánh 
kinh rằng : « Có đàng rộng cữa lớn đưa người ta xuông 
hóa ngục, mà nhiều người đi đàng ầy. » (Mat, 7-13), 

- Ông thánh Augutinô rằng : kể nào làm mầt lòng Ð. C. 
Trời, mà cứ trông cậy Người tha, không chịu ấn năn 
chừa cải thì thật là nhạo báng lòng nhơn từ Người 
mà chớ, Vì vậy thánh Phao lổ bảo tạ cho bồ: : «Chúa 
chẳng chịu ai giỡn cợt với Người đâu.» (Gal, 67), Mà 
ai cô tình phạm đền Chúa, rồi lại ưng lên thiên đàng, 
ầy là giỡn hớt với Chúa đã rõ ; mà không hay : hể g'eo 
giông nào, thì sẽ gặt giông nây chẳng sai Vậy ai đã 
gieo giông tội, thì chỉ phải chực hình khổ hóa ngục mì 
thôi, Dò lưới ma quÌi bùa giăng, mà bắt cùng kéo gần 
hồt mọi người có đạo xuông hỏa ngục mât linh hồn, là 
nó làm cho người ta ra mù quíng, đoạn phỉnh rằng : 
bay cứ phạm tội như ý; vì dẫu tội lỗi bay nhiều mây 
mặc lòng, thì bay cũng rỗi linh hồn đặng, Song Chúa chúc 
dữ cho kẻ phạm tội, rà trông cậy ơn tha. Có một kẻ 
khi rủi nìà phạm tội, song liển ấn năn trông cậy, thì 
mới đẹp lòng Chúa mà thôi ; còn kẻ nào chai đá chầp 
mê mà trông cậy, thì Chúa lại gớm chẳng thèm ngó 
đền, (lob, 11-90) ; vì trông cậy như vậy, thật là chọc cơn 
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giàn Ð, Ö. Trời, cũng như tôi tớ thầy chủ hiển lành, 
mà trở lại phẩn chủ, thì chọc chủ cho mau nổi giận 
hơn nữa mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nẩy tôi xưa cũng vô số quân khôi nạu 
ñy, vì tôi thây Ghúa nhơn từ, mà cá đấm mầt lòng 
Chúa, Ôi ! lạy Chúa ! xin Chúa nới lay, khoan bỏ tôi 
đã ; tôi trông cậy nhờ ơn Chúa, thì chẳng còn đám làm 
cớ cho Chúa bỏ tôi nữa, Œ Đầng lòng lành vô cùng ! 
lỗi lo buôn vì đã làm mầt lòng Chúa, mà làm cho Chúa 
chẳng còn nhịn được nữa. Tôi đội ơn Chúa đã chờ đơn 
tôi, cho đền bây giờ. Từ nây về sau, tôi chẳng còa đám 
thầt trung cùng Chúa, như trước nữa, Chúa đã nín 
nhịn tôi lâu thể ây, vì Chúa trông có ngày lôi phải tủy 
lại, mà cảm tình mền phục lòng nhơn từ Chúa ; nay 
ngày ây đền rồi, thì tôi cả lòng trông cậy kính mền Chúa 
trên hềt mọi sự ; mà yêu chuộng ơn nghĩa Chúa, hơn 
lêt mọi sự sang trọng thê gian đhây thấy ; tôi nay sẵn 
lòng thà chêt ngàn lần, mà chẳng thà mât ơn thánh 
Ghúa, Lạy Chúa ! vì lòng Chúa mền thương Ð. Ö_ Giêsu, 
xin cho tôi đặng bền lòng kính mền Chúa đền chềt, Xin 
Chúa chớ để tôi còn ở thât tín cùng Chúa nữa, vì cũng 
chớ để tôi nguôi lòng kính mền Ghúa bao giờ. _ 

Lạy Ð. Bà Maria ! Mẹ là Đẳng tôi trông cậy, xin Mẹ 
hãy cầu cho tôi đặng ơn bến đổ, thì tôi chẳng còn xin 
đi gì nữa, 


Lễ thứ hơi thì gẫm : Ð. C. Trời từ mặt kẻ có tội, 


là thể nào. 


Hoặc có kê nói rằng : Xưa nay Chúa đã thương xót tôi 
nhiều phen_ thì tôi trông cậy sau nẩy, Người cũng còn 
thương xót tôi như vậy nữa, Ta xin hỏi : ầy có piải tại 
Chúa đã thương xót con nhiều phen, nên con cả đấm 
mât lòng Người thêm nữa hay chăng ? Thánh Phao lồ 


cũng hỏi con rằng : «Con ăn ở như thâ, thì chẳng phải 


là khinh mạn để đuôi lòng nhơn từ, và lòng nhịn nhục 
Ch?a lắm sao ? Mà Chúa có nhịn nhục con cho đền bây 
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giờ, thì có phải là để cho con cứ làm nguy cùng Người 
hay sao ? một để cho con đặng khóc l]óc tội lỗi con đã 
phạm mà thôi. › (Rom, 9-4), Như con cứ cậy lòng l'nh 
Chúa, mà chẳng chịu thôi phạm tội, thì Chúa cũng sẽ 
hêt ngỏ thương. Chúa vẫn chờ đợi con chúc ; song khi 
đền buổi trả oán, thì Người chàng còn đợi nữa, mội 
trừng trị thắng lay mà chớ, 


Khi nghe lời tiên trí lđaia rằng : «¿ Chúa chờ đợi ch› 


đăng thương xót anh em » (Is, 30-18), thì đủ hiểu, Chúa 


chờ đợi kẻ có tội, để cho nó có ngày giờ đủ, mà sửa 
mình lại ngõ đặng ơn dong thứ mà thối, không có ý 
khác, Song khi Người thầy ngày giờ đã cho nó, để khó- 
lóc tội lỗi nó, mà nó chỉ đùng để phạm tội thêm nhiều, 
thì Người liên đòi ngày giờ ây đên khai, để lên án tri 
đứa tội nhơn, (Threng, 1-15). Cho nên Ông thánh Ghê- 
rêgÔriô rằng : Ngày giờ đền cung khai, mà nại làm án 
đứa có tội chẳng biêt trí quá, Như vậy, thì những năm: 
tháng Chúa đã hạn cho, những ơn thương xót Chúa đã 
rưới xuông, cũng đồng thanh xin phạt kế không bê! 
tự hồi, cho thắng phép hơn, và xn từ bỏ nó c*o gầp 
hơn nữa. Mà Chúa từ bỏ đứa tôi tình cách nào 3 Có 
khi Người phạt nó chêt trong tội lỗi, có khi Người rú. 
bót. ơn lại, chẳng cho đư đật, chỉ để cho nó ơn vừa: đủ 
rỗi linh hồn đặng mà thôi ; song nó :ẽ mâầt phần rồi, 
vì bỡi trí đã ra tôi tăm, lòng đã nên cứng cỏi, lại nềt 
xâu đã quen thói, cho nên phần rỗi nó, theo sự thường 
không lẽ trông. Như thê, thì đẫu mười phần Chúa chưa 
bổ nó hẳn cả mười, mà cũng đã bỏ nó hơn chín rổi. 
Ôi ! khi chủ vườn nho, nhổ rào phá giạu quanh vuờn, 
để cho nhơn vật vào ra như ý, thì vườn nho phải thọ 
hại là đường nào ! chủ vườn làm như vậy, thì có ý Øø` ? 
Thật thì có ý bỏ vườn Ấy, cho tan hoang hủy ho1i rà 


-_ chớ, Kia Chúa cũng không làm thức khác : khi C..úa 


quyềt bỏ linh hồn nào, thì Người nho ro kính nễ lo sợ, 
phá giạu cắn rứt lương tâm, cùng để cho nó ra mê 
muội ; lúc bây giờ các tính hư nềt xầu, khác nào thú 
đữ rừng hoang, vào ra trong linh hỗn ây, giậm đạp 
thong thả như ý, Kể có tội đã phải bỏ ra tôi tăm, thì 
chàng còn kế gì hêt, đầu ơn Chúa, dẫu thiên đàng, nào 
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lời răn bảo, nào tiềng quở phạt, thấy đều coi như rác 
cả ; đền phải rmnầt linh hôn nó cũng lây làm như không ; 
như lời Thánh kinh rằng ; ‹ Kê có tội, khi đã sa -Xuông 
vực sâu, thì chắng còn kiêng đè gì nữa. » (Proy, 18-3). 


Ở đời nây, Chúa‹chưa hài tội nó, còn để nó yên, mà 
roi Người chưa đánh ; song cách nhiêu thứ thể ầy, ắ( có 
ngày sẽ nên hình phạt rầt đổi nặng nề chơ nó, Qó lời 
Chúa phán rằng : « Ta hãy nhiêu sinh cho kẻ có tội, sơng 
nó chẳng chịu nhìn biềt phép: công thẳng, mà ăn năn » 
(Is. 26-10), Thánh Bênađô suy lời ầy, thì than rằng : Òi ! 
xin Chúa chớ khoan dưng tôi cách ầy | vì tôi rmuồn Chúa 
sửa phạt tôi bây giờ, thì hơn, Hắn thật, khi Chúa để 
người có tội ở trong quyển phép tội lỗi, ra như Người 
chẳng thèm đêm sô tội nó nữa, thì Người phạt nó cách 
nặng nể là đường nào ! xem ra Chúa chăng cÒn giận 
nó nữa, lại để cho nó hưởng ngọt hưởng bùi, thích 
Lình thỏa chí ở thê gian nãẩy ; như lời Thánh kinh rằng : 
« Tao để cho nó được mọi đều, theo lòng nó tước ao » 
(Ps, 80-13). Khôn cho kẻ có tội đặng thịnh vượng ở đời 
nẩy ! Ấy là một điểm rât dữ cho nó, vì Chúa có ý để 
dành nó mà phạt cho thắng tay đời sau vô cùng, khác 
thể nuôi bón súc vật cho nục, để sau mà ăn thịt cho béo 
vậy (Jer, 12-1). 

2hẳng có hình phạt nào nặng nề, ch: bằng khi Ð_ ©. 
Trời để kẻ có tội phạm tội chầt đồng, để ngày su tước 
ngạch nó ra khỏi sách hằng sông ; ầy là lời vua thánh 
Davít đã chứng tỏ làm vậy (Ps, 63-98), Ông Bel'aminô 
cũng nói một ý ây mà rằng : chính tội nó phạm trở 
lại phạt lội nó, ầy là hình phạt dữ tợn hơn hbồt, Cho 
nên thà Chúa phạt đứa khôn nạn 3y chềt liền, khi nó 
mới phạm một tội đầu hêt, hơn ; vì nó sông càng 
lâu năm, thì nó phạm càng nhiều tội mà ngày sau phả: 
chịu càng nhiều hình khổ hơn nữa. 


LỜI THAN-THỞ 

Lạy Chúa ! đương cuộc khôn nạn thể nầy, thì tối mới 
nhìn biêt tôi đã đáng cho Chúa cât ơn đi, mà chẳng còn 
soi sáng tôi nữa ; song nhờ yềng sáng Chúa khai quang, 
lại nghe tiềng Chúa gọi tôi trở về ăn năn, thì tôi mới 
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đám chắc Chúa chưa bỏ tôi, Vậy lạ, Ciúa ! bỡi Guúa 
cha bỏ tôi, thì xin Ghúa khẩng thần lòng ( tương xót 


_ tôi hơn nữa, cùng gia ân soi sắng c.o tôi, Läu tôi đăng 


thêm lòng trớc ao làm tôi Ghúa, ¡nà kính đồn Cuaúa 
hơn nữa. Lạy Chúa phép tắc vô cùng xin €.úa sửa lại 
lính trí tôi cho chính nên người mới, mà chớ để tôi 
còn bội tín thầt trung như trước nữa, hầu cho tôi từ 
rày, đăng say tình ¡nền yêu lòng nhơn từ Chúa, mà 
ngày sau đăng tán tụng khong khen lòng lần xmiẫn Caúa, 
đời đời trên chôn tiêu điêu, Vậy xin Chúa khẳãng dong 
Ilhú tôi ; phần tôi chẳng còn mơ tóc sự gì khác, cho 
bằng trớc mmơ ơn nghĩa Chúa, và lòng kính rnuền Chúa 
nữa, Lạy Đầng nhơn tù vò lượng vô biên ! tôi ăn năn 
vì đã làm anầ( lòng Chúa ! Lạy Chúa tôt lành vô cùng ! 
heo lệnh Chúa dạy, lại vì Chúa râầL đáng ch› tôi yêu 
mền, thì lôi xin kính ruền Chúa. Lạy Đầng cứu chuộc 
lôi ! vì công nghiệp máu thánh Chúa, xin Chúa tha phép 
cho đứa tội lỗi nẩy, đặng trả mên mà đáp tình Chúa đã 


_ _ thương nó quá bội, cùng đã nhịn nhục nó bầy lâu nay Ï 


Tôi trông cậy lòng nhơn từ Chúa, sẽ ban cho tôi đặng 
mọi đều tôi sở nguyên, Tôi trông cậy kính mền Chúa 
luôn, cho đên chết và cho đền đời đời, Tôi xin mượn 
lời Ca-vịnh, mà than thổ cùng Chúa rằng : (Ôi ! lạy 
PC, Giêsu, Lôi xin ngợi khen ng lành Chúa chẳng 
cùng. » :Ps, 88-2), 

Lạy ÐĐ. Mẹ ! tôi cũng xin cầt Liêng hái mừng lòng 
lừ bị Mẹ, cho đền đời đời, vì nhờ Mẹ cầu bàu, thì tôi 
đã đặng bầy nhiêu ơn ây ! Lạy Mẹ râi sao sang ? xin 
Mẹ hãy giúp đỡ tôi, hầu tôi đặng bền đỗ cho đền cùng. 


Lễ thứ bu thì gẫm : Khôn cho kẻ chẳng dùng ngày giờ 
(húa thương xót, mà cải quá là thẻ nào. 


Trong hạnh thấy cai dòng Luy L nha ó E.uài c Hiền 
vang ; O thành Phalcrma, ngày kia có h ¡ b+n hữn cùng 
nhau đều dạo mát. Trong hai bạn đồng du tì: .ó 
Xêdarẻ, chính tay thanh bình ta¿ện nzuệ ; bối tây bạn 
mình cứ xăm xúi một mạch làm thỉnh ngẫm nghĩ, tai 
trạ mánh rằng : « Anh cuộc chỉ, tôi xin cuộc, là anh có 
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đi xưng lội, trúng chưa ? nên bữa nay coi bộ anh có 
đều gì ấy náy ưu tư, mà không lời chuyện vẫn cho vui. 
Nãy anh ! tôi nói riêng cho anh biệt để bụng ; bữa nọ 
Cha Lanuda có cho tôi hay, Ghúa còn để cho tôi sông 
murười hai nắm nữa ; mà nêu tôi không lo tu tắnh nội 
khoảng đó, thì tôi phải chêt đữ chẳng sai Nhơn buế. 
nhàn hạ, tôi đã đi du lịch nhiều xứ, nôn cũng đã lâm 
nhiều chứng bệnh, song chỉ có một chứng bầt trị, làm 
.-cho tôi đên phải phục rnạch nan y, là nội trong thánz 
nấy đây, thì reãn hạn xuười hai năm, „nà cha đồng đã 
bảo trước ; song lạ thật ! không biết sao, tôi nay lại 
nghe trong mình khỏe hơn mọi lúc nhiều. » Vừa đứt 
lời liền xây miệng nói nhỏ mời bạn, đền ngày thứ bẩy 
tuần sau, đi coi hát rmaầy bài cải lương ¡nnình mới đặt. 
Mà việc đã xảy ra thế nào ? Bữa ây nhằm ngày hai mươi 
bồn tháng rnười một, nắm  rnột -ngàn sấu trăm sấu nươi 
tám, khi vừa mới nổi trồng xuầt tuổng, nó liền trúng 
phong, đút mạch máu chềtL tươi, trong tay con đàu đông 


nghệ với nó : thương ôi l nó mãn trò chơ: trên sân 


khâu, mà nhảy xuông xây châu đưới hỏa ngục ! 


(Œ con, bây giờ con hãy coi lầy đó, mà lo đền phận 
con : Khi ma qui xui con phạm tội lại, nều con thuận 
tlhco chước quí mà liểu mình mâầt lính hồổn, là tại 
con ; song khi ầy con chớ rằng, con muôn rỗi linh bồn 
làm chỉ ; vì khi con muôn phạm tội, thì con hãy cẩm 
mình như đã mnâầt lĩnh hồn rồi vậy, và con hãy tưởng 
đường bằng Chúa lên ấn cho con khi ầy nữa, mà p›ấn 


cùng con rằng : đứa bạc ngãi ! Tao còn phải ở với , | 
¬ ¬ 


mãy cách mào cho hơn đặng nữa sao ? Vậy bỡi rmẩy đành 
mât lính hồổn, thì mẩy phải mâầt lính hồn ; ây là tại 
tmãy gây họa cho mẩy, chẳng phải tại ai đâu. 


Song có khi con nghĩ rằng : Thê thì lòng lành Chúa 
ở đâu ? Ôi ! khôn khổ cho con chưa ! Chớ thì cơn 
chẳng biêt mình con mang ơn lòng lành Chúa đã nín 
nhịn cơn nầy lầu nay, mà không số e›+7 đền lội lỗi con 
thẻ ầy sio ? Lễ đáng cơn phải cúi mặt xuônz đât, mà 
cám đội ơá Chúa, cùng mượn lời Thánh kinh, nà t.an 
thở rằng : « Cám tạ khong khen lòng lành Chúa hay 
thương xót vô cùng, đã đuông để tôi sông đên bây giờ, 
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cho tôi còn có phương trông đặng rỗi l» (Thren, 3-29). 
Đầu cơn phạm một lội trọng mà thôi, thi con đã mắc tôi 


-_ rẦt nặng, quá hơn là giày đạp đầng làm vua nhứt cả thê 


gian ; mà xưa nay con đã phạm biêt bao nhiều tội trọng 
rồi ; giả sử con đã làm nhiều đều sỉ nhục cho anh em 
cật ruột con, như con đã làm cho Chúa, thì chắc anh 
em cơn không thể chịu ni ; song Chúa chẳng những là 
đã nhịn cơn mà chờ đợi con, song lại cầu mời con không 
biêt mây phen, để thứ tha cho con | cho đẩu Chúa có 
cẩn đền con, hay là Người đã mang ơn con nặng đi 
nữa, thì Người có thể ở nhơn từ với con cho hơn nữa 
đặng chăng ? Đã vậy, nều cơn còn làm mnât lòng Người 
lại mữa; thì cơn sẽ làm cho Người đổi lòng nhơn từ ra 
lòng thạnh nộ, mà oán phạt con chẳng sa1, 

Kìa xem cây và kia, mà chủ vườn không thầy sinh 
trái đâu đã cho triển lại một năm, để vun quén lài 
bổi, song manãn hạn rổi cũng cứ trơ trơ không trái 
lrắng gì hêt, thì có lẽ chi trông đặng Chúa còn mín cho 
nữa, nà tha chặt đi chăng ? Ta hãy lặng tai, mà nghe 
lời thánh Augutinô bảo rằng : Giãn phạt ra cho, thì có ; 
còn bãi phạt đi, thì hắn không ; mà nều con hoãn đãi 
để quá hạn Chúa thương xót, thì con cũng sẽ phải chặt 


gi mà chớ, Nào con muôn đợi, cho đên khi Cuúa phạt 
hắn con xuông hỏa ngục đã hay sao ? song con phải 


biềt, như Chúa phạt hẵn con xuông đó, thì chẳng 
còn phương mào, ¡nà vớt con lại đặng nữa, Chúa làm 
thính, song chẳng làm thỉnh luôn đâu, vì hễ đên kỳ báo 
oán, thì Người chẳng còn nín nữa, Những phen Chúa 


“đã tô lòng thương xót con, mà con chẳng màng đền, thì 


khi ầy Chúa sẽ bày ra trước mắt con, cho con thây rõ 
ràng, để đoán phạt con cho xứng tội mà chớ. 


.— 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa ! nều bây giờ Chúa còn ban ơn soi sáng 
cho tôi, mà tôi cứ ở bầt trung bội ước cùng Chúa, thì 
vô phước cho tôi là ngăn nào ! vì ơn soi sáng ây, là một 
điểm lành chỉ Chúa sẵn lòng dung thứ cho tôi. Ở Đầng 
tôt lành vô cùng ! Tôi ăn nắn vì đã làm sỉ nhục cho 
Chúa, tôi lo buôn vì đã rnât lòng Chúa, Lạy Đầng nhơn 
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Llừ vô cùng ! vì Máu thánh Chúa, thì tôi trông cậy vững 
vàng Chúa sẽ thứ tha cho tôi ; song nều tôi còn sẵp cật 
lrớ hưng cho Chúa, thì tôi đáng sa hóa ngục đã rõ, khôn. 
còn chạy chôi đàng nào, Ó * Chúa lòng tôi ! Có đều nã; 
làm cho tôi run sợ, là tôi còn có lẽ mìầi ơn Chúa đặ: —, 
vì tôi đã tầng hứa nhiều phen ở trung tín với Ó út, mà 
rồi lôi khởi ngụy lại cùng Ghúa, Ôi ! lạy Chúa, xin c..ớ 
để tôi làm đều quái gớ ầy. Chúa muôn phạt tôi cách nào 
khác cũng được, một xin chớ phạt tôi cách ầy mà thôi. 
Mà nều Chúa biềL trước có ngày tôi sẽ làm mmầt lòng 
húa lại, thì xin Chúa thà cho tôi chềt đi bây giờ, dâu 
chềt cách đữ dẫn mây tôi cũng xin cam chịu, chẳng thà 
còn phải lâm họa mầi ơn nghĩa Chúa ! Lạy Đầng Cứu 


Chuộc tôi rầt đáng ruên yêu Ì tôi kính miền Chúa, mì 


chẳng còn muôn xa Chúa nữa : vì công nghiệp CGhúa đã 
chịu chôi, xin hãy ban cho tôi đặng lòng kính mền Chúa 
não nồnz, làm nhứữ đây mà buộc tôi lại cùng Chúa cho 
chặt, chẳng còn tháo ra đặng nữa, 


Lay Ð, bà Maria là Mẹ tôi ! n›ư rủi tôi còn miầt lòng: 


Chúa nữa, thì tôi sợ e Mẹ cũng từ bỏ tôi, Nên xin Mẹ 
cầu thay nguyện giúp, cho tôi bển lèng kính rnền Chúa 
Giêsu Khirixitô luôn mà chớ, 


. na j.^,) © đa“ = 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI TÁM 
Gẫm về: Tội có sô định. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Tội mỗi người đã định sô rồi, 
là thể nào. 


Nâu khi ai phạm tội mầt lòng Chúi, rà Người phạt 
tươi nó lập tức, thì đền đổi chỉ mà Người phải chịu sỉ 
nhục như bây giờ đâu ; song bỡi Chúa có lòng nhơn từ 
còn chờ đã, chẳng phạt ngay liển, nên kẻ có tội đượ- 
lờnm, mới cả đám phạm đền Người hơn nữa rà chớ. 
Nhưng phải biêt : Chúa vẫn chờ đợi và nìịn nhục chúc, 
song Người chẳng chờ chẳng nhịn hoài đâu. Bỡi đó thánh 
Ead Hô, Thánh Hiêrônimô, Thánh XyrHlô, T›ánh Gioang 
Rim-khẩu, Thánh Augulinô, cùng nhiều Thánh Tiên Sĩ 


khác, đều hiệp một ý mà đạy lẽ nẩy : như Chúa đã định 
cho mỗi người sông đền chừng nọ, hoặc được tài năng 
sức lực đền ngằn kia, tùy ý Chúa muôn ban là tế nào, 
thì Chúa đã hạn sô tội cho mỗi người, tù: lượng Chút 
muôn tha, cũng thể ầy ; cho nên theo iời Thánh Augutinô 
và nhiều Thánh khác, thì khi sô tội đã đủ rổ, ắt Chúa 
chẳng còn có thể ¡nà dung đặng nữa, 

Mà các Đâng ây đã đạy như vậy, thì chẳng phải là nói 
liều, may trúng rủi trật ; song mói có chứng bỡi Sách 
thánh mà ra, Như có một nơi trong Kinh thánh làm 
chứng Chúa giãn ra chưa phạt dân thành Amôrêô cho 
hủy tuyệt, là vì tội quân ây chưa đủ sô, mà rằng ;{ Tội 
lỗi đân thành Amôrêt chưa túc sô» (len. 15-16), Nơi 
khác Chúa đùng miệng tiên trí OMdâia, mà phán tỏ 
Người chẳng còn thương xót con nhà lrasae nữa, (Đs, 
1-6), Lai nơi khác Chúa cũng phán rằng : ‹Ka đã mười 
phen, quân bạc mgãi ầy chọc cơn giân Tao, thôi thì nó 
chẳng còn đặng thầy đầt Tao hứa nữa », (Num, 14-22), 
Xưa thánh Gióp cũng nmói rằng : c‹Chúa đã đềm hêt các 
nước bước tôi., Chúa đã bỏ mọi tội lỗi tôi vào bao, mà 
niêm phơng lại, kẻo nó thoát khỏi tay công thắng Chúa 
oán thù chăng », (Job, 14-16), Kế có tội chẳng tính lội 
lỗi nó, song Ð, G_ Trời đềm kỷ, đợi đền mùa gặt, nghĩa 
là khi sô tội đủ rồi, thì Chúa mới đánh phạt ; như lời 
Thánh kinh rằng : « Bay hãy tra liểm rà gặt đi, vì lúa 
đã chín rỗi». (Joel. 3-13). Chúa còn phán tronz kinh 
Thánh rằng : « kẻ có tội ! mãẩy chớ đững đưng, mà 
không lo sợ về những tội Tao đã tha cho rmnẩy ; vì nêu 
mãy còn phạm thêm một lội nữa, thì có khi tội mới 
ầy, nhập với các tội đã tha, mà làm cho đủ số tội, thì 
lúc ầy chẳng còn có lẽ thương xót mâẩy đặng nữa ». (Eccl 
õ-ð). Gó một nơi trong Thánh kinh nói tổ đều ây hơn 
nữa rằng : «Ð. © Trời lầy lòng nhịn nhục, mà chờ 
đợi cho đền ngày đủ sô tội, rồi Người mới p¬ạt mà 
chớ. » (II Mach, 6-14). 


Sách thánh còn trưng nhiều gương lìm e :ứng cho ta 
biềt, Ð,_ C. Trời hay phạt cách ầy, nhứt( là gương vua 
Saolê đã phải Chúa bỏ hẳn, vì sau hềt vui không vâng 
mạng Chúa ; đầu vua nài xin liên trí Xamuel cầu thay 


lới 


cùng Chúa cho mình, mà vô ích, vì tiên trì Xamuel trả 
lời với vua rằng : « Tôi không đi theo vua nữa, bồi vua 
đã bỏ lời Chúa, nên Chúa cũng bỏ vua tồi. » (IL Reg. lõ- 
25), Cũng còn thầy gương khác trong Sách thánh là 
gương vua Ban-ta-xa, khi ăn yền mà đem bình chén của 
Đềển-thờ ra dùng, có ý phạm đền của thánh, thì thầy 
một tay việt trên vách raầy chữ rằng ; « Manẻ, Thê xen, 
Phares.» Vua liển sắc vời tiên tri Đanicl đền xà bàn 
giải Khi tiên tri vừa đền, thì cắt nghĩa mây tiềng ầy 
cho vua nghẹ rằng : «¿Ð. G_ Trời đã cân nhắc các việc 
vua làm, mà Người thầy nhẹ quá. » (Dan. 5-27), Đoạn 
tiên tri cũng lầy đó, mà nói rõ cho vua hay tội lỗi vua 
nặng quá, đã làm chu đòn cân phép công thẳng Chúa ; 
mà hắn thật như lời, vì cũng nội đêm ây Ban-ta-Xa bị 
giềL ¡mà chết, Thương ôi !l biệt bao nhiêu người cũng 
vương phải một tai họa ây ! càng sông lâu năm, thì càng 
thêm tội ; song đền kỳ tội lỗi đủ sô, thì phải chêt thình 
lình, mà nhào đầu xuông hỏa ngục, Có kẻ ra tay toán 
sŠ ngôi sao, đềm số thiên thần, tính sô ngày giờ người 
la sông ở thê gian ; mà nào thây ai có tài đềm đặng số 
tội, Ð. GŒ_ Trời định tha cho mỗi một người sao ? Bỡi đó, 
ta hằng phải lo sợ luôn ; vậy ớ con Ì nều con còn mê theo 
sự vui hèn nọ, còn ưng chìu ý trái kia, hoặc còn phạnn 
lội nào khác, thì ai biêt đặng Chúa còn tha thứ cho con 
nữa chăng 9 
LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! tôi đội ơn Chúa vô ngàn | vì biệt mây 
người vô phước, xưa tội lỗi thua tôi, mà nay :đương 
phải hành hình trong hỏa ngục, không còn trông ơn tha 
thứ nữa ! mà tôi đây còn sông ngoài vòng, thì còn 
trông ơn tha thứ, còn trông phước thiên đàng, tùy 
lòng tôi muôn cùng không mà thôi, Lạy Chúa l tôi ước 
ao ơn tha thứ : tôi ăn năn thám thiệt, vì đã làm mâẫt 
lòng Chúa, là Đầng nhơn từ vô cùng, Lạy Ð, G_ Gha 
ng có đời đời ! xin Chúa hãy nhìn Con Chúa, đã chịu 
chềt trên thánh giá vì tôi (Ps. 83-10), Cậy vì công nghiệp 
Người, xin Chúa hãy thương xót tôi. Tôi xin cam đoan 
cùng Chúa, thà chềt chẳng thà mât lòng Ghúa nữa, Song 
bỡi tôi phạm tôi đã quá nhiều, mà chịu lây ơn Chúa 
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cũng đà quá hậu, nên tôi hằng lo sợ kẻo rủi tôi còn 


phạm thêm một tội nữa, thì làm cho đủ sô, mà phải 
phạt khôn nạn đời đời chăng, Xin Chúa ban ơn giúp tôi, 
vì tôi trông cậy Chúa sẽ soi sắáng tôi, và ban cho tôi 
đặng lòng mạnh mẽ mà giữ trọn chữ Trung cùng Chúa 
luôn, Nhược bằng Chúa thầy trước có ngày tôi còn làm 
mất lòng Chúa lại, thì xin Chúa cho tôi thà chềt bây giờ, 
đương buổi tôi trông cậy có nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa ! 
lôi kính miền Chúa trên hồềt mọi sự, nên tôi sợ lâm đều 
khôn nạn, là còn lỗi nghĩa với Ghúa, hơn là sợ chềt 'bôi 
phần, thì xin Chúa bãy lây lòng thương xót, mà cứu tôi 
cho khỏi họa ầy I 

Lạy ÐĐ, Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mọ cầu bàu cho tôi 
đặng bền đỗ đền cùng, 


Lễ thứ hai thì gẫm : Sô tội mỗi người chẳng 
bằng nhau, là thể nào. 


Hoặc có kê phạm tội mà nghĩ rằng : « Chúa rât nhơn 
từ, đây lòng lân mẫn, Phải rồi, có ai chôi đều ầy đâu ? 
song ta nói cho con rõ ; dầu Chúa nhơn từ hay thương 
xót, song hằng ngày biềt bao nhiều người phải mât linh 
hôn ! Chúa cứu kẻ ngay lành chữa kẻ thật lòng thông 


_ hôi mà thôi, như lời tiên tri Idaia rằng : «Chúa sai ta 


để chữa kể có lòng ăn nắn. » (Is, 61-1), Tội lỗi thì Chúa 
vẫn thứ tha, song ý muôn phạm lội, thì Chúa chẳng 
dưng xá bao giờ, - 

Có người lại nói rằng : Tôi còn trẻ, tội lỗi tôi đã dễ 
mà đủ sô đâu, Con nói con còn: trẻ sao ? song con phải 
biêt : Ð, G, Trời không kể năm tính tuổi, một đềm sồ 
tội mà thôi. Vậy sô tội, chẳng phải mọi người như nhau 
cá đâu : người nẩy thì Chúa tha cho một trăm, kẻ khác 
thì Chúa thứ cho một ngàn ; có người nọ mới đền lội 
thứ hai, liền phải phạt sa hỗa ngục ; còn biềt mây kẻ 
vừa phạm một lần đầu, thì Chúa đã bỏ rồi ! Hãy nghe 
thánh Ghêrêgoriô đoãn tích một đứa con nít kia, tuổi mới 
nên năm, mà đã phải quăng xuông hỗa ngục, vì một lờ: 
lộng ngôn, Xưa Ð, Mẹ tỏ ra cho bà thánh Bênêdita bềt 
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có một đứa con gái mười hai tuổi, đã phá: sa hỏa ngục, 
vị miột lội đầu kết, Lại có đứa con níL k.ắc, tuổi vừa 
lai tự, cũng pöái khôn nạn như vậy, vì phạm một tôi 
thứ nhứt, rmà phải chềt rmmầ: linh hồn, 

Trong sách Evang thánh Mát-thêô, có thuật truyện 
cây và kỉa, Ð. C, Giêsu đền tìm trái nơi cây ây, có một 
lần đầu hồt, mà chẳng thầy, Chúa liển -chúc dữ cho nó. 
tức thì nó phải chêt khô. Xưa Ð. G_ Trời phấn rằng - 
‹Đân thành Đamacô phạm tội đã ba lần rồi, mà qua 
đền lẫn thứ tư, thì Tao chẳng cho nó trở lại nữa. » 
cAmos, 1-3), Có người tọc mạch muôn biết, vì sao Gnúa 
định tha ba tội r1nà không tha bộn ? Trong việc hu,ển 
diệu thế ây, thì ta phải thờ lạy lý đoán Chúa, và phả' 
hiệp một ý cùng thánh Phao lồ, mì xứng ra rằng : « Lý 
đoán Chúa cao sâu khôn hiểu cho thầu, và đ:ng nẻo 
Người mầu nhiệm khó đò cùng !» (Rom, 11-33), Gó 
lời thánh Augutinô rằng : Chúa ban ơn cho người nọ, 
mà từ chồi cùng kẻ kia ; người mà Chúa ban cho, là 
lỡi một lòng nhơn hậu, còn kể Người chôi hẵn, là vì 
tuột lẽ công bình ; ai đáng ai tv6se.- lế thì đều ây có mội 
mình Chúa biêt mà thôi, 


Có khi người tội lỗi châp nhứt lại rghĩ rằng ; tô: Dàn 
nãt lòng Chúa đã nhiều phen, mà C.úa đã dung tôi đầ»n 
“bầy giờ, thì tôi trông cậy Chúa c`n xá lội nẩy cho tô 
nữa, Vậy ta hỏi con : có phải vì ]ẽ Ghúa đã tha phạt con 
cho đền rày, thì Người cũng phá' tha luôn hay sao 3 
Song cơn phải biêt : hề sô tội đủ rồi, thì Người nhúứt định 
phạt chẵng tha nữa, Kìa ! xưa Sơn-song cứ vãng lai 
cùng con bợm ®Đalila, mà trông cậy khỏi tay quân Phi]. 
xinh như mây lẩn trước, Song rủi thay ! phen sau hềt 
nấy, người phái quân ãy bắt quyềt, mà phải giêt mầt đời 
Chính mình Chúa cũng phán bảo ta rằng : « Bay chớ 
nói : lôi đã phạm biềt rmâầy tội rỗi mà Chúa chẳng hể 
phi tôi báo giờ ¡ song bày phải bềềi ; Đầng chí tôn ba* 
ch> đền kỳ nọ hạn kỉa, mà oán p`¬q( cho cân XỨN4, 9 
(ŒccH, 5-4), Lời ầy đạy cho con rõ: có nrày con phải 
trả hêt, vì hễ Chúa càng thương xót bao nhiêu, thì Người 
càng phạt nặng bầy nhiêu. Có lời thánh Gioang Kim khẩu 
nói rằng : khi Chúa nhịn kể có tội chai đá, thì đáng sơ 


` 


ÔQŸ hơn là khi Người phạt tươi nó lập tức liên, Như lời ` 
Â thánh Ghêrêgoriô rằng : Kẻ nào Ð, C_ Trời càng nhịn 
CÁ. nhục đợi chờ, mà nó không lo hồi cải, thì sau nâẩy sẽ 
_ phải tay Chúa phạt càng thẳng phép nghiệm nhặt hơn 
_Ẩmữa, Mà thường thầy những kể Chúa nin nhịn đã lâu 
„Ÿ phải chềt, khi xuât kỳ bầt ý, chẳng kịp ăn năn trở lại 
-Ä  Nhứt là khi Chúa đã ban ơn soi sắng phù hộ cho con 
nhiều phen, mà càng lâu con càng ra mê man theo 
đàng tội lỗi, thì Chúa sẽ lầy phép công thẳng mà trị tội 
con chẳng sai, Như lời thánh Phêrô đạy rằng : « Thà nó 
không biêt hẫn đàng công chính, thì hơn, chẳng thà 
biêt rôi, mà lui lại nẽo tà. » (Pet, II 9-91), Ai chẳng tin 
thì phải đoán phạt đã rồi, bằng ai tin mà chẳng giữ, 
thì càng phải phạt nặng hơn nữa mà chớ. Ông thánh 
Phao lỗ cũng quyềt đều Äy mà rằng : «Linh hồn nào đã 
đăng ơn soi sắng mmàcứ tái phạm, thì sự thường không 
__ lẽ ăn năn trở lại đặng nữa. » (Hcb, 64), 
Vậy con hãy lặng tai, mà nghe lời rầt kinh khủng 
.j'_ Chúa ngắm những kẻ giả điềc làm ngơ tiềng Chúa kêu 
mời mà rằng : « Bay đã chẳng thèm nghe tiềng Tao kêu ; 
thôi, được ! để đền giờ bay lâm chung, thì Tao cũng 
sẽ nhạo cười bay, cho bay coi. » (Prov, 1-94), Trong lời 
ầy thì con hãy nghiệm hai tiềng mây : « Tao cũng » ; cô 
“| ý chỉ rằng : hề kể cố tội đã khinh để Chúa, vì xưng lội 
-__ cứ xưng, đóc lòng cũng cứ đóc lòng, mà rồi lại cứ thầt 
“` tín như thường, thì Chúa cũng sẽ nhạo bắng nó, trone 
_| giờ nó gân chềt mà chớ, Lại trong Kinh thánh có lời 
CÝ rằng : «Như loài khuyển súc, mửa ra ăn lại, thì kể đại 
CS mà tái phạm, cũng nó thua chỉ. » (Provy, 96-11). Hãy nghe 
⁄ L ông Đêni cắt nghĩa lời ầy thể nấy : Chẳng chỉ gớm ghiề‹ 
LÍ nhờm lớm, cho bằng thầy giồng khuyển súc mửa ra ăn 
' _ lại; cũng một lẽ ầy, Chúa chẳng gớm chỉ cho bằng gớm 
CÍ kể đã ăn năn xưng tội, mà còn lui về thói cũ, 


LỜI THAN-THỞ 

Lạy Chúa ! nẩy tôi sẵp mình xuông đưới chơn Chúa ' 
| — tôi cũng là loài khuyển súc đáng gớm đó, vì đã ghe phen 
.. mửa ra rổi ăn lại Lạy Đầng cứu chuộc tôi l thật tôi 
_ chẳng đáng cho Chúa thương xót, song máu thánh Chúa 
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đã đỏ ra vì tôi, khuyên giục tôi cứ trông cậy cho bến. 
Tôi đã mâầi lòng Chua biềt mây phen, mà Ghúa cũng 
đã thứ tha cho tôi biềt „nầy lần rồi ! Tôi đã nguyễn cùng 
Chúa chẳng còn phạm tội nữa, mà rồi tôi trở lui lại ăn 
của tôi đã mửa ra, song Chúa còn khầng -dung tôi. 
Vậy tôi còn đợi gì nữa ? Gó khi tôi còn đợi cho Chiúa 
quăng tôi xuông hóa ngục đã hay saa ? Không thì đợi 
Ghúa bỏ liểu tôi theo đàng tội lỗi cho kuôn nạn hơn 
hỏa ngục nữa sao * Không ! lạy Chúa ! không ! vì p‹en 
nẩy tôi quyềt sửa mình, quyềL ở 4rung tín cùng Ghúa, 
quyềt trông cậy Chúa mọi đàng, và quyềt hằng chạy đều 
cùng Chúa tức thì trong khi phải chước cám đỗ. Trước 
Lôi cũng đã nhiều phen khần hứa, nhiễu phen dóc lòng, 


mà bởi tôi ơ hờ lơ láo, chẳng có kíp phú mình cho Chúa - 


trong những cơn cấm dỗ, nên tôi mới ra thân thè đền 
đổi nấy, Ôi ! từ rày xin Chúa cho tôi đặng lòng trông 
cậy Ghúa, cùng đặng sức mạnh mẽ, ất tôi sẽ làm đăng 
mọi sự mà chớ, Lạy Ð. ©. Giêsu ! vì công nghiệp Chúa, 
xin Chúa ban ơn giúp tôi bầu tôi đặng ký thác xnình 
lôi cho Chúa luôn, đặng k}u xin Chúa cứu giúp tro'tg 
mọi cơn túng nẽăt, Lạy Đầnz rãi tôi lành đáng miền 
yêu trên hềt mọi sr lành ! tôi kính min COrúa, tôi ướ« 
ao kính miền mi mình Chúa mà thôi, song xin t húi 
hãy giúp đỡ tôi cùng, 

Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ cũng hãy cìu thay 
nguyên giúp cho tôi ! xin Mẹ hằng che chở tôi luôn và 
xin‡Me tha phép cho tôi đặng kêu đền Mẹ trong mọi cơn 
cám đỗ luôn, vì tên Mẹ sẽ nên như đồn lũy rà bỉnh 
vực tôi trong thì bí yêu. 


Lễ thứ ba thì gẫm:: Ta hằng phải lo sự Luện, 
là thể nào. 


Ở con ! bỡi chưng Chúa khát k›a2 phẩn rồi côn, nên 
mới phán bảo cho con rõ ý Người, mà rằng : ‹ Ớ con ! 
con đã phạm tội, thì từ rày con chớ phạm thêm nữa ; 
song con phải ăn năn, hầu cho Chúa thứ tha mọi tội con 
đã phạm xưa nay. » (Eccli, 91-1). 


Ï—.~- 


1 


Vậy ớ con | con đã phạm tội mâầt lòng Chúa chừng 


_ nào, thì con càng phải run sợ, e còn làm mâầt lòng Nzười 
_ nữa chừng ây ; vì thêm một tội nữa, thì có lẽ làm nặng 


_ đờn cân công thẳng Chúa, mà con phải mâầt linh hôn 


_ chăng. Ta chẳng quyềt hắn - ÔNG bỡi thểm một tội mới, mà 
-_ Chúa chẳng còn tha cho con nữa đầu, vì là sự kín 


nhiệm, đây ta chẳng biết đặng ; song tạ chỉ nói đều 
ây có lẽ xảy ra đặng mà thôi Vậy khi con phái cám dỗ, 


Í thì con hãy nói rằng : Ai biềt Chúa còn tha cho tôi nữa 


hay không ? Ai biệt tôi không mâầt linh hồn cuắng ? Ta 
hỏi con đều nẩy : như có lẽ chắc vị ăn nọ đã tra thuộc 
độc, thì con có ăn chăng ? Hay là như khi có hai đường, 
một đường có lũ gian phi đón con chực giôt, còn rmội 
đường bình an vô sự, thì con có đi cái đường nguy 
hiểm chăng ? Xin con trả lời cho ta biềt, Cũng một lễ 
ầy, khi con phạm tội lại, thì con có quyềt rằng, ít nữa 
là có lẽ chắc sau nây, con sẽ ăn năn thật lòng, mà chẳng 
còn tái phạm lần khác nữa chăng ? Hay là ÐĐ. C. lrời 
chẳng phạt con chêt, khi đương mmắc tội chăng ? Hay 
là thể nãy nữa, đầu con có tái phạm, thì Chúa cũng 
không từ bó con chăng ? 


Kìa ! Khi con toan mua một sở nhà, thì con hết ý để 
phòng, chẳng chút khinh suầt, để trước là cho được việc, 
sau lại khỏi mât tiển ; hay là khi con lội qua khe nào, 
thì con ra sức đò từng bước cho khói hỏng chơn mà 
bị nước xiềt, Còn đền việc phân rổi đời đời, thì con 
liểu linh hỗn con, vì một thí vui hèn xác thịt, mà rằng : 
Tôi trông sẽ xưng tội | song ta hỏi con : bữa nào đi 
xưng ? bữa Chúa-nhựt phải không ! mà ai hứa cho cou 
sông đền ngày Chúa-nhựt đó ? Có khi mai con đi xưng 
tội phải không ? mà có ai hứa cho con ngày mai đều 
không ? Vậy đầu sông được một giờ nữa mà thôi, † ì 
con cũng không biêt chắc đặng ; thề mà sao con đán 
hẹn để mai đi xưng tội ? Ây là lời ông thánh Augultinỏ 
nói làm vậy ; đoạn người còn tiềp lời rằng : Chúa hứa 
tha cho kể thật lòng ăn năn, thì vẫn có; còa hứa mai 
môt với kể mÂât lòng Người, thì hẳn không. Như con 
phạm tội, thì có khi Chúa sẽ cho con có ngày giờ kịp 
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hồi cải ¡nà cũng có khi không ; song nều không, thì ‡( 


sô kiêp đời đời con sẽ ra thể nào ? 


Cho được vui sướng xác thịL một nháy, thì con lễu . 


mầt linh hồn, và để nó phải cheo leo về paãn rỗi đời 


đời. Thê thì con có liều mầt một ngàn đồng, mà mua sự Ì 


vui sướng ây không ? Ta nói cho hơn nữa : con có đành 


đặt cả gia thề con : tiền bạc, nhà cửa, đât ruộng, con Ÿ' 
có ứng mnầL sự phong lưu, cùng mạng sÔng con, mà. 


mua một lát vui giả chóng qua không ? Chắc không. 
Vậy thì sao con lại đành mâẫt hết mọi sự trong một giây * 
mầt lính hồn mâầt Thiên đàng, mqnầt Ð_ G Trời, cho 


đặng theo tính xác thịt một thí mà thôi ? Con hãy nói § 


cho ta biềt : đức tin quả quyềt với ta có Thiên đàng, có 
hỏa ngục, có sự đời đời, thì có phải là đạy ta những 
lẽ chơn chính, hay là bày đặt những truyện bền ngôn, 
mà phỉnh ta chăng ? Con có tìn hễ chềt khi đang mắc 
tôi trọng, thì phải mâầt lính hôn đời đời chăng ? Đã 
tin chắc chắn như vậy, song con lại lên án cho con phải 
khôn nạn vô cùng, rà còn trông sau nẩy sẽ sửa đều lai 
hại ây Ilại, thì con mâẫầt trí đại đột b'ềt là ngẵn nào 2? 
Như lời thánh Augultinô ví rằng : không ai đại đền đãi 
đi uống thuộc độc, mà trong có lẽ kiềm được phương 
giãi độc cho khỏi chềt ; song con lại càng đại hơn vạn 
phần, vì con đành lòng giÊt con chêt đời đời, anà trông cậy 
sau có lẽ cứu con khỏi được '! Ôi ! đại đột điên cuỗng 
chỉ lắm bây ! biêt bao nhiều người phải sa hỗa ngục Xưa 
nav, cũng vì trông đại thể ñy ! Như lời Cha n#ẵm 
rằng : « Mầy đã phạm tôi, mà cứ trông đại sẽ đăng Chúa 
thương xót, thì có ngày mây phải tai thình lình, cbẳng 
biềt bỡi đâu rnà đền. ›y (Ts, 47-10). 


LỜI THAN-THỞ 


Lay Chúa ! nẩy tôi cũng là một đứa đại đột như vậy : 
biết mây phen tôi đã làm mẫt linh bổn tôi, và ơn nghĩa 
Chúa, mà trông sẽ đặng lại ! Ôi ! t;iả như Chúa đã phạt 
tôi chêt tôi nọ đêm kia, khi tôi đượng mắc vòng tội lỗi, 
thì sð kiềp đời đời tôi đã ra thể nào ? Tôi cám đội lòng 
lành Chúa đã chờ đợi tôi, cùng đã mở mắt tôi ra, cho 


mm. 
- 
l 3 


W 
THỦ tôi thầy rõ tôi đã lạc đàng, thì tôi hiểu Chúa hệt lòng 
Í ước ao phần rỗi lôi, Ôi ! Chúa nhơn từ là dường nào ! 
“bổ li ăn năn vì đã xây lưng cho Chúa ; tôi hệt lòng kính 
"ñöỞ mền Chúa. Lạy ĐC. Giêsu Ì vì công nghiệp sự tương 
W | khó Chúa, thì tôi trông cậy về sau chẳng còn lạc đàng 
'bÖỦỆ nữa, Xin Chúa hãy cứu lây tôi cho kíp, và cho tôi sớrn 
v1 đặng nghĩa lại cùng Chúa ; tôi quyềt chẳng còn xa cách 
“| (Chúa niửa, Ôi ! Lạy Đầng cứu chuộc lôi ! tôi trông cậy 
tức Í sau nầy chẳng còn phải đau đón thẹn thuông, vì mầt 
#j ơn nghĩa Chúa cùng lòng kính miền Chúa, Xin Chúa 
Lú h ban cho tôi đặng ơn bền đỗ, và cho tôi đặng xin Chúa 
tu cơn ây luôn, mà nhứt là mỗi khi tôi phải cám đổ, thì 
Xin Chúa cho tôi đặng bến lòng kêu tên cực trọng 
lu Ð Ghúa và Ð, Mẹ rằng : Lạy Ð. C. Giêsu ! xin hãy cứu 
" - chữa tôi, Lạy Bà M:ria rầt nhơn lành ! xin hãy giúp đð 
HIÌ tôi cùng ! 


l) ~ Lạy Nữ Vương tôi ! mỗi lần tôi chạy đền cùng Mẹ, thì 
li : tôi chẳng hể thua ma quỉ bao giờ ; mà nều chước cám 
`. đỗ cú thắng tới, thì xin Mẹ ban ơn cho tôi cũng cứ kêu 
`” Mẹ›chẳng hề thôi. 


Ji IR 


H4 l 


ĐIỀU GẮM THỨ MƯỜI CHÍN 


Gẫm về: Được ơn Chúa, thì phước lộc vô biên; 
mà mât ơn Chúa, thì khôn nạn vô ngăn. 


: — Lẽ thứ nhứt thì gầm ; Ơn Chúa tặng ta lên 
là chức eao sang, là đường nào. 


Có lời Chúa phán rằng : «Ai biêt phân biệt của quí 

{| vật hòn, thì nên giồng ÐĐ. CC. Trời, là Đầng ghéói dữ 
“_ chuộng lành mà chớ. » (ler, 15-19). Ta nghẹ lời ây, ¡hì 
liên rõ, đấnzy ơn Chúa là một phước rầt trọng nói 
chẳng cùng ; mà mãt ơn Chúa là một họa rầt đữ kẻ 
ˆ chẳng xiêt, Fỡi chưng người đời chẳng hiểu thầu ơn 
Chúa quí giá là chừng nào (Iob, 98-13) ; nên sẵn lòng 

đổi đi, mà rnua một thí vui hèn chóng tan như khói, 
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một chúi bụi tro mau biền ra không, Nhưng vậy, ơn. 
Chúa thật là của châu báu vô giá, làm cho ta nên kế | h 
nghĩa thiềL cùng Chúa (Sap. 7-14), Vì lính hồn nào có !‹ 


ơn Chúa, thì ây là bạn thiêt cùng Chúa. Những người. 


ngoại giáo, chẳng có đức tin soi sáng, thì nghĩ rằng, . 
không lẽ nào, mà loài thọ sinh kêt nghĩa với Đầng Tạo . 
sinh Chúa tế càn khôn đặng ; cú lý tự nhiên, mà nghỉ ' 
như vậy, thì cũng cho là phải, vì theo ý Ông thánh... 


Hiêrônimô luận thì sự thiềt nghĩa làm cho bằng hữu 
nên bạn đồng liêu. Song Ð. €_ Trời đã phán tỏ nhiều 


nơi, hễ ta giữ luật Người chín chắn, thì ơn Người se 1 


làm cho ta nên bạn hữu chí thiềt với Người mà rằng : 


« Nều bay giữ mọi lời tao đạy, thì bay sẽ nên bạn hữu Ÿˆ 
Tao, Tao chẳng còn gọi bay là Tôi tớ nẴ ; môi kêu bay ụ Ệ r 


là bạn hữu mà thôi. › (lo. 15-14), Ông thánh Ghẻrêgoriô 


suy lời ây, thì thàn rằng : Ôi ! thật chúng tôi làm đây tớ . 


Chúa còn chẳng xứng vai, mà Chúa lại khầng gọi chúng 
tôi là bạn hữu Người, thì Chúa có lòng nhơn từ là 
đường nào 

Ở đời, như ai đặng lâng trọng vì thiêi nghĩa cùng 
vua, thì cẩm rmình bằng người đại phúc l song một tên 
thứ dân, mà đòi giao nghĩa bằng hữu cùng ngôi thiên 
tử, thì thiên hạ đều cho là đứa mật trí đại dội quá lẽ, Mà 
về phân hồn, thì khác lắm  nều ai ra sức cho đặng kềt 
nghĩa cùng Ð, €. Trời, thì chẳng phải là người dại đột 
đâu, Thánh Augutinô kể tích: rằng : Có hai quan đại 
thần, bữa nọ ngẫu nhiên gặp nhau trong nhà đònz kia, 
một quan tình cờ vừa liệc thầy sách hạnh thánh Antôn 
cai dòng, liền cẩm lầy mà đọc. Càng đọc tới, thì lòng 
càng chấn ngắn cuộc đời, muôn đứt tình yêu sự thê 
gian. Tức thì xây mặt lại mà phân phô cùng bạn đổig 
sự mình rằng : « Ôi ! ta dại quá lắm, anh ơi !' không 
biềt ta còn tìm kiềm chỉ ở giữa phàm gian nây ? Ta làm 
quan, chức đã lớn, phẩm đả cao rồi, thì ta chẳng còn 
"mơ tước đều gì nữa, cũng không trông tưởng việc chỉ 
khác nữa ; mà cho có trông có tưróv, thì chỉ ước chỉ 
trồng kiêm thề kiềm thân, để làm bạn hữu nghĩa thiêt 
cùng Hoàng-đê, là đã cùng. Song cho đăng đểu ta sở 


vọng, thì có đễ đâu ; phải liều mình mắc sự hiểm nghèa 
ä à trăm ngã, mới được việc như ý, rà để cho phần rỗi 
_i đời ta phái cheo leo ngàn dịp, Nay ta xem bạnh 
-_ thánh Anlôn, thì mới rõ ta tuật đại, vì muôn được lòng 
 bư‹ kim thượng yêu đương, muôn giao nghĩa với Hoöàng- 
- để, thì phải lâu lại khó ; còn nều ta muồn nên bạn hữu 
1 nghĩa thiệt cùng Ð, ©, “Trời thì đặng ngay bây giờ. » 
| Khi hai quan đã bàn hơi: bàn thiệt với nhau một chặp 
tà _ rồi, thì cẢ hai nhứt định từ chức, để chuyên lo môi 
_ Việc làm tôi Chúa mà thôi, 


L _ Vậy kế nào đặng ơn Chúa, thì hóa nên bạn hữu nghĩa 
_ thiêt cùng Chúa, lại được làm con Chúa nữa ; như lời 
_Thánh kinh rằng : (‹ Bay là Chúa, cũng là con Đầng rât 
„ cao cả mà chớ. » (Đs, 81-6), Ây là một tước riêng sang 
trọng, Chúa bỡi lòng thương đã ban cho ta, vì công nghiệp 
cÐ. CÓ. Giêsu; như có lời thánh Gioang tông đồ rằng : 
ẳ -« Anh em hãy xem, Ð_ © Cha thương yêu anh em, đền 
đổi cho anh em được gọi là con Chúa, mà cũng được 
“làm con Người nữa. » (Ï, Jo, 3-1), Lại lĩnh hồn nào có ơn 
nghĩa Chứa, thì đặng nên bạn Chúa nữa, như lời tiên 

“trí Odđêa rằng: « Vì đức tin mẩy, nên tao sẽ gá nghĩu 
cùng mẩy. › (Os, 9-20), Bði đó, khi con trai hoang đàng 
lrở về, thì cha tha hêt mọi đều thât hiều, lền truyền lây 
| nhẫn đeo cho con là chứng tình côt nhục, xnà rằng : «Bay 
“hãy lây nhẫn đeo cho con ta. » (Luc. 15-99), Sau nữa linh 
“hôn có nghĩa cùng Chúa, thì trở nên đền thờ cho Ð. €. 
-T, Thần ngự, Như xưa bà thánh Maria thành Oanh", naày 
-_ kia thầy qui đữ ra khỏi một đứa con nít, mới chịu phép 
- rửa tội vừa rồi ; đoạn liển thầy Ð, © TT, Thân 'ngự vào 
- trong linh hồn trẻ ầy, có muôn vàn thiên thần theo hầu 
nữa, 
LỜI THAN-THỞ 


—— Lạy Chúa tôi ! xưa khi linh hồn tôi đặng phước chịu 
“lầy ơn Chúa, thì nó đã nên bạn thiêt Chúa, nên con cái 
_:Chúa, nên bạn lành Chúa, cùng nên đển thờ cho Chúa ngự 
nữa ! Song rủi thay ! về su nó phạm tội mà mậầt hồt 
_ các tước sang ây, lại trở nên kể nghịch thù với Ghúa, 
mà làm lôi tá hỏa ngục. Lạy Chúa! Tôi đội ơn Chúa đã ban 
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cho tôi ngày giờ kịp, mà lrở về lrong ơn nghĩa Qhúa. - 
Ö' Đầng tôi lành vô lượng vô biên | tôi lo buôn ăn nắn... 
trên höt mọi sự lo, vì đã làm nghịch cùng Chúa, tôi lại. 


kính mmẻn Chúa trên hềt mọi sự, Xin Ghúa khẳng cho tôi 
đặng nghĩa lại cùng Chúa, Vì lòng Ghúa hay thương XÓI. 
xin Qhúa chó từ rấy tôi, Tôi xưng thật lôi đã đáng củo 
Chúa đuôi đi ; song nhờ công nghiệp Ð. €, Giêsu đã đângz 
mình làm của lễ tế cho Chúa trên núi Calavariô vì tô”, 
thì xin Chúa khầng nhậm lây lòng tòi thồng hồi ăn năn. 
Lạy Ð, Ö_ Cha ! xin cho nước Cha trị đền, vì Ngôi Hai 
Con Chúa đã dạy tôi xưng Chúa là Cha, thì lạy QGha ! xin 
Cha hãy dùng ơn nghĩa Cha, mà ngự trị lòng con, hầu 


cho nó chỉ làm tôi một mình Cha, chỉ sông mà yêu mề:: . 


một mình Cha ! Ôi ! xin Chúa chớ để tôi sa cước cắm 
dỗ, bèn chữa tôi cho khỏi sự đữ, là tội lỗi, vì có mội 
mình nó làm cho tôi phải sạ hỏa ngục mà chớ. 


Lạy Bà Maria ! xin Mẹ cầu bàu cho lôi; xin Mẹ chó - 


để tôi lâm đều rầt khôn nạn, là sa phạm tôi lỗi, mà rmmÂI 
ơn (?húa cùng rmnầt Chúa tôi nữa. 


h— = -->~eai 


Lễ thứ" hai thì gẫm : Ơn Chúa làm cho ta đăng những 
ích rãt trọng là thể nào. 


Có lời thánh Tôma dạy rằng : Ơn lành Chúa ban thì 
trôi xa hơn ngũ phước người đời có thể hưởng đặng 
ở đưới thề gian nãẩy, vì ơn Chúa làm cho ta được dự 
phân với bốn tánh Ð,_ ©, Trời. Như lời thánh Pnaêrô đã 


dạy xưa rằng: « Nhờ ơn Chúa, thì anh em được nên 3 


đồng một bổn thể cùng Ð. G. Trời, y (II Petr, 1-4). Â» 
là chức rầt trọng Ð, €. Giêsu đã chịu nạn chịu ciềt, mà 
xin ban cho ta, vì sự vinh hiển cả sáng mà Chúa Cha đã 
ban cho Người, thì Người đã thông cho ta; như lời 
Người đã phán rằng : « Sự vinh hiển sáng láng Cha đã 
ban cho con, thì con đã chia phần cho chúng nó, » (1o. 
17-29). Tắt một lời: kể nào giữ nghĩa cùng Chúa thì 
đặng nên một lòng một trí cùng Chúa, (I Cor, 6-17), 
Chúa. Cứu thê cũng quả quyêềt đều ầy với ta, mà rằng: 
‹ Ai có lòng kính mền Ð, G_ Trời, thì Chúa Cả Ba N:ôi 
sẽ đền ngự trong linh hồn kẻ ầy. » (Jo. 14-93), | 


 Hề linh hồn có ơn nghĩa Chúa, thì hóa nên đẹp đẻ 
Ề lrước mặt Ð, Œ_ Trời, đền đổi Chúa hằng nhắm nhía 
“§ mà khen rằng : « Ớ bạn nghĩa thiềt ! mây đẹp để x.:nh 

 tôt là dường nào ! » (Cant. 4-1), Xem ra Ð, G_ Trời hằng 
- để mắt nhìn xem linh hôn có lòng mền Chúa, mà không 
- lẽ không nghẹ lời linh hôn ầy cầu xin, như lời Ca vịnh 
- hát rằng : « Con mắt Chúa hằng chăm xem kẻ lành, và 
Mỏ. tai Chúa hằng lặng nghẹ lời kẻ ây kêu xin, » Œ. 
NỈ ý THẾ Bà thánh Birigita rằng : Có ai thầy đặng sự xinh 


‹ụ j tôi đẹp để của linh hôn kế lành, mà chẳng chiết, vì 
j- một sự vui quá sao ? Bà thánh Gatarinà Xyẻna, xưa 


- thầy một lính hồn có ơn nghĩa Chúa, thì phân phô mội 
_ hai anình tình nguyện chêt thê, cho linh hồn ầy được 
khỏi mât sự xinh tôi đẹp để dường ây, Bỡi đó thánh 
nữ xưa quen hôn dầu chơn các thầy cả đi qua, vì lòng 
- lôn kính chức qườn phổ đầng âầy rầL cao trọng, có phép 
“làm cho lĩnh hồn người ta được nghĩa lại cùng Chúa. 

Vã lại linh bồn có ơn Chúa, thì thu tích được nhều 


- thì linh hồn ây sắm thêm cho mình được một sự vang 
- hiển trên thiên đàng, Như lời thánh Tôma rằng: mỗi 
việc kính rnền kể lành làm, thì đáng một thiên đàng. 
Vậy thì sao ta còn đem lòng phân bì phân lê nhữnz 
“_ người sang trọng thề gian làm chỉ ? vì nều ta có ơn 
nghĩa cùng Chúa, thì ta hằng có thể lo cho ta được 
- những sự sang trọng ở bậc cao hơn trên nước 
“thiên đàng. Cha Patrinhani bể trên dòng Ð, C. Giêsu 
kế truyện một thây phó dòng ây, khi chêt rối, thì lần 
- kia đã hiện ra, mà mói tổ vẽ rằng : Bây giờ tôi ở trên 
“thiên đàng rồi; vua nước Hiphanho là Philipphê thứ 

hai, cũng ở trên thiên đàng nữa ; cẢ hai vua tôi, đều 
-_ được hưởng phước vinh hiển đời đời, Song khác nhau 
“[ lắm: phước tôi lớn hơn, mà phước vua nhỏ thua, chẳng 
| ầ phải như lúc ở thê gian đâu, vì xưa thì người là ngôi 
_ thiên-tử, còn tôi là tên bạch đỉnh, hai đàng xa nhau như 
trời với đầt, mà nay, thì đão ngược lại : xưa ở đời, tôi 
thầp thua vua chừng nào, thì rày ở trên trời, tôi cao 
hơn vua chừng nây. Nhưng vậy, cả vua cả tôi, đều được 
phí tình mẫn nguyện, chẳng ai phân bì ai sồt, 


IỊ 


_ công nghiệp quí báu là đường nào ! mỗi giây mỗi phúi, , 
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Sau hệt, dẫu còn đương ở thề gian nây, thì linh hôn |¿°' 


có ơn nghĩa cùng Chúa cũng đã hưởng được sự bình 
an vui vẻ, không ai hiểu đăng, trừ ra kẻ đã nêm tới, ắt 
mới rõ mà thôi : như lời vua thánh DavíL rằng ; « Anh 
em hãy nêm cho biêt, Chúa ngọt ngào là đường nào ?» 
(Ps, 33-9), Chúa đã hứa phước bằng an vô giá ây cho 
ké nắm giữ luật Người, mà lời Người chẳng hể sai, như 
lời Cavịnh hát rằng : « Chúa ban sự bằng an quá hậu cho 


kẻ có lòng yêu mền lê luật Nguoi, (Đs. 118-163), Lại có lời | 


Kinh thánh chứng tỏ rằng : ¿Kế kồềt hiệp cùng Chúa, 


thì đặng sự bình aa, quá khỏi mọi sự ngon ngọi, tưí Z 


loài người hiểu chẳng thâu. » (Phil. 4-7). 


LỜI 'THAN-THỞ 


Lạy Ð, Ö_ Giêsu ! Chúa là Đầng chắn chiên lành, đã 
liều mình chẻt, mà cứu con chiên mình cho xòng, Nèn 
khi tôi tìm đường trồn Chúa, thì Chúa chăng quản mi 
nhọc, chạy theo „mà kiêm tôi cho ra ; vậy bày giờ tôi Lin 
Chúa, mà động lòng thông hồi, sầp mịnh xuông dưới 
chơn Chúa, thì xin Chúa khâng chịu lầy tôi, Ởia thánh tôi 
đã làm 1nât bỡi tội lỗi tôi, thì xin Chúa hãy hườn lại cho 
tôi, vì tôi hệt lòng ăn năn đau đớn. Khi tôi nhớ đền sự 
tôi đã sầp cật trớ lưng cho Chúa nhiều phen, thì tôi chêềt 
ruột chêt gan l Vì công nghiệp Chúa đã chịu chẽt cách 


cay đắng tâL bạc trên cây thánh giá, mà cứu chuộc tôi, 


xin Chúa hãy thứ tha cho lôi cùng, Xin Chúa lầy sự 
yêu mền Chúa, làm như dây êm ái mà cột tôi lại, cho 
tôi đừng còn xa cách Chúa nữa. Nay xin Chúa ban ơn 
giúp sức cho tôi, bằng lòng chịu mọi cơn gian nan, 
như thánh giá Chúa giao cho tôi vấc, mà đển vì lội tôi 
đã đáng gia hình trong hỏa ngục, 

Xin Chúa cho tôi đặng lòng ái mộ những sự hầt hủi 


dể đuôi, người tạ làm cho tôi, vì tôi đã đáng than khóc... 


đời đời đưới chơn qui đữ., Sau nữa, xin Chúa cho tôi, 
đăng vâng theo ơn Chúa soi sắng trong hột mọi sự, cùng 
đặng thắng tính hay vị nễ người thề gian, vì lòng kính 
nên Chúa, Tôi đóc lòng từ rày chỉ yêu mền một mình 
Chúa mà thôi, Lạy Chúa đáng mền yêu vô cùng | ai nói 


_ chỉ thì nói, phần tôi chí quyÊt kính môn một mình Chúa 


mà thôi ! Tôi chỉ ước ao đẹp lòng Chúa mà thôi ; song xin 
Chúa hãy giúp tôi, vì sức riêng tôi yêu hèn, chẳng làm 
nổi đăng việc gì hêt, Lạy Ð, Q, Giêsu ! tôi kính mền Chúa 
hết lòng, tôi xin gởi mình tôi trong máu thánh Chúa. 


Lạy Bà Maria là Đầng tôi trông cậy !l xin Mẹ cầu bàu 


_cho tôi, Tôi mà đặng làm tôi tớ Mẹ, thì tôi lây làm 


vinh hạnh lắm ; còn những kẻ có tội chạy đền cùng Mẹ, 
mà Mẹ cứu giúp, thì Mẹ cũng lây làm vinh hiển lắm. 
Lạy Mẹ ! xin Mẹ giúp đỡ tôi, xin Mẹ cứu vớt tôi cùng, 


LB thứ ba thì gẫm : Mâãt ơn Chúa, thì khôn nạn 
là đường. nàc! ! _ 


Bây giờ ta hãy suy : linh hồn mâầt ơn Chúa, thì lâm 
cảnh khôn nạn là thể nào, vì nó phải lìa khỏi Ð, C. 
Trời, là Đầng tôt lành vô cùng, như lời tiên tri ldaia 


_ tằng : « Tội lỗi bay đã phân ly bay cho khỏi Chúa bay, » 
ˆ (is. 59-9) ; đền đỗi nó chẳng còn đính đự chỉ với Chúa, 


mà Chúa cũng không còn ăn thua gì với nó nữa ; như 


lời Chúa đã dùng miệng tiền trì Odêa mà phán rằng : 


« Bay chẳng phải là dân Tao, mà Tao cũng chẳng còn 
là Chúa bay nữa.;› (Os, 1-9), Thề mà thôi chưa đủ : 
Chúa chắng còn là Chúa linh hồn ây đã rồi, Người lại 
ghét nó, cùng phạt nó xuông hóa ngục nữa. Thật thì 
Ghúa chẳng ghét loài nào, trong mọi vật Người đã đựng 
nên, đầu cho đữ tợn như hùmm beo, đầu cho hì hợm 
như cóc rắn, thì Chúa cũng xem sóc gìn giữ, như lời 
Thánh kinh rằng: «Chúa âp yêu mọi loài Chúa đã 
dựng nên, chẳng ghét vật nào, mà tay Người đã làm ra 
bao giờ. » (Sap. 11-95), Song sự ghét kẻ có tội, thì Chúa 
chẳng lơ đi được, như lời vua thánh Davít chứng tô 


_ - rằng : ¿Những người làm đều gian phi, thì Chúa ghét 


hết. » (Đs, ð-7), Quả như vậy, vì bổn thể Ð_ €, Trời rầt 
sạch, rầt thánh, rât lành, mà tội là giôồng rầt dơ dáy, 
rầt xâu xa, rầt góm ghiệc, thì tự nhiên phải nghịch 
cùng thánh ý Chúa, nên Chúa phải ghét tội, là lẽ đích 
đáng ; mà bỡi Chúa ghét tội, tà tầt nhiên Người phải 
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chét kẻ phạm tội vì tội với kế phạm liên hiệp cùng 


Khôn ngoan rằng : (¿Cả tội cả người phạm tội Chúa 
đều ghét hềt, » (Sap. 14-9), | 

Ôi ! ví như ở đời thứ đân nào phải thiện- chăm 
ghét, cầm bằng kẻ nghịch thù với mình, thì đêm nằm 
hai mắt không nhầp nháy, ngày đi hai chơn run khầp 
khởi, hằng giây hằng phút, cứ sợ vua tìm giềt luôn ; 
tnà sợ phải : vì vua mà ghét dân, thì có đều gì đáng sợ 
hơn sao ? Huồng nữa là kế làm nghịch cùng chính 
Đầng Tạo hóa càn khôn, nói sao mnà an tâm đặng ? nghĩ 
thể nào mà chẳng kinh khiềp ? nào có đều gì đáng hãi 
hùng, cho bằng làm nghịch cùng Chúa sao ? vì hoạch 
lội vu thiên, vô sở đão, có tội với Trời không nơi 
cầu cứu. Bị vua thê gian ghét, thì còn phương trông 
thoát : hoặc núp lén trong rừng nọ, hay là trồn ấn qua 
nước khác, e cũng còn có lẽ tránh khỏi phép vua gia 
hình đặng. Song nào có ai trông thoát khỏi oai Ghúứa 
đặng sao ? Cho đục đầt mà xuông, cũng không thoát cơn 
ngãi nộ Chúa, dẫu phách trời mà lên, cũng chẳng khổi 
lay công thẳng Người đặng đâu. Bỡi vậy vua thánh 
Davít than rằng : «Lạy Chúa, dầu tôi có lên quá từng 
trời, thì Chúa cũng ở đó ; dầu tôi xuông tột hỏa ngục, 
át Chúa cũng có đó nữa... bầi kỳ nơi nào, thì tôi cũng 
chẳng lọt qua tay Chúa đặng ». (Ps. 188-8). 


Khôn cho kể có tội là dường nào ! Ð, G. Trời ghét nó, _ 


thì thân thánh thảy đều ghét cả, cho đầu dưới đầt nầy, 
các đầng làm thây, những bậc đị tu, cũng đểu ghét 
hềt, nên hằng chúc đữ cho nó thường ngày, khi đọc 
kinh mà rằng : Đáng chúc đừ thay, kể chẳng giữ điều 
răn Chúa ! ›» (Ps_ 118-91), 

Vũ lại sự rmnaầt ơn Chúa, là cắn nguyên làm cho mãầit 
trơn hêt mọi công nghiệp thấy thảy. Dầu có công neh ệp 
bằng thánh Phaolô tu rừng, xưa làm tôi Ghúa chín mươi 
tám năm, ở trong hang núi ; dầu có công linh chẳng thua 
gì thánh Phanxicô Xayv:e, đã làm lợi cho Chúa được mười 
triệu linh hổn ; đầu có công trạng địch cùng thánh P¿zas- 
!lâ tông đồ, đã lập công hơn các lông đồ khác, như lời 
thánh Hiêronimô đã nói, mặc lòng ; mà nều phạm mội tội 


nhau mên một, không rời nhau bao giờ. Như lời Đâng - 


hụ 


lR lrọng, thì các công nghiệp ây thấy đều mât hêềt cả, 
không còn một mảy dính tay ; như lời Thánh kinh làm 


lụ là chứng rằng ; « Các yiệc lành nó đã làm xưa, thì Tao chăng 


§ còn nhớ đền nữa », (Ezech. 18-24). 


Nây là đều tai hại rât cả thể, hỡi mât ơn Chúa mà ra: 


NỔ Khôi làm con Đ, Ô_ Trời, mà nên tôi mọi Luxiphe ; hềt 


- làm bạn hữu nghĩa thiêt cùng Chúa, mà trở nên đứa 


W, | Ầ nghịch thù Ghúa rầt đổi ghét nhơ ; mâầt hưởng gia tài 
| trên Thiên đàng, „nà phải ấn phạt: dưới hỏa ngục ! Có . 


lời thánh Phanxicô Xalêđiô nói rằng : Như khi các thi`n 


Í thần thây sự quái gở, là một linh hồn nào phạm tội 


“trọng mât nghĩa cùng Chúa, mà có thể khóc được, thì 
_ các Đầng ầy cũng phải khóc thương nó lắm mà chớ. 


Song có đều nây đáng buồn hơn, là như các thánh 


- thiên đhần có lẽ khóc được, ắt còn xihất khóc thay ; mà 


Ỉ kệ có lội lẽ đáng phải khóc, thì lại khô rang Tảo bi, 


, —_ 


chẳng tươm thí nước raắt nào hêt, Như lời thánh Aug*- 
“tnmô rằng: phông như mâầt súc vật gì, hoặc trâu bò gà 


lợn, thì cơm: nước chẳng màng, ngủ ngáy không kẻ, 


“mặt ủ mày châu,' những khóc những tiềc ; còn phạm lội 


mà mât nghĩa cùng Chúa, thì cứ ăn ngon ngủ kỷ tỉnh 


- khô vô sự, không buồn chẳng khóc chút nào. 


-. mền Chúa ; ôi l tôi xin kính „nền Chúa trên hềt mọi sự. 


LỜI THAN-THỞ 
Lạy Chúa Cứu chuộc ! Kìa cảnh khôn nạn ây, trước 


“kia chính tôi lâm phải cũng đã tâng ! Chúa xưa đã phải 


giãm sương thải nắng, ăn đậu ngủ nhờ, trong ba mươi 


_ ba năm trời, để làm cho tôi nên xứng đáng ơn Chúa ; 


mà Lôi nay, thì chẳng sá chi đền nghĩa Chúa, cho đặng 
sung sướng hư thân trong một nhấy, để theo vui xác 
thịt nội một giây. Tôi đội ơn lòng lành Chúa còn cho tôi 
ngày giờ, mà chuộc ơn Chúa lại, miễn là tôi muôn, thì 
được lập tức. Ôi ! Tôi muồn đều ây lắm, mà tôi cũng 
quyềt làm hềt sức, cho đặng nghĩa lại cùng Chúa ; vậy 
xin Chiúa đạy đổ tôi cho biềt việc phải làm, hầu đặng 
ơn thứ tha, Âu là Chúa muôn cho tôi ăn năn ; vậy lạy 


Moc Giêsu ! tôi xin ăn nắn hệt lòng, vì đã phạm đền 


Chúa nhơn từ vô cùng. Âu là Chúa muôn cho tôi kính 
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Lúc trước rủi tôi đã mê theo sự đời giả trá quá lẽ; thì . 


Llừ rày tôi quyêt một lòng chỉ sông vì Chúa, chỉ yêu mền 


một rnình Chúa mà thôi, vì Chúa là sự châu báu tôi, là . 


sự lrông cậy tôi, cùng là sự sức mạnh tôi nữa, Lạy ®. 


G„ Giêsu ! chớ chỉ công nghiệp và đầu thánh Chúa, làm . 


cho tôi đặng lòng rmaạnh mẽ, cùng đặng lòng cậy trông. 
Tôi trông cậy Chúa sẽ ban ơn giúp sức chơ tôi đăng 
giữ nghĩa cùng Chúa luôn, Vậy lạy Chúa Cứu thê | xin 


Chúa hãy chịu lầy tôi vào trong ơn nghĩa Chúa, mà chớ - 


để tôi còn bổ Chúa nữa, Xin Chúa gở tôi ra cho khỏi 


tình yêu sự thề, và xin Chúa lầy lửa kính mền Chúa, ' 


mà đôt lòng tôi, 

Lạy Ð. Bà Maria ! xin Mẹ hãy làm cho tôi đặng cháy 
lửa kính mêền Chúa, như Mẹ xưa hằng cháy lửa kính 
mền Chúa luôn vậy, 


—=— @®Ằ®——— _ 


ĐIỀU GẦM THÚ' HAI MƯƠI 


Gẫm về: Kẻ phạm tội ra thân tàn ma đại, 
' là đường nào. 


—.———ề— — 7 - - Ồ— 


LẺ thứ nhứt thì gẫm : Hạng người dại đột bội sô, 
là thể nào. 


Đầng đáng kính Gioang Avila có lời rằng : GIÁ như 


thề gian nãy, chia ra làm hai khám đường : một để giam 
hạng người chẳng tin Ð, G. Trời, còn một để cầm hạng 
người tỉn, song cứ theo đàng tội lỗi mà lìa bổ Chúa ; 
át khám nây phải chật cứng, bỡi tù phạm thẳng sô, thì 
bầt nhược phải đem tông hạng người sau đây vào ngục 
người điên, mà mê giam, mới vừa. Song đầu quân khôn 
nạn ầy, _ ra mê muội đại đôt hơn hềt mọi người, mà 
cũng chẳng bao giờ chịu thú mình là đại, một cứ khoe 
mình khôn ngoan tài ngõ hơn thiên hạ thì thật là 
khôn đại, ắt phải thương hại đền mình mà chớ, 
Ây đều tệ hơn cả, là sð người đại đềm gân không 
xiêt ; như lời Kinh thánh rằng: «Sô kể đại đông vô 
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l 
l§ cùng » (Eccl, 1-15), Kế thì đại, vì ham hồ công đanh, : 


người thì khùng, vì mê đắm xác thịt ; Kẻ nẩy điên, vì 


-Ý[ tham lam tiền của ; người nọ cuồng, vì lật trời đỗ nước ; 


ÈỆ mà lại đám cho các thánh là đại là điên, vì khinh để của 


cải đời nây, vì chuyên lo phân rỗi đời sau, còn vì chăm 


t4. tìm của châu báu thật, là Ð, C_ Trời, Hãy xem những 
đGỆ. đểu mắt nó câm bằng là đại: đại chịu khinh để chê 


_ sự lâm lạc chúng tôi, đời đời chẳng còn phương sửa lại, 


cười, dại tha những đều sỈ nhục xâu hỗ ; đại kiêng sung 
sướng xác thịt, dại ham ép xác hãm mình ; còn dại chê 


-_ chức quyển của cải ; thêm dại kiềm nơi khuầtL tịch tu 


thân, cùng ăn ở hèn hạ mai đanh nữa, Thương ôi ! 
những việc nó cho là dại, thì Chúa lại tặng là khôn ; rmnì 
những đều nó xem đường khôn, thì Chúa lại chê 
là đại, như lời thánh Phao lỗ rằng : «¿Sự khôn ngoan 
thề gian, âầy là đêu đại đột trước mặt Ð_ €, Trời mà 
chớ », (I Cor, 3-19), 


Ôi ! có ngày chúng nó sẽ nhìn biêt mình thật lâm lạc 
đại ngu ; mà ngày nào mó mới biềL ? Đền ngày cùng thề 
hềt phương cầu cứu nữa, thì nó sẽ hay, mà ngã lòng 
rủn chí, cùng thở vắn than đài rằng : Ôi ! trời ô ! 
chúng tôi xưa ngu độn dại đột biềt là chừng nào ! chúng 
tôi đã cho cách ăn nồt ở các thánh, là việc điên cuồng đại 
đột, lại kế sự cùng các đầng ầy, chẳng đanh giá gì ; song 
ngày hôm nay, mới thầy rõ chính mình chúng tôi, thật 
đã ăn ở điên cuông đại đột mà chớ, Kia xem, vì làm sao 
mà rày các đầng ầy đặng hiệp vào số con cái phước lộc 
Đ, C. Trời, và đặng hưởng sô sướng như các thánh, phận 
sướng muôn đời, mạng sướng muôn kiềp thể ầy ! còn 
chúng tôi nay, thì phải nhập vào ngạch tôi mọi khôn nạn 
ma qui, chịu thiêu đôi đưới vực hỏa hào, phải hì hụp 
giữa bể hình khổ vô cùng vô tận thể nây ! Ôi ! cũng vì 
chúng tôi đã lạc đàng ngay nẽo thật, nên chẳng đặng nhờ 
ánh sắng công chính soi cho rnà chớ, (Sap, 5 4-5-6), Sau 
cùng lũ vô phước ây, chỉ oán hận mình ngu, chí giận 
ghét mình đại, chỉ nan trách mình điên, mà rên siÊc phần 


_ nàn rằng: Tại chúng tôi đã lâm, cứ nhắm trít mắt lại, 


kẻo ánh sắng Chúa chiều vào chói chang khó chịu ; nên 
rày chúng tôi phải chịu một đều rât khổ cực hơn cả là 
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hễ bao lâu còn Ð_ €, Trời, thì bây lâu chẳng trông cứu... 


vớt đặng nữa ! | 

Vậy ta hãy suy ! có chi dại đột, cho bằng liều mìầt ơn 
Chúa, vì một chút lợi hèn mau tan như khói, một thí 
vui giả chóng tản dường hơi sao ? Kế làm quan tnuồn 


cho đặng thăng chức tần tước, gia bổng tăng lộc, thì - 


có quản gì vào lòn ra cúi, trước ngai vàng bệ ngọc 
chăng ? mà sao người đời lại đành lòng phạm tội cho 
sướng xác thịt một giây, để linh hôn phải cực khổ, để 
lương lâm phải cắn rứt, liều mầt của rầi trọng là Ð. ÓG, 
T., liều mầt Thiên Đàng, liều mâầt sự bình an ở thể nữa, 
sau hêt cũng liều sa hỏa ngục khôn nạn đời đời, thì có 
lạ không ? Ví dụ : như con phải đun tay trong lửa cho 


cháy, thì con có sẵn lòng đôt đi, cho đặng phạm tội xâu . 


Aa nọ chăng ? hay là như con phải nhồi đưới mổ ma 
một năm, thì con có đành chịu nhồt đó, cho đặng Lheo 
sự Ô uiê kia chăng ? Chắc không, Vậy thì con đã tín thật, 
cùng đã biềt rõ hễ phạm một lội trọng, thì mmât Thiên 
đàng, mầt Ð, €. Trời, lại phải đồi cá linh hồn liển xắc 
trong lứa đời đời; song con cứ phạm cho được nà 
thôi, 
LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa lòng tôi ! như Chúa chẳng đem lòng thương 
xót tôi đường ầy, thì nay sô kiêp tôi ra thể nào ! có khi 
lôi đả phải ở dưới hỏa ngục giữa quân đại dột, cũng 
một môn với tôi xưa, Lạy Chúa ! tôi đội ơn Chúa, vì 
xin Chúa chớ bỏ tôi ra mê muội tồi lắm Tồi chẳng 
đáng cho Chúa soi sáng, mà lại đắng miầt ơn Chúa ; son7 
may cho tôi vì Chúa chưa bỏ tôi Dầu tôi đã mât 


le- 


lòng Chúa quá lắm, song tôi cứ nghe tiềng Chúa hằng _ Í 


kêu tôi cách địu dàng, hằng vũ ủy tôi đền xin Chúa 
thứ tha, và hằng khuyên lơn tôi trông cậy Chúa ban 
cho nhiều ơn cả thể nữa. Ôi ! lậy Đầng cứu chuộc lôi ! 
lôi trông cậy Chúa sẽ chịu lầy tôi vào số con cái Chúa, 
Thật tôi chẳng đáng gọi là con, vì ghe phen tôi đã làm 
sỉ nhục cho Chúa ; song tôi biềt Chúa hằng đi tìm con 
chiên lạc, mà khị gặp lại được, thì Chúa vui mầng ẵn 
lầy đem về, Lạy Cha rât nhơn từ phúc hậu ! con ăn 
nắn vì đã làm mật lòng Cha, con sầẵp mình xuồng xin 
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Í 


AI ì “âm chặt lây chơn Cha, chẳng rời ra nữa ; 


lD Khung (Gen. 32-36). 


- Mẹ là Mẹ lôi ; 
chẳng đáng làm con Mẹ một xin Mẹ hãy kể tôi là đây 
-_ tớ Mẹ mà thôi, Song xin Mẹ hãy làm cho tôi nên tôi tớ 
_trung nghĩa Mẹ, hằng yêu mền Mẹ, hằng gởi mình trong 
_ lay Mẹ luôn mà chớ, 
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Cha có tha 
_ cho con, cùng ban phép lành cho con đã, rồi con mới 


Lạy Cha ! xin Cha ban phép lành 
cho con, hầu cho con đặng hêt lòng đau đớn tội lỗi con, 


'È và đặng yêu mền Cha chí thiềt nữa, Lạy Chúa ! tôi kính 
- mền Chúa hêt lòng, Xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt 
- Chúa, Xin thà để tôi mầt hêt mọi sự, mà chẳng thà để 
tôi mât lòng kính mền Chúa bao giờ. 


Lạy Ð. Bà Maria ! nều Ð,_ G_ Trời là Cha tôi, thì Ð. 
xin Mẹ cũng ban phép lành cho tôi, Tôi 


—+ờẻ——m———— => m 


Lễ thứ hai thì gẫm : Kẻ phạm tội trở mên loài 
0ô tâm sô trí là thể nào. 


Ôi ! vô phước thay kẻ có tội ! cho được thông thái 


_eh# nghĩa văn chương, để tìm kiềm chút hư danh 


nơi trần thề, thì chẳng quản chỉ hao tổn tỉnh thần ; cho 


- nên tài giỗi kỹ nghệ bách công, để bòn chen thí của 
- hền nơi thề tạm thì không sá gì lao tâm tiên tứ, Còn 
-__ cho được những của đời sau, đợi đợi bầt tuyệt, 


thì 
mắt nó chẳng thèm ngó lại, trí nó không thèm đặt đền, 
biềng nhác trễ nải là đường nào ! nó mắầt hêt tánh tình 
lý sự, đên đổi thành ra chẳng những là đồ đại đột, mà 
lại trở nên loài vô tâm vô trí ; vì ăn ở như giồng ngu 
xuẫn, không còn biêt phân biệt chơn giả thị phi, chỉ theo 
tính tự nhiên ngũ quan xui khiền hiện thầy chỉ đẹp 
ý xác thịt, thì cứ lấn mình vào cho đã tình dục, nổ 
nghĩ gì đền đều mình phải mâẫt, cũng không e đè về sự 
hư hại, hòng tế xuông đè đẩu mình muôn kiềp, Ăn ở 

thể ây, thì chẳng phải là theo bổn tánh loài người, bèn 
là theo tánh châầt thú vật mà chớ, như lời thánh Gioang- 
kim-Khẩu đã nói làm vậy. Người ta là loài linh tánh có trí 
khôn, thì phải lầy trí khôn mà xét, phải chiều lý mà 
làm, không nên cứ theo tình vật đục, Nều Chúa cho 
thú vật có trí khôn, mà nó làm theo lý sự, thì nó là 


loài có linh hôn, chẳng phái ä loài có giác hôn #6 NỚN. 
Ây nhơn ứ vạn vật chí linh, loài người khôn trỗi xa 


ngoại vật, nêu cứ làm thco ngũ quan xúc cắm, rà không 
cứ lý, thì phải kể người như loài vật vậy. 


Ai ăn ở khôn ngoan theo lý, thì phải biềt lo xa, mới _ 


khỏi lo gần : là phải biêt tiên phòng những sự sẽ đền 
sau còng đời mìna, nhựữ sự chết, sự phán xét, rổi tri3n 


đàng, hay là hỏa ngục, Ôi : người quê mìùa lam trụ, mà lên ƒ 
thiên đàng, thì thành ra khôn ngoan hơn đầng làm vua . 
chúa, mà phải sa hỏa ngục ! như lời Thánh kinh rằng :. 
con nít khó nghèo, rà khôn ngoan, thì có phước hơn... 
vua chúa già cả mà dại dột, vì không biềt phòng bị việc... 
sau », (Ecel. 4-13), Ôi ! anh đánh bạc muôn ăn của. 
người ta một trự, mà đặt liều cả nhà cữa đầt ruộng,... 


chủ vô riội chén, thì thiên hạ chẳng cho nó là điên 
cung sao ? Còn kể muôn vui sướng xác thịt một giây, 


mà liểu mầt lĩnh hồn đời đời, thì người ta có phải kế nó _ 


là dại đột hơn bội phần chăng ? Có đểu nẩy làm hại 
biầi bạo nhiêu người phấi rnang tại là nó chỉ lo tìm: 
phước lánh họa đời tạm bây giờ, mà chẳng lo tìm 
phước lánh hộa vô cùng đời sau, nên phải hư mãi kiếp 
kiệp. 

Phần ta phải nhớ, thuật Chúa chẳng có ý chớ ta sông 
ở thề gian nây, mà tìm của cải cho ra giàu có, rà kiềm 
chức quyển cho nên sang trọng, mà theo xác thịt cho 
được sung sướng đâu : một có ý cho ta sông, để lầp 
công hầu ngày sau đặng hướng phước thanh nhàn đời 
đời mà thôi, nh lời thánh Pnaolổ đã dạy, (Rom, 6-22) ; 
lại như lời Evang rằng: «€aÍi có một đều can bệ cao 
ta, là lo cho đặng sông đời đời mà thôi », (Lục. 10-42). 
Mà rmmịc đích ây, thì kẻ phạm lội chẳng màng đền, lại 
lầy làm đểu đáng khinh bí hơn cả: nó chỉ trương mắt 
ngó việc hiện tiền, cứ đị đền sự chèt, gẩn vào cữa đời 
đời, mà chẳng biềt rnình đi đền đâu, Như lời thánh 
Augulinô răng : Ví nÌnr nzười hoa tiêu, cẩm lái tàu chạy 
hbuổn ra ngoài biến khơi, mà cứ chạy vầt vơ ở giủ3 
vời, chẳng biểết chạy đi đầu, thì anh lái ầy chẳng p ải 
làm đều nguy hiểm lắm sao ? Âu là a¡ nầy đều đoán 
làu nó, sẽ phải lô rạn mà vỡ tan, Đêu ầy chỉ kẻ lạc xa 
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— bổ mọi sự vui sướng xác thịt ; 


l Mì 


_ ăn trên ngôi trước thiên hạ ; 
Í coi bộ vụng về ngô nghệ, c¡ẳng biết liệu phương cứu 
Í mình cho rỗi. 


F ở 


đàng. ngay nếo chính, là lôi nó phải theo. Vậy kẻ khôn 
_ ngoan rành rõi việc đời cũng thê, vì nó chỉ khéo việc làm 
“giàu, chỉ giỏi bổ ăn chơi, chỉ tìm tước lớn ngôi cao, rnì 
còn đền việc phần Lỗn, 1ì 


(2ó tích HeuricÒ thú tám làm vua nước Anh, xưa ìm` 
đắm xác thị, mà bó đạo Chúa, làm nghịch cùng Hộ: 
Lhánh nữa ; đầu đã dùng hồi tà: năng trí xảo mà duy trì 


_ đồ vị, song chỉ được đầu mây năm, thì lại phá: bỏ lầu son 
W các tỉa ; 
_ than van rằng : Trầm chẳng còn gì nữa ! phải mầL linh 
- hôn rồi ! biềt bao nhiều người cũng mang mội kêp như 
— Henricô, 
lŠ đang rên siềc dưới hỏa ngục rằng : 
_ kiêu căng! nào khoái lạc! nào vinh ba! nào thể điện! xưa 


nhưng đền gi lâm tứ, vua phải xưag thật, mà 


xưa lịch lãm việc đời xuât chúng, mà bây giờ 
Ôi ! trời đât ôi ! nào 


lrên đương thê đã hưởng, rày làm ích gì cho ta? Ôi ! đời 
phôn họa cũng là đời bỏ đi, muốn kiềp chỉ còn đau đớn 
xu khế mà thôi ! Ai khôn ngoan tài ngõ, khéo làm giàu 
cho bằng người Trọc-phú thuở xưa, rà một khi thác 


xuông, thì đã phải chôn trong hỏa ngục? (Lục. 16-99), 


Alêxandrô cá, thớ còn sông, tài thao lược khôn ví, đánh 
động đẹp bắc đầu tày, oai bình đường gó lướt có, qui 
phục muôn đân về một tay, thông trị nhiều nước troug 
một quyển ; song nữa chừng bóng sẽ lỡ công phu, người 
thanh thê hồt đời, mà phải trầm luân muốn kiềp đư7i 
hóa ngục ! Thứ người như Alêxandrô cũng nỗ thiều 
chỉ : xưa ớ thê nhảy cao đá lẹ, quá khỏi lừng mây, nay 
chìm ngậm lột đáy hỏa ngục, giận mìình ghét chúng rnà 
van vĩ rằng : vô phước chỉ lắm trời ôi ! mọi sự suna 
sướng ta đã hưởng xưa, mày qua hêt cả, chỉ eòn phải 


_ nhức nhôi buôn bực vô cùng mà thôi ! 


Gó lời Kinh thánh rằng 'Ý4 Trước mặt người đời, có 


để sự xông cùng sự chềt, ai ưng chỉ thì cho nầy. 2 (Ecel, 


1ã-18), Vậy ớ con, ở đời này con cũng thầy sụ sông và 
sự chêl, trước mắt con luôn, con trng bể nào, thì hãy 
lựa lầy một mặc ý con : muôn sông đời đời, thì phải đứt 
; muôn buông lung cho 


thích tình phí chí, thì phải chêt kiềp kiềp mà chớ. Ý con 
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lựa theo bổn chầt giông có giác hôn, Con hãy chọn theo 


lẽ đức tin, cho rạ người có đạo mà nói hẵn rằng ; đầu {1 
thể nào mặc lòng, tôi cũng quyềt một bể rỗi linh hôn _ 
mầt hồt mọi sự ; như _ 


mà thôi ; bằng không, thì tôi sẽ 
lơi Chúa đã phán rằng : ‹Được lời lãi cả và thề gian, 


mà mi linh hôn thì nào đặng ích gì ?» (Mat 16926) {+ b 


LỜI THAN-THỞ 
Ôi ! LJy Chúa ! Chúa đã ban cho tôi trí khôn, Chúa 


đã ban cho tôi sự sắng đức tin, nhưng tôi đã ăn ở như È 


loài vàt, liều mầi ơn nghĩa Chúa, cho đặng buông theo 
xác thịt vui sướng một hồi, chóng bay đường gió, chỉ 
còn đọng lại những sự ấy nấy lương tâm, ngày sau phải 
trả lẽ cùng phép công thắng Chúa, phán tra nhiệm nhặt 
nà thôi. Tôi xin than thổ cùng Chúa, như vua thánh 


Davi, xưa rằng : «lạy Chúa, xin chớ lầy p¡uép công . 


thắng, mà xét đoán tôi tá Chúa, một xin hãy thương xót 
Lôi cùng. » (Ps, 142-2, Xin Chúa soi sáng cho lôi, đăng 
thầm tình đau đớn tội tôi đã phạm mầt lòng Chúa, cùng 
xin hãy thứ tha cho tôi, Tôi xin mượn lời Ca vịnh mà 
xưng thật rằng: «Tôi là chiên lạc; nều Chúa chẳng 
khâng tìm tôi, thì tôi đã phải thú đữ nuôt rồi. » (Đs. 
118-176). Cậy nhờ máu tHánh Chúa đã để ra vì lòng 
thương yêu tôi, xin Chúa hãy thương xót tôi cùng ! 
Lay Đầng rầt tôt lành, tôi đau đớn ăn năn vì đã bố Ghúa, 
cùng đã đành dạ từ ơn ngiĩa Chúa nữa, Tôi nguyện 
chồt vì sự đau đớn tội lỗi tôi ; xin Chúa khâng cho tôi 
đặng thêm lòng đau đớn hơn nữa, hầu cho tôi đắng lên 
chồn tiêu điêu, mà hát rmaừng ngợi khen lòng nhơn từ 
lân mẫn Chúa đời đời chẳng cùng ! 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi, cùng là chồn tôi nương 
ủn ! xin Mẹ câu cùng Ð,_ G_ Giêsu thứ tha cho tôi, và 
ban cho tôi đặng ơn thánh bền đỗ đền cùng. 


thể nào ? con kén đều chỉ ? xin con hãy suy lường chín. 
chắn mà chọn cho theo bổn thể loài có minh ngộ, chớ - 


Lễ thứ ba thì gẫm ; Các thánh đã đền bậc khôn 
| ngoan thông thái thật, là thế nào. 


. Ta hãy hiểu cho rõ rằng : Ai biêt lo cho mình đặng ơn 
k _ thánh Chúa, cùng đặng nước thiên đàng thì ầy là kẻ 
“khôn ngoan thông thái thật. Vậy ta hằng phải cẩu xin 
(Chúa, ban cho ta đặng nên khôn ngoan thông thái, như 
_ các thánh luôn, vì ơn ầy Chúa chỉ ban cho kể xin mà 
thôi; như lời Thánh kính rằng: «Chúa đã ban cho 
người sự thông thái các thánh. » (Sap, 10-10), Ôi sự 
“thông thái tuyệt trần là dường nào | thông thái biềt 
đường kính mền Chúa ; thông thái biềt lo phần rỗi 
mình, thông thái biềt theo đàng rỗi linh hôn, và dùng 
mọi phương thê, cho tới nơi sự cùng ẩäy nữa ' Muôn 
thông cách vật trí tri, ắt cèn phải tìm sách „nà học cho 
giỏi thay ; huôồng nữa là việc phần rỗi, là v:ệc đại hệ, 
lầ đều lôi yêu hơn hềt mọi việc thảy thấy, mà nói không, 
[` sao cho nên người thông thái Vậy sách học cho biết 
tụ Í đường lo việc rổi linh hổn, thật là một sách cần kíp, 
°J- hơn hềt thiên kim vạn quyền : nên dẫu ta thông suôi 
+jJ các khoa, điễn truyện đọc làu như cháo ; mà về việc rỗi 
$J- linh hồn không biềt một nét, thì sự thông thái ở đời, 
¡úö ƒ - cũng chẳng thành ích gì cho ta, một lầm cho ta phải khôn 
ý J.- nạn vô cùng rnà thôi, Song nều ta thông sách kính mền 
"5 J- Chúa, dầu mà ta dội nái, chẳng hay một chữ nào trong 
| kinh sử, thì ta cũng sẽ đặng vinh phước đời đời, như 


Sj - lời thánh Augulinô đã dạy. Một bữa kia thầy Giô về dòng 
thánh Phanxicô, thưa cùng ông thánh Bonavenlura rằng -: 


9Ÿ — Lạy Cha ! Thật Cha là người rầt đổi có phước, vì Cha 
\ thông hiểu không biềt bao nhiêu đều ! phần con đây tu mê 
I đột nát lắm, chẳng biệt gì lêt ; cha để mà làm thánh hơn 
cÍ | con bội phần, » Thánh nhơn trả ]ời lại rằng : « thầy, 
_ thầy phải biềt : kính mền Chúa ít hay nhiều. chẳng phái 
lại đÕL hay là thông ; một bà già ngu muội mâầy mặc 
-lòng, mà biềt kính mền Chúa hơn tôi, thì sẽ nên thánh 
-__ hơn tôi » Thây Gilê nghẹ lời ây, thì vui mầẩng quá 
sức, liển la lên rằng : « Œ bà già đôồt nát kia ! bà hãy 
lóng tai mà nghe, hãy nghe cho rõ lời cha Bonavermtura 
dạy : nều bà có lòng kính mền Chúa, thì bì cũng n`n 
thánh hơn người đặng, chẳng khó gì đâu. » 
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Ông thánh Augutinô còn nói rằng : « Kìa ! những 


người ngây muội, mà trỗi xa bậc đanh sĩ, vì biềt chiềm 
lầy nước thiên đàng, » Thật nh vậy : biết mây người 
tô quê mộc nội, chữ nhầt một khêng hay, rmnýy nghệ 
bầt tài, mnà hay bể kính mền Chúa, cùng được pnẩn 
rồi ; còn tay văn nhân tài tử, lại mâãt linh hồn không 
kế sỐ ! Ây hạng kia mới gọi là khôn ngoan thật, còn 
hạng nây phải cho là đại đột mà chớ. Öi ! biêt bao nhiêu 
người chí khí, như thánh Pascall thánh Phêlixẻ, thánh 
Gioang Chúa Dêu, dầu thiên văn địa lý, cách trí văn 
_ chương, chẳng lẢo thông, mà đã nên thánh trọng, thì 
thật khôn ngoan là dường nào ! không thiều chỉ anh 
hùng, như thánh BênêdHô, thánh Phanxicô Khó khin đã 
đứt bỏ mọi sự thê gian, thánh Luy thành Tu-Ìlụ đã từ 
gươm vàng :ần ngọc, hoặc kiềm chỗn rừng hoang mnà 
ân đật,, hoặc tìm đền nhà dòng mà tu thân, thì thật khôn 
ngoan là ngăn nào ! Chấn chị người dạ sắt gan đồng, 
chẳng sợ vua quan sất phạt lưu giưm, không kẻ gồng 
cùm trăng trói, bằng lòng đồ máu mình ra. rơi nơi thể 
vú, mà chứng đạo Chúa Khilô ! Tuiền chỉ mỹ nữ xuân 
xanh, một lòng vàng đá, chuộng bể trinh tết, chẳng 
màng gá nghĩa tơ tóc, rà cam chịu lan xương ná. thị, 
cũng vì tình miền Chúa Giêsu, thì thật khôn ngoan đền 
mực nào | Chính những người ham sự t.Š gian, cũng 
nhận biềt lẽ chơn thật 3y, mà khen kê đâng mnh cho 
Chúa rằng : Người đó thật có phước thay ! vì đã chọn 
phần nhứt hảo, chắc đặng rỗi lính hồn, Tắt một lời: 
những người chê bỏ mọi sự vui sướng nhàn lec thề 
gian, âầy là những người đã rõ trong đục cuộc đời ; còn 
những kế trọng tiển tài cuôn trần ai, hơn nghĩa Chúa, 
thì phải kêu tên gì cho xứng ? chắc phải gọi là kẻ đìng 
còn lầm lạc, chưa hêt dại xnà ciớ., 


Vậy ớ con, phần con muôn sắp vô hạng nào ? nều con 
ứng trước vào hạng người khôn, thì con phải nghe lời 
thánh Gioang-kim-Khẩu vẽ cho ; mà năng viềng thăm 
những nơi mỗ mả, là như trường dạy rât giỏi, để học 
cho bit của cải đời nẩy, đều huyển hoặc hư vô, lại cho 
tường sự thông thái các thánh nữa, Ông thánh ây lại 
thêm rằng : «€on hãy nói cho ta hay, k›i con đền mây 
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[ chỗ nghĩa địa, thì con có phân biệt đặng ai, xưa kia đã 


làm vua chúa quan quyển, hoặc ai trước nọ thuộc vềể 
dòng quí phái, hay là nhà văn học cùng chăng ? Chí như 
ta thì chịu, chỉ thầy đầu đó những xương khô côt tàn, 
những thịt thôi da hôi, đầy giòi bọ rúc rà mà thôi, Ây 
mọi sự thể gian giá trá, mau hệt đường giầc mộng chièm 
bao, chóng tan tợ mây như khói vậy. 

Song đớ con, nêu con 1qnuồn nên người khôn n;oan, 
thì trước hồt con phải rõ biềt cái mục đích của con 
quan trọng chừng nào đã ; thề mà thôi chưa đủ đầu, 
lại còn phái dùng mọi phương pháp cho đặng đền mục 
đích ầy nữa, mới được ; bằng chẳng, thì biềt cũng như 
biểt mà chớ, Mọi người, ai cũng muôn rỗi linh hồn cả, 


_ ai cũng ưng nên thánh hềt ; mà cho đặng đền nơ: đều 


mình sở vọng, thì phải Hằng những phương thê nẩy, 
là : phải xa lánh những dịp hiểm nghèo, phải năng chịu 
các phép Bí tích, phải ân cẩn đọc kinh cầu nguyện, 
nhứt là phải nhớ mây lời phương ngôn trong Sácš 
thánh rằng : «¿ Được lời lãi cả và thê gian, mà mầt lnh 
hỗn, thì nào được ích gì?» (— Matth, 16-26), — cai 
yêu mạng sông mình thì phải chềt › (Jo. 19.95), — Nghĩa 
là khi cẩn kíp phải liều mạng sông, cho đặng cứu lây 
linh hồn mình, thì cũng phải fêu ; bằng không, thì 
mạng sông ầy phải rmàầt đã đành, mà lnh hồn cũng phải 
mẫt nữa ; — (ai muôn theo Tao, thì phải bỏ mình mà 
theo Tao › (Malth, 16-14) ; — « Phần rỗi ta ở tại sự làm 
heo ý Chúa » (Đs, 29-6) ; song nêu chẳng chịu đùngz 
những phương cẩn kíp S thì chẳng đăng làm thánh 
đã rồi, lại còn phải mât linh hồn nửa rnà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 
Lạy Chúa đầy lòng nhơn từ lân mẫn ! xin Ghúa đoái 
đền tình cảnh khôn nạn tôi, mà thương xót tôi cùng, 
Xin Chúa soi sắng cho tôi rõ thâu sự lầm lạc tôi ngày 


trước, mà khóc lóc, cho tôi nhìn biết lòng lành húa . 


YÕ- cùng, mà kính mền, Lạy Ð_ CT- Giêsu ' Chúa đã đó 
tmắu ra, nià chuộc lây tôi, thì xin Chúa chứ để tôi còi 
trở nên tôi tá ma qui như trước nữa. Lạy Đầng tốt lành 
vô cùng ! tôi ăn nắn, vì đã bỏ Chúa ! tôi nộp rủa những 
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giây phút tôi đã dùng, mà phạm tội theo ý riêng lôi, 
tôi xin hiệp một ý một lòng cùng Chúa, vì ý Ghúa chỉ 
ước ao, cho tôi được sự lành rnà thôi. 

Lạy Ð, Œ. Cha hằng có đời đời ! vì công nghiệp Ð, G 
Giêsu, xin Chúa giúp sức cho tôi, đặng vâng theo ý Chúa 
mọi đàng. Xin Chúa cho tôi thà chêt, chẳng thà còn chồng 
trả thánh ý Chúa nữa, Xin Chúa ban ơn giúp sức cho 
Lôi, đặng hềt lòng kính miền một mình Chúa xà tôi, 
cùng đặng đứt bỏ mọi ái tình chẳng đẹp lòng Chúa. Lạy 
Chúa quản trị linh hổn tôi ! tôi kính mền Chúa, tôi yêu 
mên Chúa trên hềt mọi sự, và tôi trông cậy Chúa sẽ ban 
mọi phước lành cho tôi, và thứ tha mọi tiển khiên tôi 
nữa, Xin Chúa ban cho tôi đặng ơn bền đỗ, đặng lòng 
kính mền Chúa và đặng rước thiên . mà yêu rnền 
Chúa đời đời chẳng cùng Ì 

Lạy Ð, Bà Maria l Mẹ hãy khầng xin cho tôi những 
ơn ầy; vì Con Mẹ chẳng từ chồi lời Mẹ bao giờ. Ở Mẹ 
là Đầng tôi trông cậy ! tôi xin gởi mình tôi trong tay 
Mẹ mà thôi, 

_ —® ““Í..»—= 


ĐIỂỀU GẪM THỨ HAI MƯƠI MÔT 


Gẫm về: Kẻ phạm tội sông khôn sông nạn, 
người mên Chúa sông an sông nhàn. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Thê gian chẳng có sức gì 
mà làm cho ta nên phước lộc, là thể nào. 


Ớ đời nây thiên hạ đều đua tranh đanh lợi, mà lo cho 
mình được phước lộc thanh nhàn, Như con buôn bán. 
gánh gông tlrèo non lặn suôi chèo chồng lên nguồn 
xuông biển, để kiềm một vồn hai lời; coa nhà lín)! 
tráng, võ nghệ tu luyện đêm ngày, súng Ông rèn tập liên 
tay, chuyên việc nhắm: ngay bắn giỏi, cho chống lên cai 
lên đội ; người làm quan văn lo ích quốc lợi đân, xử đoán 
công bình, cho mau thăng chức tăng bổng ; mà khi ai 
nầy đã được như ý mát ruột rồi, thì tưởng minh sẽ 
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-_ đời đâu, một cho được hưởng phước thật trên trời ; 


cho những người mê sự thê ! vì muôn đặng bình an 


ở đời nẩy, rà đời nẩy đầu khá làm cho người đặng 
bình an ?* Chí có một mình Ð_ C_ Trời làm cho ta đặng 


bình an mà thôi; như lời Hội thánh quen đọc trong 


“kinh rằng: « Xin Chúa ban cho tôi tá Chúa đặnz sự 
- bình an, vì thề gian không có sức gì, mà cho đặịng » 


Hân không, vì phước lộc đời nẩy, là giông phù vân, nên 


đầu kẻ đã được hềt ngũ phúc đưới thề, mà cũnz chưa 


phí dạ. hãy còn mơ ước luôn ; vì loài người Chúa đả 


: 24 đựng nên, chẳng phải cho được luưởng phước lạm ở 


bị 


_ song phước ây chỉ có một mình Chúa b n cho, thì mới 
_ làm cho lòng người ta đặng mẫn nguyện rà thôi. Ciắn 
- phải như phi câm tẩu thú, là loài chỉ sinh ra, che đăng 


hưởng những sự giác quan ưa hạp, đối kiềm ăn khái 
lìm uông, mà khi đã an xác rỗi, thì thôi : kìa na ọ 


-_ cho rùng lúa, trâu kia bố oi có, ăn nơ thì chẳng còn 
“đòi gì nữa, Song linh hồn Chúa đã dụng nên, cho đặng 
-_ yêu mền Người, và kềt hiệp cùng Người thì chẳng ba 


-_ giờ lầy các sự sung sướng ngũ quan làm thích thỏa, 


như cá kia chưa gập nước, thì chẳng hể an đăng: 


_ cũng vậy, linh hôn chưa đặng hưởng Chúa, thì chư! 


“ 
v X“=. ¿4 


an, nên chỉ có một mình Chúa làm cho linh hôn đặng 
phi lòng mà chớ. 


{1 _ Ð (C€C Giêsu đã phán về người giàu có kia, gặ» năm 
_ mưa thuận gió hò 


mùa màng được bôa bànz không 


chỗ chứa ; khi cắt hái về xeng, lúa thóc tra nọ lầm kia, 
- tràn trong đẩy ngoài, thì vui mầng hón hở, nghĩ mình 


còn được phong lưu, nhàn hạ ăn chơi, sung sướng lâu 


lẺ năm, Sơng ông thánh Badiliô cho người cự phú ây, là 


người đại, thì thậm phải, mà rằng : Thương hại thay ! ầy 


-_ người đời có phải như loài súc vật, chỉ lầy sự ăn uồnz mo 
say, chỉ ưng sự vui sướng xác thịt, mà làm cho linh hồn 
| -_ mình đặng thỏa mãn sao ? Ông thánh B'nađô nói rằng : 
-_ Con người đẩu được giàu có muôn hộ, đẩy tràn của cải. 


` thê gian, cũng chẳng bao giờ no chán, Chẳng khác gì 


- kể đau bệnh thủy thũng, càng khát càng uông; mà 
__ uỡông chừng nào, thì khát chừng nây, chẳng hể thầy đã 
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khát, Thánh nhơn lại quyêt rằng : Con người đời mắc ' 
chứng đại nhiều cách : kể thì côm lam tiển của, người Ý‹ 
lại ham trau đạng chuôt hình, kẻ nọ mê đắm tửu sắc, Ì. 
người kia chồm ð công đanh ; có kẻ mắc chứng hà tiện, Ý. 


có người quen tính nóng nảy ; song hềt thấy càng tham 
thì càng cực, càng mê thì càng phiển mà chớ, Đoạn 
thánh nhơn gởi lời cho rmàầy người đại Ấy mà trách 
rằng : Ôi ! bay đại chi lắm bây ! bay không biềt các món 
bay ứra đó, đã không làm cho bay đỡ đối, mà lại càng 
làm cho bay đói thêm hơn nữa sao ? Vậy của cải thề 


gian, chẳng qua là của giả, ngó hào đáng ngoài mặt mà k 


thôi ; chớ thiệt sự, không thể làm cho thỏa lòng người 
đời đặng đâu. Có lời Kinh thánh chứng rằng : « Bay 


ăn mà chẳng no bao giờ. » (Aøzg. 1-6), Hãy xem người | ˆ 


hà tiện, càng được của nhiều, càn, tưng thêm nhiều 


hơn nữa : Ấy là đều đích thật. Ông thánh Augutinô cắt ị " 


nghĩa rằng : lòng tham của không no không chán, càng 


được, càng muôn thêm mãi, — Người mê sắc đục, càng v 


hì hụp giữa vũng bùn ô uêẽ, thì càng sinh ngắn, mà 
cũng càng thêm say : vì những sự đơ đáy xác thịt vồn 


có sức gì mà làm cho người ta phi đạ đăng sao ? — Người Ƒ' 


tham lam chỉ nuôt khói, rnà ứrng cho mình được no, vì 


nó cứ ngó lên, chẳng khi nào ngó xuông, không bao giờ Ƒ 
lầy của mình đã có làm đủ lòng hằng thèm khát của 


mình chưa có mà thôi ; cũng như Alexandrô cả xưa, 
đầu đã chỉnh phục không biềt mây nước, về một quyển 
mình thông trị, song cũng cứ tiềc hãy còn nhiều nướyv 
trong thề giới lọt khổi tay mình, Phải mà của cải đời 
nẩy, có thể làm cho người thề được phi lòng phi đạ, thì 
những người giàu có, những bậc đề vương, thật là có 
phước rổi ; song đã tầng thầy khác mọi bể, Như chính 
vua Xalomông, khi hưởng mọi sự ở đời đã no chấn, thì 
xưng ngay rằng : ‹œ Ở đời hễ mắt tôi ưng chỉ, thì tôi 
để cho nó hưởng như Ýý, chẳng trở ngại bao giờ ; song 
mọi sự thề gian, thấy đều hự vô hềt, chẳng qua là huyễn 
hoặc đôi trá điên cuồng mà thôi › (Eccl, 2-10). 


LÊN LỜI THAN-THỞ 

l6 _Ôi ! Lay Chúa ! tôi đã mât lòng Chúa bầy lầu, mà nay 
_ lÕ toán lại, thì tôi có được lợi gì chăng ? Ẳt còn lại 
thững SỊF” CỨC khế đắng cay, cùng những đanh hiệu 
ng hỏa ngục mà chớ. Lòng tôi đau đớn bây giờ, thì 
ôi chẳng chút phần nàn, một lầy làm an ủi, vì đó là 
m Chúa giục lòng tôi và làm cho tôi trông cậy Chúa 
ð thú tha, Chỉ có đều nây, tôi lây làm cực hơn cả, là 
húa đã chuộc lầy 1ô', cùng đã thương tôi đường ầy, 
là tôi lại làm cho Chúa phải ngậm đắng nuồt cay ! Lạy 
thúa ! thật tôi đã đáng cho Chúa từ bỏ, song Chúa bỏ 
Ôi không đành, lại sẵn lòng thứ tha lội lỗi tôi, cùng 
ằm hòa với tôi trước hêt nữa, Ôi ! lạy Ð_ ©_ Giêsu ! 
Bi cũng quyêt làm lành với Chúa, và trớc ao ơn nghĩa : 
thúa, hơn hềt mọi của cải thề gian. Lạy Chúa nhơn từ lân 
hân ! tôi ín năn, vì đã làm mâẫt lòng Chúa ! tôi nguyện 
in chêt, vì sự đau đớn. tội lỗi tôi. Bỡi Chúa thương tôi, 
đôn đổi đã chịu chêt trên thánh giá vì tôi, nên xin Chúa 
á mọi tiễn khiên tôi, và ban cho tôi đặng lòng kính mền 
“húa ; xin Chúa sửa lại tánh trí tôi cho chính nên 
\gười mới, hầu lôi đặng đẹp lòng Chúa, mà bổ lại 
thững cách tôi đã ăn ở nghịch cùng thánh ý Chúa xưa 
lay, Vì lòng kính anền Chúa, thì bây giờ tôi sẵn ]òng 
lừ bỏ mọi sự vui sướng thề gian ; tôi quyềt thà chêt, 
'hẳng thà mầt ơn nghĩa Chúa, Xin Chúa đạy đỗ tôi cho 
biêt việc làm theo ý Chúa, tôi chẳng đám khinh suât đều 
gì sÔI. Dầu vui sướng, dâu chức quyển, đầu của cải, tôi 
Xin bỏ hêt, cho đặng kính mền Chúa, là Đầng Sinh thành 
lôi, sự Sông tôi, sự Yêu mnền tôi cùng là Hồềt mọi sự 
cho tôi mà chớ, Lạy Chúa ! xin Chúa khẳng giúp tôi 
lron nghĩa cùng Chúa luôn, Xin Chúa cho tôi đăng kính 
miên Chúa chẳng khi đừng, và xin Chúa sửa định cho tôi 
tặc Lhánh Ỷ (:húa. 

- Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! đưới Ð, €C, Giêsu, thì tôi 
cày trông một Mẹ mà thôi Xin Mẹ hằng phù hộ tôi, 
hãng che chở tôi ; Xin Mẹ hãy làm cho tôi đặng trót 
Mên của Chúa rnà chớ. 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Kể cỏ tội phải nhiều nỗi khôn 
cực bề trong, là thể nào. 


Vua Xalômong chẳng những đã xưng ra của cải thề Š- 
gian, đều huyễn hoặc hư vô, không làm cho người đời 4đ 
được phước lộc mà thôi, song người còn làm chứng, Ẳ 
nó thêm cực thêm phiển cho lòng trí hơn nữa, mà 
rằng : ¿Kiá mọi sự đời nẩy hư vô giả trá, lại còn làm. 
cực lòng cực trí nữa », (Bccl 1-14), Khồn thay cho kế Ÿ 
có tội, vì phạm tội mà trôngđược bình an phước lộc, §Ÿ- 
song an đâu không thầy, phước đâu không hay, chỉ thây § 
đắng cay chua xót, chỉ thầy lương tâm cắn rứt mà thôi ; 
như lời Thánh kinh rằng : «Đàng kế có tội đi hằng. 
gấp sự rủi ro bực bội, còn đàng may mắn bình an, thì Ñ 
nó chẳng hể biêt tới bao giờ», (PĐs, 1338), Có lạ gì? 
an sao đặng mà an ? hẳn không, vì có lời Chúa phán Š 
rằng: «Kẻ có tội chẳng đặng bằng an bao giờ». (s. Ÿ' 
48-32). ¡ TIẾN" 


Trước hềt ta phải suy : tội lỗi tự nhiên sinh ra sự sợ 
phép công thẳng Chúa oán phạt, Như khi ai làm nghịch 
cùng mội đầng có quyển có phép, thì hằng đựt mình 
lo sợ luôn, đêm mắt không nhầp nháy, ngày tìm nhảy 
lộp độp, miệng nhai cơm chẳng biêt mùi, lưng nằm 
giường không bén chiều, Phương chi làm nghịch: với Ÿ 
Đầng phép tắc vô cùng. mà trông được bình an sao ? 
Như lời Thánh kinh rằng : « Kẻ làm đều đữ hằng phải 
sợ hãi luôn », (Prov, 10-29). Nghiệm mà coi hẵn có như 
vậy : ai đương mắc tội trọng trong mình mà thầy thế 
động, nghe sét đánh, thì nó kinh khiềp biềt là trùng 
nào ! thậm chí nghe lá rẹc rẹc, cũng đã mât vía rồi, nó - 
hằng nghẹ tiềng sợ đánh lùng bùng bên lỗ tai luôn, (Job, ?' 
15-21), Chẳng thầy ai theo bắt, nõ thây ai chạy đuối, riề ụ 
nó cứ cong lưng trồn hoài (Prov. 28-1), Vậy có ai chạy. 
theo bắt nó đền không ? Có lắm, chính tội nó, theo bắt. 
nó chúc, Như Caïn xưa, khi giêt em mình rồi, là Abel,. 
thì trông lòng hằng nghĩ rằng, thiên hạ tìm giỗềt mình. 
luôn ; (Gen, 4-14) ; đâu Ð, G, Trời đã bảo nó, không ai. 
hại nó làm chỉ, song Thánh kinh làm chứng cho ta biềt, 1 
Caïn khồn nạn cả đời, cứ tránh nơi nọ qua chỗ kia 
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luôn, mà rằng : « Caïn trồn đông trồn đài khắp trên cả 
nặt đầL nẩy » (Ibid), Vậy nêu không ai theo bắt Caïn, 
là chính tội nó theo bắt nó, chớ còn ai nữa, mà nghỉ. 


lý - San nữa lôi lỗi còn sinh ra sự cắn rứt trong lương 
l lâm, là một thứ sâu rầt độc, hằng rúc ráy mãi mãi, Gao 
tên kế có lội phải phiển chí khổ tâm quá lẽ, đền đổi 
lẫu có coi hát bội, dầu có ăn tiệc cho khuây lảng, thì 
lầu đó cũng phải lương tâm cắn rứt luôn, dường bằng 
96 liêng rằn rựt trách nó rằng : Mây mâầt ơn nghĩa Chúa, 
Hà mây giá lơ đi sao ?Rủi như chết, thì mây tính làm 
ao ? Tiềng kêu trách bể trong đó, thật là một hình phạt 
tầI năng nể, dầu ở đời nây, cũng đã có nhiều người chịu 
thông thâu, đền phải tự vận đi cho khỏi, Ngó như Giudà - 
dưa, ai ai đểu biết, cũng bởi lương tâm cắn xé, vì đã 
bái Chúa mình, mà chịu không nổi, thì sinh ngã lòng, 
lển lầy dây thắt có: mình mà chềt khôn nạn. Cũng có 
Ích người kia phạm lội giềt một đứa cón nít, mà muôn 
hoát khỏi hình phạt lương tâm cắn rứt, thì xin vào 
lòng ân tu; song dầu ở chôn viện tu khuầt tịch, mà 
›ũng không an tân bao giờ, nên sau hềt phải bổ dồng 
Mà ra trước unặt loà ấn, tiên đương tự thú, xin quan 
ðL án trắm quyềt mình đi, để cho khỏi lương tâm báo 
hịại. 

W . Vậy lính hn mầt nghĩa cùng Chúa, thì hóa ra giồng 
vì › Có lời D C. T, Thân ví lính hôn ầy cùng biên động 
bạ đào, mà rằng : ¿Kế có lội khác nào bến cuộn sóng 
nhào, không sao yên lặng được. » (Is, ð7-40), Ta hỏi con 
hột đều ; nh ai đền đấm đình nào, bội bè hát xướng, 
ăn uông chơi bời ; mà ở đó bị treo chơn lên trên, thòng 
lẫu xuông dưới, thì có vui sướng gì chăng ? Ây người 
bị lương tâm tán loạn, cho đâu được hưởng mọi sự vui 
sướng thề gian, rnà anầt ơn nghĩa Chúa, thì cũng phải 
khôn cực nhìr làm vậy. Nên đẫu có tiệc rượu vui chơi, 
lẫu có bội bề múa nhảy, đâu anặc vóc nhiền gầm số, 
dầu được chức quyển đanh vọng dầu được sang trọng 
giàu có mây đi nữa, thì cũng chẳng hể đặng bình an 
bao giờ, yì sự bình an là bỡi Chúa ban cho ; mà Chúa 
chẳng ban cho đứa loạn thần tặc tử, Người một ban cho 
bạn hữu thiềt nghĩa Người mà thôi. 
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Ông thánh Vinh-sen-tè Phêriê nói lẵng: Mọi của cải Â- 
thề gian, chẳng qua là những vật người đời dùng, mà Š.- 
trang sức ngoài xác, chớ không đỡ thì giờ ưu tư bể trong. Š-: 
Cho nên kể có tội mà mình có mặc đổ y phục thêu Â<' 
thừa rực rỡ, tay có đeo nhẫn vàng nhận ngọc kửm cang Â‹- 
chói sáng, miệng có ăn những của cao lương mĩ vị, thì Š/° 
lòng dạ hằng phải xôn xang, dường gai nhọn đâm thôn, Â‹: 
lương tàm hằng phải rát rao như muôi mặn xất vào 
vậy, Bỡi đó dâu nó được giàu có sang trọng lột phẩm, Ằ.: 
được khoái lạc sung sướng hề bậc, thì trong lòng cũng 
cứ ấy nấy lo sợ luôn, chẳng an bao giờ, hề đụng đều. 
gì trái ý một chút, liền nỗi xung tức giận căm gan, khác. 
nào giồng muông cuồng đại vậy ! Còn người có lòng mền Š‹‹ 
- Chúa, đầu gặp cơn gian nan lân khỏ, thì cũng bằng tịnh. TẾ. 
vâng phục thánh ý Chúa, nên hằng đặng bình an mọi 9 
đàng ; mà hề ai thường hay ở nghịch cùng thánh ý Ghúa,. 
thì chẳng làm đăng đều ây đâu, nên không khi nào mà Š: 
nó đặng bình an, Vì kể làm tôi tớ qui đữ, thì qui đữ Š 
lại lây những đều đẳng cay chua xót, mà trả công cho. Š, 
Ôi ! lời Chúa phán, thật chẳng sai: «Quan thầy hiển. 
lành, hằng cho tôi tớ mình được bình an thanh nhàn; 3.. 
mà ai chẳng vui lòng làm tôi Người, thì phải mang ách Š. 
sắt nặng nể, giữa mọi cơn gian truân cực khổ, lại phải. " 
đói khát, trần truồng, thiều thôn mọi đàng. › (Deul,. 
28-47), Hãy xem : kế trả thù, đứa mê đâm, kể hà tiện,. 
người tham lam, muôn cho được việc như ý mình, thì. 
có đều chỉ cực, đều gì khó, mà không sẵn lòng chịu sao ? Ấ: 
Thương ôi ! phải chỉ người ta bằng lòng chịu khó vì §' 
Chúa, như đã chịu khó, mà làm cho mình phải mẫt linh 9 
hôn, thì biềt mầy người đã đăng nên thánh rổi l ả 
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Hỡi ôi ! tôi đã ra hư thân là đường nào l phải chỉ tôi 9. 
đã lăn lộn chịu cực chịu khổ, mà làm tôi Chúa, như tôi 1 
đã hành thân hoại thể, mà làm mât lòng Chúa, thì nay 
Lôi đã lập được biềt bao nhiêu công nghiệp, đáng phần. 
phước thiên đàng rồi ! Ô ! lạy Chúa ! vậy vì làm sao, Š` 
mà tôi đã bổ Chúa ? vì làm sao, mà tôi đã đành mât Êˆ 
nghĩa cùng Chúa ? Thương ôi ! cho được vui sướng ì 
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thịt một chút mà thôi, vui vừa hột thì lòng liên 
phi xa xót đắng cay l ôi ! lội lỗi rầt xầu xa gớm ghiêc I 
1O p chế ghét bay, tao nộp rủa bay ngàn lần | Lạy Chúa I 
_xin đội ơn lòng lành Chúa, đã nhịn tôi đỗi ây ? Lạy 
băng Sinh thành tôi cũng là Đầng Cứu Chuộc tôi ! Tôi 
nh mền Chúa, là Đầng đã liều mạng sông vì tôi ! Mà 
¡ lôi kính hồn Chúa, thì tôi hệt lòng ăn năn, vì đã 
5 nghĩa cùng Chúa. Fay Chúa ! lạy Chúa l sao tôi bó 
8 Chúa làm vậy ? tôi đã đổi Chúa mà lây vật gì ? Ôi ! bây 
(Ệ Bờ lôi thầy rõ lội tôi đã phạm, thì tôi đóc lòng, thà 
h ` hềt mọi sự, dầu mâầt đền mạng sông nữa, thì lôi 
lũng cam tâm, rnà chẳng thà mât lòng kính mền Chúa, 
LẠY ĐÐ, C. Cha hằng có đời đời, vì lòng yêu dầu ®Ð, C. 
3 ôsu, xin Chúa soi sáng tôi ; xin Chúa cho tôi rồ thâu, 
tủa Chúa ban cho tôi, là của trọng vọng châu báu ; còn 
lì bu, ma quỉ đùng, mà nhem thèm tôi, để cho tôi mÂI 
Í nghĩa x Chúa, thì thật là của rât hèn hạ, đường bằng 
% ông vậy. Tôi kính mền Chúa, mà tôi khát khao kính 
nên Chúa hêt lòng nóng nảy hơn nữa ; xin Chúa hãy 
àm cho tôi hằng tưởng nhớ một mình Chúa, hằng ước ao 
một rnình Chúa, hằng yêu môn một mình, Chúa mà thôi ! 
Dây vì công nghiềp con Chúa thì tôi trông cậy đặng mọi 

ự bỡi lòng nhơn từ Chúa mà chó, 
_ cai Ð, Bà Maria là Mẹ tôi ! vì lòng Mẹ yêu đầu Chúa 
"h Giêsu Khirixitô, xn Mẹ cầu cho tôi đăng ơn soi sắng, 
(| tùng đặng lòng mạnh mẽ mà làm tôi Chúa, và yêu mền 

Người cho đền chềt. | 


-_ Lễ thứ ba thì gẫm : Người nhơn đức đặng an nhàn 
ì phước lộc, là thể nào. 


_ Vậy ta đã rõ mọi của cải cùng mọi sự sung sướng 
hề gian chẳng có sức gì, mà làm cho phi lòng người 
È ¡ đặng ; thề thì ai có sức làm cho người ta thỏa dạ 

ĐẤT chỉ có một mình Ð. G. Trời mã thôi, như lời 

¬ẴY kinh rằng: «(Mây hãy vui mâng khoái lạc cùng 

Chúa, thì Người sẽ ban cho mây đặng mọi sự, theo lòng 
mãy ước ao.» (Ps, 36-4), Vôn lòng người đời tước ao 
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phước lộc, không có bờ cõi, nên hằng lấu đấu tìm một Í 


1Ê 
b b 


phước nào, mà hưởng cho phi đạ mới an, Bỡi vậy, đầ!. tụi 


kế đã được giàu sang sung sướng -lầu đã được phước 
lộc vinh ba, đầu đã được chức quên đ nh vọng ở đời, § 
đền bậc nào mặc lòng, thì cũng chưa lầy làm dủ ; vì là 


== 


những vài hữu hạn, rà loài người Chúa đi cụng niên, ˆ 


cho đặng hưởng phước vô cùng ; cho nên hề có tìn được Š 


(húa mà kêt hiệp cùng Người, thì mới thỏa lòng mãn Ÿ' 


nguyện, chẳng còn ước ao gì nữa, Xưa thánh Augulinô, | 
lúc đang còn rnê sự vui sướng xác thịt thì chẳng Lể § 
bao giờ đặng bình an ; mà khi đã trở lại cùng Chúa rô‹, § 
thì người thú thật với Chúa rằng : Lạy Ghúa tôi ! bày. 


giờ tôi thầy rõ mọi sự thề gian, thảy đều hư võ, cùng kL 


sinh khôn đôn hệt cá, chỉ có một mình Chúa làn: 610. 
linh hồn tôi đặng an nhàn thật mà 1:ôi, Ẩy ngườ. có 
trúc nạn, mới nên khôn, nên người dạy vẻ ta rắng :— 


Anh em hãy tìm Chúa, thì anh em sẽ được mọi đều như 3“ 
ý sở nguyện. Vua thánh Daít khi phạm lội rồi, thì La - 


hồ theo sự vui chơi sắn bắn, cứ dạo vườn xem cảnh, . 
thường yên liệc no say, cùng sa 1nê các sự sung sướ E-‹. 
trong đến có ý cho khuây lãng ; song hềi thả; những ' 
món vua đang hưởng khi ây, đều tráh vua rằng: Ơ. 


Dayíl, mâẫy muôn cho ta làm phí đạ mâẫy hay sao ? song 9c 


la không thể làm được. Nào Chúa mâẩy ở đâu ? mây. 
hãy lo tìm Người ; vì chỉ có một mình Người làm chờ 3 
mãẩy đặng phi tình mà thôi, Vì vậy, dầu vua Duwít đươnz. 
giữa cuộc sung sướng đủ no mọi vẻ, mà cứ than khóc. 
rằng : « Tôi chỉ ăn nước mắt đêm ngày, như cơm bữa, . 
vì bên tai thường cứ nghe hỏi rằng : «¿ G.úa mìy ở đâu » 3 
(Ps. 41-4), | 


Œ 


= 
L4 


Ôi ! có một mình Chúa làm cLo những lnh hổn kính ' 


mền người hề(t dạ, đặng phước lộc thật mà chớ ! hìa 3 
thánh Phanxicô khó khăn, khi đã bổ hồt mọi sự thề cian, 3 
mà làm tôi Chúa, thì phải túng cực thôn t: ều mọi bể,. 
chỉ còn ranh áo che thân, lạnh lẽo đói khát, mặ. xanh 
nanh vàng, còn chút hơi thở, song lòng người: khoái lạc 
phi thường, mà than thở rằng : Lạy Chúa ! Chúa lì mọi 
sự phước lộc tôi. Ông thánh Phanxicô Bôradia khi đã từ . 
chức vào đòng, một lần kia đi lỡ đường, đêm phải nằm ˆ 


Ý trên rơm rác, mà lòng đặng an vui quá lẽ, đền đổi n_ủ 
JỆ.- không yên, Thánh Philipphê Nêri, khi đã giã từ thê tụ", 
thì cũng đặng hí hoan như vậy, vì lúc to n đị ngủ, ì 
Chúa làm cho người, thầy tr.ng mmình khoái lạc quá sức 
đền đổi nằm không xuông, thì người thăa (.Í với Gaúi 
răng: Lạy Ð, G„ Giêsu ! thôi ! vừa rổi, xin Ghúiy để 
cho tôi mnghí một chút, » Cha Carôlô, là ccn nhà kim ch: 
ngọc diệp xứ Loren khi đã từ giã tôn tước, rà vào 
dòng Ð_ C. Giêsu, thì nhiều khi cũng đã đặng phi lòng, 
mà nhảy mừng trong phòng nhỏ hẹp mình như vậy: 
Ông thánh Phanxicô Xavie, lúc đương giảng đạo bên Âu- 
độ, dầu đã phải chịu lắm nỗi gian nan, song nhiều lần 
người thầy lửa kính rmền Chúa, đôt trái tim miìn" nó tg 
(WỆ . quá, thì người trạc ngực ra chế mát một chút, mà la 
l6§ - lên rằng : Thôi ! thôi ! lạy Chúa ! đủ rồi, lòng lôi đã 
Ý— được vui sướng quá thới, c' hẵng còn sức chịu đắng nữa 
Có lời bà thánh Têràxa rằng : « Một chú! sự vui SỂ bỡ 
lời bạn xuống, Lài làm cho ta được phí tnh, hơa hề 
mọi sự sung sướng vui về thê gian, » Hắn thật, Chú:. 
L chẳng hề sai lời đã hứa HarSaa- kể bỏ hồi mọi sr thê 
-_ gian, vì lòng kính mền NÑNgườ', đầu ở đời nây, thì Ñ ười 
cũng ban sự bình an khoái lạc, cho gầp trăm „nà chớ, 
(Mat, 19-20), 


"w thì con lo tìm kiềm của đời chỉ lắm bây ?, mà 
chẳng ]o tìm Ð. €, Giêsu, vì Người kêu mời ta cách dịu 
đằng rằng : «‹ Ơ' những kẻ khó nhọc, cùng gánh nắng, 
thì hồt thảy thảy, hãy đền cùng Tao, nẩy Tao sẽ cho bay 
đặng nghỉ. » (Mat, 11-28), Ấy kè có lòng kính miền Chúa, 
Ihì đặng bình an khoái lạc không lưỡi nào nói XIêt ; 
đu cho mọi sự sung sưởng, mọi đều thích tình ở thê 
gian, ví cũng chẳng bằng, (Phi], 4-7). Thật ở đời nầy, chính 
mình các thánh cũng đã trải qua nhiều đoạn khúc nôi, 
vì thê gian là chồn lập công, mà rmnuồn có công ắt phải 
chu khó ; song nhì lời thánh Bonaverntura nói, thì sự 
kính mền Chúa ví thể mật ong, làm cho các sự đắng 
caY, trở nên địu ngọt êm ấi, Hễ ai có lòng mền Chúa, 
__ thì cũng mêền thánh ý Người ; bởi vậy, đầu lúc mắc 
phải gian nan khôn khó, thì lòng cũng đặng an nhàn 
vui vẻ Chúa ban cho ; bỡi kẻ ây biêt rõ, hễ mình bằng 
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lòng cam chịu mọi nổi tần toan vì Ghúa, thì làm sáng 
danh Người, cùng“đặng đẹp ý Người nữa. Thương ôi | 
kế có tội đã không chuộng sự sông thiêng liêng, lại còn 
khinh chê nữa, mà chẳng hiểu bêt sự khoái lạc kín 
nhiệm dường ầy ! Có lời thánh Bênađô rằng ; những 
người mê sự thề gian, chí thầy kẻ lành, ngoài xác hãm 
mình đánh tội, xa lánh rwnọi cuộc sung sướng rà thôi ; 


còn sự vui về khoái lạc, kẻ lành đặng hướng trong lòng 


đền chừng nào, thì nó có thầy đâu, Ôi ! phải chi cho 
nó đặng nêm „một thí sự bình an, của kẻ lành hưởng, 
lhì chắc nó cũng chẳng còn yêu sự thề gian nữa | vua 
thánh Đavít có lời rằng: « Anh em hãy thử, thì mới 
biêt Chúa dịu ngọt là dường nào ! « (Ps, 33-9). 

Ớ con ! con hãy gắng suy gẫm hằng ngày, hãy năng 
chịu Mình Thánh Chúa, hãy năng nói khó cùng Chúa 


ngự trong phép Thánh Thể ; cơn hãy ra sức dứt tnh yêu, 


sự thê, cho đặng rảnh lòng, „nà kềt hiệp cùng Chúa, thì 
con sẽ thầy trong buổi con ở cùng Người, có một chặp, 
mà con đặng an nhàn vụi vẻ, hơn là những lúc con bạn 


bè, chuyện vẫn lâu dài với thê gian bội phần. Ai không . 


lừng nhầm tới, thì không hiểu Chúa cho kê mên Người 
đăng bình an phước lạc đền chừng nào đâu ! 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng Cứu Chuộc tôi ! lôi trước tôi đã mê thco 


những sự vui sướng xác thịt hèn hạ chóng qua, mà bỏ . 


Chúa là Đầng tôt lành vô cùng, là Nguồn mọi sự an ủi, 
thì tôi mù quáng là ngắn nào ! Không biềL vì chỉ, tôi 
đã ra tôi tắm thể ây, thì tôi lầy làm lạ không hiểu ; song 
lôi thầy Chúa nhơn từ lây lòng thương xót, mà nhịn 
nhục tôi quá thới, thì tôi lại càng sững sôi rụng rời hơn 
nữa ! Tôi một đội ơn Chúa, đã cho tôi rõ biềt sự đại dột 
lôi, cùng luật buộc tôi phải kính mền Chúa là thể nào. 
Lạy Ð. ÓG_ Giêsu ! tôi kính mền Chúa hồt lòng, và tôi 
hằng ước ao kính mền Chúa hơn nữa, nên xin Chúa 
khẳng ban cho tôi, đặng thêm lòng khát khao kính mền 
Chúa chí thiềt, càng ngày càng hơn, Lạy Đầng đáng mều 
yêu vô cùng ! Chúa hằng ước ao cùng làm đủ mọi cách, 


- mà quyền luyền lòng tôi kính miền Chúa, thì xin Chúa 


hãy đôi lòng tôi, cháy lứa kính mền Chúa luôn, Ôi ! lạy 


_ Chúa chuộc tôi ! nều Chúa muồn, thì Chúa có phép làm 
_ cho tôi nên trong sạch, tMat, 8-2), Vậy xin Chúa hãy tẩy 


luyện lòng tôi, cho sạch mọi tính ý trái, kẻo nó còn ngăn 
trở tôi kính mên Chúa, như ý tôi sở cầu, Song tôi hèn 
yêu, chẳng có sức làm cho trót eả lòng tôi cháy lửa kính 
mền Chúa, nà đừng còn trắn tríu vật nào khác hơn 
Chúa ; đều ây tôi phải nhờ ơn Chúa giúp, mới làm nên 
đặng, vì có ơn Chúa, thì chẳng có việc gì khó, mà làm 
chẳng đăng. Xin cho tôi đứt bổ mọi sự, mà Xưa trừ mọi 
lâm tình chẳng hạp ý Chúa, ra khỏi lòng tôi, hầu cho tôi 
đặng trót nên của Chúa. Tôi lo buồn đau đớn trên hết 
mọi sự lo, vì đã làm rnầt lòng Chúa ; tôi còn sông bao 
lâu, thì tôi quyết ruột lòng kính miên Ghúa bầy lâu ; song 
lôi có giữ trọn đều tôi đã quyềt hay không, thì cũng nhờ 
ơn Chúa giúp mà thôi. Ôi ! xin Chúa ban ơn ầy cho tôi, 
vì công nghiệp máu thánh Chúa đã để ra cách rầt đau đớn, 
bỡi lòng thương lôi quá bội ! Lạy Chúa nhơn từ vô cùng ! 
xin Chúa hãy làm cho lòng tôi, xưa đẩy những tình yêu sư. 
thề, rày đặng cháy lửa kính mền Chúa, hầu cho phép tắc 
Chúa đăng cả sáng I 

Lạy Mẹ đầy lòng mền yên thanh sạch ! xin Mẹ cầu bàu 
cho tôi, đặng lòng kính rmuền Chúa sôt sắng nóng nảy, 
như xưa Mẹ đã kính mền Chúa vây. 


° 
——-ˆ— 


ĐIỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI HAI 
Gẫm về: Tính hư nêt xâu. 


“Âz“ SK7=—=———-———————— 


Lễ ta nhứt thì gầm : Tính hư nềt sâu hay làm 
cho trí khôn ra tôi tấm, là thể nào 


Tội tổ-tông là căn nguyên mọi tính mê nềt xâu, hằng 
xui giục ta nghiêng chìu về đàng trái, Vì vậy xưa thánh 
Phaolô, thường hay than van, vì hằng thầy tình tư đục 
xui mình làm sư chẳng nên, đẫu là đều người chê gớm 
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mặc lòng, thì người cũng phải xác thịt khuây khuẩầt 
luôn, nên người xưng tổ rằng : «Tôi thây Irong thân 
xác lôi, có mìột luật khác, cứ ép tôi phạm tội luôn ». 
(Rom. 7-93). Bỡi đó ta nay hềtL thấy cũng đểu nhiễm lây 
tình tứ đục ây cả, lại ngoài còn bị hai thù khác phủ vây, 
là là ma thề tục, hiệp lực với xác thịt ta, thì thật rầt 
khó cho ta giữ rnình vẹn sạch, rà về quê phước lộc đời 
đời. Vậy ta phải ba thù nội công ngoại kích pàu lực 
đánh ta, còn phần ta yêu sức non tài; mà nêu ta không 
lò dự phòng tuần túc, thì lẽ nào lướt thắng rmnưa sâu 
chước độc ba thù ây đặng sao ? Ví như người kia phải 
vượt biển, phỏng cho gió lắng sóng êm, ghe đầu tân hảo 
kiên cô, mà cât hàng đây khẩm lím mạn, thì tướng 
cũng đủ chìm tột đáy bễ thay ; huông nữa là phải qun 
vời giữa lrận phong ba, mà ghe toàn sắng ván đảo rnục, 
lại làu nêm đền cổ, còn thêm chỗ nặng quá lườn, thì 
con định đẹo tên thủy thủ ầy có sức chông chọ:, mà bão 
loàn rnạng sông mình, cho khối cứu tử nhứt sinh 
chăng ? Ây người mắc thói hư nêt xầu cũng Vậy : nó 
phải vượt qua biển hiểm thề nây, là biển thường động 
ba đào, hay đận chìm biềt bao nhiêu người, phải đắm 
làu chồt đuôi, mà nó lại đi chiềc ghe rệp gân hư, là xác 
thịt loài người, còn muôn chớ thêm tội quen phạm, cho 
đầy mặp nữa, thì lẽ nào mà trông vào cữa bình an, cho 
khói chìm ngậm, giữa lòng vực sâu hỏa ngục đặng sao 
Vì lính đê nết xâu làm cho trí khôn ra tôi tắm, làm cho 
lòng đạ ra cứng côi, thì cũng để làm cho kẻ quen phạm 
lội, ra chầp mê trong đàng tội lỗi đền chềt mà chớ, 


Trước hềt ta hãy suy : tính hư nềt xâu hay che lầp trí - 


khôn, Vì sao mà các thánh cứ kêu xin Chúa ban ơn soi 
sáng cho, chẳng khi đừng và hằng lo sợ, kếo trở nên 
người tôi lỗi xâu nhứt trong đời ? Là vì các đầng ây rõ 
biêt: hễ mi ơn soi sáng, thì có lẽ phạm được hồt cấc 
giồng tội nặng nể quái gở, Bỡi đâu mà nhiều người có 
đạo, cô chầp trong đàng lôi lỗi đền đổi phải mâầt linh 
hồn ? LA bỡi lội lỗi đã làm cho rnầy người âầy mù mắt 
chẳng thây, nên mới phải hư mầt như vậy, (Sap. 9-21), 


BầtL kỳ tội nào, thì tự nhiên làm cho trí khôn ra tôi 


lãm ; càng thêm tội thì càng thêm rnù Ð_ G Trời là sự 


sắng chúng tôi ; mà linh hồn càng xa Chúa, thì càng đục 
vào trong chồn tôi tắm, càng chui xuông dưới vũng bùn 
lội lỗi; như lời thánh Gióp rằng : « Tính mê nềt xâu đã 
thầm vào côi tủy nó. » (lob. 20-11), Lễ thường chậu úp 
khôn soi, phương chị bình đựng đầt tràn miệng, thì lẽ 
nào mà ánh sáng rnặt trời, soi vào giữa lòng bình đăng 
sao ? Cũng một lẽ ầy, ơn Chúa soi sắng, làm sao mà chiều 
thầu lòng đây tội lỗi đăng ? Vì vậy đã lầng thầy nhiều 
người tội lỗi bỡi mât ơn soi sáng, nên chẳng còn 
hãm khớp gò cương, chỉ buông lung phạm tôi nây đền 
lội kia, mà chẳng nghĩ gì đền việc cải quá tự tân ; như 
lời Thánh kinh rằng : «¿Nó cứ xây quanh trong vòng lội 
lỗi. » (Ps, 11-9). Có lời thánh Augutinô rằng : Nó lặn lội 
giữa vực sâu tôi tắm, thì nó chỉ biềt phạm tội, chỉ nói 
về việc phạm tội, chỉ nghĩ về cách phạm tội mà thôi mà 
chẳng còn lây sự phạm tội làm xâu gì nữa, Tắt một lời : 
nó ăn ở đường bằng không tin có Ð, G. Trời, có thiên 
đàng, có hỏa ngục, có sự đời đời ! 


Vậy khi người ta mới phạm tội một lần đầu, thì thầy 
lrong lương tâm cứ ái ngại luôn không yên, mà sau đã 
phạm quen, thì lòờn đi chẳng còn sợ sôi mì nữa. Vua 
thánh Davít ví những người có thói quen phạm tội, cùng 
bụi cùng rơm bị gió hồi lên, nhẹ như bầc vậy, Ps. 89-14). 
Ông thánh Ghêrêgôriô cũng nói rằng : Hãy xem vỗ trâu 
kia đụng chút gió thôi, liển bay bổng lên nhẹ như không ; 
kể quen phạm tội cũng vậy ; lúc đầu mới phải chước 
cám đồ, thì còn đân đà, thut lui thụt tới một chặắp, mà 
khi đã phạm một lần, hai lần rồi, thì thành quen ; san 
hễ gặp địp đụng cơn cấm dỗ, thì ngã phạm liền, chẳng 
chút đu đị nữa, Bối đâu thành ra nh vậy. Bối 
tính hư nềt xâu bịt mắt nó lại mà chớ, Ông thánh Ăn- 
xen-mô rằng : Ma quÏi giỡn với kế œuen phạm tlềi, cũng 
như đứa trẻ no chơi chỉm, lầyv chỉ cốt chơn chim lại. 
đoạn thả cho bay đâu thì bay. đền chừng muôn kéo lui 
lôi tới mà chơi, thì đựt một cái, chim liên té xuông đầi. 
Kẻ có thói quen phạm tôi, cũng một thể : tính mê nêt 
xâu, là nh sợi chỉ, ma qui đùng mà cột kế quen pham 
tôi, ma quỈ muồn øgiục nố phạm khi nào cách nào, thì 
để như chơi vậy, Ông thánh Bênađinô còn nói rằng : kế 


phạm lội đã quen thói, thì không cẩn phải có địp mới 
p Íhạm, chẳng khác chỉ cồi xay kia, cứ quầy theo gió, dấu 
“không có ngũ cốc, đầu chủ không muôn xay nữa, mà nó 
cũng cứ xay luôn. Cũng vậy, thầy nhiều người đầu không 4 
có dịp nào đầu không sướng gì, đầu nhiều khi gần 
không muôn nữa, mà cũng cứ phạm tội trong lòng trong ”” 
Irí mãi ; âầy là tại thói quen bắt nó phải phạm, như lời 
tháng Gioang-kim-Khẩu đã nói, Mà thật, vì theo lời thánh 
Augutinô, thì tính hư nêềt xâu, lần lần thành ra bệnh 
nghiện, bố đi không đăng nữa ; còn theo lời thánh Bêna- 
đinô, thì tập dự tánh thành, thói quen hóa nên bổn tắnh, 
Bði đó, như sự thở ra thở vào, cẩn cho người ta đặng 
công thể nào, thì tội cần cho kể làm nô-lệ thói qucn p"ạm 
Lội, cũng thể ây. Ta đùng tiêng nô-l¿, vì tôi tớ thì tùy việc 
mì Irả công ; còn nô-lệ, thì niềt phải làm việc, mà chẳng 
trông chủ thương tình nghĩ tới, Cũng có nhiều người 
xung đền bậc khôn nạn ây rồi, vì nó phạm tội bỡi thói 
li ép phải phạm, mà chẳng sung sướng gì hềt. ,Ñ 


Trong kinh thánh có lời rằng : « Kê hư nồt, khi đã sỉa ' 
xuÔng vực sâu tội lỗi, thì chẳng còn kể gì hồi, nh lươn 
không quản chỉ lầm đầu.» (Prov. 18-3), Ông thánh 
Gioang-kim-Khâu giải câu ầy rằng : lời nói đó chỉ kẻ quen 
phạm lội, miột phen đã đận đầu xuông đưới vực sâu tôi 
lim, thì chẳng còn sợ lên gì hêt : đầu sửa phạt khuyên 
lơn, dấu quổ trách đỗ dành, thì cũng như nước đỗ 
lá môn ; dầu thiên đàng hỏa ngục, đấu Chúa đâu bà, 
nó đểu coi như không cả ; chẳng khác nào trâu nọ troi 
lai, sét đánh bên lưng cũng không xuế ; khác thể chim 
qua chim kên, hễ thầy thây ma xác chềt, thì đeo như sên, 
Ín no ăn sướng không rời đi đâu nữa. Cha Rêcubitô kế  '“ 
tích một tên phạm kia bị án xử tử, khi phải điệu đền ` 
pháp. trường ; mà lúc đương đi thì nó ngắng mặt lên. 
-Hển thầy một người nữ lịch sự, nó liển chiếu theo Ý 
Irái tức thì, Cha Gixonpha cũng thuật truyện một người 
nói phạm thượng, bị ấn giải quyềt, mà khi phải choàng 

_ đây vàe cổ, thì nó còn nói lộng ngôn, Ông thánh Bênađô 
nói đền thức nẩy, thì đã cùng mà rằng : Cẩu nguyên 
cho kể có thói quen phạm tội, thì chẳng được ích gì 
hêt, thà thương hại nó còn hơn, vì phải kể nó như đã 
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mâẫt linh hồn rồi vậy. Vẫn như thề, vì nó đã nhào đầu 


Xung vựưẻ sâu, mà bị đui rồi, thì lễ nào còn trông nhảy 
lên khỏi được nữa sao ? Chỉ có ơn phép lạ đâu nữa, 
thì mới trông được mà thôi, Ôi thân nó khôn nạn biêt 
là trùng nào ! chờ xuông hỏa ngục đã, mới mổ mnắt 
“Ệ ra: song khi Äy chỉ mở ra, để khóc lóc mình đã lâm 
C[ lạc, thêm đẳng cay chua xót hơn nữa mà chớ ! 
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LỜI THAN-THỞ 


_Lạy Ghúa ! Chúa đã thương tôi hơn nhiều người 
khác, mà rộng ban cho lôi muôn ơn lành, kế chẳng 
Xxiêt ; song tôi lại làm cho Chúa phải xầu hỗ nhuôc nha 
quá lẽ, nào xưa nay tôi có hể làm cho kẻ tôi qucn biềt, 
phải xầu hỗ đền thức ây chăng ? Ôi! Trái tim Chúa 
lôi, xưa trên thánh giá, đã phải ưu phiển đau đớn, vì 
lội lỗi tôi biêt là ngẵn nào ! cậy vì công nghiệp Chúa, 
xin Chúa cho tôi nhìn biềt mọi tội lỗi tôi, mà thìt lòng 
đau đớn Ăn năn, Ôi ! Lạy Ð. C Giêsu, tuy tôi đây đấy 
tính hư nêt xâu ; song Chúa là Đầng phép tắc vô cùng, 
thì xin Chúa hãy làm cho tôi đẩy lòng kính mền Chúa. 
Vậy tôi hồt lòng trông cậy Chúa, là Đầng nhơn từ hay 
thương xót vô cùng. Œ Đầng rầt tôt lành - tôi ăn nắn 
đã làm mầt lòng Chúa ; phải chỉ tôi chềt đi sớm. thì 
F hơn là sông khôn sông nạn đền nay, mà làm mâầt lòng 
Chúa ! Tôi đã quên Chúa, mà Chúa chẳng quên tôi ; may 
nhờ ơn Chúa sáng soi, thì bây giờ tôi mới thầy rõ đều 
ây. Vậy bỡi Chúa đã ban ơn soi sáng cho tôi, thì xin 
Chúa cũng hãy giúp sức cho tôi, đặng giữ một lòng 
trung nghĩa cùng Chúa. Tôi quyêềt thà chềt ngàn lần, 
mà chẳng thà xây lưng cho Chúa nữa. Song tôi hềt 
lòng trông cậy Chúa cứu giúp tôi, thì đời đời tôi chẳng 
phải hỗ thẹn, ⁄Ps. 30-9). Lạy Ð. Œ. Giêsu ! Tôi trông cậy 
một mình Chúa, ắt chẳng bao giờ tôi phải xầu hỗ vì 
đội, và cũng chẳng còn mẫt ơn nghĩa Chúa nữa. 


Lạy Ð. Bà Maria, là bà chúa rầt cao' sang : tôi xin chạy 
lên cùng Mẹ, tôi cũng trông cậy Mẹ, thì đời đời tôi 
chẳng phái hổ thẹn. Ơ Đầng tôi trông cậy ! Nhờ lời Mẹ 
cẩu thay nguyện giúp thì tôi Ÿững lòng trông cậy, 
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chẳng còn đàm nghịch cùng con Mẹ bao giờ nữa. Ôi tì # 
xin Mẹ cầu cùng Chúa, thà để tôi chềt, chẳng thà để Ÿ. 
lôi lâm đều khôn nạn đường ây ! 


s4 


Lễ thứ hai thì gẫm : Tính hư nềt zâu iàm cho 
lòng ra cứng côi, là thể nào. 


khi lính mê nệt xâu đã ám trí khôn rồi, tì lại làm 
cho lòng ra cứng nữa ; ây Chúa để cho lòng kế quen 4 
phạm lội ra chai đá như vậy, mà phạt lội nó đã lừ ¡ấy 3 
ơn Người kêu mời nhiều phen, thì phải phép công bình . 
lắm. Gó lời thánh Phao lỗ chứng đều ây cho ta, mà Â 
rằng : «¿Chúa muôn {hương xót ai, hay là Người muôn - 
phạt ai ra cứng lòng, thì mặc thánh ý Người mà chớ. ». 
(Rơm. 9-18). Thánh Augutinô cắt nghĩa lời «phạt ai ra ' 
cứng lòng» mà rằng : Chẳng phải Ghúa phạt ngay kể § 
có tội ra cứng lòng liền đâu, song Ghúa cầt ơn đi đần ' 
dân, để phạt tội nó đã dĩ ân báo oán; mà khi nó đã 
mẫt ơn Chúa phù hộ, thì lòng nó ra cứng trơ lrơ như '. 
đá, ra lì trọi trọi như đe, ngó chai chẳng, quá vật khôi 
nhiên nữa ; như lời thánh Gióp rằng : «Lòng nó chai 
dường đá thác lăn, lì như đe thợ rèn vậy. » (Job. 41-15). ' - 
Bởi đâu mà các người khác, khị nghe giảng đạy về vệc '°* 
Chúa phán xét rât nhiệm nhặt, về những hình khổ kể. 
đữ phải chịu trong hỏa ngục, hoặc về sự thương khó '1 
Đ. C. Giêsu đã chịu xưa, thì động lòng ăn năn thắm '1: 
thiềt chỉ có một rnình kế quen phạm tội, thì nghe như 
vịt nghe sầm, chẳng thầm thía vào đâu, đường bằng '# 
những lẽ chơn thật ầy, không can thiệp chỉ đền nó sôt ; 9: 
khác mào đe kia càng bị búa đập, lại càng lì lợm hơn + 
nữa mà thôi. Dầu thầy người nẩy kế kia, chềt tươi kề. 
liêp trước mắt, đầu nghe đâầt động sét đánh, liên thanh 
bên tai, thì lòng nó cũng không nao chẳng núng thí no 
hê! ; lẽ thì nó phải tỉnh ngộ, mà mở mắt ra, ai ngờ nó 3. 
càng ngủ mê như chềt, không phương đánh thức đặng '. 
nữa, (Pa. 75-7). h 

Tính hư nềt xâu, còÄh làm nghẹt tiềng lương tâm kêu 3 
trách nữa. Theo lời thánh Augutinô, thì kế có thói quen 


tội, đầu phạm những lội rầt xâu xa quái gở mầy 

G # lòng, nó cũng lây làm thị thường, coi như không 

_ - BẬI kỳ việc gì là việc xầu, thì tự nhiên sinh trẽn sình 
Ì .n; mà kẻ quen phạm tội, cứ giơ mặt đe chì, chắng 
kxầu biềt hỗ gì hôt, ây là lời thánh Hiêrôn!mô đã dạy 

ân tì vậy. Ông thánh Phêrô sánh kể có thói quen phạm 

9, với loài trư súc, ưa năm vùi giữa vũng phân, (1 

. 3-22), Ví như con lợn cứ lăn lóc giữa đồng phân 

K+» nhúa, mà chẳng biêi lôi biềt thôi, thì kẻ có thói 
ï len phạm tội, cũng chẳng biềt gì mùi hôi hám, bỡi 
lánh hư nềt xầu bay ra, dầu kể khác rùng mình muôn 
mứa, mà nó cũng lầy làm thơm như thường. Thánh Bê- 
hađinô nói rằng : như vũng phân thôi tha đỗi âầy, mà 

é È cung nhờm thẳng gó1nn thay ; huông nữa khi ÐĐ. €. 
lrời đánh phạt nó, mà nó chẳng nhúc nhích, thì nìoø 

Fh gì ? 

lời đó chẳng những nó không lo buổn đau đớn tô 
hó, mà nó lại càng vui mầẩng, reo cười khoe k›oang, 
ì đã phạm tội thích ý nữa, (Prov. 2-14). — (10-24) : 
Thương ôi ! sự cứng lòng nhữừ ma qui thể ầy, chỉ điểm 
gì ? Thánh Tôma Villanôva trả lời rằng : Ây là đềm 
phải mẫt linh hồn mà chớ. 

_ Vậy ớ con ! con hãy sợ, kẻo con cũng phải lâm đều 
khôn nạn âầy chăng. ủi mà xưa nay, con đã mắc tính 
Mr nêết xầu nào, thì đương buổi Chúa kˆu mời co, cốn 
. kíp lo gỡ mình ra cho khỏi, Pao lầu con còn nghe 
ðng lương tâm kêu trách cắn rứt, thì con phải lây con 
làm có phước, vì là dầu tôt Chúa chưa bố con ; song 
con phải thiên thiện cải ác, và phải lo kiềm thuôc mà trị 
chưng hờm ầy cho gầp : bằng không, thì hờmm Ây Sẽ 

phá lo ra mà khôn, 


LỜI THAN-THỞ 


F lLayv Chúa ! lôi chẳng biêt lây đi gì, mì đội ơn CC úa 
cÌ xứng, vì những ơn Chúa đã xuông cto lôi xưa nay ; 
Chúa đã gọi tôi biềt mầy phen, mà tôi hằng bưng tai 
ïng nghe ! lẽ đán? tôi phải nhìn biêt ơn Chúa, mà 
kí nh mền Chúa vì đã cứu tôi cho khỏi hổa ngục, và đã 
gọi tôi cách thương yêu đường ầy ; ai ngờ tôi cứ chọc 
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cơn ngãi nộ Chúa luôn, mà làm cho Chúa phải sỉ nhụ ›ã 
như vậy ? Lạy Chúa ! tôi chẳng còn dám ph¿n đền lòng. 
nhịn nhục Chúa nữa ; tôi đã làm mnầt lòng Chúa lắn lñ 
rồi ! Lạy Đầng lòng lành vô cùng ! có một rnình Chúa 
mà nhịn nhục tôi đền bây giờ; song tôi thầy rõ Chúa. 
chẳng còn nhịn tôi hơn đặng nữa, vì Chúa đã nín nh 
quá chừng rồi, Vậy lạy Chúa, là Đồng trọn tôL trọn lành ? 
Xm Chúa hãy thứ tha cho tôi, xin Chúa khầng xá mọi. 
đều sỈ nhục, tôi đã làm cho Chúa ; tôi ắn năn hềt lòng,. 
và quyêềt từ nẩy, chẳng còn dám lỗi nghĩa cùng Chúa _ 
nữa. Gan nào mà tôi còn cả lòng chọc cơn ngãi nộ Chúa. 
nữa sao ? Ôi ! lạy Chúa lòng tôi ! xin Chúa cho tôi đặng. 
làm hòa lại cùng Chúa, tôi chẳng dám $ công gì tôi, vì 
tôi chỉ đáng sa hỏa ngục mà thôi ; song tôi trông cậy 
công nghiệp Con Chúa, là Đầng đã Cứu Chuộc tôi, mà §- 
nài xin Chúa khầng cho tôi làm lành cùng Chúa, Vì 5¡ 
lòng mền thương Ð_ €. Giêsu, xin Chúa chịu lầy tôi vào Đ:: 
trong ơn nghĩa Chúa cho tôi đặng bển lòng kính 
mền Chúa luôn. Xin Chúa hãy tẩy lrừ mọi tình ý chẳng. 
sạch ra khỏi lòng tôi, hầu tôi đặng nên của Chúa cho. 
trọn, Lạy Chúa cả cao sang l tôi kính mền Chúa l ơ. 
Đầng rầt thương yêu linh hồn người ta l Chúa là Đầng 1% 
đáng mền yêu vô cùng ! chớ chỉ tôi đặng lòng kính X 
(húa luôn ! 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ chớ để tôi dùng _ l| 
năm tháng ngày giờ, Lôi còn sông ở thề, mà làm đều 
phí nghĩa mật lòng Con Mẹ nữa, một dùng mà kính 3: 
mên Người, cùng ăn năn khóc lóc những nỗi phiền rầu,. h 
Lôi đã làm cho Người bầy lâu nay. B. 


Lê tứ ba thì gẫm : Kẻ đã mắc tính hư nềt zâu, — T' 
thì đền chềt cũng chẳng ăn năn trở lại, là thể nào. 


Vậy kẻ mắc tính hư nềt xầu đã mât ơn soi sáng, lại. 
đã ra cứng lòng, thì cứ chập mê cho đền cùng ; rỗi ': 
thường phải chềt đữ mà chớ, (Eccel. 3-27), Người nhơn “+ 
đức, thì chỉ đi theo đàng ngay nẽo chính mà thôi, (Ps, < 
26-7). Còn kế quen phạm lội, thì cứ xây quanh lộn lui 


LỆ ộn lới, (Đs. l1-9) ; vì có khi nó bỏ tội được một lồi, 

(gÑ rồi sau cũng lui lại mà thôi, cứ quanh quấn (rong vòng 

| đó chẳng bao giờ giáp múi, Ong thánh Bèềnađô ngắm nó 

lỆ rằng ; Đáng sợ cho nó lắm thay ! nều nó không sửa 
mình lại, thì chắc sẽ phải khôn đời đời. 

_ Song hoặc có ai trong nô 3y nghĩ rằng: Thể nào tôi 

yũng trở lại trước giờ chềt, Thương ôi ! Kế đã quen phạm 
lội, mà đợi đền tuổi già, mới trở lại, thì rầt đổi gay go 
à đường nào ! như lời Ð, €Œ_ T, Thần phán tỏ rằng : 

_hi xuân xanh đã theo đàng nào, thì lúc già cả cũng 
sẽ theo lôi ây mà chớ. y (Prov. 29-6). Ây cũng vì chúng 
| lôi yêu đuôi lắm, sức mạnh chúng tôi, khác nào chút tro 
bà gai mà đôi ra vậy, (Is, 1-51), Bỡi đó thánh Tôma Vil- 
lanova nói rằng : Linh hôn đã màầt ơn Chúa, thì chẳng ` 
có lẽ nào mà giữ mình cho khỏi phạm lội mới đặng. 
Vã lại ví như người đánh bạc, đánh sòng nào, thua sạch 
lưng sòng nầy, „nà còn đem câm cả gia nghiệp thấy một 
chén nữa, mội ăn một thua, may chăng có gỡ lại đặng, 
thì nó đại biềt là chừng nào ! ây kể đã quen phạm lội 
cả đời, rnà ước mong dứt bỏ tính mê nềt xầt, trong giờ 
sau hêt, thì cũng dại như vây ; vì sắc đen thì đời nào, 
mà đổi ra sắc trắng đăng sao ? Cũng vậy, người cả đời 
đã mnang thói xầu, thì có lễ nào mà trông sau cùng, sẽ 
trở nên người tánh lôi đặng chăng, Bỡi đó, kẻ đã quen 
- nể phạm tội, thì cùng đồ phải ngã lòng rủn chí, cho đền 
đhiềt đời mà chớ, (Prov, 28-14), 

Thánh Gióp có lời rằng : « Nó bầu xé Lôi, làm cho xác 
dôi phải thương tích liên bì, rồi như có người rầt to 
lớn chồm đè oẹp tôi xuông nữa. » (Job. 16-15), Ông thánh 
“Gêrêgoriô suy lời ầy, thì rằng: Như ai bị đứa côn đồ 
đánh, ban đầu mới phải một đội đầu, thì còn có phương 
đỡ gạt được, song nều bị liên đã, phải đầu nát cả rnình, 
thì môn sức kiệt lực, ắt sau hềt phải bó tay chịu chèt 
mà thôi. Người có thói quen phạm tội cũng vậy : khi 
mới phạm một vài tội, thì thường chưa mât ơn Chúa 
giúp cho hẳn, nên còn có sức một đôi chút mà chồng 
“trả ; song nều không lo trở lại cho kíp, mà cứ phạm 
lội hoài, thì tội nên nhưữ „nột ngườ đểnh đàng đè dụi 
nó sát đầi, ắt nó không còn thề gì ngóc đầu đậy nỗi, 
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một phái chịu chềt mà thôi, Tiên tri Giêrémia ví tội vớ 
khôi đá rât đổi lớn, đè linh hồn xuông, (Thêen, 3ð3 
Cho nên thánh Augutinô nói kẻ có thói quen phạm tộ 
cũng khó mà vùng dạy lắm, khác nào kế đã bị hoàn 
lớn đẫn dẹp mình xuông, nằm xềp một bể, không cờ 
nhúc nhích ngõ ngọc, IHà hãt khôi đá ầy, cho văng Ai 
khỏi mình đặng nữa, | 

Hoặc có người đã quen phạm tội, mà nghe lời ây, th 
nghỉ rằng : ôi thôi ! nói như vậy, thì tôi đây phải ngĩ 
lòng, còn trông chị rồi linh hồn đặng nữa sao ? Chí 
nghĩ thề, không đâu, con chưa phải ngã lòng đền đồ 
ầy; nều con muôn sửa mình, thì còn phương trông 
cậy lắm, Song hãy nghe lời cỗ nhơn nói rầt hữu lý, m 


rằng : chứng mguy cầp, thì phải dùng thân dược ; vi _ 


như người đau bệnh nguy hiểm, có lẽ chêt mà chẳng 
chịu uông thuôc, bỡi không biềt mình đau nặng, đều 


khi thìy thuộc ấn mạch xong, mà bảo nó rằng ; Ơ anh, {1 


tôi coi chứng bệnh anh trầm trọng tôi nguy, vì nguyê 


hồt, vì người sông hơn đồng vàng, nên xin thây cứ 
hồi cho tôi. 
Vậy ở con, nay la cũng bảo con, như thẩy thuộc mới 
nói với người liệt đó, nều con có thói quen phạm tội 
nào, thì con cũng. mắc một bệnh tôi ngưy, như mẫy 
người đau chứng nan y khó trị, ầy là lời thánh Tôma 
Vilanova dạy làm vậy, ắt con sẽ phải phạt đời đời mì 


chớ. Nhưng nều con muôn cho thuyền bệnh, thì 2| | 


thuôc ; song con chớ nên trông ơn phép lạ làm chỉ ? 
phần con một phải ra sức hãm đẹp tính xác thịt, phổ 
xa lánh rnọi địp hiểm nghèo, đừng kềt bạn cùng đoàt 


trắc nêt, phải chông trả các chước cấm đổ, mà xn 
mình trong tay Chúa ; con phải đóc lòng năng xưng tội 


hằng ngày xem sách thiêng liêng, và phải có lòng sôi sắn) 

kính mên ®Ð, Bà, mà hằng kêu xin Người cầu thaể 
giúp sức cho con, khỏi sa đi ngã lại nữa. Con phải óp 
mình ; bằng chẳng, thì con phải vương lây lời Chúa 
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khí chơn âm đều kiệt hềt; nều anh không chịu uông 
thang nấy, át phải lo lui, thì con nghĩ người liệt ầy, |: 
phải trả lời làm sao ?® Tât nhiên nó phải thưa rằng ; 
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lỗi bay. » (lo, 8-91), Nều bây giờ con chẳng lo dùng ơn 
Chúa soi sáng cho nên, thì sau khó trông phương chữa. 
on hãy nghe tiềng Chúa gọi con, như xứa đã gọi La- 
đarÔô rằng : «(` Ladarô, mây hãy chỗi đậy mà ra ngoài. » 
(Jo. 11-43). O người tội lỗi đã chềt cho ơn nghĩa 
Chúa, ¡nầy hãy đứng đậy, mà ra khói nổ hội hám tính 
hư nêt xâu rmnẩy ! mẩy hãy kíp tểở lại, mà phú ddãng 
nữình cho Chúa ; mẩy phải lo sợ, kẻo tiềng Chúa gọi mẩy 
hôm nay, có khi là phen sau hồi chắng ! 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! không biêềt tôi còn muôn đợi chị nữa, có 
khi lôi muôn đợi cho Chúa từ bỏ tôi, nnà quấng tôi 
xuông hỏa ngục chăng ? Ôi ! lạy Ghúa ! xin Chúa nín 
cho tôi một buổi nữa, hầu cho tôi đặng sửa anình lại, 
Mà đâng 1n.nh làm tôi Ghúa, Xin Ö..úa dạy cho tôi biề\ 
việc phải làm, thì tôi dđóc lòng làm hềt, chẳng dám bỏ 
qua đâu. CO máu thánh rầt châu báu Ð. ©_ Giêsu ! xin 
giúp tôi cùng ! Lạy Ð. Bà Maria, là Đầng bàu chữa kẻ có 
tội ! xin Mẹ cứu giúp tôi. Lạy Ð. G. Cha hằng có đời đời I 
vì công nghiệp Ð,„ G_ Giêsu cùng Ð. Bà Maria, xin Chúa 
thương xót tôi | Lạy Chúa lòng lành vô cùng l Tôi ăn 
nắn vì đã làm mniât lòng Chúa, tôi kính miền Chúa trên 
hê( mọi sự, Vì lòng Chúa miền thương Ð. CV Giêsu, xin 
Ghúa thứ tha tội lỗi tôi, xin Chúa cho tôi đặng lòng 
kính ¡uền Chúa, và hằng lo sợ mnầt lòng Chúa lại, rnà 
phải khôn nạn đời đời chăng. Lạy Chúa là sự sáng, cùng 
là sức rmmạnh tôi ! tôi trông cậy Chúa sẽ lầy lòng nhơn 


- từ, rmnà ban cho tôi mọi đều tôi xin. Khi tôi xì: cách 


Chúa, mà Chúa đã khẳng bạn ơn cho tôi dường ây, thì 
lôi càng trông cậy Chúa hơn nữa ; bây giờ tôi trở về 
cùng Chúa, tôi dóc lòng kính rnền một Chúa mà thôi, 
vì Chúa là Chúa trời tôi, là sự sông tôi, cùng là mọi sự 
lôi nữa ! 

Lạy ÐP. Bà Maria là Mẹ tôi ! tôi cũng kính miên Mẹ 
tôi xin phú đâng linh hồn tôi ở trong tay Mẹ; xin Mẹ 
cầu bàu cho tôi, khói sự tai nạn rmầi ơn nghĩa Chúa lại 
nữa, _ 


ĐIÊU GẦM THÚ' HAI MƯƠI BA 


Gẫm về: Những mưu gian chước đôi, ma qui 
quen bày đặt, mà phỉnh phờ kẻ có tội (N. B.). 


—— ——- — -_ ——> 


Lẽ thứ nhứt thì Jẫm : Ma quÌ thường zui kể có tội - 
cú tái phạm, rỗi #ưng sau, chứ hơi sức nào, 
mà chồng trả chước cám đỗ cho nỗi, là thể nào. 


Ta hãy suy như thể có một người thanh niên, đã phạm 
nhiều Lội nặng nể, rà đã xưng lội rồi, và đã được ơn 
tghĩa lại cùng Chúa. Đoạn z„na qui trở lui cám đỗ nó 
phạm tội lại ; trai thanh niên ầy cũng có chồng trả : 
song lòng đã hơi chao, muôn xiêu theo chước đôi ma 
qui lường gạt. Ta xin hỏi trai ầy một điều ; Nẩy con, con 
hãy nói cho ta biềt, con toan làm gì đó ? con có đành 
liều mât ơn Chúa, con hiện được bây giờ, là một của 
quí trọng châu báu hơn cả và thề gian, cho đặng một 
chút vui hèn nẩy chăng ? Con ưng cho tay con tự viềtL 


lầy án, phạt con chềt đời đời, mà chịu thiêu đồt trong ˆ 


hỏa ngục hay sao ? Chắc trai ây trả lời với ta rằng : 
không, tôi không muôn liều mình sa hỏa ngục đâu ; 
tôi umnột muôn rồi linh hồn mà thôi vì nêu tôi có 
phạm tội nẩy, thì tôi lo đi xưng, Ây là cái bấy thứ 
nhứt, ma quÌ gài mà sập kẻ có tội. Vậy có khi con cũng 
nói với ta con sẽ đi xưng lội ; song con phải biềt trong 
lúc con đợi đó, thì con liểu mât linh hôn rôi Ta hỏi 
con, như trong tay con, có một cục ngọc thiệt quí, đáng 
giá ngàn lượng vàng, thì con có vầt xuông vũng phân, 
mà trông sau sẽ tìm lại được chăng ? Vậy thì con hiện 
có cục ngọc rât quí là linh hồn con Ð, G_ Giêsu đã lầy 
giá mmáu mình, mà chuộc lại, song con đành quăng nó 
xuông hỏa ngục; vì khi con phạm tội, thì theo phép 
công bình, con đã phải phạt mâầt linh hôn rồi, mà con 


—— 


(N. BH) Trong điểu gẳm nẩy, tuy có nhiều ý trùng điệp với mây 
điểu gẫm lrước ; nhưng tưởng cũng nên đổn các ý Ấy gọn lại mội 
nơi, cho để nhớ, hầu phá tan các mưu kê, ma quỈ thường bày mà 
cám đỗ kể có tội tái phạm, thì chẳng phải !là đếua vô ích đần, 


L.. 


| 


- trông rằng sẽ đi xưng tội, thì được linh hồn lại ! Nhưng 
“nêu con chẳng được lại, thì làm sao ) Vì muôn cho 
{ được linh hồn lại, thì phải thật lòng thông hồi ăn năn, 


là một việc phải có ơn Chúa giúp cho đã, thì mới làm 


- đăng ; mà như Chúa chẳng ban ơn ầây cho con, thì con 
-_ tính liệu thể nào, lại nều con phải chêt, mà không kịp 
_xưng tội nữa, thì con sẽ đi ngả nào ? Con có biêềt 
- không ? 


Có khi con lại nói rằng, con không để quá một tuần,. 


_ Ỉ mà không đi xưng tội ; song ai hứa với con một tuần 
_ đó ? Thôi cho con nói mai con đi xưng ; mà con có 


chắc sông đền mai chăng. theo lời thánh Augutinô nói, 
thì ngày mai Chúa chẳng hứa cho con bao giờ ; có khi 
Chúa cho, có khi không, như vẫn Chúa đã từ chồi với 
biêt mây người khác : đầu hôm đi ngủ, còn đương sức 
mạnh, mà đền sáng mai thây chồt trên giường đã lạnh 
lanh rồi. Lại biềL bao nhiêu người, Chúa phạt chềt tươi 


_ chính buổi đương phạm tôi, mà phải nhào đầu xuông 


hỏa ngục ; mà như Chúa phạt con cũng một thức y, 
thì con sẽ làm cách nào cho khỏi khôn nạn đời đời đặng 
chăng ? Con phải biềt : ma qui đã dùng chước đôi nãy : 


— Rãi đi lưng tội, mà kéo đặng muôn vàn kể có đạo xuông 
chỗa ngục ; vì không mây khị thầy có ai phạm tội mà 


sinh ngã lòng, đền đổi quyềt một mặt mât linh hôn cho 
hẵn đâu ; vì phạm tội thì cứ phạm, mà trông cậy rồi 
sẽ xưng tội, thì cứ trông ; ầy là cớ đã làm cho nhiều 
người, phải hư mât đời đời, không phương vớt lại 
đăng nữa. 

Hoặc giã con còn nghĩ rằng : bây giờ tôi không sức 
chồng trả chước cám dỗ nây cho nổi đăng. Đó là chước 
dồi thứ hai ma qui bày mà phỉnh con, để cho con tỉìn 
rày con chẳng có sức, đẹp đặng tính xác thịt, hiện nổi 
đậy bây giờ. Trước hềt con phải nhớ lời thánh Phao lồ 
quả quyềt cho ta biêt, Chúa là Đầng chơn thật vô cùng, 
hằng giữ đdín với ta, chẳng hể để cho ta, phải cám đỗ 
quá sức ta đâu, (I Cor. 10-13). Con nói bây giờ con không 
sức chồng nổi, thì ta hỏi con, sau nẩy con sẽ lầy sức 
đâu ? vì con phạm tội nẩy rồi, thì chắc ma qui còn xui 
giục con, phạm thêm nhiều tội khác nữa, có thôi đâu ; 
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mà khi ây ma qui càng cám đỗ con thắng thê, còn bên 
cơn thì đã kiệt lực rồi, ắt con phải thầt bại ma chớ. 


CGũng như bầy g' ngọn lửa mới phát còn yêu, mà - 


chữa không tắt đặng, đền chừng lông gió lửa phậc lên 
mạnh, thì khi ây lứa xe nước gáo, chữa làm sao cho 
Lắt đặng ? Có khi con trông Chúa sẽ giúp súc cho, TLề 
thì hiện Chúa giúp sức cho con bẩy giờ, sao con chẳng 
muôn nhờ ơn ây, mà chồng trả cho mạnh ? Hay là có 
khi con trông cậy, hễ con phạm tội càng nhiều, thì Ghúa 
lại càng gia ân thân lực cho con, xâp năm xâầp bẩy 
chăng ? Vã nều bây giờ con ước ao Chúa ban ơn giúp 
sức cho nhiều hơn nữa, thì sao con lại không xin 
Người ? Oó khi con đem bụng nghỉ CGhúa không giữ 
lời đã hứa, ban ơn cho kẻ kêu xin chăng * (lo, 16-94). 
Con chớ nghỉ nh vậy, vì Ghúa là Đầng rầt trung tín, 
chẳng sai lời hứa bao giờ ; nên con hãy chạy đền cùng 
Người, thì Người sẽ giúp sức cho con đủ, mà cít địch 
với kẻ thù con, Như lời CŠ2ng luận thành Trd.rinmô 
rằng : « Chúa chẳng dạy ta đều gì quá sức ta đâu ; mà 
khi Người truyền đạy ta việc gì thì Người bảo ta phải 


xmn ơn Người giúp, mà giữ cho trọn ; song nêu ơn ây. 


chưa đủ, thì Người khuyên ta phải xin Người ban ơn 
giúp sức cho ta thêm nữa, ắt Người sẽ ban cho gia bội 
chẳng Si n. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! bỡi lại Chúa đã ở nhơn từ với tôi quá 
hậu, nên tôi mới ở bạc ngãi cùng Chúa đổi ầy ! ra như 
Chúa và tôi, hằng thi nhau coi ai bền hơn cho biềt : tôi 
thì cô sức trôn Chúa, mà Chúa thì cồ đi tìm tôi; tôi 
thì ra sức làm mâầt lòng Chúa, mà Chúa thì rộng tay 


làm ơn cho tôi, Ôi ! Lạy Chúa ! chẳng cân phải có lễ... 


nào khác, mộ! sự lòng lành Chúa thương xót tôi đã đủ 
chø đổi cháy lửa kính miền Chúa, vì Ghúa đã bạn ơn 
cho tôi nhiều quá, đền đổi khỏa lầp tội lỗi tôi đi nữa ! 
Nào đôi có công gì, cho đáng Chúa ban ơn soi sắng bây 
giữ nữa sao ? Lạy Chúa rầt hiền lành, tôi đội ơn Chúa 
hềt lòng, và hằng tước trông về thiên đàng, mà cám đội 
ơn Chúa đời đời chẳng cùng. Vì công nghiệp máu 
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| thánh Chúa, thì tôi trông đặng rỗi ; mà tôi trông cậy 
__ vững vàng, vì Chúa đã tỏ lòng thương xót tôi dường ây ! 


vậy tôi trông cậy Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho tôi, chằng 


| còn lỗi nghĩa cùng Chúa. Nhờ ơn Chúa, thì tôi đóc lòng 
{. thà chêềL ngàn lần, mà chăng thà còn mnât lòng Chúa 
„[ nữa. Tôi mât lòng Chúa đã vừa rồi, nên tôi chẳng đám 


mâẫt lòng Chúa hơn nữa, một xin kính mền Chúa cho 
trọn đời tôi, Chúa đã chịu chồt vì tôi Chúa đã nhịn 
nhục tôi quá đổi, mà chẳng sá chỉ đên những str sỉ 
nhục, tôi đã làm cho Chúa, thì lẽ nào tôi chẳng kính 
mền Chúa sao ? ' Chúa quản trị linh hồn tôi ! tôi hềt 
lòng ăn năn, chó' chỉ tôi đặng chềầt vì sự đau đớn tội 
lỗi tôi ! mà nều xưa nay tôi đã sâp cật trở lưng cho 
Chúa, thì rày tôi kính miền Chúa trên hềt mọi sự, Lạy 
ĐÐ. C Cha hằng có đời đời ! cậy vì công nghiệp Ð. Œ. 
Giêsu, xin Chúa cứu giúp đứa tội lỗi khôn nạn nẩy, vì 
nó có lòng trớc ao kính mền Chúa Ì 

Lạy Ð_ Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! xin Mẹ hãy 
giúp đỡ tôi ; trong mọi khi mạ quỉ cắm đỗ tôi phạm tội 
lại, thì xin Mẹ cầu bàu cho tôi đặng chạy đền cùng con 
Mẹ, và chạy đền cùng Mẹ luôn. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Ma qui thường giục kẻ có tội, 
sứ trông cậy lòng lành Chúa, mà tái phạm là thể nào. 


Kẻ có tội thường nghe theo chước quỉ lừa đôi, mà 
nói trong mình rằng : Chúa đầy lòng thương xót, không 
nỡ đụng chỉ phạt nầy đâu. Đó là mưu gian thứ ba, ma 
quÌl hay đùng, mà gạt muôn vàn kể phạm tội phải hư 
mẫt đời đời, Trong sách một đầng thông thái kia đã làm, 
có thầy lời rằng : sô kế có tội phải sa hỏa ngục, vì tại 
Chúa nhơn từ, thì thắng sô kể có tội phải sa hỏa ngục, 
vì tại Chúa công thẳng; là bỡi vì những người khôn 
nạn ầy, cứ được nể Chúa có lòng hay thương Xót, mà 
không chịu thôi phạm tội, nên đã phải mât linh hồn. 

GHúa đẩy lòng lân mẫn, đều ầy quả nhiên, nào ai 
mà đấm chôi ? Nhưng vậy, hằng ngày Chúa phạt 
biềt bao nhiêu người xuông hỏa ngục ! Chúa thật là 
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phải ép tình, mà phạt kẻ cá lòng phạm đền Người, Chúa 
vẫn nhơn từ, song nhơn từ với ai ?nhơn từ với kể có 
lòng kính sợ Người mà chớ, (Đs, 10911). Còn kể cả đán 
khinh mạn Chúa, thầy Chúa lòng lành, thì được lớn, 
quen mặt rà chẳng quen, phép, lại thêm dễ ngươi, nên 
Người phải ra tay công thẳng mà trị tội ; đều ầy phải vậy 
mới được : vì Chúa tha tội mà thôi, gửn ý quyềi phạm 
lội, thì Chúa chẳng dong đâu. Như lời thánh Augulinô 
rằng : Kẻ nào phạm tội mà có ý ăn nắn sau, thì đó chẳng 
phải là ăn năn đâu, bèn là nhạo cười Chúa rà thôi, Vậy 
thánh Phao lô đặn ta cho biềt Chúa chẳng chịu để ai 
cười nho Người, mà rằng : « Anh em chớ lầm, Chúa 
chẳng để cho ai hình bỉ Người đâu. y (Gai, 67), Cho 
nên hể ai cứ phạm lội nhưữ ý, muôn phạm chừng tiì2, 
(hì phạm rnặc sức, rồi lại ứng lên tuiên đàng, ầy 1 ật 
là giỡữn hớt với Chúa rnà chớ. 


ó khi con nói rằng : lỗi trước tôi phạm lôi đã biềt 
mãầy phen, mà Chúa không phạt đền, nên bây giờ tôi 
có phạm, thì tôi trông cậy, Người còn ở nhơn từ với 
lôi như vậy, Ấy là chước đôi thứ tư, ma qui dùng mà 
phỉnh con đó. Vậy có phải tại Chúa đã thương xót gọn, 
thì buộc Người phải ở nhơn từ với con luôn, mì không 
được phạt con khi nào hềt sao ? Con đừng tưởng như 
vậy mà khôn, vì hễ Chúa càng thương xót con, mà con 
không lo cải quá, thì con càng phải lo sợ, e sau Chúa 
chẳng còn thứ tha, mà lại phạt con cách nặng nể hơn 
nửa chăng vì hể giận càng lâu, thì đập càng đau, ây 
là lẽ thường có như vậy, Hãy nghe lời Ð. G_ T. Thân 
rắn la rằng : « Con chớ nói ; tôi đã phạm tội, mà tôi có 
phải họa gì đâu ? song con phải biêt, Chúa chí tôn vồn 
là Đầng hay nhịn, rnà cũng là Đầng oắn trả rầ( công, 
vì Chúa nhịn có buổi, chớ không nhịn hoài đâu. » (EccH. 
5-4), Ghúa thương xót kế có tội đền ngắn nào, thì Chúa 
đã định hạn định chừng rồi cá ; hễ hềt hạn vừa chừng, 


thì Chúa sẽ đổ mọi hình phạt xuông trên đầu nó mà . 


trị tội nó cho xứng. Thánh Ghêrêgoriô rằng : Chúa đợi 
kể có tội càng lâu chừng nào, mà nó không chịu hồi 
cải, thì sau Người phạt càng nặng chừng nây. 


Đầng chí từ, mà cũng là Đầng chí công ; nền Người - 
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Vậy ớ con, nêu con thầy mình đã phạm tô: mẫt lòng 


LỆ ` 
tụ Chúa ghe phen, mà Chúa chắng nỡ bỏ con xuông hỏa 
¡j ngục, thì con phải thầm thỉ rằng : «Cám đội lòng nhơn 


lư Chúa thnrong xót đền tôi, không thì tôi đ? phải khÔn 
hệ Di lờ (Thren. 3-22), Lạy Chúa ! tôi đội ơn Chúa chẳng 
phạt tôi xuông hỏa ngục, như lội tôi đã đáng ! Con 
“hãy suy, có nhiều người phạm tội ít thua con, mà đã 
phải phạt đời đời ; con hãy suy đi gẫm lại lẽ ầy cho 
thâm trầm, mà ra sức lập công đền tội, đế bồi thường 
những đều con đã sai lỗi xưa nay, Ấy Ghúa còn nín nhịn 
con đồn rày, là lẽ mạnh giục con phải kính miền Người 
cho chí thành, và làm tôi Người cho lận trung, mà đừnz 
còn phạm tội mầt lòng Người nữa, vì con phải nhìn biề: 
Người đã thương xót con hơn „muôn vàn kế khác bội 
cƒ phần. 


| LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. ©_ Giêsu đã chịu đóng đỉnh ! O* Đầng Cứu 
chuộc cùng là Chúa tôi ! Nây đứa phân nghịch đền sầp 
mình dưới chơn Chúa, Tôi hỗ thẹn chẳng đấm ra lrước 
mặt Ghúa, Tôi nhạo báng Chúa đã biềt mây phen ! Đã 
biêt mây lân, tôi thể nguyên chẳng đám mât lòng Chúa 
nữa ! song tôi càng thể nguyền thì tôi càng thầi trớc : 
vì hễ gặp dịp, thì tôi liên quên Chúa, mà sâp cật trở 
lưng cho Chúa, Tôi đội on Chúa hồi lòng, vì đáng lẽ 
ra, bây giờ tôi phải chịu khôn cực ở trong hỏa ngục, 
song Chúa còn dung để tôi sông đồn hôm nay, cho tôi sầp 
mình đưới chơn Chúa, Chúa còn: soi sắng tôi còn kêu 
"mời tôi kính mền Chúa, Ôi ! lạy Chúa cứu thề, cùng 
“là Chúa tôi ! Tôi quyềt lòng kính mền Chúa, chẳng còn 
đám khinh dễ Chúa nữa. Chúa nhịn tôi đã lâu rồi, ẳi 
(Chúa chẳng còn nhịn tôi lâu hơn nữa đâu. Tôi chịu lầy ơn 
Chúa đã nhiều, mà nêu tôi còn rắp lòng phụ nghĩa Ghúa 
nữa, thì khôn cho tôi biềt là trùng nào ' Lạy Chúa ! tôi 
đóc mội lòng đổi cách ăn nêt ở ; mà tôi đã mâầt iồng 
Chúa bao nhiêu, thì tôi nguyện xin kính mền Chúa bầy 
nhiêu, - Song có đều này an ủi tôi, là may kiềp tôi có 
chuyện bầt đáng, với một Đầng nhơn từ vô cùng là 
Chúa, phải như với Đầng nào khác, thì khôn cho tôi rồi 


218 


Tôi hềt lòng ăn nắn, vì đã khinh mạn Chúa quá lễ: tôi _ k 
quyềt từ nẩy về sau kính miền Chúa hồt sức tôi, Vì công 3... 


nghiệp sự thương khó Chúa, xin Chúa hãy thứ tha cho Â- 
tôi ! Xin Chúa hãy bỏ quên mọi đều sỉ nhục tôi đã {1ˆ 
làm cho Chúa, và xin Chúa hãy ban ơn giúp sức cho Ẵ 


lôi, đặng ở trung nghĩa cùng Chúa trọn đời tôi, Ø1: 
Đầng tôt lành vô song ! tôi kính xiên Chúa, Tôi trông. tl 
cậy kính „nền Chúa luôn, Lạy Chúa ! tôi nguyền chẳng 4ˆ 
hể ha bỏ Chúa bao giờ nữa ! | | 
Lạy Mẹ Chúa Trời ! Lạy Ð, Bà Maria ! xin Mẹ cầu cỉo 4 
lôi đặng ơn kềt hiệp cùng Ð. Ó„ Giêsu, mà chẳng còn 9» 
rời ra khỏi chơn Chúa nữa ; tôi xin gởi mình tôi trong Š.. 
lay Mẹ mà chớ, _ 


—= — — 


LẺ thứ ba thì gẫm : Ma quí turòng dùng thề Tuổi. 
trẻ, hay mượn tiềng Có khi, mà dỗ kế có tội 
đừng Đội cải quá, là thể nào, 


' lÍ:: 

Hoặc con nghĩ trong mình rằng : Tôi còy trai trắng. hú 
xuân thời, mà Chúa cũng rộng lòng thương xót tuổi *. 
thanh niên ; để thong thả, rôi tôi sẽ cải quá, liệu đâng - 
mình cho Chúa, tưởng cũng chưa mượn màng gì mà `. 
lo, Ây là mưu sâu thứ năm của tà thân đó, hỡi con ! Ñ. 


Phải, con còn trễ mở xuân xanh ! song con phải biêt, “- 
Chúa chẳng kế sô năm, một tính sô tội mỗi người mà \. 
thôi, Con còn đầu xanh tuổi trẻ, nhưng tội con phạm *‹ 
đã biêềt mây rồi ? Toán lại thì đã lút đầu con chưa ? rà 1. 
sánh với người tóc bạc đa môi, thì tội con mười phần chưa. 
hơn hềt chín sao ? Thề thì con không rõ thánh ý Chúa... 
muôn tha tội cho mỗi người chừng nào, ắt Chúa đã định “.. 
số rồi sao ? Thánh kinh cũng làm chứng, Chúa thật có.. 
lòng nhịn nhục đợi chờ đền chừng nọ hạn kỉa, mà khi 1. 
số tội Người định tha đã đủ rồi, thì Người chẳng còn Ñ{ 
đong thứ nữa, một trị kế có tội, hoặc phạt chềt tươi '*- 
sa xuông hỏa ngục, hoặc bỏ liều nó theo tọi lỗi cho đã  “ 
sức, ây là hình phạt khôn nạn năng nể hơn là chêt tươi “ 
nữa mà chớ. Giã như con có một đám đât, trông toàn Ê 
sanh ba đẳng vật, tứ phía rào giạu gai nề kỷ cang, 
nhiều năm công phu bồi bổ, mây mùa phân tro tôn kém, ““ 
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đf đền nay đỗ số lại, mà không thây sinh lợi chút nào, thì 
sŸ con liện làm sao ? 'Ẳt con phải phá rào, đành bỏ đầt hoang ˆ 
lị thị chớ, mà chẳng Lhèm ngó tới làm chỉ nữa cho trong 
tự , bnự. Vậy con hãy sợ, kẻo Chúa cũng xử với con môi. LE te 
r dỈ h : như con cứ phạm tội hoài, thì con chẳng còn thầy 

lương tâm cắn rứi, chẳng còn nhờ đền sự đời đời, 


\ hy : Ing chẳng còn nghĩ đền linh hôn con nữa, con sẽ mât 

_. 3 nọi ơn Soi sáng, cùng sẽ Tạ gan chì phổi đá, chẳng còn 
eé\ sơ biềt hãi gìi nữa ; ây cũng như rào giạu đã nhỏ 

vi ñ đi, đền buổi Chúa bỏ liều rồi mà chớ: 

là, 'Šau hêt con còn bị ma qui phỉnh một đều nầy nữ, 

SE mà nghĩ rằng : Tôi biềt thật, hễ phạm tội nầy, thì mât 


?ớn Chúa, lại phải phạt xuông hỏa ngục ; lẽ thì vậy, song 

cũng chưa chắc ; có khi bỡi tội nẩy mà phải mât linh 
 Ÿ hôn, mà cũng có khi khỏng, vì rồi đây tôi đị xưng lội, 
| mà được rồi cũng có. Được, cho đi con nói, Có khi con 
| còn trông rồi linh hồn đặng, thì la cũng xin chịu, vi 

đây ta chẳng phải là tiên trị, mà đám nói chắc Chúa 
ticcl ẳng còn thương xót con nữa đâu. Song le con không 
chôi đều nẩy với ta đặng là con đã thụ ơn Chúa khôn 
Ý XỈÔI, rà nều con cứ làm miầt lòng Người mãi, thì con 
HH sẽ mâầt lính hồn để nh không, Con hãy lóng tại mà 
nghe lời Thánh kinh rằng : « Lòng cứng côi sẽ phải 
\IỆ khôn trong giờ lâm chung, „ (Eccli. 3-97), — « Phép 
n _: thắng Chúa sẽ hủy điệt kẻ đữ trong giờ sau lồt. » 
ILIẾC (Ps, 36-0), — « Ai gieo giông nào, thì sẽ gặt g'iông nầy. » 
vi (Gai 6-8). Hễ ai gieo giông tội, thì sau cùng sẽ thu hoạch 
' mọi giồng khổ hình mà chớ; — « Tao đã gọi bay, mà 
II báy lơ đi chẳng thèm nghe..., thì đền giờ bay hầp hồi. 
0ˆ Tao cũng sẽ nhạo báng bay chẳng tha, » (Prov, 1-24). — 
0 Oán phạt tội lỗi là phận Tao ; nên hễ đền kỳ, thì To 
GẢ" sẽ trả thù s (Deut., 39235), Ây mây lời Kinh thánh giãi 
MA quyềt phân mình, nà ngắm đe những người chầp mê 
lrong đàng lội lỗi, thì thật nhằm lẽ, mì cũng phải phép 

công bình lắm. Song hoặc con còn cứng cổ, „uà bé lai 
VÀ - cư*ng : sách thánh nói vậy thì bị mặc sách thánh, đã 
: lôi cũng còn có khi rỗi linh hồn đăng, Thôi ! con đã nói 

liểu như thê, thì để ta thuyềt lý cho con nghe: tiềng 


rầt đổi khó thực hành, song con vịn lây tiềng ầy, mà 
liều phần rồi đời đời con, thì con dại đột b.ềt là đường 
nào ! Ấy có phải là để cho phân rồi mình mắc sự hiểm 
nghèo cả thê lắm không ? ° 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng cứu chuộc tôi ! tôi xin sắp mình xuông dưới 


chơn Chúa, mà đội ơn Chúa, vì chẳng bổ tôi tội lỗi 


nước nãy ! biềt bao nhiêu người đã làm mât lòng Chúa Ÿ Í 


ít thua tôi lắm, mà chẳng còn khị nào trông đặng Chúa 


ban ơn soi sáng, như Chúa hiện ban cho tôi bây giờ ! Ÿ 


có khí là tiềng chỉ việc không chắc chắn vào đâu, lại § 


thì tôi liển biềt rõ Chúa rât đổi ước ao phần rỗi lôi; nên _. h, 


lôi cũng quyêt một lòng rỗi linh hồn cho đẹp ý Chúa... 
Tôi hằng ước trông về chôn thiên đàng, mà hát mừng. 


ngợi khen lòng nhơn từ Chúa đã thương xót tôi dường 
ầy ! Bây giờ tôi trông cậy Chúa đã thứ tha cho tôi ; mà 
nôn tôi chưa đặng nghĩa lại cùng Chúa, là tại tôi chưa 


ăn nắn lội tôi cho đủ, thì nay tôi hềt lòng đau đớn, và + 


chê ghét tội tôi trên hềt mọi sự đữ, Xin Chúa lầy lòng 
thương xót, rnà dong thứ cho tôi cùng ! Xin Chúa ban 
ơn cho tôi, càng ngày càng thêm lòng đau đớn, vì đã 
lỗi nghĩa cùng Chúa, là Chúa Trời tôi, cùng là Đầng rầt 


tôt lành ! xin Chúa cho tôi đặng hồt lòng đau đớn tội. 
tôi, hầu đặng kính mền Ghúa như ý tôi ! tôi kính mền. 
Chúa trên hồt mọi sự mà cũng còn đương íL quá ; tôi '%1% 
trông mong kính miền Chúa hềt sức, và trông cậy Ghúa . 
s ban cho tôi, đặng kính miền Chúa cho tận tâm, như + 


lòng lôi sở nguyện, Lạy Ð, Œ. Giêsu | Chúa đã hứa sẽ 


nhậm lời kẻ khẩn câu, thì xin Chúa khầng nhậm lời ' 


lôi, 


Lạy Bà Maria là Mẹ Chúa Trời ! Xưa nay chưa tầng. 


nghe người nào phú mình trong tay Mẹ, mà Mẹ bỗ lơ 
không an hi.  Đầng lòng tôi trông cậy ! tôi xin chạy 
đền cùng Mẹ, mà gởi mình tôi trong tay Mẹ ; nhờ Mẹ 
ký thác tôi cho Con Mẹ ; xin Mẹ cứu lầy tôi cùng ! - 
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ĐIỀU GẦM THÚ' HAI MƯƠI BÔN 
Gẫm về: Sự phán xét riêng. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Linh hồn có tôi ra trước mặt 
Quan Đoán, là thể nào, 


Về sự phán xét, thì ta phải suy bồn đều nẩy : một là 
dìa mặt cùng Quan Đoán, hai là Những phe kiểu cáo, ba 
là Xét 0iệc lành đữ, bồn là Định án thưởng phạt. 


-_ Trước hềt, về sự lính hồn phải Ha mặt cùng Quan 
Đoán, thì các Đầng thông thần học đều hiệp một ý mà 
đạy rằng : khi linh hôn la ra khỏi xác, liển phải chịu 
phán xét riêng tức thì ; chính mình Ð, ÓC. Giêsu đền tại 
nơi người liệt tắi hơi, mà phán xét, chẳng sai Đầng 
-_nào đại diện n.nh đâu, như lời Thánh kinh rằng : « Con 
người sẽ đồn, mà giờ nào, bay chẳng ngờ, » (Luc, 19-40) 
“Ông thánh Augultinô rằng : kế lành thầy Chúa đền thì: 
vui mừng ; mà kế đữ thầy Chúa đền thì, khiềp vía. Ôi ! 
ai đứng trước mặt Đầng thạnh nộ, rmnà chẳng rủn Sợ Sao ? 
“(Nah- 1-6). Thầy uy Đuphong, khi suy đền sự phán xét 
rầt đổi nghiêm nhặt, thì thât vía kinh hồn, tứ chi đều 
run lẫy đẩy, đền đỗi cả phòng người cũng đều rúng động 
theo, Đầng đáng kính Giuyênan Anxina, khị nghe hát kinh 
Í. Thâm phán », thì rởn ôc hềt hôn, dường bằng mình 
“hòng đền trước tòa Chúa, mà chịu phán xét vậy ; nên 
“người đã quyềt từ giã thề tục, mà thật người đã làm 
“như lòng đã quyềt. Có lời Thánh kinh rằng : Thầy mặt 
quan đoán ra oai thạnh nộ, là dầu tội nhơn phải án tử 
“chẳng sai » (Prov, 16-14); Theo lời thánh Bênađô, hể 
“khi linh hồn đền tòa phán xét, mà thây Chúa Giêsu thạnh 
“nộ, thì nó phải khôn khổ hơn là chịu hình phạt hỏa 
ngục Imnuôn phẩn, 

— Đã tầng thầy nhiều đứa tội nhơn, khi đứng trước 
đỉnh án phần đời, mà chịu tra khảo, thì thầt kinh hồn 
_Vía, thoát mô hôi hội, quyềt lạnh cả mình. Xưa Phidong 
Khẳng phải bậc bình đân, mà bỡi mắc tội phạm luật nước, 
-_nên phải mặc áo tù phạm điệu đền trước mặt tòa án, thì 
Ông äy lầy làm nhục quá, đền đổi tự tử, cho khỏi xâu 


`. 
¬ 
l 


| 
xả 
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với trân gian. Ví như con thâi hiều, mà thầy cha đương ñ. 
cỡn nóng mây, ví nút tôi bầt trung, mà thầy vua phái s‹: 
Hộ ra oai, thì còn chịu không thâu thay ; huông nữa lì}. 


linh hồn đã khinh mìạn Ð. C, Giêsu xưa rày, mà nay thầy 


Người nỏi cơn thịnh nộ, thì nớp oai khiếp sợ, biểt là. lu 
rùng nào ! Ôi ! xưa ớ thê, thì linh hôn trót đời đã dễ. 
duôi Ð. €, Giêsu, mà nay lại thầy mặt Người, ắt nó càng 


phải khôn cực hơn nữa bội phần ! (Jo, 19-37), Thuở linh 


hồn còn ở thề gian, thì Chúa đã hềt lòng nhịn nhục hiểu. 
lành như chiên con vậy, mà nay thây Người oai nghi. 
thịnh nộ, chẳng còn trông làm cho Người nguôi đặng 
nữa ; nên nó kêu trời van đầt xin núi non lở xuông, § 


đè nó đi cho khói cơn ngãi nộ Đầng chí nghiêm đường 
ầy ! (Apoc. 6-16). Khi ầy kế có tội sẽ xem thầy Con Người, 
cuc, 91-97), Rẻ tội nhơn thầy ?uan Đoán mặc lầy hình 


dạñ# người 1a, nà phán xét mình, ôi thôi ! nó khôn cực - v 


là dường nau ! Khi thầy Chúa làm Người, xưa đã chịu 


nạn chịu chềt, cho nó đặng rỗi, thì nó mới nhìn biềt § 
mình đã bạc ngãi vong ân, Thuở Chúa Cứu thê ngự về ' 
trời, thì các thiên thân phán bảo rnôn đệ Người cho biệt, '1‹ 
ngày sau Người lại xuông thê cũng một cách ầy. Vậy khi `. 
(Quan Đoán bỡi trời, mà ngự xuông phán xét ta, thì thầy. 


mơi mình Người, còn các đỉnh thương nguyên Yẹn, như . 


lúc Người thăng thiên vậy. Rẻ lành nhìn xem những dầu 5 


thánh ây, thì được vui mừng an ủi, eòn kẻ đữ nhìn vào, 


thì phải kinh hoàng khủng hiềp, Xưa Giuse con ông. 


Giacóp, phải anh em mình bán cho tấi buôn nước °giêptô, 


lL.4 


sau nhờ phúc nhà đặng làm quan đệ nhị trị nước ây. Ấ. 


đền nắm cơ cần, thì anh em người sang qua nước Ầy, - 
mua lương về trợ cơn đói khái, lại đụng lầy Giuse. Mà - 


Sách thánh thuật lại, khi anh em nghe Giuse nói mình 
là ai, thì thầt kinh ngã xuông, mà khựng miệng hệt lời, 
(Gen, 45-3), Vậy con hãy suy, anh em Giuse nguyên đã ở 


bầt nhơn cùng anh em rnình có một lần, mà còn sợ em lrả - 
thù đổi ây ; huông chỉ kể có tội đã cả lòng phạm đền Ð. . 


Œ¡ Giêsu ghe phen, mà rày phải ra trước toà Người chịu 


yời tra xét, thì run sợ biêt là ngắn nào ! Khi ây kệ có Ê 


lội sẽ lầy lời gì, mà thưa lại với ÐĐ, Ô_ Giêsu ? Ông 
kudêbê rằng : Tiên vàn phải trả lẽ về sự đã khinh thị. 


lòng nhơn từ Chúa nhiều phen, thì gan nào rià còn đán 
_xin Người thương xót nữa sao ? Có lời thánh Auguiinô 
_ rằng : Đang khi kẻ có tội phải chịu tra cứu, mà trên kia 
“thây Quan Đoán oai nghị thịnh nộ, dưới nọ xem hỏa 
ngục mớ ra kinh khủng, bên nẩy ngó tội mình chât chồng 
“như núi, bên khác nhìn ma quỉ hằm hằm như 1nuông 
“dữ, trong lòng nghe Liềng lương lâm quở trách, ba bên 
_kẻ nẻ, bồn bể người dưng, chẳng ai binh vực chữa bàu, 

_ người cô mà thê cũng cô, thì biệt kiêm đường nào, mì 

- đào thoát cho khói đặng sao ? 


LỜI THAN-THở 


Lạy Ð, QG„ Giêsu ! tôi hằng ước ao kêu tên cực trọng 
()húa luôn, vì tên cực thánh Giêsu có sức an ủi tôi, là 
cho tôi đặng vững: lòng trông cậy, cùng nhắc lại cho tôi 
“nhớ Chúa, là Đẳng cứu chuộc tòi, đã chịu chêềt mà cứu 
lây Lôi ! nầy tôi sắp mình xuông dưới chơn Chúa, mà 
_ xưng thật tôi đã đáng sa hỏa ngục bầy nhiêu lần, tôi 
đã làm mât lòng Chúa cách nặng nể thể ầy ! Tôi chẳng 


“đáng ơn tha thứ, song Chúa đã chịu chềt, mà dung xá 
cho tôi, Ôi ! lạy Ð. G, Giêsu chí đại ! Chúa lòng lành, 
xin nhớ đền tôi : bỡi vì tôi Chúa mới ra đời, xin đừng 
_ hũy hoại tôi ngày ây ! Vậy lạy Chúa ! xin Chúa thứ tha 
_cho tôi, trước ngày Qhúa đền phán xét tôi, vì khi ây tôi 
chẳng còn kêu nài Chúa thương xót đặng nữa ; nên bây 
giờ xin Chúa khoan dong, mà tôi cũng trông cậy ơn âầy 
_ lắm, Bây giờ các đầu thánh Chúa, còn làm cho tôi đặng 
_ lòng trông cày, chí như khi ầy, thì chí làm cho lôi sợ 
hãi mà thôi. Lạy Chúa cứu chuộc tôi rầt đắng mền yêu ! 
Tôi ăn nắn lo buổn trên hết mọi sự lo, vì đã làm rnậầt 
lòng Chua rầt nhơn từ vô cùng ! Tôi đóc lòng thà chị! 
_ mọi sự cực khổ, mọi nổi gian truân, mà chẳng thà miầt 
_ ơn nghĩa Chúa, Tôi kính mên Chúa hồt lòng ! xin Chúa 
- thương xót tôi cùng ! Ơ Chúa tôi | xin Chúa lầy lòng 
rầL nhơn thú thương xót tôi ! 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ cực khoan cực nhơn | ơ Đầng 
bầu chữa kẻ có tội ! xin Mẹ cầu cho tôi, đặng hêt lòng 
đan đớn ăn năn tội lỗi tôi ; xin Mẹ nguyện giúp cho tôi 
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đặng ơn tha thứ, và đặng bến lòng kính mền Chúa, Lạy 
Nữ vương tôi ! Tôi kính mền Mẹ và xin phú thác mình 
lôi cho Mẹ nữa. 


Lễ thứ hai thì gẫm ; Mọi sự ằn tỉ, thôi mới tỏ bày, 
là thể nào, 


Trong lẽ nẩy con hãy suy cho biềt, phe tiện cáo là 
những ai, và sự đétL tc lành du là thể nào, Kìa số bộ 
đà ghi chép, Quan cứ đó mà tra người thề : một là cứ 


sách Phúc-Âm, mà khảo cứu những việc kẻ tội nhơn buộc _ 


phải giữ ; hai là cứ số Lương-tâm, mà tra xét những 
đều nó đã làm, Cân phép công tháng Chúa chẳng CÓ CâI 
nhắc của cải chức quyển, sang trọng người thề, 
một cân nhắc việc làm mà thôi, Như lời tiền trị Đan 'el 
nói cùng vua Banlaxa xưa rằng : Chúa đã cần nhắc các 
việc vua làm, mà thầy nhẹ bỗng, không được mầy ly, 
“Đan, õ-97), Thầy Anvarê cắt nghĩa lời ầy rằng : cân Ð. C 
Trời chẳng cân vàng bạc, quyển phép của vua đâu, mội 
cân chính vị vua 1nà chớ. 

Về việc tiên cáo, thì hãy nghe lời thánh Auzutinô rằng : 
Đương buổi (Quan Đoán tra xét con về việc lành đữ cơn 
đã làm, thì trước hềt ma qui ra mặt tiên không, mà 
cáo cơn đã lãi lời thể ước lúc chịu phép rửa tội, con đã 
phạm tội ngày nọ giờ kia, ở nơi nào và với ai nữa. Rồi 
nó thưa cùng Quan Đoán rằng : Lạy Chúa, phần tôi xưa 
không chịu giổ chịu vả, không chịu đòn đánh, cũng không 
chịu chút gì cực khổ cho linh hồn nấy hềt, mà nó đã 
nguyện theo tôi, cả đời đã làm nô-bộc tôi ; còn Chúa đã 
chịu thương khó, chịu đóng đỉnh, cùng chịu chềt rà cứu 
lầy nó cho đặng rỗi ; song nó lại đành bỏ Chúa, thì nay 
nó là của tôi, xin cho tôi kéo đầu nó xuông hỏa ngục, 
ầy là lời thánh Xyphyrianô nói làm vậy. Ma qui không mây 
khoản vừa xong, liền lui ra khỏi đó, Rồi Thiên thần Hộ- 
thú cũng đền công đường, mà kiện ta nữa, theo lời Đầng 
thông thái Oridênê, thì khi ây Thiên thần Hộ-thủ ra mặt 
nại rằng : Lạy Quan Đoán chí mình chí công, Chúa đã 
ủy phần việc cho tôi phải coi sóc gìn giữ lnh hôn nÂy, 
thì tôi đã tận lâm kiệt lực giúp aó lo phần rối, lôi 


` 


chẳng nài công lao, không từ gian khổ, để phò lrợ nó, 
song nói nó không xuê, như cá thúi rắn xương, chẳng 
kê chi lời tôi khuyên giục, thật đà uống công vô ích 


Í— Äy xem dầu kẻ nghĩa thiềt với ta, cũng trở nghịch cùng ta 


Xong viềng Thiên-thân Hộ-thủ, thì sau hềt các Đâu-thánh 


= Ð, G. Giêsu đã chịu, những định đã đóng Chúa, và thánh 


giá đã treo Chúa xưa, cũng đều trách ta, cùng cáo tội ta 
(rước toà ()uan Đoán nữa, như lời tánh Gioang-k.m- 
Khẩu đã đạy làm vậy. Gòn đền chứng cớ, thì chấng ‹âu 


- phải đòi đâu xa làm chỉ : chính lương tầm ta chứng 
_ Việc ta đã làm, như lời thánh Phaolö rằng : « Trong 
_ ngày Ghúa phán xét, thì lương lâm mỗi người sẽ chứng 


việc nó làm mà chớ. » (Rom, 9-15). Có lời thánh Bênađô 


_ rằng : chính lội lỗi ta đã phạm xưa, không chịu bỏ ta, 


đòi theo ta cho đồn toà phán xét, mà làm chứng nó là 
công việc ta đã làm lúc ta còn sông ở đời, Sau hềL đầu 
đá gạch vách nọ lường kia, cũng ra liêng chứng lội 
ta đã phạm chùng lén ở nơi kín đáo nữa, (Hab:c. 3-11:. 


Còn về việc tra cứu, thì hãy nghe lời Thánh kinh 
rằng : «Trong giờ phán xét, Tao sẽ thắp đèn thiệt sáng, 
mà soi thầu những nơi hiểm hóc kín đáo. » ,Soph. 1-19.. 
Đằng thông thái Mecnđôda cắt nghĩa lời ây rằng : thắp 
đèn mà soi, ây là tra xét mọi việc người ta đi làm chùng 
làm lén, trong những chồn khuâầt tịch, cũng như rọi đèn 
mà an vật gì, nơi Lôi tắm vậy. Về tiềng (Đèn soi » thì 
ông CornEliô g:ãi rộng ý hơn nữa mà rằng : Trong giờ 


_ phán xét Chúa sẽ bày tổ ra trước con mắt kẻ có tội, cho 


nó thầy rõ những gương tôi các thánh đã làm xưa, mọi 
ý lành Người đã soi sắng cho nó, mọi ơn thánh Người 
đã xuông cho, cùng những năm tháng Người đã hoãn 
cho nó sông ở đời, mà làm lành lánh dữ, Rồi Chúa 
cũng tra xét đền các việc lành nữa, như xưng tội chịu 
lễ, ăn chay bô thí, cùng các việc lành khác, coi thử 
đã làm có thiệt trọn hảo hay không, (Ps, 74 3., chẳnz 
khác nào bổ vàng vào lửa, mà luyện cho ròng vậy. TẮI 
một lời, trong thì thẩm phán nghiêm nhặt thể ầy, đầu 
mà người nhơn đức cũng chưa đặng vững ; như lời 
thánh Phêrô rằng : «‹ Nều người lành gần khó rỗi, thị kẻ 


_- đữ sẽ đi đâu ? »(Petr. 4-18), Nói một tiềng vô ích, còn 


phải trả lời thay ; huôồng nữa là những ý trái xâu xa 
mà đã ưng theo, những lời tục tỉu hoa tình mà đã 
luôn miệng, nhứt là những gương xâu đã làm, mà 


hại linh hồn kể khác, thì càng phải tra cứu nghiềm nhặt... 


bit là bao nhiêu ! Như lời Chúa đã phán riêng về kế 
làm gương xâu rằng; «Tao sẽ hại nó như gầu mạ 
mâầt con vậy.» (Os, 13-8), Còn khi Quan Đoán chí tôn 
xót chung đền các việc khác, thì phán về mỗi một người 
lrọng chúng tôi rằng : «¿ Hãy trả công cho nó, xứng thco 
việc nó đã làm. » (Prov, SI1:31), _ 
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Ôi ! Lạy Ð, G. Giêsu ! nều bây giờ Chúa xét việc tôi 
đã làm, mà trả công cho tôi, thì tôi chỉ đáng hóa ngục 
nà thôi ! Biềt bao phen chính tay tôi đã việt ấn phạt 
tôi phải hình khổ đời đời ! Tôi cám đội ơn Chúa đã 
nín nhịn tôi lâu đổi ầy ! ơ Chúa tôi ! như bây giờ Chúa 
đòi tôi đền trước toà Chúa, mà tra xét các việc tôi đã 
làm trót đời tôi, thì tôi hầu biêt khai làm sao ? Ôi ! Lạ: 
Chúa ! tôi nài xin Chúa hãy hoãn cho tôi một chút nữ», 
xin Chúa khoan phán xét tôi đã ! vì nều Chúa định phán 
xót, tôi bây giờ, thì phận sô tôi sẽ ra thể nào ? Vậy xin 
Chúa hãy nâm nương cho tôi một buổi ; Chúa đã đũ 
lòng thương xót, mà chờ đợi tôi đền rày, thì xin 
(húa khầng ban cho tôi ơn nấy, là cho tôi đặng lòng 
đau đớn tội lỗi tôi ' Đầng tôt lành vô cùng ! Tôi ăn 


năn vì đã để đuôi Chúa đường ây ! Nay tôi kính môn .. 


(*húa trên hêt mọi sự, Lạy Ð, €, Cha hằng có đời đời ! 
vì lòng yêu đầu Ð. Œ, Giêsu, và vì công nghiệp Người, xin 
Chúa hãy ban cho tôi đặng lòng bền đổ, Lạy Ð. €, Giêsu ! 
lôi trông được mọi s+ểr bỡi máu thánh Chúa mà chớ. 
Lạy Rầt thánh nữ Đồng trinh Maria ! tôi xin gởi mình 


Lồ thứ ba thì gầm: Quan đoán chí công đỉnh 
án thưởng phạt, là thể nào. 


4i muôn cho trong ngày phán xét, đăng lòng nhẹ nhàng 
khoan khoái, là dầu chắc phân rỗi đời đời, thì khi còn 
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| sông ở thê, phải lo cho nềt hạnh mình nên một khuôn 
Í một rập, cùng hạnh thánh Chúa khirixitô, như lời thánh 
Í  Phaolõ chứng rằng : ‹ Kế Chúa đã tiến định lên thiên 
| đàng, thì Người đã định phải nên giồng hình ảnh Con 
Ỉ h Người. » (Rom, 8-99). Xưa có quan cận thần vua Philipphê 
-_ thứ hai, lần kia tâu đôi với vua một đều, thì vua ban 
quở, có một lời nhẹ nhẹ rằng : « Ngươi phỉnh ta như 
-_ Vậy sao ?» Quan ẩy về nhà, liển phát phiển mà chềt, Vậy 
CỈ thì kẻ có tội sẽ lầy lời gì mà thưa lại cùng Ð. C_ Giêsu, 
| là ()uan xót mình rầi công thẳng ? Chắc nó sẽ làm như 

người kia đã thuật chuyện trong Evang, được mời đồn 
_ ăn cưới, song chẳng ăn rnặc theo phép, thì phải ngậm 

miệng làm thính, chẳng biêt làm sao mà trả lời, 'Mat. 
‹ 99-12). Kẻ có lội cũng vậy, tội nó sẽ bưng miệng nó lại, 
CS làm cho nó cứng hàm xai, (Pš. 106-49). Ông thánh Badi- 
CS lô rằng : Khi ầy sự xâu hế thẹn thuồng sẽ làm khôn kẻ 
“[- có tội, hơn chính lửa hỏa ngục đôi nó bội phần. 


Vậy khi đã tra xét mọi khoản xong rồi, thì Quan Đoán 

chí công lên án cho kế dữ rằng : « Ơ loài khôn nạn, bay 

-J hãy lui ra cho khỏi mặt Tao, mà xuôồng trong lửa đời đời. » 
ù ƒ- (Mat, 25-41), Thây Đêny suy lời Äy, thì la lên rằng : Ôi l 
l kinh hoàng thay ấn phạt ! rúng động bầy đầt trời ! tiềng 
Ï xót đánh chác tai người tội lỗi ! Ông thánh Ănxenmô nói 
về đều ầy mà rằng : Khi nhớ đền án phạt rầt hãi hùng 
dường ầy, mà rmnuồn cho hềt sợ, thì phải chềt khô đi, 

mới hềt mà chớ. Ông Èuđêbiô tiềp lời rằng : Kế có lội 

1 khi nghe án phạt nó nặng nể đối ầy, thì rủa nộp mình 
nã chêt đị cho rồi, song ngặt không chết đặng nữa, Ông 
cÍ— thánh Tôma Villanova nói rằng : Khi ầy chẳng còn phương 
{ cầu cứu, không biềt cậy ai bình vực chữa bàu đặnz nữa. 
cÍ — Quả nhiên như vậy, chạy đền cùng ai trong buổi ầy? Có 
| — khí chạy đền cùng Chúa, là Đầng mình đã khinh mạn 
| bầy lâu, phải không ? hay là chạy đền cùng Đ. Bà, cùnz 
các thánh chăng ? chắc không rồi ; vì khi ầy sao trời 
sẽ sa xuông, mặt trăng chẳng còn sắng nữa, (Mut, 924- 
Ø9) ; ầy là dâu chỉ ta chẳng còn trông các thánh bốn mạng 
ta đỡ vớt, cũng không còn cây Ð. Mẹ cứu giúp đăng 
nữa ; vì Ð, Mẹ sẽ tràng đi, chẳng còn ra rmmặt nữa, như 
vời thánh Augulinô đã nói làm vậy, 
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'Œó lời thánh Tôma Villanova than thể rằng : Hỡi ôi tñ 
khi ta nghe nói về việc phán xét, mà ta đững đưng vô. 
, đường bằng án phạt chẳng bao giờ hại đặng ta, hay Í 
» 'siển ta không khi nào phải chịu phán xét hồt, thì . 
lhật ta vô tình vô ai là dường nào ! Ơ con, con chớ - 
rằng: « Qó lẽ chỉ mà Chúa đành lòng phạt tôi sa hóa Ị 
ngục sao ? Thánh Augutinô khuyên con chớ nói làm. 
vậy, vì xưa quân Giêuđều cũng chẳng tin Chúa đâu hủy Ñ' 
điệt nó ; không chán chỉ người, hiện bây giờ đương chịu - 
thiêu đồt trong hỏa ngục, cũng bỡi xưa chẳng tin Chúa Ÿ: 
sẽ phạt nó ; song giờ oán thù đã đền rồi. Ây sóng trước Ÿ“' 
bổ làm sao, thì sống sau cũng sẽ bổ như vậy, chẳng gai 5 
nều con không tỉn nhưừ những người ây, thì con cũng š lữ 
sẽ lâm một cảnh, như chúng nó vậy ; lúc đố con mới 3“ 
bit lời Chúa ngắm đe chẳng phải bổ qua vô ích, như # 
tuổng đọa non. con, mà chẳng thực hành bao giờ. 8. 


Có lời thánh Eloa rằng: Quyên phân định sô phận... 
la. cùng quyển chọn lựa ấn ta thì rày ở trong tay ta. - I 
Ta muôn thể nào, thì được thể ầy, như ý ta. Vậy bây {. 
giờ ta hãy kíp lo thu xềp mọi việc lương tâm cho yên, S # 

trước ngày ta phải chịu phán xét, (Eccli, 18-19), Ông |. 
thánh BPonaventura nghiệm xót, những người buôn bán - 
khéo khôn, hằng kiểm soát tính toán số sách mình luôn, _ 
cho khỏi suy bổn khánh tần. Ta cũng nên thêm lời \‹ 
thánh Augutinô suy rằng : Bao lâu chưa đền kỳ phán. : 
xét, thì ta còn có thể, mà làm cho Quan Đoán nguôi cơn “ 
ngãi nộ, chí như khi Người đã lên toà rao án, thì ta Ẩ 
hềt phương cầu cứu. Vậy ta hãy kêu xin Chúa, như... 
thánh Bênađô xưa rằng : Lạy Chúa, là Quan Đoán tôi ! . 
xin Chúa hãy tra khảo tôi và hãy trừng trị tôi bây giờ. Ÿ 
đương khi tôi còn sông ; vì nay là thì thương xó!, Chúa ~. 
còn đong thứ tôi đăng ; còn khi chềt rồi, ây là huổi công 
thẳng mà thôi. 


An bá rố 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nều bày giờ tôi không lo, mà làm cho Chúa Ñ. 
hạ cơn ngøãi nộ xuông, thì đền ngày phán xét chẳng còn 
buổi lo kịp đặng nữa đâu ! Song tôi đã cả đám để đuôi 
ơn nghĩa Chúa ghe phen, vì mê những sự vui hèn, như 


290 


“LỆ giồng súc vật, thì tôi biêt làm cách nào, cho Chúa nguồi 
ñ9gl cơn giận đặng sao ? Ôi ! tôi đã ăn ở bạc ngãi, mà đáp 


\ Mị tình Chúa thương tôi vô ngẫn ! Kìa loài thọ sinh hèn 
3ƒ hạ như tôi đây, lễ nào trông đến bồi tội nó đã phạm 


đồn Đâng sinh thành nó, cho xứng đặng sao ? Ôi ! lạy 
Ghúa ! tôi đội ơn Chúa đã đủ lòng thương xót, lo liệu 
cho tôi được một phương lình nghiệm, mà giãi cơn 
lhình nộ Chúa : là lầy máu thánh cùng sự chôt Ð_ €. 
Giêsu Con Chúa, mà thượng tiền cho Chúa, thì mới 
trông nguôi phép công thẳng Chúa, mới trông phạt tạ 
cơn giận Chúa, cho cân xứng đăng rnà thôi, Song tôi 


6 [ phải thật lòng ăn năn ; Ôi ! lạy Chúa ! tôi ăn năn thảm 
(Ệ thiệt, vì mọi đều sỉ nhục tôi đã làm cho Chúa, Vậy ở 


Đầng cứu chuộc tôi ! xin Chúa hãy phán xét tôi bây giờ. 
Tôi hêt lòng gớm mọi mỗi phiển hà, tôi đã làm cho 
GHỈúa ; lôi kính mền Chúa trên hêt mọi sự, cùng hêt lĩnh 
hồn tôi ; tôi dóc lòng kính mền Chúa luôn, thà chêt 
C[ chẳng thà mât lòng Chúa nữa, Chúa đã hứa tha cho kế 
CÍ thật lòng ăn năn, vậy thì xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi 
SỈ tôi và hãy phán xét tôi bây giờ. Tôi xin cam chịu hình 
SỈ phạt tôi đã đáng : song xin Chúa cho tôi đặng bên lòng 
SỈ giữ nghĩa cùng Chúa cho đền chết. Tôi trông cậy sẽ 
lứ đắng như vậy mà chớ. 


lUỦ Ẵ . 
VẪ Lạy Đ Bà Maria là Mẹ tôi ! tôi đội ơn Mẹ đã cấu bàu 
ụ cho tôi đặng ơn thương xói đường ây ; xin Mẹ khẳng 
' _phù hộ tôi cho đền cùng. | | 
h ae 
II _ 
\ ĐIỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI LĂM 
Gẫm về: Sự: xét chung. 
-1%A0/17 0 Re 
Lễ thứ nhứt thì gầm : Đền ngày lận thề, xác loài 

người đều thì sông lại hềt là th nào, 
Nều câm trí lại mà xét cho kỷ, thì phải chịu rằng : 
CỔ trong đời không ai bị khinh rnạn để đuôi cho bằng Ð. C, 
Giêsu, Kìa xem một đứa hèn hạ, mà người ta còn biềt 


_vì biêt nể, hơn chính mình Ð. €. Trời, vì sợ nêu làm 
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kứ 
w. 


cho nó phải sỉ nhục, đầu nó không làm chỉ đặng mặc - sử 
lòng, thì ít nữa là nó giận, mà thù vặt cũng đủ khôn; Ÿ- 


còn với Ð. ÓG_ Trời, thì thiên hạ càng ngày càng ần ở vô 
phép lộng lượt, hằng làm cho Người phải nhiều đều xâu 
hố, nhuôc nha, dường bìng Người không có phép gì, 


mà oán trả đặng khi nào hềt; như lời thánh Gión. 


rằng : «Nó tưởng Đầng phép tắc vô cùng chẳng làm gì 
đặng nó. » (Job, 92-17), Cho nên Đầng cứu thề định 
một ngày mà trả thù, là ngày phán xét chung, kinh 
thánh gọi là Ngày của Chúa, thì thậm phải : vì nuày 
ầy ÐĐ. Ö, Giêsu là Chúa cả muôn loài bỡi trời sẽ ngự 
xuông rât oai nghỉ vinh hiển, cho thiên hạ nhìn biêt 


{ mụ 
Huệ ” 


Người là Quan Đoán cao cả có quyển phán xét hề! mọi Ÿ”* 


người thảy thảy, (Đs. 9-17), 


Vậy ngày 3y chẳng phải là ngày nhơn từ khoan dung ' 
nữa, bèn là ngày oai gia thạnh nộ, ngày gian truân khôn 4ˆ 


khó, ngày tru phiền khổ não mà chớ, (Soph. 1-15), Bây 


lâu ở thề, kẻ dữ đã tự quờn chiềm đoạt mọi sự sang. 
trọng của Chúa, thì chính trong ngày ây Chúa sẽ lầy Ấ 
phép công thắng, mà bắt nó bồi thường lại hềt Nây ta ' 


hãy xem Chúa sẽ ra øoali công thẳng trong ngày thẤm 
phán rầt đáng kinh khủng âầy, cách làm sao cho bềt. 


Trước ngày Quan Đoán oai quờn ngự xuông phán »xéi, . 


thì lửa bỡi trời sa xuông, thiêu đôt cả và trái đầt, cháy 
tan hềt thảy mọi loài unọi vật, dưới thê gian nấy, (Ps. 


96-3) — (Petr, 83-13), Nào đến đài cung điện nào đình Ấ. 


chùa miều vũ, nào thôn trang thành thị, nào làng nước 


lổng xã, thảy đều nên môi cho lửa thiêu hủy, thành - ịt 


ra muội đông tro làn, Ây nơi đã nhuôm độc lội tình, ất 


phải dùng lửa tẩy luyên, thì mới nên trong sạch mà chớ. . 


(ho hay vàng bạc của cải, chức quyển dan. vọnz, phước 
lộc vui sướng thề gian, đền cùng là phải hóa thiêu mà 
chớ. 

khi loa thần kíp giục, thầu đền mổ mà muôn dân, 
thì mọi người đã chết đều sông lại hết, (I Cor, 15-52). 


Ông thánh Hiêrônimô suy đền đều đại biên thế ây, thị Ặ hụ 


khiềp vía mà rằng : Khi tôi nhớ đền ngày công phán, thì 
cả mình tôi rúng động, đường bằng tai nghe loa thần 
kinh khủng giục bảo muôn dân tựu trường phán xét 
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Ông loa vừa nổi rân, thì linh hỗn vinh hiển các kẻ lành, 
ïi trời liền xuông hiệp cùng xác cũ mình, xưa ở đời 
đồng chịu lao khổ, mà làm tôi Chúa ; còn linh hôn 
hôn nạn kẻ có tội cũng ra khỏi hỏa ngục, hiệp với xác 
ñ mình, xưa ở thê đã cùng nhau đồng tình, mà làm 
l lòng Chúa. 

Ôi ! xác kẻ lành sông lại khác xa xác kẻ dữ là dường 
ào ! Xác ké lành rực rở xinh tôi chói lói như mặt trời 
ây, (Mail. 18-43), Ôi ! ai ở đời mà biêt hãm dẹp tính 
ác thị, không cho tình tư dục lắng loàn, lại bắt 
»u# thú tùy phục ng thẩm, dâu những sự mên 
lưởng, cũng không cho xác hưởng nhì ý, còn thêm 
hừng trị rầt đổi nghiêm nhặt, hằng lo bẩm khớp gò 
lường, mà theo gương mẫu các thánh đã làm, thì có 
hước biết là dường nào | Ôi ! ở đời mà đã ăn ở thể 
y, thì đền ngày công phán, sẽ được thích tình phi chí, 
HÔI là bao nhiêu ! như lời thánh Phêrô Anecắăngtara, xưa 
thi chêt rồi, thì hiện ra mà nói cùng bà thánh Têrêxa 
lằng : « Sự ăn năn đến tội thật là có phước, vì đã làm 
tho tôi đặng vinh hiển thể nẩy tờ 

“Còn xác kẻ đữ đen điu xâu xa gớm ghiêc tợ hình. qui 
na, Ôi ! khi ầy kể đữ phải hiệp với xác cũ mình, thì 
Ñy làm khôn cực biệt là chừng nào ! Linh hồn nói cùng 
kác rằng : Ó* xác khôn nạn kia ! vì xưa tao đã chìu theo 
' rmnẩy, cho mâẩy đặng vui sướng thỏa dạ, nên rày tao 
hải can liên, mà mang khổ đời đời ! xác nghe vậy liển 
đáp rằng : hồn quái gở nọ ! phần mây là ]loìi linh 
lánh biêt biện thị phi, thì lễ ra mẩy phải cai trị tao ; 
mà sao mẩy cứ đung tao mê theo xác thịt, để rày phải 
khôn nạn kiềp kiềp cả hai mà mây còn đổ tại tao làm 
sao ! 
Ề LỒI 'HAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Ð. G. Giêsu là Đầng cứu chuộc tôi ! có ngày 
lúa Chúa sẽ làm Quan xét tôi, thì tôi cúi đầu lạy Gl.ún 
xin Chúa khầng đong thứ cho tôi, trước ngày cả sợ 
đường ây. Hôm nay Chúa thật là Cha tqôi ; vậy con thầt 
hiều nẩy trớ về cùng Gha, mà hêt lòng thông hồi ăn nắn, 
thì xin Cha khẳng cho nó đặng nghĩa lại cùng Cha. Lạy 
ha ! xin Cha thứ tha tội con đã đại mà mầt lòng Cha, mà 
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Lừ bó Cha ; thật con đả ở cùng Cha, một cách bầt đáng 
quá lẽ, nên con đau đớn hềt lòng ; xin Cha tha tội cho. Ì 
con cùng. Xin Chúa chớ trở mặt đ. đàng khác, xin Chúa § ˆ 
chớ xua đuôi tôi, như tội tôi đã đáng, xin Chúa hãy nhớ §'“ 
lại máu thánh Chúa đã đô ra vì tôi mà thương xót tôi Mi 
cùng. Lạy Ð. G_ Giêsu ! tôi chỉ ước ao Chúa làm Quan 
Đoán lôi mà thôi, vì Chúa đã chịu chêt cho tôi, thì tôi |‹ 
lây lòng trông cậy mà xin đều ầy như thánh Phalổ xưa Ệ‹ 
vậy, Tôi xin mượn lời thánh Tôma Villanova, mà thưa Š‹ 
cùng Chúa rằng : tôi ưng cho Chúa phán xét tô. mà §¿, 
thôi, vì xưa Chúa đã đành chịu tử hình trên thánh. kí: 
giá thì có một ý cứu tôi cho khỏi phạt trong hóa ngục {1‹: 
mà chớ, Ẫ. 

Lạy Cha ! con kính mền Cha mà chẳng còn muôn : 
rời chơn Cha nữa. Xin Cha hãy bỏ quên những đều sỈ \ 
nhục con đã làm cho Cha, và xin na cho con đặng Ñ 
kính mền lòng nhơn từ Cha hề( sức con, _ ị 

Tôi tước ao kính ruền Chúa cho lần sự tôi đã làm Ôˆ 
mâầt( lòng Chúa bội phẩn, Song nều OQhúa chẳng giúp §- 
sức cho tôi, thì tôi không tài gì mà kính mền Chúi ‡* 
đặng. Lạy Ð. G_ Giêsu ! xin giúp tôi kính rmmền Ghúa cho §* 
trọn đời tôi, mà đáp tình Onúa đã thương tôi, hầu ngày 
sau giữa trường công phán, cho tôi đặng xen vào SỐ 
các kẻ nghĩa thiết Chúa mà chớ. Ñ: 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi, cùng là Đầng bàu chữa Ÿ- 
lôi ! xin Mẹ cứu giúp tôi bây gờ; vì nều trong ngìy 1: 
kinh hoàng ầy, mà tôi phải mâẫt lính hồn, thì Mẹ cũng $ 
hết phương vớt tôi đặng nữa. Mẹ là Đầng hay cầu bàu $ 
cho mọi người hềL thấy, thì xin Mẹ cũng hãy nguyện. 
giúp cho tôi cùng ; tôi mà đặng làm tôi tớ trung nghĩa 
Mẹ, thì tôi lầy làm vinh hạnh lắm ; vậy tôi hềt lòng cậy 1: 
Mẹ, hơn Mẹ sinh tôi, Amen ! \ 


.. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Loài người khi đã sông lại đoạn, 
thì phải tế tựu tại đồng Giodaphát, là thể nào. 


Rhh mọi người đã sông lại rồi, thì loa thần kíp giục `“ 
muôn dân, phải tể tựu tại đồng Giodaphát, rà chịu *% 
lời phán tra. Mà khi tựu đó đà đủ mặt, thì thiên thầu 
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liển phân kẻ lành ra khỏi đoàn hung, (Mat, 13-49), Con 
thảo tôi ngay hiệp vẩy bên hữu, còn bên tả, thì giồng 
loài hung tách riêng. _ 


Ví như ai phải mọi người từ bỏ, chắng người nìo 


SÍ thèm tới lui với nữa, hoặc phải loại ra khỏi thánh Hội- 


công, ắt còn phiển muộn lắm thay ! Phương chỉ đoàn đữ, 


Í khi thầy mình phải rẽ ra khỏi hội thần thánh, thì nó đau 


đớn biềt là đường nào ! Giả như kể dữ chẳng còn phái 
chịu hình phạt nào khác nữa, thì một sự xầu hỗ nãy 
cũng đã: đủ, mà gia hình nó rồi, Ôi ! ngày ầy con phải 
lìa cha, chồng phải cách vợ, tớ phải xa thầy, mỗ. n;ười 


si môi ngã, đoạn trường ây nói sao cho cùng ! ,Mat. 24-40. 


( con ! con hãy mói cho la biềt, con nghĩ mình đáng 
đứng bên nào trong khi ầy ? Như con ứng dự h`ng phí: 
hữu, thì rày phải lo đứt bỏ đàng lội lỗi, vì là Tìng đưa 


“con đền phía tả ngày sau. 


Bây giờ đương ở thê gian, mọi người đều cho Ông 
hoàng bà chúa là có phước ; hể thầy ai được chức quên 
sang trọng, giàu có sung sướng, thì phân bì phàn lẻ 
mà rằng : ôi ! họ phước chỉ lắm bầy ! chỉ bắt mặt ngó 
đó mà thôi ; còn thầy các thánh ăn ở khó khăn hè+ hạ, 


JJ thì lại hầt hủi tât bạt, mà chẳng kể ra chỉ, một cho là 


người cùng căn mìạt kiềp rà thôi. Ơ*° người giáo hữu 


s[ là kẻ hồt lòng mền Chúa, là kẻ làm tôi Chúa tận trung, 


chớ thầy mmình mắc nhiều nổi tân toan khồn khó, phải 
nhiều đều bỉ hỗ chê cười ở đời nẩy, mà sờn lòng phiền 


“chí làm chỉ, vì rày anh emì buổn bực, rmnà có ngày sẽ 


đăng vui „nắng, (lo. 16-20) ; đền ngày phán xét thì anh 
em mới thật là có phước, vì sẽ đặng dự phần vang hiên 
giữa triểu thần thánh Chúa Khirixiô. Vui mừng thaây ! 


“thắnh Phêrô Ancăngtara, xưa thiên hạ chê bai, cẩn bằng 
“người bỏ đạo ; thánh Gioang Chúa Đâu, trước phải nhạo 
-“báng đường kẻ điên cuồng ; Thánh Paêrô Xêl3tinô, xưa 


đã từ chức Giáo hoàng, mà phải chãt rũ tù, thì khi ầy 
các đầng sẽ đăng tỏ mặt chói lòa là đường nào ! Hỉ bon 


“thay ! bao nhiêu thánh tử đạo, xưa ở đời đã phải lý 


hình xẻ thịt phân thây, thì bây giờ sẽ đặng vinh dự bỉ! 
là trừng nào ! Vì Chúa sẽ ban khen mỗi đâng trước 
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uuặt muôn đân, (Í Cor, 4-5). Song đáng kiếp thay cho He- 
rode, Philatổ, Nêrô, cùng nhiều vị lớn lao đanh tiềng đời 
nẩy, vì ngày y sẽ bị án phạt đời đời, mà mang mặt gó. mì |1: 
ghiềc biêt là chừng nào ! Ơ những người phe cánh thề Šu! 
gian ! đền đồng Giodaphát sẽ hay ; đền đồng G:odaphát, it 
mới rõ ai vinh ai nhục ! ở đó chắc các người sẽ thay $¿- 
tình đổi ý; ở đó chắc các người sẽ than thân trách }‹/ 
phận mà chớ. Được vác mặt vênh vang một buôi, :iữa | 
tuổng hát trần gian, rà sau giữa trường công phán cÁ. lý 
thả, lại phải ra vai tù phạm rmauôn kiêp, thì vô phước ‡› 
khôn nạn đền đổi nào ! “ # 


Vậy những kế Chúa đã chọn, thì sắp hàng bên hữu ; 
mà nhữ lời thánh Phaolổ đã dạy, thì đứng lộng lộng 
lrên khí, quá khỏi lùng mây, cho thêm sự  vỉnh hiển: ì 
là về nữa, anà xen vào đội ngụ thiên thần, để nghỉnh tiềp {› 

'Giâeu bỡi trời ngự xuông, (L Thess. 4-16). Còn ` # 
lê" đã loại ra, khác thể đoàn đê sàm chực phải ] khó. 
đầu làm thịt, thì rẽ riêng bên tả, đứng cặm mặt x:Ðng. 
đầt, đợi Quan Đoán rao ấn trước mặt muôn đân, mà. 
phạt chung hềt thảy những người, xưa đã làm nghịch - 
cùng Chúa. 


hìa các tẩng trời đểu mở ra, liễển thây vô sô thiên | 
_ thần làm hộ sứ, bài hàng phân đội, tay cÑm lễ bộ : thành. 
giá, đỉnh sắt, lưỡi dòng, là những giồng khổ hình Ð. €.. là 
Giêsu đã chịu xưa, mà theo hầu Quan Đoán ngự xuông . 
oai mghỉ, ây là lời thánh Tôma nói làm vậy. Bây giờ | 
thiên hạ sẽ thầy thánh giá chói lòa rực #ỡ, mhư lời. 
Thánh kinh:rằng : ¿ Dầu Con Người sẽ hiện ra, thì nhơn. 
đân thê giới thấy đều ta thán », (Mai, 9490›, Có lời. 
thầy Gornêlô rằng: Thương ôi! khi kể có tội thầy ‡- 
thánh giá, thì khóc lóc trách mình, vì xưa ở thà. trót đời Ÿ 
chăng sá chỉ đền việc rỗi linh hôn, là của trọng vọng |. 
châu báu, Con ®Ð. G Trời đã phải mua giá rầL cao. | 
dường 3y ' Thánh Gioang-kim-Khẫu tiêp lời rằng : KlLi 
ày mọi str thương khó Ð. G, Giêsu cũng sẽ kiện nài nó 'Ó 
nữa. ì 

Tiềp đền các quan phó khảo là mười hai thánh Tôngđỏ, Ì 
và những môn đệ các đầng ây, cũng theo hầu Ð. G Ÿ 
Giêst ngự ra giám thị, hiệp nghỉ cùng Người, mà tra 
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l k _. muôn đân, (Sap, 3-7). Đoạn Hầt Thánh Đồng Trinh 
THẾ Maria là Nữ vương các thẩn thánh, cũng đền mà thương 
sở _ đồng địt sất nữa. Sau hết Quan Đoán hằng sông ngự 
là, Ẵ lên loà oai nghĩ vinh hiển, như lời Thánh kinh rằng : 
l. “œ@Muôn dân sẽ xem thầy Con Người ngự trên áng mây, 
“IẾ rât oài nghị phép lắc (Mat, 21-30), thì hãi hùng kinh 
* khiếp», (loen. 236). Thánh Hiệronimô rằng : Kế lành 
“{ thầy Ð. CK Giêsu, thì vui mừng khoái lạc, còn kể dữ 
BỊ - thầy Người, thì khôn cực buôn rẩu, quá hơn chịu hình 
TỶ khổ hỏa ngục nữa, Hãy nghe lời bà thánh Têrexa than 

Â thở rắng : ‹ Lạy Ð. G. Giêsu ! Xin Chúa cho tôi thà chịu 
IHUỆ mọi giông hình khổ khác, mà chẳng thà cho tôi thầy 
HỆ mặt Chúa thạnh nộ cùng tôi, trong ngày ây !» Ông 
BỆ: thánh Padiliô nói rắng : Hẵn thật chẳng có hình khẻ 
HỆ nào đữ tợn, cho bằng thầy Chúa tác sắc thạnh nộ. Khi 
SỈ 3y sẽ ứng nghiệm lời thánh Gioang đã nói tiên tri rằng : 
HỆ Kế dữ sẽ kêu xin núi non lở xuông, đề nó chêt đi cho 
sỆ rảnh, kếo còn thây mặt Quan Đoán oai nghỉ thanh nộ 
HỆ - nữa ». (Apoc. 6-16), 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng Cứu chuộc tôi rầt đáng mền yêu ! ơ Cao 
dương thiên Chúa, là Đầng đã xuông thề chẳng phái 
1 cho đặng sát phạt loài người ta đâu, song cho đặng thứ tha 
- tội lỗi mà thôi. Xin Chúa khầng dong thứ tôi trước 
ngày Chúa phải phán xét tôi. Vì như rủi tôi phải rnâi 
-_ linh hồn, mà khi ầy tôi xem thầy mnặất Chúa, dầu là Con 
chiên rât hiển lành, đã nhịn nhục tôi đổi ầy mặc lòng, 
thì tôi cũng lây làm cực nạn, hơn là chịu hình khổ hỏa 
ngục muôn phần, Ôi ! tôi nài xin Ghúa kíp thứ tha cho 
lôi, xin Chúa chớ hoãn ra mà khôn cho tôi. Xin Chúa 
hãy giơ tay nhơn từ, mà cứu tôi ra cho khỏi vực sâu, 
vì tội lỗi tôi đã đận tôi xuông đó, Ơ Đâng tôt lành vỏ 
cùng ! tôi lo buôn ăn năn, vì đã làm mâầt lòng Chúa 
đường ây ! Lay Quan xét tôi, tôi kính rmnền Chúa lì 
Đầng đã thương tôi quá bội ! vì công nghiệp Chúa đĩ 
chịu chê! cho tôi, xin Chúa ban ơn cho tôi đặng bỏ đữ 
về lành. Chúa đã hứa nhậm lời kẻ kêu xin mà rằng : 
qMãy hãy kêu đền Tao, thì Tao sẽ nghe lời mây », (Tev. 
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33-3), Tôi chẳng xin Chúa của cải đời nẩy, một xin ơn. 
nghĩa Chúa, cùng lòng kính miền Chúa mà thôi, Lạy. 
Đ, CC. Giêsu ! bỡi Chúa đã chịu chêềt trên thánh giá, vì. 
lòng thương tôi, thì xin Chúa khầng nhậm lây tôi I Lạy 


Quan Đoán rầL đáng mền yêu | tôi thật là đúa có lội, 
song dẫu có lội mà xiên Chúa hơn thương mình nó ; 
nên xin Chúa hãy thương xót nó cùng. 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ lôi ! xin Mẹ cứu giút tôi cho tử 


kíp, vì bây giờ Mẹ còn phương cứu tôi đặng, Đầu khi tôi 


đã quên Mẹ cùng quên Chúa, mà Mẹ cũng chắn nỡ bỏ: | 
lôi thay ; huông nữa là bây giờ tôi đóc lòng làm tôi Chúa ˆ~ 


luôn, Xà quyễt chẳng còn lỗi nghĩa cùng Người nữa, 
thì xin Mẹ hãy phù hộ tôi, O* Bà Maria ; lôi liông cây 
Mẹ mà thôi, 


—————————-—-———> ——~ 


Lễ thứ ba thì gẫm : Chúa định :n Khuưởng lìnkc phạt 
dữ đời đời, là thể nào. 


khi Chúa vừa ngự toà giám thị thì đơn trạng khoản 
khoản liên khai ra mình bạch, số sách lương tâm mỗi 
người đều ló bày thảy thảy, (Dan, 7-10) Tiên chứng 
nghịch cùng kẻ đữ, ià ma qui, ra mặt trước hệt, ammà nài 
phạt lội nhơn rằng : Lạy Chúa chí công ! những tên 
nầy xưa chẳng chịu theo Chúa, thì nay xin CGhúa giao về 
cho chúng tôi, ầy là lờ: thánh Augutinô đã nói làm vậy. 
chứng thứ hai là lương lâm mỗi người đền tp liển, 
mà chứng việc người đời đã làm xưa, (Rom, 2-15), Cồn 
các chứng khác cũng kêu nài oấn phạt kể có tội, là 
phên vách nhà nọ, buồng the chỗ k'a, cũng đồng thanh 
chứng lội người ta đã phạm đền Chúa, (Hab, 3-11), $au 
hệt chính mình Chúa cả làm Quan Đoán, cả làm chứng 
kiền hêt thảy tội lỗi người ta đã phạm, vì Chúa ở k¡iắp 
mọi nơi, thì chẳng có đều gì, là đều ẳn vi trước mặt 
Người, (lev, 39-93). Gó lời thánh Phao ô rằng : « Khi 3; 
Chúa sẽ tỏ ra, cho thiên hạ thầy hêềt mọi tội lỗi kể đữ 
đã phạm, dâu những tội râầt kín đáo, rât xâu hể, mà đã 
giầu trong tòa giãi lội, thì cũng sẽ tỏ bày trước mài 
muôn dân, (Nah, 8-5). Song tội kẻ lành, thì những đằng 
thông lý đoán, đều hiệp một ý, mà đạy rằng không tỏ 


Ỉ ._- 


- 
› 


Ũ. 
TIẤ ra, thHỘI giữ kín chẳng cho ai biết, như lời vua thánh 
sĂ “Davít rằng : « Phước thật là hề ai đặng phần nhơn thứ 
“lŸ và khỏa lâp tiển khiên, » (ĐPs. 31-1). Song theo lời thánh 
4| Badiliô, thì tội kẻ dữ sẽ phải tô lộ ra trước mặt thiên hạ, 
LÍ lR lic qua liển thầy rõ như yềL trong bảng treo lên vậy. 
“5Ÿ Ông thánh Tôma suy đều nãy, thì rằng : Xưa trong vườn 
{ Giêtsêmani, ĐÐ, © Giêsu phán có một lời : «¿ Nẫy là Tao », 
(j tức thì quân lính đền bắt Người, lển phải n¿ầ xuông 
IJ đầt sát rạt; huông nữa đền ngày cá nộ, Người ngự 
¡1 l§ lrên lòa rât cao sang, rinà phán cùng kẻ dữ rằng : Nảy 
lUoj Tao đây, là kế xưa bay đã khinh mạn dễ duôi thới quá, 
ủ j thì sô kiềp nó sẽ ra thể nào. Nay ta hãy lặng tai, mà nghe 
uJj án định trong ngày công paán : trước hết Ð, Ö- Giêsu 
- lrở mmặt lại bên kế lành, mà phán những lời dịu dàng 
vui vẻ rằng : «Ở' con thảo tôi ngay của Cha To, hãy đền 

| mà lãnh nước thiên đàng, đã sắm để cho chúng con, lừ 

| thuở tạo thiên lập địa, » (Mat. 95-314). Xưa thánh Phanxieð 
_ khó khăn, khi được ơn Chúa soi cho bêt, mnh đã đặn: 
vào số kẻ Chúa chọn lên thiên đàng, thì vui mừng quá, 


: -_ đền đỗi chẳng còn hay gì đền sự thề gian nữa ; phương 
¬ _ chỉ kế sẽ đặng nghe những lời êm ái bỡi rniệng Quan 
} | Đoán chí tôn phán trong ngày ây, mà rằng : Hỡi chúng 
N‹ CON, là kẻ có phước thật, hãy vào chồn thường sinh, mà 
, hưởng sự thanh nhàn đương đợi chúng con : chúng 
C[ con chẳng còn khó nhọc, chẳng còn sợ hãi ; chúng con 
đã đăng phần rỗi đời đời ; Cha mừng cho máu thánh 
: _ Cha đã đổ ra vì chúng con, Cha rừng cho nước mắt 
- chúng con đã chảy ra vì tội lỗi chúng con ; ta hãy vào 
cÍ- nơi cõi thọ, mà nghỉ an làm một cùng nhau, đời đời 
PÍ chẳng cùng, thì những kẻ ây đặng hân hoan khoái lạc, 


“| - biết là trùng nào. Rầt thánh Ð. Bà Maria cũng sẽ mừng 

__ cho tôi tớ trung nghĩa Người, cùng mời theo Người vào 
-{- đền thiền cung. Tức thì kế lành vtra đi vừa hát : «¿ Mừng 
thấy ! mừng thay ! mừng thay là mừng ! » như đạo 
bình thắng trận khởi hoàn, vào thành thiên quầc, mà 
hưởng mặt Chúa, mà ngợi khcn Chúa, mà kính mền 
Chúa muôn đời chẳng cùng. Ì 

Còn kể đữ xây mặt lại bên Ð. €_ Giêsu, mà kêu rêu 
rằng : về phân chúng tôi khồn nạn thể nẩy, thì Chúa 
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định cho làm sao ? Lập lức Quan Đoán ra oi công 


thắng mà phán rằng : « ' loài hung đữ vô phúc kỉa ! 
về phần bay nguyên đã khinh dễ ơn n:hĩa Tao, thì ba› 
hãy đi cho rảnh, hãy lui ra cho khuầt mắt Tao, mà vào 


lửa đời đời. Tao chẳng còn muôn thầy mất bay, cũng . 
chẳng còn thèm nghe tiềng bay nữa. » (Mai. 25-41). Song . 
lạy Ghúa ! quân vô phước ầy phải đi đâu ? con, nó _ 


phái vào trong hỏa ngục, mà chịu thiêu đôt cả lôn liền 
xác, Song thưa Chúa, nó phải chịu mầẫy nấm mầy đời ? 
Con hỏi gì lạ vậy ! Có phải mây năm rmnầy đời đâu ! bèn 


là vỗ cùng vô tận ; còn Ð. ÓC, Trời bao lâu, th nó còn. _ 


phải chịu bầy lâu mà chớ. 


Vậy theo lời thánh Ephôrem, tì khi lên áu thưởng 


phạt xong rỗi, kẻ dứử từ giã thần thánh, cha 1nẹ, bà cơn 
còng R. T. Ð. Bà. Liên thầy giữa đồng G odaphát nề ra, 


mà nuồi hềt cả rmaa qui, cả loài gian á*, xuông vực thâm 4 


sâu ; thương ôi ! tức thì nghe các cữa đóng lại đội liền 
âm ẩm kinh khủng, nà đời đời kiềp kiệp chẳng còn nở 
ra nữa | tội rầt độc đữ gớm ghiêc ! mây đã kéo bềi 
bao nhiêu linh hồn, xuông vực thẩm sâu ầy ! những 
linh hồn đã phải trầm luân giữa bến cẢ khôn nạn vô 
cùng ! bay mà đã lâm kiềp ầy, thì bay vô phước là đường 
nào Ì | 
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Òi ! Lạy Đầng Cứu thề, cùng là Chúa tôi ! Chúa để 
đành án nào cho tôi, trong ngày công phán ! Lạy Ð. C. 


Giêsu ! Như Chúa bắt tôi phải tính số cả đời tôi lại bây ' 


giờ, thì tôi hầu biệt khai cùng Chúa làm sao ? Ất tôi 
một đáng sa hỏa ngục ngàn lần mà chớ. Vậy lậy Đâng 
CGứu chuộc tôi ! thật tôi đáng sa hỏa ngục ngàn lìn ; 
song tôi kính miền Chúa, mà kính mền Chúa hơn yêu 
mình lôi nữa, xin Chúa biềt đều ầy cho tôi với; còn 
về tội lỗi tôi đã phạm mât lòng Chúa xưa này, thì tôi 
nghỉ lại rà lầy làm đau đớn quá ; phải chỉ tôi đã chịu 
tHỌI sự khôn cực, thì còn phước cho tôi hơn lì đã làn 
tẤU lòng Chúa bội phần. lạy Ð CC Giêsu ! Kế tội lỗi 
tà châầp miê, thì Chúa đoán phạt, phải rồi, song kế 
có lòng thông hãi, cùng quyềt kính miền Ghúa, thì Ghúa 


Sa | 
{_- 


lÚ 
n | -chẳắng nỡ phạt đâu ; nãy lôi sầp mình xuông đưới chơn 
“Chúa, mà hệt lòng đau đớn ấn nắn, thì xin Caúa cho 
" “dôi đặng nghe tiềng thứ tha, như Chúa đã dùng miệng 
\w&Hánh tiên trí mà phán tổ rằng : « Bay hãy ăn năn trở 
Khi cùng Tao, thì Tao sẽ xây mặt lại cùng bay. » (Zach. 
MỊ[ 1-8), Lạy Chúa cứu Chuộc râầt đáng mền yêu l tôi xin bỏ 


+ / hềt mọi sự, tôi xin từ hềt mọi đều vui xướng, tôi xin chế 
61 J hềt của cải thề gian, tôi xin trở về cùng Chúa, cho đặng 
2Ï tríu mền một mình Chúa mà thôi, Ôi ! xin Chúa chịu 
n lầy tôi vào trong Trái tìm Ghúa, mà đồi lòng tôi cháy lửa 
LẺ _ kính mền Chúa, cho tôi chẳng còn nghĩ đền sr tìm đàng 


Í bỏ Chúa nữa. Lạy Ð. C. Giêsu ! xin hãy cứu lây tôi cho 
Í đăng rỗi, mà kính mền Chúa, mà nượi khen lòng lành 
„ |. Ghúa, đời đời chẳng cùng, (Ps. 88-9). 

nã Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông cậy, là Đăng bàu 
wÏj_ chữa tôi, cùng là Mẹ tôi ! xin Mẹ giúp tôi bển đỗ cho 
„| đền cùng. Chẳng có ai chạy đền cùng Mẹ, mà phải hư 
6Ï mât: vậy tôi xin gởi mình tôi cho Mẹ ; xin Mẹ thương 
„J- xót Lôi cùng. 

Ụ VÀ -T31 đồ, <T 


: l ĐIỀU GẦM THỨ' HAI MƯƠI SÁU 
Gẫm về: Hình khổ hỏa ngục. 


' Lễ thứ nhứt thì gầm :; Những hình Ihổ phạt ngũ quan 
kẻ dữ, thì đau đớn nhức nhôi, là dường nào. 


§. Kế phạm tội trọng, thì khinh mạn Chúa là Đầng lôi 
©j- lành vô cùng, rà trắn tríu vật hèn hửu hạn thề gian. 
J— Bối nó chuộng vật hèn hơn trọng nghĩa Chúa, nên Chúa 
I _ cho vật hèn báo hại, là lửa sinh định thiêu đầi ma qui 
l hành hạ ; ầy kêu bằng Giác khổ nghĩa là hình phạt nưũ 
quan, Song chính đều nặng nhứt, mà làm cho thành lội 
Ô[— trọng, là chê bỗ Chúa, thì hình phạt khôn cực nhứt trong 
| : hỏa ngục, là chẳng đặng xem thầy rất Ð_ €C_- Trời, gọi 
“- rằng Thât khỏ, 

Trước hềt ta hãy suy về hình phạt Giác khổ, Vồn đức 
tín đạy ta phải tin có hỏa ngục, là một giam l›o rầt gớm 
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ghiêoc ở giữa lòng đâầt, mà Ð. G. Trời đã lập ra, đề phạt 
những kẻ đầy ngụy cùng Người. Thật là một chôn rầt 3 
sâu hiểm, đẩy các thứ hình khổ đữ dằn gớm ghê, (Lục, Ẵ 
16-28). Chính người Trọc phú đã phải phạt xuông đó 
cũng gọi hỏa ngục, là chỗ hình khổ : ở đó, thì tam tư `. 


ngũ quan người tội nhơn, đều phải chịu hình khổ riêng 
cả ; trong ngũ quan mà phần nào đã phạm tội mầt lòng 


Chúa hơn, thì phân ây sẽ phải chịu gia hình* khôn cực 


hơn ; ầy là lời Thánh kinh dạy làm vậy, (Sap. 11-17). Mà 


phải, vì xưa đã sướng bao nả, thì rày phải cực trả thù `. 


(Apoc. 18-7), mới là lẽ công. 


Vậy ngũ quan tứ thể, đêu phải chịu hành hình cách Ï 


làm sao, thì ta hãy nghe cho biềt : Con mắt phải hình 


khó tôi tăm khôn cực, (Job, 10-91). Như khi nghe ai khôn - 


nạn phải cẩm trong ngục tôi tắm „uãn đời, hoặc bồn năm 


mươi năm, thì lẽ nào chẳng động tình thương xót nó _ 
sao ? Hóa ngục là một vực sâu đóng khít tư bể, không . 


bao giờ ánh sáng mặt trời lọt vào đăng, 'Ps. 48:20), Ớ thà 
gian nẩy, thì lửa soi cho sáng ; mà lửa trong hỏa ngục, 
thì lại tôi mò, vì phép Chúa làm cho lửa mầt bổn tánh 


sáng ; nên nó chỉ còn sức thiêu cho cháy mà không có . 


lài soi sáng nữa, ây là lời thánh BadiHô nói làm vậy: 
Lại theo lời thánh Tađêô, thì khói bỡi lò lửa hỗa ngục 


cuộn lên ngui ngút từng vâng đen thui, tợ nhứữ nước - 


lụt ào ào, tràn vào con mắt kẻ đữ làm cho xôn cay eức khổ, - 


nước mắt trào ra túa lụa, chẳng còn thầy gì nữa, (lud, - 


v. 1Ø). Mà ông thánh Tôma rằng : Như trong hỏa ngục 


đôi khi có sự sáng, thì chẳng phải là đều sung sướng _ lụi 


cho kể đữ đâu, một làm cho nó thêm cực thêm khôn ' ' 


mà thôi, vì phải thầy mặt mũi gớm ghê chúng dữ khác, 
phải xem hình đạng yêu quái rmma qui, thì càng rùnz 
mình rớn ðc kinh hoàng hơn nữa mà chớ. 


Mũi cũng có hình phạt lỗ mui : Mũi phải ngửi những - 


tài thôi khét nồng nàn sắc sua, thở ra lửa sinh, thể 
vào lửa điểm. Như ai phải giam trong buông, có thây ma 
thôi tha hôi hám, thì có chịu nổi chăng ° Mà kẻ đữ 
dưới hỏa ngục, phải ở giữa muôn vàn kể đữ khác, toàn 
là sông cả để chịu hình khổ, song bắn mùi thôi tha, như 
xác chồt vậy, thì khôn cực biêt là bao nhiêu. Ông thánh 


“ 


h _Bonaventura nói rằng : Nều đem một xác kẻ dữ trong hỏa 
Í ngục ra, mà quăng trên thê gian nây, ắt là cả mặt đầt 
“phải nhiễm lầy mùi hôi khí độc, mà thiên hạ phải chêt 


_ SÔI, 


tuyệt hềt, chẳng trừ ai, Thề mà còn có kẻ đại nói hỗ đồ 


{ rằng : Như tôi sa hỏa ngục, thì có phải chỉ một mình tôi 


ở đó mà sợ ? Thương hại thương xót ! đông chừng nào, 


b cực chừng mây ; như lời thánh Tôma chứng rằng : càng 
[ đông càng thúi, càng rẩy ; càng đông, càng chật, từng 


bẩy chen nhau ; vì như lời Thánh kinh nói thì kế dữ 
ở trong hỏa ngục chồng chập nhau, người nẩy đạp đầu 
kể kia, khác nào bẩy chiên chen lần nhau trong tiềt đông 


“thiên, (Ps, 48-15), Cũng như trái nho bỏ vào bàn ép cơn 
-_mgãi nộ Chúa mà ép, cho lép đép vậy. (Apoc. 19-15). Bỡi 


đó sinh ra hình phạt bất động, là tứ chị không nhúc 


_nhích cụ cựa gì đặng, nên cả mình kế dữ đứng sững 


như đá vậy. (Apoc. 19-15). Cho nên ngày sau hềt, khi kế 
dữ phải phạt xuông hỏa ngục, thì ai đâu cứ đó, chềt cứng 
như nêm, không hể đổi chỗ, cũng chẳng bao giờ máy 
động tay chơn đặng nữa, cho đền đời đời kiềp kiềp mà 
chớ. 

Tai hằng nghe những liêng kẻ đữ van vĩ rên siệc 
chưởi rủa gầm tru, lại thên: ma quihầm hét gómn ghiêc 
Hên thanh (lob. 15-91), Ví như ở đời, khi ai buôn ngủ, 
mà cứ nghe tiềng người rên, chó sủa, gà gáy, trẻ 
khóc xói một bên tai, thì còn khó chịu lắm thay ; huôồng 
nữa là quân tội nhơn ở trong hỏa ngục, đời đời kiềp kiềp 
hằng phải nghe những tiềng khóc lóc tru trêu, chắc óc 
long tai, thì khó chịu biềt là trùng nào ! 

Gòn Miệng hắng ăn, hằng nuôi lửa sinh lửa điềm, nền 
cả mình đồ hờng những lửa, khác nào đồng nọ chảy 
trong nổi giót kia vậy. Ôi ! kẻ đữ phải đói luỗi, mà 
không bao giờ trông đặng chút cơm thừa cá cặn cho đỡ 
lòng ; nên nó phát cuồng như chó đại vậy. (Ps, 58-15). 


_ Lại phải gia hình khát khao quá độ, đền đổi dầu uông 


hềt nước biển cẢ năm châu, mà cũng chẳng hề đã khát 


_ bao giờ ; song đời đời chẳng trông hớp được một giọt nào 


cho mát cổ : như người Trọc phú xưa đã xin giỏ cho 
một giọt mà thôi, song kiềp kiềp chẳng hể được giọt nào 
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Ôi ! Lạy Chúa ! nãy đứa khôn nạn xưa nay, chẳng coẾ 
ơn Chúa ra gì, cũng chẳng kể chi đền sự Chúa phạt, xin. 
sắp mình xuông đưới chơn Chúa, Lạy Ð. ©, Giêsu | nều. 
Chúa không đem lòng thương đền tôi, ắt tôi đã phải than. 


thân trách phận ở giữa lò lửa hóa hào, đang thiêu đôi. 


nhiều người tội lỗi như tôi, không biêt mây năm rồi _ 
Ôi ! lạy Đầng Cứu ,chuộc tôi ! khi tôi suy đền đều ầy, 


thì lẽ nào mà tôi chẳng cháy lửa kính riền Chúa sao si | 
lẽ nào sau nẩy, tôi còn đấm mong manh đền chuyện Ê 
làm mât lòng Chúa nữa sao ? Ôi ! lạy Ð. ©, Giêsu ! tôi. 


không đám nữa, xin cho tôi đừng đem trí đền đều ây. 


bao giờ ! Xin cho tôi thà chềt ngàn lẫn thì hơn l việc. _ 


Chúa đã khi công, thì xin Chúa hãy làm cho hoàn thành, - 


là Chúa đã khầng kéo tôi ra cho khỏi bùn nhơ tội lỗi, . 


cùng đã lầy lòng thương, „nà kêu mời tôi kính mền. 
Chúa, thì rày xin Chúa giúp tôi dùng trót ngày gờ, Chúa. 


còn ban cho tôi hôm nay, mà làm tôi Chúa, chớ còn. 


d 


dùng mà lo việc nào khác nữa, Kẻ đữ ở đưới hỏa ngục. 


thầy Chúa thương, ban ngày giờ cho tôi như vậy, thì. 
nó cũng tước mơ cho được một ngày, cùng ra một giờ. 
mà thôi; song chẳng đặng, thì nó đem bụng phân bì. 
ghen tôi biềt là chừng mào. Còn tôi đây phước phận. ụ 


được ngày giờ dư đật, thì tôi đùng mà làm chỉ ? Có. 


phải đùng mà làm những đều mât lòng Chúa hay sao rÍ 


Lạy Ð. Œ. Giêsu ! không, không, cậy vì công nghiệp máu. 
thánh Chúa đã gìn giữ tôi cho khỏi hỏa ngục bẫy - 


lâu, thì xin Chúa chớ để tôi làm đều phi nghĩa ầy. Lạy. 
Đầng tôt lành vô cùng ! tôi kính mên Chúa ; mà bỡi tôi § 


kính mền Chúa, nên tôi hềt lòng đau đớn ăn năn, vì - 
đã mÂt lòng Chúa ; tôi quyềt chẳng còn làm chêch lòng. 
Chúa nữa, một vêo mền Chúa luôn mà thôi, 


Lạy Ð. Bà Maria là Nữ vương, cùng là Mẹ tôi ! xin. 


Mẹ câu cùng Ð, €, Giêsu, ban cho tôi đăng ơn bền đỗ. 


cùng đăng lòng kính mền Người cho đền giờ tôi tắt hơi. , \ 


Lễ lhứ hai thì gẫm : Lửa hỗa ngục nỗng nàn rái 
rao, là dường nào, 


Trong các hình khổ hỏa ngục để hành phạt ngũ quan 


_ kể đữ, thì có lửa là hình phạt nặng nể gớm ghiềc hơn 
_ cả, hằng thiêu đồ! tứ chỉ bá hài luôn, chẳng khi đừng ; 


như lời Thánh kinh rằng : « Hình phạt thân xác kẻ đữ, 
là lửa cùng rắn rít sâu bọ ». (Ecci, 7-19), Trong ngày 
phán xét, chính mình Chúa cũng nhắc đền lửa ây mội 
cách riêng mà rằng : ( Ó ' loài đữ ! bay hãy lui ra cho 
khỏi mặt Tao, mà vào trong lửa đời đời. » (Mat, 25-4]). 
Đầu ở thề gian nãy, thì lửa cũng nằm về hình phạt nặng 
nể hơn hết ; song lửa thề gian với lửa hỏa ngục, khác xa 
nhau nh trời với đầi ; mà theo lời thánh Augutinô, thì 
lửa ta dùng sánh cùng lửa hỏa ngục, khác nào lửa vẽ 
mà so với lửa thật vậy, Còn ông thánh Vinhsentê Fêryê 
lại nói, lửa ta ví cùng lửa hỏa ngục, thì lửa ta lạnh ngắt 
như đồng, Vì lẽ rằng, lửa tự nhiên Chúa đựng nên đề 


_ cho ta dùng, còn lửa hỏa ngục, thì Chúa sinh ra đễ mà 


gia hình tội nhơn, theo phép công thẳng Người, ây là 
lời ông TertuHanô nói làm vậy. Lửa hỏa ngục nỗng nàn 
quá sức ltr nhiên, là vì chính cơn ngãi nộ Ð. G_ Trời 
quạt lên cho hàng, mà oấn phạt loài gian ác (Jer. 15-14.. 

Chớ hiểu rằng : Kẻ đữ phải sa xuông một bên lửa hỏa 
ngục đầu, song thật là vào chính chắm giữa lửa đời đời. 
Cho nên kế đữ phải lửa hỏa hào bao xung quanh mình, 
như củi chụm ở trong lò lửa đó rậc vậy. Dưới vực lửa 
phẩng lên, trên núi lửa tràn xuông, ba bên bồn bể đẩy 
những lửa mà thôi, Như thề, thì kể đữ thở ra hít vào 
loàn lửa, ruất xem, tay đụng những lửa, khác nào cá lội 
giữa nước vậy. Lửa ây thiêu đôt kẻ dữ chẳng phải ngoài 
thân xác mà thôi đâu, còn đồt cả lục phủ ngũ tạng nữa, 
đau đớn nhức nhôi cả trong liển ngoài ; xác nó đồ đượm 
nììr" cục than hẩm ; ruội non cháy đền ruột già, đồt 
lhầu não cân, đầi cùng huyềt ruạch, đồt thâu côL tủy, 
lông đền tâm can, cẢ mình nó như lò lửa hàng chẳng 
khác, (Ps. 90-10), 

ỚỞ đời có mây ai, đương đứng bóng, mà đấm đi đầu 
lrẩần giữa nắng chang chang, hoặc đứng gần bên đồng 
than đó trong phòng đóng kín, dầu rnột tàn lửa bay 


lrúng cũng không chịu nổi ; thê mà chẳng sợ chỉ đồn §-: 


lửa nuôt sông cả con người, như lời tiên tri Idaia rắng ; 


‹ Àj trong chúng bay, mà chịu đặng lửa nỗng nàn nẩy 3 
chăng ? » (Is, 33-14). Như thú đữ nuôi sông đê con thể - 
nào, thì lửa hỏa ngục nuôt sông kể đữ cũng thể ây;... 
tiềng rắng lửa thiêu đồt, mà ghêáu làm cho chêt đâu. C | 


lời thánh Phêrô Đamianô cả khuyên cả ngăm người mê... 
sắc đục, mà rằng : Ở đứa đại kia ! nều mây cứ ăn chơi... 


thâm đêm mnãn ngày, cứ theo vui sướng xác thịt cho - 
thỏa thích, mà không lo cải quá tự tân, thì rồi có ngày 
các sự ô uô đó, sẽ nên như lưu huỳnh tùng hương, làm “ 


‹ 


/⁄ 


cho đượm lửa, mà nung nướng ruột gan mẩy, ở đưới Ẳ 


hỏa ngục càng thêm rát rao hơn nữa, mây chạy đi đàng 3 


trời mà có khỏi là họa ! Ông thánh Hiêronimô thừa ý - 


ầy, mà luận cho rõ hơn nữa rằng : lửa hỏa ngục nhóm - 


lại hềt mọi giỗng hình khổ, gồm bêt mọi sự đau đớn, 


người ta thường chịu ở thề gian : đau gân đau côt, đau... 
đầu đau hông, đau gan đau ruột, đều hội lại trong lửa hỏa 3 


>.y 


hào ây, mà theo lời thánh Gióp, thì trong hỏa ngục nóng ‹ 


có lạnh có : đền nóng thì nóng cuồng ; mà đền lạnh, thì... 


lạnh queo (Ilob. 24-19). Song cứ lời thánh G oang-kim- 
Khẩu, thì phải hiểu rõ, hêt thảy mọi sự đau đớn cực khổ 


đời DẤY: mà sánh với hình phạt lửa hỏa ngục, thì như - 


bóng vậy, 


_Ngũ quan phải phạt đã đành, mà lam tư trong linh hồn 
ké đữ, cũng còn chịu hình khổ riêng: nữa : Trí nhớ (Kỷ 
hàm) hàng nhớ tại mình đã đại đột chẳng dùng ngày g.Ờ, 
cùng những ơn Chúa ban cho, mà lo phần rồi, chỉ dùng 
mà phá hại linh hồn mình ; hằng nhớ tại rnình đã điên 
cuồng ham xuê vui hèn thê gian, nên đời đời phải mãi 
hết mọi sự châu báu, mọi phước vô cùng đường ầy, thì 


hằng tiềc nuôi, hằng ‹ “hỗn thức, hằng ưu sẩu, hằng rên... _ 


_siềc chẳng khi đừng. Trí khôn (minh-ngộ) ra tôi tăm tu 

ám, chỉ biềt một đều mây, là raình phải mầt Của rầt trọng 
vọng châu báu, mầt nước thiên đànz, mầti Ð, €. Trời, mà 
phải mầt cho đền đời đời kiềp kiềp, thì kinh hoàng sửng 
sôt. Lòng rmuồn (ái dục) chẳng còn trông được sự mnình 
trớc ao (Ðs, III-10), một phải chịu hình phạt đời đời, thì 
đau đớn khôn cực khôn xiêt. Kể đữ muôn thoát cho khỏi 


^ 


Í 
_ 
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”s 
‹ 


“hình khó, mà nghỉ an một thí ; song chẳng hể được nghỉ 


cÍ an, lại phải gia hình chẳng bao giờ thầy giảm | 


# 


LỜI THAN-THỞ 


_ Lạy Ð. C. Giêsu ! Máu thánh Chúa cùng sự cề( Cnúa 
là sự trông cậy tôi: Chúa đã chịu chêt mà cứu tôi cho 
“khỏi chết đời đời. Ôi ! lạy Chúa ! tôi là đứa khôn nạn 
đã đáng sa hỏa ngục nhiều phen, mà tôi đã đặng nhờ 
- nhiều ích trọng bỡi sự thương khó Chúa, nào ai đám bì ? 
_§ong xin Ghúa chớ để tôi còn ăn ở vô ân bạc ngãi, mà 
đáp tình Chúa đã thương tôi đường ầy ! Chúa đã cứu 
"tôi cho khỏi hỏa ngục, vì Chúa chẳng đành đẻ tôi phái 
lửa hóa hào thiêu đôt, một muôn cho tôi cháy lửa kính 
“miền Chúa mà thôi ; vậy xin Chúa giúp tôi làm cho thỏa 
lòng Chúa ước ao. Như tôi đã phải sa hỏa ngục, thì còn 
gì mà kính rxuên Chúa đặng nữa ; song Chúa còn thương 
- để cho tôi có ngày giờ, mà kính mên Chúa, thì tôi quyềt 
lòng kính mền Chúa, Lạy Chúa nhơn từ vô cùng ! tôi 
_quyềt kính mền Ghúa ; ơ Đầng Cứu chuộc tôi đã thương 
_tôi đổi ây ! tôi yêu rmuồn Chúa hềt lòng ! làm sao tôi đã 
_ sông đặng lâu như thề, mà không nhớ đền Chúa ? tôi đội 
ơn Chúa chẳng có quên tôi : vì nều Chúa đã quên tôi, thì 
_ hoặc tôi đã phải sa hỏa ngục rồi, hoặc chẳng còn trông 
ăn năn đau đớn tội tôi nữa. Tôi mà được lòng đau đớn, 
vì đã lỗi nghĩa cùng Chúa, tôi mà được lòng ước ao kính 


- mễên Chúa lắm như vậy, là nhờ ơn Chúa giúp cho mới 
-_ được mà thôi. Lạy Ð. Q, Giêsu ! tôi đội ơn Chúa vì sự 


_ Ấy hồi lòng. Từ rày tôi xin dâng trối đời tôi cho Chúa. 
— Tôi từ bỏ hồi mọi sự, cho rảnh mình mà làm tôi Chúa, 


_ cùng đẹp lòng Chúa, Xin Chúa cho tôi hằng nhớ tôi đà 


- đáng sa hỏa ngục, hằng nhớ những ơn Chúa đã ban cho 
tôi ; xin Ghúa chớ để tôi còn sầp cật trở lưng cho Chúa 
nữa, mà phải trâm luân trong khổ hải đời đời. 

Lạy Mẹ Chúa Trời ! xin Mẹ cầu cho tôi là đứa tội lỗi 
Nhờ Mẹ cầu bàu, nên tôi đã thoát hỏa ngục. Lạy Mẹ rầt 
nhơn lành ! xin Mẹ khẳng gìn giữ tôi khỏi sa phạm lội, 


_ Vì cỗ một sựw tội làm cho tôi phải xuông hỏa ngục mà 


- Hhôi. : 
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Lồ thức be thì gầm : Hình phạt Thầi-khỗ rầL khôn 
cực nặng nề, hơn hồt các thứ hình phạt 
trong hỏa ngục, là thể nào. 


Dâu các hình khổ tam tư ngũ quan phải chịu rât đỏi ‡ 
dữ lợn mặc lòng, song sánh cùng hình phạt Thâầt khổ, 4 


thì toàn nh không vậy ; vì chẳng phải sự: tôi tăm, chẳng 1: 


phải mùi hôi hám, chẳng phải tiềng tru la, cũng không 
phải lửa đôi, mà làm nên hỏa ngục đầu ; 


đó, 


với hình phạt Thât-khổ, thì như không vậy. Còn. thánh 
Augutinô lại nói mạnh hơn nữa mà rằng : Nồu kẻ dữ trong 


hóa ngục đặng xem thầy mặt Chúa, thì chẳng còn phải - 


khôn cực gì nữa, ắt hỏa ngục sẽ trở nên thiên đàng mà 
chớ. Cho con đặng hiểu một đô: chút về hình phạt Thâ - 
khổ nặng nê là chừng nào, thì ta thiềt ví dụ nấy, là gủ 
như ai mâẫt ngọc quí giá đáng trăm lượng vàng, thì tiệc 
quay quắt ; mà như ngọc ầy đáng hai ba trăm lượng mà 
mầt đi, thì lại tiềc bằng hai bằng ba ; nói tắt, tiềc tùy th.o 
của : ammầ[ của càng quí, thì ruột càng đau, mẫt càng 
nhiều, thì dạ càng xót. Phương chỉ kẻ đữ ở trong hỏa 
ngục ¡mmầt hưởng mặt Ð. ÓC, Trời, là chính gỗôc mọi sự 
tôt lành vui về, chính nguồn mọi sự thanh nhàn phước 
lộc ; nhứt là nnầt tại mình dại quá, thì càng thêm tức 
lôi, càng thêm đứt ruột đứt gan, đời đời cứ tiềc mãi, 
như lời thánh Tôma quả quyềt mà chớ. 


Cứ theo ý kiền Ông thánh Augutinô, thì ở thề gian 


nẩy, chỉ có một mình các thánh hằng sợ lâm đều khôn 
nạn ầy mà thôi. Như: thánh Inaxiô để Loidêh:, khi suy 
đền hình phạt Thầt-khổ, thì than thở rằng : « Lạy Chúa ! 
Lôi cam lòng chịu hồi thầy mọi hình phạt, miễn là cho 
tôi khỏi hình phạt Thãt-khố, thì đủ rồi ! » Chí như kể 
có tôi, thì có lây sự mât Ghúa làm chi đâu, thị như thảo 
giới, mầt hay không cũng như nhau ; cho nên nó xa Ghúa 
hằng tháng, mà chẳng ái ngại chút nào, lòng yên nh bàn 


; song chính sự. 
chẳng đặng xem thầy mặt Ð. Q. Trời, là một đều râL đau 1. 
thì mới làm nên hóa ngục mà chớ. Như lời thánh 1... 
Brunô rằng : Kẻ dữ dưới hóa ngục đầu phải chịu hềt thầy . 
mọi hình khổ, gầp hai gâp ba, thì nó cũng còn lây làm Ý 
sướng, hơn là phải chịu hình phạt Thât-khổ. Ông thánh . 

Gioang-kim-Khẩu quyềt rằng : Một ngàn hỏa ngục nà ví. 


l 


Ñ hạch ; nó cách Chúa hằng năm: mà cũng chẳng một thí 
{ buồn rấn, mặt tươi như hoa vông, vì trí nó đã ra tôi tăm, 
hông biểu B, ÓC, Trời lồi lành là ngắn nìào, Đền giờ 
{ lâm chung, mới biết 1nình đã rnầt Của rầt trọng ; song 
(hương ôi ! biềt mà làm chỉ khi ầy nữa ? Có lời thánh 
Anloninô nói rằng : Khi linh hồn ra khỏi xác, lên hểu 
biết CGhúa đã dựng nên mình, cho đặng hưởng mặt 
Người ; nên vừa lìa bố nhục thân, liển bay mau lên như 
chớp, mà kêt hiệp cùng Đầng tôt lành vô cùng, Song rủi 
như linh hồn đang mắc tội trọng, thì Ð. C. Trời đuổi 
nó xuông hỏa ngục lập tức ; đó là hình phạt rầt kinh 
khủng. Vậy hồt thây các hình khố hỏa ngục, thì tóm lại 
| trong mây tiềng đầu án phạt, Chúa rao ngày công phán 
mà rằng : « Œ' loài đữ ! bay hãy lui ra cho khỏi mặt 
“Tao », Ông thánh Gioang- Làn Khẩu suy lời ây, thì than 
thở rằng : Ôi ! thà chịu muôn vàn hỏa ngục, mà chẳng 
CÍ thà phải ÐĐ. CL Giêsu ghét ! Xưa khi vua Dayít ra án phạt 
Abxalon không được thầy mặt người nữa, thì hoàng 
thái tứ lây làm tru phiển quá trí, liển cậy kẻ đền tâu 
vua cha, xin ban phép cho mình đặng thầy mặt cha ; 
| bằng không, thì xin vua cha hạ lệnh giềt mình chềt đi 
“cho rồi còn hơn, Vua Philípphê thứ hai, ngày kia thầy 
, một quan cận thần ở có hơi thầt lễ trong nhà thờ, thì 
“lẾ sác phạt quan Ấy rằng : « Trầm cầm ngươi, tự bậu không 
ì “được yêt kiền Trầm nữa, » Quan ây nghe lời sắc như 
| 
_ 


vậy, về nhà liển phát phiên mà chềt, Vậy con hãy suy : 
Con không đặng thầy mặt cha, tôi chẳng đặng triều yêt 
-thiên tử, mà còn ưu sâu phiển muộn đền đổi ầy ; huông 
“nữa là đồn ngày công phán, Chúa ra oai thạnh nộ, mà 
“phán lời rầt kinh HN với kẻ dữ thể nây rằng : « Đi 
Í cho khuât mắt, Tao chẳng còn muôn thầy mặt bay báo 
giờ nữa, » thì nó đau đớn khôn c+rc biểt là trùng nào Ì 
ƒ G19). 
CÍ— Vị như ở đời, cha thác bỏ con, thì tự nhiên con khó: 
“than, chẳng biềt bao giờ mà đặng thầy mặt cha yêu dâu; 
chồng chêt lìa vợ, thì thề thường vợ thương tiệc, không 
-biêt đời nào xmnà đăng gắp mặt chồng tình nghĩa ' Rìa thê 
_gian không thầy mặt nhau, một buổi trên đâầt khách, mà 
còn đau đớn thương tiệc đền đổi ầy ; phương chỉ lính 
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n 
hồn phải trầm luân muôn kiệp dưới hỏa ngục, thì than van $. 


rên siÖc lưỡi nào nói xiêt. Mà nêu rnauuồn bềt nó than 


khóc vì cớ gì, thì hãy hỏi nó ; ắt nó sẽ nói một đều rằng :. 


Ôi trời ôi ! tôi chỉ đhan thân tôi cô quả, vì tôi đã mẫt 


= Ñ 
=- nai * 


Chúa rồi, đời đời tôi chẳng còn trông thây mặt Nzười Mị 


nữa ! Phải mà linh hồn khôn nạn ầy, còn đặng kính. § 
mên Chúa, còn đặng vâng theo thánh ý Người, thì còn Ÿ 


có phước, Song chẳng đặng đâu ; vì nều đăng, thì hỏa 


Iợt€ chẳng phải là hỏa ngục nữa ; nó chẳng còn có lẽ. f4 
theo ý Chúa đặng nữa, vì nó đã làm nghịch cùng thánh ý 3. 


Người ; nó cũng chẳng còn có lẽ kính mền Chúa đặng 


nữa ; song lại ghét Ghúa, mà ghét cho đền đời đời kiêp - k 


kiềp, Khôn thay ! nhìn biềt Ð, €. Trời là Đầng tôt lành. 


vở cùng, là Đầng đáng mền yêu vô song, mà bắt nó phải 


ghét Người, thì đó thật là hỏa ngục cho nó mà chớ. Xưa Ÿ, 
bà thánh Catarinà lần kia hỏi ma qul là ai, thì qui xưng. 
rằng : « Ta đây là thần đữ đã phải phạt, không được. 
kính mên Chúa ! »› Kể dữ cũng sẽ ghét cùng chưởi rủi. 
Đ_ GB Trời như vậy, mà trong khi nó xỉ mạ Chúa, thì - 


nó cũng nộp rủa những ơn lành Chúa đã ban cho nó 


xưa, như ơn Người đã đựng nên nó, ơn Người đã cứu. 
chuộc nó, cùng ơn Người đã lập các phép bí tích; mà 


nhứt là phép rửa tội, cùng phép giãi tộ!, thì nó chưởi Ấ. 


rủa một cách riêng ; còn phép Thánh thể thì nó càng Ñ. 
nộp rủa hơn nữa ; nó ghét hêềt thần thánh chẳng trừ 8 
đầng nào, mà thiên thân Hộ thủ, cùng thánh Bổn mạng, Ê 
thì nó ghét hơn a¡ cả, Còn R_ T, Ð. Mẹ thì nó gia oán. 
hơn hêt, đền Ð_ C. Trời Ba Ngôi nó cũng càn ngang  . 
chẳng chừa, nhứt hạng là Ngôi Hai đã ra đời chịu. 

thương khó, chịu đóng đỉnh, chịu đổ máu ra, cùng chịu - 
chềt mà cứu lầy nó, thì nó càng lắng nhục không th'ều 


lời ! 
§ 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa tôi ! Chúa là Đâng tôt lành vô cùng !. 
song biềt mâầy phen tôi đã đành bỏ Chúa ! vẫn tôi đã. 


biềt : hễ phạm tội thì rnầt lòng Chúa nặng nể, cùng mật E 


ơn nghĩa Chúa, song tôi cũng cứ phạm ! Ôi l lạy Con. 
ĐÔ, Trời ! như tôi không thầy Chúa đã chịu đóng đỉnh . 


rên cây thánh giá, như tôi chẳng thầy Chúa đã chịu chềt 


m Vì tôi, thì có lễ nào mà tôi còn dám cả lòng trông cậy ơn 


, tha thứ ? Lạy Ð, ÓC Cha hằng có đời đời ! xin Chúa chớ 


xử đ[ xem xét tội lỗi tôi làm chỉ, một xin hãy đoái nhìn Con 


tầt yêu dầu Chúa, đương nài xin Chúa thương xót đền 
hi “cản nghe lời Người kêu van, mà dong thứ cho tôi 
lùng. Thật tôi đã đáng sa hỏa ngục dẫn trước đền nay 
Láng biêt mầy năm rồi, mà chẳng còn trông kính mền 
húa đặng, cũng không bao giờ trông đặng nghĩa lại 

hng Chúa nữa ! Lạy Chúa ! Tôi đã từ bó nghĩa Chúa ! mà 
chẳng xem sao đền sự kính mền Chúa, cho đặng theo 
những sự vui hèn thề gian, thì tôi đã làm sỉ nhục cho 

Chúa quá le ; vậy nên tôi lo buổn đau đớn trên hệt mọi 
sự lo, Ôi ! thà tôi chêt ngàn lân, còn hơn là sông mà 
l hạr tội ! Sao lôi đã ra mù quáng dại dột đền đổi äy ¡ 
lạy Chúa ! tôi đội ơn Chúa đã ban cho tôi ngày giờ, mà 
đển bổi tội tôi đã phạm. May nhờ lòng nhơn từ Chúa 
thương xót, thì tôi còn ở ngoài vòng hóa ngục, lại đặng 
kính miền Chúa nữa, Œ' Chúa tôi, tôi dóc lòng kính môn 
'Ghúa ; Lôi quyềt trở lại cùng Chúa ngay bây giờ, chẳng 
dám lần lữa rày mai, Lạy Chúa nhơn từ vô cùng ! Tôi 
kính mền Chúa, Œ Chúa là Sự Sông tôi, là Của Châu 
báu tôi, là Sự Yêu mền tôi, cùng là Hồi mọi sự tôi, tôi 
kính miền Chúa. O” Quan thầy tôi rầt nhơn lành ! xin 


MỆ Chúa cho tôi hằng nhớ Chúa đã thương yêu lôi, cho tôi 


“chớ bao giờ quên phận tôi đã đáng sa hỏa ngục, để mà 
-giục lòng kính mền Chúa luôn, hầu cho tôi hằng đặng 
“thưa cùng Chúa rằng : Tôi kính mền Chúa, tôi yêu mền 
“Chúa, tôi thương rnền Chúa chẳng hể nguôi. 

Lạy Bà Maria là Nữ vương lôi, là Đầng tô' trông cậy, 
cùng là Mẹ tôi ! như tôi đã phải sa hỏa ngục, thì chẳng 
“còn lẽ nào, mà Lôi trông kính rniền Mẹ đặng nữa ; ơ Mẹ 
lôi, tôi kính rnền Mẹ ; nhờ Mẹ giúp lôi, thì tôi trông cậy 
chẳng hể nguôi lòng mền Mẹ, và mền Chúa tôi bao giờ. 
Xin Me phù hộ tôi, và cầu thay cho tôi trước mặt Ð, €. 
_ Giêsu cùng. 
s5. —- = 


ĐIỂỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI BẢY. 


Gẫm về: Hỏa ngục phạt kẻ đữ đời đời 
chẳng cùng. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Hỏa ngục chẳng có cùng, 
chẳng có hạn, là thể nào, + 


Nêu hóa ngục chẳng phái là đời đời, mà có cùng có hạn § - 
thì chẳng còn gọi là hỏa ngục nữa, Vì bầt kỳ cực khổ 
chị miầy, mà cực mau rỗi, khổ chóng hết, thì không cho §- 
là nặng nể đâu, Ví như người phát 1nụt nhọi, mà bị{'” 
mỗ xẻ ; hoặc phát ung độc, nà phải nung đôi, tuy buổi Ệ 
làm thuốc, nghe đau đớn nhức nhồi hung ; song vì đau. 
một chặp một hổi nhức một lát một giây, thì cũng 
không kế là cực lắm cho thiệt. Nhưng nều cứ xế cứ đồi, 
lút tuần trót tháng, thì khôn cực biềt là chừng nào lỆ- 


Còn nhưừ đổ mắt nhức răng, dầu nhẹ, mà cứ đau đài 


đạc hoài hủy, thì thành ra chịu không nổi Nõ nói chỉ Ÿ' 
sự đau lâu, mà chịu không được ; hãy nói việc chơi đó ‹ 
đã, mà cũng vừa phân hai phải, thì nghe còn vui ; bằng ° 


lầu quá, như bội bè hát xướng, rmà hát thâm đêm rmnần 3 


ngày, thì sau hồt cũng thành bực bội ; mà nêu cứ hát 


đai mãi, tháng nọ qua năm kia, thì chẳng còn gì là thú. 
VÌ, chẳng còn ai thích nghe ưng coi nữa. Song hỏa ngục Ê 
thì làm sao ? ở đó không phải coi hát xướng ca đờn gì. 

đâu ; cũng không phái đó mắt nhức răng một đôi chúi ;. 


cũng không phải dao xẻ sắt nung gì nữa, bèn là p‹ải 
chịu đủ mọi giồng hình khó, mọi sự đau đớn, mà phải 
chịu cá đêm liển ngày, cho đền đời đời kềp k'iềp ( Apoc. 
30-0). 

Sự đời đời là lẽ đức tin dạy ta phải tín cho vững ; 
chẳng phải là một ý tưởng bỏng lông, không bằng cứ, 


ai tin ai chăng, thì cũng không can hệ gì đâu ; sonsg thật 31: 


là một lẽ chơn chính, có chứng Ð_ €_ Giêsu đã phán 


rong Ninh thánh nhiều nơi rằng : ¿ Ơ' loài vô phước '!~ 
bay hãy lui ra cho khối mặt Tzo, mà vào trong lửa đời... 


đời... Quân đữ nầy phải chịu hình khổ kiềp kiêp, (Mai 


Ƒ - phước ldaia xưa, đầu đã ăn chay hãm mình, đền tội ở 
[ - chồn rừng xanh, mà còn chảy nước mắt than khóc luôn 


l ' 
lở 


{ 9-tl3), — Lời nây chỉ rằng : Như muôi ướp cá cho khỏi 
_wơn khỏi ihúi thể nào, thì lửa hỏa ngục có sức thiêu 
[ đôi kẻ đữ, mà không làm cho nó chồt, một giữ nó cho 
Í sông luôn cũng thể ây. 


l giam lrong ngục lôi hai ba rnnươi năm sao * Oòn như 
_ở dưới hỏa ngục một trăm năm có chịu nổi không ? mà 


{ kiềp kiếp, phải chịu khổ hình đau đớn rát rao, mà chẳng 
- bao giờ trong cùng, trong bớt, thì điên cuồng biêt là 
[dường nào ! Bði vậy các thánh lúc còn sông ở đời, mà cứ 


25] 


tH 


ƒ 3521-46). — Phải gia hình nó vô cùng vô tận, (HH Thess. 
| 9ì. —- Hềt thảy chúng nó phải lửa ướp mà chớ, Mai. 


Óó ai dại đền đổi ham vui một ngày, mà đành phải 


nói trăm năm cho lâu làm chỉ ? nều ai liểu chịu gia 
hình trong hỏa ngục hai ba năm, vì một chút vui hèn 
mà thôi, thì đã cho là đại lắm rồi ; huông nữa không 
phải lrăm ngàn năm, ức triệu năm đâu ; song đời đời 


khóc lóc, than van, run sợ, không biềt mình có khỏi mât 
linh hồn hay chăng, thì thật phải lắm, Như đầng chơn 


rằng : «œ Ôi ! khôn thân tôi, e chưa thoát khỏi án phạt 
đời đời ! » 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! giả như Chúa đã quăng tôi xuông hóa ngục, 
mà trị tội tôi đã đáng ghe phen ; rồi Chúa lại đem lòng 
thương xói, mà cứu tôi ra, thì tôi đã mang ơn Chúa biềt 
bao nhiều, và từ đó tôi đã phải nong cÔng ra sức mà sông 
thánh biềt chừng nào ! Phương chỉ Chúa đã lầy lòng 
nhơn từ quá hậu rmmà gìn giữ tôi cho khói hỏa ngục đền 
bây giờ, thì tôi càng phải liệu ăn ở làm sao cho xứng ơn 2 
Gó khi lôi còn cả lòng chọc cơn giận Chúa, rnà ép Chúa 
phải phạt hắn tôi xung ngục ây, để chịu nung nướng 
với những kế ghét Chúa, cho xáp mặt biềt bao nhiêu 
người, xưa đã phạm tội ít thua tôi, hay sao ? Thương 
Òi ! lạy Chúa Cứu chuộc tôi ! vồn xưa nay tôi đã ăn ở 
thể nầy, là tôi chẳng dùng ngày giờ Chúa ban cho, mà 
khóc lóc tội lỗi tôi, một dùng mà chọc cơn ngãi nộ Chúa 
hơn nữa. Vậy tôi đội ơn Chúa lòng lành vô cùng đã nín 
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nhịn tồi bầy lâu ! như Chúa chẳng phải là Đầng 


nhơn từ vô cùng, thì lễ nào mà Chúa nhịn được như: 


xây ? Nay lôi hồL lòng cám đội ơn Chúa đã chờ đợi tôi 


đền rày ; mà nhứt là tôi cám ơn Chúa soi sắng tôi bây ñ 
giờ, cho lôi rõ biêt tôi đã trói dại mà phạm tội vô số, làm 


mắt lòng Chúa đường ầy ! Lạy Bị, ©. Giêsu ! tôi chê ghét 


cùng ăn nắn hồt lòng ; vì sự thương khó Chúa, xin Chúa Ậ 
thứ tha lôi, và giúp lôi đừng còn làm rnât lòng Ghúa - 
nữa ! Bây giờ tôi phải lo sợ, kêo rủi còn phạm lại một - 


lội trọng nữa, thì chắc Chúa sẽ bỏ dứt tôi không tha đâu, 


Ôi ! lạy Chúa ! xin Chúa hằng để sự sợ ây trước mắt tôi. 
luôn, hầu khi ma qui đền cám đỗ tôi tái phạm, cho tôi. 
Lhầy mà đựt mình lo giữ. Lạy Chúa ! tôi kính mền Chúa, - 


Lễ k kj IÊ - ˆ # #, 5 
lôi đóc lòng chăng còn bỏ Chúa nữa ; xin Chúa phù hộ 
lỎi cùng, | 


Lạy H, TY Xữừ Đồng trình Maria ! xin Mẹ giúp đỡ tô'. Ệ 
Xin Mẹ ban phépcho tôi hằng chạy đền cùng Mẹ, trong - 
KHỘỌI CƠN cấm dỗ, hầu cho tôi khỏi „nầI lòng Chúa tôi. Lạy 42 


Bà Maria ; Mẹ là Đầng tôi trông cậy | 


HBEINETGTEEC 1E G1 ng nnẽgã acc 


Lễ thứ hui thì gâm : Hỗa ngục phạt đời đời kiềp hiềp 
(hì nặng nễ là dường nào. 


Một phen đã sa xuông hóa ngục, thì như đá chìm đấy : 
biển, đời đời chẳng ra khỏi đặng. Vua thánh Davít xưa Ÿ- 


suy đền đều ầy, thì run sợ mà than rằng : « Lạy Chúa ! 


xin Ghúa chớ chỡn tôi đưới vực thảm sâu, và xin Chúa . 
chớ niêm phong miệng giềng hỏa ngục lại mà đậy tôi !». 
‹Ps, 68-16), Ấy vua thánh sợ sa xuông hỏa ngục, rồi không 
khi nào ra khỏi đó đặng nữa, vì kẻ đữ vừa té xuông Ÿ 


giồng sâu hình khổ, thì miệng giêng liễn bít lại, chẳng 
bao giờ hé ra nữa. Như lời ông Eudêbiô rằng : Hỏa ngục 
có cửa vào, mà không có cửa ra. Ông ầy cũng cắt nghĩa ]ời 
vua thánh Đavít rằng : một khi kế dữ đã lọt xuông khỏi 
miệng gớm ghiềc hỏa ngục rồi, thì trên bít lại, còn dưới 
thì hả ra, mà nuôồt lần kê đữ xuông, không khi nào cùng. 


Bao lâu kế có lội còn sông ở thê, thì còn có lẽ trông. 


cậy trở lại đặng luôn ; song rủi chêt khi còn mắc tội trọng, 


thì liền mâẫt hêt mọi sự trông cậy mà chớ, (Prov. 117). - 


cũ 

_ 
* ` š Phải mà kế đữ còn thông huyển đặng để đưa đỗi mình, 
| “thì cũng có lẽ đỡ nuộc ra một thí ! như người bị thương 
_ nặng, liệt giường liệt chiều, thầy thuôc đã hềt phương 
“II (chạy đài ; song người bệnh cứ đồi mình trông khá, mà 
SÀN “an ủi mình rằng : Có khi may gặp thấy gặp thuôc, mà 
#|j lành đặng biềt chừng đâu ? hay là như tù phạm đã 
tỳ phải án phát binh chung thân, song cũng cứ lrông mây 
“0Ÿ. trông gió, mà an ủi mình cho đỡ nước miễng rằng : may 
tu gặp hồng ân đại xá, mà thoát đặng vòng thiềt tỏa cũng 
| có, nào ai biềt ? Tù phạm thề gian còn trông có lẽ mặc 
ị _ may đặng ; chí như kẻ dữ mà đã phải án giam trong hỏi 
: x _ ngục vĩnh viễn, thì vô phương đào thoát ; phải chị còn 
ZJ hứa chừng đưa đỗi mình đăng thể ây, thì đã khá rồi ! 
[- song thương ôi ! không đặng đâu vì dưới hỏa ngục không 
- hể nghe tiềng « Trông cậy » trông thiệt cũng không, mà 
lrông giả cũng không ; còn tiềng («Ái biềt » tìm khắp 
(Ệ- cả hỏa ngục cũng chẳng bao giờ thây, vì Chúa nhứt định 
“GỆ- trị nó cho đền đời đời, (Ps, 49-91), Ấn phạt kẻ đữ phải 
( van khóc rên siêc đời đời giữa vực sâu đẩy tràn muôn sự 
_ đau đớn, thì nó hằng thây trước mắt luôn, chẳng khi 
_ đừng, (Dan, 19-9), Vậy kẻ đữ chẳng những phải chịu gia 
ôJ_ hình, hằng giây hằng phút mà thôi, song lại phải chịu 
- hành hình, liên phút liên giây, cho đền đời đời vô cùng, 
- nên nó phải than thân trách phận rằng : Sự cực tôi chịu 


h ú 


li 

. bây giờ, thì tôi còn phái chịu luôn luôn, chẳng hay cùng 
. | chẳng hay hềt, Như lời ông Tertulianô nói rằng : Kẻ dữ 
„| hắng than van kêu khóc mãi mãi, chỉ vì thầy sự đời đời 


nặng nề quá đổi mà thôi ! 


\ TT Vậy ta hãy kêu xin cùng Chúa nh thánh Augutinô xư+ 
j__ rằng : Lạy Chúa, xin Chúa hãy đôt, hãy xé tôi, xin Chúa 
¿| _ đừng dung tôi ở đời nầy, miễn là Chúa tha phạt tôi đời 
„j - sau anuôn kiềp, thì đã bội. Những sự khôn khó đời nãy 
ð[ chóng qua mau hêt ; mà hình phạt đời sau, thì chẳng 
luj - baơ giờ hềt, không khi nào cùng. Như lời vua thánh 
ø[  Davít than thở rằng : ¿Mũi tên Chúa bắn vào liển bay 
„jJ qua, còn tiềng Chúa như tiềng sầm sét, dội quanh trong 
;j — vòng nong vậy.» (Ps, 76-19), «Mũi tên Chúa bay qua », 
_ nghĩa là các sự lân toan khó đời nầy chóng hềt ; còn 
q tiềng sầm sét » là tiềng Chúa rao ấn phạt tội nhơn tro:'g 


' ñ 
.. Ỉ 
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ngày công phán ; « dội quanh lrong vòng nolng», Ý rằng |- Kì, 
không khi nào giáp múi, chẳng b bua giờ cùng: vòng, Vậy | Mr 
la hãy sợ hình phạt đời đời cho lắm ; ta hãy sợ tiềng Ệ RẺ 
sầm sét, là tiềng Quan Đoán chí công nHén ra lrong ngày | #Ẻ 
tận thề, rà rao án phạt kẻ đữ muôn kiềp rằng : «.Ơ. 
loài khôn nạn, bay hãy Iui ra cho khỏi mặt Tao, BỀN 
xuông trong lửa đời đời » ! (Mat_ 35-41), 


Song hoặc có kẻ hèn tin mà nghĩ rằng : nói gì nghe xe, _ 
vậy ! phạm tội có một buổi, mà phải phạt muôn đời, thì Ÿ. 
làm sao cho nhằm phép công bình ? Đây ta xin hỏi lại. ñ 
rắng : chớ thì kế Phgm tội, vì ham một chút vui hèn. hệ 
trong giây phút, mà cả gan mầt lòng Đâầng oai nghỉ vô - 
cùng, lẽ ây làm sao ? Hãy nghe lời Thánh Tôma giãi rằng : Ì 
Chính phép công bình người thề, thì chẳng xét tội phạm ' 
lâu mau, mà luận phạt đâu ; một chiểu theo tội nặng | ‹ 
_ nhe mà kềt ấn, xen như người phạm tội sất nhơn trong . 
giây phút, mà phép nước 2 đệ mãn đời, thì nào ai đám - 
nói luật mước, là luật chẳng côngr ? Vậy phạm rmnột tôi Í 4 
trọng, mà phạt xuông hỏa ngục, thì cũng chưa đủ, vì ‡. 
theo lời thánh Bênađinô Xinêa đạy, thì tội phạm đền Đầng “ 
oai nghỉ vô cùng, ắt tội thành nặng vô cùng, nên cũng l 
phải chịu hình phạt vô cùng, mới là cân xứng. Song 1: 
ông thánh Thôma tiền sĩ luận thêm rằng : bỡi chưng loài }. 
người là loài thọ sinh, thì không lẽ chịu nổi hình phạt ‡.. 
năng vô cùng đẳng, nên ĐÐĐ, Ö_ Trời phải lầy phép công {. 
bình, mà trở hình phạt nặng vô cùnz, ra hình phạt lâu ‡. 
vỗ cùng mà chớ. _ : 

Vã lại hình phạt hỏa ngục cần phải đời đời, thì mới : lí 
hợp lẽ, vì kẻ đữ ở (rong hỏa ngục đã hềt buổi ăn năn, ‡. 
chẳng còn thê lập công đền tội đặng nữa, Đời nãy là... 
chôn chiên trường, đương ]o thắng bại, nên kẻ có tội mà 1‹ 
thật lòng hồi cải, thì còn có thể nhờ công nghiệp Ð. Œ. - 
Giêsu, mà đền bồi tội lỗi mình đừng ; còn đời sau là buổi 4. 
chiền tranh mãn cuộc, hềt thì cải quá, nên kể đữ chẳng Ế \ 
còn nhờ đặng công nghiệp Chúa nữa ; như vậy thì nó 3. 
không còn phương øì, rnà làm cho Chúa hạ cơn giận 4$. 
xuông đừng ; mà hễ cơn thạnh nộ Chúa chẳng nguôi, thì - 
lội nó cứ còn mãi mãi, nên Chúa phải phạt nó đời đời, 
(Ps. 48-8). Bỡi đó ông Vinsentê Bôvê rằng : Ở đưới hỏa 


viñ 


- MỆ _— AB thì tội không khi nào đến bồi đặng nữa, cho nên 
lội phải chịu phạt đời đời mà chớ ; đều ầy cũng hiệp ý 
| _ Ông thánh Augultinô, vì kế dữ ở trong hỏa *ngục, chẳng 
còn có thể ăn năn thông hôi đặng nữa, nên Ð. ©„ Trời 
F nhái phạt nó muôn kiềp chẳng cùng, (Mal, 1-4) Mà cho 
dâu Chúa muôn tha, thì kế đữ cũng chẳng hể chịu làm 
hòa, bỡi ý xầu nó hằng cô chầp, quyêt một lòng ghét 
Chúa chẳng hể thôi ; như lời thánh Innôxenxiô thứ ba 
nói rằng : «¿Kẻ đữ trong hỏa ngục chẳng chịu hạ rnình 
xuông bao giờ, song càng lâu càng thêm bạo ngược kiêu 
_ căng, » (De coml, m. 13. c. 10). Vì vậy, lòng xầu nó thành ra 
chứng bầt trị, bỡi nó khòng chịu chữa cho lành rà chớ, 
4 : (ler, 15-18), 


N. LỜI THAN-THỞ 
bệ. Lạy Đầng Cứu' chuộc Lôi ! nều bây giờ lôi đương hì 
“| hụp dưới hỏa ngục, như tội tôi đã đáng, ắt tôi cũng 


lấn __ phải cô chầp trông sự ghét Chúa là Đầng đã chịu chềt 
(Í— vì tôi, Ôi ! hỏa ngục khôn nạn chỉ lắm bầy ! vì ở đó tôi 
clÍ“ phải ghét Chúa, là Đầng đã thương tôi dường ây, là 
DI Đầng nhơn từ vô lượng, tôi lành vô biềến, là Đằng 
6J đáng mền yêu vô cùng |! Vậy nều tôi phải sa hỏa 
J ngục, thì tôi cũng phải lâm cảnh rầt khôn nạn, đền đổi 
SỈ tôi chẳng còn muôn ơn đong thứ nữa, là ơn Chúa sẵn 
 — lòng ban cho tôi bây giờ, Lạy Ð. C_ Giêsu, tôi đội ơn Chúa 
SỈ lòng lành vô cùng, đã thương xót tôi, mà cho tôi còn 
| phương trông ơn tha thứ, còn trông kính mền Chúa, thì 

| lôi quyệềt lòng làm hòa cùng Chúa, quyềt lòng kính mền 
¿| Chúa. Chúa sẵn lòng rộng dung cho tôi, thì tôi cậy công 
„jJ nghiệp Chúa, mà xin Chúa thứ tha cho tôi. Ở Đầng lòng 
¿J — lành vô cùng ! tôi ấn nắn về mọi tội tôi đã phạm mầt lòng 
__ Chúa, xin Chúa thứ tha cho tôi cùng, Tôi kính mền Chúa 
°Ÿ— hết linh hồn tôi, Ôi ! lạy Chúa ! Chúa đã làm sự gì đữ 
6Í cho tôi, mà tôi phải ghét Chúa đời đời, như kế nghịch 
‹Í thù tôi thể ây ? Lạy Chúa ! nào có ai nghĩa thiềt với 


lôi, mà đã chịu nhiều nổi khôn cực như Chúa đã chịu 
cÍ— vì phần rỗi tôi sao ? Xin Chúa chớ để tôi còn muât ơn 
l nghĩa Chúa, còn rmầt lòng kính miền Chúa nữa ; lôi 


| nguyễn thà chềt, mà chẳng thà lâm đều khôn nạn đường 
Ñ. .¿ 


256 


Lạy Bà Maria ! xin Mẹ lầy áo ngoài của Mẹ, mà trùn 
phủ tôi, cho tôi khối xuông phải gió độc làm cho thế 
trở lòng phủún nghịch cùng Chúa và Ð, Mẹ. ' 


————- —— —— —.-.-.ỐẶ---ẮằẮ - =- 


Lễ lhứ ba thì gầm: Hỗồu ngục cứ phạt mội mực 
luôn ehẴn hệ gia giảm, là thể nào. 


Ở thê gian nâẩy, kể có tội không sợ chỉ cho bằng sợ 


chồt ; mà trong hóa ngục lại chẳng ước ao gì, cho bàng F 
ước ao chồt, như lời Thánh kinh rằng : « Nó tìm kẽm... 
sự chồt mà chẳng gặp ; nó ước ao chột mà chẳng đặng _ 
như ý bao giờ, » (Apoc. 9-6), Bỡi đó thánh Hi¿rônimô. 


than rằng : Ôi ! xưa ở đời kẻ có lội xem sự chềt làm 


một họa rât to ; mà rày ở dưới hóa naục, thì nó lại lầy < 


ì 


: 
W 


sự chẽêt làm rmnột phước rầt lớn, Vua thánh Đavit lại . 


nói rằng : « Sự chổi là của nuôi kẻ đữ trong hóa Tigục, » 


(Ps, 48-15), Ông thánh Bênađinô cắt nghĩa đều ãy rằng : 


khác nào trâu bò ăn có, thì chỉ rứt hớt đọt non, còn rễ. 


thì chừa lại ; cũng vậy, sự chêt giồi kẻ đữ hằng giây 


hằng phút, song không giềt cho đứt nau, cứ để nó sông : 
lai đai mãi mà chịu gia hình muôn kiếp, Vì vậy thánh - 


Ghêrêgôriô suy rằng : Kế đữ phái lứa đôt chềt ngầt ngư 
mỗi giây mỗi phút mà không chềt cho đứt đọc bao giờ. 

Như ở đời thây ai đau quá, chịu không nổi mà đứt 
hơi, thì người ta đều đem lòng thương xói; còn kế dữ 
đưới hóa ngục phải đau đớn liên liên ch khi đừng, 
mà nào có một ai cảm động đâu ! thật không. Xưa 


hoàng đề Jênon phải giam trong ngục tôi, thì cứ kêu .< 


rêu mãi rằng: «¿ Xin thương mở cữa cho tôi cùng, SOIIE 
chẳng ai động tình thương xói ; vua thầy thiên hạ lơ 
(ai, thì cực lòng đên đổi cắn hồt thịt cánh tay mĩừnh 
mà chềt, Kẻ dữ ở trong hỏa ngục cũng kêu van như 
vậy ; mà không ai đền cứu, cũng chẳng ai thông tình 
chút nào. 

Mà phải chịu thể hy cho đồn bao lâu ? phải chịu đời: 
đời ! kiềp kiềp ! Trong 'sách thiêng Hêng của thầy Xcnhory, 
Hân đã làm có thuật rằng : xưa ở thành Lam, có một 
người bị ma quí ám ; khị thầy cả làm phép trừ qui, thì hồi 


ma qui phải ở trong hỏa ngục bao lầu ; qui liển nổi cuồng 
đập bàn đập ghê mà rằng : cđời đời ! kiềp kiềp lo cá 
thành mắng tin ầy đều kinh khiềp quá lẽ, đền đổi nhiều 
sĩ lứ đương học tại trường Lamả lúc đó, đua nhau vội 
đ ng: đi xưng lội chung trói đời, cùng ra sức ăn ở sôiI 
sắng hơn trước, vì khiệp sợ hai tiềng ma qui nói : đời 
đời ! kiềp kiệp ! mà chớ. 


"Thương ôi ! Giudà khồn nạn là dường nào ! nó chịu 


" Bật 


Pu), hỏa ngục đã gần hai ngàn nắn rổi, mà như mối chịu 
là: vậy ! vô phước thay Caïn ! nó phải HÈa thiệu nó Nơi năm 
` k “ngàn năm nay, ¡nà ngọn lửa còn hàng như mới nhcn 


vậY ! Có ngày kia người ta hỏi một tuằng qui khác rằng : 
_ Mây vào hỗa ngục đã mầy lâu rồi ? Qui liền rằng : « Mới 
“bữa qua !» người ta lại hỏi rằng : mây phải phạt đã 
ngoài năm ngàn năm rồi, mà mây nói «mới bữa qua » 
làm sao ? mạ qui liền thở đài mà đáp rằng: «Ôi ! nều 
các người hiểu đặng sự đời đời là đi đì, thì mới biềt rõ 
-măm ngàn nắm dưới hỏa ngục, mà sắnh với sự đời đời, 
_Ấất cũng hãy còn thua một giây trên thê gian ». 
Giả như thiên thần đền truyển cho kế đữ rằng : nước 
-_ dưới biển cả bầu trời kế được bao nhiêu giọt, cây trên 
rừng khắp thê giới đồm được bao nhiêu lá, cát nszoài 
-_ bãi cùng tứ phương toán được bao nhiêu hột, thì mẩy 
“ phải ở trong hẻa ngục bầy nhiêu đời rồi mới được ra, 
ắt kẻ đữ- sẽ lầy làm vui mừng khoái lạc, hơn là người 
ăn mày, mà nghe tin raình được làm vua bội phần, Song 
đưới hỏa ngục chẳng có sụự trông cây như vậy đâu ; v 
dẫu đã chịu hình khổ muôn đời rồi, thì cũng còn với 
_chịu muôn muôn đời nữa, chẳng cùng chẳng hêt, mà 
đường như mới chịu vậy, Phải chị kể dữ trong hỏa ngục 
xin đặng cùng Chúa đều nãy : Lạy Chúa ! Chúa muôn gia 
_ tăng hình khổ cho tôi chừng nào theo ý Chúa, Chúa 
6 muốn phạt tôi lân mây mặc ý Chúa, tôi cũng cam chịu ; 
h miễn là Chúa phạt tôi cho có cùng có hạn mà thôi, thì 
| ấ( nó lầy mình làm có phước biêt là ngằn nÀo ! Song 
đểu ây chẳng xin đăng đâu ; vì hỏa ngục chẳng có cùn2 
_ chẳng có hạn bao giờ; một nghe tiềng loa công thẳng 
Chúa thế; - thường xuyên bên tai rằng : luôn luôn ! mãi 
mãi ! đời đời ! kiềp kiềp ! mà thôi, 


Ị Ñ ẨI 


J1 


Nâu kẻ dữ trong hổa ngục hỏi mac quí rằng : Về đêm. k., 
nẵy, mẫy nghĩ làm sao ? (Is 91-11), Bao giờ đêm  nẩ: sẽ : 


hêt ? Khi nào tiêng loa nẩy hêt thổi ? Bao giờ kiêng tru 
nọ hềtL nghe ® Chừng nào mùi hội kia hềt ngửi ? Lúc 


nào ngọn lửa nẩy hềt đôt ? Bao giờ hềtL caju những - Ñ 
hình khổ ây. thì qui liền trả lời rằng : Chẳng hể hề bao 4ˆ 


Y Í t 
† "I kử 


giờ. Thê thì còn lâu cho đền khi nào ? cho đền xời đòi ! 3... 


kiềp kiềp ! 


Òi ! Lạy Chúa ! xin Chúa khâng khai quang cho nhiều - tui 


\ 


\ j»® 


ké đương còn lôi tắm xmù quáng, đương còn cứng lòng - ụ 


chầp mê trong đàng lội lỗi, mà có ai nhắc nhủ khuyên 


lơn trở lại, để lo phân rỗi mình, thì trả lời rằng : thong - 


thả, có sa hóa ngục đâu, mà lo cho gầp làm cài ? Hễ 


đền buổi lo, thì lo một chút cũng đủ rồi ! chỉ mà sợ cho _ 


lắm ? Thương ởi ! ở đời nảy mà ammới lạnh hơi một thí, 
thì chịu đà không nổi ; mới hơi nóng nóng, thì đã kêu 


van ; mới phải một vài roi thì đã la trời; mới bị một . 


lời sỈ nhục, thì gan đã lỗi lên cữa cổ ; IHÀ SaoØ lại cam 
lòng lặn lội giữa biển lửa hỏa hào, đành chịu ma qui 
xi vá giày đạp, chẳng lo Ð. G_ Trời bỏ, không kế thiên 
hạ từ, cho đền đời đời kềp kiềp, thì có khôn nạn không ? 


LỜI THAN-THỚ 


@' Cha nhơn từ lân mẫn ! Cha chẳng bổ kể tìm đền 
cùng Cha !(Ps, 9-11). Xưa nay tôi đã xây lưng cho Chúa 
ghe phen, mà Chúa cũng không nỡ bỏ tôi ; bây giờ tôi 
xin lrở về cùng Chúa, thì xin Chúa chớ từ rãy tôi, 
Đầng tôt lành vô cùng ! tôi ăn năn vì đã dể duôi ơn 
Chúa, đã liều mầt nghĩa Chúa, che được một chút vui 
hèn như không vậy, Xin Chúa nhìn xem thương tích Côn 
Chúa, mà nghe lời Người nài xin Chúa thứ tha cko tôi, 
Ôi ! xin Chúa đong thứ cho tôi cùng ! Lạy Đầng ©Oứu 
chuộc tôi ! Xin Chúa cho tôi hằng nhớ những sự đau 
đớn Chúa đã chịu vì tôi, hằng nhớ Chúa đã thương yếu 
tôi quá bội, và hằng nhớ tôi đã bạc ngãi cùng Gn"úa, nên 
đã đáng sa hỏa ngục nhiều phen ; xin cho tôi hằng nhớ 
các đều ầy khắn khắn trong lòng, mà lo buôn khóc lóc 


' - W 
mọi tội lỗi tôi đã phạm, bầu cho tôi đặng cháy lửa kính... 


mên Chúa một ngày một hơn. Ôi ! lạy Ð, CC, G'êsu ! khi 


4Ÿ lôi suy đền tội tôi đã đáng chịu thiêu đồt bầy lửa trong 
'tiỷ thỏ: ¡ ngục, rà chịu cho đền đời đời cũng đáng ; khi tôi 
tui nhớ đền Chúa đã chịu chềt cho đặng cứu lầy tôi, mà 
"¡lulŸ Š% hẫn thật tôi đã đặng khôi, nhờ lòng lân mẫn Chúa đường 
tt Sy, thì lẽ nào mà tôi chẳng cháy lửa kính mên Chúa sao * 
ðu bây giờ tôi đương ở trong hỏa ngục, thì tôi phải 
Khay ghét Chúa, mà ghét Chúa cho đền đời đời , sonz 
quay phước tôi còn s2ng ỏ thề, thì lôi quyêt một lòng 
kính miền Chúa luôn ; tôi trông cậy ơn ầy vì cÔng nghiệp 
qnáu thánh Chúa, Ghúa thương tôi, tôi cũng mền Giút, 
Nều lôi chẳng bổ Chúa thì Chúa cứ thương tôi 
luôn ; ôi ! lạy Chúa Cứu thề ! xin Chúa Cứu tôi cEo 
khỏi sự khôn nạn nẩy là bổ Chúa, rồi xin Chúa p›ần 
định việc tôi theo thửa ý Chúa, Thật tôi đáng chịu mọi 
“hình khổ, mà tôi xin cam chịu, miễn là xin Ghúa gìn 
giữ tôi cho khói sự khôn nạn mầt lòng kính mền Chúa 
mà thôi. 

Lạy Ð_ Bà Maria là chồn tôi nương Ân ! ghe p'.en tôi 
đã làm cho tôi phải sa hóa ngục, mà Mẹ đã cứu tôi cho 
„ j- khối biềt mầy lần rồi ! ôi ! xin Mẹ khẳng gìn giữ tôi từ 
Öð[ rày khỏi sa phạm tội, mà mầt nghĩa cùng Chúa, lại pìải 

sa hóa ngục nữa, 


- 


fì là I 


Z-“....... ©——- = 


ĐIỀU GẴẦM THỨ HAI MƯƠI TÁM 


| Gẫm về: Kẻ dữ trong hỏa ngục, phải lương tâm 
'.s cắn rứt nhiều nỗi. 


“mm —=— -===—..-_- ẽ—=.———x 


ĐC Lễ thứ nHứt thì gẫm : kẻ dữ thầy mình rày phải phạt 
Dị nặng nỄễ rauÖn Riềp, tại xưa đa ham tê những sự 
sung sướng xác thịi, một nháy chẳng đáng chỉ, thì 

¿ „ nỗ hằng rên siềc, là thể nào, 


' Gó lời Thánh kinh rằng : ¿Con sâu mà rúc rấy nó, thì 
_ chẳng chềt bao giờ. » (Marc. 9-7), Thánh Tôma cắt nghĩa 
CÍ lời ầy rằng : Con sâu chẳng hể chết đó, chỉ sự cắn rứt 
C trong lương tâm, làm khôn kẻ đữ dưới hóa ngục đời 
_ đời, Lương tâm sẽ rúc rỉa kể đữ khôn cực trăm đường ; 
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song có bạ đều nẩy làm khồn kể đữ hơn cÁ : một là `. 
nhớ đền mình rày phải phạt nặng nể muôn kiềp, là tại È'. 
xưa đã ham mê những sự vui sướng xác thịt một nháy. 
chẳng đáng chỉ ; hai là nhớ đền những việc xưa mình Ị ; 
phải làm, cho đặng rôi linh hồn, thì ít oi đễ dàng lắm ; ¬ 
bế 'Í -ñhổ đồn mình đã phải mật Của lrọng vọng châu §° 
báu vô cùng. F 

Trước hồt kẻ dữ phải khôn cực, vì nhớ đền mình đã ham. tì) 
mè vui hèn một nháy, rà đời đời phải mât lính hôn. {ˆ- 
"ách lhánh thuật chuyện ông Edau xưa, bỡi thèm xnột ƒ' TÚ 
bát cháo đậu, mà bán chức trưởng nam ; sau rồi mới. là: 
biêt mình vì đó mà mang hại thì đau đớn tiềc nuôi cho Ÿˆ 
đôn đổi nhảy lỏng nhảy phách hầm hét, Gen, 97-39, Ôi ! ‡ 
kẻ đữ khi nhớ lại mình xưa ở đời, vì ham một đôi chút 
vui sướng xác thịt chóng qua, mà phải mãầt thiên đàng, ‡. 
mầt phước vô cùng, còn phải gia hình đời đời trong hỏa . % 
ngục nữa, thì nó tru la gẩm hét biêt là chừng nào ! {” 
nó rên sỉiêc khóc la cách căy đắng, hơn Gionatha thuở $ ' 
xưa muôn phần, Sách thánh kể lại tích G'onatha con j bị 
vua Saolê, xưa phạm luật binh, mà ăn một chút mật {1ˆ 
ong, tức thì vua cha lên án nếu quyệềt. Gionatha liần | ` 
than van. kêu khóc rằng : Tôi chỉ nềm có một tní mật ƒˆ 
mà phải chôt ! ' 

Ôi ! kẻ dữ trong hỏa ngục, khi nhớ đền nguyên đo, ụ 
mà làm cho mình phải phạt đời đời, thì nó sẽ p+ải buồn . 
rầu biềt là chừng nào ! Hiện ở trên thề lạm nẩy đây, . 
đời ta sông cợ năm sấu mươi năm mà ngó có ra lôi... n 
ơì ? chẳng qua là ruột giấc chiêm bao, dường bằng giây ỹ _ 
phút thay ; huông nữa kẻ đữ ở dưới hỏa ngục, là chôn... 
đời đời, thì hạng nắm sấu rmaươi năm có kế vào đâu; }. 
vì dầu đã chịu khổ mây muôn đời rồi, mà cũng như 
mới khi đầu vậy, Mà nói chỉ chuyện năm sấu mươi năm 
ở hỏa ngục, là nơi phải khôn cực liên không nghỉ, đã cô . 
nhiên ; ta một hỏi đều nẩy : sông ở đời năm sấu mươi 
năm, mà có chắc được thỏa lòng cho trọn luôn chăng ?.. 
Kể theo tội xà bỏ Chúa, thì có chắc đặng hưởng toàn... 
mỘt sự sướng trong đàng tội lỗi luôn không ? lại những W 
sự thích tình phi chí bỡi tội mà ra, có bển đặng lầu 4. 
không ? chắc không, bầL quá được một chặp một hồi mà 4 


c 
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ôi ; tôi bao nÏIHều ngày còn sông xa Chúa, thì bầy nhiêu 
gày ưu tư phiển muộn mà chớ. Vậy những buổi vui 
tớng chóng qua ầy, sẽ làm ích gì cho kể sá hỏa ngục? 
òn chính tội nó phạm sau hêt, mà làm cho đây lường 
SỐ, nên cớ cho nó phải hư mắt, thì có giúp nó được 
lút gì, một cách riêng chăng ? Như vậy, thì nó sẽ trách 
lình rằng: Ôi Ï mê chỉ một chúi sung sướng chẳng 
Ứng gì, ham chỉ một thí vui xác thịt như loài vật, vừa 
Êm vừa tan như gió, để rày phải thiêu đồt trong lò 
ra nồng nàn nẩy muôn kiềp, chẳng còn trông gì nữa, 

hiên hạ bỏ đã đành, mà Chúa cũng từ cho đền đời đời, 
hì tôi thôn nạn là trùng nào ! 


LỜI THAN-THỞ 


“Lạy Chúa ! xin hãy khai quang cho tôi rõ bềt tôi đã 
ầm đều phi pháp mầt lòng Chúa, mà đáng phạt đời đời 
rong hỏa ngục. Lạy Chúa tôi ! tôi thầy tôi đã mâầt lònz 
qhúa, thì tôi lầy làm đau đón lắm, song đau đớn mà 
ụ mãng : vì nều Chúa đã bỏ tôi xuông hỏa ngục cho 
ứng tội tôi, mà tôi nhớ đền sự tôi đã mầt linh hồn. 

Ñ một thí vui hèn không đáng chỉ, thì tôi phải lương 
âm cắn rứt khôn cực, thật rmnầy hỏa ngục sánh cũng 
ng bằng ; song ở đời nẩy, nều tôi lo buôn vì tội tôi,, 

' sự lo buôn ầy rât đổi có phước, vì làm cho tôi trông 

⁄n tha thứ, như lời Chúa đã hứa khoan đung cho kẻ 
hật lòng hồi cải Ôi ! Lạy Chúa đây lòng lân mẫu ! tôi 
_n" đớn vì đã làm sỈ nhục cho Ghúa; tôi vui lòng chịu 
- đau đón Äy ; mà xin Chúa cho tôi đau đớn thêm 

\ uôn, clio đền chềt nữa, hẩu tôi đặng khóc lóc tội tôi 
Chẳng khi đừng. Lạy Ð, C_ Giêsu ! xin thứ tha cho tôi 
cùng ! Lậy Đầng Cứu chuộc tôi ! Chúa bỡi lòng thương 
tôi, nên chẳng kể chi thân Chúa, mà đành lòng chịu chêt 
cách đau đớn, để cứu tôi cho khỏi hỏa ngục, thì xin 
Chúa hãy thương xót lây tôi ! xin Chúa cho tôi thường 
ng Ín nắn tội tôi đã mâầt lòng Chúa, cùng hằng cháy 
a kính mền Chúa, là Đầng đã thương tôi quá bội, đã 
löện nhục tôi: quá chừng, mà chẳng phạt tôi, lại còn 
ban ơn soi sắng cho tôi hơn nữa ! Lạy Ð. ©_ Giôsu ! tôi 
đội ơn Chúa, và kính mền Chúa ; lôi kính mền Chúa 
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hơn yêu mình tôi ; tôi kính miền Chúa hiềt lòng, Ghúẩt.. 
chẳng chê bỏ kể có lòng mền Chúa bao giờ ; tôi kín 
mền Chúa, xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt. Ghúa, Vậy 
xin Chúa hãy chịu gsú tôi, mà chớ để tôi còn phải mã 
Chúa nữa. 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ hận lầy tôi làm 
lôi tá Mẹ ; xin Mẹ giúp lôi giữ nghĩa Mà Đ. (C. Giôst 
là Con Mẹ cho bến chặt, Mẹ hãy xin Người thứ thạ c6 
lôi, cùng ban cho tôi đặng bển lòng kính mền Ngườ 
hềt đời tôi. 


¬——— — . _ 


Ihi f 


Lề thứ hai thì gẫm : Kẻ dữ nhớ lại những 0iệc 
xưa mình phải làm, cho đặng rồi lình hồn, 
thì íL oi dễ dàng, nên nó hằng phàn nàn 
là thể nào, 


Có lời thánh Tôimna rằng ; Kế dữ lây đều nẩy làm khô 
cực hơn hêt, là phần thì tuầy mình, rày phải phại MAN - 
hỏa ngục, vì một thí vui hòn ; phần thì nhớ lại xưa vi, " 
đời, nều mình muồn đặng phần phước trên thiên đàng,. ắ 
thì để lắm, Vậy lương tâm nó cứ cắn rứt, vì nhớ "””ò N Lk 
những việc, xưa mình phải làm, cho đặng rỗi linh hồn, . 
thì íL oi, lại chẳng khó nhọc gì, nên nó hằng thôn thức. b 
quá đổi, Xưa có mội người đã phải sa hỏa ngục, bữa. là 
kia hiện về nói với ông thánh Humbertô rằng : Ở trong. 
hỏa ngục, tôi chỉ lây đều nẩy làm khôn cực lắm, là- 
hằng nhớ đền tôi phải trầm luân khôn nạn, tại xưa ham | .tf 
mê một thí vui giả xác thịt ; phải chỉ khi tôi còn sông. 

ở đời, đã chịu khó một chút, mà lo phân rỗi thì đền ` 
đổi chỉ mà rày phải khôn nạn thể nầy, Vì vẬy kẻ đữ ` -‹ 
sẽ phàn nàn rằng : Phải mà tôi đã hãm cẩm con mất 'iú 
đừng xem đều nọ ; phải mà tôi đừng vị nễ người kỉa ; Ỉ l 
phải mà tôi đã trồn dịp nây, đừng bạn bè cùng người Š 

ầy, đừng lui tới hội tê, đừng vãng lai đấm khác, thì có `. 
đầu mà phải mầt linh hồn ' Phải chị tôi đã xưng tội 1: 
chịu lễ thường tuần ; phải chỉ tôi đã vào các hội lành ; Ÿ- 
phải chỉ hằng ngày tôi đã lo suy gẫm ; phải chí tôi đã Š- 
xiêng năng đọc kinh cẩu nguyện ; phải chị tôi đã phú Ÿ‹ 
thác mình trong tay ĐÐ CC Giêsu cùng ÐĐ Mẹ, thì lẽ gì 3. 
mà sa đi ngã lại, đền phải chề! trang vòng tội lỗi mà Ÿ- 


“ 
"ng v1y 


"x 


| phí hải khôn cực như vầy ! Tiệc thay ! đã ghe phen tôi đó- 

' làm các đều ầy, rà cũng đã ghe phen lơ đi cÌ ng 

lữ, hoặc có lần đã ra tay làm, song rồi lại bỏ trớt; ây 
"H đó, mà tôi phải hư màầt kiềp kiềp. 


Nó còn nhớ đền, xưa mình cũng đã tầng thầy, anh 
Pm bạn hữu ăn ở đạo đức sôt sắng, mên gương tôi cho 
mình soi, mà bắt chước ; song mình chẳng thèm ngó 
tới nhứt là nó nhớ lại, xưa mình đã đặng ơn Chúa rộng 
ban, bội hơn kẻ khác, để giúp mình lo việc rỗi Linh hồn : 
phần xác đặng sức khỏe sông lâu, khắm ăn khẳắm mặc ; 
phần trí đặng tam tư xuầt chúng, nều biềt đùng nên, 
thì đã đủ mà nên thánh ; phần hồn đặng ơn Chúa sáng soi 
giục bảo, trong bầy nhiêu năm, thật đã quá nhiều, mà 
lập công đển lội ; song mình đã chẳng dùng các ơn ây, 
cho đăng cải đữ về lành, thì rày hêt buổi, nên lương lâm 
“nó càng cắn rứt nhức nhôi hơn nữa, 
Thương ôi ! kẻ đữ chỉ biêt mình, phải lâm cảnh sầu khổ 
'khôn cực thể ây, cho đên đời đời, mà hồt buổi xây trở, 
“hề! phương cầu cứu, mọi sự đã mật hồt rồi, thì nó kinh 
"g sửng sôt ! Ôi ! khi kẻ dữ thây ngày giờ mình đã 
qua rôi, chẳng còn thê mà sửa lại sự tai hại, mình phải 
"am muôn kiềp, thì khi ầy, hẻt thảy mọi ơn lành mó 
đã đặng lúc còn ở thê, đều trở nên nhự mũi tên nhọn. 
bắn vào Lừn nó đau N biêt là ngằn mào ! nên nó ngã 
lòng trông cậy, mà hằng than van rên rấm với bạn đồng 
giam đưới hỏa ngục rằng : ngày giờ phần rỗi đã qua 
_ rồi ! thời buổi lập công cũng đã hềt ! vậy tôi chỉ phải 
“khôn nạn kiềp kiềp mà thôi ! ôi ! phải chỉ tôi đã nong 
công chịu khó, mà làm tôi Chúa, như tôi đã ra sức chịu 
khó, mà phạm lội, thì tôi đã nên thánh trọng rồi ! Xưa 
_ ở đời vui sướng cho no, thì bây giờ còn đặăng chút chỉ 
không ? một chí tổn những sự cắn rứt phiển muộn, cho 
_ đền đời đời mà thôi, Ôi ! khi kẻ đữ suy đền màầy đều ây, 
_ thì nó lây làm khôn cực, hơn là phải lửa thiêu đồi, hơn 
là chịu các hình khổ hỏa ngục hành phạt muôn phần, 
mà kêu rêu rằng : trời ôi ! lúc tôi còn sông ở thề, thì 
_ tôi cũng để rỗi linh hồn đặng mà hưởng phước vô cùng, 
song rày tôi lại phải trầm luân khôn nạn muôn kiềp 
thể nẩy ! 
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LỜI THAN-THỞ 


Nó 
OÔI lạy ĐÐĐ O Giêsu ! nhơn sao Chúa nín nhịn tôi 


đặng lâu như vậy °* tôi đã xây lưng cho Chúa ghe phen, 


mà Chúa cũng chẳng nệ đi tìm lôi mỏi nhọc thể ầy!l đi ' 
tôi đã mẫ{ lòng Chúa nhiều lần, song Chúa cũng cứ thứ 


Th 


tha mà thôi ' Tôi đã nhiều khi sa đi ngã lại, mà ChúaŸ::” 
cũng một niểm xuông ơn ' Ôi ! xin Chúa cho tôi đặng Ệ Mec 


dự phần đau đớn, Chúa đã chịu xưa trong vườn Giềt-. 


Sêmani, vì tội lỗi tôi, đền đổi chảy „nổ hôi máu ra đâm. " 


dể, Lạy Đầng Cứu thước tội ! lôi ăn năn, vì đã ở bạc §‹:“ 


ngãi cùng Chúa thương tôi đường ầy ! những sự vưi 


điú 


sướng độc địa ! tao chê ghét bay, cùng rủa nộp bay, vì ly 


bay làm cho tao mãi nghĩa cùng Chúa tao. Lạy ÐĐ, ©€, 
Giêsu rầt đáng miền yêu ! bây giờ tôi kính xmiền Chúa 
trên hồt mọi sự : tôi bỏ hềt mọi sự vừa ý chẳng nên, 
tôi đóc lòng thà chềt ngàn lần, chẳng thà .ị nghĩa cùng. 
(húa, Bỡi Chúa thương tôi quá bội, nìn đã đành lòng - 
chịu chồt trên thánh giá vì tôi thì tôi gắn vó nài xin. 
Chúa hãy soi sáng đôi, hãy Tin, ơn cho tôi đặng nnanh. 
sức, mà chồng trả các chước cám đỗ ; mỗi khi ma qui Ÿ 
xui giục tôi phạm đội, thì xin Chúa hãy cứu giúp tôi 
cùng. 

Lạy Ð. Bà Maria, là Đầng tôi trông cậy ! Mẹ rầt quyển 
thề trước mắt Ð, €_ Trời ; nhờ Mẹ hãy xin cho tôi đăng 


ơn bển đổ, cậy Mẹ hãy nguyện cho tôi chẳng hể bổ tà 
kính mền Chúa bao giờ. 


Lễ thứ ba thì gẫm : NKẻ dữ thầy mình phải mũi Của - 


lrọng 0ô giá, thì nó tiềc đứt ruột đứt gan, là thể nào. - 


Kẻ đữ còn phải lương tâm cắn rứt khôn cực, vì thầy 
mình phải mật Của rầt trọng vọng châu báu. Theo lời 
thánh Phêrô Kim ngôn, thì kẻ đữ lây sự phải mầt thiên 
đàng làm đau đón, hơn là phải chịu các hình khổ hỏa 
ngục muôn phần, Xưa bà Isave Hoàng hậu nước Anh 
bỏ đạo Chúa, ngày kia cả đấm rnnở miệng phát ra những 
lời gớm ghiêc thế nẩy : «‹Chớ gì Chúa cho tôi trị nước, 
đăng bồn mươi năm, thì tôi đành mật thiên đàng !» 
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J{Hãn Chúa đã cho bà ta lên ngự long đình đặng bồn mươi 
năm, như ý sở nguyện, song thương ôi ! hềt bân mươi 
“năm, lĩnh hồn phải tạ thề, mà xuông hỏa ngục, thì 
“8Í phước lộc bà cũng tan mât hềt, Bây giờ linh hồn bà, 
4 [ph i chịu gia hình trong hóa ngục, mà nhớ lại bồn „mươi 
_ “trị nước thề gian, những ấy nấy lo sợ, liên đèm 
m ìn uy chẳng hể an tâm, đền cùng lại phải mầt phước 


#(Ð thường sinh nơi cõi thọ, thì trái lim bà ắt phải vỡ ra 


lừng rmuềng, ruột bà phải đứt từng đoạn mà chớ: | 

_ Kổ đữ ở trong hóa ngục đã phải chịu cực muôn kềp 
Ù lại càng thêm khổ muôn đời, vì nhìn biềt mình mât hưởng 
mặt CGhúa lồi lành vô cùng, mâầt phước lộc thiên đàng, 
khẳng phải tại rủi ro, cũng không phải tại ai xầu bụng, 


} một tại tội mình mà thôi, thì càng đau lòng sót đạ, 


{ thì càng ruột héo gan khô, không lưỡi nào nói xiềt ! 
c| Nó sẽ biệt rõ Chúa đã dựng nên nó, cho đặng lên thiên 
Ô[ đàng ; Chúa đá cho nó được phép tự do, mà chọn sự 
“| sông đời đời, hay là lựa sự chêt kiềp kiềp, thì mặc ý, 
mnuồn chị được nầy, (Eccli. 15-18), Vậy nó sẽ thầy xưa 
1qnình có quyển, mà làm cho mình nên phước lộc vô cùng, 
như lòng mình sở ước ; song nó đã tình nguyện tự ý, 
nhào đầu xuông vực sâu hình khế, muôn đời chẳng hiể 
Tra khỏi, muôn kiềp chẳng còn lrông ai ra tay cứu với 
nữa ; nó sẽ thầy nhiều người bạn hữu snình, xưa sông 


LỆ” ớ thê cũng đã phải lâm lụy đòi cơn, có khi phải khôn 


khổ hơn mình bội phân; song bởi đã biềt thìn lòng 
cam chịu vì Chúa, lại rủi có sa phạm tội gì, thì đã kíp 

_ xác thịt, mà chẳng chịu khắc kỷ tu thân, nên rày phải 

-lo ăn năn trở lại cùng Chúa, nên rày đã đặng vào cữa 
cÝ phần rồi đời đời ; còn mình xưa bỡi đã buông lung theo 
| trầm luân trong khổ hải, hồt vui hêt sướng, lại phải 
Í khóc phải buổn, cho đồn kiềp kiềp, mà chẳng còn bao 
_ giờ trông cứu mình cho khỏi đặng, thì nó giận mình trách 
số. biềt là ngằn nào ! 


_—__ Vậy ơ cơn ! nều xưa nay, chẳng may mà con cũng đã 
-đại, đền đổi liều mât thiên đàng, cùng mât Chúa, vì một 
thí vui xác thịt, thì con hãy kíp nhờ buổi bây giờ, mà 

sửa mình tu tánh, đừng còn chầp nê theo đàng lâm 
CÍ lạc nữa, kẻo rủi có ngày sa hỏa ngục, mà phải than khóc 


—_ — 
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kiềp đại muôn đòi chăng, Con hãy đựt mình luôn, No, "ụ 


biềt chừng có khi lẽ gẫm, con đang suy bây giờ, là 1 
Chúa gọi con phen sau hềt chăng ? Nhược bằng con sa 
lo bỏ đữ về lành lập tức giờ nẩy, mà còn tái phạm một l- 
tội trọng nữa, thì có khi Chúa bỏ đứt con liền chăng. (_ 
Ẩt cơn sẽ phải nung nướng đời đời, giữa lũ đại đột,J 
đương gầm hét trách rmnình đã lâm lạc, mà rẳng : Í Ẳ 
‹ Ghúng la đã lạc đàng rồi. » “Sap. 5-6), Song thương) - 
Ôi ! xưng ngay thú thật bây giờ, mà làm chỉ ? Còn 5| 
phương gì mà cầu cứu đăng nữa sao ? Phải chị lúc còn)“ 
sông ở đời, mà biềt đặng sách hoạch như vậy, thì nõ‡ 
khá rồi ? Nhơn vì lẽ ầy, khi ma qui cám đỗ con phạm Ì 
lèi, thì con hãy chạy đền cùng Chúa và Ð, Mẹ; con hãy | 
-_ nhớ đền hỏa ngục, vì sự nhớ đền hỏa ngục, sẽ giữ con. 
cho khỏi hỏa ngục chẳng nghỉ, Con hãy nghe lời kinh Ệ 
thánh, „mà năng nhớ đền các sự sau con, thì đời đời con Ÿ 
chắng phạm tôi (Eccli, 7-40) ; vì khi con đem trí đền các Š 
việc thân hậu con như vậy, thì eon để mà giục lòng chày 
đền cùng Chúa lắm, 


+4i ì lu, 
Ñ : 


LỜI THAN-THỞ ụ F 
Ôi ! lạy Chúa rât tôi lành ! biêt mây phen tôi đã liêu §ˆ 
bỏ Chúa, vì một chút vui hèn ! biềt mây lân tôi đã đáng $- 
mắt Chúa đời đời ! song có lời vua thánh Đavít, làm cho. 7 
tôi đặịng vững lòng cậy trông, Chúa sẽ ban phước lành Ÿˆ 
cho kẻ tìm Chúa, mà rằng : « Ai tìmn Chúa, thì sẽ đặng Ÿ- 
lòng vui mắng. » (Ps. 104-3). Vậy lạy Chúa ! tôi thật Ÿ' 
lòng tìm Chúa, thì chắc chi tôi cũng gặp Chúa, tôi chẳng E 
ngã lòng đâu, Tôi khát khao ơn nghĩa Chúa, hơn mơ Ÿˆ 
ước mọi của cải thề gian, Tôi đành mâầt hềt mọi sự, dầu Ÿ' 
chồt cũng đành, miễn là khỏi rnầt lòng kính mền Chúa, Ÿˆ 
thì thôi, Lạy Đầng đã dựng nên tôi ! tôi kính mền Chúa Ÿ- 
trên hồt mọi sự ; mà bỡi tôi kính mền Chúa, nên tôi ăn . 


k 


năn, vì đã rnât lòng Chúa, lạy Chúa ! tôi đã từ bỏ Chúa, Ÿ- 
cùng dễ đuôi Chúa, ôi ! xin Chúa hãy thứ tha cho tôi, Ÿ' 
hầu tôi đặng gặp Chúa lại cho kíp, tôi đóc lòng chẳng Š: 
còn bỏ Chúa nữa, Nều Chúa cho tôi đặng nghĩa lại cùng Š: 
Chúa, thì tôi quyềt bỏ hềt mọi sự, cho đặng kính mền 1°: 
một rnúình Chúa rnà thôi ; ây là đều tôi trông cậy lòng 1: 
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tệ la: Chúa sẽ ban cho tôi. Lạy Ð. ©_ Cha hằng có đời đời ! 
m dỈ 1vì lòng Chúa rnồền thương Ð. C_ Giêsu, xin Chúa khẳng 
sa nhậm lời tôi. Xin Chúa thứ tha, cùng ban ơn cho tôi 
th l _ chẳng còn lìa bỏ Chúa nữa ; vì nều tôi còn nghe ma qui 
IŸ _mà bỏ Chúa, thì có lẽ sợ Chúa sẽ bỏ đứt tôi mà chớ. 
h N. Lạy Ð. Bà Maria ! Mẹ là Đầng cầu hòa cho kế có lội I 
_xin Mẹ giúp tôi làm hòa lại cùng Chúa ; xin Mẹ hằng 
-bàu chữa binh vực lôi, hãc cho tôi chẳng hể ha bố 
IẾ Chia nữa, 


Mễ: “Hơn, lá”. 


ĐIỀU GẦM THỨ' HAI MƯƠI CHÍN 
Gẫm về: Thiên đàng. 


Lễ thư nhứt: thì gẫm : kình hồn khởi huàn, mà ào 
Hợt cực lạc, là thể nào. 


Có lời Thánh kinh rằng :‹ Bây giờ bay buôn bực, mà có 
ngày bay sẽ được vui rnẳng. » (lo, 16-20). Ấy là lời 
Chúa khuyên ta phải kiên tâm, mà chịu mọi nỗi gian 

„§ nan ở đời nấy. Vậy ta hãy dâng cho Chúa các sự khôn 
[khó ta chịu, mà hiệp cùng các sự thương khó Ð. C_ Giêsu 
ö[- đã chịu xưa, vì lòng thương ta ; ta hãy ngửa mặt trông 
- lên nước thiên đàng, mà giơ vai gánh lầy mọi đều gian 
Â truân cho phân phái, chớ khá sờn lòng nắn chí; vì các 
- sự sẩu khổ đau đớn, những đều sỉ nhục chê bai, những 
cơn giam câm bắt bớ, những việc âu ]o sợ hãi ở đời chẳng 
những có ngày sẽ hồt ; mà lại nều ta đặng rỗi, thì nó 
= làm cho tạ đặng vui mẩng hoan hỉ, trên cõi thường 
sinh, 

Vậy hôm nay ta hãy suy gẫm một hai đều về nước 
thiên đàng. Song nêu các thánh, đầu những đầng đã 
đăng ơn soi sáng bỡi trời hơn cả, mà còn chưa hiểu thầu 
những sự khoái lạc Chúa dành để cho tôi tớ trung 
nghĩa Người thay ; huồng nữa phẩn ta non tài yêu sức, 
ít đức kém ơn, thì biềt phân biện làm sao cho rõ ? Như 
vHa thánh DavíL, dầu đã hiểu thiên đàng tôt đẹp chừng 
nào mặc lòng, song người cũng chẳng biểt gọi tên nào 
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cho xứng, người Mìột nói thiên đàng, là nhà Đầng chí § 
tôn, rầi đáng tưóc trông vô cùng mà thôi, (Ps, 83-3). ậ 
Song lạy thánh cá Phaolổ ! xưa khi người ngât trí đã k‹ 
lên thầu tầng trời thứ ba, anà ngoạn cảnh chồn tiêu §. 
diêu, thì ít nữa là xin người doän lại, chớ chúng tôi. 


biêt với một đôi chút, Ắt thánh cẢ sẽ trả lời rằng : Hắn 


mắt ta đã thầy nước thiên đàng, song không thể nói cho. 


anh em rõ được, vì phước lạc nước thiên đàng, rầt đổi 


mẫu nhiệm quá trí khôn lường, lưỡi khen chẳng xiêt, Ÿ 
bút ngợi khôn cùng. (II Cor, 12-4), Muôn biềt cho rõ, 


muôn hiểu cho tường, thì phải lên đó mà hưởng, mới 
hiểu biêềt đặng mà chớ. Nay ta chỉ nói được đều nẩy, 


cho anh em biềt rnà thôi, là mọi phước thanh nhàn khoái. 
lạc, đờn ca xướng hát rập ràng, Chúa đã sắm để mà. 


thưởng kế có lòng kính miền Người, thì tại người thề 


chưa tầng nghe, mắt người đời chưa tâng thầy, trí loài - 


người chưa tẵng hiểu. (L. Cor. 9-9). 
Nâu thánh Phaolô, tai nghe mắt thầy phước lạc thiền 


đàng rồi, mà còn nói u ở như vậy, thì phần ta trí khôn. 
thầp hèn, lẽ nào hiểu đặng cho tường, mà biện bác cho Ấ, 


thông, vì ta chỉ biệt chỉ xem những việc thề gian mà thôi, 
Rìa đêm thanh về tiệt hạ thiên, rà trông lên tỉnh tú giữa 


vâng trời, xem chói sáng rạng, ngời khắp thề giới, thì 4. 


mắt đã lây làm xinh ; nọ ngày sáng giữa lúc xuân trường, 


mà thây biển hổ, gió lặng sóng êm, ba thảo chiều lông : 
bóng nước, thì đã cho là tôi đẹp phi thường ; như khi. 


đạo chồn ba viên, mà xem thảo mộc đểm đà tú mậu, hoa 
quả tươi tôi sumn sẽ ; thêm nghe dưới suôi nước chảy 


reo reo, trên nhành chim kêu thánh thói, thì đều thích - 
dạ vừa ý. Ấy mắt xem phong cảnh giữa cuộc càn khôn,: 


mà còn khen lao LỗL đẹp tợ thiên đàng, Song sánh với 
thiên đàng, là chồn vĩnh lạc trên trời, thì nào có thầm 
thía gì đầu ? Ôi ! sự vui vẻ sung sướng trên thiên đàng, 
khác xa là dường nào ! Mà cho được hiểu phước lộc 
nước thiên đàng một đôi chút vậy, thì phải suy thiên 
đàng, là đền đài Chúa Cả phép tắc ngư trị, đẩy đẫy mọi 
phước thanh nhàn, làm cho muôn vàn thần thánh, đặng 
phí tình toại chí, Như con muôn biết chừng chừng về 
tước thiên đàng, thì hãy nghe lời thánh Bênađô tóm tắt 


ca ' 
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M. - s tê, © & Thiên đàng là chồn đủ no phước lạc, chẳng có 


5„J chút phiển hà, một thây những đều như ý, muôn gì 
\ụ 4 đ ược nầy mà thôi, (De divers, S-16). 

ho, Phước thay cho linh hồn đặng vào nơi vĩnh hiển : đa 
mà hãy bày vẽ trong trí, đường bằng thầy một người thanh 


"niên, đã đâng mình làm tôi Chúa, mới qua đời lìa bỏ thể 


sẽ _ nầy. Mà khi linh hỗn vừa ra trước mặt Quan Đoán chỉ 
ss | công, thì Chúa liển tiềp rước cách nhơn hậu, cùng phán 
N. truyền cho nó biềt, nó đã đặng phần rỗi đời đời, Tức 


s„[ thì Thiên thần Hộ thủ ra đón chào mừng rỡ mà rằng : 
‹¡Í[Ø' linh hồn có phước ! hãy vui mừng vì đã được rồi ! 
su hãy vào nơi cõi thọ, mà hưởng mặt Ð, G_ Trời ! linh 

hồn xây lại bái tạ Thiên thần Hộ thủ, vì xưa đã hêềt lòng 
nhiệt thành, phò trợ mình dưới thề gian. 

Liên đã thầy linh hồn khởi hoàn, phới phới lên tội 
lừng mây, xầp xới thầu đền từng trời, vọi vọi quá khói 
Í nhựt nguyệt tỉnh thần xmnà vào chôn thiên quầc, Vui 
ƒ thay Ở khi linh hồn vừa bước vào cửa quê vức sang 
-trọng, liền trông thầy những sự khoái lạc cõi thiên thành, 
“thì nhẹ nhàng phới phở là dường nào ! lại được gặp cha 
mẹ bạn hữu „mình đã lên đó trước, đều hiệp đoàn cùng 
“thánh Bốn mạng vinh sang mình, theo muôn vàn thẩn 
_ thánh ra đón rước chúc khen, thì linh hồn ầy, hớn hở 
““Í khoái chí khôn kể xiềt ! linh hồn ầy muôn tỏ lòng tôn 
b trọng biềt ơn, thì sầp mình kính lạy các thánh ; song các 
“Í- thánh đỡ đây không cho mìà rằng : cHỡi ©€m ! xin em 
ụ chớ lạy, vì ta đây cũng là tôi tá Chúa nhứ em vậy » 
SỈ (Apoc. 29-0). 

— Đoạn li8h hồn ầy đền hôn kính chơn Ð, Mẹ là Nữ 
CÍ Yương thiên đàng. Ôi ! được gặp Mẹ lành lần đầu hêt 
TÍ ở chồn thiên cung, là Đầng xưa đã phù hộ chở che, mà 
' -_ đưa mình vượt qua biển hiểm thê nây, cho đền cữa phân 
“[ rỗi đời đời, thì động tình cám mền Ð_ Mẹ, biềt là trùng 
ú - nào ; vì khị ây mới rõ biềt, các ơn ¡nình đã đặng xưa 
: ở thê, thì đều nhờ lời rât thánh Ð. Bà chuyển câu cho cá. 
C[ Nữ Vương nhơn lành liển ăm lây linh hồn ậy, cách yêu 
°j— đương, mà đem đền yêt kiền ÐĐ_ CC Giêsu ; tức thì Đ, €. 
SÍ— Giêsu tiềp rước nhứ bạn nghĩa thiềt mà rằng : « ©` bạn 
CV đầu yêu Ta ! bấy vui mắng ! vì buổi gian nan khóc lóc, 


nhiêu lời đoạn, liền đem: linh hồn ây, đền bái yề¡ Ð_ €. 


Cha, thì Ð G_ Gha cũng tổ lòng thương yêu ẫm lây, mà 
bạn phép lành cùng phán rằng ; « Hỡi tớ rầt trung nghĩa! 
hãy vào nơi cực lạc, mmà hưởng phước vô cùng, làm một. 


với Chúa rnẩy », (Mai. 95-91), 


LỜI THAN-THỞ 
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lhời áy náy lơ sợ đã qua rồi ; hãy đền mìà Hình rnũ triểu. lờ: 
thiên vỉnh hiển đời đời, Ta đã lầy giá bứửu truyềt Ta, mà. „ 
chuộc lại cho bạn ». (Cant, 4-8). Ð, © Giêsu phán bầy 


Lạy Chúa ! nây đứa bạc ngãi sầp mình đưới chơn §- 
Ghúa, rà nhìn biềt vồn Ghúa đã đựng nên nó, cho đăng Ÿ 
clên thiên đàng ; song đã ghe phen nó rwnê theo đục tình. 
trước mặt Chúa, rà chê bổ phước thật, lại đành sa hóa. 


ngục nữa. Dầu mà tôi trông cậy Chúa đã thứ tha mọi 


-Ö “6G ... 


tiền khiên tôi, song tôi còn đau đớn ăn năn, mà hằng 3 


ngày hằng ăn năn mãi cho đền chồt, hầu cho Chúa cũng 


hằng ngày hằng thứ tha tội tôi, một cách chắc chắn hơn - 
nữa, Song thương ôi ! dầu Chúa đã ban ơn tha thứ cho. 
tôi mặc lòng, thì tôi cũng hằng xưng thật tôi đã cả đấm '- 


mÂt lòng Chúa, là Đầng đã liểu mạng sông, để cho tôi 


đặng cai trị làm rnột cùng Chúa, Ôi ! lạy Ð. ©_ Giêsu ! 
lôi xin cấm tạ ngợi khen lòng lành Chúa vỗ cùng, vì. 


đã nín nhịn tôi quá đổi : đã không phạt tôi, mà còn ban 


ơn soi sáng cho tôi, lại kêu mời tôi cách lân ái cẳm động '°:- 


nữa ' Lạy Chúa Cứu thề rầt đáng mền yêu ! tôi biềt rõ 
Ghúa hẳn muôn cho tôi rỗi linh hồn, để nhập vào số quê 


vức phước lạc, rà kính rnnền Chúa đời đời ; song Chúa. 


muôn cho tôi kính nmnền Chúa ở đời nẩy truyớc đã, rỗi '‹ 


sau xuới đặng, Vậy thì tôi đóc lòng kính xnền Chúa ; dầu 


cho không có thiên đàng đi nữa, thì bao lâu tôi còn . 


sông, tôi cũng quyềt một lòng kính nền Chúa hêềt sức 
Lôi, hềt linh hồn tôi : miễn là tôi rõ ý Chúa ước ao cho 
tôi kính mmền Chúa thì đủ rôi. Lạy Ð. G, Giêsu ! xin Chúa 
ban ơn giúp sức cho tôi, xin Chúa chớ từ bỏ tôi : bỡi 
linh hôn tôi hằng sông vô cùng, nên trong hai đều tôi 
phải chọn một hoặc kính mền Chúa đời đời, hoặc ghét 
Chúa kiềp kiệp ! ôi ! tôi nhứt định lựa bề kính mêền 
Chúa đời đời mà thôi ; mà tôi dóc lòng kính miền Chúa 


chêt súc ớ đời nẩy đã, cho đời sau lôi đặng kính auền 
“Ghúa chẳng cùng, Xin Chúa hãy phân định việc tôi theo 
“ý Chúa ; xin Chúa hãy hành trị tôi mặc lượng Chúa ; 
_miễn là cho tôi khỏi ruầt lòng kính mền Chúa thì thôi, 
tổi sự gì Chúa lây làm phải, thì xin Ghúa lo liệu cho tôi, 
Lạy Ð, G. Giêsu ! tôi trông cây công nghiệp Chúa mà 
Lạy Ð. Bà Maria ! lôi trông cậy lời Mẹ cầu bầu cho tôi : 
khi tôi đang mắc vòng tội lỗi, thì Mẹ đã cứu tôi cho khỏi 
hỏa ngục ; mà bây giờ tôi chỉ ước ao một mình Chúa, 
“thì xin Mẹ hãy cứu lầy tôi, và hãy làm cho tôi nên thánh 
THƯA, 


Lồ LtHú: hai thì gầm : Phước lộc thiên đàng làm cho kẻ 
lành phi dạ, là dường nào. 
Hỗ linh hồn đặng vào nơi phước lạc, thì chẳng còn 


phải chịu sự gì khôn khó nữa, Trên thiên đàng hềt đau 
đớn bệnh hoạn, hêt nghèo khổ thiều thôn hềt trái ý cực 


lòng nữa ; chẳng còn đắp đối đêm ngày, không còn đông ˆ 


“hàn hạ thử ; chỉ thây trời thanh gió mát, chỉ thầy khí 
“hậu ôn hoà ; đời đời hưởng ngày quang vinh, kiềp kiềp 
hưởng xuân khoái lạc, Chôn thái bình chẳng còn bị hà 
-hiềp khổ sở, không còn đeo lòng ghét đạ ghen ; song mọi 
“người đều hoà hiệp yêu nhau, ai nầy an thỏa phần phước 
riêng mình, còn phước người chẳng hể đem bụng ghen 
“tương, Nơi thanh nhàn hồt sợ hãi âu lo, vì linh hồn đặng 
vững bền trong ơn nghĩa Chúa, chẳng còn phạm tội đặng, 
cũng không còn rmnầt Chúa đặng nữa, Mọi sự vui mắng 
-trên cõi thường sinh, hằng mới lạ luôn, nên lòng chẳng 
_nhàm chẳng ngán, mọi sự đều an ủi mọi sự đều thỏa 
tình, Mắt xem phong cảnh chồn thiên đàng tôi đẹp 
trọn hảo, thì sung sướng quá chừng (Thren, 9-15), 
“Ví như thầy thành nào quang ánh, đàng sá lót toàn 
thủy tỉnh, đến đài ngoài vách xây bạc, trên mái lợp 
vàng, trong thiêt đá ngọc quí giá, bông hoa đủ sắc xinh 
_ đẹp phi thường, thì ai mà chẳng khen ngợi ! huồng nữa 
thành trên trời, càng oa¡ nghỉ rực ưở hơn muôn phẩn, 
thêm thay các đầng trong thành, toàn mặc cắm bào kim 
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ngân chói sáng, thì sướng mắt vui xem, biềt là trùng: 
nào ! Song vui chưa được thỏa mmãn đâu, lại còn thây 


Đ. Mẹ chói lóa hơn cả thiên đàng, thầy chính vị Ð, © 1.“ 
Giêsu. là Cao đương thiên Chúa, cùng là bạn thiệt các $‹,: - 
linh hồn, là phước thanh nhàn các thánh, thì lòng càng *¿‹- 


đăng hỉ hoan khoái lạc biềt là đường nào ! Xưa bà thánh ' s¿“‹ 
Têrêxa, bữa kia vừa mới thầy cái tay Ð. €, Giêsu tốt đẹp ¿7 
lạ lùng, liền vui mừng sửng sôi, ra như ngât trí vậy, 1... 
Trên thiên đàng rmnũi hằng hưởng mọi mùi hương thơm 3..‹7 
ngát ngào, trầm kỳ đâu đám sánh. Tai hằng nghe những 1,4“ 
tiềng đờn hát êm ái, bát âm nào đấm lày ? Như xưa, 1..‹: 
lần kia thánh Phanxicô khó khăn nghe giọng đờn cẩm một '1‹‹‹: 
thánh thiên thần gây mà thôi, thì đã vui tai sướng quá, 1...‹ 
ngât đi như chềt vậy, Phương chi nghe hồt thấy thân ' .- 
thánh đánh nhạc xướng ca rập ràng, mà ngợi khen Chúa 41... 
Cả thiên tào, thì hưng tâm khoái đạ biềt là chừng nào ' '.. 
(Ps, 83-5). Ôi ! Có liêng nào địu dàng thanh bai, cho bằng 
tiềng Ð, Mẹ hát mừng thiên Chúa hiển vinh ? Như lời Â.. 
thánh Phanxicô Xalêdiô rằng : Tiêng Ð. Mẹ hát trên thiên \ 
đàng, khác nào tiềng hoàng anh thẳnh thót chồn rừng 


xanh, trôi xa giọng các thứ chim bổi phân, Tắt một lời: 

Thiên đàng là chôn tích đẩy mọi sự vui sướng, là nơi 
gồm đủ mọi đều khoái lạc, mà lòng chẳng còn có thể Ÿ. 
khát khao mơ trớc đặng sự gì hơn nữa, . 


Song dầu các sự sung sướng mới suy đó, trí hiểu chẳng ' bà 
thầu, hrỡi nói không cùng znặc lòng, thì cũng chưa phái '1‹: 
là phước nhứt nước thiên đàng đâu, Phước trọng nhứt Ÿš 
làm cho cả và thiên đàng đặng vui về thanh nhàn, là xem '*.. 
thầy mọi sự trọn tôt trọn lành Ð, €„ Trời mà chớ. Phân Ả. 
thưởng Chúa hứa cho ta trên thiên đàng, thì chẳng phải ' 
là đăng hưởng các sự sung sướng, đặng xem các đều xinh '-. 
đẹp, đặng nghe những tiềng đờn hoà đâu ; song phần |dứ, 
thưởng quí nhứt hảo hạng, là chính mình Ð, €. Trời 1. 
nghĩa là đặng xem thầy Chúa nhãn tiển, cùng đặng kính: lỆ 
mền Người nữa ; như lời Thánh kinh làm chứng rằng = là 
( Tao là phần thưởng trọng nhứt cho mâẫy. » (Gen, 15-1). lụ 
Ông thánh Augutinô quả quyềt rằng : Giả như Ð. G_ Trời 
cho kể đữ trong hỏa ngục đặng xem thây mặt Người, th ' 
hỏa ngục liên trở nên thiên đàng lập tức ; mà thánh 
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nhơn còn tiềp lời rằng : Nều khi linh hồn nào mới lìa 
khỏi thề nẩy, nà Chúa ban phép cho chọn một đều 
Irong hai : hoặc đăng xem thây mặt Chúa, mà phải chịu 
hình khổ hỏa ngục ; hoặc khỏi hỏa ngục, mà chẳng 
đặng xem thầy mặt Chúa, thì chắc linh hồn ây sẽ lựa 
đều thứ nhứt mà chớ. | 

Vậy đặng xem thầy mặt Ð. Ö©_ Trời, cùng đặng kí.:h 


_ mền Người là phước trọng ngẵn nào, thì ở thà gian nây, 


trí ta thâp hèn suy chẳng thầu, song cứ những đều tai 


(mát xác thịt ta nghe thây, ắt cũng có lẽ hiểu đăng chủ ng 


chừng đôi chút vậy. Trước hềt phải biềt lòng kính miền 


- Chúa có sức mạnh, đền đỗi đầu ở thề gian nẩy, mà cũng 
_ phát ra nhiều dâu lạ thường, tự bể trong thông ra bể 
-[ ngoài: như xưa những thánh hệt lòng kính mền Chúa, 
Í tuy đương còn sông ở thề, mà đôi khi chẳng những linh 


hồn bay lên thầu trời, song xác cũng: nổi lên cao khỏi 
đầt nữa. Kìia xem thánh Philipphê Nôry, ngày kia động 


l tình „nền Chúa mạnh quá, thì ngậầt trí đi; nên cả xác 
| người cá bàn quì người đang quì, đều bổng lên trên 


khí. Ông thánh Phêrô Ancăngtara, lần nọ suy gẫm về sự 


[ trọn tôt trọn lành Ð, G, Trời, liên nức lòng kính mền 
“| Chúa quá sức, đền đổi xác người hỏng lên khỏi đầt, mà: 
| cây người đang ôm, cũng nhổ bựt luôn lên theo với 
[ nữa, Cũng không chán chị thánh Tử-đạo xưa, bỡi hiểu 


biết Chúa tôt lành vô cùng, thì sinh lòng kính rnền Chúa 


- quá đổi, nên dầu đương chịu những hình khổ đữ dẫn, 
- mà cứ tươi cười hón hở đường hoa xuân mới nở vậy. 
- Như lời thánh Augutinô làm chứng về ông thánh Yinsentê 


rắng : Khi ông thánh ầy đương phải gia hình khảo lược, 
thì người chuyện vẫn vui cười như thường, in tuổng 
không đau đớn chút gì sôi, Ông thánh Laurenxiô, khí 


-_ đương phải nướng trên rá sắt, thì cứ nhạo cười vua đữ, 


chẳng chút nao núng sợ hãi, vì lửa kính mền Chúa, làm 


- cho mgười không còn biềt sức nóng lửa thề gian thiêu 


đồt nữa, Song nõ nồi về các thánh làm chỉ, người lội lỗi 
cũng có lần, nềm đặng sự ngọt ngào, bỡi lòng kính rmmền 
Chúa mà ra ; nhìr khi nó đau đớn khóc lóc tội lỗi mình, 
thì nó thầy trong mình được đều an tị phi thường. Bỡi 
đó thánh Bênađô than thở thể nẩy, thì thậm phải mà 
tẰng : Lay Chúa ! nều như khóc vì lòng nnền Chúa, rmà 
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còn đặng vui mâng thể ây ; huông nữa là đặng hưở nộ 
mặt Chúa, thì sung sướng biềt là chừng nào ! như kh 
lãnh hồn đương lúc nguyện gẫm., được ánh sáng bỡi † 
soi xuông, mnà thầy rõ lòng lành Chúa đã thương xót 
mình, cùng hiểu biêt lòng Ð, ©_ Giêsu tlđã thương yêu 
mình, và hãy còn thương yêu nữa, thì lây làm hỉ hoan. 
không nói xiềt ! Khi ầy linh hồn liên cháy lứa kính mền - 
Chúa, đền đổi ra bât tỉnh chẳng còn biềt gì nữa, Dầu thà. 
mặc lòng, ở đời nây ta không lẽ thầy Ð_ G, Trời cho 
trờng đận được đâu ; chỉ thầy Ngườimmờ mờ vậy mà. 
thôi, vì bây giờ ra như còn có cái khăn, bịt mắt xác thịt. 
la lại, nên ta phải lầy mắt đức tin mà xem Chúa, đướngg uị 
bằng có màn che khuât vậy ; song đền chừng cầt khăn - | 
vén màn, thì mắt ta sẽ xem thầy Chúa lợ mặt, áU 
bầy giờ ta mới hiểu bêềt, ta mới thầy rõ Chúa cao. ¿ 
trọng, công bình, trọn tôt, trọn lành, đáng miền, hay. mi 
hương, là dường nào Ì ụ » 
8 ‹‹ 
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Ôi ! lạy Đầng tôt lành vô cùng ! tôi là đứa rât vai {: 
phước đã xây lưng cho Chúa; cùng đã bỏ lòng kính mễn ˆ _8.°% 
(húa, Thật tôi chẳng còn đáng xem thầy mặt Chúa, cũng § 
chẳng còn đáng kính rnền Chúa nữa. Song Chúa là Đầng 4: 
chẳng kế gì đền thân Chúa, nên đã liều mình chịu chêt + 
cách đau đớn nhuôc hỏ, trên cây thập giá, vì lòng: thương Ÿ s+ 
xót tôi, Vậy bỡi Chúa đã chịu chềt vì tôi, thì tôi cả lòng Ÿ¿ 
trông cậy, ngày sau sẽ đặng phước xem thầy mặt Chúa, 
mà kính mền Chúa hềt sức tôi, Song bây giờ tôi còn phải 
lo sợ mầt Chúa đòi đời, vì tội tôi đã làm cho tôi maầi 
Chúa rồi, thì từ rày cho đền mãn đời tôi, tôi phải lo liệu: 
thế nào, ¿ho thoát khỏi sự hiểm nghào ầy ? Có phải tôi còn Ẳ. 
cứ phạm tội, mà làm mẫt lòng Chúa nữa hay sao ? Thôi ! 1. 
thôi 1 lạy Chúa ! tôi hềt lòng chê ghét mọi tội lỗi tôi đã 3. 
phạm ; tôi lo buồn hồt sức, vì đã làm sỉ nhục cho Chúa ; - 
tôi lại kính mền Chúa hêt lòng, Gó lễ nào Chúa chẽ bổ kể |, 
có lòng thông hồi, cùng hềt dạ yêu môn Chứa sao ? Œ 1. 
Đầng Cứu chuộc tôi rầt đáng mêền yêu ! tôi biềt rõ Chúa 3 
chẳng nỡ từ rãy kẻ thật lòng ăn năn, mà chạy đền sầp 3. 
mình xuông đưới chơn Chúa, (lo, 6-37). Lạy Ð. Ö©, Gièsu ! _ 
lôi xin bỏ hềt mọi sự, tà trổ lại cùng Chúa; mà an Š 
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NC lầy Chúa vào lòng tôi, thì xin Chúa cũng khâng ẫm lầy 
tôi vào lòng Chúa cho chặt. Vì Chúa là Đầng lòng lành 
4J vô cùng, nên tôi mới cẢ đám thưa cùng Chúa thế ây ; 
7" bỡi Chúa đã đành chịu chềt, vì lòng thương yêu tôi, 
37J- thì tôi mới đám thưa với Chúa như vậy. Lạy Chúa Cứu 
| thề, xin Chúa cho tôi bền lòng kính mền Chúa, 

—— Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi rầt yêu dầu ! vì lòng Mẹ rnền 
{| thương Ð_ G Giêsu, xin Mẹ cầu bàu cho tôi đặng ơn bển 
| đỗ, Tôi trông cậy Mẹ sẽ cho tôi đặng như lòng tôi sở 
_ nguyên mà chớ, 
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Lễ thứ bạ thì gẫm : Thiên đàng thưởng kẻ lành 
đời đời, là thể nào. 


Ớ dưới thê gian nấy, thì kẻ có lòng kính mền Chúa, 
cứ lầy đều nây làm cực làm buôn hơn cả, là hằng lo 
mình không mền Ghúa, hằng sợ Chúa không thương 
mình ; vì theo lời Thánh kinh nói thì : « Chẳng ai biềt 
trình đáng Chúa thương hay là đáng Chúa ghét », (Eccl. 
9-1), Song ở trên thiên đàng, thì kẻ lành đặng chắc mình 
kính mền Chúa như Cha, mà Chúa yêu đầu mình như. 
con Vậy ; 1nà bỡi đây thân ái âầy đời đời bền bỉ chẳng 
- hể đứt đặng, nên ngọn lửa kính mền hằng đỏ sậc lên 
j trong lòng, thì càng làm cho kế lành đặng thông suôt 
œÍ_ mọi đểu mầu nhiềm trên trời : lĩnh hồn sẽ rõ thầu Chúa 
lụ bởi lòng thương ta quá hậu, nên đã ra đời làm người 
thà chịu nạn chịu chêt vì ta, cùng đã lập phép Thánh thể, để 
tiề cho Chúa Tạo sinh nên Của nuôi loài hèn sâu bọ thể äy ! 
Jm.‹ thây tỏ tường mọi ơn lành xưa Chúa đã rộng ban, để 
w[__ cứu mình cho khối những chước cấm đỏ, cùng những 
". CƠI HHY hiểm dường ầy. Sẽ thây rõ ràng những nỗi 
6ô gian nan, những cơn bệnh hoạn, những sự£r khôn khó, | 
ø[ những đều tai nạn, xưa mình mắc ở đời, thì chẳng phải _ 
——l đều tủi ro bỡi tình cờ mà xây ra để hành phạt mình 
đầu ; song thật là những đầu chỉ lòng Chúa thương, 
cũng là những phương rât tôi, Tạo-hóa xây vẫn, để đưa 
„jJ — mình về chồn thái bình mà chớ. Nhứt là sẽ thây tỏ tội 
"vã lỗi mình đã phạm xưa vô sồ, mà Chúa nhơn từ đã nhịn 
°Í — nhục mình, lại đem lòng thương xót ban cho nhiều ơn 
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soi sáng, và kêu auời nhiều phen cách lân ái, mà giụcŸ # 
giả mình hồi cải ăn năn nữa, Sau hêt tự trên đỉnh núi | " 
phước lộc mà xem xuông, cũng sẽ thầy không biểt bao. h "5 


nhiêu người xưa đã phạm tội ít thua mình xa, mà rầy. W-_- 


đương phải thiêu đôt đưới hỗổa ngục vô cùng ; Ma "II 
mình thì chắc phẩn rỗi rồi và đặng hưởng mặt Chúa, Â. 
đời đời chẳng còn mât của quí trọng ây nữa ! ; P. 
Vậy kẻ lành hằng đăng hưởng phước lạc muôn đời, Ÿ .. 
mà phước lạc ây kiềp kiềp hằng giây hằng phút cứ mới Â . 
lạ luôn, như lúc đầu mới vào cõi thường sinh vậy, Lòng Ì b nh 
hằng ước ao phước lộc ây mãi, mà hằng đặng như ý Ñ. 
luôn : vì càng thỏa mãn, thì càng khao khát ; càng ham . bự 


hồ lại càng no saY ; vì sự ước ao hưởng phước thiên. 
đàng, chẳng sinh ra đểu gì khôn khó sôi mà khi đã. 
hưởng đăng rồi, thì chẳng hểề nhàm lờn bao giờ. Tải 
một lời : kẻ đữ thì đầy lòng giận hờn ghen ghét, mà kể 
lành thì phÍ tình mãn nguyện, chẳng còn trông tước gì 
nữa, Như lời bà thánh Têrêxa làm chứng rằng : đầu ở 1+ 
thề gian nẩy, mà khị Chúa ban cho linh hồn nào đăng Š‹ 
lòng kính mền Người chí thiêt não nông, thì Người làn Ễ.. 
cho linh hôn ây, đặng say sưa phước ầy, đền đổi dứt ˆ- ự 
tình đính bén mọi sự đời nẩy. Phương chỉ ở trên A.‹ 
trời, các thánh đặng say sự kính mền Chúa trọn hảo biê! §.. 
là buần nào, (Ps, 85-9). Khi âầy kẻ lành sẽ xem thầy bản Ị 
tánh Ð, G T, trọn tôt trọn lành vô cùng, rõ bằng một, ý Rú 
sẽ kêt hiệp cùng Người, và sẽ kính mên Người ngây nơÃi, .. 
đồn đỗi chẳng còn nhớ chi đền mình nữa, chỉ lo một... 
việc kính mền Chúa, chúc tụng Chúa, cám tạ Chúa và... 
hưởng mặt Chúa tôt lành vô cùng mà thôi, 0| 


nÌ 
£ 

XS 
` 


Vậy khi ta phải những cơn gian nan khôn khó, vùi lầp 1“: 
lút đầu ở đời nẩy, thì ta hãy nhắc trí lên, trông cậy ni li 
phước thiên đàng, mà giục lòng chịu khó cho mạnh mẽ, : 
cho bền chí, Xưa bà thánh Maria Egiồpxiaca khi gần giờ 4“ 
mạng chung, mà thầy Dôđimô hỏi bà thánh ây, vì cớ nào Õ': 
đã ở trên rừng đặng lâu năm làm vậy, thì bà thánh ầy 3 
liên trả lời rằng: «Vì tôi trông hưởng nước thiên 41. 
đàng ». Như xưa khi người ta toan đặt ông thánh Philipphê.... 
Nêry lên chức Hồng y, thì người vầ(t mũ lên trên không 
mà rằng : ‹ Thiên đàng ! thiên đàng l mà thôi », Thầy 
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Dilồ đồng ông thánh Phanxicð, khi nghe nói đền tên Thiên 
Mà đàng mà thôi, thì vui mừng quá, đền đỗi xác người 
bỏ g lên trên không, Chớ thì phần ta cũng phải nhớ đền 
thiên đàng như vậy : khi ta lâm cảnh phiển muôn rẩu 
rĩ, mắc vòng lao lý tân toan ở đời nâẩy, thì hãy ngửa 
Iặt lên trời mà an ủi ta, cùng than thở rằng : có Thiên 
đàng ! có Thiên đàng ! gắng tới ! Ta hãy suy rằng : nều 
la làm tôi Chúa hêt đạ trung thành, thì có ngày sẽ hềt 


k gian nan khôn khó, có ngày sẽ hềồ( buồn rầu âu lo, mà Ỷ 
M đng lên chồn bình an, hưởng phước tiêu điêu khoái _ 
„¿Ƒ- lạc, chẳng hay cùng chẳng hay hôi, Ở đó, có các thánh 
„ đợi ta; ở đó có ÐĐ. Mẹ chờ ta; ở đó cũng có ÐĐ. C. 


Giêsu, tay cẩm triểu thiên, chực đội cho la, trong nước 
Người trị đời đời mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


tẬ Lạy Chúa Gứu thê ! Chúa đã dạy tôi cầu xin thể nẩy : 
0Ô Ệ « Nước cha trị đồn » ; vậy tôi xin cầu nguyện cùng Chúa 


tằng : xin Chúa thông trị trót cả linh hồn tôi, hảu cho 
nó phục một quyển Chúa, là Đầng tôt lành vô cùng mà 
thôi, Lạy Ð. G. Giêsu ! Chúa chẳng có tiềc gì, cho đặng 
“cứu chuộc tôi, cùng vũ uÿ tôi, thì x'n Chúa hãy cứu lầy 
Lôi cho đặng rỗi, hầu tôi đặng kính mền Chúa luôn ở đời 
nầy, và đời sau chẳng cùng, Tôi sầp cật trớ lưng cho Chúa 
- đñ ghe phen; mà Chúa chẳng chầp, lại hứa sẽ ăm lây tôi, 
LÍ trên nước thiên đàng đời đời, cách rât yêu dầu, đường 
CỈ bằng tôi chẳng hệ mât lòng Chúa bao giờ sốt, Vậy đẩu 
I lôi đã đáng hỏa ngục nhiều lần song tôi biềt Chúa rầt | 
_nhơn từ, lại muôn ban nước thiên đàng cho tôi, thì lẽ | 

nào tôi còn yêu ai đăng, mà chẳng yêu Chúa sao ? Ôi ! | 
_lạy Chúa phải chi tôi chẳng làm mât lòng Chúa khi nào 
- hồt, thì phước cho tôi biềt là chừng nào ! Ôi ! phải chỉ 
- tôi còn có thể sinh ra lại đặng rnột lần nữa, để mà kính 
_ mền Chúa cho lâu đài hơn, thì thỏa biêt bao nhiêu ; song 
rủi sự đã lỡ rỏi, khôn làm sao cho ; thỏi, tôi còa :ồng | 
bao lắm ngày ở thề nữa, thì tôi xin đâng hềt, mà kính 
miền Chúa, chẳng đám lưu lại phút nào, Ớ tình yêu sự 
thề gian ! bay hãy ra cho khỏi lòng tao, mà nhường chỗ 
_ lại cho Chúa, vì Chúa muôn cai trị trót lòng tao, chẳng rợt 
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bớt phần nào cho bay đâu, O` Đầng cứu chuộc tôi ! hy 
Bầng lòng tôi yêu mền ! Ở' Chúa tôi ! xin Chúa hãy giữ 
lầy trót mình tôi cho Chúa ; từ nây về sau tôi chỉ lo đẹi 
lòng Chúa mà thôi: vì công nghiệp Chúa, xin hãy ban bị! 
ơn giúp sức cho tôi. Xin Chúa cho tối đăng đẹp lòng { " 
Chúa, cùng đặng lòng kính mền Chúa một ngày rnột hơn, ~- 
Hỡi thiên đàng ! lạy Chúa ! biêt bao giờ tôi đặng xem| - 
thầy mặt Chúa tô tường * biềt bao giờ tôi sẽ kềt hiệp (lf 
cùng Chúa, mà chẳng còn sợ mât Chúa nữa j Ôi ! lạy ậ 
Chúa ! xin Chúa hãy giơ tay ra, mà che chớ tôi hầu cho ñÑ 
tôi chằng còn rmầt lòng Chúa nữa, % 
Lạy Bà Maria ! bao giờ tôi đăng ở bên chơn Mẹ trên, È ị 
nước thiên đàng ? Lạy Mẹ ! xin cứu chữa tôi ; xin Mẹ 
chớ để tôi phải trầm luân trong hổa ngục, mà xa cách mặt 
Chúa cùng mặt Me đời đời, 


Mì: 


ĐIỀU GẪM THỨ BA MƯƠI 
Gẫm về: Sự cầu nguyện. 


Lễ thứ nhứt thì gầm : Lời cẩu nguyện có sức thần hiệu, † 
là thể nào. : 


Trong Sâm truyền dầu Cũ dầu Mới, tạ thầy khắp nơi 1° 
(húa hứa nhậm lời kế kêu xin ammà rằng ; cMãy hãy kêu + * 
đền Tao, thì Tao sẽ nhậm lời mẩy » (Jer. 33-3), — c Mây 1ˆ 
hãy chạy đền cùng Tao, thì Tao sẽ cứu mây cho khối cơn |: 
IIguy hiểm » (Ps. 49-5), —. « Nều bay lây tên Tao mà xin 1“ 
đeu gì, thì Tao sẽ ban cho» lJo, }4-l4) — «Bay muồn 1: 
đi gì, hãy cứ xin, thì Tao sẽ liệu cho bay được như ý» +ˆ 
do, 13-7). Cũng còn nhiều chỗ khác nói về một ý ây, N: 
mà không cần trưng hồềt làm chỉ Ta một doãn thôm Ít 1: 
chứng của các thánh cho con nghe: Như có lời Đầng 1° 
khôn ngoan Thêôđôrê rằng : Hẵn thật ta chỉ nhờ một †° 
sự cầu nguyện, mà xin đặng mọi ơn, Theo lời thánh. Y 
Bênađô nói, thì khi ta cầu nguyện hoặc Chúa ban cho ‹ 
đều tạ xin, hoặc Chúa ban ơn nào khác, mà Chúa biềt * - 
là có ích cho ta, thể nào ta cũng đặng. Vua thánh Daví. 1 


| ‹ lời khuyên giục ta cầu nguyện, vì Chúa hay thương 

lh Ä xót kế nài xin Người mà rằng : «Lạy Chúa, Chúa rât 
* v “hiển hậu dịu dàng, cùng rộng lượng với kẻ kêu xin 
là LỆ. Chúa. » (Ps, 85-5), Ông thánh Giacôbê cũng khuyền khích 
tí\ ta cầu nguyện xà rằng : (¿Ai trong anh em thiều đức 
t„Ñ khôn ngoan, thì hãy xin cùng Chúa, ất Người sẽ ban cho 
M J bói hậu, mà chẳng: chầp trách đâu. » (Jac, 1-5), Lời thánt 
tông đồ rằng : « Chúa ban cho bội hậu », nghĩa là chẳng 
LÊ những Chúa ban cho đều người la xin, mà lại Chúa 

_ cũng ban cho đều người ta không xin đền nữa, Còn 

Â lời « Chúa chẳng châầp trách » là chỉ khi người ta cầu 
Ti _ xim, thì Chúa chẳng sá kế tội lỗi nó đã phạm mâầL lòng 
._ Ñ Người, Người một' sẵn lòng ban ơn cho như thường mà 
7 Lò: | 
lÌ Ông thánh Gioang Kơlimacô rằng : Khi ta cầu nguyện 
§ sôi sắng, thì ra nh ép Chúa phải ban cho tạ đều ta 
-_ xin cùng Người, Mà ông Tertulianô lại rằng : cầu nguyệ" 
§ là niềt Chúa phải cho, mà Chúa ưng cùng trông cho ta 
Ê niềt sử người. Theo ý kiên ông thánh Augultinô, thì Chúa 
- ước ao ban ơn cho ta, hơn là ta ước ao cho được. Vì 
lẽ rằng : bổn thể Ghúa nhơn từ khoan hậu vô cùng, nên 
(húa một lòng ước ao thông mọi sự lành Người cho 
ta, ầy là lời thánh Lêô nói làm vậy, Bỡi đó bà thánh 
Maria Madalêna để Phadđi nói rằng : Khi ai cầu nguyện cùng 
Chúa, thì làm cho Chúa vui lắm, ví Chúa gặp dịp tôt 
mà thi ân; nên hể ai cầu nguyện, thì cũng như làm 
ơn cho Chúa vậy. Vua thánh Dayvít nói lòng nhơn từ 
Chúa hay nhậm lời kể cẩu nguyện, thì làm cho người 

la nhìn biềt Chúa, là Chúa thật mà rằng : « Ngày nào 
lôi kêu đền cùng Chúa, thì tôi mới rõ Chúa là Chúa 
Trời tôi », (Đs. ð5-10). Ông thánh Bênađô rằng : có nhiều 

kế năn nỉ trách Chúa không ban cho đều nó xin, thì 
rầt trái lẽ ; song thật Chúa đáng nắn nỉ phàn nàn hơn 
cá, vì không mâầy ai kêu xin cẩu khẩn ơn Người. Chính 

là đều Chúa Cứu thề ngày kia đã trách môn đệ rằng : 
(¿Xưa nay bay chẳng hề lầy tên Tao rà xin đều gì ; 
vày bay hãy xin, thì sẽ được, hầu cho bay đặng trọn 
vui mà chớ». (lo, 16-94), Chẳng khác nào Chúa phán 
rằng : nều bay chưa được phi tình cho trọn, thì bay 


¬ + _—=— = 
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chớ đố tại Tao, ruột tại bay chẳng cầu xin ơn Tao mà Â. - 
thôi Vậy từ rày bay hãy xin, thì bay sẽ được phí nguyễn Š‹ 


ao trớc mià chứ, 


Nhơn vì lẽ ầy, các thấy đòng đời xưa, trong khi giảng Š, 
giãi cho thiên hạ, thì thường hay kềt một lời rằng : Sự ẳ‹; 
cầu nguyện là ruột phương tuyệt diệu cho đặng lo phần $‹ 
rỗi, nên ai nầy hằng phải kêu xin Chúa luôn rằng : R 
‹ Lạy Chúa ! xin Chúa cứu giúp tôi cùng » ! (Ps, 69-2). `. 
Đầng đáng kính Phaolö Xênhơry nói về việc người quen Ÿ 
làm xưa, là trong mỗi lần suy gẫm, thì trước hềt người Ệ 


ra sức giục lòng thớ than cầu xin ; mà sau người càng 
thây sự cầu nguyện có sức rầt thần hiệu, thì người 
càng chăm một bể cầu nguyện phần nhiều hơn, Phân ta 


cũng hãy bắt chước, mà làm như vậy luôn : vì la có 
Chúa là Đầng thương ta chí thiệt, hằng để lòng để trí lo 


cho ta đặng rồi, nên Người bi lóng tai mà nghe lời ˆ 


la kêu xin, Ông thánh Gioang Kim- khẩu rằng : muần - 


triểu cần vua chúa thề gian, thì phải phiền tầu trước 
đã ; nhược bằng đột nhập, thì phải tội phạm tât ; mà 
không phải là ai ai cũng được phép đền yêt kiền cả 
đâu : ai có phẩm cao chức trọng, mới vào bệ kiền đặng 


mà thôi Song Chúa cả trời đầt hằng chực tiềp hồt mọi 


người, bầt kỳ ai muồn đền xin đều gì, thì Chúa sẵn 
lòng nghe hồt, 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa hằng có đời đời ! tôi thờ lạy Chúa cùng 


đội ơn Chúa vì ¡nọi ơn lành Chúa đã xuông cho tôi 4 


xưa nay, Tôi cám tạ Chúa đã sinh dựng nên tôi, đã 
cho ngôi hai ra đời mà cứu chuộc tôi, đã ban cho tôi đăng 


tin đạo thật, đã chờ đợi tôi ăn nắn trở lại và đã thứ: 


tha cho tôi chẳng biềt mầy phen, Ôi ! lạy Chúa ! phải 
chỉ xưa nay trong những cơn cám đỗ, mà tôi đã ›hạy 
đền cùng Chúa, thì có đâu mà tôi phải sa ngã như vậy. 
Tôi đội ơn Chúa đã soi sáng tôi hôm nay, cho tôi rõ 
biềt tôi mà được rỗi, thì cũng tại siêng năng cầu nguyện 
xin Chúa ban những ơn cẩn kíp cho, mới được, Vậy 
hơn đanh Ð. Ó¿ Giêsu, xin Chúa hãy ban cho tôi đăng 


II 
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_. ăn năn đau đớn tội lỗi tôi, đặng bền lòng giữ 
ng hạ cùng Chúa, và đặng ơn chềt lành, hầu hưởng 
phước trên nước thiên đàng, mà nhứt là cho tôi đặng 
òng kính mền Chúa và vâng theo thánh ý Chúa mọi 
àng Tôi biềt thật tôi chẳng đáng các ơn lành ầy ; song 
lỡi Chúa đã hứa ban cho kẻ cẩu xin, vì công 
nghiệp Đ. CC Giêsu, thì tôi nài xin Chúa, và trông cậy 
3húa sẽ ban các ơn ñy cho tôi, vì công nghiệp Đ, €. 
Giêsu mà chớ, 
.vJ Lạy Bà Maria ! lời Mẹ cẩu xin rầt linh ứng, thì xin 
lễ “Mẹ khầng nguyện giúp cho tôi cùng. 


Lễ thứ hai thì gầm : Sự cẩu nguyên rât đổi cẩn kín 
cho phẩn rồi là dường nào. 


Ta lại phải suy cho'biềt những lẽ buộc ta phải câu 
nguyện _ Qó lời thánh Gioang-kim-Khẫẩu chứng đều âầy 
mà rằng : ví như xác không có hồn, thì xác phải chêt ; 


cũng một lẽ ầy, linh hôn chẳng hay cầu nguyện, ất 
“chẳng sông đặng đâu, Thánh nhơn lại nói rằng; như 
“nước cẩn kíp cho cây khỏi chồc khô thể nào, thì sự 
cẩu nguyện cẩn kíp cho ta khỏi hư mnầt cũng thể 
ñầy Ð. €. Trời vẫn muôn cho mọi người đặng rỗi linh 
“hồn hêt thảy, (l Tím. 2-4), cùng ưng cho ai nầy ăn năn 
trở lại mà khỏi hư mât đời đời (H Peot, 3-9) ; song 
“Người buộc ta phải xin Người ban những ơn cần kíp 
cho ta đặng rỗi : vì phẩn thì ta hèn sức yêu đuôi, nều 
không ơn Chúa giúp, ắt không sao giữ trọn điểu rắn 
“Chúa, mà rỗi linh hôn đặng ; phăn thi theo lẽ thường, 
nều ta không xin, ắt Chúa cũng chẳng sẵn lòng ban 
-. ơn cho ta đâu. Như lời công luận thành Tridentinô 
_đạy rằng: «Ð, C_ Trời chẳng đạy ta những đều quá 
sức la đâu ; song khi Người truyền dạy, thì Người bảo 
ta phải làm đều ta có sức làm đặng, còn đều chỉ ta 
làm không nổi, thì phải xin Người ban ơn giúp cho 
mà làm » (Sess. 6-4-11). Ông thánh Augutinô lại đạy 
rằng : Trừ ra một ít ơn đầu hềt, đẫu không xin,smì 
Chúa cũng ban cho, như ơn kêu gọi theo đạo thánh - 
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/ ào xÄ I hi : 
Chúa, ơn ăn nắn tlưở lại ; còn các ơn khác, nhứt là KỘ L li 


bền đỏ, thì Chúa chỉ ban cho kể xin mà thôi. 


Bỡi đó các thầy thông lý đoán, đều hiệp mội ý chi H 


ông thánh Badiliô, ông thánh Augutinô, ông thánh ‡ 
Gioang-kim-Khẩu, ông thánh Glémentê Alêxandrô, và 


nhiều đầng khác mà dạy rằng : những người đã đên tuổ: ‡ : = 
khôn, có luật buộc nhặt phải cầu nguyện, vì là một $” 


phương thề rât cần cho được lo phần rỗi, đền đổi nều Ệ 


không cầu nguyện, thì không lẽ „nà rồi linh hôn đặng.- 
Đầng thông thái Lêxiô cũng nói rằng : Lời dạy đó phải |- 


nhận như lẽ chơn thật buộc phải tin vậy, 
Vồn trong kinh thánh cũng có nhiều nơi dạy đều ầy. 


- 


rầt rõ ràng rằng : «‹ phải cầu nguyện luôn » (Lue, 18-1), — { là 


‹ Bay hãy tÍnh thức mà cầu nguyện, cho khỏi sa chước | ˆ 


cám đỗ.» (Marc. 14-38) — Bay hãy xin, thì sẽ đặng» | - 


\Math. 7-7). — « Anh em phải cầu nguyện luôn chẳng khi Ÿ 


đừng. » (Thess. 5-17). Theo ý ông thánh Tôma cùng nhiều 
đầng khác, thì các lời kinh thánh mới trưng đó, cũng có 
sức buộc phải giữ như luật vậy ; nêu lỗi, thì phạm tội 
trọng ; nhứt là trong ba địp nẩy : một là khi đang mắc 
vòng đội lỗi ; hai là khi lâm cơn nguy hiểm có lẽ chêt ; 


ba là khi gặp dịp phạm tội trọng. Gòn các lúc thường. 


khác, nều ai bó qua một tháng, hay là hệt sức cho bai 
tháng, mà không cầu nguyện, thì không lẽ chữa mình 


cho khỏi tội trọng, các thẩy lý đoán đã dạy làm vậy. Vì lẽ |“ 


rằng, sự cầu nguyện là một phương giúp ta đặng những 
ơn cẩn kíp, mà lo phần rỗi linh hồn. 


Pà thánh Têrêxa rằng : cứ theo lời Chúa phán : « Ai xin | 
nầy được », thì rõ biềt, hễ ai chẳng xin, ắt chẳng được Ï 
mà chớ, Vã lại ông thánh Giacôbê nói rằng : .Öẳ Ẩ©€Ảnh em §“ 


chẳng được, là tại anh em không xin » (Jac. 4-9), Sự cầu 
nguyện còn cản kíp một cách riêng,cho đặng giữ đức 
trỉnh khiềt nữa ; như lời vua Xalomon rằng ; « Bời tôi 
đã biêt, nều Chúa chẳng ban ơn cho, thì không lễ nào 
mà tôi giữ mình thanh khiềt đặng, nên tôi đã chạy đền 
kêu xin cùng Chúa » (Sap. 8-91), t... 

Cứ những lẽ ta mới gẫm đó, thì phải tin thật rằng : 
Ai có lòng ái mộ cẩu nguyện, thì chắc đặng rồi ; còn ai 
trễ nải cẩu xin, thì chắc phải mât linh hồn mà chớ. 


SỈ Mông người bây giờ đương hướng phước lrên thiêu. 
đàng, là tại xưa đã ân cần cầu nguyện ; còn nHững kẻ 
xưa đã biềng nhác cầu xin, thì hiện nay đang phải thiêu 


t0 


¬ - đồi đưới hỏa ngục ; mà đời đời nó lây đều nẩy làm ngá 


-_ lòng hơn cá, là nều xưa ở đời đã siêng năng cầu nguyện, 


vã thì cũng đã đặng rồi linh hồn để lắm ; song tiềc thay : 


4. 


rày đã hêt buổi cầu nguyện rồi ! 


LỜI 'THAN-THỞ 


Òi ! Lạy Đầng Cứu chuộc tôi ! trước tôi đã quèn đứt 


- lòng nhơn từ Chúa hay thương xót đường ầy, mà sao 


lôi sông yêu hàn vô sự đặng như thề ? Xưa nay lòi 
muôn xin ơn gì cùng Chúa, thì Chúa hằng sẵn lòng ban 


1 cho lập tức, Chúa chỉ đợi tôi xin mà thôi ; song lôi 
_ những lo đẹp ý Xác thịt, mà chăng xem sao sự bó lòng 


kính mền Chúa, cũng không coi các ơn Chúa ra chỉ hêt. 
Lạy Chúa ! tôi đã ăn ở bạc ngãi cùng Chúa quá lắm, song 
xin Chúa hãy bỏ lơ đi, mà thương xót tôi cùng ! xin 
Chúa thứ tha mọi nổi đắng cay tôi đã làm cho phiển 
lòng Chúa, xin Chúa cho tôi đặng ơn bến đỗ xà cho tôi 
Ï hằng biềt đàng kêu xin Chúa cứu giúp luôn, hầu tôi 
đăng khỏi mât lòng Chúa như trước nữa, Chúa lòng 
Lôi ! xin Chúa chớ để tôi còn khinh suầt việc bốn phận 
cầu nguyện như xưa rày nữa, Xin Ghúa hãy ban ơn soi 
sáng, giúp sức cho tôi đặng phú thác mình tôi cho Chúa 
luôn, nhứt là khi kẻ thù đồn xui giục tôi tái phạm, Lạy 
Chúa ! cậy vì công nghiệp Ð. Ö_ Giêsu, và lòng Chúa mền 
yêu Người, xin Chúa khẳng ban ơn ây cho lôi. Ôi ! lạy 
Chúa nhơn từ lân mẫn ! tôi đã làm mầt lòng Chúa quá 
lễ ; nên tôi còn sông ở thê bao lâu, thì tôi đóc lòng kính 
mền Chúa bầy lâu. Xin Chúa ban cho tôi đặng lòng kính 
mền Chúa ; trong những dịp hiểm nghèo, có lẻ phạm 
lội mẫt lòng Chúa, thì xin cho tôi lầy lòng kính mền 
Chúa, mà chạy đền xin Chúa phù hộ chở che. 

Lạy Ð, Bà Maria là Đầng tôi trông cậy '! xin Mẹ cầu bàu 
cho tôi đặng ơn phú thác rmnình tôi cho Mẹ, và Con Mẹ 
trong những cơn cám dỗ, Ở Nữ-vương tôi ! cậy vì lòng 
Mẹ rmền thương Ð_ ©_ Giêsu, xin Mẹ nhậm lời tôi nguyên, 
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Lễ thú ba tHỊ gầm : Muôn cẩu nguyện cho đất lời, 
thì phải giữ những thể thức nào. 


Sau hệt ta phải nghe cho biềt, những thế lệ phải giữ 


trong khi cầu nguyện. Qó nhiều kể cầu nguyện, mà chẳng _ 


được đều mình xin, là tại cầu nguyện không phải phép ; 


như lời thánh Giacôbê rằng : «¿Anh em xin mà chẳng 


được, là bỡi anh em không biêt phép » (lac. 4-3). 

Vậy muôn càu nguyện cho linh ứng, thì trước là phải 
có lòng Khiêm-nhượng ; như lời thánh kinh rằng : ‹ Chúa 
từ bó kẻ kiêu căng, mà ban ơn cho người khiênn-nhượng » 
đQac. 4-6). Vậy lời kể kiêu ngạo cầu nguyện, thì Chúa gác 
ngoài tai ; còn tiềng người khiêm-nhượng kêu xin, dầu 
trước là kẻ rât tội lỗi mặc lòng, thì Chúa cũng chẳng bố 
qua, mà không nhậm lầy ; như lời vua thánh Davít than 
thở rằng : «Lạy Ghúa ! lòng khiêm-nhượng ăn năn thắm 
thiệt, thì Chúa chẳng từ » (Đs, 50-19), 

Sau là phải có lòng frông-eậy ; vì Ð. G. Giêsu dạy ta khi 
cầu xin ơn nào cùng Ð_€©, Trời, thì phải gọi Người là Cha 
mà rằng : ¿ Lạy Cha chúng tôi » ; ầy là Người có ý cho ta 
đặng cả lòng trông cậy Chúa như con trông cậy cha, mà 
- cẩu xin người vậy, Ây vậy kế nào cầu nguyện mà hêt lòng 
trông cậy, thì xin chỉ đặng nầy chẳng sai ; như lời Thánh 
kinh chứng rằng : ¿Khi bay xin sự gì, thì bay phải tin 
chắc sẽ được như ý số #ầu » (Math, 11-24), Có lời thánh 


Augulinô rằng : Chúa là Đầng chơn thật vô cùng, mà | 


đã hứa cho ta đều ầy, thì lẽ nào ta còn sợ mắc lừa sao ? 


Sách thánh quả quyềt Chúa chẳng phải như người thê Ì 


gian, hứa mà không giữ lời, vì hoặc có khi hứa láo, mà 
phinh phờ chúng, hoặc có khi hứa thiệt, mà sau đổi 
lòng, 'NXum, 93-19). Ông thánh Augutinô còn "nói rằng : 
Như Chúa không muôn ban ơn cho ta, thì sao Người hằng 
giục giả ta kêu xin thể ầy làm chỉ ? Mà khi Người đã có 
lời hứa với ta, thì Người buộc mình bạn những ơn ta 
cầu Xin chẳng sal, 

*ong hoặc có ai nghĩ rằng : tôi là kể tội lỗi, thì lẽ nào 
mà đáng cho Chúa nhậm lời sao ? Hãy nghe thánh Tôma 
trả lời rằng : Khi ta cầu nguyện mà đặng Chúa ban ơn 
cho, thì chẳng phải tại ta có công nghiệp gì đâu, song 


‹ø  bỡi nhờ lượng nhơn từ Chúa hay thương xót mà thôi, 
Â Cho nên lời Chúa Cứu thề đã phán rằng : Ai xin nầy 
Ẳ đặng», (Math. 78), thì phải hiểu dẫu người nhơn- 
ti đức, đầu kẻ tội lỗi, bât kỳ là ai, hể xin thì được. Vã 
'tih. _ lại chính mình Đâng Cứu thê, anuôn cho ta đừng còn 
6 j nghỉ ngại, sợ Chúa không nhậm lời, thì đã phán thêm lời 
ty. j nẩy cho % vững lòng lrông cậy mà rằng : «Tao nói thật, 
— Tao nói thật cùng chúng bay : nều bay lầy tên Tao, mà xin 
sự gì với Ð, €_ Cha, thì Người sẽ ban cho bay », (lo, 16- 
" 93) ; chẳng khác nào Người phán rằng :Ơ' kẻ có tội, nều 
„| bay chẳng có thần thề trước mặt Chạ Tao, thì có Tao 
_ đây đắc thê cùng Người lắm ; nên bay cứ lầy tên Tao 
-_ mà xin, ắt bay sẽ được mọi đều bay xin ; Tao quyềt với 
dýj bay như vậy. Nhưng phải biềt lời chúa hứa bạn mọi 
_ơn lành cho kế kêu xin, thì không chỉ vể những ơn 
„(j_ phản xác; như sức khoẻ, của cải cùng các ơn khác thế 
| ây đâu ; vì những ơn ây nhiều khi có lẽ hại đền phầa 
| rồi la, nên thường *Chúa chẳng ban cho ta, thì cũng 
.. phải lắm, Như lời thánh Augutinô rằng : Ví như thầy 
2Í thuôc biết điểu hộ người bệnh thể nào, thì Chúa ở với 
li. người ta cũng như vậy ; nên có lần Chúa không ban 
CÔ cho kể nấy, là vì lòng thương, mà ban cho người khác 
HA “là bỡi lòng giận, Vậy những phước tạm phân xác, thì 
: | ta không nên xin bao giờ, trừ ra khi có ích cho linh hồn 
Í ta, thì mới nên mà thôi ; còn những ơn thiêng liêng - 
“| như ơn tha thứ, ơn bền đỗ, ơn kính mền Chúa, cùng 
“| nhiều ơn khác tương tợ như thể ây, thì phải xin quyềt, mà 
J_ chắc sẽ được chẳng hỗ nghỉ ; vì có lời Ð, ÖG Giêsu phán 
rằng : «(Như bay là người không khá, mà còn biềt lựa 
A. đểu hay đều tôi cho con cái bay thay ; huồng nữa Cha 
UÍ bạy ở trên trời, lại không sẵn lòng ban ơn lành cho kế 
: xin Người, thì làm sao » ? (uc, TT-13). 

Song đều can hệ nhứt trong sự cầu nguyện, là phải 
có lòng bền đỗ. Như lời thầy Cornêliô rằng : Chúa muôn 
cho ta khuây Người mãi, Quả thật như vậy, vì lời Thánh 
kinh làm chứng rằng : «Phải cầu nguyện luôn, chớ 
CÍ  sờn lòng bao giờ », (Lục, 181) — «Bay hãy tỉnh thức 
nỊ mà cầu nguyện luôn luôn »›_ (Luc. 21-26), — « Anh em 
hãy cñu xin chẳng khi đừng ». (IL Thess, 5-17), — Chính 
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mình Ð_ © Giêsu cũng nhắc đi nhắc lại đểu Äy mmà 
rằng : «Bay hãy xin, thì sẽ ban cho bay ; bay hãy tìm, 
thì sẽ gặp ; bay hãy gỏ cữa, thì sẽ mở cho», (uc, T1- 
9) — Giả như Chúa bảo ta một tiên rằng : (qHãy. 
xin», thì cũng đủ rồi; hà tầt Chúa phải phán nhiều ' 
lời cho khổ thiệt làm chi ? song Chiúa có ý dạy ta 4 
phải ở như kế ăn rmnày, cứ đứng xin hoài cứ kêu 
nài mãi ; mà chưa ai cho, thì cứ gÓ cửa, cho đền khi ' 
được của bô thí rôi, mới đi. 

Œn bền đỗ cho đền cùng, thật là một ơn phi thường, 
nên phải cẩu xin mãi, mới được ; vì như lời thánh '+ ‹ 
Augutinô dạy, thì ta chẳng có công gì cho đáng ơn ây ' 
đâu, một nhờ sự cẩu nguyện mới đáng mà thôi, Vậy 
ta hãy cầu xin luôn, chớ nghỉ khi nào, thì mới đặng ' 
rỗi mà chớ, Theo lời ông thánh Bênađô đặn, thì tạ cũng '* : 
phải chạy đền cùng Ð_ Mẹ, mà xin Người chuyển cầu 1“: 
cho ta, ắt ta sẽ đặng ơn Người cứu giúp chẳng sĩ Í, U 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! tôi tin - thật vững vàng Chúa đã thứ tha ‡“° 
cho tôi rồi ; song kế thù linh hồn tôi cứ giao chiền cùng. 
tôi cho đền chềt, chẳng hể nghỉ tay ; nều Chúa chẳng ¡M 
cứu giúp tôi, thì tôi phải thầt trận lại mà chớ, Ôi ! 1: 
vì công nghiệp Ð, Ö_ Giêsu, tôi nài xin Chúa ban cho M 
lôi đặng lòng bên đỗ ; ; cúi xin Chúa cũng ban ơn ây 1: 
cho những kế đương còn giữ nghĩa cùng Chúa nữa. Tôi { 
nương theo lời Chúa đã hứa, thì tôi chắc Chúa sẽ ban - lụ 
ơn bển đỗ cho tôi miễn là tôi cứ xin mà thôi; song ‡. 
lôi chỉ sợ một đều nẩy, là tôi trễ nải, không 1o chạy ẴN: 
đền cùng Chúa cho gầp, khi bị cám đổ, thì e ngã phạm Ÿ 
tội lại, mà phải khôn chăng, Vậy xin Chúa ban cho tê: 3 : 
đặng ơn cầu nguyện luôn chẳng khi đừng, Trong những { 
lúc tôi gặp dịp hiểm nghèo, thì xin Chúa cho tôi biêt đàng - | 
lo lắng, phú thác mình tôi trong tay Chúa, cùng kêu 
tên cực trọng Giêsu, Maria cứu giúp tôi, Lạy Chủa tôi ! 
Nhờ ơn Chúa, thì tôi quyềt lòng và trông cậy giữ thức ' 
ầy luôn ; vì lòng Chúa rnền yêu Ð, Ö_ Giêsu, xin Chúa - 
khầng nhậm lời tôi cầu nguyện, Ì 
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Lạy Bà Maria là Mẹ tôi ! khi tôi phải cơn cheo leo 


Â mài lòng chúa, thì xin Mẹ hãy cho tôi biệt đàng lo, mà 
F _ chạy đền cùng Mẹ và Con Mẹ luôn. 


ĐIỀU GẪM THỨ BA MƯƠI MÔT 
Gẫm về: Sự: bền đỗ. 


=“.———~==——-~ 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Muôn rỗi linh hôn, thì cẩn 
phải bền đỗ cho đền cùng ; lại muôn thẳng trận 
' mạ qui, thì phải dùng phương nào. 


Qó lời thánh HiêronimÔ nói rằng : Mới khỉ sự ban 


“đầu, thì nhiều người giỏi ; mà bền chí đền cùng, thì 


Í(L kẻ hay. Xem như Saolê, Giudà, Tertulianô, ban đầu 
thì hay giỏi tứ tê lắm ; mà tại không bển đỗ trong đàng 


lành, nên chung cuộc chẳng nhằm chi hềt, Đầu hồt tôt, 


thì Chúa chẳng ưng là my ; Chúa muôn cho sau cùng 
cũng tôt nữa, vì sau cùng có tôt, thì mới được phần 
thưởng mà chớ, Như lời thánh Bonaventura rằng : Có 
một kẻ bển đỗ mới được mũ triểu thiên mà thôi. Ông 
thánh Laurenxiô Giutinianô cũng nói một ý ầy mà rằng : 
Sự bền đỗ là cữa thiên đàng, Vậy kể nào không qua cữa 
ầẦy thì chẳng đặng vào nước thiên đàng, 

Œ' con, bây giờ con đã đứt vòng tội lỗi rồi, mà con cũng 
lin chắc đã được ơn tha thứ nữa, thì rày con nên người, 
nghĩa thiềt cùng Chúa ; song con phải biềt con chưa 
ohắc đặng rỗi linh hôn đâu. Nhưng nều con hỏi ta còn 
phải làm thể nào nữa mới được rỗi, thì tạ xin lây lời 
Thánh kinh, mà nói cho con biết rằng ; «Ai bền đổ 
đồn cùng, thì mới được rỗi », (Math, 94-13), Con đã bái 
đâu ăn ở tử tề, thì con hãy cấm đội ơn Chúa vì sự 
ầy hêt lòng ; song con hãy lặng tai, mà nghe lời thánh 
Bênađô bảo rằng : « Vẫn Chúa có hứa phần thưởng cbo 
kể khÍ sự tứ tề chúc ; song ai bền đỗ đền cùng, thì 
mới lãnh được mà thôi», Vì nhắm đích mà chạy, thì 


lI : 
l | 


công mà chớ ». (L Cor, 9-24), 


Vậy con đã tra tay cầm cày, là con đã khi sự ăn. 


ở ra người đạo đức ; song bây giờ là chính buổi, Coil 


phải lo sợ hơn các lúc khác ; như lời thánh Phaolõö dạy Ì‹.‹ 
bỏn đạo rằng: «¿Anh em hãy lầy lòng run sợ, mà lo Ẳ' 
việc rỗổi linh hồn », (Phil, 9-12), Vì làm sao mà phải §‹ 
run sợ ? Vì như rủi con ngoảnh cỗ ngó lui lại sau, là Â(: 


trở về đàng xâu nẽo tà, thì Chúa sẽ loại con ra khổi 


mước thiên đàng rxnà chớ, (Euc, 962), Nay nhờ ơn Chúa `›‹ 


giúp, mà con xa lánh các dịp hiểm nghèo, siênm năng 
chịu các phép bí tích, suy gẫm hằng ngày, thì con hãy 


cứ làm như vậy luôn, cho tới ngày Chúa đền phán xét Ñ 


lÀ r, 
là 


chưa đủ ; còn phải chạy cho tột đích nữa mới được ;- 
như lời thánh Phaolổ6 khuyên bổn đạo rằng: «Anh Ÿ. 
em phải chạy làm sao, cho đựt được giải, thì mới trọn 


con, thì con mới là có phước ; như lời Thánh kinh '“‹ 
rằng : « Đây tớ nào, khi chủ đền, mà thây đương chăm _. ủá 


chúi công việc siêng năng, thì thật là có mm. ». (Math. 
24-46). 


Tuy bây giờ con ra sức làm tồi Chúa rmặc lòng, song - 


con chớ trông vì đều ầy, mà hềt gian nan khôn khá. 


không nữa cũng giảm bớt đâu ; con đừng trông sự Ấy. 


làm chỉ, vì có lời Ð, G_ Thánh Thần đặn con trước rằng : 
‹ Hỡi con ! con có lòng làm tôi Chúa, thì con hãy đứ ìg 
vững trong đàng công chính, cùng hãy lo sợ và hãy dọn 
mình cao sẵn mà chịu cắm đổ. » (Eccli 9-1), on hãy biêt 
rày là chính buổi, con phải đọn mình cho sẵn hơn mol 
khi khác, mà giao chiền cùng ba thù rãt đữ, là tà ma, 


thịt mình, thê tục, vì ba thù ây cũng đồòm hành lúc nầy... 


hơn các lúc khác, mà cự địch với con, để làm cho con 
thầt trận, Có lời thầy đòng Đêny chứng rằng : « Ai càng 


ra sức làm tôi Chúa, thì hỏa ngục càng chí công chiền ˆ 


đầu kịch liệt » ; ây là đều Kinh thánh cũng nói rõ rằng : 
( Khi thần dơ đầy phải đuổi ra khỏi linh hồn nào, th nó 
chẳng nghỉ an đâu, song nó lại làm hêt chước để Iui vào 
cho được ; nó bèn đi viện những qui xâu xa hơn đền 
giúp, mà nều nó được việc, thì phen nẩy linh hổn ầy, 
càng phải khôn nạn hơn trước bôi phần. » uc, T1-94). 
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ÂM con hãy chiêm nghiệm cho kỷ, phải đùng những 
_ giới nào, mà đánh cho thắng ba thù ầy, hầu đặng 
m nghĩa cùng Chúa luôn. 

“Mà thắng ma qui, thì chẳng có phương nào mạnh cho 
bằng Sự cẩu nguyện. Có lời thánh Phaolô rằng : « Chúng 
la chẳng phải đầu chiền, với loài có xác thịt máu huyêềt 
như ta đâu, song ta phải chông cự cùng những tướng 
hung: đữ ha ngục mà chớ. » (I Eph. 6-19). Ấy thánh tông- 
Í đồ có ý dạy ta cho biềt, bỡi sức riêng ta. thì ta chẳng có 
{ tài nghệ gì, mà đôi địch với qui thân âm bình cho nổi 
đặng, nên ta cẩn phải cậy nhờ ơn Chúa phụ giúp, mới 
đăng. Mà khi có Chúa bang trợ ta, thì việc gì ta làm cũng 
kham hềt /Phil, 4-18). Mây lời thánh Phaolổ nói đó, thì 
đa ai nầy phải nghe lầy, mà bổ ích cho phận riêng mình, 
Song ơn giúp ầy, ai xin thì mới được mà thôi (lo, 16-24). 
Vậy *a chớ cây sức riêng 1a; nều ta Ÿ mình tài hay khôn 
ng7, thì sẽ hại trận chẳng sai ; nên khi nào na qui cắm 
đỗ ta, thì ta phải hềt lòng cậy trông ơn Chúa cứu giúp, 
mà phú đâng mình trong tay Ð, G. Giêsu, cùng rầt thánh 
ĐÐ. Mẹ, Ây là đêu ta phải giữ, nhứt là trong những khi bị 
chước cám đỗ nghịch cùng nhơn đức sạch sẽ ; vì thường 
những cơn cám đỗ về sự Ô uề xác thịt, thì đữ đẫn khó 
: chồng trả hơn cả, và ma quÌ cũng thường nhờ đó, mà 
- ƒ hại đặng không biêt bao nhiêu linh hôn. Cho hay nhơn 
h - đức sạch sẽ rầt đổi mỏng mảnh giòn vỡ lẩm, ta không 
sức mà giữ cho toàn vẹn đăng ; nên phải nhờ ơn Chúa 
giúp sức, thì mới đặng, như lời vua Xalomon xưa đã nói 
CÍỆ vô mình thể ầy, Vậy khi mắc phải cám đỗ về sự xầu xa, 
ĐẲ tức thì phải chạy đền cùng Ð CL Giêsu và Ð, Mẹ, mà 
CC năng kêu tên cực trọng G'êsu Maria. Ai làm như vậy, thì 
PÍ chác sẽ thắng : bằng ai chẳng cứ, thì chắc phải thua mà 
“Ƒ chớ. 

A | LỜI THAN-THỞ 


tì Ôi ! lạy Chúa ! xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt Chúa 
0Í[ (Ps. 50-13). Tôi tin thật, nêu tôi chẳng bỏ Chúa trước, 

uÏ[[- thì Chúa chẳng bổ tôi bao giờ. Song thương ôi ! tôi đã 
„Í tầng biêt sức tôi yều đuôi, nên tôi chỉ một rnặt sợ vương 
-Í C đều khôn nạn ây. Lạy Chúa ! xin Chúa ban ơn giúp sức 
SỔ cho tôi chông trả hỏa ngục, hằng ra sức bắt tôi về làm 
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lÔi lá mó ; vì lòng Chúa yêu dầu Ð, C Giêsu, xin Chúa '- 
ban ơn ây cho tôi Chúa Cứu thề ! xin Chúa choft“ 
lôi bền lòng giữ nghĩa cùng Chúa luôn, hầu tôi đặng | . 
kêi hiệp cùng Chúa đời đời, Bði đó xin Chúa ban cho} 'ˆ 
tôi đặng lòng kính mền Chúa, vì ai chẳng kính mái _ 
Chúa, thì phải chềt mà chớ, (1o. 3-14). Lạy Chúa lồng tôi ! lứ 
“có một mình Chúa cứu tôi cho khỏi chêềt khôn nạn thể |'' 
ầy mà thôi. Tôi đã hư mầẫt, Chúa biêt rồi ; song nhờ phước Ÿ'ˆ 
dư lòng nhơn từ Chúa, thì tôi đã đặng nghĩa lại càng: 
CGhúa như bây giờ, mà tôi cũng trông cậy cứ giữ một 
trực ầy luôn. Ôi ! lạy Ð. C. Giêsu ! bỡi Chúa đã chịu 
chêt cách cay đẳng tầ( bạt vì lòng thương tôi, nên xin 
Chúa chớ để tôi còn đành anầt ơn neh1a Chúa nửa. 
kính mền Chúa trên hềt mọi sự ; tôi hằng trông cậy. 
chẳng hề dứt đây kính amên Chúa ; chớ chỉ tôi đăng chêt 
lrong sự kính miền Chúa, hầu tôi đặng sông, nà kính. 
mền Chúa đời đời ! ị 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ sự bên đỗ ! Mẹ là Đầng pha _ 
phát ơn lành y ; vậy tôi nài xin Mẹ, và trông cây Mẹ. 
giúp tôi bền đỗ cho đền cùng. | 


M- 
“_“ 


Lễ thứ hai thì gẫm : Thê gian làm thủ hạ tưởng M. 
Luziphe, nên ta càng phải tu luyện bình khí, mà phản |_ 
công cho mạnh, là thể nào. _ 


Bây giờ phải liệu cách nào mà thắng thề gian, thì ta Ÿ: 
hãy nghe cho biềt. Đã hay ma qui, là tà thân hung đữ |: 
qui quyệt mặc đầu, song thề gian càng đáng cho ta sợ 1‹ 
hơn nữa bội phần ; vì nều tà ma không dùng thê tuc 8 Ệ \ 
cùng những người xầu nềt làm thủ túc, thì nó chẳng _ N 
thắng đặng nhiều trận đền đỗi ây đâu. Vì vậy Chúa Cứu. Hi 
thề đặn ta, phải ra sức chồng cự người đời, hơn. là chồng _ "š 
trả ma quỈ (Math. 10-17). Hãn thật, người thề gian,. : 
nhiều lần xâu hơn ma qul, vì ma qui khi nghe đọc kinh . ' 
cầu nguyện, nghe kêu tên cực trọng Giêsu Maria, thì |. 
liển tâu thoát ; song những bạn Fè trắc nềt, khi khuyền |. 
đụ ai phạm tội, nều kẻ ây lây lẽ đạo mà kháng cự, thì chẳng _ 
những nó không trồôn tránh, mà càng ra công ép nông : 
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: Í kế ây theo gương mình ; bằng chẳng, thì lại nhạo báng 
“cùng xem kể âầy, đường bằng vô tâm vô trí bât tướng 
l Í bật tài; mà khi nó hêt thề rủ ren, thì lại nói kể ầy 

[ giả hình làm bộ nhơn đức, để cho người ta khen là 
Í thánh. Bði đó, có nhiều kể non gan, muôn cho khỏi 
_ ẳ những lời khích báng cười chê thể ây, thì buông mình 
2@6/Ê - phục tùng đẳng làm tá xứ Luxiphe, mà trở lại ăn giông 
w( mình đã mửa ra trước. 

CIỔ- Ö con, con hãy tin thật, rều con muồn ăn ở cho ra 
“EŸ người tôi lành, thì con hằng phải nên bia cho quân 
'Ì xâu nềt khinh để nhạo cười luôn ; như lời Thánh kỉnh 
_ rằng: «Lũ xâu nềt chẳng ưa người theo nềễo chính » 
LÍ (Prov. 29-27). Vì sao ? vì hạnh kiểm người nhơn đức 
thường chói nềt xâu phường tội lỗi ; cách ngườ: đạo đức 
_ ăn ở, thì nên như tiềng quở trách tính hư nồ hoang 
SỈ đàng, lại bối thường kẻ đã hư thân, thì cũng ưng cho 
_ người khác bắt chước mình, mà ra hư như mình nữa, 
- để chẳng còn ai tử tê hơn mình, mà xôn lương tâm 
khó chịu. Ở đời phải có nhì vậy, không sao tránh khỏi 
đăng như lời thánh Phaolổ rằng : « Ai muôn ăn ở theo 
-gương ®Ð. Œ. Giôsu, thì không khỏi thề gian khuây khỏa » 
( Tìm. 3-19). Các thánh đều phải chịu bắt bớ cả ; mà ai 
thánh cho bằng Ð, Œ. Giêsu ? thề: mà Người cũng đã 
phải thề gian hành hạ cực khổ, đền đỗi phải giêềt chồt 
cách đau đớn trên cây thánh giá, thì phận con làm sao ? 

Chứng xâầu ầy nan phương cứu trị, vì những lời cao 
uut - ý thề gian “truyển tụng, thấy đều nghịch cùng những 
ñ{ lẽ chơn chính Ð. ©, Giêsu khuyên dạy mọi đàng. Những 
sự thề gian yêu chuộng, như sang trọng giàu có, sung 
sướng vui chơi, thì Ð. Œ. Giêsu gọi là dại đột, như lời 
thánh Phaolổ rằng : « Sự khôn ngoan đời nẩy, là đều 
-— đại đột trước mặt Ð. ÓC. Trời ›. (I Cor. 3-19). Còn những 
__ sự Ð. G, Giêsu yêu chuộng, như gian nan khôn khó, 
phí báng cười chê, thì thề gian cho là điên cuồng. (I Cor. 
1-18). Song ta hãy an ti mình ta øanà vui mẩng, vì nều 
kể đữ chê bai cùng rủa nộp ta, thì Chúa lại khen lao 
sÃ la cùng chúc lành cho ta. (Ps. 10898). Mà nều Chúa 
cùng Ð. Mẹ, hềt thảy thần thánh, và hêt mọi người lành, 
đều cho ta là phải, thì chẳng đủ cho ta sao ? Vậy ta 
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hãy để cho kẻ tội lỗi muôn nói chỉ ta, thì nói như Ý, 
phẩn ta cứ ra sức ăn ở cho đẹp lòng Chúa mà thôi ; 
vì Chúa rầi trung tín, rầt khoan hậu với những dị nẻ I 


tận tâm làm tôi Người. Khi ta làm việc lành phước đức, „ứ! 
mà gặp những đều trắc trở trái ý, thì ta càng đặ " 1. 
đẹp lòng Chúa, và càng lập được nhiều công nghiệp mà +. «+ 
chớ. Ta hãy suy như thể có một mình Chúa với 4. M.ú 
đưới thề gian nẩy mà thôi, Cho nên khi những kế MớU. L0 
mê sự thề làní khổ sở cho ta, thì ta hãy phú nó mặc 
thánh ý ĐÐ. CC, Trời; còn phần ta, thì hãy cám tạ ơn. 
Chúa, vì Người soi lủng bình vực ta, mà chẳng soi sáng: 
phù hộ chúng khôn mạn ầy, rồi ta cứ phận sự ta mà 1+ << 
làm. Ta hãy ở cho xứng người có đạo, chớ khá thẹn |.‹: 
mặt ; vì nều ta hỗ ngươi Chúa Khirixitô, thì đền ngày 1.‹ 
phán xét Người cũng sẽ hỗ ngươi ta, xà chẳng nhận. mỹ 
ta về bên tay hữu Người. (uc. 9-26). ằẰ.:‹ 
Nêu ta muôn rỗi linh hôn, thì ta phải ép mình chịu ‡‹‹ 
khó, và phải hãm đẹp tính xác thịt, vì có lời Thánh kinh ]1‹-' 


rằng : «Có một kế ra sức hãm đẹp mình, mới Ko, #1 
được nước thiên đàng mà thôi ». (Math. 11-19), ti 
chẳng hành trị mình, thì chẳng đặng rỗi. Không hd, tt 
phương nào khác ; kếu tánh ta vôn lắng loàn, hay làm lụy 
nghịch, mà nều ta muôn tu nhơn tích, đức, thì ta phải ‡.. 
Irị nó cho tới tay, đừng a dua theo ý nó bao giờ, đề. gì 
cho nó biềt đàng khắc kỷ phục lễ, thì mới được việc 1.. 
mà chớ. Nhứt là ban đầu phải gắng công ra sức nhễ :-- 
các tính hư nêt xâầu cho tuyệt, thì mới tập đăng thói '‡ 
lành nềt đôt; mà khi tập đã thành rồi, thì lây luật {. 
Chúa làm êm ái để đữ lắm. Xưa Ð. GŒ. Giêsu hiện ra |}. 
cùng bà thánh Birigita mà phán rằng: «Trong việc . 
tập đi đàng nhơn đức, thì đầu hêt phải chịu cực, nhiều. lì 
lần đau đớn, đường bằng gai xóc vào lòng vậy ; mà nồều 
chịu cho kiên tâm can đẫm, thì đền sau những gai ây, '{. 
sẽ lTrở nên hoa hường thơm tho mà chớ. ⁄ k 


Vậy đớ con, con hãy lo giữ mình cho kỷ; vì có lời {‡. 
Đ. G. Giêsu phán cùng con hôm nay, như xưa đã phán ‡: 
với người đau bại rằng : Nầy con đã lành rồi; song |: 
con hãy lo giữ mình, đừng phạm tội lại, kếo sau con. 
lâm phải đêu gì đữ hơn trước chăng ». (lo. 5-14), Thánh - 
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_ Bênađô lại đặn con rằng : Con hãy giữ mình, vì nều 
xui J con ngã lại, 
họ {| rước bội phân, Như có lời Chúa phán rằng : 
_cho kế đã theo nẽo Chúa, rổi lại bỏ» ! (1s. 80-1), 

T[ nó phải phạt như kẻ phản nghịch cùng ơn Chúa bệu, 
495i: (Job. 2418), Ây kẻ đã đặng ơn Chúa soi sáng cả 


| Ta tôi tắm, cho đền chêt trong đàng tội lỗi mà chớ. 


_quá lẽ, 
_tôi bạc ngãi cùng Chúa là đường nào ! Ôi ! lạy Đầng 
Cứu chuộc tôi I tôi chẳng dámn nữa : 
- lòng lành Chúa đời đời mà thôi. (Ps, 88:9). Từ rày cho 
_ hêt đời tôi, mà cho đền đời đời, thì tôi trông cậy hát 
- mừng lòng nhơn từ Chúa, ngợi khen lòng lân mẫn 
- Chúa, hằng kính miền Chúa luôn, và chẳng bao giờ mẫầt 
“nghĩa cùng Chúa nữa. 
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thì con sẽ phải tai hại hơn các lần 
(( `. 


, sang đền sau bội nghĩa thât tín, thì đã phải phạt 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa ! tôi đội ơn lòng lành Chúa vô cùng, 
vì chẳng có bỏ tôi ra tôi tím, mà cầt ơn soi sáng như 
“tôi đã đáng, Vậy lạy Ð. €_ Giêsu | tôi mắc ơn Chúa 
mà nều tôi còn xây lưng cho Chúa nữa, thì 


Lôi rmnột chúc tụng 


Những đều tôi đã ở bạc ngãi 
cùng Chúa xưa, thì bây giờ tôi chê ghét trên hồềt mọi 


-_ sư đữ, mà hằng ngày hằng khóc lóc thảm thiệt các sự đại 


đột tôi đã làm, và hằng kính mền Chúa não nồng hơn 


nữa, vì đầu tôi đã mâầt lòng Ghúa quá đỗi, song Chúa 


cũng đã ban cho tôi nhiều ơn trọng hậu đường ầy, Ơ 
Chúa đáng „mìền yêu vô cùng l tôi kính rxnền Chúa, từ 
rày Chúa sẽ nên sự yêu mền tôi, cùng phước lộc tôi 
mà chớ. Lạy Cha hằng có đời đời ! vì công nghiệp Ð. €. 
Giêsu, xin Chúa ban cho tôi đặng bển lòng giữ nghĩa 
cùng Chúa, mà kính miền Chúa luôn cho đền cùng. 
Tôi biềt rõ, hề lân nào tôi xin Chúa ơn ây, thi Chúa 
chẳng hề từ chôi bao giờ ; song tÔI sợ e có ngày tôi 
trễ nải, mà chẳng ần cẩn kêu xin chăng ; nên xin Chúa 
hãy ban cho tôi đặng lòng bền đỗ, và cho tôi hằng xin 
Chúa ơn ây luôn chẳng khi đừng. 

Lạy Ð. Bà Maria là Quan thấy bàu chữa tôi, là chôn 
lôi nương Ấn, cùng là Đầng tôi trông cậy ! xin Mẹ cẩu 


thay cho tôi đặng vững chí, mà xin Chúa ơn bên : 
đền cùng. Cậy vì lòng Mẹ mnền yêu Ð. G, Giêsu, xin Mẹ L ị 
nguyện giúp cho tôi đặng ơn trọng ây. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Muôn đánh dẹp %.: 


LỘ 


túc thịt chu yên, thì phải dùng những phương nào ? ` ' lội , 


Sau hêt ta hãy suy, ta còn một kế thù thứ ba càng. 
lăng loàn, càng đáng sợ hơn ma qui thề gian nữa, ây ‹ 
là zác thịt ta ; chính là giặc nội công, nên ta phải F> 
phương liệu kê, mà đánh đẹp nó cho gắt; bằng không, - # 
thì ta khó lo việc rỗi lính hồn ta lắm, Vậy phương thứ |_ 
nhứt là sự cẩu nguyện, Nn phương ây, thì ta đã chỉ. |- 
vẽ rõ ràng trong điều gầm trước rôi, Nay ta hãy xét "... 
cho kỷ về phương thứ hai, là sự #zø lánh dịp hiểm -:: 
nghèo. mm 

Ông thánh Bênađinô có lời rằng : dinh đều ĐÐ. €. 1-› 
Giêsu răn dạy, làm như cơ sở vững chắc cho kẻ có đạo }. 
được dựa vào, mà ăn ở nên người đạo đức, là phải ‡.. 
xa lánh các địp tội, Xưa có một thầy cả đi chữa người } ~ 
kia bị quÍ ám ; mà khi làm phép trừ qui, thì thây cÁ $... 
hỏi ma qui rằng : Thường mầẩy sợ bài giảng nào hơn ?... 
Qui liên thưa rằng: Bài giảng nào răn người ta xa. 
lánh địp tội, thì ta sợ hơn cả; vì nồều họ nghe mà... 
vâng giữ như vậy, thì ta hồt mưu cắm dễ. Qui nói Ÿ ˆ 
thẻ ầy, thì phải lắm : vì đâu kẻ có tội ăn năn đóc lòng 1 ' 
thể nguyễn hềt sức, song không chịu đứt bỏ địp tội | ° 
thì ma qui cũng khinh để nhạo cười mà chớ, Nhứt là - N ) 
các địp tội ô uê xầu xa, thường hay làm cho người ta 3“ 
ra tÕi tăm, như có cái màn che con mất lại, không cho 
thầy những đểu mình đã dóc lòng, những ơn soi sáng 3 - 
đã đặng, những lẽ chơn thật vô cùng đã tin; tắt một `\‹: 
lời: Khi gặp dịp vừa ý xác thịt, thì ra như mù mắt, '$-. 
không còn thầy gì nữa, Ây là căn do xưa đã làm cha Ÿ-. 
tổ lông ta lâm phải tai nạn, mà lưu truyển hậu hoạn 3- 
cho miêu duệ tử tôn : Sô là có lệnh Chúa cầm không $Š-. 
được ăn trái cây kia, đầu rờ đồn mnà thôi, cũng không 3- 
đặng ; như lời bà Evà đã nói cùng con rắn rằng: «Chúa 3. 


cm -* 


Í cầm chúng tôi không đặng ăn trái cây nẩy, mà cũng 
"MA đặng rờ đồn nó nữa. » (Gen. 3-3). Song bà Evà ơ 
“hờ vô ý lắm thay ! bà ta chẳng lo tránh địp, mà cứ đạo 
Í | ngang qua cây thường bữa, đạo lại bắt mặt ngó lên nhắm 
nhía, nhìn lui thôi lại nhìn tới, thì lầy trái cây ầy làm 
“| xinh đẹp ngon lành, bèn cẩm lòng không đậu, thôi ! phen 
“Í nây liên giơ tay với hái, bổ vào miệng ăn đi, mà chẳng 

còn nghĩ gì đền sự tai ương sau sẽ tới. Ây mới ứng 
_ nghiệm lời Kinh thánh rằng : « Ai ham sự hiểm nghèo, 
t | thì chắc phải bị » (Eceli, 3-97) ; vì hể năng câm đao, thì 
p J she ngày đứt tay, không khỏi. Œó lời thánh Phêrô đặn 
ta phải giữ, vì ma qui hằng rình rò hai bền ta luôn 
{ mà rằng : ‹ ma qui cứ rảo quanh gặp ai thì nuôồt nầy. » 
.ự Petr, 5-8). Bỡi vậy ông thánh Xyphirianô rằng : khi ma 
\ _ qui đã ra khỏi linh hồn nào rồi, thì nó kiềm chước nọ 

_tìm địp kia mà vào lại đó ; hề linh hồn nào không khéo, 
mà xoang lầy địp, thì sảng đời ; vì ma qui sẽ vào trong 
cÍ Hlnh hôn ầy lại, cùng nuôt nÓ chàng tha. 


Thầy Ghêricô xét chuyện ông thánh Ladarô xưa, tuy đã 


"Í 


R Ì được sông lại mà ra khỏi mô, song tay chơn xế phải 
"Ñ đây cột chặt ; nên sau phải chềt một lần nữa, thì rằng : 
“|  Đều ầy chỉ kẻ có tội, khi đã đăng khỏi chêt về phân thiêng 
“[ liêng, mà còn phải địp tội buộc trói, ắt phải lo sợ cho 


- lắm : vì đầu đã được sông lại mặc lòng, song rồi cũng 
CÍ phải chềt lại =hẳng sai. 

Vậy muôn rỗi linh hồn, thì chẳng những phải dứt bỏ 
_tội lỗi mà thôi ; song còn phải xa lánh dịp tội nữa : là 
_ đừng bạn bè cùng người nẩy, chớ năng lui tới nhà kia, 

đừng kết nghĩa với kẻ nọ, cũng chớ ân tình riêng cùng 

- người nào khác nữa. 
Song con chớ nói rằng : bây giờ tôi đã sửa mình tu 
-_ tánh rôi nên đầu có chuyện vẫn với người nọ, có 
`, nhìn xem kế kìa, thì tôi cũng chẳng còn ý gì trái nữa, 
mà cũng không thầy trong mình, phải cám đỗ lòng động 
lòng io tơ tưởng chỉ hêt. Nẩy ta bảo cho con biêềt : họ nói 
trong xứ Morilania, có thứ gầu kia rảo cùng núi khắp 
_ rừng, cần tẩm loại khỉ ; mà khi khi thầy gâu, thì nhảy 
lên cây ; khi ây gầu làm thể nào ? Gầu nằm ngay đưới 
“ gôc cầy, không nhúc nhích nỗ ngo ngoe, giả đò chết ; 


cân: 
vừa khi thầy khi vọt xuông, gầu liền vươn đây, bầu họng lệ 
khi mà nhai xương. Qui cũng đùng chước đôi như vậy : 1.“ 
nhiều lần nó nằm ngay đơ, giả đò chêt, để cho người tli T 
ngờ nó chẳng còn cám đỗ nữa ; ai hay, khi người ta $. 
vô ý không lo, mà lần mò đền địp tội, tức thì qui vùng. 
dậy cắm đỗ liển, chụp ngay đặng người mà-giêt chê, Ôi 1 
biềt bao nhiêu người, trước thì ân cần đọc kinh cầu 4 
nguyện, siêng năng chịu lễ sôt sắng, thiên hạ cẩm bằng. 
thánh sông ; song sau đã liều mình trong địp tội, mà 1~ 
phải nên môi cho hỏa ngục thiêu đôt khôn nạn đời đời ! - ¡. 
Như trong Sử-ký Hội thánh có kể truyện một bà kia nhơn . | Th 
đức lắm : Trong thì câm cách, hằng làm những việc tổ 
đức yêu người, cứ kiềm xác tử đạo mà mai táng. Ngày - xỈ 
kia bà ầy gặp một xác nam nhơn, tưởng là thiệt chồt rồi, . M 
không ngờ còn chút hơi hoi hóp ; bà ta Hển đem vể 1 “sa 
nhà thuôc thang cầp đưỡng, nuôi bòn họa may may họa; Ÿ” 
hay đâu lái ngoái thuyên đũ, lần hồi bình phục như h 
thường. Song rủi thay ! phước cho xác mà hoạ cho hôn | 4 
phải chi chêt đi khi tê, thì nỗ được phước tử đạo rôi l : m 
cho biềt lửa gần rơm lâu ngày phải cháy : hai người - 
thánh ây như tiềng thiên hạ bầy giờ xưng hô, bởi vô ra 1 1 
cận kể nhau thường bửa, ngày ngày lần lứa trong dịp tội, 
nên lân lần đã mật nghĩa cùng Chúa, mà sau hồt mất 
đền đức tín nữa. 


Xưa có lời Chúa truyển đạy tiên trị Idaia giẳng rao cho 3-‹ 
thiên hạ bit loài người chẳng khác gì rơm khô, mà |- 
rằng : « Mẩy hãy rao cho ai nầy biềt, xác thịt loài người 1“ 
giỗng như rơm vậy » (Is. 40-6). Ông thánh Gioang-kim- .s. 
Khẩu suy lời ầy thì rằng : Rơm kia gần lửa nọ, lẽ nào 4. 
không bén ? Ông thánh Xyphirianô cũng nói rằng ; Hẵn h l 
vậy, ở giữa ngọn lửa, không có lẽ nào mà không cháy. 1. 
Tiên tri Idaia còn bảo cho ta biềt : « Sức ta ví như bùi 1. 
nhùi gần lửa vậy. » (Is, 1-31). Vua Xalomon cũng nói một 
ý ầy mà rằng : « Chẳng có chỉ đại cho bằng đi trên đồng 
than đó, mà đám tự quyềt không phông gang chơn, » 
dProv. 6-97). Cũng một lẽ ầy, liễu mắc địp hiểm nghèo, 
mà cậy mình không ngã, thì đại cũng nõ thua ehi, Hãy 
nghe lời Thánh kinh rằng : « Mẩy hãy lánh tội, như thầy 
rắn độc mà tránh đi vậy. « (Eccli. 91-9), Ông Vanphiriđô 


cí "` 
.."..~ 


cắt nghĩa lời ầy rằng : Chẳng những phải tránh cho khỏi 


ty rắn cắn, phải Llránh đừng rờ đồn nó rmà thôi, song cũng 
„| chớ đền gần nó nữa, 
¿| Mà có khi con còn nói chữa rằng : ví có nhiều đều 


lợi nên tôi phải năng lui tới nhà nọ, phải thiềt' nghĩa 


))'[ cùng người kia, Nây ! con hãy nghe lời Thánh kinh răn 
64[ con rằng : « Như con thầy nhà ây đem đường cho con 
‹ú J xuông hỏa ngục » (Prov. 7-27), thì dâu có lợi chỉ cho mây, 


-_ eon cũng đừng sá kẻ, vì nêu con muôn rỗi lĩnh hồn, thì 
con phải từ nhà ây cho hẳn, không nói lôi thôi gì được 
_hồt, như lời Ð. G. Giêsu đã phán trong Evang rằng : 
_« ÑNều con ¡nắt hữu mây nên cớ cho mây phải sa hỏa 
-_ ngục, thì mẩy hãy móc nó, mà quăng khỏi rmẩy cho xa, » 
(Math. 5-29). Con hãy xét lời nẩy : (hãy quăng khỏi mây 


„d[Í- cho xa), thì có ý chỉ phải đứt bổ hềt thấy mọi địp cho 
| hẳn, phải trừ hềt thấy mọi cớ cho tuyệt mà chớ. 

1 ng thánh Phanxieð Khó Khăn nói rằng : Ma qui thường 
Mj cám dỗ những người đi đàng nhơn đức đã dâng mình 


-cho Chúa một cách khác, không phải như cám đồ những 
kẻ đã ra xầu nềt hư thân : đầu tiên chỉnh ma quÌ chẳng 
d6 ly qnầy song dây đừa, mà tri người nhơn đức cho chặt 
lÑ đầu ; song trước hềt nó chỉ đùng sợi tóc mà thắt, rồi 
t: lầy sợi chỉ mành mà cột ; lần lần dùng đền đây gai mà 

- buộc, sau cùng thì lầy dây neo mà trói riềt; thôi thì 
w[ - khị ầy nó cứ lôi bừa đền tội lỗi để như chơi, Vậy ai 
N muôn thoát khói mây đều hiểm nghèo ây, thì đâu sơ 
ni khai chớ lầy những sợi tóc, là hềt thấy mọi địp rầt nhỏ 
vi mọn làm thị thường, như ăn ở lịch sự cách nọ, iư ơn 


w[- chác ngãi thề kia, thơ từ tin tức lúc nẩy, cùng các đều 
j— lặt vặt khác như vậy, thì phải lo tránh cho xa. Còn về 
‹j — phần người đã quen lăn rnình giữa vũng đầm dục thì 


ị __ đầu lánh các địp gần rnà thôi, ắt cũng chưa đủ đâu ; 
6Í — song cũng phải tránh các địp xa nữa ; bằng không, thì 
phải ngã lại chẳng khỏi đâu, 

§ ˆ Sau hồt ta tóm lại cho để nhớ : hễ ai thật lòng muôn 
°cÍ — rối linh hồn, thì hằng ngày hằng phải đóc quyềt vững 
'JjÁ- vàng, chẳng hể lìa bỏ Chúa nữa, mà năng nhắc đi nhắc 
VÍ— lại trong trí lời phương ngôn các thánh quen nói rằng : 


‹ Thà mầt mọi sự thề gian, chẳng thà mâầt Chúa lâm. 
than đời đời ! ›» Song một sự đóc lòng chẳng còn đành đạ | 
xa cách Chúa rà thôi, cũng chưa đủ ; lại còn phải dùng | là .4Ì 
mọi phương thề cho đặng giữ gìn Của trọng vô giá | 
ầy nữa, thì mới trọn thí trọn chung mnà chớ. {1 ly 
Vậy phượng thứ nhút, là Xa lánh ruọi địp hiểm nghònn 
như ta mới dạy trên, Là 
Phương thứ hai là nắng xưng tội : ví như nhà nàng | li 
quét tước, thì không nhớp đặng ; cũng một lẽ ầy, người. v 
năng xưng tội, thì linh hồn sạch sẽ luôn, được khỏi { “ 
mọi tội lỗi đã đành, lại còn được những ơn cẩn kíp, ND 
mà chồng trả các chước cám dỗ nữa, Phải nắng chịu { 
Lễ, vì Bí tích nhiệm mâu Thánh Thể, gọi là thân lương |. 
bỡi trời mà xuông, để nuôi linh hôn cho sông; ví như ‡ - 
xác chẳng ăn uông của thề gian, thì xác phải chềt ; mà - 
linh hồn , không dùng lương thực bỡi trời, thì linh hôn nÌ 
cũng chẳng sông đăng ; vì có lời Chúa phán rằng:. sĩ 
‹ Nều bay chẳng ăn thịt Con Người, cùng chịu lầy bửu |. 
huyệt Người, thì bay : chẳng đấng sông ». ‹lo, 6-54) Lại j. 
Chúa đã hứa cho kể năng ăn bánh thiên liêng là Mình { ' 
Thánh Chúa, đặng sông đời đời mà rằng: ‹« Ai ăn | ` 
bánh nẩy, thì sẽ đặng sông vô cùng », (lo. 97-52). Công Ệ. 
luận Triđentinô gọi sự Chịu lễ là thuôc giải độc chữa |- 
ta cho lành các lỗi nhẹ, mà cũng giữ ta cho khỏi | _ 
các tội trọng nữa. “+... 
Phương thứ ba là sự Nguyện gẫm. Như lời Thánh |. 
kinh rằng : : œ Mẫy hãy suy cấc str sau mẫy, thì mấy chẳng "Í ụ 
hể phạm tội ›, (Eccli. 7-40). Hắn thật ai hằng nhớ đền Ì ộ 
những lẽ chơn chính vô cùng, là sự chềt, sự phán xét, ” 
sự đời đời, thì chẳng phạm tội bao giờ, Trong khi nguyện 
gẫm, thì Chúa soi sáng cho ta (Ps. 336).; ây là buổi | 
Chúa nói khó cùng ta, Chúa đạy đổ ta cho biềt những Ÿ : 
đều phải lánh, cùng những việc phải làm ; như lời Ÿ 
Thánh kinh rằng: « Tao sẽ đem nó đền nơi vắng vẻ 
lịch mạc, mà nói trong lòng nó », (Os. 92-14), Sư nguyện 
gẫm còn ví như lò lửa đổ, đô! lòng ta kính mền Chúa, ... 
mà làm cho linh hồn ta đặng mát mẽ. Sau nữa hãy giữ... 
kỳ đều đã dạy nhiều lần trước rồi, là muôn giữ nghĩa Â 
cùng Chúa, thì cẩn kíp phải siêng năng cẩu nguyện, mà 


“.... 


-<<ãe £ 
ũ 


..— 


xin những ơn mình thiều thôn : hể ai không quen suy 
-_ gầm, thì cầu nguyện cũng khó ; còn ai chẳng cầu nguyện, 
" { “thì chắc phải hư mầt mà chớ, 

-_ Vậy phải dùng mọi phương thề cho đặng lo phân rỗi, 
_ lại phải ăn ở cho có luật mẹo như thể nẩy : ban mai 
| : sớm vừa thức dạy, thì trước hồt phải cám ơn Chúa, 
_ rồi dâng mọi việc mình sẽ làm trong cả ngày cho sáng 
-_ danh Chúa, và vì lòng kính miền Người; — đoạn dóc 


6œ | lòng thà chồt, chẳng thà phạm tội mât lòng Chúa với 
e6 đọc một đổi kinh gì, mà xin Ð. G Giêsu cùng Ð. Mẹ 
| gìn giữ mình cho khỏi phạm tội trong ngày ây ; — sau 


-_ thì nguyện gẫm và xem lễ ; — nội trong ngày thì kiềm 
Ầ buổi, mà xem Sách thiêng liêng, Chẩu mình Thánh Chúa, 
„Ï[ cùng Viềng Ð. Mẹ; — ban chiểu tôi, thì lân hột Môi- 

- khởi và Xét mình ; — mỗi tuần Rước lễ nhiều lần theo 
ý Cha giãi tội mnà phải vâng giữ lời người cho bền 
đỗ, Còn như có Cầm phòng được trong đòng nào nữa, 
hoặc làm việc lành phước đức nào khác, thì cũng có 
ích lắm. Lại cũng nên buộc mình làm một hai việc lành 
riêng để tỏ lòng kính mêền Ð. Mẹ, như ăn chay ngày 
thứ bẩy ; vì Ð. Mẹ là Mẹ sự bền đỗ,mà ơn bền đỗ Người 
hứa ban cho kẻ làm tôi Người, (Eccli. 94-30). Ơn bền đỗ 
là một ơn rầt trọng, nên hằng phải ân cẩn xin Chúa 
ban cho ; nhứt là lúc bị chước cám đổ, thì phải năng 
kêu tên cực trọng Giêsu Maria, cho đền khi cơn cắm đỗ 
biền mât, mới thôi, Nồu con vâng giữ các đều ầy, thì 
CC chắc con sẽ được rỗi linh hôn ; mà nều con bỏ đi chẳng 
“SÃ— làm như vậy, thì chắc con sẽ phải mầt linh hồn, mựa 
TÍ khá hồ nghỉ (1). 


LỜI THAN-THỞ 


I_m..< 

Hi X.. Lạy Đầng Cứu chuộc rầt yêu đầu ! tôi đội ơn Chúa 
JE vì Chúa đã ban ơn soi sáng cho tôi đặng rõ biềt những 
“| 7 phương thề lang dùng, mà lo phân rỗi linh hồn, thì 
1< 


| (l) Ta phải biêt: những phương phải dùng cho đặng ơn thánh 
N... bến đổ, mà ông thánh Ànphongsô đã đặn đò kỷ càng đó, thì cũng 
I là một ổn Luật rÃt !tðt đạy cách ăn ở thường ngày ; bổn Äy chính 
6Ï tay thánh hhơn đã đặt ra, cho ai nầy giữ, mà lo phẩn rỗi linh hồn 
.j  —- mình cho chắc chắn (Xem điểu gẩm thứ mười, lẽ gẫm thứ hai). 
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tôi xin hứa với Chúa, tôi sẽ dùng những phương thề. 
ây luôn, chẳng hể sai chậy ; vậy xin Chúa giúp tôi hêt J'“. 
lòng trung tín cùng Chúa. Tôi thầy rõ Chúa muôn cho ƒ“ˆ 
tôi đặng rỗi linh hồn, thì tôi cũng muôn rỗi cho đẹp |ˆ°. 
lòng Chúa, vì Ghúa rât khao khát phân rỗi tôi, Lạy {ˆ. 
Chúa ! tôi chẳng còn đám chông trả lòng Chúa thương {ˆ.. 
yêu tôi nữa. Bỡi Chúa thương tôi chí thiềt nên Chúa { `” 
đã nhịn nhục tôi đổi ầy, mà chẳng sá kể tội tôi đã mât 
lòng Chúa lại còn kêu mời tôi kính rmuền Chúa, thì tôi {ˆ 
cũng nguyện ước một đều ầy mà thôi  Đầng nhơn ‡^ 
từ tôt lành vô cùng ! tôi kính mền Chúa hêt lòng. Ôi ! 
vì công nghiệp Ð, €_ Giêsu, tôi nài xin Chúa chớ để 
lôi còn ở bạc ngãi cùng Chúa nữa : vì tôi chỉ trớc ao 
một. đều mà thôi, là có sông, thì sông cho nhớ nghĩa 
biêt ơn ; bằng không, thì chềt đi cho rồi nõ sông làm . 
chỉ, mà phi ân với Chúa. Lạy Chúa † việc Chúa đã khi 
công, thì xin Chúa hãy làm cho thành tựu. (Ps. 67-29). 4... 
Vậy xin Chúa hãy khai quang tôi ! xin Chúa thêm sức ..- 
cho tôi ! xin Chúa lầy lửa kính mền Cl úa, mà đôi lòng 1... 
tôi ! Ñ 

Lạy Mẹ là Kho-tàng tích đầy mọi ơn thánh súng ! xin '1‹‹: 
Mẹ hãy giúp đỡ tôi : xin Mẹ hãy rrhìn lây tôi, là tôi ` Lìh 
lá Mẹ, ây là tước tôi rmrơ ước hềt lòng, Mẹ hãy cầu cùng 1. 
Đ_CG Giêsu cho lôi ; trước là nhờ công nghiệp Người, 
sau là nhờ lời Mẹ kêu xin, thì tôi chắc sẽ được rỗi 
mà chớ. 


“hước _—_ _—® —Ý  —.. 


ĐIỀU GẦM THỨ BA MƯƠI HAI 
Gẫm về: Phải hêt lòng trông cậy R T.ÐĐ Bà  ‡-: 


Maria phù hộ chở che. +: 

KH VÀ vê. N LÍ 

Lễ thứ nhứt thì sàn :®Ð. Mẹ có tài có phép 3 

là dường nào. : h 

Có lời thánh Bonaventura nói rằng : Ta hãy cám đội .. N 
ơn Chúa lòng lành vô cùng, vì đã ban chơ ta, một 1. 


Đầng bàu chữa rãi có quyển thề, là Ð. Bà Maria, ngõ 


| 


đà W | l 


- M ta mọi ơn ta ước ao ! Vậy ớ anh em, ví dầu ta thầy 


la đặng nhờ lời Người đỡ vớt cầu xin Chúa, xuông cho 


'j mình ta mắc tội với Đầng chí công, thật thì đã đáng 
+ tư phạt sa hỏa ngục, bỡi tội lỗi ta ; song ta chớ ngã lòng, 


_., 


“một hãy chạy đền cùng Ð. Mẹ Chúa Trời, mà xin Mẹ 


“rl lành phù hộ chổ cac, ắt Người sẽ cứu vớt ta, chẳng 
“HP bộ ta đâu mà sợ. Ð. Mẹ chỉ buộc một đều, là phần ta phải 


ti Ÿ 


thật lòng cải quá tự tân mà thôi, Vàảy nều ta có ý ngay 


4#J lành, mà hêềt lòng trông cậy Ð. Mẹ, thì ta sẽ đặng rỗi 
Imã chẳng sai Vì làm sao ? vì R_ T. Ð, Bà Maria, là một 
ðlỆ Đầng Bàu chữa có tài có phén, có lòng khoan rhơn, 


JM 
l1. 
` 


và có lòng nhơn ái, hằng sẵn lòng cứu lây ta hêt thảy. 
Trước hềt ta hãy suy Ð. Mẹ, là Đầng Bàu Chữa rầt 


“quyển thê, trước mặt Quan Đoán chí công, mà binh 
- vực những kể hêt lòng sôt sắng làm tôi Người, Phép 


riêng ñy, thì chính mình Quan Đoán, là Con Người đã 
ban cho Mẹ mình mà chớ, Đầng thông thái Gioang 


- Gierxông quả quyêềt rằng : Chẳng có sự gì, Ð. Mẹ nhứt 
[ định xin cùng Ð. C. Trời, mà chẳng đặng ; lại bởi Người 
{ là Nữ vương cả trời đầt, nên Người truyền đạy các thiên 


thần, dẫn đàng chỉ nẽo cho tôi tớ trung nghĩa Người, 


-_ đăng thầu đền bậc trọn lành. Vì vậy Hội thánh muôn 
- khuyên giục ta, hềt lòng trông cậy Đầng bàu chữa rầt 
-_ lớn quyển thể ầy, thì đạy ta dùng tước nâẩy, mà kêu 


xin Ð. Mẹ rằng : « Ð, Nữ có tài có phép, cầu cho chúng 
tôi », _ 
Song vì lẽ nào, mà Ð. Mẹ có quyển có phép đền đổi ây ? 


vì Người là Mẹ Chúa Trời. Như lời ông thánh Autôninô 


rằng : vì chức làm Mẹ, nên lời Người cầu xin, có sức như 
truyền dạy trước toà Ð. ©, Giêsu vậy ; bởi đó khi Ð. Mẹ 


[[ xim đêu gì, thì không có lẽ mà Ð. C. Giêsu không cât 


lời. Ông thánh Giêorgiê tổng lãnh Giám mục thành Nico- 
méđia rằng : Khi Chúa cứu thề mặc lây tánh người ta, 
lrong lòng cực thanh cực sạch rầt thánh Ð. Bà, thì ra 
như đã có lời kiềt tróc với Ð. Mẹ, nên rày Ð. Mẹ xin chỉ, 
thì Chúa nghe TÔI, cho thỏa lời đã giao. Ông thánh Têo- 
phi Giám mục thành Alêxandria cũng nói một ý ây 
trong sách người đã chép mà rắng : « Con ưng cho Mẹ 
mình xin, vì Con sẵn lòng ban cho Mẹ hệt mọi điêu Mẹ 


— —————  -————- —--+— —-——-—= -—-—=mm _- —=— — . ”= 
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xin, để mà đến ơn trả nghĩa cho Mẹ đã cưu mang on. ». 
Gòn ông thánh Mêthỏđiô tứ đạo than thổ rằng : Ở.Bà 1-: 
Maria, Bà hãy vui mừng, Bà hãy vui mừng, vì Bà có 
phước đặng Con Ð. C. Trời rnắc ơn Bà, cũng như Mu 
lôi hềt thảy mắc ơn Ð. G_ Trời vậy. 


Bỡi đó, theo lời thánh Cosina giấm nhục thành Girul dà 
lem nói, thì Ð. Mẹ có quyển phép vô cùng trong việc phù - 
hộ cứu giúp Người ta, Phải, sự Ð. Me cứu giúp, thật. 
quyển phép vô cùng chúc, như lời ông Ricarđồ làm 1.. 
chứng rằng : Mẹ thì được nhờ quyển phép on ; mà hễ ñ 
Con phép tắc vô cùng, thì cũng làm cho Mẹ được phép. lụ 
lắc vô cùng, ây là lẽ đương nhiên. Song Ð. Œ. Con phép , \ 
tắc vô cùng, là bởi bổn tánh tự nhiên, còn Ð. Mẹ phép ‡. 
lắc vô cùng, là bỡi ơn Chúa ban tườớng 3 ; nghĩa là ®Ð. “ 
„6. Trời phép lắc vô cùng, phán một lời tức thì liển có ‡.. 

hết mọi sự ; rà Ð. Mẹ phép tắc vô cùng, xin một tiềng. l§ 
tức thì liển đặng hồt mọi ơn, _ 


Chính là đều Chúa đã soi sáng cho : Bà thánh. Birigita {‹ 
biềt, vì một bữa kia bà thánh 3y nghe Ð_ ŒG Giêsu 1‹ 
phấn cùng Ð. Mẹ những lời nây: ‹Œ Mẹ ! Mẹ muồn '1, 
xin đều gì, thì Mẹ cứ xin ; Mẹ hãy biềt, đầu Mẹ xin đi ‡°‹ 
gì mặc lòng, thì lời Mẹ chẳng ra vô ích đầu ». Đoạn ?. 1dậ:‹ 
GŒ_ Giêsu phán thêm một lý nẩy nữa mà rằng: «Khi '}. 
Con còn ở thề gian, mà Con có xin Mẹ đều chỉ, thì Mẹ 1. 
hằng làm theo ý Con luôn ; nên bây giờ Mẹ ở với Con. | 
trên trời, mà Mẹ muôn xin Con đều gì, thì lẽ nào Con 1. 
chẳng làn cho thỏa lòng Mẹ ao trớc sao» ? Ta nghẹ.. 
những lời Ð_ €. Giêsu đã phán cùng Ð, Mẹ thể ây, thì 3. 
la phải hềt dạ vui mâng, và phải tôn kính mền yêu Ÿ$. 
Mẹ lành, cho thành tâm rà chớ, Tắt một lời, đầu mà ai 1 
tội lỗi ngàn trùng, thì Ð, Mẹ cũng cẩu bàu cứu vớt được .§ 
'hồt, Ầy là đều ông thánh Giêorgiê xưa năng than thở . 
cùng Ð. Mẹ rằng : « Lạy Mẹ Chúa Trời ! chẳng ai thắng |. 
được quyển phép Ð. Mẹ, vì Đầng đã đựng nên Mẹ lây + 
sự vinh hiển Mẹ làm như sự vinh hiển riêng mình vậy : đl L> 
cho nên đầu tội lỗi chúng tôi quá nhiề# cùng quá nặng. | 
mặc lòng, thì đức từ bị Mẹ cũng còn trổi xa hơn nữa 
bội phần ›, Ông thánh Phêôrô-ÐĐamianô cũng nói rằng : 
œ« Vậy thì quyền phép Mẹ rầt lớn, chẳng có sự gì mà Mẹ : 
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lụ làm chẳng đặng ; dâu kẻ đã ngã lòng rủn chí, thì Mẹ 
đụ _ cũng cứu cho đặng rỗi, 
ï II ẤN 


LỜI THAN-THỞ =a | 


UY Lay Nữ Vương rầt đánz mền yêu, cùng là Mẹ lôi ! tôi ' 
\uUỆP xin mượn lời thánh Giermanô mà than thớ với Mẹ 
W. rằng : « Mẹ rât có tài có phép cứu vớt người tội lỗi, 
+, Ÿ mà chẳng cân đồn ai ký thác đỡ lời trước mặt Ð. €. Trời, vì 
„jŸ_ Mẹ là Mẹ Chúa thật hằng sông vô cùng ». Vậy lạy Mẹ quyền 
cu cao phép cả ! nêu tôi chạy đền cùng Mẹ, thì đầu tôi tội lỗi 
vú _ mây mặc lòng, cũng trông đặng rỗi mà chớ, Lạy Mẹ 
_„#- Chúa Trời rât đổi cao sang ! lời Mẹ cầu bàu thật rầt linh 
ME _ ng ; nều Mẹ cẩu xịn cho tôi, thì chắc tôi sẽ đặng rỗi 
lừ dhẰng sai; nên Xin Mẹ hãy nguyện giúp cho tôi cùng. 
Ả Tôi xin thưa cùng Mẹ như thánh Bênađô xưa rằng : Mẹ 


lại _ hãy cầu thay cho tôi, là đứa rầt khôn nạn, vì Con Mẹ 
hằng nghe lời Mẹ cùng sẵn lòng ban cho Mẹ mọi đều 
GðỆ Mẹ xin. Thật tôi là đứa tội lỗi ; song tôi quyềt sửa mình ; 
(IẬ lôi mà được dự hàng tớ trung Mẹ, thì tôi lầy làm vĩnh 
rũ) Ế hạnh lắm, Thật tôi chẳng đáng cho Mẹ che chở ; song 
SIỆO tôi biệt rõ Mẹ chẳng hể từ bổ kẻ cậy trông, Mẹ có phép 
cứu vớt tôi, mà Mẹ cũng ước ao cho tôi đặng rồi, thì tôi 
LỆ xin gởi mình tôi trong tay Mẹ, Lúc tôi theo đàng lội lỗi 
lý - mà không nhớ đền Mẹ, song Mẹ cũng hằng nhớ đền tôi 
MðỆ- luôn ; nên Mẹ đã lo liệu cho tôi đặng ơn hồi tâm tủy 
uỆ lại; huông nữa là bây giờ tôi dâng mình làm tôi Mẹ, tôi 
về phú thác mình tôi cho Mẹ, và chỉ trông cậy một mình | 
/lÔỦỆ — Mẹ mà thôi, thì tôi càng phải tin cậy lòng từ bị Mẹ, biềt | 
vú là 'ngằn nào ! Lạy Ð, Mẹ ! xin Mẹ câu bàu cho tôi, mà 
ðỆ — làm cho lôi đặng nên thánh, Lạy Mẹ rât đáng mền yêu ! 
6Ñ Mẹ hãy xin cho tôi đặng ơn bền đỗ, Mẹ hãy nguyện cho 
liỆN- tôi đăng hềt lòng kính mền Con Mẹ, và tận tâm tríu miền 
¡ðỆ — Mẹ nữa, Nữ Vương tôi ! tôi tríu rmuền Mẹ, tôi trông 
hị cậy Mẹ, tôi kính mền Mẹ luôn chẳng hể nguôi. Ôi ! xin 
lí - Mẹ hãy thương lây tôi, mà làm cho đứa tội lỗi nẩy 
¡[  đặng trở nên người thánh, 
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Lễ thứ hai thì gầm : Ð. Mẹ có lòng khoan nhơn, 
là dường nào, 


Đã hay Ð, Mẹ thật là Đâầng Bàu Chữa có quyển có. 


Í | 
_ÑÉ §U 


\ ! L 
1: 


_ phép, mà Người cũng là Mẹ rât nhơn từ nữa ; vì hễ ai {'ˆ 
chạy đền kêu xin Người phù hô, thì Người chẳng hề từ Ÿ©ˆ 


rãy bao giờ, Vua thánh Davít nói con mắt Ð, Ó©, Trời. 


hằng trông xem kể lành ; còn ông Ricarđệ thì nói con 


l é 
| VN, 
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Wu/ 


mắt Ð. Mẹ nhơn lành chẳng những nhìn xem kẻ nhơn ƒ':“ 


đức, mà lại cũng thương đoái người tội lỗi nữa, cho 
cá hai đều khỏi sa ngã ; mà rủi có ngã Mgớh thì Ð. Mẹ 
cẩu bàu nâng đỡ cho chỗi đậy. Ông 


thầy cá mình Mẹ toàn là nhơn từ lân mẫn mà thôi, Còn 
thánh Bênađô thì khuyên ta lầy lòng trông cậy, mà chạy 
đền cùng Đầng Bàu Chữa có tài có phép, trong mọi cơn 
túng ngặt, vì Người là Mẹ rầt nhơn từ, rầt: hiển lành, 
hề ai gởi mình cậy Mẹ, thì Mẹ liển thương xót, Bði đó 
kinh thánh gọi Ð_ Mẹ, là trái Oliva mà rằng : « Như 


như trái oliva sinh ra đầu, là hình bóng chỉ lòng khoan 


nhơn thể nào, thì tay Ð. Mẹ hằng phân phát mọi ơn 
lành, cho những kế chạy đền xin Người che chở, cũng Í 


thể ầy. Cho nên lời thầy Đêny xưng Ð, Mẹ, là Đầng Bàu 
Ghữa kẻ có tội, thì thậm phải Ôi ! người có đạo rủi 
phải mât linh hồn, mà khi nhớ đền lúc còn sông ở 


đời, phải chị mình đã chạy đền cùng Ð. Mẹ rât khoan . 


nhơn, ắt mình cũng đã đăng rỗi linh hồn để lắm ; song 
bỡi mình đã trễ nải chẳng hể xin Mẹ lành chở che, nên rầy 
đã hềt buổi nhờ Người, thì nó phàn nàn là đường mào. 

Lần kia Ð. Mẹ hiện ra, mà phán cùng Bà thánh Bimi- 
gia rằng : c Thiên hạ gọi Mẹ là Mẹ khoan nhơn, mà 
thật như lời, vì Chúa nhơn từ đã định cho Mẹ làm Mẹ 
nhơn lành hay thương xót hềt mọi người thấy thấy ». 
Hắn thật như vậy, vì ai đã đặt ÐĐ. Mẹ làm Quan Thầy, 
đề bình vựưc bàu chữa ta * chỉ có rnột mình Ð. C, Trời 


lòng lành vô cùng, hằng muôn cho ta đặng rỗi, đã đặt . 
b_. Mẹ lên chức trọng ầy mà thôi Ð. Mẹ còn phán với... 
bà thánh birigila rằng : « Kể nào ở đơi nẩy, biềt Mẹ nhơn 4 
từ khoan hậu với hồt mọi người, song chẳng chạy đền 


thánh _ 
Bonaventura than thở cùng Ð. Mẹ rằng : Lạy Mẹ ! tôi ` 
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trái oliva tươi tôt ở giữa đông nội vậy », (Eccli. 24-19), Ví... 
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[tin Mẹ cứu giúp cho rồi, để phải mât lính hôn, thì 
ƒ mât vô phước, mà vô phước cho đền đời đời ! 


NI Ông thánh Bonaventura rằng : Hoặc ta sợ có chạy đền 
ấn Tkêu xin Ð, Mẹ cứu giúp, thì e Ð. Mẹ từ rãy ta chăng ÿ 


"Ông Thánh ây lại trả lời rằng : Öi ! không đâu, Đ. Mẹ 
cS#J không lẽ cầm mình đặng, mà không thương xót cứu 
5 giúp kẻ làm cơ sở bức, chạy đền kêu xin Người phù 


11) hộ, Tánh Ð, Mẹ không biết làm cao làm cách, mà cũng 
Xe” -chắng làm thể ầy đặng bao giờ, vì Ð. G Trời đã đặt 
“051. Người làm Nữ vương, cùng làm Mẹ nhơn lành đế bình 
ðỆ vực ta; nên phận sự Người phải chiều cô kể có lội mà 


- chớ, Ông thánh Bênađô suy đều ây, thì hôt lòng khiêm 
-_ nhượng, mà than thố cùng Ð. Mẹ rằng. « Lạy Mẹ Chúa 
- Trời, Mẹ là Nữ vương khoan thay nhơn thay ! tôi là đứa 
- khôn mạn hơn hồtL mọi người tội lỗi, thì Mẹ phải lo lắng 
_ cho tôi hơn cả ;, Lại bỡi Ð, Mẹ là Mẹ nhơn lành, nên 
Người phải ra sức cứu chữa con cái Người đang lâm bệnh 
_ ðmn đau cho khói chôt, vì Người eó lòng thương xót nó 
“!Jj cách riêng, Vì vậy ông thánh Badiliô gọi Ð, Mẹ, là nhà 
J_ Phúc đường chung lập ra để cứu tê những người tàn 
¿6 tật bẩn cùng, nên ai bệnh hoạn nghèo khó hơn cả, thì 
Ýị TẾ được phép vào đó trước hồi, Vậy cứ lời ây, thì dầu ai 
MIẾNG” tội lỗi mầy mặc lòng, mà chạy đền cùng Đ. Mẹ, ắt Ð. Mẹ 
6 J phải mau tay sẵn lòng rước lây. 
BA. Bỡi đó ta chó khá bao giờ nghĩ nan, Ð. Mẹ không có 
ĐC lòng khoan nhơn, Kìa bà thánh Birigita kế chuyện lại, có 
SỈ ngày kia người nghe Ð. €C. Giêsu nói cùng Mẹ mình rằng : 
Zl— ‹ Phống như mạ qui có hạ mình xuông rà kêu xin với Mẹ, 
Í thì Mẹ cũng thông tình thương xót nó chẳng sai, » Song 
CC hỡi ôi ! Luxiphe kiêu ngạo thới quá, có chịu hạ mình 
P{ hồi cải bao giờ đâu ; mà giả sử thâñ kiêu căng trở nên 
LÍ khiêm nhượng, hạ mình xuông trước mặt Ð, Mẹ, mà 
_ xin Ð. Mẹ câu cho nó, thì Ð. Me cũng sẽ cứu nó ra 
t khỏi hóa ngục, Ta nghe bây nhiều lời ây, thì liển hiểu rõ 
"JẢ* b Mẹ có lòng khoan nhơn là đường nào ! Như chính 
, __ mình Ð®, Me còn phán với bà thánh Birigita rằng : « Đầu 
UÍ — ái tội lỗi bực nào, mà chạy đền cùng Mẹ, thì Mẹ ty 
__ châp tội nó nặng mể vô số, một xem lòng xét ý nó mà 
CC thôi; nều nó chạy đền cùng Mẹ, mà thật lòng chừa cải, 


. 
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hồt thảy, chẳng từ bỏ nó đâu, » 


Ông thánh Bonaventura suy các lẽ ầy, thì khuyên giục - 
‹ những người tội lỗi NÌ 
J4 
hãy kêu xin Mẹ lành {‡‹:' 


ta lrông cậy Ð, Mẹ mà rằng : 
khôn nạn đáng hư rnãt ! anh e⁄wn chớ ngã lòng làm chỉ : 
hãy ngửa mặt trông xem ÐĐ. Mẹ, 


*%, XỊ „I 
1 ll“ 


thì Mẹ sẽ chịu lây nó, raà chữa nó cho lành mọi ¡ vít ĐONG 


p" g” 


HÌ h . sã 


lữ: "‹ 


cứu vớt, và hãy hèt lòng cậy trông Mẹ rầt khoan nhơn ‡‹° “7 


ầy, thì lòng nhơn từ Người sẽ đưa anh em về nước thiên. 
: ỮNG 
Chúa mà ta đã làm rnâầt đi, thì ta hãy lo tìm lại cho được. »... 
‹  *n ta đã mât, thì Ð. Mẹ đã được ;. 
nên ta phải chạy đền cùng Ð, Mẹ mà xin lại », Xưa khi. \ 
thiên thần Gabirie đền lruyển tín cho Ð, Mẹ chịu thai," , " 
mà làm Mẹ Chúa Cứu thê, thì kính ruừng Ð, Mẹ rằng :.. 


đàng mà chớ. » ðng thánh Bènađô tiêp lời rằng 


Ông Riecarđô lại rằng : 


‹ Hỡi Bà Maria, Bà chớ sợ, vì Bà đã được ơn Chúa » (Lục. 
1-30). Song nêu Ð, Bà đã không hề mầt ơn Chúa bao giờ, 


mà Người hằng đặng đầy dẫy mọi ơn thánh sùửng luôn, Ạ...ị 
. Ð, Bà đã được ơn Chúa lại ? . 


thì sao thiên thần lại nói 


Đức Hồng ý Hugô trả lời rằng : Ð, Mẹ đã được ơn Chúa... 


chẳng phải cho Người nhờ, vì Người hằng hưởng ơn 
Chúa luôn ; song cho ta đặng nhờ, vì ta đã làm mãi ; 
nên ta phải chạy đồn cùng Ð, Nữ Đông trình, mà thưa 
Người rằng : Lạy Bà cao sang ! của gì ai đã làm mât, 
thì theo lẽ công bình phải trả lại cho người ầy : vậy ơn 
Bà đã được đó, thì chẳng phải là của Bà đâu, vì Bà hằng 
sẵn có ơn Chúa luôn ; song thật là của chúng tôi, mà 
rủi chúng tôi đã làm mât đi, bỡi tội lỗi chúng tôi, thì 
xin Bà hãy trả lại cho chúng tôi, 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Mẹ Chúa Trời có tài có phép ! Kìa ơn thánh Con 
Mẹ đã chịu chồt, mà chuộc lại cho đứa tội lỗi khôn nạn 
nẩy, song ghe phen nó đã đành bỏ mẫt đi, thì nay xin 
đền sâp mình tạ tội đưới chơn Mẹ. Ợ Mẹ rầt khoan nhơn l 
linh hồn tôi đây đẩy thương tích, xỉn chạy đền cùng Mẹ ; 
Mẹ ôi : xin Mẹ chớ chê bỏ tôi, một xin Mẹ đủ lòng thương, 
mà cứu chữa tôi cùng. Tôi có lòng trông cậy Mẹ, xin Mẹ 
biềt cho với, mà đừng từ bỏ tôi, kẻo tội tôi lắm, Tôi 


chẳng xin Mẹ- cho tôi của cải thề gian nẩy, một xin Mẹ 
Ñ cho tôi ơn Chúa, cùng lòng kính mền Con Mẹ mà thôi, 
tợ Mẹ ! xin Mẹ hằng cẩu hay nguyện giúp cho tôi luôn. 
Â Tôi mà đặng nhờ công nghiệp Ð, €C, Giòsu, và nhờ lời 
Ẳ “Mẹ chuyển cẩu, thì tôi phải đặng rổi chẳng sai, Chức 
- phận Mẹ, là phải cầu bầu cho kẻ có tội ; nên tôi xin thưa 
| "| cùng Mẹ, như thánh Tôma villanova xưa rằng : xin Mẹ 
{ hãy giữ chức phận Mẹ cho vuông tròn, là xin Mẹ hãy 
h 1‹ thác tôi cho Chúa, mà binh lây tôi cùng, Đầu cho 
" vương án khoắn bí yều rmầy mặc lòng, mà hể có lời 
_Mẹ bình vực chữa bàu, thì chắc cũng khói lâm lụy mà 
BỊ ` chớ, Mẹ là Đầng kẻ có tội cậy trông, thì Mẹ cũng là Đầng 
ụ ị “làm cho tôi trông cậy. Lạy Ð. Bà Maria ! tôi chẳng thôi 
LỄ. làm tôi Mẹ bao giờ, chẳng hê nguôi lòng kính mền Mẹ, 
“j cùng hằng chạy đền cùng Mẹ, chẳng khi đừng, thì tôi 
“| cũng xin Mẹ hằng cứu chữa tôi nhứt là khi Mẹ thầy 
“| tôi liêu mình mât ơn Chúa lại, thì xin Mẹ hãy giơ tay 
Ỷ 1 nâng đỡ tôi cùng. Lạy Ð, Bà Maria có quyển có phép, là 
“{ Me Chúa Trời ! xin hãy thương xót tôi cùng., 


NÌ.. 
HỆ 


: J2 dÊY vÀ 
Lề thứ ba thì gẫm : Ð, Mẹ có lòng nhơn ái là 
_ | dường nào, 


LÍ Sau hệt tạ hãy suy Ð. Mẹ, là Quan Thầy Bàu Chữa rât 
L{ nhơn ái, hay làm ơn làm phước cho hệt mọi người ; ai 
'j chạy đền cùng Người, mà Người cứu giúp, thì lòng 
“{ƒ Người chưa lây làm thỏa ; song Người còn đi từn những 
-_ kẻ khôn nạn, chẳng có kêu xin Người, để mà binh vực 
[ đỡ vớt nó hữa, thì Người mới phl đạ an tâm, Ð. Mẹ 
{hằng kêu mời ta hêt thấy, chẳng trừ ai ; đầu người tội 
- lỗi, đâu kể nhơn đức, thì Ð, Mẹ cũng kêu đên hôt, làm 
- cho ai nầy nức lòng trông cậy được mọi ơn lành mà 

_ rằng : « Bay hãy chạy đền cùng Tao, vì Tao là sự sông, 

_ cùng là sự sức mạnh cho chúng bay, thì bay sẽ được 

-_ mọi đểu bay trông cậy rà chớ. » (EccH. 94-95) Đầng nhơn 
đức Phelba diễn lời ầy rằng : Bât luận nhơn đức, bãi 


kỳ tội lỗi, thì Ð, Mẹ kêu đền hềt, mà phân phát mọi ơn ` 


lành cho cả. Theo lời thánh Phêrô đạy, thì ma qul hằng 


2huẩ. =ƠNG: 
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\/ 
vo: khắp mơi tìm con nổi mà nuôt (l Petr, õ-8); còn th # 
lời thánh Bênađinô nói, thì Ð, Mẹ đị cùng chôn Mi, 
linh hôn rnà cứu, Ð, Bà Maria là Mẹ rầt nhơn từ đã | 
đành, mà cũng là Mẹ rầt nhơn ái nữa, hay đem dạ thương - 
người ; nên hằng lo phương liệu kề, cho ta đặng an, 
phần rỗi, như mẹ kia thầy con mình đương cơn nguy. 
hiểm có lẽ khôn, thì không lẽ bỏ lơ mà chẳng ra tay cứu ƒˆ 
vớt. Vì vậy ông thánh Germanô than thở cùng ®, Bà | h 
rằng : «Lạy Mẹ khoan thay nhơn thay ! trừ ra Ð, €.. 
Giêsu, thì còn có ai mà ái mộ phần rỗi chúng tôi, chợ 
bằng Ð_ Mẹ sao ?», Ông thánh Bonaventura tiệp lời . 
thêm rằng : Ð, Mẹ hằng lo đêm lo ngày, vội vàng cứu - 
giúp kẻ khôn nạn, hềt dạ bằng khuâng, đền đổi xem Tả ˆ 


: 


lòng Người chẳng có trớc ao sự gì, cho bằng khát khao . ca 
đều âầy nữa, ". 

Bầt kỳ khi nào mà ta chạy đền cùng Ð. Mẹ, thì Ð. Mộ 1 
liển giúp ta lập tức, vì xưa nay chưa từng nghe ai phải - ụ 
từ rấy bao giờ ; mà theo lời ông Ricarđô, thì đều ây cũng . : 1 
chưa phi lòng nhơn ái Ð, Mẹ ; Người còn đón ta trước,. R 


chẳng đợi đền khi ta xin, mới lo phần ích ta ; song khi. " 
la vừa mở miệng kêu đền Người, thì Người đã giúp đỡ. +1 
ta rồi, Thật Ð, Mẹ đây lòng nhơu từ, nên khi vừa thây |ˆ 
ai phải cơn gian nan túng ngặt, Người liên cứu chữa tức 
thì, bỏ đi chẳng đành, Ây là đều Ð, Mẹ đã làm xưa khi |ˆ 
còn sông ở thề gian, chẳng đợi đền bây giờ ở trên trời. ñ 
mới làm đâu. Như có lần kỉa người ta mời Ð, €, Nư. * 
và Ð, Mẹ đi ăn cưới ở thành Cana trong xứ Galilêa ; lúc. ` 
Liệc rmnới nửa chừng rmnà thiều rượu, thì Ð. Mẹ động lò F 

thương đôi tân hôn, hòng phải mang tiềng xầu hỗ, nên : 
chẳng đợi gia chủ khổ khât, Người liên bỏ nhỗ xin 4 
ĐÐ,G Giêsu cứu chủ hôn, cho khỏi cơn lâm bí thể ầy,.. 
mà rằng : « Nhà nẩy hềt rượu » Ð_ G_ Giêsu nễ bụng Mẹ - 
đương lời xin thề, tức thì làm phép lạ, cho nước lạnh... 
lrớ nên rượu ngon, Vì vậy ông thánh Bonaventura nói - 
rằng : Như lúc Mẹ lành đương ở thê gian, rà còn đem % 
lòng thương xót kế lâm cơn bí yêu đổi ầy ; phương c1 Ỹ : 
bây giờ, Người ở trên trời, ngự gân toà Chúa Ghí tôn, 
thì càng thầy rõ những sự khôn cực gian truân ta chịu 
ứ đời nầy, mà chẳng cứu vớt ta, chóng vánh hơn nữa J 


309 
" : ôi phần sao ? Ông Nôvarinh thừa ý ầy mà rằng : Như 
it “CN kêu xin Ð. Mẹ, mà Ð, Mẹ còn vội vã cứu giúp 
: : " ầy ; huồng nữa kế kêu xin Người, thì Người cân 
q kưển an ủi biềt là chừng nào ! 


IIm 


vi | È _Ôi I hễ khi nào ta gặp những cơn túng rôi, thì ta hãy 


“kíp chạy đền cùng Mẹ lành ta, chớ khá trễ nải trì điên ; 
rtf rấP vì theo lời ông Ricarđô, thì Mẹ nhơn ái nẩy, hằng sẵn 
i ẳ -_lng mau tay.giúp đỡ những kể kêu xin ; còn theo lời 
¡| ông thánh Bênađinô, thì Ð, Mẹ có lòng ước ao ban ơn 
ðJ (cho ta, hơn là tà có lòng rong mỗi cho được, Bỡi đó 
¡[| ông thánh ây quả quyềt rằng : Bầt kỳ buổi nào, rà ta 
-_ tìm đền cùng. Đ. Mẹ, thì ta hằng thây Người phân phát 
[mọi ơn mọi phước không hở tay. Có lời thánh Bonavyen- 
„[ tura rằng: Ð, Mẹ hêt lòng tước ao ban mọi ơn lành 
_ cho ta, cùng rât đổi khát khao phân rổi ta ; cho nên kẻ 
\ | - làm sỈ nhục cho Ð,_ Mẹ, thì làm mắẫt lòng Người đã cô 


h - nhiên ; mà kẻ chẳng chịu xin gì với Ð, Mẹ, thì cũng làm 
l - mẫt lòng Người nữa. Ông thánh ầy lại quả quyềt rằng : 


{ Ai chạy đền cùng Ð, Mẹ, mà thật lòng cải quá, thì đã 
Â được rồi linh hồn rồi ; vì vậy người gọi Ð, Mẹ là phần 
_ rồi kể kêu xin. Vậy ta hãy chạy đền cùng Ð, Mẹ luôn, 
N l và hằng lặp đi lặp lại lời thánh tiền sĩ sôt sắng ầy, xưa 
-- quen than thế với Ð,_ Mẹ rằng : «Lạy Mẹ, tôi hềt lòng 
trông cậy Mẹ, thì đời đời, tôi sẽ chẳng phải hỗ thẹn mà 
chớ », Lạy Bà Chúa cao sang ! Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ 
Chúa Trời ! tôi hêt lòng trông cậy Mẹ, thì chắc tôi chẳng 


` mẫt linh hồn đâu. 

l * 

: | LỜI THAN-THỞ 

Ề Lạy Bà Maria ! nây đứa khôn nạn đã làm tôi tá hỏa 
Ì ngục bây lâu nay, đền sầp mình xuông đưới chơn Mẹ, 
` - Mà nài xin Mẹ thương xót nó cùng ! thật tôi chẳng x 


-- Mẹ thi ân nào cho nữa ; song Mẹ là Mẹ nhơn lành, 

— Mẹ nhơn lành, thì chỉ thương kể chẳng đáng Kuởng 
mới thỏa lòng nhơn, Cả và thiên hạ đều xưng hô Mẹ, 
là Đầng Bàu chữa, cùng là Đầng kẻ có tội cậy trông, thì 
xin Mẹ cũng hãy bàu chữa tôi, và hãy làm cho tôi đặng 

trông cậy Mẹ, Tôi là con chiên thầt lạc; mà Ngôi Hai 


¬  ..... Y sac an 
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đã bỏ trời xuông thê làm Con Mẹ, cho đặng cứu lây bảy 
chiên lạc lài thì rõ biêt lòng Người, muôn cho tôi cu 
đền cùng Mẹ, mà cũng ước ao cho Mẹ giúp lời cứu chữa. ` 
tôi nữa chẳng sai, Lạy Mẹ có phép tắc ! Mẹ hằng cẩt li 
thay cho hềt mọi người, thì xin Mẹ cũng cầu bàu cho ÿ ổ 
tôi cùng. Hằng ngày tôi xin nguyện cùng Mẹ rằng :. 8 
‹ Thánh Maria Ð, Mẹ Chúa Trời, cẩu cho chúng tôi là ƒ' 
kê có tội» ! Xin Mẹ hãy thưa cho Chúa biềt, tôi là tôi | 
lớ trung nghĩa Mẹ, mà Mẹ cũng hằng phù hộ tôi ; xin 
Mẹ hãy trình cho Chúa hay, tôi đã hồt lòng trông cậy |“ 
Mẹ ; xin Mẹ hãy đỡ lời trước mặt Người, hầu Người ƒ 
thứ tha cho tôi, vì tôi ấn nắn hềt mọi tội tôi đã phạm: mât. 
lòng Người ; Mẹ hãy xin Người thương lây lôi, mà ban 
cho tôi đăng ơn bến đổ, và đăng thành qâm kính mồn _ lo 
Người nữa, Sau hềt tôi xin thưa tắt cùng Mẹ một lời,- 

là xin Mẹ hãy đoan ngôn với Chúa rằng, Mẹ chỉ muôn . |: 
cho tôi đặng rỗi, thì thể nào Chúa cũng sẽ làm theo lòng | 

Mẹ sở nguyện rnà chớ. Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông | 

cậy ! tôi xin gởi mình tôi cho Mẹ; xin Me đủ lòng | 

thương đền lôi cùng Ì “: _ 
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ĐIỀU GẪM THỦ BA MƯƠI BA 
Gẫm về: Sự' kính mên Ð. Œ. Trời. 
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Lễ thứ nhứt thì gẫm : Ð®, Ö. Trời nhơn lừ có lòng  |' 
thương yêu người ta, là thể nào. | 


Tiên vàn con hãy suy Ð. O, Trời đáng cho con kính Ê. 
mồn là ngằn nào, vì Người đã thương yêu con, trước }: 
khi con chưa kính mền Người; lại vì tróng hêt mọi - Ẫ 
đầng trên trời dưới đât, thì Đầng mà thương con trước Ệ: 
hềt, là chính mình ÐĐ. Œ. Trời chúc, Đã hay ở thê v}_ | § 
nây, kế mà thương con trước hềt, là cha mẹ con ; song Ì: 
khi biềt con rồi đã, thì mới thương mà thôi. Còn về - 
phần Ð. G_ Trời, thì khác lắm : Khi con chưa sinh ra, { 
thì Ghúa đã thương yêu con ; đầu lúc cha mẹ con chưa. 
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b. N6 ở đời, thì Chúa cũng đã yêu dầu con rồi : mà cho 
ủy vú âu thuổ chưa có Trời đât, thì Chúa cũng đã thương 


"hệ xên con rồi nữa, Biềt bao lâu trước khi chưa có thề - 
'ttọ@Ï gian, xnaà Chúa đã đặt trí thương đền con ? có khi ngàn 
wuiÏ năm, có lẽ muôn đời, trước tạo thiên lập địa, biết đâu 
cu | mà định chừng đoán phỏng ? Treng việc Chúa thương yêu | 
t1” con, thì không tính năm, tính đời đặng đâu ; con một phải ị 
¿luUŸ tín thật rằng, Chúa đã thương yêu con từ trước vô : 
“Jj cùng mmà chớ ; như lời Thánh kinh rằng : «Từ thuở 

\ 4 


4j đời đời, thì Tao đã thương yêu mây ». (Jer. 81-3), Tắt một 


l lời, từ khi có Chúa, thì Chúa đã thương yêu cơn luôn ; 
ðJ¿J- từ thu Người yêu mền mình Người, thì Người cũng đã _ | 
lui đem lòng thương yêu con nữa, Bỡi đó bà thánh Anê, | 
ð[ là một thiêu nữ đồng trính, xưa khi người động tình | 

su[_ muôn Yêu sự thề, thì nói lời rầt chí khí cùng loài thọ 
hy _ sinh rằng : Œ thề gian, ơ loài thọ sinh, tao chẳng yêu 
| 


thự _ bay đặng, lao chỉ yêu miền Đầng đã khi đầu yêu tao 
4[_ trước hồt, là Ð. C_ Trời mà thôi; vậy nên tao phải 
- lầm tôi Người, phải thờ lạy Người, và phải đâng trói 
| lòng tao, mà kính mền Người, thì mới nhằm lẽ mà chớ. 
Í- Vậy ơ con, Chúa đã yêu dầu con từ trước vô cùng ; 
vì đầu Chúa có phép đựng nên muôn vàn người khác 
đặng nữa, song Người chỉ rnột lòng thương yêu con, 
nên đã chọn lầy con, mà đựng nên con, hằng nuôi 
đưỡng con, cùng hằng gìn giữ con cho sông ở đời nẩy. 
Lại cũng vì một lòng thương con, nên Người đã đựng 
-_ nên muôn loài khác xinh tôt lạ lùng, trước là để cho 
“| con địng hưởng dùng, sau là để nhắc lại cho con nhớ 
| lòng Chúa đã thứơng yêu con, mà đừng quên phận 
con phải kính mền Người, chẳng khì đừng Như lời 
thánh Augutinô than thở rằng: « Lạy Chúa tôi ! cả 
cuộc càn khôn, đều cao rao giục bảo tôi phải kính mền 
‹|  Ghúa là ngẵn nào » ! Khị người nhìn xem nhựt nguyệt 
¿j tỉnh thân, hải hà sơn phụ, thì người tưởng như nghe. 
lời hềt thấy các loài thọ sinh ầy bảo người rằng : 
¿j  Augutinô, mây hãy kính mền Chúa cho lắm, vì Chúa 
_ đã đựng nên ta đây, để thu phục lòng mây, hấu cho 
.| - mây đặng hềt đạ rmền yêu Người mà chớ, Xưa thẩy 


+ 
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Răngxê lập đòng Khổ tu, hễ khi thầy gò nông suối khejl 
bông hoa thảo mộc, thì thường nói các loài mỹ hảo ây,. 


nhắc lại cho người nhớ lòng Chúa đã thương yêu người,. lì 
khôn kế xit, Bà thánh Têrêva xưa cũng tưởng như - lúa 
các loài thọ sinh hằng;trách người vô ân. bội nghĩa cùnx 1“ 


Chúa luôn, Còn bà thá:h Maria Madelêna đê Phady, hễ 1‹- 
khi nào cẩm hoạ gì đẹp, hoặc quả gì ngon, thì thầy 1+.“ 
trái tìm mình như: phải tên lửa kính mền Chúa thâu â..: 
vào mà suy rằng : Ây từ thuở đời đời, Chúa tôi đã đặt ‡‹+¿ 
trí đền mà dựng nên hoa nẩy, trái nẩy, để giục lòng : kn 
tôi kính mền Người l M.ˆ 

Nay con hãy xét về phần con cho biềt, Chúa đã đủ ‡.‹ 
lòng thương con một cách riêng, mà cho con sinh ra |‹¿ 
nhằm nơi có đạo, ở giữa Hội thánh. Hãy xem xung 1= 
quanh con, biềt bao nhiêu người còn sùng bái bụt thân, 1+--: 
còn thờ lạy ma qui, còn rmàê đạo đị đoan, còn nghe theo | - 
đạo lạc, mà phải mầt linh hồn hêt thấy ! Hắn trong muôn ‡..- 
vàn người, không mầy ai được phước sinh ra nơi tin + 
đạo chính ; mà phần con lại được ơn riêng, Chúa ban {;: 
cho đự vào số hi thiểu kẻ giữ đạo thánh Người, thì còn : 
có ơn nào, ví cho bằng ơn đặng tin đạo thật nữa sao ? ˆ{.. 
Thương ôi ! biêt mây triệu người còn mầt phước hưởng ‡. 
các phép bí tích, mâầt phước nghe lời giảng đạy, mẫt 
phước xem những gương lành gương tôt, mầt phước {.. 
nhờ mọi phương linh nghiệm, Hội thánh liệu cho để ".. 
lo phần rỗi ! Song Chúa đã khầng rộng ban cho con, - kả 
những ơn râầt trọng đường ầy,, chẳng phải bỡi con có | 
công nghiệp gì đâu, mà lại đầy đấy tội lỗi vô sô nữa ; ụ bL¿ 
vì khi Chúa đem trí đền mà đựng nên con, cùng thi. 
Ân cho con như vậy, thì Chúa đã thầy trước, sau nẩy 
con sẽ làm nhiều điều sỈ nhục cho Người ; thề mà, Chúa 
cũng cứ đựng nên con, cũng cứ ban những ơn trọng... 
ầy cho con, thì con phải hềt lòng cấm mền ơn Người |. 
mới là hiều đạo mà chớ. 


Lạy Chúa cả trời đât, là Đầng tôt lành oa¡ nghỉ vô 4, 
cùng ! Chúa đã thương yêu loài người quá bội, mà sao 3. 
loài người trở lại khinh nạn Chúa đền đổi âầy ? Thương Ÿ 


| Ị 
"ịỊ{ 
Ỉ 


818 


Ñ : xét trong thiên hạ, thì chẳng có ai đã đặng phước 

húa thương một cách riêng, mà rộng ban cho những 
n Tầt lạ thể ầy, cho bằng tôi ; song cũng chẳng có ai 
ñ khinh để Chúa cho bằng tôi nữa ! Lạy Ð, GŒ. Giêsu, 

\ Đầng Cứu chuộc tôi ! tôi xin sầp mình xuông đưới 
đơn Chúa, Thật tôi đã bạc ngãi cùng Chúa, thì đã đáng 
ho Chúa từ bỏ tôi; song đã có lời Chúa phán hứa, 
hẳng hể từ rãy kẻ thật lòng ăn năn,'chay đền cùng 
nhúa mà rằng : ‹Ai chạy đền cùng Tao, thì Tao chẳng 

luổi nó ra đâu », Jo. 637) ; vậy muôn lạy Chúa ! tôi 
Tau đớn ăn năn, vì đã mâầt lòng Chúa, xin Chúa chớ 
tua đuổi tôi Xưa tôi chẳng nhìn đền Chúa, song nay 
lôi nhìn biềt Chúa, là Chúa tôi cùng là Đầng Cứu chuộc 
lôi, đã chịu chềt mà cứu lầy tôi, hầu cho tôi đặng kính 
môn Chúa. Lạy Ð_ Ố. Giêsu ! biềt bao giờ, mà tôi hềt 
Ú phi nghĩa cùng Chúa ? biềt ngày nào, mà tôi đem 
lời ìg kính mền Chúa cho thật ? ôi ! từ hôm nay, tôi 
quyÖt một lòng kính rmàền Chúa cho hềt đạ, và chẳng 
tả lòng mà miền thương ai, một mền thương Chúa mà 
thôi, Œ* Đầng tôt lành vô cùng ! tôi xin thờ lạy Chúa, 
hề chơ những người chẳng hể thờ lạy Chúa ; tôi xin 
kính mền Chúa, thay vì những kế chẳng kính mền 
Chúa bao giờ, Tôi tin kính Chúa, tôi cậy trông Chúa, 
lôi mền yêu Chúa, cùng đâng mình làm tôi Chúa ; 


XÌn Chúa ban ơn giúp sức cho tôi cùng, Chúa rõ biệt 


lôi rầi hòn sức yêu đuôi, nên dấu 'lúc tôi vô tình lạt 
lẽo với Chúa, chẳng đem lòng trớc ao kính mền Chúa 
chút nào. mà Chúa còn rộng ban cho tôi, nhiều ơn trọng 
hậu thể ñy thay ; huồng nữa là bây giờ, tôi thành tâm 
kính mền Chúa, và khát khao kính rmền Chúa hêt sức, 
thì lẽ nào mà tôi chẳng nên trông cậy ơn Chúa thương 
hơn trước sao ? Lạy Chúa rầt nhơn từ, xin ban cho 
lôi đăng lòng kính mền Chúa cho sôt sắng, mà bỏ quên 
hềt mọi sự giá trá đời nẩy ; đặng lòng kính mền Chúa 
cho mạnh mẽ, mà lướt thắng những đều gay go ngăn 
trở tôi vâng theo ý Chúa ; đăng lòng kính mền cho vững 
bến, mà kêt hiệp cùng Chúa chẳng hể lơi. Lạy Ð, G. Giêsu l 
vì công nghiệp Chúa, thì tôi trông cậy sẽ đươc mọi đều 
như lòng sở nguyện. 
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LẠ , ĐÀ DHEA lệ Pin chuyển cầu, thị Ỷ 
lôi trông sẽ được mọi sự như ý sở cẩu ! Ệ 


Lễ thứ hai thì gẫm : Chúa bỡi lòng thương yêu ta quá: Š 
bội, nên đã liêu mình vì ta, là thể nào. 


Dâu Ð, GŒ. Trời đã dựng nên mọi vật, cho ta đặng hưởng ÿ- 
dùng mặc lòng, song Người cũng chưa xuẫn nguyên ;Ÿ- 
Người còn liểu mình vì ta nữa, thì mới phi tình ; như )-ˆ 
lời thánh Phaolô làm chứng rằng : « Chúa bỡi lòng yêu }° 
dầu ta, nên đã liều mình vì ta » (Ephes 5-9), Xét mà coi ;ÿ' 
thì rõ tội là một đều rât đáng chê ghét mọi đàng, vì nó |“ 
làm cho ta rmầt ơn nghĩa Chúa, mât nước thiên đàng 1 
lại kéo ta xuông hỏa ngục mà chịu hình khổ muôn ` kiềp ‡“ 
nữa ; song Con Ð. €. Trời đã đành bỏ trời xuông thê: li 
làm người, mà chuộc ơn thánh cùng thiên đàng lại cho + 
ta, hầu đa đặng khỏi chêt đời đời, thì thật là một việc ‡° 
rầt lạ lùng, lìm cho cả và trời đầt phải sửng sờ bở ngỡ. }' 
Như khi thầy đầng làm vua cao sang, mà mặc lây lôt ‡ 
phàm trở mên sậu bọ, vì iòng thương giồng côn trùng,. 
thì chuyện cũng đã lạ thường lắm thay ; huông nữa là ‡: 
thầy Ð. G_ Trời mặc lầy tính loài người hèn hạ, vì lòng }‹ 
yêu dầu ta, thì ta càng phái lây làm lạ, biềt là đường }- 
nào ! Ôi ! Chúa để càn khỡn, mà trở nên loài có xác thịt Đ 
như ta vậy ! (lo. 1-14). ` 


- Song khi suy đền những đều Con Ð. €. Trời đã làm, Ÿ° 
đã chịu vì lòng thương ta, thì càng thêm sửng sôt hiểu Ÿ: 
chẳng thầu, Giả như Chúa muôn dùng một giọt máu Ÿ: 
mình, hoặc một chút mước mắt, hay là một lời câu $‹ 
nguyện, mà chuộc lầy ta, thề tầt cũng đã đư rồi ; vì một 3“ 
lời của Đầng có đánh Ð_ ©_ Trời câu xin, thì đã có giá 
lrọng vô cùng, đủ mà chuộc cả thề gian nẩy, cùng muôn '‹ 
vàn thề gian khác nữa, Song ông thánh Gioang Kim khâu `. 
nói rằng : Đủ mà chuộc lầy chúng ta, thì vẫn đủ, nhưng Ệ: 
không đủ mà làm cho thỏa lòng Chúa thương ta vô ngẵằn 1: 
đâu, Chúa chẳng những muồn cứu'lầy tạ mà thôi, song `‹ 
Người còn tróc ao cho ta kính mền Người hềt đạ, như ÿ: 
Người đã thương yêu ta hệt lòng ; nên Người đã tình $. 
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guyện chọn bậc thầp hèn, ăn ở tị tiện, trót đời những 
lan nan khôn khó, sau cùng lại chịu chồt cách rất cay 
Ung hơn hềt trong đời, để làm cho ta đặng hiểu rõ lòng 
gười hằng phải lửa thương yêu ta thiêu đôt vô cùng 
xà chớ. 
Ôi ! lòng Chúa yêu dâu ta thới quá là đường nào ! 
âu cho loài người đưới thề, dẫu cho thân thánh trên 
,„ cũng không bao giờ hiểu thầu ! ta rằng : « thới quá », 
v “ chính lời ông Môisen và tiên tri Ela, xưa hiện ra 
rên núi Taborê, rmà nói về sự thương khó Ð, €, Giêsu 
làng : « Bỡi lòng Chúa thương ta quá bội, mên Người 
Sẽ chịu nạn chịu chềt, mà làm cho hoàn tầt việc cứu 
chuộc thiên hạ, tại thành Giêrusalem » (Luc, 9-31), Như 
lời ông thánh Bonavenlura than thẻ rằng : Ôi ! sự đau 
đóm chỉ mà thới quá làm vậy ! lòng thương yêu gì mà 
quá hậu lắm bẩy ! Giả như Đâng Cứu chuộc ta chẳng 


phải là Ð, G_ Trời, song chỉ là một người bạn hữu ta, 
ay là anột người thân thích ta, thì có tỏ đặng dầu nào 
khác, mà chứng lòng thương yêu ta, cho bằng chịu chêt 


vì la sao ? lại giả sử Ð. Œ. Giêsu phải cứu lầy chính mình 
Đ. CC, Cha đi nữa, thì có làm được đêu gì khác, mà tỏ 


Ta lòng thương Ð. €, Cha hơn vậy nữa sao ? Thôi ớ con. 


la nói cho cùng lý: cho đi con là Ð. G_ Trời, cùng là 


“Đầng sinh thành Ð. C Giêsu, thì Ð. €. Giêsu có làm 


đăng việc gì khác, mà tổ lòng thương con, cho bằng thí 
mạng liều thân, mắc phải trăm đểu hèn hạ, xầu hế, 
khôn cực, đau đớn chăng ? Song nói chị cho cao xa, †a 


một giả sử thể nấy cho con để hiểu : như một người 


nào rồi hèn trong thiên hạ, vì con mà đã làm đã chịu 
các sự, Ð. ©_ Giêsu đã làm đã chịu xưa, thì có lễ nào raà 


con chẳng thương yêu nó sao ? 


Vậy thì lương tâm con nghĩ thể nào ? Con có tin Ð. €. 
Giêsu đã ra đời làm người, cùng đã chịu nạn chịu chề! 


“hay không ?# Nhừữ con tin, thì sao con chẳng kính mền 
“Người ? Sao con còn để lòng yêu vật nào khác, mà chẳng 
“yên mền Người ? Có khi tại con eòn nghỉ nan Chúa không 


thương con đền đổi ẦÄy chăng ? Nây con hãy nghe lời 


“thánh Augutinô rằng : Chúa cứu thề đã ra đời chịu nan 
chịu chềt vì con, để cho con đăng rõ biềt, lòng Người 
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yêu dầu con vô ngắn mà chớ. Trước Chúa chưa -ra đời, 1.‹: 
thì loài người còn có lẽ anà hổ nghỉ chưa rõ, Chúa có. 
thương người ta chí thiềt hay chăng ; song khi Chúa 3 ‹ 
đã xuông thề chịu nạn chịu chêềt rồi, thì lẽ gì mà còa s 
nghỉ nan đặng nữa sao ? Thật Chúa chẳng có lỏ đặng ‡ 
dầu nào khác, „nà chứng tình thương yêu ta, cho bằng L„ 
liều mạng sông Người vị ta. Tai ta đã tầng nghe nói 1‹ 
về sự Chúa ra đời, về sự Chúa sinh trong máng có, cùng ‡.. 
về việc Chúa chịu nạn chịu chết, trên cây thánh giá, mà ‡. 
cứu chuộc loài người ta; song lòng ta còn cứng trơ 1‹ 
Lrơ nÌnmr đá, chẳng hổ chuyển động nao núng, thì ta thật 1.. 
là người vô tình vô ai Víy ớ đức tín ! xin soi sắng 1‹ 
chúng lôi cùng l 


LỜI THAN-THỞ Ễ 


Lạy Ð, C_ Giê§u Ì tôi thầy rổ phần Chúa thị đã làm ‡ 
hết phương, cho tôi phục tình mền Chúa ; mà phần tôi, ‡ 
thì cứ ở bạc ngãi cùng Chúa, ép Chúa phải từ bỏ tôi }. 
Ôi ! Chúa đã nhịn nhục tôi lâu đổi ầy, thì tôi xin cám ƒ 
đội ơn Chúa chẳng khi đừng ! Tôi đáng sa hỏa ngục đã |“ 
rõ rổi ; song Chúa đã chịu. chồt vì tôi, thì tôi trông cậy | 
khối mà chớ. Ôi ! lạy Đầng nhơn từ vô lượng vô biên ! Ÿ- 
xin Chúa khâng ban ơn soi sáng cho tôi rõ biềt, Chúa Ÿ- 
đáng yêu mền là đường nào ! mà phải kính mền Chúa Š‹ 
là ngẵằn nào nữa ! Lạy Ð. €_ Giêsu ! tôi tin thật Chúa đã `: 
chịu chềt vì tôi, song thương ôi ! đã bầy nhiêu nắm nay. %:‹ 
lôi dững dưng vô sự, mà không nhớ đền Chúa, thì sao '1:‹ 
mà tôi đã sông đặng yên hàn như vậy ? ? Ôi ! lạy Chúa ! Š. 
phải chi tôi trẻ lại được, thì tôi sẵn lòng đâng trót đời” "ẽ 
lôi cho Chúa ; song ngày giờ đã qua chẳng còn trở lui. ' \ 
đăng nữa, thì ít nữa là, xin Chúa cho tôi dùng hềt ngày 4+ 
giờ, tôi còn sông bao lâu ở thề, để kính mền Ghúa, để È. 
đẹp lòng Chúa mà thôi. Ở Đầng cứu chuộc rầt đáng yêu §:‹ 
mền ! tôi kính miền Chúa hềt lòng ; xin Chúa cho tôi £. 
càng ngày càng kính miền Chúa hơn nữa ; xin Chúa cho - lị 
tôi hằng nhớ lại những đều Chúa đã làm vì tôi, và xin. 
Chúa chớ để tôi còn ở bât nghĩa cùng Chúa nữa, Tôi.. 
không còn đám chồng trả ơn Chúa soi sáng chọ tôi nữa. . 


cổ ng, 
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CỈ du là Chúa muôn cho tôi kính mên Chúa, thì tôi đóc 
“lòng kính mền Chúa. Chúa là Đầng 4ôt lành vô cùng, 


nhơn từ vô lượng, đã chịu nạn chịu chết vì tôi, đã nhịn 


s„ Ÿ nhục lôi lâu tháng lâu năm mà không phạt tôi, như tội 


tôi đã đáng, lại còn đổi giận làm lành ; song tôi chẳng 
“kính mên Chúa, thì để lòng mà mền thương ai ? Ôi ! 
lạy Chúa rầt đáng rnền yêu vô cùng ! tôi kính mền Chúa ; 
lôi chỉ ước ao cùng kêu xin một đều, là có sông thì sông 
“cho đặng chăm lo một việc kính mên Chúa mà thôi ; 
còn vật gì khác, thì dứt tính lìa bỏ cho xa. Ở Chúa có lòng 
“thương yêu tôi vô cùng ! xin đồt lòng tôi cháy lửa sôt 
- miền Chúa, 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ cao sang Chúa cả trời đât ! xin 
_ Me cũng giúp đỡ tôi cùng. Xin Mẹ bàu chữa phù hộ tôi ; 
xin Mẹ cầu cùng Ð. C. Giêsu ban ơn cho tôi đặng trói 
nên của Người rà chớ. 


T[  Lõ thức bá thì gẫm : Khi Ð. GL Giêsu chịu nạn chịu chêt 


Đì ta, thì Người chứng tô lòng thương ta, 
là thể nào. 


| \ 
khi la suy đền lòng l2 U¿, Giêsu trớc ao chịu nạn 
-_ chịu chềtL vì ta, thì ta càng thầy rõ Chúa thương yêu 
_ la lạ lùng quá đổi Như lời Người đã phán khi còn 
_ sông ở thề mà rằng : « Tao phải chịu một phép rửa bằng 
máu. Tao, mà Tao bức tức ngóng trông giờ Tao chịu 
nạn chịu chềt đền cho mau, hầu cho thiên hạ đặng sớm 
“biềt Tao có lòng thương yêu loài người là dường nào ». 
- (Lục. 19-50). Đêm trước khi Người chịu thương khó, 
thì Người cũng đã phán tỏ ý ầy, cùng các thánh Tông 
-_ đồ mà rằng : « Tao đã ước ao hềt lòng ăn lễ Phanxica 
nẩy cùng chúng bay, trước khi Tao đi chịu nạn chịu 
chềt ». (Lúc, 99-15), Ông thánh Badiliô thành Xêlêuxia 
suy lời ầy thì rằng : Xem ra Chúa thương loài người 
chẳng hể biêt no ! 
_ Ôi! Lạy Ð. Œ. Giêsu ! loài người chẳng kính mền 
Chúa chút nào, vì không bao giờ nó đem trí nhớ đền 
lòng Chúa đã thương yêu nó mà chớ. Ôi ! khi ai suy 
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đền sự Chúa đã chịu chồt vì lòng thương nó, cùng sự 4.. 


Chúa rầt đỗi ước ao chịu chềt mà chứng lòng yêu nó, 1°“ 
thì lẽ nào còn ăn ở bạc tình, mà không kính mền Người ' '- 
sao ? như lời thánh Phaolö rằng : «Lòng Chúa yêu dầu 1:-: 
La thôi thúc ta mền thương Người », (HH Cór. 5-14). Xét 1‹ 
theo lời ầy, thì các việc Chúa đã làm, các đều Chúa đã 1“ 
chịu, vẫn cũng giục giả ta kínk muền Người chúc ; song '‡ ‹¡ 
chưa mầy, cho bằng lòng Chúa thương ta đã chứng tô, 1ö: 


khi Người chịu nạn chịu chềt vì ta, thì càng có sức buộc 4. 
ta, mà nói được là ép ta phải yêu rên Người hơn nữa '‡ ‹ 
bội phần. Ông thánh Laurenxiô Giutinianô, khi suy đền ‡ ‹¿ 
lòng Chúa thương yêu người ta quá bội, thì than thở $- 
rằng : « Chúng tôi đã thầy Chúa thật là Đầng khôn ngoan ‡ ‹ 
vô cùng, mà thương yêu loài người thới quá, đên đổi ‡- 
ra như điên vậy » ! Nào có ai tin đặng Chúa Tạo thành 1. 
trời đầt, rà đành lòng chịu chêềt vì loài thọ sinh sao ? 1. 
Trừ ra có đức tin đạy ta phải tin lẽ chơn thật ầy, thì.. t 
ta mới tìn đặng mà thôi, Bà thánh Madalêna để Phatly, 1. 
lần kia đang cẩm ảnh chuộc lội trong tay, mà ngầt trí... Ì 
đi, thì than thở*rằng : «Ôi ! lạy Ð. Œ, Giêsu, Chúa tôi |. 
đã ra điên, vì lòng thương yêu loài người quá đổi». |. 
Vã những dân ngoại giáo, cũng lây đêu ây làm một _ 
việc điên cuồng thiệt, vì xưa khi nó nghe giảng về sự - 
Đ. CC. Giêsu đã chịu nạn chịu chềt, thì nó cho là đều Ÿ- 
điên cuồng, không lẽ nào mà tin đặng ; như lòi thánh Ÿ 
Phaolổ làm chứng rằng : «Ta giảng rao sự Chúa Khii: Ÿ- 
xiô đã chịu đóng đỉnh, thì quân Giudêu vẫn lầy làm § : 
trái tai ; còn đân ngoại thì cho là đều đại đột » (1 Cor, 1-98), § 

mà xỉ xô với nhau rằng ; Nói chỉ nghe quái vậy ! Ghúa . 

thật là Đầng an nhàn tự tại mọi đàng, có đính đự gì Ễ 

với loài nào đầu, thì lễ nào mà bổ trời xuông thề làm - 

người, chịu nạn chịu chồt vì lòng thương yêu người ta, . 
là loài thọ sinh đặng sao ? Tin đều ầy, thì cũng như : 
tin Chúa đã phát điên, vì lòng thương yêu loài người . 
vậy. Song đức tin dạy ta phải tin Ð. C. Giêsu, là Con § 
thật Ð. ÓC. Trời, đã phú mình chịu chốt, vì lòng thương ~ 
ta mà chớ. (Ephess, ð-9). Mà vì lễ nào Chúa đã liêu lý 
mạng sông cách cả thể làm vậy ? Để cho la đặng sông, * 
chẳng phải sông vì thề gian, một sông vì Chúa nhơn Ẵ 


*% 
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từ, là Đầng đã sẵn lòng chịu chềt cho ta; như lời 
thánh Phaolỗð rằng: «Chúa Khirixiô đã chịu chềt cho 


hồt mọi người, hầu cho kẻ đang sông, chẳng còn sÔng 


vì mình nữa, một sông vì Đầng đã chịu chềt cho nó 
mà thôi ». (II. Cor. 5-15). Ây Chúa đã tổ ra lòng thương 
yêu ta như vậy, thì có một ý mua lầy tình thương ta ; 
như lời thánh Phaolô rằng : «Chúa Khirixitô đã chịu 


chềt, cùng đã sông lại cho đặng thông trị cả kế sông , 


cả kẻ chềt mà chớ », (Rom. 14-9), Vì vậy các thánh khi 
suy gầm về sự thương khó Ð. €. Giêsu, thì động lòng 
mền Chúa quá lẽ, đền đổi chẳng còn coi mạng sông mình 
ra chỉ hềt, lại khát khao liều znình chềt cho đặng đáp 
lình Chúa rmền thương dường ầy. Kìa xem biềL bao 
nhiêu vương công hầu bá, biềt mầy người danh tiềng 
sang trọng, đã đành từ bỏ long đình tước lộc, cha mẹ 
bà con, quê hương của cải, mà vào đồng n tu, cứ mội 
niểm mền Chúa Khirixiô cho đền trọn đời ! BiềL bao 
nhiêu đầng tử đạo, vì muôn báo đáp tình Chúa thương 
yêu, nên đã cam chịu rnuôn hình rầt dữ, đã đành lòng 
vỉ nghĩa quyên sinh ! Biềt mầy mỹ nữ khiềt trinh, đã 
dứt tình gá ngãi sang quới, mà vui bể trí mạng nơi 


_pháp trường, để báo nghĩa Chúa đã chịu chồt, vì lòng 


yêu đầu mình, thì lầy làm vinh hạnh khôn xiêL ! 


Song ớ con, phần con xưa nay có làm đặng chút øì, 
vì lòng kính mền Chúa Khirixitô chăng ? Con phải biềt, 
Chúa Cứu thề nẩy đã chịu chềt vì thánh Laurenxiô, 
thánh Luxia, thánh Anê, cùng vì các thánh khác thấy 
thấy, thì Người cũng đã chịu chềt vì con nữa ; mà bầy 
lâu con đã vui lòng từ bỏ đều gì, vì lòng miền Chúa 
chăng ? Thôi, nói chi việc tử vì đạo, mà con chữa mình 
rằng chịu không, nổi ; có khi đau đớn một đôi chúi 
chẳng đáng gì, mà con đã tìm đường tránh trút cho khỏi 
xuông đền mình, sợ có động xác nữa chăng; thê thì 
lòng con muền Chúa ở đâu ? có phải là Ð. C. Giêsu đã 
chịu nạn chịu chịu chêềt vì các thánh mà thôi, còn vì con thì 
không hay sao ? Hay là các thánh xưa phải kính miền 
Chúa, mà con nay không buộc phải kính miền Người 
sao ? 


“thư CC  —msam-HẾN-¬-tuANu +. 


ˆ 
= _ `. cư. (7 .1,...1.1.1,1...". 


390 


Chúa. Nâu xưa nay con chưa đem lòng kính miền Chúa, thì 
í{ nữa từ rày, Chúa còn cho con sông bao lâu ở thể, 
là ngày giờ Chúa chỉ ban cho eon để lo việc kính rnền 
Người mà thôi, ắt con phải khi sự kính mêền Chúa đi 
cho kíp, chớ còn trễ tràng như trước nữa. Từ nẩy 
về sau con hãy măng nhìn xem ánh chuộc tội, mà giục 
lòng nhớ đền tình Chúa đã yêu đầu con, cùng năng 
thầm thĩ rằng : ( Lay Chúa tôi ! Chúa đã chịu chềt vì 
tôi thể ñy ! Ta khuyên con ít là hãy làm lầy chừng nây, 
mà cho năng làm ; vì khi con làm theo lời ta vẽ đó, 
thì thể nào đẩn đần con cũng sẽ thầy, trong mình bắt 
động tình cám miền Chúa đã thương con đường ây ! 


LỜI THAN-THỞ 


` Đầng Cứu chuộc tôi rầt đáng mền yêu ! thật thì 
xưa nay tôi những ơ hờ lễnh lắng chẳng màng đền sự 
kính mền Chúa, là bởi tôi chẳng hể suy đền lòng Chúa 
thương yêu tôi, Ôi ! lạy Ð, G_ Giêsu ! tôi đã vô tình 
bạc ngài cùng Chúa quá lẽ: Chúa đã liều mạng sông 
vì đôi, mà chịu chềt cách rầt cay đẳng hơn hềt trong 


đời, không ai chồi như vậy ; song tôi chẳng chịu nhìn . 


biềt những ơn lành Chúa đã ban cho, đền đổi chẳng 
còn muân nhớ đền Chúa nữa ! Œ Đầng lòng tôi yêu 


mên đã chịu đóng đỉnh vì tôi, xin hãy thứ tha cho tôi , 


tôi xin hứa cùng Chúa, từ nâãy sầp tới, tôi chỉ nhớ đền 
Chúa, chỉ yêu mền Chúa mà thôi. Lạy Chúa Cứu thề 
rât đáng mền thương ! khi nào ma qui thề gian bày 
ra những đều vui giả, mà nhem thèm tôi, thì xin Chúa 
cho tôi nhớ lại các sự cực Chúa đã chịu, vì tình thương 
tôi, hầu tôi đặng sinh lòng kính mền Chúa, để cho khỏi 
mẫt nghĩa cùng Chúa nữa. Ôi ! phải mà trong tôi tớ 
lôi có đứa nào vì tôi mà đã làm mọi việc như Chúa 
đã làm xừa, thì tôi chẳng nỡ làm đểu øì, cho sinh sự 
mộch lòng nó đâu ; rmnà Chúa là Đầng đã chịu chềt vì 
lôi, thì tôi lại cả đấm xây lưng cho Chúa, không biềt 
mầy phen, Œ ngọn lửa mền yêu chói loà rực rỡ, đã 
ép Chúa liều thân thí mạng vì tôi ! xin hãy đền mà 
đôt cả lòng tôi, cháy lửa kính mền Chúa, cho tiêu tan 


Vậy con chớ ở như người vô tâm tính, mà phụ nghĩa. 
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mọi tình yêu sự thê. Ôi ! Lạy Đầng Cứu chuộc tôi rầt 
đáng mên yêu ! ai nhìn xem Chúa nằm trong máng cổ 
thành Bêlem, ai nhìn xem Chúa phải treo trên thánh 
giá núi Calavariô, ai nhìn xem Chúa ngự trong phép 
Thánh Thể trên bàn thờ, mà chẳng động lòng kính 
mên Chúa sao ? Lạy Ð. ©_ Giêsu ! tôi kính myền Chúa 
hồt lòng. Tôi còn sông đặng bao lâu, thì tôi chỉ lầy 
Chúa làm của riêng tôi, chỉ yêu rmhền một mình Chúa 
mà thôi, Tiềc thay cho những năm tháng ngày giờ, lôi 
đã trải qua, mà vô tình quên đứt công ơn Chúa đã 
chịu nạn chịu chôt, vì lòng thương tôi ! rày tôi xin đầng 
trót rmình tôi cho Chúa ; mà dầu lôi chẳng biềt cách 
đâng cho phải phép, thì cũng xin Chúa khầng nhậm 
lầy tôi, mà ngự trị trong lòng tôi hầu cho nước cha 
trị đền ! Chớ chi lòng tôi chỉ để mà kính mền Chúa, chớ 
chỉ mọi lời tôi nói, mọi việc tôi làm, mọi ý lôi tưởng, 
mọi sự tôi trông, đếu chỉ về một lòng kính miền Chúa, 


cho rập ràng theo ý Chúa mà thôi ! Xin Chúa hằng ban - 


ơn giúp sức cho tôi, đặng bền lòng giữ nghĩa cùng Chúa 
luôn, Lạy ÐĐ. €. Giêsu ! lôi một lòng cậy lrông công 
nghiệp Chúa mà thôi, 

Lạy Mẹ đẩy lòng thương yêu rầt thanh tịnh ! xin Mẹ 
hãy làm cho tôi đặng hết lòng kính ruên Ð. C Giêsu on 
Mẹ, là Đâng rầt đáng mền yêu, căng là Đầng đã thương 
lôi đường ây ! 

S3 TH. 0P? 3/SE& 


ĐIÊU GẦM THỨ BA MƯƠI BÔN. 
Gẫm về: Sự Rước lễ. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Phép Thánh Thể thật ơn rãi 
quí trọng, là dường nào. 


Trong phép bí tích nhiệm mầu nẩy, có ba đều tạ phải 
quy cho thâm trầm chín chắn : một là Chúa ban cho ta 
một ơn rầt trọng ; hai là Chúa t tình thương yêu ta 
quá bội ; ba là Chúa hềt lòng ước ao cho ta chịu lây 
Người. 
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Trước hềt ta hãy suy khi ta chịu lễ, thì Ð. Œ. Giêsu ban 
cho la một ơn rầL trọng, là phú trót mình, mà làm của 
nuôi linh hồn tạ, Như lời thánh Augutinô rằng : « Dầu 
Chúa là Đầng phép tắc vô cùng mặc lòng, thì cũng chẳng 
có thể ban cho tạ ơn nào khác trọng hơn ơn ây đăng 
nữa, » Ông thánh Bênadinô thừa ý ầy, mà tiềp rằng : 
Quả nhiên như vậy, vì ai trông gặp đặng kho tàng nào, 
quí báu hơn Mình thánh Ð. ©. Giêsu sao ? Có lờ: tiên tri 
ldaia rằng : œ¿ Hỡi loài người ! hãy cao rao những việc 
Chúa tìm ra, mà tổ lòng thương yêu ta, thì rầt đổi lạ lùng 
là đường nào !» (Is. 13-4). Phải rồi ! như Chúa Cứu thê 
chẳng có tự nguyện ban ơn trọng ầy cho ta, thì đời mào 
mà ai trong chúng tôi, cả đám xin Người ban ơn ầy cho 
mà rằng : Lạy Chúa ! nều Chúa muôn cho chúng tôi bồi, 
Chúa có lòng thương yêu chúng tôi, thì xin Chúa hãy 
Ân mình trong hình bánh, để phú trót Mình Ghúa làm 
của nuôi linh hồn chúng tôi ? Có lơi ông thánh Augu-. 
tinô rằng : Dầu nghĩ đền đều ầy trong trí mà thôi, thì 
cũng đã cho là điện cuồng rồi. Cho nên khi Ð. G Giêsu 
phán cùng các môn đệ Người, về ơn trọng phép Thánh 
Thể, Người muôn trôi lại cho ta, thì phô ông ầy chẳng 
chịu tin lời Chúa, liền đi tách ra, mà nói xầm xuât với 
nhau rằng ; « Lời Äy nghe chói tai, nào ai tin đăng ? » 
đo. 6-6]). Song đều gì trí khôn người thề, không bao 
giờ nghĩ đền đặng, thì Ð. €. Giêsu bỡi lòng thương ta 
quá hậu, đã lưu tầm cùng đã làm cho thành sự nữa. 

Theo lời ông thánh Bênadinô, thì Ð. €_ Giêsu đã trôi 
phép Thánh Thể lại cho ta, để nhắc la nhớ đền Chúa đã 
l lòng thương yêu ta, khi chịu nạn.chịu chềt mà chớ 
Như lời Người đã phán tỏ trong Evang ông thánh Luea 
rằng : « Bay hãy làm sự nẩy mà chớ đền Tao. » (uc. 
22-19), Ông thánh Bênađinô còn nói rằng : Chúa Cứu thê 
đã liều mình chềt vì ta, mà chưa phi tình yêu đầu ; nên 
trước khi chết, thì Người chạnh lòng thương, mà ban 
cho tà tuội ơn rất trọng hơn hồt mọi ơn khác, là phú 
trói. mình cho ta, để làm của nuôi linh hồn ta nữa. Cứ 
lời thầy Ghêricô, thì Ð, G_ Giêsu còn gắng gỗ, mà lập 
phép Thánh Thể nây, để tỏ lòng thương ta một phen sau 
hồt ; ầy là đều Công luận thành Triđentinô đã giãi rõ 
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ràng mà rằng : « Trong phép Thánh Thể, thì Ð. €C. Giêsu 
đã đỏ xuÔng mọi ơn quí giá bỡi lòng thương yêu loài 
người quá hậu » (Sess, 13-cap. 9). Có lời ông thánh Phan- 
xicô Xalêdiô răng : Nều Vua nào gởi ban cho đứa khó hèn 
kia, một món gì của mình ngự thiện, thì ai mà chẳng 
lầy đều ây, làm đầu vua yêu nó lắm sao ? Mà như đức 
vua truyền ban cho nó, toàn bữa của ngài ngự, thì ai 
nầy đều cho là thương lạ thương lùng! Huôồng nay Hoàng 
thượng lại ra sắc cắt lây thịt trong thân thể mình, mà 
nuôi nó hằng mgày, thì chỉ đầu vua yêu nó càng phi 
thường, biềt là bao nhiêu ? Song trong phép Thánh Thể, 
thì Ð. ©. Giêsu ban cho ta, chẳng phải một món đồ ăn 
nào, cũng không phải một phần nào bởi trong thân thể 
Người đâu, bèn là trót Mình thánh Người, gồm cả xác cả 
linh hồn, chng tính Ð. Œ. Trời nữa, để làm của nuôi ta 
mà chớ ; như lời Người đã phán rằng : « Bây hãy chịu 
lẫy mà ăn, nây là Mình Tao » (Math. 96-96). Ônh thánh 
Gioang Kim khẩu nói rằng : « Tất một lời khi Ð. C,. Giêsu 
bạn rnình Người cho con trong phép Thánh Thể, thì 
Người cũng ban cho con mọi sự Người có hềt thảy, 
chẳng hưu lại cho Người phẫn nào sốt. » Vì vậy Ông thanh 
Bonaventura lầy làm lạ, rà la lên rằng : « Ôi Chúa rI 
sang rẦL trọng, cả và trời đầt chứa chẳng hồt, rà bây 
giờ phải câu giam trong phép Thánh Thể, như tù lội 
vậy.» Mà nều trong phép bí tích cực trọng nẩy, Chúa 
ban trót mình Người cho ta, thì lẽ nào mà ta còn nghỉ 
ngại, Người từ chồi những ơn ta xin cùng Người sao ° 
(Rom_ 8:32). 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. C. Giêsu ! tại sao mà Chúa đem lòng thương 
chúng tôi, đền đổi phú trót Mình Chúa, để nuôi linh hồn 
chúng tôi làm vậy ? Mà như Chúa 1á ban cho chúng tôi 
ơn trọng khôn lường đường ây, thì Chúa còn có thể làm 
cách gì khác đặng nữa, để ép lòng chúng tôi kính mền 
Chúa sao ? Ôi ! lạy Chúa đã nên của nuôi chúng tôi để 


mà kêt hiệp cùng chúng tôi lội lỗi xầu xa nước nâẩy, thì 


xin Chúa ban ơn soi sáng cho chúng tôi, đặng rõ biết 
Chúa yêu dầu chúng tôi quá bội, là ngẵn nào ! Song nêu 
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Chúa đã ban trót mình Chúa cho chúng tôi, thì theo lẽ 
công bình, chúng tôi cũng phải đâng trót mình chúng tôi 
cho Chúa, Ø Đầng Cứu chuộc tôi ! Chúa đã thương tôi 
dường ây, cùng chẳng tiềc đi gì, cho đặng chác lây lòng 
tôi, mà sao tôi lại đành đạ bỏ Chúa thể ây ? Chúa đã 
xuông thê làm người vì tôi, Chúa đã chịu nạn chịu chế. 
vì tôi Chúa đã nên lương thực mà nuôi tôi nữa, thì 
xin Chúa đạy cho tôi biềt, Chúa còn phải làm đi gì nữa 
sao ? Ôi ! lạy Chúa nhơn từ vô cùng ! tôi kính mền 
Chúa ; ơ Chúa có lòng thương yêu vô lượng .vô biên ! 
tôi yêu mền Chúa, xin Chúa năng ngự đền trong linh 


hồn tôi, xin hãy làm cho tôi quên hềt mọi sự, hầu cho. 


lôi chỉ nhớ đền Chúa, và chỉ yêu mền Chúa mà thôi, 

Lạy thánh Nữ đồng trình Maria ! xin Mẹ cầu thay 
nguyện giúp, cho tôi đặng đọn mình mà năng rước lầy 
- Con Mẹ trong phép bí tích đầu yêu nầy cho xứng đáng. 


ằ 


Lễ thứ: hai thì gầm : Phép Thánh Thể lâm chứng lòng 
Ghúœ thương yêu ta, là đường nào 


Bây giờ ta hãy suy : trong phép Thánh Thể, Ð. ©, Giêsu 
đã tỏ lòng thương ta quá bội là thể nào. Phép bí tích 
nầy, thật là một ơn Chúa ban cho ta, bỡi lòng yêu dầu 
mà thôi, Vì theo lệnh Ð, €C. Cha dạy, thì Ð, G. Giêsu phải 
chịu nạn chịu chềt, mới cứu chuộc ta, mới phạt ta phép 
công thẳng Chúa đặng mà thôi, Song khi Ð. €. Giêsu đã 
làm việc cứu chuộc :hoàn tầt rồi, thì thôi, nào có cần gì, 
mà Người còn phải ban tứ Mình Người, nên như của 
nuôi ta làm chi nữa ? Ây thật bỡi một lòng thương 
yêu ta, nên Chúa muôn như vậy. Có lờ: ông thánh Lau- 
renxiô Giutinianô rằng : Chúa đã lập phép Thánh Thể, 
thì chẳng có ý nào khác, một có ý cho ta hiểu biêt, lòng 
Người yêu dầu ta khôn kế xiềt mà chớ, như lời thánh 
Gioang tông đồ nói rõ ràng rằng : ‹Ð. G, Giêsu biềt đã 
đền giờ Người phải lìa khỏi thê nẩy, mà về cùng Ð. €. 
Cha, thì Người đã muôn để lại cho ta một dầu tổ tình 
thương ta cho đện cùng, là ơn phép Thánh Thế » (lo. 
13-1), Ấy lời « Cho đền cùng », thì ông Thêôphilắctê hiệp 


“Ác Ÿđm-<, 


s. 


, 


: ý cùng ông thánh Gioang Kim khẩu, mà cắt nghĩa rằng : 
-Ð,CÔG. Giêsu bỡi lòng thương yêu ta « hềt bậc », nên mới 
- lập phép Thánh Thể, 


Ta còn phải xét cho biềt, Đ, C_ Giêsu đã chọn buổi nào, 
tà ban ơn rầt quí trọng ây cho ta ; thật là chính đêm 


ì áp ngày chịu nạn, đương lúc quân đữ soạn sửa roi gióc, 

- đây đa, mũ gai, thập ác, để sáng mai gia hình khảo lược 
=—®Ð®.CG Giêsu, thì khi ầy Chúa Cứu thề nhơn lành, đã 
_ định để lại cho ta, một đầu sau hêt làm chứng lòng 


Người rât đổi thương yêu ta, Song vì sao Chúa lựa buổi 
khít ngày chết, mà không lựa buổi khác, cách năm ba 
bữa trước cho xa, lại chọn buổi cho cận ngày làm vậy ? 
Ông thánh Bênađinô trả lời rằng : Vì theo thói thường 


- thiên hạ, hễ ai muôn cho bạn hữu mình của gì, để làm 


đầu tích vĩnh viễn, hoặc muôn trôi đều chi khác nữa, thì 
quen cho quen trôi lúc gẩn chết, ắt mới gắn nghĩa keo 
sơn, mới thâm tình thiềt côt, lại của cho lời trôi cũng 
giữ gin cách trân trọng hơn nữa rửa chớ. Thánh nhơn 
còn nói rằng : Ð, €. Giêsu đã ở hồt tình với ta nhiều 
cách nhiều thà: Người đã nên như Bạn hữu thân ái 
la, như Thầy dạy đỗ ta, như Cha yêu đầu ta, như Đèn 
sơi sáng ta, như Mẫu cho ta theo, như Của lễ đến vì 
tội ta ; chỉ còn một bậc thương cực phẩm nữa mà thôi, 
là phút trót mình làm của nuôi ta, cho đặng kêt hiệp 


cùng ta một cách triền trang, khác nào của ta ăn vào 


nuôi xác, thì tiêu hoá hoà lộn với mắu huyễt thân thể 
la vậy ; chính là đều Ð. C_ Giêsu hằng làm khi phú trót 
mình cho ta, trong phép Thánh Thể. Ây vậy Chúa 
(tu thê, khi mặc lầy tính loài người ta, thì đã hiệp cùng 
la một cách chung, là nên đông loài với ta ; song Người 
chưa lầy làm phi đạ. Người lại định lập phép mầu nhiệm 
đầu yêu nấy, nên như thân phương, để kềt hiệp riêng 
với mỗi một người trơng chúng ta nữa, thì mới thỏa 
lòng cho trọn, | 

Ông thánh Phanxicô Xalêdiô rằng : « Xót mà coi, thì 
Ð_C. Giêsu chẳng làm đặng việc nào khác, mà tỏ tình 
thương yêu ta chí thiệt cho bằng làm cho mình ra 
không, biền thành của ăn của nuôi, để thầm nhập vào linh 
hôn chúng tôi mà kềt hiệp cùng tâm tình, và thân 
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thể con trung hiều Người, cho mật thiêt bền chặt ». Cho. 
nên thánh Gioang- km Khẩu rằng : Chúa cẢ cao sang oai 


thể cùng chúng tôi, Thánh tần sĩ ầy hỏi rằng : Có người 
chăn chiên nào lầy máu mình, mà nuôi con chiên chăng ? 


trong phép Thánh Thể, thì lây máu mình „amà nuôi ta, 
“tin sĩ ầy trả lời rằng : 


một phép lạ rât cẢ thể, chẳng có phép lạ nào bằng, 
trái tim ta, cùng Trái tim Người rầt đắng miền. yêu thờ 


rằng : « Lạy Ð, G. Giêsu ! Chúa thương yêu chúng tôi 
cách gì lạ lùng đường ây, đền đổi Chúa phải hiệp cùng 
chúng tôi, mà làm cho chứng lôi nên một lòng một 
linh hôn với Chúa luôn, chẳng khi rời» !_ 


Đầng đáng kính Colombiêrê nói rằng : «Nều đức tin 
lôi có chao chọng, rmàà làm cho tôi sinh nghỉ đều gì, 


là nghi Chúa không đủ phép tắc, mà làm các sự rầt lạ 
lùng đường ây đầu, một nghỉ Chúa không có lòng 
thương yêu chúng tôi, đền hềt bậc như thể ầy mà thôi. 
Hoặc có kẻ hỏi rằng : Gó lễ nào bánh trở nên thịt đặng 


Lễ nào trong một raụn bánh gần không chia đặng, mà 
có trót mình một người sao ? Về các đều ầy, thì tôi chỉ| 
thưa một lời mà thôi, là Chúa phép tắc vô cùng làm 
đặng hềt mọi sự. Song nều ai hỏi tôi lại rằng : Gó lẽ 
nào Chúa thương mnột loài thọ sinh hèn hạ như: loài 
người, mà thương cho đền bậc ây sao ?, thì tôi xin 
chịu, không lời mà đáp lại, một phải xưng ngay ra 


nghỉ vô cùng, đâu các thánh thiên thân cũng chẳn¿! Ì 
dám ngửa mặt trông xem, mà hiệp nên một thân mội . 


Lạ thay ! đu mẹ yêu con, thì thường cũng phú con 4 \ 
cho vú nuôi thề ; song chÍỉ có một mình Ð. Ó. Giêsu Ấn { 


để mên một máu một huyềt với ta, Mà vì sao Ð_ G | 
Giêsu muôn lây mình làm của nuôi ta ? Cũng một thánh ‡ 
vì Chúa thương ta chí thiềt | 
não nông, nên Người ứng hiệp với ta cho trọn, mà ‹ 
nôn một cùng ta như vậy. Ây Ð, ©,_ Giêsu đã muôn làm * ứ\ 


để cho phi lòng Người ước ao ở lại với la, mà kềt hiệp . 


về phép nhiệm mâu thánh thể đặng, thì chẳng phải _ 


mà cứ thầy rõ là hình bánh luôn sao ? Có lẽ nào xác 
một người mà ở nhiều nơi trong một đrật đặng sao ?. 


lạy. Bỡi đó ông thánh Laurenxiô Giutinianô than thở . 


rắng : đều ây là một lề chơn thật quá trí khôn tôi, 
Bên chẳng thâu mà chớ», Song lạy Chúa ! Chúa là 
W Đăng oai nghị vô cùng, mà bỡi lòng yêu dâu loài người 
ý hệt bậc, cho đền đổi trở nên của ăn nuôi nó, thì chẳng 
là nhẹ thể Chúa đi sao ? Thánh Bênađô trả lời rằng : Ñ 
'/¿Ôi ! lòng thương không nhường thể thông », Thánh | 
“Phêrô Kim ngôn cũng trả lời rằng : Hễ thương thì thân, HS 
-bầt luận sang hèn, mà cũng chẳng so cân Xứng ; không XÃ 
thương mà rằng, chớ đã thương, thì không lường khó LỆ 
-đễ, chẳng đo xa gân, miễn sao cho thỏa lòng ao trớc, thì lễ 
! 


-đủ rồi. Vậy ông thánh Tôma gọi phép mâu nhiệm nẩy, 
“là Bí tích thương yêu, là Dầu chỉ lòng thương mền, 
“thì thâm phải. Mà ông thánh Bênađô lại xưng phép 
“Thánh thể là fình thương yêu, trỗi xa mọi tình thân Hị 
_ ái hềt thấy, thì cũng đúng lắm. Gòn bà thánh Maria Mada- lỊ 
lêna để Phady gọi ngày lập phép Thánh Thể, là « ngày Ẵ 
thương yêu », thì cũng nhằm lý mọi đàng. 


| 
LỜI THAN-THỞ | š 


Lạy Ð, G. Giêsu là Đầng có lòng thương yêu vô lượng 
cùng là Đầng đáng kính xrxuền vô biên ! biềt khi nào 
lôi kính miền Chúa, cho cân xứng lòng Chúa đã thương 
yêu lôi ? Chúa đã tận tâm kiệt lực, rnà làm cho tôi 
kính mên Chúa, song tôi đành lòng bỏ Chúa, mà trắn 
lríu vật hèn thề gian. Lạy Chúa ! xin ban ơn soi sắng 
cho tôi, càng ngày càng rõ thầu lòng nhơn từ quảng 
| đại Chúa, hầu cho tôi đăng cháy lửa kính mền Chúa, 
TC dể chăm một việc đẹp lòng Chúa mà thôi Lạy Ð, C. 
Giêsu là sự" yêu đầu tôi, là hồt mọi sự tôi, tôi kính 
` mên Chúa ! tôi đóc lòng năng kềt hiệp cùng Chúa, trong | 
CÍ phép Thánh Thể, cho đặng đứt tình đính bén mọi sự | 

đời nẩy, hầu mên yêu một mình Chúa, là sự sông tôi _ 

DÂN mà thôi Ơ Đâng Cứu chuộc tôi ! vì công nghiệp Chúa 
§ 4 chiu nạn chịu chềt, xin hãy cứu giúp tôi cùng. 

Lạy Mẹ Đ, C. Giêsu cùng là Mẹ tôi ! xin Mẹ cũng hãy 

, giúp đỡ tôi ! xin Mẹ cầu cùng Ð. €_ Giêsu đôi lòng 

VU. tôi cháy lúa kính mền Người. 
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Lễ thứ bạ thì gẫm : Ð. G. Giêsu tức ao cho la —~ F) 
kêt hiệp cùng Người, là dường nào. : # 


'L 
' (% 


Sau nữa la hãy suy, Ð. G_ Giêsu hề(L lòng tước trông Í 
cho ta rước lầy Người trong phép Thánh Thể là ngắn | ` 
nào ! Gó lời thánh Gioang tông đồ rằng : « Ð, €. Giêsu. „° 
biêL giờ Người đã đền ». (Jo. 13-1), Mà vì sao Ð. ÓC, Giêsu. 
gọi đêm Người loan chịu nạn, là giờ Người làm vậy 3. ” 
OÒi ! là vì chính đêm ây Người phải lập phép Thánh. VI 
Thẻ, mà làm cho hoàn thành sự Người tức ao trông 4 
đợi đã lâu, là kêt hiệp một cách chí thiềt cùng những 
lĩnh hồn dầu yêu ; nhìn lời Người đã phán khi ây rằng 
‹ Fao nong nả trớc ao ăn lễ Phanxica cùng chúng bay ». 
(Lục, 39-15), xí G„ Giôsu phán dời HỒng sôi thế ầY, là 
có ý cho ta hiểu biêt lòng Chúa rầt đổi ao ước hiệp làm . 
một với mỗi người; nên khi Chúa lập phép Thánh Thể ‡ Tý 
nầy, thì đã ưng dùng giồng bánh hơn các thứ khác, đề - nh 
cho để đền với hồi mọi người : vì nều Chúa chọn vật 1t: 
ăn nào quí giá, thì kẻ khó nghèo không sao hướng {:' 
nhờ đặng ;tmà như Chúa lựa giống gì khác hòn giá, ‡sr 
thì chưa chắc khắp đâu đó trong -thề gian, đã dễ kiềm 1:: 
đặng hay chăng ; bỡi vậy Ð. €, Giêsu là Đầng rầt nhơn | - 
từ, đã sẵn lòng Ân mình trong hình bánh, là một của. 
ăn rât thường, đã rẻ lại đâu đầu cũng có ; nên ai nầy - 
đều gặp được cả, mà chịu lầy đặng hồềt khắp nơi, _ 


Bỡi Chúa rât đổi khát khao, cho ta rước lầy Người qt 
lrong phép Thánh Thể, nên Người khuyên giịc kêu ` & 
mời ta, nhiều lời thiềt yều mà rằng : «¿Bay hãy đền mà 1 ‹ 
ăn bánh Tao, cùng uông rượu Tao đã dọn cho bay ». - 
(Prov. 9-5). — («(' bạn hữu nghĩa thiềt, Ta hãy ăn; 3% 
ơ kể Ta rầt yêu dầu, hãy say ». (Cant, 5-1). Ngườ: mời Ÿ° 
la mà chưa thỏa, Người lại ra luật rõ ràng mà buộc ta '- 
nữa rằng : « Bay hãy chịu lầy mà ăn, nẩy là Mình Tao ». ì. 
(Math, 26-26), Người còn hứa sự sông đời đời cho kế . 


= 


\ 
chịu lầy Người mà rằng : « Ai ăn bánh nẩy, thì sẽ đặng |; 
sông vô cùng ». “lo. 6-ð9), Song nêu ta không vâng, thì \ 
` hớc lại ngăm - la ra khỏi nước thiên đàng mà '. 


rằng : « Nều bay chẳng ấn thịt Con người, cùng chịu ` I 
lầy máu Người, thì bay chẳng đặng sông đâu». (Ïo. 


x 
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“IỄ 6-54), Nhũng tiềng Chúa mời, những lời Chúa hứa, 
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{ những câu Chúa ngắm, thì đều bỡi lòng Chúa mong 
“mỗi ước ao kềt hiệp cùng ta trong phép Thánh Thẻ ; 
song lòng ước ao ây, lại bỡi tình thương ta lắm mà 


ra, Hắn thật như lời ông thánh Phanxicô Xalêdiô nói, 
thì tình thương không hể rời kế mình tríu, rà trong 


phép Thánh Thể nầy Ð, C. Giêsu kềt hiệp với linh hôn 
“tước lây Người, một cách rầt trọn hảo mọi đàng : vì có 


lời Người đã phán tỏ rằng : «Ai ăn thịt Tao cùng chịu 


“lầy máu Tao, thì nó ở trong Tao và Tao ở trong nó ». (lo. 
_ 6-57), Nghe lời ây, thì biêt Chúa hềt tình ao ước, cho 
-_ ta chịu lầy Người. Như có lần kia Chúa phán cùng bà 


thính Mectinlê rắng : « Tuy ong hàm hoa, thầy hoa liển 
lrắn vào mà nút mật cách thèm khát ; song cũng chẳng 
bằng lòng Tao khát khao ngự vào linh hồn ước ao rươc 


_ lầy Tao đâu »›, 


Ta còn phải suy những ích trọng bỡi sự Chịu lễ mà 
ra, Ôi ! chớ chị giáo hữu hiểu biêt, sự Rước lễ sinh 
ích trọng cho lính hồn là đường nào ! Vồn Ð, €. Giêsu 
là Chú tế MiỌi Sự giàu sang phú quí, lại Ð, ÓC. Cha đã 
phú mọi quyển phép trong tay Người hềt (lo, 13-3). 


- Gho nên khi Người Ấn mình trong phép Thánh Thể mà 
_ ngự vào linh hồn nào, thì Người đem mọi ơn quí giá 


theo rnình luôn ; như lời vua Salomon nói về Đầng 


Khôn ngoan vô cùng mà rằng : ‹ Người đã đền, mà Người 


l -_ cũng đã đem theo hềt mọi ơn lành cho tôi nữa » (Sap. 
rÌ _ 7-11). 

¿| .. Phép Thánh Thể có sức rât mạnh, mà làm cho linh 
" hổn nên thánh. Ông thánh Yinsentê Fêriê nói rằng : Rước 
¡"== lễ một lần, thì đặng ích nhiều hơn là ăn chay một tuần, 
li mà uồng nước lã ăn bánh không. Như lời công luận 
| thành Tridentinô đạy rằng : « Phép Mình T, Chúa, là như 
Í thuốc giãi độc, có sức khử trừ mọi tội nhẹ, cùng giữ 
đ gìn cho khỏi các lội lrọng rriữa. » (Sess_ 13-cap, 2), Ông 
VỆ thánh Inaxiô Tử đạo, lại gọi phép Thánh Thể, là Thiên 
ị được làm cho ta đặng phước thường sinh, Có lời Ð. Giáo 
\ tông Inoxenxiô thứ ba nói rằng : «Ð G. Giêsu đã chịu 
hạn chịu chềt, mmà cứu lầy ta: cho khỏi tội ; còn Người 
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đã lập phép Thánh Thể, mà giữ gìn ta cho khỏi ý muồn 
phạm tội. › De Alt. Myst, L. 4-C, 44). 

Vã lại phép Thánh Thể đôt lửa kính mền Chúa trong 
lòng ta, Theo lời thánh Ghêrêgôriô thành Nixê, thì phép 
Thánh Thể, thật là Kho rượu nhiệm mâu ; hễ linh hôn Ÿ.. 
vào đó, ắt phải say tình kính mền Chúa quá, đền đổi ra L| ' 
như bât tỉnh, mà quên đứt mọi sự đời nây vậy. Thây | - 
đáng kính Phanxicô Olymphiô nói rằng : Chẳng có đi gì, |. 
có sức đôt lòng ta cháy lửa kính mền Chúa, cho bằng sự ‡. 
Hước lễ ; vì Chúa là sự yêu miền, cùng là lửa kính mền 
nửa (lo. 4-8), Ôi ! những ngọu iửa kính rnền Ð, G_ Giêsu, 
đồt trong linh hôn kẻ hết ;òng mong mỗi rước lây Người, {| - 
khi chịu lễ, thì ¡nát mẽ khỏe khoắn là đường nào ! Có |” 
một lần kia, bà thánh (Calarinà Xiêna thầy Mình TỆ ÐĐ. + - 
Œ, Giêsu, mà thầy cả đang cầm trong tay, hừng lên như... 
lò lửa đó phẩng phẳng vậy ; mà vì sao sức lửa mạnh thể | 
ầy, chẳng đồt lòng thiên hạ cho tiêu tan, thì bà thánh ây 
lây làm lạ, không hiểu đặng. Xưa bà thánh Iôsa thành Li- - 
ma, khi được phước chịu lễ, thì xem ra như người nuôi { 
cả mặt trời vào ; nên mặt người sáng loà ra hềt, làm cho 
chói mắt người ta, chẳng ai ngó vô đặng ; còn miệng { 
người, thì hực hơi ra nóng quá, đền đổi tay người kia, ‡ - 
bưng nước cho bà thánh ầy súc miệng, kh¡ chịu ơn trọng {: 
rồi, cũng thầy nóng lên cả, như thể để khít lò lửa vậy. 

Vua thánh Vinhxêlaô, khi đi chầu Mình T, Chúa mà thôi, 

thì lửa kính rmyền Chúa đã đồt lòng người, nóng từ trong ‡ - 
ra ngoài, đền đối quan hầu theo vua đi trên tuyềt mà ' -' 
cứ bỏ chơn mình vào trên đầu chơn vua, thì chẳng còn ‡4- 
biệt lạnh nữa, Ông thánh Gioang-kim-Khẩu nói rằng : - 
Thánh Thể là Jò lửa đỏ rậc ; cho nên khi ta ở Bàn thánh mà 

lui ra, thì lẽ đáng ta phải cháy lửa sôt mền, đền đổi ma 

qui sợ chẳng còn đám xớ xênh nhiễu hại ta nữa. 

Hoặc có ai nói rằng : Tôi không đám năng rước Lễ, vì 
Lôi thầy trong mình tôi nguội lạnh, chẳng đăng lòng kính ' 
mền Chúa là bao lắm, thì xin hãy nghe ông Gierxông trả 
lời cho đây rằng : Kể nói mình nguội lạnh, mà không 
đám năng chịu Lễ, thì cũng như người biềt trong mình 
lạnh, song chẳng muôn đền gân lửa mà sưởi ; ây thật 
là người rầi đại Vậy ta càng biềt mình nguội lạnh, thì 
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càng phải năng đền gần Bàn thánh, miễn là có lòng ước 
- ao kính mền Chúa, thì đủ, Ông thánh Phanxicô Xalêdiô 
dạy rằng : ¿Như có ai hỏi con sao năng rước lễ lắm làm 
vậy, thì con hãy trả lời thể nầy : có hai hạng người 
- phải năng chịu Lễ, một là hạng kẻ trọn lành ; hai là hạng 
-_ kể chẳng trọn lành ; hạng trọn lành, thì phải năng rước 
lỄ, mà giữ mình tho bền vững trong đàng trọn lành ; còn 
hạng chẳng trọn lành, thì cũng phải năng chịu lễ, để 
_ đưa mình cho đền bậc trọn lành mà chớ, Ông thánh 
Bonaventura cũng nói một ý ầy mà rằng : ai nầy phải 
trông cậy lòng lành Chúa, mà năng chịu lễ ; vì ai càng 
thầy mình đau nặng, thì càng phải chạy từn thầy thuôc, 
mới tróng thuyên bệnh. Nầy con hãy nghe lời Chúa phán 
cùng bà thánh Meclinđê xưa rằng : «‹ Khi con phải chịu 
lễ, thì con hãy giục lòng ước ao kính mền cha hề! sức ; 

Cha sẽ kể lòng ước ao ây như lòng kính mền thiệt, mà 
nhậm lầy cho con.  - 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Ð, GŒ, Giêsu ! Chúa là Đầng yêu mền linh hôn 
người ta quá bội, đền đổi Ghúa chẳng còn tỏ đặng dầu 
nào cả thể hơn, rnà làm chứng IJòng Chúa thương yêu 
chúng tôi. Chúa còn bày đặng cách nào khác, mà mua lòng 


vÌ mền chúng tôi nữa sao ? Ôi ! lạy Đầng nhơn từ vô cùng ! 
h _ _ xin Chúa hãy làm cho tôi kính môn Chúa hồt sức lôi, 
IlỄ. và hồt lòng tôi, Vậy lạy Đầng Cứu chuộc tôi ! Chúa là 
' —— Đìng đã liều mạng sông vì tôi, lại còn phú trót mình cho 
I Lôi, trong phép u„nầu nhiệm cực lrọng nẩy, thì tôi còn 
: để lòng mà môn thương ai, chí thiệt hơn Chúa nữa sao ? 
: Ôi ! Chúa nhơn từ là dường nào ! Chớ chỉ tôi hằng 
ụ nhớ lòng Chúa thương yêu lôi chẳng khị đừng, hầu 

quên hồt mọi sự, mà kính mền một mình Chúa cho trọn 
: chẳng hề nguôi ! Lạy Ð. €Œ. Giêsu ! tôi yêu mền Chúa, 
ì tôi kính mền Chúa trên hềồt mọi sự, tôi đóc lòng „môn 


yêu mnột mình Chúa mà thôi ! xin Chúa hãy Xua đuổi 
mọi tình trái rạ khỏi lòng tôi. Tôi đội ơn Chúa còn ban 
cho tôi có ngày giờ, mà kính mền Chúa mà khóc lóc 
lội tôi đã phạm mnầt lòng Chúa, Lạy Ð_ C©_ Giêsu ! lôi 
ước ao chớ chỉ mọi ái tình tôi, đều qui hướng về mội 


"__. . can“... - sa .-ann 


*hỶo coi + ch hÀ: “4 HIẾN N (7ã tước vướng v2 10 Tv” ve. ý. 


332 


» 


mình Chúa mà thôi. Xin Chúa giúp tôi xin Chúa cứu 

lầy tôi cùng, chớ chỉ tôi đặng hồt lòng kính rnền Chúa .. 

luôn ở đời nây, cho ngày sau đặng rồi linh hồn, mà yêu ,, 

môn Chúa đời đời chẳng cùng. 
Lạy Ð, Bà Maria, là Mẹ tôi rầt yêu ruền ! xin "Mẹ giúp 

Lôi kính miền Ð_ Ö- Giêsu ; xin Mẹ cầu thay cho tôi cùng. 


ĐIỀU GẦM THỨ' BA MƯƠI LĂM 


Gẫm về: Phép Thánh Thể là nơi Ð. Œ G. ẫn ngự. 
vì lòng thương yêu ta. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm ; Ð. €. Giêsu liệu cúch cho di 
tới cùng Người cũng được hêt, là thể nào. 


Chúa Cứu thề khi đã làm hoàn tầt,việc chuộc tội cho — † 
thiên hạ rồi, mà phải bỏ thê gian, thì chăng nỡ để chúng | 
tôi ớ lại mỗ côi cô độc nơi sửng khóc lóc nây, Như lời 
thánh Phêrô Anecăngtara rằng : «¿ Lòng Ð, GŒ_ Giêsu thương 
yêu linh hồn người ta mênh mông quá hải hà, chẳng CÓ 
lrỡi nào kế cho xiôt đặng : vì khi Người hòng lìa khỏi 
thề, thì Người sợ vắng mặt lâu đài, e ta lơ tình thương 
nhớ ; cho nên Bạn thiêềt côt lính hồn tạ đã trôi phép 
Thánh Thể lại, có chính mình Người ẫn ngự đó mà làm _ 
như dầu chỉ lòng thương yêu, để cho ta hằng nhớ đền  - 
Người trước mặt ta luôn ;» vậy Chúa đã tổ đầu thương... 

yêu la dường ây, thì ta phải kính mền Người cho hồi 
dạ mà chớ. Bỡi đó trong thời sau hồi đây, Chúa đã lố —~ 
ra cho tôi tớ trung nghĩa Người là bà thánh Maria Maga- _ 
ra a la Côca biềt ý Người muôn lập một lễ xà kính 

thờ R_T T, T. Người : trước là cho tạ đặng làm những > 
việc thành kính mền yêu Chúa mà báo đáp tình Chúa 
thương ta hằng ngự ở giữa ta trên các bàn thờ, sau là 
cho la đặng đền bồi phạt tạ Chúa vì những sự sỈ nhục 
kể rồi đạo và kẻ xầu đạo đã làm; cùng hằng làm cho 
Người luôn trong phép Thánh Thể. 


Vậy PB G. Giêsu đã phú mình cho ta mà ẩn ngự Lrong 


-_ phép Thánh Thể vì ba ý nẩy : một là cho ai tới cùng 


Người cũng được hết : hai là cho đặng tiềp hềt mọi 


người nà nghe lời cầu xin ; ba là để mà ban bồ ơn lành 
cho hềt mọi người. 


Trước hồi Chúa đã muôn ngự trên các bàn thờ khắp 
thê giới, để ai ước ao gặp Người, thì đần rmmà gặp: cho 
dể, Trong đèm buồn bả Chúa Cứu Thề giã từ các thánh 
Tông đổ, mà đi chịu nạn, thì phô đầng ầy ưu sẩu cầt 
tiềng than khóc, vì nhớ mình gần phải ha Thầy rẦt yêu 
dầu ; song Ð, G_ Giêsu lầy lời địu đàng; mà an ủi các thánh 
Tổng đồ, cũng là an ủi ta nữa rằng : «Ở các con, Cha 
đi chịu chềt cho các con, để chứng lòng Cha thương yêu 


các con ; sotf# dâu Cha chôt, thì Gha cũng chẳng bổ chúng - 


con phải mỗ côi đâu : vì bao lâu chúng con còn sông Ù 
thề gian, thì Cha cũng sẵn lòng ở lại với chúng con, 
trong phép Thánh Thể luôn, cho đền tận thề, Chạ để xác 
hôn Cha gồm tánh Đ, G_ Trời, cùng trót cả mình Cha lại 


cho chúng con, Chúng con còn ở thề nây bao lâu, thì: 


Cha chẳng lìa bỏ chúng con bầy lâu.» (Mat, 98-20), Có 
lời thánh Phêrô Anecắngtara rằng : « Trong lúc vắng mặt 
lầu ngày, thì Ð. €C. Giêsu là Bạn chí thiềt, đã muôn cho 
bạn yêu đầu mình, có người ở cùng hôm sớm, kếo một 
mình hiu quạnh đơn cô, nên Người đã lập phép Thánh 
Thế, có chính vị Người ngự ở đó ; ầy Người đã cho ỉa 
một bạn thân thiềt hơn ai hệt ›, 


Kìa Ð. G_ Giêsu ngự trên bàn thờ khác nào phải tù vì 


nghĩa, phải giam vì tình, Có khi thầy cả đem Người ra - 


ngoài mhà tạm, cho ta thờ lạy, có khi đưa cho ta chịu 
lầy, rồi đem cầt lại trong nhà tạm, mà Chúa bằng lòng 


_ở đó cả đêm cả ngày. Song lạy Chúa Cứu chuộc tôi ! nào 


Chúa có ích ơì, mà phải ở lại trong đển thờ, cữa đóng 
thoen gài kín mít, đêm hôm cô quạnh rnột mình, chẳng 
ai tới lui thắm viềng làm vậy ? Như Chúa chỉ ở đó suôi 
ngày sáu khắc, ắt cũng đủ rồi. Thồ mà Chúa không lầy 


làm thỏa : đã biềt đêm hôm quạnh quẻ mặc đầu, song 


Người cũng rng ở đó, đợi ta trót cả năm canh, để ban 
thái tảo ai đền tìm Người, thì gặp Người có sẵn đó liển. 
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Không phải như xưa, Bạn lành đị tìm Đầng mình yêu 
dầu khắp nơi cùng chồn, gặp ai hỏi nầy, có thầy Người 
chăng mà rằng : « Xin anh em nói cho tôi hay với, anh 
em có thầy Đầng lòng tôi tríu rnền đền chăng ? » (Cant. 
3-3). Song chẳng gặp Người đâu cả, thì cầt tiềng kêu 
rằng : «‹ Hỡi Bạn rầt yêu dầu ! Bạn ở đâu ?, xin hãy nói 
cho tôi biềt cùng ! » (Cant, 1-6). Khi ầy Bạn lành không 
gặp đặng Bạn thánh trên trời, là tại xưa kia chưa \ 
phép Thánh Thể ; song đời bây giờ hễ ai muôn gặp ®. 


ŒG. Giêsu, thì chỉ đi đền nhà thờ xứ sở mình, hoặc tíi 


nhà đòng lân cận, liền gặp đặng Bạn yêu dầu:'mình chực 
sẵn đó rồi ; vì chẳng có làng nào, đẫu khó nghèo huyển 
cách, thánh đường đột nát, bàn thờ hủ tệ mặc lòng, mà 
chẳng có nhà thờ đặng phước giữ Mình Thánh Chúa ; 
khắp chồn cùng nơi, Chúa cả trời đầt đành chịu giam 
cẩm, trong nhà tạm nhỏ hèn săng đá, ngự đó một mình 
hiu quạnh, với một ngọn đèn leo lét cạn đầu bọn tìm, 
bạn cùng khuya sớm, chăng thầy ai vô ra thăm viêng, 
cho đỡ buôn trong đêm sầu dạ thăm ¡ vì vậy thánh Bê- 
nađô than thở cùng Chúa rằng : Lạy Chúa ! tình cảnh 
thấm thương như thể, đầu xứng cùng thế thông oal 
nghỉ ? Song Ð, ©, Giêsu trả lời rằng : Chẳng hể gì, cho 
đầu chẳng xứng với oai nghỉ Tao chúc, song miễn là 
hạp cùng lòng Tao thương mền, thì thỏa nguyện cho Tao 
rồi. Những người đi viêng nhà Ð, Mẹ ở thành Lorêta, là 
nhà Chúa đã trú xưa ; hay là những nơi thánh địa : 
nh Hang đá, Máng cỏ tại thành Bêlem, là chôn Chúa đã 
giáng sinh ; Núi Calavariô là nơi Chúa đã chịu từ hình ; 
Mổ thánh là huyệt xác Chúa đã táng xưa, mà còn động 
lòng sôt mền lắm thay. Huôồng nữa khi ta vào nhà thờ 


trước Mình Thánh Chúa, có chính Ð,_ ©_ Giêsu ngự trên - 


bàn thờ, thì ta càng phải hềt lòng sôt sắng thờ lạy 
(húa biểt là dường nào ! Như xưa đầng chơn phước 
Avila quen nói rằng: HỄ khi tôi vừa bước vào nhà 
thờ, mà có Mình Thánh Chúa, thì liển được sự an ủi, cùng 
động lòng sốt sắng, Còn Đằng đáng kính Anvarê, khi thầy 
đền đài vua Chúa đập đìu kế vào người ra, châu chực 
không hở ; mà đến thờ có B, G Giêsu ngự, lại bỏ hiu 
quạnh vắng tanh, chẳng ai thầp thoáng, thì người xúc 
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CỆ nh áo não, đền đổi châu lụy tuôn rơi. Ôi ! giả như khắp 
lu ĐA C.<-, Ế _ : _ : ề _ ` 

, “Ñ cả hoàn cẩn, chỉ có một nhà thờ, ví dụ đền thờ thánh 
CO Gả Phêrô tại thành La-mä, được ơn riêng Chúa ngự đền 


CỔ một năm, chỉ một lần mà thôi, thì biềt bao nhiêu người 
t Ấ- chức tước sang trọng, đầu cho vua Chúa công hầu, thấy 
CO đều đua nhau đền đó cho kịp, mà dự phước triểu bái 
la “Vua CÁ trời đầt ngự xuông thê gian ! Lo trần thiêt nhà 

—— tạm cho trang hoàng mỹ mãn, đẩy những vàng ngọc trân 
“` j- châu chói sáng, hầu nghĩnh tiềp Chúa, cho xứng thể 

| Tạo hoá càn khôn là dường nào ! Còn nơi Chúa chọn mà 


` j - hương xông, xem đà trọng thể nguy nøa biệt là chừng 
Í — nào ! Song Chúa cứu Thề nhơn từ phán rằng : Tao không 
“| muôn lựa một nhà thờ, cũng không hạn một ngày, mì 
— | - ngự rồi thôi ; Tao cũng chẳng buộc phải đọn đẹp nơi Tao 
| trường trú, cho quang ánh nguy nga thể ñy đâu ; Tao 
“LÍ một ưng ở luôn ngày luôn tháng, khắp xứ khắp nơi, để 
` ị l cho tôi tớ trung nghĩa Tao, đầu đó đặng để gặp Tao, chẳng 
, —_ kỳ ngày đêm, rmnuồn gặp buổi nào, thì cho như ý, tùy 
—Í — lòng ai nầy ước ao mà chớ, 

Ôi ! nêu Chúa chẳng tìm rạ phép mẫu nhiệm nẩy, để 
tỏ lòng thương ta, thì đời nào ai mà nghĩ đền đều ây 
__— đăng sao ? Giả như khi Chúa ngự về trời, mà có ai xin 
__ cùng Chúa rằng : Lạy Chúa ! nều Chúa muôn chứng tình 
8Ñ lưu luyêền, thì xin Chúa hãy ẫn trong hình bánh, mà ở 
-Ï — lại trên bàn thờ cùng chúng tôi, bầu cho 'lúc chúng Tôi 

_—_ ®€ việc muôn gặp Ghúa, đặng tới lui gặp Chúa cho tiện, 
Í— ất mọi người đều lầy lời xin thể ây, làm vô lý đại đột 
| ` không biềt chừng nào ! Vậy đểu không ai nghĩ đền 
Í[ — nơi, thì Chúa Cứu thề đã tích ký trong lòng, mà cũng 
_ đã làm cho hoàn thành nữa. Song thương ôi ! Chúa đã 
_ ban cho ta ơn rầt trọng đường ầy, mà ta có đem lòng 


đền, ngự giá đền chôn thôn giã, mà chực tiềp một tẩển 
cùng đính bản khổ, song đứa quê mùa ây, chẳng thèm 
ra mặt bái yêt đức vua, hay là nó chỉ ưng yêu giá giữa 
đường, cho qua chuyện mà thôi, thì nó thật là đứa vô 
lâm bội bạc là trùng nào ? 


lạm ngự trong ngày ầy, thì trau đổi rực rỡ, đèn đôi . 


[ biềt ơn Chúa đền không ? Phỏng như có Hoàng đề nào bỏ 
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Lạy Ð_ Ó©_ Giêsu là Đầng Cứu chuộc tôi ! ơ Đầng lòng . | 
lôi kính mền ! cho đặng ở lại cùng chúng tôi, trong )\ 
phép Thánh Thể, thì Chúa đã phải tốn hao tâm lực 31:“ 
biềt là bao nhiêu ! Chúa đã phải chịu nạn chịu chềt trước # f 
đã, rồi mới ngự đặng trên bàn thờ, mà ở lại cùng chúng MÍ 
Lôi ; Chúa đã phải cam lòng chịu lắm đều sỉ nhục trong jx\ 


phép Thánh Thể, để cho chúng tôi đặng nhờ nhiều ích Hội Ú 
trọng, khi đền châu Chúa ; song chúng tôi những trễ là 
tràng biềng nhác ; mà đấu chúng tôi biềt rõ, Chúa rầt 
đỗi trông mong chúng tôi năng đền viềng thắm Chúa, .. 
để Chúa ban ơn cho sung mãn, khi chúng tôi đứng | ‹ 
chầu trước tôn nhan Chúa, thì chúng tôi cũng chẳng N:: 
âu cân là bao nhiêu ! Phần riêng tôi, thì trước tôi cũng ý 
nằm về sô những người phi ân ây. Ôi ! lạy Chúa ! xin ‡: 
Chúa thứ tha cho tôi cùng ! Lạy Ð, C. Giêsu ! từ rày lôi | 
đóc lòng năng đền châu Chúa, và ra sức giữ phép tắc +1. 
trước mặt Chúa luôn, mà cám tạ kính miền Chúa, cùng ` 
xin Chúa những ơn tôi thiều thôn ; vì mội ý ầy, nên... 
Chúa mới ở lại dưới thề gian, mà phải cẩm tù trong 


KP Xi. ( 


nhà tạm, bỡi một lòng thương yêu chúng tôi Œ Đầng ì h 
nhơn từ vô cùng, lôi kính rmắền Chúa l ơ Chúa rài h h 
. đầng mền yêu ! tôi yêu nền Chúa ! ơ Đầng tôi lành _. : 


trên hêềt mọi sự lành ! tôi kính mền Chúa ! xin Chúa + - 
hãy làm cho tôi quên mình tôi, quên hềt mọi sự, mà chí `. 
lâm niệm một bể kính mền Chúa, đẹp lòng Chúa, cùng |” 
đâng trói mình làm tôi Chúa, cho trọn đời tôi, Xin Chúa {` 


cho tôi từ nẩy về sau, chẳng lầy sự gì làm êm ái địu â : 
dàng, bằng sự ở khít bên chơn Chúa, Xin Chúa hãy |” 
đồi lòng tôi cháy lửa kính mền Chúa ! ". 

Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi, xin Mẹ cầu cho tôi đặng _- Ì 


hềt lòng sôt sắng kính thờ phép Thánh Thể ¡ mà khi D 
nào Mẹ thây tôi trễ nải, thì xin Mẹ nhắc tôi nhớ lại đều... 
tôi mới đóc lòng, là hằng ngày đi châu Mình T. Chúa 
luôn, chẳng hể gián đoạn bao giờ. 
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Lễ tHứ hai thì gẫm : Ð. G. Giêsu chực tiềp hềL mọi 
người, chẳng kỳ giờ, hạn buổi, là thể nào. 


Ð_ÓG Giêsu ngự trong phép Thánh Thể trên ban thờ, 
thì hằng ra khách tiềp hêt mọi người, mà nghe kể thưa 


CO việc nây, người xin ơn kia. Như lời bà thánh Têrêxa 
+Ã rằng : Cùng vua Chúa thê gian, thì chẳng phải ai ai 
+ cũng được phép vào ra lâu đôi cả đâu ; phận nghèo hèii, : 
VỆ tì khó trông diện tâu ; nều có việc gì uầt bức, thì phải 

Ũ 


` cậy người dâng phiều tâu giùm ; song với Vua cả trời 
h “đất, thì chẳng cẩn phải nhờ ai tâu thề : mọi người 
“Ÿ  bât luận khó giàu hèn sang, đều được châu hấu trước 
“j- mặt Người, ngự thật trong phép Thánh Thế. Bi đó 
- | Ð,CG. Giêsu gọi Mình là Hoa mọc giữa đồng nội mà rằng : | 
__ œ Tao là Hoa ngoài đông, Hoa Huệ đưới sủng. » (Canl. | 
21). Vì hoa trong vườn, hãy còn có rào giạu giữ gìn ; | 
song hoa ngoài đồng thì để ai muôn mgoạn sắc hưởng | 
mùi, mặc thích ai ; ầy là lời đức Hồng y Hugo cắt nghĩa _ 

làm vậy. ị 

{ Vậy ĐÐ. Ö©_ Giêsu ngự treng phép Thánh Thể, để cho ai | 
| nầy đề tới lui eùng Người, mà chẳng hạn giờ kỳ khắc nào 
“| bồi Ông thánh Gioang kim khẩu, khị suy về sự Chúa 
Cứu thề, sinh ra trong máng cổ thành Bêlem, thì rằng : 
_Vua thề gian chẳng ban phép cho triều cẩn luôn đâu : 

vì khi quan nào muôn vào bái yêềt, mà chưa đền giờ 
triểu, thì lính canh chẳng cho vô cữa, ắt phải lui ra. 
Song Chúa cứu thề, thì khác xa người đời lắm : xưa 
Người đã đành sinh ra trong hang đá trông trải, cữa | 
_ _ ngỗ không có, canh giờ cũng không, để cho ai nầy muôn _ 
| - đền châu Người buổi nào, thì đền được. buổi nầy tùy 
| Hiện, Bây giờ Ð. C Giêsu mgựữ Irong phép Thánh Thể 
cũng vậy: Cữa nhà thờ mở thường xuyên, ai rnuÔn 
đền châu chực Vua cả trên trời giờ nào, thì đền giờ 3y 
tùy ý ai. Ð, C. Giêsu lại ưng cho ta hềt lòng trông cậy, mà 
nói khó cùng Người ; bỡi đó Người Ẳn mnh trong hình 
bánh nhỏ mọn, vì nều Chúa tổ rnình oai nghỉ nơ tòa 
sáng láng chói lòa, như trong ngày phấn xét, thì có ai 
trong chúng tôi đám đền gân Người so ? Bà thánh Tê- 
rêxa rằng : Bỡi Chúa tước ao cho tạ đểthưa để xin ơn nọ 


T 


ơn kia cùng Người, cứ cậy tròng mà không sợ hãi, . 
thì Người đã ấn tính oan linh ngự trong hình bánh mà “ 
chớ. Ông Thánh Tôma A Kempi cũng nói rằng: Chúa . 
muôn cho ta ăn ở thiệt tình với Người, như bạn hữu . 
đôi đãi nhau vậy. Khi ai sầp mình xuông trước bàn thờ, . 
thì xem ra Ð. Œ. Giêsu dùng lời ca vịnh, mà phán cùng... 
kẻ ầy rằng : «¿Œ ' bạn hữu nghĩa thiềt Tao, mẩy thật đẹp 

đề mỹ mmiều, hãy chổi dậy, hãy đền gân. »› “Cant, 9-10). 

Lời ầy chỉ nghĩa rằng : Con chớ sợ, hãy đền gần Cha ; 

UïI chẳng phải là kẻ nghịch cùng Cha nữa, vì con có | 
lòng kính mền Cha, con đã mẫt lòng Cha, mà cơn đã ăn 1. 
năn hồi cải ; con chẳng còn trái con xnắt Cha, vì ơn Cha : 
đã làm cho con nên xinh đẹp; vậy con hãy đền mà nói 1. 
thiệt cho Cha biềt, con trớc ao đểu gì, thì có Cha ngự 
trên bàn thờ nẩy, để nghe lời con xin. Œ cơn ! như có 
vua nào gọi con vào phòng riêng, mà hứa với con rằng :..~ 
mây ước đều chi ích lợi cho mẩy, thì cứ tâu thiệt Trâm ‡{- 
sẽ ban cho ; Trầm yêu mây, nên Trầm trông làm ơn cho ‡_ 
mãy, ắt con vui mẩng biềt là trùng nào ! Mà nay Vua 
cả lrời đâầi, ngự trên bàn thờ cũng phán với kể đềi 
châu Người rằng : «Ơ những kẻ khó nhọc cùng gánh: 
nặng, thì hêt thảy thấy hãy đền cùng Tao, nẩy Tao sẽ cho ‡- 
bay đặng nghỉ. ›» (Math. 11-26), Vậy ơ những kế nghèo khó 


ồm đau, khôn bức phiển rầu, anh em hãy đền cùng Chúa, ) 
thì Chúa có phép tắc, mà cũng sẵn lòng làm cho anh em... 
nên giàu có, chữa anh em cho thuyên bệnh, cùng an ủi.... 
anh em cho bớt cơn sẩu khổ ; vì Chúa có ý ầy, nên mới ý 
ngự trên bàn thờ rnà chớ. 'Í 
LỜI THAN-THỞ ` 

1 


Lạy Ð. C, Giêsu là Đầng tôi tríu miền ! vì Chúa muôn 
ngự trên bàn thờ, mà nghe lời những kẻ lâm cảnh uâi 4 
bức chạy đền cùng Chúa, thì xin Chúa hãy lặng tai mà 4 
nghe tiềng đứa tội lỗi nẩy kêu xin, Œ Cao đương Thiên..... 
Chúa đã dâng mình tê lễ trên cây thánh giá ! Chúa đã 
lầy giá máu thánh Chúa, mà chuộc lầy tôi, thì xin Chúa 
khầng thứ tha mọi tiển khiên đôi, và xin hãy ban ơn 
giúp sức cho tôi giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Ð. Œ. 
Giêsu ! xin hãy ban ơn cho tôi đăng đự phần đau đớn, Chúa 


- đã chịu xưa trong vườn Giềtsêmani vì tội lỗi tôi. Ơ 


Qhúa tôi ! phải chi tôi chắng có làm mât lòng Chúa bao 


_A giờ, thì phước cho tôi biềt là chừng nào ! Lạy Gaúa rât 


đáng mền yêu ! phải mà tôi đã chêt trong vòng tội lồi, 
thì tôi chẳng còn kính miền Chúa đặng nữa ; song Chúa 


— đã chờ đợi tôi bây lâu, để cho tôi kính mền Chúa, Ôi ! 
_ tôi đội ơn Chúa đã ban cho tôi ngày giờ quí báu ầy ; nên 


tôi còn có buổi, mà yêu mền Chúa, thì tôi đóc quyêt kính 


 mền Chúa hêt lòng, Xin Chúa ban ơn chơ lôi đặng lòng 


kính mên Chúa, mà kính mền Chúa cho đên đổi quên 


hêt mọi sự, hầu cho tôi đặng đem trí lo một việc đẹp 


lòng Chúa mà thôi. Ôi ! lạy Ð. G_ Giêsu ! trói đời Chúa 
xưa ở thề, đã phải hao mòn vì tôi mà phẩn tôi, dầu 
không được trót cả đời, thì ít nữa là bao nhiêu ngày 
lôi còn sông ở thê, tôi cũng nguyện tiêu hao vì Caúa, 
miễn là cho tôi đặng trọn niềm kính mền Chúa, đặng 
trói nên của Chúa mà thôi. Tôi tròng bầy nhiêu sự ây, 
Vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chềt cho tôi mà 
chớ. 

Lạy Ð. Bà Maria ! tôi cũng trông cậy Mẹ cầu bàu cho 
Lôi, Mẹ biết rõ tôi có lòng mền Mẹ, thì xin Mẹ hãy thương 
lầy tôi cùng, 

Lễ tRứ ba thì gẫm : Ð. Œ. Giêsu chỉ ưng ban phát ơn 

lành cho hềt mọi người, là thể nào: 

Đ,G Giêsu ngự trong phép Thánh Thể trên bàn thờ, 
chực tiềp mọi Người, mà ban bồ ơn lành cho hêềt thảy. 
Như lời thánh Augutinô rằng : Chúa ước ao ban mọi ơn 


lành cho la, hơn là tạ trông mong cho được. Vì bổn thể. 


Chúa nhơn từ vô cùng, mà lòng nhơn từ, thì tự nhiên 
rộng rãi, hằng trải lòng thông ơn cho kế khác đặng nhờ. 
Cho nên khi chẳng có. ai đền xin ơn Người, thì Người 
trách móc phàn nàn. Ông thánh Gioang đã thầy ngực Chúa 
đẩy sữa, chỉ lòng nhơn từ, lại nịt đây vàng, chỉ lòng 
thương yêu, hằng ép Chúa ban mọi ơn lành cho ta. (Apoe. 
1-13), Hắn thật Ð. C, Giêsu hằng sẵn lòng xuồng ơn cho 
ta ; song thánh Tông đổ đạy ta cho biềt, nhứt là trong 
phép Thánh Thể, thì Chúa ban bô mọi ơn lành cho ta 
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chứa chan hơn nữa. Như lời đầng chơn phước Henii 
Xuxông rằng : Chính ở trong phép Thánh Tuế, thì Gaúa 
sẵn lòng nhậm lời ta cầu xin, hơn ở các nơi khác bội 
phần, _ 
Ví như mẹ kia vú sữa căng đẩy, thì đi kiềm con 
cho bú, để sữa bớt cương để chịu ; cũng một ]ẽ ầy, Chúa 
ngự trong phép bí tích yêu dâu, hằng kêu mời ta đền 
hưởng ơn người phủ phê mà rằng : « Bay hãy đền mà 
bú sữa ngọt ngào ; như mẹ kia đỗ con thể nào, tủì Tao 
sẽ an ủi bay cũng thể ây » (Is, 66-19), Xưa đầng đáng 
kính Bantaxa Anvarê lần kia thầy Ð. Ö. Giêsu ngự trong 
phép Thánh Thể, hai tay đầy những ơn thánh, giơ ra chực 
ban cho thiên hạ, mà chẳng thây ai đên lãnh ơn Người. 
Òi ! kẻ đền sâp mình xuông trước bàn thờ, mà xin 
ơn QGhúa, thì có phước là ngẵẫn nào ! Xưa có một bà tước 
bá, đên là Phêria, khi đã vào dòng bà thánh Clara rồi, hễ 
lúc có giờ rảnh, thì hằng đền chầu Mình Thánh trước 
nhà tạm, nên đã gọi người là Bạn thân thiềt với phép 


Thánh Thể ; mà thật người đã đặng Chúa ban cho nhiều, 


ơn quí lrọng luôn luôn kể chẳng xiêt, Sau có kể hỏi 
người làm gì, trước bàn thờ lâu hồi lạ thể ây, thì người 
trả lời rằng : « Ôi ! phải chỉ tôi được chẩu trước Mình 
Thánh Chúa cho đền đời đời, thì đôi lầy làm hân hạnh 
lắm, mà chẳng bao giờ biềt chán ; ví như người liệt ở 
trước mặt thầy thuộc, như kẻ khó đứng trước cửa nhà 
giàu, mà kêu van cực khổ, xỉn nài cắm ơn thể nào, thì 
lôi qui trước Mình Thánh Chúa, cũng làm một thức ây. 5 
Ôi ! khi châu Mình Thánh Chúa, mà than thở những 
lời thiềt yêu như vậy, thì đặng ích trọng là đường nào l 

Có lần kia Ð, G_ Giêsu phàn nàn với bà thánh Margarita 
Maria a la Côca, về sự thiên hạ tỏ tình bội bạc cùng 
Người, trong phép mẫu nhiệm thương yêu, thì Người 
liền cho bà thánh ầy xem Trái Tim cực trọng Người, rât 
đáng thờ lạy, có khoanh gai vần quanh, phun ngọn lửa 
bởi trọng phậc lên, giại hào quang chói lói, trên có thánh 
giá, mà chỉ cho bà thánh ây biêt, Trái Từm Người hằng 
ngự trong phép Thánh Thả, vì lòng thương yêu loài người 
ta; đoạn phán rằng : « Nẩy là Trái Tim, đã thương yêu 
loài người quá hậu, cho nên chẳng kLiềc đi gì cùng, nó, 
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—_ đền phải hao mờn vì lòng thương nó ; mà loài người vỏ 
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Lình tệ bạc ; nhiều người vô phép phạm sự thánh, nhiều 
kể nguội lạnh đế duôi Tao, trong phép bí tích dầu yêu 
nẩy. Sung có đều nầy làm cho Tao đau đớn hơn nữa, là 
những kế đã dâng rmnình cho Tao, mà cũng cư xứ với 
Tao như vậy, » Nay người ta không đi chầu Mình Thánh 


_ Chúa, là tại không có lòng kính mền Ð, €Œ. Giêsu mà chớ ;_ 
chỉ thích chuyện trò cùng chúng bạn, giờ nọ qua giờ 


kia, mà chẳng biệt mệt mỏi gì sôt ; còn có đi châu Mình 
Thánh Chúa, mà mới được đâu chừng rnaươi lắm phúi, 
thỏi thì đã vươn vai uốn mình, lây làm oấi nuộc rồi ! 
Hoặc có kẻ bé lý rằng : Sự kính môền là một ơn Chúa ban, 
mà sao Chúa không cho tôi đặng lòng kính xnên Người, 
thì ta xin thưa : nồu con chẳng đứt tình yêu sự thề, thì 
lễ nào sự kính rnền Chúa vào đặng trong lòng con sao ? 
Ôi ! nêu khi con xem thầy Mình Thánh Chúa, mà con than 
thớ đặng cách thật tình, như thánh Philipphê Nêry xưa 
rằng : « Nẩy là Đầng tôi kính mền ! nẩy là Đầng tôi mền 
yêu » thì đầu con chầu Mình Thánh Chúa thâm đêm mãn 
ngày, con cũng không lầy làm bực làm nhàm đâu, 

Hễ ai có lòng kính mền Chúa, đầu mà châu Ð. €. Giêsu 
ấn trong phép Thánh Thể lâu giờ, thì cũng lây làm mau 
như: giây phút vậy, Kìa xem thánh Phanxico Xayie xưa, 
ngày sáu khắc những mảng lo phần rồi người ta ; mà 
đêm lại có nghỉ phút nào ? chỉ thức mà chầu Mình Thánh 
suốt năm canh, Thánh Gioang Phanxico Rêgi, là một đầng 
giảng đạo thời danh, trót ngày chỉ lo làm phúc giãng giãi, 
đền đêm cứ đi nhà thờ, rủi đôi khi đụng cửa đóng, thì 
phải đứng ngoài, anà chẳng quản mưa vải gió may, miễn 
sao cho đặng châu Chúa mền yêu, đầu xa xa cũng thỏa. 
Xưa thánh Luy để Gôngdaga, nhiệt tâm châu Mình T. 
Chúa lâu hôi quá, đền đổi các đầng bể trên, đoán phải 
chề lòng sôi sắng người lại, cho có chừng độ ; tiềp đền 
lần sau, khi người vào trước bệ bàn thờ, thì bên nẩy 
thầy Ð, G_ Giêsu níu người ở lại, còn bên kia thầy mình 
thề phải vâng lời bể trên, mà ]ui ra, không lẽ cẩn cà 


- đặng, nên thánh trẻ tần thôi lưỡng nan, liển than thở 


rằng: « Lạy Chúa ! xin Chúa chớ cẩm tôi lại, hãy để 
cho tôi về ; vì tôi phải vâng lời bể trên, Còn phần con, 
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HÊU CON chẳng đặng lòng sốt muôn Chúa như vậy, thì 
con hãy lo đi chìu Mình T. Chúa hằng ngày, ắt Chúa sẽ 
làm cho lòng con nên nóng máảy ; như lời bà thánh Cata- 
rinà Xiêna rằng : « Nều con biềt trong mình lạnh, thì 
hãy lo đền gân lửa. »Ôi ! nều Ð, G, Giêsu ban ơn cho cøn 
đặng cháy lứa kính mền Người, thì con có phước là 
đường nào ! Khi ầy chắc cơn chẳng còn yêu sự thề gian 
nữa, một khinh chê mà chớ. Như lời thánh Phamxico Xa- 
lêđiô rằng : « Hễ nhà cháy, thì đồ đạc phải quăng ra 
ngoài hôt, : 

LỜI THAN-THỞ 


¡ 1 lạy Ð. Œ. Giêsu ! xin Chúa cho tôi đặng biêt Chúa - 


M_ yêu miền. Chúa thật đáng miền yêu ; Chúa đã hềt sức 
làm cho thiên hạ kính raền Chúa ; mà vì sao không my 
người đem lòng kính rnền Chúa làm vậy ? Thương ôi Ì 
rủi trước tôi cũng đã vào số những người phi ân ầy ! 
khi ai làm ơn cho tôi, hoặc cho của nọ vật kia, thì tôi. 
liền biềt ơn trả nghĩa ; còn Chúa là Đầng đã phú trót 
mì h €ho tôi, thì tôi lại vong ân bạc ngãi, đồn đổi ghe 
lần tôi đã nghe theo tội lỗi, mà làm mâầt lòng Chúa lắm 
lắm, Nhưng vậy, tôi thây Chúa chẳng bỏ tôi, lại cứ tìm 
kiềm tôi rmấi, rmnà chiêu mộ lòng tôi, cùng cứ khuyên dụ 
Lôi kính mền Chúa, Ôi ! đầu tôi bội ngãi, mà Chúa cũng 
còn muôn cho tôi kính môn Chúa, thì tôi dóc lòng kính 
mên Chúa. Bỡi Chúa ước ao cho tôi kính miền Chúa, thì 
nay nhờ ơn Chúa giúp, tôi cũng chẳng mơ trớc gì, cho 
bằng ước ao kính mền Chúa, Ở' Đầng lòng tôi yêu mền | ƠỞ 
Chúa là hết mọi sự tôi | tôi kính rmứền Chúa ; cậy nhờ 
công nghiệp máu thánh Chúa đã đổ ra vì tôi, xin Chúa 
khẳng giúp tôi kính mền Chúa. Lạy Chúa Cứu chuộc tôi 
rầL đáng mền yêu ! tôi hêt lòng trông cậy máu thánh rầt 
châu báu Chúa, cùng lời rầt thánh Ð, Mẹ cầu bàu, ÿì Chúa 
cũng muôn có Ð. Mẹ giúp lời cầu nguyện, cho A88, 72. tôi 
đặng an phần rỗi mà chớ, 

Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ cầu cùng Ð. ©€. 
Giêsu cho tôi: Mẹ hằng đôt lửa kính: rmền Chúa trong 
lòng những kể thành tâm mền Mẹ, thì xin Mẹ cũng 
hãy nhen lửa mát mẽ ñy, trong lòng tôi cho đượm, vì 
lôi mền yêu Mẹ, cũng hêềt lòng nhiệt thành như vậy. 


N 


} 
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ĐIÊU GẪẦM THỨ BA MƯƠI SÁU 
Gẫm về: Sự vâng theo thánh ý Ð. T, C. 


Lễ thứ nhứt thì gầm : Nhơn đức ãy cáo trọng, 
- là thể nào. 


Muồn lên bậc trọn lành, mà vào cữa phân rỗi, thì côt 
phải có lòng kính rnền Chúa, Mà muôn kính mền Chúa 
cho trọn, thì phải vâng theo thánh ý Người mọi đàng ; 
vì theo lời thánh Đêny nói thì tình thương có sức làm 
cho những kẻ yêu nhau, nên một lòng một ý . Vì vậy 
những việc lành phước đức ta làm, như xưng tội chịu 
lễ, ăn chay đến tội phải hiệp cùng thánh ý Chúa, thì 
mới đẹp lòng Người ; „bằng không, thì chẳng kế là việc 
nhơn đức, mmột đáng trách đáng phạt mà chớ, 


Ấy Ngồi Hai đã bỏ trời xuông thê, nhứt là cho đặng 
làm gương dạy đỗ ta vâng theo thánh ý Chúa. Nẩy ta 
hãy nghe. lời Người thưa cùng Ð, Ö_ Cha, khi Immới ra 
đời mà rằng : « Lạy Cha ! Cha chẳng chịu của lễ người 
thề gian, nên Cha đã ban xác nẩy cho Con, để Con tờ 
lễ cho Gha ; nây Con đã sẵn mà vàng theo ý Cha. » 'Heb. 
10-5). Cũng có nhiều lần Người đã phán tỏ, Người xuông 
thề gian, cho đặng làm theo ý Ð. G Cha mà rằng : « Tao 
đã bỏ lrời xuông thề, chẳng phải cho đặng làm theo 
ý Tao đâu, một làm theo ý Đầng đã sai Tao mà chớ. » 


(Jo. 6-38). Khi ta thầy Người đi chịu chết, cho đặng vâng 


lệnh Ð. ÓG_ Cha, thì ta liên biềt Người có lòng yêu mền 
Đ.CŒ, Cha là ngắn nào. Như lời Thánh kinh rằng: « Lệnh 
Đb..C, Cha đã dạy Tao thể nào. thì Tao đã vâng theo như 
vậy, để cho thê gian đắng biết, Tao có lòng yêu mền Đ, 
G,. Gha lắm. › (Jo. 14-31). Lại Người đã phán rõ, ai làm 
on ý Chúa, thì Người mới nhận kẻ y thuộc về Người 
mà rằng : « Ai làm theo ý Cha Tao ở trên trời, thì kẻ 
ầy là anh em chị em Tao, cùng là mẹ Tao nữa mà chớ. » 
đMath. 19-50). 
Vì vậy các thánh xưa ở đời, đã chỉ một lòng ước ao 
làm mọi việc theo thánh ý Chúa mà thôi. Như có lời 
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sau bọ râi hèn mại đưới đầi, mà vàng theo thánh ý 
(2húa, chẳng thà làm: thiên thần thượng phẩm Xéraphim 
trên trời, mà theo ý riêng tôi » Oồn bà thánh Têrêxa 
thì rằng : « Ghính đều phải lo cho được, trong buổi đọc 
kinh cầu nguyện, là lo cho ý mình hiệp cùng ý Chúa ; 
mà phải tin thật bậc trọn lành tuyệt đỉnh ở tại đó : hễ 
ai trỗổi hơn trong việc ñy, thì sẽ đặng Chúa ban cho 
nhiều ơn rầt trọng, lại đặng tần tới trong đàng nhơn 
đức rầt mau chóng, » Các thánh ở trên thiên đàng, kính 
niên Chúa một cách trọn hảo, vì hằng vâng theo ý Qnúa 
luôn. Bðỡi vậy, chính mình ÐĐ. C. Giêsu cũng đã dạy ta, 
phải xin ơn làm theo ý Chúa ở đưới đầt, như các thánh 
ở lrên trời mà rằng : « Vâng ý Cha dưới đầt bằng trên 
trời vậy ». Vì làm sao mà vua thánh Đayví!L được gọi là 
người theo ý Ghúa ? Vì người ;hằng săn mà làm mọi 
việc Chúa dạy .Ðs. Z6-8 __ 107-9) ; mà mọi đều vua thánh 
äy xin cùng Chúa, là chỉ xin Chúa đạy vẽ người cho biệt 
việc phải làm theo ý Chúa luôn (Đs, 149-10), CGho nên 
Chúa bạn khcn vua thánh ầy, là người vừa lòng Chúa, 
sẵn vâng theo ý Ghúa mà rằng : « Tao đã gặp đặng Đayvi:, 
là con Giiêxê, là người vừa lòng Tao, hằng sẵn „HÀ vâng 
heo ý Tao mọi đàng. › (Áct. 13-22), 

Ôi! làm một việc theo ý Ghúa cho trọn, thì có công trọng 
là dường nào ! vì đã đủ mà nên thánh rồi Xưa khi 
thánh Phaolổ đang bắt bớ đạo Chúa, thì Đ. €- Giêsu 
hiện ra cùng người, mà bạn ơn soi sắng cho người trở 
lại nẻo chính. Rhi ầy thánh Phaolổ chỉ nguyên một đểu, 
là phú mình thco thánh ý Chúa anà rằng : « Lạy Chúa, 
Ghúa muốn cho tôi làm đi gì 0 », Nhơn vì lẽ ñy ÐĐ. € 


Giêsu đã khen thánh Phaolổ, trước mặt Anana rằng Ã 


(© Người ầy là Bình Tao đã chọn, muà đem thánh đanh Tao 
cho mọi dân ngoại đạo. » (Ach. 9-6-1535), Khi người ta làn 
việc lành vì Chúa, nhứữ ăn chay, hãm rnình bồ thí, thì 
đãng cho Chúa có rnột phần mà thôi ; song khi người ta 
dâng ý rmúình cho Chúa, thì thật đâng cho Chúa hềt mọi 
sự mà chớ, Ây là đều Chúa muôn, vì Chúa chỉ rng lòng 
ta, nghĩa là ý ta chúc ; như lời Thánh kinh rằng : « Ợ 
con, con hãy đâng lòng con cho Cha » (Prov. 23-26), TẤI 


đầng chơn phước Henri Xuxông nói rằng : « Tôi thà làm - 
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tHỘI lời, mọi đểu la ước ao, những việc lành ta làun, 
những buổi ta nguyên gẫm, những lần ta chịu lễ, cùng 
các việc khác như vậy, đều phải cñi về một sự vâng theo 
thánh ý Chúa cho trọn mà chớ. Những khi ta cầu nguyện, 
thì ta phải chủ một ý xin Chúa ban ơn, cho tạ đăng 
làm theo ý CGhúa mọi đàng. Ta cũng phải kêu xin các 
thánh bổn mạng ta, mà kêu xin # thánh ÐĐ. Bà Ma- 
ra MmỘU cách riêng, nhờ lời Người chuyển cầu cùng 
(húa, ban ơn giúp sức cho ta đặng làm mọi việc, mà 
nhứt là đăng vui lòng chịu mọi nổi khôn khó theo thánh 
ý +®, C, T. Như lời đầng đáng kính Gioang Avila xưa quen 
nói rằng : « Một tiềng ngợi khen Chúa trong buổi nghịch 
ý, thì hơn ngàn lời cám tạ Chúa trong lúc thuận cảnh. » 


LỜI THAN-THỞ 


Òi ! lạy Chúa ! xưa rày tôi hằng phải lâm đều rủi 
ro, là tại tôi chẳng chịu thuận theo ý Chúa. Lạy Chúa tôi ! 
nay tôi giận ghét cùng nộp rủa những năm tháng ngày 
giờ, tôi đã theo ý riêng tôi, mà chồng trả thánh ý Chúa. 
Lạy Ghúa ! bây giờ tôi xin dâng trót ý riêng tôi cho Chúa, 
chẳng đám để đành chút nào; xin Chúa nhậm lầy, 
tà buộc nó vào sự kính miền Chúa cho chặt, để cho nó 
chẳng còn sp cậi trở lưng cùng Chúa nữa. Q@ ` Đầng 
nhơn từ vô cùng ! tôi kính xiên Chúa, mà bởi lòng tôi 
mễn Chúa, thì tôi xin dâng trói mình tôi cho Chúa. 
Xin Chúa sửa sang mình tôi, cùng mọi sự thuộc về lôi 
theo ý Chúa. Tôi xin vâng theo ý Chúa mọi đàng. Xin 
Chúa hãy gìn giữ tôi, cho khỏi sự khôn nạn còn làm 
nghịch cùng ý Chúa nữa, một xin Chúa định liệu cho 
lôi mặc thánh ý Chúa mà thôi. Lạy Ð. CƠ, G. hằng có 
đời đời, vì lòng Chúa mền yêu ÐĐ. €_ Giêsu, xin hãy 
nhậm lời tôi. Lạy Ð. C. Giêsu ! cậy vì công nghiệp Chúa 
chịu nạn, xin hãy nghe lời tôi cùng, - 

Lạy H. T. Đồng trinh Maria ! xin Mẹ nguyện giúp cho 
lôi đặng ơn vâng theo thánh ý Chúa, là đều làm cho 
lôi đăng rồi, thì tôi chẳng còn đám xin Mẹ đi gì nữa. 


Lễ thứ hơi thì gầm ; Ta phải uàng phục thánh ý 
ÐĐ. ÓC, T., lrong những sự gì. 


Ta phải cúi đầu suy phục thánh ý Chúa, mà cam lòng 
vu¡ chịu những nổi gian nan khôn khó, hoặc bỡi tay 
Chúa gởi cho, như ; đau đớn bệnh hoạn, cực trí phiển 
lòng, hềt của hao tiển, sóma rmât cha mẹ ; hoặc bỡi người 
thề sinh sứ, như : anẦt tiềng hư danh, cười chê phi 
báng, hà hiềp oan ức, cùng các đều bức nhiễu khác như 
vậy, Song ta phải biềt, khi người ta làm cho ta phải thiệt _ 
hại tiền lài, hay là phải mậẫt danh giá, thì Chúa chẳng 
muôn cho kế rnầt lòng ta phạm tội đâu, bèn muôn cho ta 
chớ cậy sức riêng mình, một phải ở khiêm nhượng mà 
chớ. Phải tin thật rằng, ở thê gian nẩy, chẳng CÓ sự gì 
xảy ra, mà chẳng bỡi thánh ý Chúa ; như lời Thánh kinh 
rằng : « Tao là Chúa, mà chẳng có Chúa nào khác đâu » (1s, 
45-6). — « Mọi sự dấu lành dâu dữ, cũng đều bỡi Ẫc 2a. 
ý Chúa mà ra hềt thấy », (Eccl, 11-14). 


Mọi nồi gian nan đời tạm mẩy, chí có tên là sự dữ mà 
khôi, song tại lỗi ta mà thành đữ thiệt ; vì nều ta cam 
lòng chịu lây bỡi tay Ð. G_ Trời, theo ý Ghúa sở định, 
thì các đều khôn khó ây chẳng còn phải là sự đữ nữa, 
một hóa nên sự lành cho đa mà chớ. Các thánh rày đăng 
đội mũ triểu thiên, đẩy những trần châu chói sáng ở trên 
trời, là tại xưa ở đời đã vui lòng chịu mọi nỗi gian truân | 
vì Chúa, mà nhìn biềt mọi sự xảy đền cho mình, đều bỡi - 
lay phép tắc Tạo hóa an bài. Kìa thánh Gióp xưa, khi nghe 
tin quân Xabêắăng cướp hồi của cải, thì trả lời làm sao ? 
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Thánh nhờn chẳng nói rằng : Chúa đã ban cho, mà rày 
quân Xabêăng cướp lây ; một nói thể nây: «Chúa đã 
ban cho tôi rày Chúa cầt lại» (ob, 191). Thánh Gióp Ì 
nói lời an hoà nhtừ vậy, vì người nhìn biềt mọi sự đều | 
bỡi thánh ý Chúa mà ra cả ; cho nên người cứ chúc tụng ,. 


danh Chúa mà rằng: «Ý Chúa muôn thể mào, thì nên 
thế ầy ; xin ngợi khen đanh Chúa !» Xưa hai Thánh Tử _. 
đạo, là Epictêtê và Astion, khi phải lý tình lây móc sắt 4 
xé thịt, lầy đuôc đỏ hui xác, thì cứ than thở rằng: «Lạy Ì 
(húa ! chúng tôi xin vâng theo ý Chúa cho trọn ! », Mà 
khi hai thánh gân tắt hơi, thì còn nói mây lời sau hêtL..... 


“nãy rằng : Lạy Chúa hằng có đời đời, xin cám tạ ngợi 
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khen Chúa, vì đã ban ơn cho chúng tôi vâng theo thánh 
ý Chúa vuông tròn mọi đàng », Đầng thông thái tên là 
Xêđơrê kế chuyện umnột thầy đòng kia, bể ngoài ăn ở cũng 
thường sự, như các thầy dòng khác, chẳng thầy hãm 
mình ahiệm nhặt chị hơn, rà năng làm nhiều phép lạ 
lắm, Thâẩy bể trên lầy làm ngạc nhiền, nên ngày kia húi 
thây ầy rằng : Con có nhơn đức nào trỗi hơn anh em con, 
hoặc con có làm việc lành gì sốt sắng hơn kẻ khác, mà 
làm đặng nhiều phép lạ thể ầy ? Thầy dòng khiêm nhượng 
ầy thưa rằng : Con chẳng có đức gì, mà dám bì anh em 
con, lại còn thua kém lắm ; song con chỉ chăm một đều, 
là vâng theo thánh ý Chúa cho trọn mà thôi : hễ sự gì 
Chúa muôn, thì con cũng mmuồn ; bầt luận sướng cực vui 
buôn, thì con hằng nhờ Chúa sắp đặt cho con. Thầy bể trên 
nghe vậy liễn hỏi lại rằng : « Cách rmuầy bữa đây, có kẻ thù 
đã làm cho dòng ta phải thiệt hại, đôt phá nhà cữa đâi 
đai ta tan tành, thì con có lây làm cực làm phiển chỉ 
không ? » Thầy ây thưa rằng : « Lạy Cha, con không lầy 
gì làm cực, cũng chẳng lây chỉ làm phiển, một an lòng 


_ bình tịnh như thường ; vì con suy Chúa muôn để như 


vậy, cho chúng tôi đặng nhờ phần ích, nên con cứ cám 
đội ơn Chúa nà thôi », Cha bể trên nghe bầy nhiều lời, 
liển chịu thầy ầy, là một người thánh thật ; gồm đủ nhơn 
đức, bỡi có mội lòng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn 
mà chớ, 

Ta nay cũng phải bắt chước như vậy : Khi ta mắc phải 
đều gì khôn bức trái ý, thì ta hãy bằng lòng vui mặt, mà 
lãnh lầy bỡi tay Chúa trao cho, theo gương các thánh tông 
đồ xưa, hằng cam chịu bạc đãi vì Chúa Khirixitô, (Act. 
5-4]l), Hãn thật có chỉ sướng cho bằng chịu một đôi sự 
khôn khó, vì lòng kính mmền Chúa, để cho đẹp ý Chúa 
sao ? Vậy nêu ta muôn sông cho #n nhàn luôn, thì từ 
nẩy về sau, dầu lâm phải sự gì tai ương, la cũng hãy 
lo biệp một ý cùng Chúa, mựa hể sai chậy, mà hằng 
nguyện rằng : «Lạy Chúa ! ý Chúa muôn thể nào, thì 
lôi xin vâng theo thể ây !» (Math. 11-96), Nhơn vì lẽ ây, 
khi ta làm những việc thiêng liêng, như suy gâm, chịu 
lễ, chẩu Mình T. Chúa, đọc kinh cầu nguyện, thì ta hằng 
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phải xin Chúa ban ơn cbo ta đặng vâng theo thánh ý 
(húa luôn, Ta cũng hãy dâng trót anình ta cho Chúa mãi, 
mà rằng : Lạy Chúa, nẩy tôi đã sẵn, xin Chúa định liệu 
cho tôi rmuặc thửa ý Chúa. Bà thánh Têrêxa xưa quen đâng 
mình cho Ghúa, mỗi ngày năm „nươi lẩn, cùng nguyện 
xin Chúa°*sắp đặt mọi sự cho mình, theo thánh ý Người 
mà thôi, 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa là Vua tôi cùng là Đầng Gứu chuộc tôi 
rầt đáng miền yêu | từ rày xin Chúa hãy đền, mà độc trị 
“ trong lòng tôi. Xin Chúa hãy choán lầy hồi mọi tình ý 
tôi, hầu cho tôi chỉ ưóc ao, chỉ muôn đều Chúa muôn 
mà thôi, Lạy Ð. Œ. Giêsu ! bầy lâu tôi đã mật lòng Ghúa 
che phen, vì hằng chồng trả thánh ý Chúa, thì nay tôi 
hồt lòng thông hồi ăn năn, Tôi đáng phạt mọi đàng, . 
song tôi xin cam chịu chẳng đám chạy chôi; một xin .. 
Chúa chớ phạt tôi mâầt lòng kính mền Chúa mà thôi, - 
đoạn Chúa muôn phần định cho tôi thể nào, thì tôi xin | 
vâng như vậy. Ợ Đầng Cứu chuộc iôi rầt đáng mền ! 4 
Lôi kính mền Chúa | Ơ Chúa tôi | tôi yêu mền Chúa | 
mà bỡi tôi hêt tình mền Chúa, thì tôi đóc lòng lầm mọi 4 
việc theo ý Chúa. Lạy thánh ý Chúa ! tôi yểu mền thánh  '! 
ý Chúa, ơ máu thánh rât châu báu Ð, Œ Giêsu ! tôi 
trông cậy máu thánh Chúa sẽ làm cho tôi, từ nây về 
sau đặng hiệp một ý cùng Chúa luôn ; hầu cho thánh 
ý Chúa nên kế dắc đìu tôi nôn sư tôi ao ước, nên $ 
sự tôi mền yêu, thì tôi sẽ đặng bình an mà chớ. Tôi | 
nguyện xin sông chồt nghỉ ngơi trong thánh ý Chúa Ằ 
luôn mà thôi, (Ps, 4-9), Trong mọi sự tôi gặp ở đời << 
thì tôi chỉ nguyên rằng: Lạy Chúa tôi ! ý Chúa đã F 
muôn như vậy, thì tôi cũng một lòng muôn như vậy ; h 
lạy Chúa ! tôi chỉ ưng đều Chúa ưng ; xin cho tôi đặng 
trọn niềm theo thánh ý Chúa luôn ! lạy Ð, O Giêsu !vì “< 
công nghiệp Chúa, xin Chúa ban ơn cho tôi hằng nguyện + 
xin cùng Chúa lời thiềt yều nẩy: «Vâng ý Cha !» mà 'Ì 
chớ, | ïÄ 
Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! Mẹ có phước thay ! vì xưa =4 
Mẹ hằng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn mọi đàng, thì _.. 
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xin Mẹ hãy giúp tôi từ nẩy sắp tới, cũng đặng làm trọn 
-_ thánh ý Chúa như Mẹ vậy, Ơ' Nữ vương tôi ! vì lòng Mẹ 

" yêu mền †Ð. CC, Giêsu, thì xin Mẹ cầu thay cho tôi đặng 
ơn ầy ; tôi chỉ một lòng vàn Mẹ, ắt tôi sẽ đặng như lời 
chẳng sa1. 


Lê thứ ba thì gẫm : Kẻ uâng theo thánh ý Chủa, thì 
đặng phước lộc là thể nào. 


Ái mà hằng hiệp một ý một lòng cùng Chúa, thì dầu 

ở thê gian nẩy, CŨngG đắng an nhàn vui về luôn, chẳng 
gì làm cho kẻ ầy phiển não đặng ; như lời Thánh . 

vất: lâu : «œ Kế lành đầu gặp phải đều gì rủi ro, thì cũng 
W- chẳng buôn bao giờ » (Prov, 19-91), Mà phải lắm, vì khi 
FlỆ ai đặng mọi sự như ý sở câu, thì thỏa lòng khôn xiềt ; 

vậy ai chỉ muôn đều Chúa muôn, thì đăng mọi xã như 

__ lòng sở nguyện, vì chẳng có sự gì xảy ra, mà chẳng bỡi 

‹_ Ý Chúa định. Như lời ông Xalvianð rằng : « Kê hằng thuận 
theo ý Trên sở định, như phải trụt bậc thầp hèn, thì 
cũng vui kiềp hèn mạt ; nều phải sa cơ nghèo khó, thì 
k cũng an phận khỏ bần, Tắt một lời, là kẻ ầy hằng an theo 
._ sở ngộ, nên hằng đặng yên lòng yên trí luôn. » Dầu gặp 
[ đông thiên lạnh lẽo, dầu đụng hạ thời nóng nực, dầu 
__ phải mưa tạt gió lồng, thì kẻ suy phục ý Chúa hằng nói 
rằng : Nóng lạnh tôi cũng đành, mưa gió tôi cũng Ty, 
vì ý Chúa muôn như vậy. — Khi bị rủi ro, lúc phẩt ác 
- hiềp, buổi lâm bệnh hoạn, dâu rủi phải chêt, thì kế ầy 
cũng không kể chỉ ha vần, chẳng xem sao khôn đồn, 
chẳng lo gì ôm đau, lại cũng sẵn lòng bổ mạng vì Chúa 

nữa, bỡi nhìn biệt ý Chúa khiên nên thể Ầy mà chớ. — 

Kệ nào nương: cậy ý Chúa, cùng vui theo mọi việc Chúa 
làm, thì đặng an nhàn bình tịnh, khác nào đứng giữa 
lừng mây, quá làn đông tÔ bão bùng, không sao động day 

xâm hại đền mình, Ây. là sự trường an vĩnh lạc chẳng 

hể biền cải, mà lại vượt khổi muôn phước thề gian, trí 
—_ loài người đâu hiểu thầu (Phil, 4-7). 
ñ Có lời Kinh thánh rằng : « Người khôn ngoan ví N: : 
mặt trời, mà người đại đột khác nào mặt trăng » (Eccli _ 
97:19). Người đại đột là kẻ tội lỗi, thì tánh khí bât thường, : 
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nhứữ mặt trăng khi khuyết khi tròn vậy : mới thầy cười 
đó, chôc lại nghe khóc ; nay khí sắc tươi tắn vui vẽ, mai 
mặt mũi tru sẩu quạu cọ ; tắt một lời, nó hằng thay đỗi 
tùy việc rủi may, thco vận đen đó mà thôi, Còn kế nhơn 
đức, thì cứ một mực, chẳng hể canh cải, lúc gặp phước, 
buổi mắc hoạ, cũng cứ bằng an, vì hằng nương đựa 
thánh ý Chúa, như nền tắng vững chắc, nên lòng hằng đặng 

hí hoan khoái lạc ; như lời thánh kinh rằng : « An hoà 

cho người lành đưới thề.» (Lục, 2-14), Xưa bà thánF: 

Maria Madalêna để Phady, khi vừa nghe nói đền thánh lả 
ý Ghúa, thì liền vui mãng quá, đền đổi bầt tỉnh ngầt trí | 
đi, vì lòng mền Chúa, Theo lòng thú, thì thường người 
ta hay lây các sự trái ý làm khó chịu ; song hễ biềt đẹp ý 
riêng mình, mà phục thánh ý Ghúa, thì lòng thần hằng 
lirởng thái bình ; nhự lời Thánh kinh rằng : «¿Sự vui 
mng bay chẳng ai cầL đi đặng. » (lo. 16-23). Nói cho cùng 
sự lý : GhỒng trả thánh ý Chúa, th`thật là đại quá chừng ! 
vì sự Chúa đã định, ấắt phải thành, không ai ngăn được ; 
nh lời Thánh kinh rằng : « Nào ai đám chông cải ý Chúa 
sao ? » (Rom. 9-19),Ây vậy người ngang đầu cứng cỗ cũng 
phải vác thánh giá, song vác mà chẳng có công, lại không 
được nghỉ an bao giờ ; vì có ai chồng trả ý Chúa, rà 
đặng bình an sao ? (lob. 9-4), 

Song nào Chúa có rmnuồn sự gì, mà chẳng có ích cho ta 
sao ? như lời thánh Phaolô rằng : «‹ Chúa hằng trớc ao 
làm cho ta nên thánh, để cho ta đăng bình an ở đời nâẩy, 
và đời sau lại đặng thanh nhàn muôn kiềp, Cho nên ta 
phải tin thật mọi nổi gian nan tân khể Chúa gởi cho ta 
thấy đều sinh phước cho ta (Roơm, 8-93), Dâu khi Chúa 
phạt thề gian lâm đều tai nạn, thì cũng chẳng có ý hại ta, 
một có ý giáo huần ta, cho ta hồi tâm cải quá, hầu ngày 
sau đặng hướng phước đời đời mà thôi ‹Iludith. 8-97). 
(húa thật thương ta quá bội, chẳng những trớc ao cho ! 
ta đặng phước, mà lại hằng đem lòng lo lắng, cho ai Ni 
nây đặng rồi linh hồn mữa (Ps. 39-18). Ôi! Chúa nhơn từ... 
vô cùng đã phú Con một Người cho ta, thì còn tiềc đi `“ 
gì với ta đặng nữa sao ? (Rom, 8-39), Vậy ta hãy phú | 
mình trong tay Cha cả nhơn lành, là Đầng hằng lưu tâm 
chú ý chiều cô, cho ta đặng mọi điều ích lợi, bao lâu ta 


còn sông ở dưới đầt nây mà chớ, (I Petr, ð-7), Như lời 
Chúa đã phán cùng bà thánh Catarinà xưa rằng : « Con 
hãy nhớ đền Cha, thì Cha hằng nhóc đền con luôn. p Ta 


"hãy năng than thớ nhự. Bạn thánh rằng : « Đầng tôi yêu 


dầu hằng chăm lo phần phước tồi, thì tôi cũng một lòng 
chăm lo đẹp ÿ Người mọi đàng, » (OGant, 9-16), Có lời Ông 


-thánh Nilô cai dòng rằng : « Ta chớ xin Chúa làm theo 


Ý ta, ta một phải xin vâng theo thánh ý Người mà thôi. » 

Ai cứ vâng giữ đều ây cho bển, thì sẽ đặng sông an 
chết lành chẳng sai, Vì trong giờ chồt, mà ai vâng theo 
ý Chúa cho trọn, thì là đầu chắc kẻ ây đăng rỗi linh hổn ; 
còn ai cả đời nghềnh ngẳng, mà chẳng hiệp một ý cùng 
Chúa, thì đền giò chồt cũng sẽ nghênh ngang hai lòng 
mà chớ. Vậy tạ hãy ra sức thuộc nhớ đôi lời thiềt 
yêu trong Kinh thánh, để giúp ta kồt hiệp cùng thánh ý 
Chúa luôn, như những lời nẩy rằng : « kạy Chúa ! Ghúa 
muôn cho tôi làm đi gì ? » (Act. 9-6). — « Nây tôi là tôi 


tá húa, xin Chúa cứ đạy, lôi Xin vâng, » (Luc, 1-38). — 


« Tôi là của Chúa; xin Chúa hay cứu lây tôi ». Ps. 
118.94). Khi nào ta phải cơn gian nan khá nặng, thì 
ta cũng hãy nguyện rằng : « Lạy Cha ! ý Cha thể nào, 
con xin vâng thể Ầy. » (Math, 11-96). Nhứt là ta hãy 
năng tâm niệm lời trong kinh Lạy Cha rằng : « Vâng 


_ ý Gha dưới đầt bằng trên trời vậy, » Hằng ngày ta hãy 


năng thâm thï câu ầy cho có lòng sôt sẵng ; vì nều ta 
cứ nguyện « Vâng ý Cha » cho cùng đời ta, thì ta rât 


“đổi có phước ! 
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LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð, G, Giêsu là Đầng Cứu chuộc tôi ! Chúa đã chịu 


chềt trên cây thánh giá cách đau đớn, cho tôi đặng rỗi, 
thì xin Chúa hãy thương xót tôi, mà cứu lầy tô: cùng ; 
Chúa đã chịu khồn cực ghe đàng, mà chuộc lẫy tôi, vì 
lòng thương tôi quá bội, thì xin Chúa chớ để cho tôi 
phải phạt ghét Ohúa đời đời trong hỏa ngục. Thật Chúa 
chẳng còn làm đăng đều gì khác, mà ép tôi kính mền 


__ Chủa nữa. Khi Chúa đã gần rút linh hổn trên núi Cala- 


variô, mà than thở lời thiềt tha nâẩy rằng : « Đã hoìn 
tẦt ! » thì Chúa đã có ý phán cho tôi nghe nữa. Song 
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thương ôi ! tôi xin thú thật, bầy lâu tôi những cô tình 
làm mmầt lòng Chúa, mà ép Chúa phải ghét tôi, thì tôi 
có làm đểu gì mà báo nghĩa Chúa cho xứng đền chăng ? 
Ôi ! tôi đội ơn Chúa đã nhịn nhục tôi cho đền ngày nay, 
để cho tôi kịp buổi mà sửa lỗi phi ân, mà yêu mền Chúa, 
trước giờ làm tứ, Ôi ! lạy Chúa ! tôi quyềt lòng kính 
mền Chúa, tôi nguyện vâng theo ý Chúa mọi đàng, lôi 
xin giao trót ý riêng tôi, trói quyển tự do tôi, cùng hồi 
mọi sự thuộc về lôi trong tay Chúa. Từ rày tôi xin tê lễ 
tạng sông tôi cho Chúa, rà cam lòng vui chịu mọi nỗi 
gian nạn, mọi cơn khôn khó theo ý Chúa cho đền chết. 
Lạy Ð. €, Giêsu ! từ bây giờ, tôi xin hiệp lễ mọn nẩy 
cùng của tê lễ cực trọng Chúa đã đâng xưa, mà chịu 
chết vì tôi trên cây thánh giá, Tôi sản lòng chịu chềt 
theo ý Chúa phân định, Ôi ! vì công nghiệp Chúa đã 
chịu nạn chịu chềt, xin Chúa ban ơn cho tôi hằng bằng 
lòng vâng phục thánh ý Chúa luôn ; Đầu cho phải chôt, 
thì tôi cũng nguyễn một dạ thuận theo ý Chúa cho trọn 
mà thôi, Lạy Ð. G_ Giêsu ! tôi ước ao chồt cho đẹp lòng 
Chúa ; tôi muôn chềt khi miệng đang nguyện rằng : 
‹ Vâng ý Cha » mà chớ. 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi! xưa Mẹ trót đời đã vâng theo 
ý Chúa cho đền chổi, thì xin Mẹ cũng hãy cầu thay, cho 
lôi đặng ơn thuận thứa ý Chúa, trọn đời đền chềt như 
Mẹ vậy, ˆ 
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LỜI CAM.HIẾT 


Mà xin ơn Thiện tử: (1). 
Cúi lạy Chúa tôi ! nẩy tôi sầp mình trước tôn nhan 
Chúa hềt lòng cung kính, thờ lạy Chúa tôi; nay tôi 
khác thể gần lìa khỏi thê, vể chồn thường sinh, xin 


nguyện trớc rằng : 


Lạy Chúa là Đầng chơn thật vô cùng, tôi xin vững 
vàng phép mầu cực trọng Chúa Cả Ba Ngôi : Ngôi Nhứt 


là Cha, XNgôi Hai là Con, Ngôi Ba Thánh Thân, Ba Ngôi 


một Chúa ; thướng lành thiên đàng, đời đời hưởng 


_- phước ; phạt dử hổa ngục, kiềp kiềp chịu khổ, Tôi tin 


Ngôi Hai cơn một Chúa Cha xuông thể làn: Người, chịu 
nạn, chịu chi, chuộc tội thiên hạ. Bầy nhiêu liệt ây 
cùng các đều khác, Hội thánh ¿lã đạy, tôi tín chắc chần 
vì Qhúa đã truyển, mưa khá hồ nghị, Tôi đội ơn Chúa 
đã ban cho tôi đặng tín đạo thật ; nên dầu sông chòt, tôi 
xin đoan ước một dạ keo sơn, bền giữ đức tín chẳng 
chậy tơ hào. | 

Lạy Chúa Trời tôi Đầng tôi trông cậy ! xét lôi chẳng 
đáng, song nhờ công nghiệp †. Ö, Giêsu, Đầng Cứu chuỏ- 
tôi, tÔi đấm cả lòng trông ơn tha thứ mọi lội lỗi tôi ; 
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(1) Phụng Thượng Dụ Đức Giáo Tổng Lhiô IX, rao ngày hai mươi 
ba tháng ức Hà, nắm một ngàn tấm lrẫắm nắm mươi hai, thì những 
người giáo hữu làm việc lành nẩy, lại nhà thờ Đồng Chúa Cứu 
Thê, cứ mỗi chủa nhựt cuồi tháng, có Ý xin ơn thiện tử, mà phải 
xưng lội chịu lễ trước đã, cùng cẩu nguyện theo ý Đức Giáo Tổng, 
lhì nhờ được một phép đại xá. 

Mà muôn làm việc lành nấy cho có ích lơi, thì phải theo lời thánh 
*knphongsô đã đặn căn vặn, mà gắng cầm phòng một ngày, ai tùy bậc 
nầy ; song phải xưng tội rước lễ, đọn mình như trong giờ lâm 
chung vậy, lại phải bằng lòng vâng theo thánh ý Chúa mọi đang. 

Lại cũng nên nhớ đều nấy, là Mẫu Cam Kiềt nẩy gốm đủ kinh tin, 
kinh cậy, kinh kính mềễn ; nên mỗi lấn đọc, thì được ần xá bảy năm 
cùng bảy mùa ; còn mỗi câu nguyện tất ở sau lời Cam Kiềt 3y, thì 
mỗi lần đọc, được liễu xá một trắm ngày nữa. 
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xin Chúa ban ơn cho tôi bển lòng giữ nghĩa cùng Chúa, 
hầu khi tôi ha khỏi đời tạm nấy, đặng lên thiên đàng 
sông làu vinh hiến, đời đời chẳng cùng, Vì Chúa là Đầng _ 
nhơn từ vô cùng, đã hứa sự ầy chẳng hề sai đặng, Mà 
nều ma qui, nhơn thầy tội tôi, nặng nể vỏ số, bày chước 
cám đổ cho tôi ngã lòng, thì tôi cũng nguyễn một niềm 
trông cậy lòng lành Chúa luôn ; nguyện xin phú mình 
chềt trong tay Ghúa nhơn hậu hay thương, : 


Lạy Chúa ràt đắng miền yêu vô cùng ! tôi kính mền - 


Chúa hồt lòng hềt sức, tôi yêu mền Chúa, hơn yêu mình 
tôi ; nên tôi quả quyềt giữ lòng ruền Ghúa đền giờ lâm 
chung, hầu cho tôi đặng môn Chúa đời đời, trên chồn 
tiêu điêu ; lôi chỉ nài xin lại hằng mong rnnõi phước ầy 
mà thôi, Song nêu xưa nay tôi không môn Chúa, lại đã 


khinh thị lòng nhơn từ Chúa, thì muôn lạy CGhúa l tôi << 


Tày ăn năn đau đón hềt lòng ; tôi xin thể tróc hằng bữa 
khóc lóc, thường ngày chê ghét mọi tội lỗi -tôi cho đền 
giờ chải ; tôi dóc một lòng từ mây sâầp tới, thà chêt còn 
hơn, chẳng thà phạm lội; vì tôi ryền Ghúa nên tôi xỉn 
tha cho hồt những người đã mit lòng tôi, tôi chẳng còn 
dám tích hiểm ai nữa. : 

Lạy Chúa Trời tôi ! tôi xin vui lòng lãnh lây sự chồt, tôi 
_ eũng cam chịu mọi cơn đau đớn trong ®%iờ lâm chung, . 
hiệp với sự chềt cùng sự đau đón Ð. Œ. Giêsu, làm của 
thượng tiên, mà đâng cho Chúa, tô lòng khâm phục phép 
tắc Chúa Cá, rà cũng đến bồi mọi tiển khiên tôi, Gậy vì Ề 
của lễ, Con Chúa Ngôi Hai, đã tề cho Chúa trên thánh 
giá xưa, tôi nài xin Chúa, khầng thương nhậm lầy mạng - 
sông hèn tôi, như của lễ mọn tôi đâng cho Chúa. Bây 
giờ cẩm bằng tôi gân tắt hơi, tôi xin sẵn lòng trọn vâng 
ý Chúa, miễn cho tôi chềt raà thâm thĩ rằng : Lạy Ghúa I 
xin vâng ý Chúa mọi đàng. 

Lạy rầt thánh Nữ vẹn sạch Đông trinh, là Đầng Bàu 
chữa cùng là Mẹ tôi: Chúa trời bể trên, đưới có một 
Mẹ, hằng an ủi tôi, cho tôi trông cậy chưng thì lâm tử : 
nay tôi chạy đền xin Mẹ phù hộ, đưa tôi qua khỏi "biển 
hiểm thê nẩy, vào cữa bình an đời đời vinh phước, Ơ 
Nữ vương tôi, Mẹ đáng mền yêu ! Mẹ chớ bỏ tôi trong 
giờ sau hồi, xin Mẹ hãy đền rước linh hồn tôi, mà đâng 


Ị 


trước toà Ngôi Hai Con Mẹ ; từ bày giờ đây, tôi cứ đợi 
Ý Mẹ, mà hằng trông ước chềt trong tay Mẹ, ôm lây chơn 
Â  ẹ, thì phước tôi lắm. 
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Lạy thánh Giuse là Quan thầy tôi, cả sức lớn quyển ' 
Thánh Micae Tổng lãnh thiên thân ! thiên thân hộ thủ, 
cùng thánh Bổn mạng ! Xin đền giúp tôi đánh với ma 
qui, một phen sau hềt, thắng trận toàn công, 

Lay Chúa Giêsu, hiển hậu dịu dàng, Đầng tôi tríu rên 
đã chịu đóng đỉnh ! bỡi vì Chứa muôn cho tôi chết lành, 
nên Chúa đã đành chêt cách rât dữ ; vậy giờ lâm chung; 
xin Chúa nhớ tôi, là con chiên lạc, Chúa xưa đã dùng 
giá Máu thánh Chúa, rà chuộc lầy nó, đem về ràn chiên . 
bầy giờ người thề bỏ tôi hiu quạnh, chẳng còn một ai 
giúp tôi đăng nữa, tôi chỉ trông Chúa cứu vớt ủi an ; vậy 
thì xin Chúa, khẳng làm cho tôi, đáng chịu thần lương 
của ăn hành lý ; xin chớ để tôi mâầt Chúa đời đời, mà 
phải đày xuông hỏa ngục kiềp kiềp, Lạy Chúa Cứu Thề 
lòng tôi mền yêu ! xin chịu lầy tôi, khi mong sinh thị, 
cho tôi Ẩn vào dầu thánh Chúa tôi ; tôi quyềt tìr rày ẫm 
lầy Chúa tôi, đền hơi sau hồi, xin Chúa cho tôi đặng 
trút linh hôn trong dầu từ bi cạnh Nương long Chúa, mà 
nguyện khi nẩy cũng như giờ chềt : 

Giêsu | Maria ! Giuse ! tôi xin phú dâng trót hềt Po¿ 
tôi cùng linh hồn tôi cho cả ba Đầng ! 


Giêsu ! Maria ! Giuse ! xin cứu giúp tôi khi mong sinh 
thì I 

Giêsu ! Maria ! Giuse ! xin cho tôi trúi linh hồn bằng 
an, trong tay ba Đầng ! 


DẠY CÁCH GÂM 


_ `. mm ————m_ 


NGUYỆN GẪM CÓ BA PHẦN 


Trước khi gẵằma_— Đương khi gẫm —- 
Sau khi gẫm. 


IL. — Trước khi gầm, phải làm ba việc nấy : 

L9) Giục lòng tín có Chúa ở trước mặi. 

Lạy Chúa tôi ! tôi tin thật Chúa ở trước mặt tôi bây 
giờ, tôi hôi lòng cung kính thờ lạy Chúa. 

29) Giục lòng khiêm nhượng ăn nắn, 

Lạy Chúa tôi ! thật bỡi lội tôi, nên lẽ đáng bây giờ tôi 
còn trong hỏa ngục 1nới phải ; vây lạy Chúa nhơn từ vỏ 
cùng ! tôi hêt lòng đau đớm ăn năn vì đã lỗi nghĩa cùng 
(zhúa. 

3°) Giục lòng xin Chúa ban ơn, 

Lạy Ghúa tôi '! vì lòng Chúa xnên yêu Ð. Ô Giêsu cùng 
Đ. Mẹ, xin Chúa khẳng ban ơn soi sắng cho tôi nguyện 
gẫm nên, hấu đặng nhờ phần ích lợi : 

Đoạn đọc một kinh Kính mảng đậng cho Ð. Mẹ, xin 
Người cầu thay cho ta đặng ơn soi sáng cần kíp, với một 
kinh Sáng danh kính thánh Giuse, Thiên thần hộ thủ và. 
thánh Bổn mạng, Song phải làm mây việc ầy cho chăm 
chỉ, cho vắn tắt ; rồi gẫm tức thì. 


I — Đương khi gẫm, thì phải dùng sách luôn (1) ï 
nữa là khi đầu mới khi sự gẫm ; rnà khị gặp khúc nào 


7... =—....nẽ  .n. 75.5 TC CC SỐ 


(1l) Sách nào lùy ý : như sách đọn mình chêt, sách gảm sự thương 
kh Ð. (€, G. v. v..: 


— thâm tình cảm động hơn, thì cũng nên ngừng lại đó, Vẽ 
Ñ việc âầy, thì ông thánh Phanxicô Xalêdiô khuyên phải bắt 
_ chước loài ong hễ khi nó gặp hoa nào nhiều mật, thì 


__ đeo núi cho hềt đã, rồi mới bay qua bông khác. 


Lại phải biêt : Ích bỡi sự nguyện gầm mà ra, chia làm 
bạ thứ : Than thở, Cầu nguyện, dóc lòng ; vậy nguyện 
gầm mà được ích lợi, là tại đó ;cho nên khi con đã gẫm 
về một lẽ chơn thật nào, mà con thầy Chúa phán trong 
lòng con, thì con cũng phải nói khó cùng Chúa : 


19) Đùng lời Than Thở, mà giục lòng tin cậy, ớ khiêm 
nhượng và cám ơn ; mà nhứt là năng giục lòng kính miền 
Chúa, và ăn năn lội. Theo lời ông thánh Tôma dạy, thì 
mỗi lần giục lòng kính miền Chúa như vậy, ta đáng Chúa 
ban ơn cùng nước thiền đàng cho, Về việc giục lòng ăn 
nắn tội cũng vậy, Giục lòng kính xiên Chúa thì theo 
lhúc nấy : 

Lạy Chúa tôi ! tôi kính ¡nền Chúa trên hồi mọi sự, — 
Tôi kính môn Chúa hồt lòng — Tôi tróc ao vâng theo 
thánh ý Chúa cho trọn mọi đàng. — Tồi vui mầng vì Chúa 
là Đầng vinh phước vô cùng, 

Giục lòng ăn năn tội thì thầm thỉ thể nẩy cũng đủ. 

Lạy Chúa là Đầng nhơn từ vô cùng ! tôi ăn nắn, vì đì 
mât lòng Chúa, 


2°) Dùng lời Cầu nguyện 1nà xin Chúa bàn ơn soi sắng 
con còn thiều thôn, xin cho đặng ở khiêm nhượng, hay 
là xin nhơn đức nào khác, xin ơn chêt lành, xin ơn phẩu 
rồi. mà nhứt là ơn kính mnền Chúa, và ơn bền đỗ cho đền 
cùng, Mà như con thầy trong lòng khô khan lắm, thì hãy - 
năng thăn thĩ rằng : 

` Chúa dôi ! xin cứu giúp tôi cùng ! Lạy Chúa ! xin 
Khương xót tôi cùng ! Lạy Ð_ Ó Giêsu '! xin thương 
lầy tôi cùng ! | 

lầu nguyên chừng nầy mà thôi, thì cũng đã tôt rồi. 


8°) Dùng sự đóc lòng : khi cẩu nguyện gần xong, thì 


-_ phải đóc lòng riêng về một đôi đều, như lánh dịp nọ, nhịn 


đểu kia người ta làm trái ý cho mình, hoặc sửa tánh nẩy, 
chừa nềt khác v. v.... 


II, — Sau khi gẫm, phải làm ba việc nấy : 

19) Gám ơn Chúa đã ban ơn soi sáng cho, 

3°) Dóc lòng giữ những đều đã quyềt, 

3° Xin Chúa, vì lòng mnền Ð, G, Giêsu và Ð, Mẹ, ban 
ơn cho mình đặng tín giữ đều đã đóc lòng, 

Sau hêt đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính mắng, 
mà cầu cho các Đẳng linh hồn, cho các Đầng bể trẻn trong 
Hội thánh, cho những kẻ tội lỗi cùng cho cha mẹ bà 
con bạn hữu hồt thấy. 

Hãy nhớ lời ông lhánh Phanxicô Xalêdiô khuyên : hể 
khi gầm mà gặp đăng ý gì làm cho mình động lòng một 
cách riêng hơn, thì phải ghi lầy, để nhớ lrong cả ngày. 

Kẻ nào mỗi ngày gầm nửa giờ, ít chăng nữa là rnười 
lắm phút, thì Ð, G Tông Bênêđitô thứ mười bồn, ban cho 
mỗi tháng một phép đại xá, ngày nào mặc ý mình chọn, 


miễn là xưng tội chịu lễ, và cầu nguyện theo ý Hội thánh. 
Phép đại xá ầy nên nhường lại cho Các Đẳng 


NE©-LtU) Lề 
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Ló 
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Lõ 


Sự chêt là đều chắc thật chẳng khá hồ nghỉ. 


; thứ nhứt: Mọi người đều phải chềt là thể nào. 83 | 


ở thú nhứt : Đền giờ lâm chung kế có tội quay 


ö thứ hai: Kế có tội phải nhiều đều túng „¬ 


ĐIỀU GẦM THÚ' BÔN 


thứ hai : Hằng giây hằng .48by ta hằng .— SỰ 
cha 1À thể nà ;//12( Lê SÀx‹+6/ 222/6 


ö thứ ba : "Ta hằng phải nhớ sự chềt trước mặt 


luôn là thể ĐI ỒỜ. cv (2a2cs 1x x40xc 00x66. vang: 19 


ĐIỀU GẦM THỨ NĂM 
Giờ chêt thật là phi phỏng. 
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(hứ nhứt : Giờ chềt đã định song ta N22 b'ầt 
là giờ HÀÒ :xZ.(Œ.1yở¡ "02%, 6v 10-1. 00ả~ 4 XX vác 4l 


thứ hai : Phải lo tính M sách Tàn tâm cho 
sẵn là thể nào ......... lộn QIN Tag 1 55 3 ao C42. 4 44 


thứ ba : Hãng phải dọn mình 'chêt cho sẵn luôn : 
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ĐBIỂU GẪM THỨ SÁU { 
Sự: chêt kẻ có tội rât là đỗi khôn nạn. 


quắt tìm Chúa, mà chẳng gặp là thể nào ..:. ð0 


trong giờ lâm chung là thể. nu sả A sS) 


thứ ba: Lúc đương còn có buổi trà gặp Chúa 
đặng, thì phải lo tìm Người cho kíp là thể nào. 


ĐIÊU GẦM THỨ" BẢY 


Người cả đời đã trễ nải việc linh hồn, lại ít 


khi nhớ: đền sự chết, thì tâm tình sẽ phải 
khôn bức nhiều nỗi trong giờ' lâm chung. 


Lễ thứ nhứt : Kê trót đời mê sự thề gian, thì đền 


giờ chôt sẽ lâm cuộc buồn bã là Õ điAo 1o cxa 
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ĐIỀU GẪM THỨ MƯỜI 


Những phương thê phải dùng mà dọn 
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ĐIÊU GẦM THỨ MƯỜI SÁU 
ÐĐ.C Trời nhơn từ hay thương xót vô cùng. 
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Lẻ 


Lễ 
xe _- Ị : . ng 3 ˆ h. " , ` 
“tái phạm, rồi xưng sau, chớ hơi sức nào Tnà 


ĐIỂU GẦM THỨ HAI MƯƠI HAI 
Tính hư nêt xâu. 


thứ nhứi: Tính hư nồi xầu hay làm cho trí 
khôn ra tôi tăm là thể nào ..............-«.. 


thứ hai; Tính hư nêết xầu làm cho lòng Ta 
cứng cói là thể nào 


XS 6G §6 KkcG “LG “sp. nx cã5E B8 8 8B 8Ð 8 #8 @ 6ä 6 6ä 8ä N§ 8B & B & 
= #“ #F. 8 # "m1... ...... .aốẶ............ 


; thứ ba : Kẻ đã mắc tính hư nêt BỀN thì đền 


chêt cũng chẳng ăn năn trở lại là thể nào ...‹ 


ĐIÊU GẦM THÚ' HAI MƯƠI BA 


Những mưu gian chước đồi ma qui quen 
bày đặt mà phỉnh phờ kẻ có tội. 
thứ nhứt; Ma qui thường xui kế có lội cứ 


chồng trả chước cám đổ cho nổi là thể nào... 


thứ hai - Ma qui Llhrờng giục kẻ có ôi . : 


trông cây lòng lành Chúa, rà tái phạm là 
thể nào :...:-Ấ:.::0:2 22... an. 


thứ ba: Ma qui thường dũng thê tuổi 1 trẻ, hay 
mượn tiềng có khi, mà dỗ kẻ có tội đừng 
vội cải quá là thể nào ...... «z0 165 si 


ĐIỂU GẦM THỨ HAI MƯƠI BỒN 
Sự phán xét riêng. 


thứ nhứt : Linh hồn có tội ra trước rnặt Niệt: 
đoán là thể nào ........... và, 4ố S805 ¿-#.4) 5 ,k/tiAnE S0 DA 


khứ hai: Mọi sụ - Ấn vi thôi mới tổ bày là 
thể HÀO - ©7262 242x9 v4 40222 6s21 66c nổ... na 
thứ ba: Quan đoán chí S6 định án thưởng 
phạt là thể nào các. c2 22.5.9048... AI 


201 
205 
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ĐIÊU GẦM THỨ HAI MƯƠI LĂM 


Sự phán xét chung, 


—- 


thử nhứt: Đền ngày tận thề, xác loài người 
đều thì sông hôt là thể nào .................. 


thứ hai: Loài người khi đã sông lại đoạn, 
thì phải tế tựu tại đông Giodaphát là thể nào 
thứ ba : Chúa định án Tư: lành phạt dữ 
đời đời là thể nào ........ tí? x2, A sẽ. vt, 4 4) 


ĐIỂÊU GẪM THÚ HAI MƯƠI SÁU 
Hình khổ hỏa ngục. 


hú nhứt : Những hình khổ phạt ngũ quan. 


kẻ dữ, thì đau đớn nhức nhồi là đường nào. 


› thứ hai : Lửa hỏa ngục nông nàn rất rao 3 
_—.......................-‹ :.‹........ TH : 


hú ba: Hình phạt Thât-khó ràt khôn cực 
năng nể hơn hềt các hình phạt trong hỏa ngục 
`. -...-............... cụ? Ác . TH la Xu x6 á 


ĐIỂU GẪM THỨ HAI MƯƠI BẢY. 
Hỏa ngục phạt kẻ dữ: đời đời chẳng cùng. 


thú nhứt : Hỗa mgục cung : có cùng có hạn 
là thể nào -....... 0S Ấm SH DỊ VÁN AI 02 ĐT AE, 


“thứ hai ; Hỏa ngục phạt đời đời kip kiếp, thì 


nàng nề là đường nào .-................ - dán xỏ 


thứ ba : Hỏa mgục cứ Án một mực luôn 
chẳng hể gia giảm là tr <<. ẽ.‹.a-. 
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ĐIÊU GẪM THÚ HAI MƯƠI TẮM 


Kẻ dữ trong hỏa ngục phải lương tâm cắn 


rứt nhiều nỗi. 


thứ nhứt : Kê đữ thầy mình rày phải phạt 
nặng nể muôn kiềp, tại xưa đã ham mê những 
sự sung sướng xác thịt rnột nháy chẳng LuNG 
chỉ, thì nó hằng rên siềc là thề do uc 


8 thứ hai : Kê dữ nhớ iại những việc xưa mình 


phải làm, cho đặng rỗi linh hồn, thì ít ỏ¡ để 
dàng, nên nó hằng phàn nàn là thế mào cuối: 


5 thứ ba : Kế dữ thầy mình phải mâầt Của trọng 


”ô giá, thì nó tiềc đứt ruột đứt gan là thể 


nào ^^ <6 v6. Sa» visa 48 
#, 


Lê 


CS 


Lõ 


_— ĐIỂU GẪM THỨ HAI MƯƠI CHÍN 

| Thiên đàng. 
thứ. nhứt : Linh hôn khởi hoàn, rmà vào nơi 
cực lạc là thể . ý: CỤ 7 cội (TÔ PO ưu" Su Ga hinh ` 


"thứ hai : Phước lộc thiên đàng làm xi kế ] lành 


phi đạ là đường nào......... TY pc \t.óU 


8 thứ ba : Thiên NgPc‹ §g gi kẻ lành đời đời 


là thể HˆO- s Gv. 2đ...  V.Ê 162v 42 xa về s2 l4 sa 


ĐIÊU GẪM THỨ BA MƯƠI 
„ớt cầu nguyện. 


thức nhứt : Lời cầu nguyện có sức thần hiệu 


lí chế sdắo: ccÝYSÉc( su... va VÁY 
thứ hai : Sự cầu HỆ TÊN rầt đỗi cẩn kíp xtệ 
phần rổi là đường HẢO. ( ¿(01-72 (- P  )Avd dào li 


thứ ba : Muôn cầu nguyện cho đất lời, thì phải 
giữ những thể thức nào........... SG 4b 


259 


267 


271 


275 


278 


281 


233 
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ĐIÊU GẪM THỨ BA MƯƠI MÔT 
Sự: bền đỗ. 


—-.- . 


Lễ thứ nhứt : Muồn rỗi linh hôn, thì cân phải bền 
đỗ cho đền cùng ; lại muôn thắng trận ma qui 
mà. (1. r6 8o ..... s.......-..... _ 997 
Lễ thứ hai : Thề gian làm thủ hạ TU VU xi. 
nên ta càng phải tu luyện bình khí mà phần 


công cho mạnh là thể nào .................... 290 
L thịt ba ¿ Muôn đánh dẹp xác thịt cho „, thì 
phải đảng ¡"h0 ng phữeng: nào ¿.¿...-......... 283 


ĐIỂU GẦM THỨ BA MƯƠI HAI 
Phải hêt lòng trông cậy R. thánh Ð. B. 
Maria phù hộ chở che. 
Lễ thứ nhứt : Ð. Mẹ có tài có phép là đường nào. 300 
Lễ thứ hai : Ð. Mẹ có lòng khoan nhợn là #eứ si | 
MHaÁ.. ........... ..:ẽ....4..........-:. 303 


Lễ thứ ba : Ð. Mẹ có lòng nhơn ái là Nông kê. _ 807 


ĐIÊU GẦM THỨ BA MƯƠI BA 
Sự kính mên Ð. C. T-. 


_ Lễ thứ nhứt ; Ð, G. Trời nhơn từ có lòng “XiÊt0 


yêu người ta là ¬-. `... sẽ. ._ 110 
L thứ hai : Chúa bởi lòng thương =“ ta ng 
bội, nên đã liểu mình xì ta là thể nÀo-.......:: 19 


Lễ thứ ba ; Khi Ð. C. Giêsu chịu nạn chịu chêềt vì 
La, thì Người chứng tỏ lòng thương ta là thể 


`... .........................Aa..... kẽ... .aẽa-c.ẽ.nRh. «Xa... kh... na. 


thứ 


. thứ ba -: 


nhứt : 
trọng là đường nào 
: Phép Thánh Thể Tên ch ong Chúa 
thương yêu ta là dường nào 
Đ. C„ Giêsu ước ao cho ta kêt Hới cùng 
Người là đường mào 


thứ hi : 


ĐIỀU 


ĐIÊU GẦM THỨ BA MƯƠI BỒN 


Sự: rước lễ. 


GẦM THÚ BA 


MƯƠI LẮM 


Phép Thánh Thể thật ơn rầt quí 


1`. ẽ .ẽ ống g... 4A... Á. Sẽ... .... ...........' 
“ . `. " 
_......................... ......7ố S. 


'/-ỐẮ% .... .. .....aA.Ặ..Ề h8. ............ẮẲẳồ Ố......... 


Phép Thánh Thê là nơi Ð. C. G. ân ngự 


ẽ thứ nhứt : ®. 


vì lòng thương yêu ta. 


chẳng kỳ giờ hạn buổi là thể nào 


ö thứ ba : 


ĐIỀU GẦM THỨ BA MƯƠI SÁU 


Sự vâng theo thánh ý Ð C€Œ TT. 


8 thứ nhứt : 
ö thứ hai 


Œ. Giêsu Hệu cho ai tới cùng 
\ Người cũng được hêt là thể nào 


6 thứ hai : Ð. Ö_ Giêsu chực tiềp hềt mọi người 


s§B mm %8 %Ò Ẳ&Ò &@ ÐœÐ %OỒ& s# § &.% # 


' ......AỐ..A... ........... 


Đ, C. Giêsu chỉ rng ban phát ơn lành 
cho hềt anọi người là thể nào 


'........8. u68  “.... .. 1... .." 


: Nhơn đức ây cao trọng mg thể nào.. 


: Ta phải vâng phục thánh ý 


rĐ,G 


Trời 


trong những sự @Ì.....xe:-‹-%cvŸ^c sec S S120 


thứ ba 


'...-....<..xàằ«..-.. Tr 


: Kế vâng theo thánh ý Chúa, thì đăng 
phước lộc là thể nào 
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